CHƯƠNG I 


CHÍN THẺ KỶ GIÁO HỘI 


Tuy lâu dài thật (từ năm 604 đến 1500, từ khi Grégoire Cả qua đời cho đến cuộc đại ly giáo), 
nhưng thời kỳ chúng ta nghiên cứu có mối thống nhất thật sự. Thời kỳ này tương đương với 
cái mà đa số những sử gia trong mười thế kỷ vừa qua quen gọi là thời kỳ Trung cô trong lịch 
sử phương Tây. Thật ra, cụm từ “thời kỳ lịch sử” bao giờ cũng là một lỗi đóng khung để dễ 
trình bày và dễ phán đoán. Theo chiều sâu, dòng lịch sử vẫn g1ữ tính cách liên tục. Các cuộc 
khởi nghĩa chỉ làm xáo động bộ mặt bề ngoài. Bắt cứ thời kỳ nào, dài hay vẫn cũng bị chấn 
động liên tục. Thế nhưng, những thế kỷ kế tiếp, sau khi quyền bính của Roma bị sụp đồ tại 
phía đông Đề quốc, (vì Đề quôc có liên lụy với đà suy mạt của nền văn minh ” cổ điển" ”} và 
việc thế giới tân tiến xuất hiện dưới quyền các chính phủ quốc gia, vẫn có một số đặc tính 
chung. Chúng tạo thành một khối đã được lịch sử nghìn năm do nên văn minh Hy-La hun đúc 
lên. Dưới mắt những người có óc tân tiến, đây là một toàn bộ khác biệt. 


Như vậy, trong vòng chín thế kỷ, các dân tộc miền bắc và miền trung châu Âu di chuyền về 
phía đông và phía nam, tới ranh giới đế quốc Roma, đã lập thành một xã hội kiểu mẫu về 
chính trị và văn hóa; sau dần mới xuất hiện lục địa châu Âu với những sắc thái khác nhau như 
chúng ta thấy ngày nay. Trong suốt thời kỳ ấy, phần đông dân chúng tại lục địa cũng như ở 
hải đảo đều làm nghề canh nông. Hơn nữa, ở đây xã hội cũng chia thành giai cấp điền chủ lớn 
hay nhỏ, giai cấp thống trị và bóc lột kẻ khác, rôi tất cả đều phải thần phục một ông chúa hay 
một vị vua. Về lịch sử Giáo Hội, đây là thời kỳ đạo Kitô lan tràn khắp châu Âu, từ biển Đại 
Tây Dương đến sông Oural và từ Groenland đến đảo Acores. Nền thông nhất về tôn giáo tại 
miễn tây Âu-châu không phải là một đặc tính độc nhất của thời kỳ Trung cổ trong lịch sử Âu- 
châu; cũng không phải chỉ có sự thống nhất ấy mới làm cho thời Trung cổ khác hai thời kỳ 
trước và sau. Còn một điều quan trọng hơn cả là ngôi giáo hoàng Roma đã được coi như 
nguồn mạch giáo lý. Chính tư tưởng và lỗi phát biểu tư tưởng của ngôi giáo hoàng cũng càng 
ngày càng bộc lộ ý muốn đòi quyền huấn giáo và kỷ luật. Trên thực tế, từ lâu Tòa Thánh đã 
xử dụng hai thứ quyền ấy. Như vậy, không phải chỉ có miền tây Âu-châu đời Trung cô, ít ra 
cho đến thế kỷ XIV, đã thực hiện được thống nhất tôn giáo với những địa phương tính, mà 
toàn thê xã hội phương Tây đã nhìn nhận là Đức Tin và quyền bính bắt nguồn từ Tông tòa và 
VỊ giám mục Roma. 


Thế nhưng, tuy đời Trung cô đã thực hiện được sự thống nhất với những đặc thái chung, có 
nhiều biến chuyên đã diễn ra trong bối cảnh tông quát ấy. Không phải là một điều tưởng 
tượng khi nghĩ mây chục năm ở giữa thời kỳ này (1000-1050) đã trở nên như cái bản lề 
chuyên tiếp. Trong vòng bốn thế kỷ, sau khi Grégoire Cả qua đời, phương Tây đã biến 
chuyên rất chậm chạp. Đời sống trí thức và văn chương rất cầm chừng và có vẻ ứ đọng. Đã 
có rất ít thay đổi trong lối tổ chức chính trị và trong kỹ thuật hành chánh. Mấy sáng kiến 
trong thời kỳ ấy như việc đóng móng chân ngựa, cương ngựa kéo xe, bàn đạp chân ngựa, bàn 
quay len, không làm cho nền kinh tế phát triển bao nhiêu. Ngay trong bình diện vật chất, 
không một ai nghĩ đến công trình lớn lao như bức tường Hadrien, những hồ tắm Caracalla, 
hoặc như cầu sông Gard. Nhưng từ năm 1000 trở đi thì đã có những thay đổi về nhiều 
phương diện. Các trường học xuất hiện, các nhà tư tưởng và văn nhân ra mắt. Ngôi tòa Roma 
cũng như phong trào tu viện được sửa đổi và cải tổ lại. Những kiến trúc sư và những nhà xây 
cất trứ danh bắt đầu ra mắt. Tất cả xã hội đời ấy đều đi vào phục hưng. Và vì yêu chuộng 
những vẻ hùng vĩ và tuyệt vời, người ta đã xây khắp nơi trong xứ những thánh đường nguy 


nga và những nhà dòng rộng lớn. Đây là một nền văn minh trăm hoa đua nở với rất nhiều 
công trình vĩ đại. Một thế giới bắt đầu khai sinh trong phục hưng, biết nhìn nhận giá trị của 
quá khứ và ưa thích nhiều sáng tác mới mẻ. Nếu trong các thế kỷ trước, tư tưởng, việc chế 
ngự thế giới Vật chất và đường lỗi chính trị thường bị gián đoạn, thì trong thời kỳ thứ hai đời 
Trung cô, mọi cái đã thăng tiến và mang lại kết quả tốt đẹp, và cuối cùng đã làm phát sinh 
nhiều công trình tân tiến. 


Hai giai đoạn của thời kỳ này chỉ khác nhau trong những điều ngoại phụ. Từ năm 604 cho 
đến giữa triều đại của Charlemagne (năm 800 là một niên đại thuận tiện), người ta chưa thể 
biết trước tương lai của cộng đồng Kitô La-tinh sẽ ra sao. Hầu như suốt thế kỷ VII, cái trục 
chính của thế giới kitô đã bị tàn phá và bị chinh phục bởi những người ngoại giáo từ phía 
đông và phía tây nam tiến vào. Thời kỳ đó, nền độc lập và sự tự do của Giáo Hội Roma bị 
hoàng đề Đông phương tấn công dữ dội. Cũng vào thời kỳ â ấy, nền văn học cổ lai thay vì được 
củng cô và được dùng như nên móng để xây dựng thì đã bị thất thiệt và phá hoại nhiêu. 
Người ta không biết cuộc phục hưng trí thức và đạo đức bao giờ mới phát huy và phát huy từ 
đâu. Triều đại của Charlemagne đã thấy xuất hiện một hình thức riêng biệt về văn học, về 
nghệ thuật và về lối kiến trúc dùng làm mô phạm trong hai thế kỷ, mặc dầu các sức tàn phá 
ngoại giáo và man ri đã chớm nở đó đây liền ngay sau đời của ông. Cũng vào thời kỳ â ây Đề 
quôc kitô của người Roma hay Đế quôc Tây phương được hình thành. Ban đầu Đề quốc ấy 
bào chữa ngôi giáo hoàng, nhưng về sau, khi quyên bính rơi vào tay các ông hoàng người 
Đức, hệ thống chính quyền trong Đề quốc đã chống đối thần quyền. Dầu vậy vê phương diện 
chính trị và trí thức, xã hội không giữ nôi mối liên tục để tiến tới trật tự và thế quân bình, phải 
đợi tới giữa thế kỷ XI mới tìm thấy. 


Có thê nói rằng giai đoạn thứ hai của thời kỳ này được chia ra làm hai phần và những biến 
chuyên trong giai đoạn này đã có ngay từ tiền bán thế kỷ XIV. Lấy năm 1349 làm mốc đánh 
dấu những thay đổi về tình thế có lẽ quá vắn gọn và hơi muộn màng, nhưng lý do vì năm đó 
có nạn dịch hạch lớn và cũng là năm nước Pháp gặp nhiều tai họa. Từ trước đến đây, tư 
tưởng, mỹ thuật, dân quyền, các thể chế, các chính phủ cứ tuần tự phát triển càng ngày càng 
phức tạp và trở nên hữu hiệu hơn. Vào giữa thế kỷ XIII, nước Pháp hầu như đã đạt tới mức 
tuyệt đỉnh dưới đời vua thánh Louis (1226-1270). Giáo hoàng đã thắng thế trong cuộc tranh 
chấp với Hoàng đế. Quyền của giáo hoàng được công nhận, cũng cô và ngang nhiên điều 
khiển phương Tây trong vòng một thế kỷ, từ Innocent II đến Boniface VHI (1193-1300), nhất 
là về chính trị, giáo hoàng càng ngày càng tỏ ra yêu sách. Vào thời Ấy, các hoạt động mỹ 
thuật, tư tưởng thần học và triết lý, phong trào các dòng tu đã đạt tới mức rất cao. Nhưng từ 
năm 1300 đến năm 1350, các cơ sở văn hóa đó bắt đầu bị lung lay. Một luồng gió chỉ trích và 
chủ nghĩa cá nhân thổi mạnh làm tan rã mọi tông hợp trí thức nói trên. Các giáo hoàng đến 
định cư tại Avignon. Sau đấy ít lâu lại xảy ra cuộc Đại Ly giáo. Tất cả các biên cố ấy đã xây 
ra như những đòn chí tử đập vào ngôi giáo hoàng đang chia rẽ từ bên trong. Bệnh dịch hạch 
tái xuất và chiến tranh tàn sát dân chúng, mang lại những hậu quả trầm trọng về dân số và về 
tâm lý, làm cho con số các giám mục và các tu sĩ sụt hắn xuống, về số lượng cũng như về 
phẩm cách. Văn học, nghệ thuật, triết lý và khoa vạn vật học thay đổi chiều hướng, tiên báo 
một viễn cảnh trí thức và đạo đức khác hắn đường lỗi ngày trước. Tinh thần quốc gia bùng 
dậy khắp nơi: tại mỗi miền, tại mỗi nước, người ta hăm hở đòi độc lập và đòi có chính phủ 
quôc gia riêng. Nhưng trong vòng một thế kỷ, những phong trào này khựng lại hay chí hoạt 
động ngâm ngầm, vì quyên hành của ngôi giáo hoàng đã được củng cô và có thêm phương 
tiện vật chất. Nhưng đời sống của giáo sĩ dần đà sa sút và đi đến thoái hóa trong nhiều năm. 
Các nhà cổ ngữ học đã được thấm nhuần văn hóa Roma dựng nên một viên tượng văn hóa 
mới, song song với những cuộc khám phá mới mẻ của người Bồ Đào Nha và người Tây Ban 
Nha. Tất cả báo trước một cuộc cách mạng sẽ bùng nỗ. Và nó đã bùng nô tại nước Đức là nơi 


không ai ngờ trước. Từ đó trở đi, nền thống nhất Kitô giáo phương Tây bị tan rã thực sự và 
kéo dài lâu vê sau. 
CHƯƠNG H 


PHÚC ÂM HÓA CHÂU ÂU 


Chúng ta nghiên cứu thời kỳ lịch sử dài này bằng cách tường thuật việc truyền bá Đức Tin 
tại những nước từ trước đến nay vẫn bị ngoại giao chỉ phối, và tại những miên như Grande- 
Bretagne và Rhénanmie là nơi Giáo Hội đã được thiết lập dưới thời Đề quôc Roma, nhưng lại 
bị phân tán hay bị tiêu diệt bởi các cuộc xâm lăng của người man ri. Bài tường thuật này chắc 
chăn sẽ thiếu mạch lạc và có nhiều điều phức tạp, vì quả thật, mỗi giai đoạn lịch sử của một 
nước hay một miền đều có những mục đích theo đuổi riêng. Cuốn sách này chỉ có mục đích 
phác họa lại mức độ bành trướng của Kitô giáo, từ khi đức GrégoIre Cả lên ngôi giáo hoảng 
cho đến các thập niên đầu thế kỷ XL Năm 600, nước Ý còn có nhiều miền lạc hậu, dân chúng 
toàn là nông dân ngoại giáo. Miền bắc và miễn trung, phần đất của người Lombards, còn nằm 
trong tay những người xâm lăng có khuynh hướng Arius. Phải hoạt động trong một thế kỷ, 
Giáo Hội mới đưa toàn thể dân chúng của bán đảo Ý vào đạo Công giáo. Nhưng các văn kiện 
của thời này không diễn tả đầy đủ về những diễn tiến của công trình Phúc Âm hóa trên đây. 
Tại các miễn Âu-châu khác theo Kitô giáo, VIỆC thống nhất Đức Tin đã tiến bo ätuần tự và 
kín đáo. Trước đây không lâu, giáo thuyết của Arius, có lúc như đã tràn ngập tất cả Giáo 
Hội, lúc này không còn dấu vết gì tại Gaule nữa. Lạc thuyết này chỉ còn sót lại ở Tây Ban 
Nha cho đến khi người Hồi giáo đến chiếm đóng. 


Về phía nước Gaule, vào năm 600, đại đa số dân chúng đã theo hay ít ra đã tiếp xúc với Kitô 
giáo. Chỉ những dân sống tại bán đảo Armorique, tức là những ngoại kiều Celtes bị người 
Saxon xâm chiếm rồi đuổi khỏi miền tây nước Anh, là không tiếp xúc với Giáo Hội Gaule 
trong hơn hai thế kỷ, vì ho ïcó những đặc tính và phong tục riêng; Hiện nay nước Anh vẫn 
còn giữ được các di tích của thời xa xưa ấy. Tại miền Gaule, đạo Kitô đã bị trào lưu ngoại 
giáo đánh bật khỏi miền hiện nay gọi là nước Bi, từ Amiens đến Trèves và Cologne; tuy cô 
găng phục hồi nhưng vẫn chưa lẫy lại được hoàn toàn phần đất đã mất. Dầu vậy, theo truyền 
thuyết, Amand người miền Flandres và nhiều nhân vật khác sau này như Audomar (Omer) và 
Eligus (Eloi), đã anh dũng đem Đức Tim đến cho dân chúng tại các miền hiện nay gọi 
làNormandie,Picardie và Flandres. Còn miền bắc và miền đông Gaule, nhiều toán các cha 
dòng Aí Nhĩ Lan, các môn đệ hoặc người kế vị Colomban, như Gall hay Fursy, rao giảng Tin 
Mừng và hoạt động truyền giáo chung quanh các tu viện họ thiết lập tại miền Jura hay miền 
hiện nay gọi là Thụy Sĩ. 


Tại nước Đức, các cuộc xâm lăng không tiêu diệt nổi các cộng đồng Kitô sống raiô rác 
taiimiền Tyrol thuộc nước Áo, tại Thụy Sĩ, tại quận Bavière và quận Wurtemberg. Hai thành 
phố Augsbourg và Coire chắng hạn, vẫn còn giữ được tòa giám mục. Miền bắc Thụy Sĩ, từ 
Constance đến Bâle, vẫn còn giữ đức tin. Tòa giám mục Strasbourg vẫn đứng vững. Sau này 
trong mấy thập niên đầu của thế kỷ VI, Colomban và các thầy dòng của ngài đã đi tới 
Zurich, Brégenz, và các miền sau đây gọi là Saint-Gall. Năm 700, đức tin rất thịnh hành tại 
quận Souabe. Cha dòng Pirmin có le ðtừ Ái Nhĩ Lan hay từ Tây Ban Nha đã đến lập nhà 
dòng Reichenau và hai chi nhánh tại Altaich quận Bavière và tại Pfafers quận Rhétie. Cũng 
tại quận Bavière, trước năm 700, đã có nhà dòng ở Salzbourg và ở Ratisbonne, mặc dầu lúc 
đó Giáo Hội chưa được tổ chức tại các miền ấy. Miền Thuringe, nơi đãchịu ảnh hưởng của 
lạc giáo Arius, vẫn bất tuân và không có tô chức ; dầu vậy những người Ái Nhĩ Lan cũng đã 
đến canh tác tại miền Wurtzbourg. 


Sau này một phong trào truyền giáo khởi xướng từ nước Anh, đã giập tắt được tất cả các 
mưu đô phân tán. 


Bấy giờ, các hải đảo thuộc nước Anh và tất cả nước Anh, có lẽ chỉ trừ miền Cornouaille và 
phía đông Écosse, đã bị các người ngoại giáo như Saxon, Angles, Justes, Danois và những 
chi tộc khác xâm chiếm. Họ xâm chiếm sau khi quân đội Roma rút đi. Theo những tài liệu 
viết và các di tích khảo cô sớm nhất còn giữ được, thì không có cộng đồng Kitô nào còn sót 
lại tại những miền này vào thời kỳ ấy. Chỉ có hai miền Galles và Cornouaille gốc Celtes còn 
giữ Đức Tin. Còn đảo Ái Nhĩ Lan, như cuốn thứ nhất bộ Tân Lịch Sử Giáo Hội này đã cho 
thấy, chưa bị nạn xâm lăng đe dọa; hai vị tông đồ tên tuổi đã từ đảo này lên đường đi truyền 
giáo: một là Colomban đi Gaule và Ý, hai là Columba đi lona va ø các đảo phía tây 
Calédonie. Vì có lời mời của ông hoàng Oswald người Northumbrie, Aidan (+ 631) đã từ 
lona đến làm giám mục tại Lindisfarne. Từ Lindisfarne, Aidan truyền giáo qua miền 
Northumbrie, khiến nhiều người đón nhận Đức Tĩn hay trở lại với Đức Tin mà vì hoàn cảnh 
họ đã bỏ. Về sau, nhờ Finan, người kế vị Aidan, miền Mercie và mấy khu phía đông Angilie 
cũng trở lại đạo Công giáo. 


Trong thời kỳ ấy, Đức Tin Kitô được rao truyền xuống phía nam nước Anh theo một phương 

thức khác: Đức Grégoire Cả cương quyết phái thánh Augustin và các bạn đồng nghiệp đến 
nước Anh. Cho dù không muốn khởi sự một chương trình truyenà giáo, nhưng với cử chỉ 
chưa từng thấy trong lịch sử ngôi giáo hoàng này, Roma nghiên nhiên đã khai mạc một 
phương thức Phúc Âm hóa bắt đầu từ nguôn gốc riêng. Sau nhiều thành quả bất ngờ, một mối 
tương giao chặt chẽ đã liên kết ngôi giáo hoàng với Giáo Hội nước Anh xa xôi. Mối liên lạc 
càng ngày càng bền bỉ Phúc Âm Hóa Châu Âu hơn khi miền Bắc, miền Tây và miền Trung 
châu Âu được Phúc Âm hoá bởi các nhà truyền giáo xuất thân từ cacù các đảo thuộc nước 
Anh. Đồng thời tòa giáo hoàng áp đặt quyền trực tiếp trên những dân tộc mới trở lại, và gây 
được nhiều ảnh hưởng đối với họ. Nhờ vậy, tòa giáo hoảng củng cô rất mau lẹ địa vị của 
mình trước Đề quốc phương Đông, và về sau, dư khả năng đương đầu với các hoàng đế 
người Đức. 


Sau khi thu lượm được nhiều thành quả tại miền Kent, rồi tại miền Northumbrie nhờ công 
trình truyền giáo của Paulin, Giáo Hội đã phải tạm lùi bước tại hai miền ấy. Dần dà miền 
Wessex và miền Đông-Anglie cũng trở lại đạo, nhưng với phương thức khác. Như ta đã thấy 
trước đây, Đức Tin Kitô đã xâm nhập vào miền Northumbrie nhờ các người Celtes phía bắc; 
rồi từ đây đức tin đã lan tràn tơiù miền Mercle, là miền Midlands hiện nay. Vì hai bên 
cónhững truyền thống khác nhau, đặc biệt về niên đại lễ Phục Sinh, có lối đạo đức và kỷ luật 
khác nhau, nên đã xảy ra vụ tranh chấp, có thê nói được là đồ ky, giữa Giáo Hội miền Nam 
nước Anh và Giáo Hội Celtes hay Cñáo Hội miền Bắc nước Anh. Giáo Hội miền Nam có 
những liên lạc trực tiếp với Roma, Giáo Hội miền Bắc tiếp tục sống riêng rẽ. Đã có cuộc hội 
nghị giữa hai bên tại Whitby năm 663. Wilfrid người Ripon, một cha dòng hăng say và cương 
nghị, trước kia đã đi hành hương sang Roma và chịu phép cắt tóc tại miền Gaule, đã giữ một 
vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận. Ngài khăn định uy thế của Tòa Thánh và quyền 
hành phổ biến của tòa Phêrô. Giáo Hội miền Bắc chấp nhận các truyền thống và quyết định 
của Roma. 


Trong vòng mây chục năm sau hiệp định Whitby, Giáo Hội phôn thịnh Northumbrie tập 
trung lực lượng truyền giáo vào phía lục địa. Lý do vì có những mối thân thuộc giữa người 
Northumbrie với người Saxon, trước kia họ đã sống gần nhau và vẫn còn ở lại xứ sở sau các 
cuộc xâm lăng, vì họ đã chịu ảnh hưởng của người Ái Nhĩ Lan: ”lấy việc đến ở một miền 


ngoại giáo xa lạ vì đức Kitô như một lý tưởng”. Trong khi bị phát vãng, Wilfrid người Ripon 
đã thành công một phần nào giữa người Frisons. Vị thừa sai nổi tiếng hơn cả là Willibrod 
xuất thân từ nhà dòng Wilfrid tại Ripon; người ta goiï ông là vị tông đo àcủa miền Hòa Lan. 
Ngài tới miền Frise năm 690 và đã chịu chức giám mục năm 695 do tay giáo hoàng. Ngài 
không mấy thành công vì đã sớm qua đời năm 739. Hoạt động tông đồ của dòng Winfiith 
(672-754) đã thu lượm nhiều thắng lợi đáng kẻ. 


Vị truyền giáo tên tuổi này đáng được liệt vào hàng các vị tông đồ trư ùdanh như Cyrille, 
Méthode và Francois Xavier. Ngài sinh ra tại miền Devon, đã sống các năm thiếu thời và một 
thời gian sau lúc trưởng thành tại các nhà dòng miền Wessex, kế cận với miền Winchester và 
Solent. Sau đấy ngài cảm thấy co ùơn gọi truyền giáo, là phải mang ánh sáng Đức Tin đến 
cho những người cùng một dòng giống với ngài đang sống tại Châu Âu. Ngài bắt tay vào việc 
tại miền Frise là nơi dân chúng đã từ lâu khươcù từ Đức Tin. Ngài bị họ công kích và phải rút 
lui. Lợi dụng cơ hội, Ngài hành hương sang Roma năm 718, đe äxIn Grégorre II cho bài sai 
trở lại miền Frise. Nơi đây, cùng với Willibrod ngài thành công hơn (719-722). Từ khi bắt tay 
vào việc truyền giáo, ngài duy trì các tục lệ Anglo-Saxon, chủ trương tất cả Giáo Hội phải 
trực thuộc vào Tòa của Phêrô. Chính ngài đã sống khá lâu tại Roma vào các năm 718 và 722; 
ngài nhận chức giám mục do tay giáo hoảng và mang danh xưng Roma là Boniface. Ngài 
nhận thêm một nhiệm kỳ nữa để đi rao giảng và cai quản. Cho đến năm 739 ngài đã sống 
nhiều năm tại miền Hesse và Thuringe. Cuối cùng ngài tới miền Bavière là nơi đa số dân 
chúng còn ngoại giáo nhưng đã còn một sỐ tập quán kitô, và cũng thấy rải rác một vải nhóm 
nhỏ kitô. Nơi đây ngài chỉnh đồn lại việc tổ chức Giáo Hội, như ngài sẽ làm tại miền Franc để 
giúp Pépin. Ngài đã sáng lập nhiều tòa giám mục ở miền trung nước Đức. 


Boniface có đặc tài làm quen với mọi người. Ngài thúc đây người khác sống tận tụy cũng 
như chính ngài đã tận tụy. Trong những bức thư mà phần lớn hiện nay còn giữ được, ngài 
tươnøg thuật về những biến có của thời đại và đặc biệt về công việc truyền giáo của ngài giữa 
người ngoại giáo một cách sống động và tỉ mỉ. Chăng hạn ngài đã viết cho bà Eadburg bề 
trên dòng Minster xin bà ”chép lại cho tôi bằng chữ vàng các thư của thây tôi là Phêrô” để 
giúp người ngoại giáo ái mộ Thánh Kinh; hoặc ngài viết cho Daniel giám mục Winchester, 
”xin ông gửi cho tôi cuốn sách sáu vị tiên tri viết chữ rõ nét và rộng hàng... vì từ khi mắt tôi 
kém, tôi không đọc được những chữ nhỏ và viết nhặt hàng”. Phần ngài, ngài đã gửi từ nước 
Đức về tặng Daniel ” một áo choàng dệt bằng lụa pha lông đê và một khăn lau chân”. Nhưng 
mặt khác, Boniface đã gặp nhiều khó khăn với người Francs. Ngài cam đoan với giáo hoàng 
là không tiếp xúc với họ bao giờ, vị hàng giáo sĩ giầu có và thích ăn chơi phóng khoáng, 
"xem như không quan tâm gì đến công việc và phương thức phấn đấu của chúng ta giữa 
người ngoại giáo” (1). Nhiều bạn hữu của ngài đã từ nước Anh sang nước Đức làm việc, có 
người được chính ngài mời tới, trong đó có các cha và các chị dòng chiêm niệm. Ngài đã xây 
cho họ các tu viện tại Fritzlar và Fulda, các tòa giám mục như Wurtzbourg. Các cơ sở này 
dùng làm nơi đón tiếp và hội họp của các vị truyền giáo, làm trung tâm huấn luyện đạo đức 
và trí thức cho các giáo sĩ trẻ. Trong sỐ những người cộng tác với Bonrface, có Willibald, một 
cha dòng người Anh, đã từng đi hành hương Palestine với người anh của ông tên là 
Wimnibald sau làm giám mục Eischstatt, và bà em gái tên là Walburge, bề trên tu viện 
Heidenheim và Lull, cả ba đã cộng tác vào việc tu sửa dòng núi Cassin. Các thư từ Boniface 
gửi cho các bạn tại nước Anh chứng tỏ ngài là một nhân vật hoạt động và có nhiều tài văn 
chương đã học được trong Ciáo Hội Anglo-Saxon, ít ra ở trình độ cao học. Được đề cử làm 
tổng giám mục “Nước Đức”, Boniface giữ tòa Mayence năm 732 và được phái sang Giáo Hội 
Francs với tư cách là khâm sai của giáo hoàng Zacharie. Sau cùng năm 754 ngài bị ám sát 
cách bất ngờ với nhiều bạn đồng hành khác trong khi đi giảng tại miền bắc Frise. Boniface 
thật đáng được gọi là tông đo àcủa nước Đức. Thật ra, tuy gần như cả đời ngài chỉ sống tại 


những miền lương giáo trà trộn hay những nơi dân chúng còn hoàn toàn ngoại giáo, ngài rất 
khôn khéo trong việc củng có Giáo Hội. Ngài đã thiết lập nhiều giáo phận và nhiều nhà dòng 
lớn tại các miền phía nam nước Đức và Thụy Sĩ hiện nay. Điều đáng nhớ hơn cả là ngài đã 
mang đến cho Giáo Hội Đức còn non trẻ một cơ cấu và những truyền thống Roma. Đó cũng 
vì ngài đã được hấp thụ nền giáo huấn tại Anh và vì đã đi hành hương Roma nhiều lần. Vị 
giáo hoàng đã phái ngài đi là một người nhìn xa thấy rộng. Chính ngài cũng tự coi mình như 
một viên chức và đại diện của giáo hoàng. Những nhà dòng và những địa phận nước Đức vừa 
mới thành lập hay đang đà phát triển, đã thừa hưởng và duy trì được những truyền thống qúy 
báu ấy. Nhờ đó, trong khi ngôi giáo hoàng bị đe dọa mất hết độc lập trước những yêu sách 
quá đáng của triều đình và tòa thánh Roma trải qua một thời kỳ bị nhục mạ, hầu như mắt hết 
quyên bính, thì các giáo Hội trẻ tuổi nằm vòng cánh cung từ Anh đến Áo quốc vẫn phát triển 
và vần giữ nguyên vẹn thái độ tốt đối với Roma. Thái độ này đã thành phô cập khắp phương 
Tây trong nhiều thế kỷ. Thoạt nhìn vào thì như có vẻ nghịch thường khi thấy: ba thế kỷ sau 
Tòa Thánh Roma đã phải đương đầu với một địch thủ ghe âsợ, không phải tại nước Pháp 
nhưng tại nước Đức. Dầu vậy, không thể chối bỏ phần đóng góp của Boniface vào các truyền 
thống cố cựu là những yếu tô khiến nhiều địa phận Đức vẫn tùng phục Tòa Thánh Roma 
trong suốt thời kỳ tranh đấu giữa giáo hoàng và hoàng đế. 


Các môn đệ của Boniface vẫn tiếp tục công việc nói trên. Trong vòng mấy chục năm trước 
năm 800, Charlemagne đã tiếp tay với các vị ấy tại miền Frise. Nhưng tại miền Saxe, Ngài lại 
xử sự theo phương thức khác. Trong vụ chiến tranh tàn khốc kéo dài ba mươi năm, các người 
Saxons (hay là tàn dân của họ) bị miễn cưỡng chịu phép rửa tội. Khác với mưu toan dùng 
thanh kiếm hay dùng cách tử đạo, phương thức này kết cục đã làm nảy sinh một dân tộc 
khăng khít với Đức Tin lâu dài. Ba mươi năm sau, Anschaire (801-865) một cha dòng ở 
Corvey, lên làm giám mục miền Hambourg dưới quyền bảo trợ của Louis le Pieux. Không 
bao lâu, Brême được sáp nhập vào tòa Hambourg với trách nhiệm kitô hóa miền bắc châu 
Âu. Thật ra Anschaire đa õđi đến tận Birka, gần thành phố Stockholm hiện nay. Sau đấy, ngài 
cũng giảng đạo taiï một phần nước Đan Mạch. Nhưng cuộc xâm lấn của người Vikings đã 
đây lui biên giới kitô giáo, và mặc dù với nhiều cô gắng, mãi đầu thế kỷ XI, nước Đan Mạch 
mới hoàn toản trở lại đạo Công giáo dưới triều đại của Cnut là vua nước Đan Mạch và nước 
Anh. Từ nước Anh, nhiều dòng tu sang lập nhà tại Đan Mạch và các giám mục tiên khởi tại 
Đan Mạch đều là người gốc Anh. Mặc dầu không nắm đủ tài liệu, người ta có thê quả quyết 
là đa số các vị thừa sai có nhiệm vụ giảng đạo tại Na Uy vào cuối the ákỷ X và tại Thụy Điển 
vào đầu thế kỷ thứ XI đều tới từ nước Anh. Nhưng không còn vị nào sánh được với 
Anschaire và Willibrod. Các cha dòng này đã có công nhiều trong việc giảng đạo tại miền 
Bắc Âu. Các Giáo Hội Đan Mạch và Na Ủy còn duy trì lâu đời những liên lạc với Giáo Hội 
Anh về phụng vụ, văn chương và nghệ thuật tôn giáo. Bởi vậy, nhà thờ chính tòa Stavanger 
đã nhận thánh Swithin người Winchester làm bốn mạng, và trong thành phố mới xây cất, 
nhiều đường phố và nhiều đồ thủ công mang nhãn hiệu của vị thánh này. Từ Đan Mạch, Đức 
Tin đã được truyền sang Islande (996) là nơi Giáo Hội mau trở nên phôn thịnh, mở rộng tới 
Groenland năm 1123. Những cuộc khai quật mới đây đã tìm thấy một nhà thờ kiểu trung cổ. 


Việc Phúc Âm hóa miền tây nước Đức được thực hiện một cách đều đặn, nhờ có những tư 
nhân hoặc những nhóm người đã thấm nhuằn tinh thần truyền giáo. Phần nhiều họ hoạt động 
giữa những người cùng một dòng giống với họ, hay một dân tộc có liên hệ thân quen, nói 
chung khi họ rao giảng Phúc Âm họ không gặp một phản ứng kỳ thị nào. Trái lại ở phía đông 
nước Đức, việc quảng bá Đức Tin tiến hành rất chậm chạp: nhiều khi không có người đã theo 
đạo trước khi quân đội Đức tới, có người đi đạo trong thời kỳ chiếm đóng, có kẻ lại chỉ theo 
đạo sau khi quân đội đã rút lui. Cuộc truyền giáo lệ thuộc vào tình hình chính trị, hay vào 
những hậu quả bất ngờ của chiến tranh. Thật ra dân tộc Đức đã có nhiều đụng độ với người 


Slaves và với những bộ lạc hung dữ và man ri miền bờ bể Balte. Hơn nữa, chính trong công 
cuộc truyền giáo, Kitô giáo gặp nhiều trở ngại, vì lòng ghen ghét của những người bị thua 
trận, hay vì mặc cảm của người Kitô thất trận, nhất là vì hai vụ xâm lăng lớn của người ngoại 
giáo Magyars cũng gọi là người Hung Gia Lợi. Họ đâ tiến sâu vào phần đất của người Đức. 
Đợt xâm lăng của ngưòi Hung Ga Lợi thứ nhất đã bị Hemri I ngăn chặn, nhờ có hai trận 
chiến lớn, một trận vào năm 933 tại miền Thuringe và một trận khác tại miền Saxe trên bờ 
sông Elbe. Đợt xâm lăng thứ hai đã bị Otton I ngăn chặn năm 955 gần Augsbourg, trong trận 
g1ao tranh trên sông Lech. 


Ngươiø Magyars đã tàn phá miền Moravie. Nhưng không vì the á mà đạo Kito âbj tiêu diệt. 
Các linh mục người Đức và Moraves đưa tôn giáo vào miền Bohême thuộc vua Venceslas 
(Vaclav). Tuy còn trẻ tuổi, vua rất ham chuộng đời sống kho ảhạnh, chỉ trong sáu năm trời 
(923-929), ông đã tận lực xây cất nhiều nhà thờ và truyền bá Đức Tin. Có lẽ vì thế mà ông đã 
bị ám sát. Trong thời kỳ ấy, dưới đời Henri I và đời Otton đại nhân, tôn chỉ Đông Tiến 
(Drang nach Osfen) của Đức bắt đầu gây ảnh hưởng trên việc truyền bá đạo Kitô. Dân tộc họ 
gặp trên đường là người Wendes. Họ chống đoiá người Đức và tôn giáo mới một cách quyết 
liệt. The á nhưng tòa giám mục Brandebourg cũng được thành lập năm 948. Hình như tòa 
giám mục Aarhus đã được thành lập năm trước tại Đan Mạch và sau đó ít lâu, tòa giám mục 
Oldenbourg. Được như ý sở nguyện đã có từ lâu, Otton I lập tòa tổng giám mục Magdebourg 
gần biên giới phía đông miền Saxe. Sau nhiều năm khó khăn, năm 968 cha dòng Adalbert đã 
được bầu làm giám mục địa phận này và đặt tòa tại hạt Mersebourg. 


Sau đó ít lâu, Boleslav II cầm quyền từ 967 đến 999 đã thúc đầy toàn dân miền Bohême theo 

đạo. Có lẽ dưới triều đại ngài, tòa giám mục Prague được thành lập và có Mayence là giáo 
phận thuộc hạt. Giám mục thứ hai của địa phận Prague là Adalbert khác, vị này là một cha 
dòng đã chịu tử đạo năm 997 giữa người ngoại giáo miền Prusse, sau khi đã trải qua nhiều 
biến cố trong việc truyền giáo. Cũng trong thời kỳ ấy, Piligrim người Passau, một giám mục 
thông minh và một chính trị gia nhiều tham vọng, tìm cách khuất phục người Magyars. Ngài 
hy vọng dùng môi giơiù tòa giám mục thuộc hạt của ngài điều điều khiển họ Nhưng không 
thành công. Thật ra chính vua thánh Etienne I (cai trị từ năm 997 đến năm 1038) đã tổ chức 
mọi cơ cầu giáo hội tại Hung Gia Lợi mà sau đó giáo hoàng Sylvestre I đã châu phê. Vua 
Etienne I cũng thiết lập hệ thông giáo sĩ trong nước với tòa giám mục tại Gran (Esztergom), 
và làm cho Giáo Hội nước này trở nên một Giáo Hội sống động giữa Giáo Hội Tây phương. 
Mấy chục năm ve àtrước, tòa giám mục Poznan (Posen) đã được thành lập tại Ba Lan bởi 
ngoại kiều Đức. Nhưng nhân dân nước này chỉ trở lại đạo sau khi Mieszko I đã lập được 
chính phủ Ba Lan năm 967. Giáo Hội Ba Lan được tô chức hoản bị hơn đưới đời công tước 
Boleslas I sau lên làm vua, từ năm 992 đến năm 1025; Boleslas đã thiết lập tòa tổng giám 
mục ở GnIezno (Gnesen). Hoàng đế Otton III đã cho phép ngài làm việc ấy năm 1000, lúc 
ngài đi hành hương viêng mộ thánh Adalbert. Tòa tổng giám mục này đã được giáo hoàng 
Sylvestre II phê chuẩn. Như vậy hai Giáo Hội ở phía đông của thuộc quyền Roma đã có tô 
chức bền vững. Cũng vào thời kỳ ấy, ranh giới phía đông của tòa tổng giám mục Magdebourg 
được xác định rõ ràng. 


Như vậy vào giữa thế kỷ XI, phần lớn lục địa Châu Âu đã theo đạo Kitô, từ Nga Sô miễn tây 
Công giáo và Bulgarie cho tới Tây Ban Nha ở phía bắc ranh giới Hồi giáo. Nhiều khu thuộc 
bắc châu Âu vân còn là ngoại giáo, như bờ biên Balte và giải đất đàng sau, ở phía đông và 
phía bắc miền Brême; mây khu vực tại trung Âu châu cũng vậy. Về phía đông, một phần lớn 
nước Nga Âu-châu và miền Balkans đã theo Truyền thống giáo. Các miên còn lại đã vào 
Giáo Hội trong các thế kỷ XII và XIII. Tại Tây phương miền tận cùng xa xăm, việc các dân 
trở lại đạo có yếu tố gì là mầu nhiệm, huyền diệu và thơ mộng. Nền Kitô Celtes không thống 


nhứt kỷ luật và không có tín lý minh định, có nhiều khả năng nghệ thuật và học vấn, có tỉnh 
thần truyền giáo dồi dào đến độ đã gửi người đi giảng đạo tại Islande và bờ sông Danubc, 
nhưng lại không giống Đông Âu Công giáo một chút nào. Không nền văn hóa kitô nguyên 
thủy nào có thể so sánh với nền văn hóa đã phát triển tại Northumbrie và tại Wessex; các vị 
thừa sai đã mang nền văn hóa này tới miền Frise và sang nước Đức. Tại tất cả các xứ này, 
mạch nước cứu độ đã trào ra như thế bởi một sức huyền nhiệm và siêu nhiên. Trái lại tại miên 
Đông, đạo Kitô đã liên kết chặt chẽ với các cuộc viễn chinh của người Đức, và đã bén rẽ nhờ 
các nhà dòng và các tòa giám mục. Một điều chắc chăn là quá trình phát triển ấy đã được 
nung nấu bởi tính thần của các thánh, như thánh Adalbert, thánh Cyrille và thánh Méthodc. 
Dầu vậy vẫn còn có những yếu tố dị biệt. Bởi vậy trong lịch sử vân có cái gì nôi bật lên nơi 
các vị thừa sai tây phương. Trái lại, những thắng lợi của đạo Kitô trên phần đất Đức và 
Slaves rất vĩ đại và chứng tỏ rằng Phúc Âm ấn tàng một sức mạnh nội tại khả dĩ truyền thông 
cho mọi dân tộc Âu-châu. 


Trong thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu, nói chung, đạo Kitô cũng gánh chịu nhiều thất bại 
ngang số với các thắng lợi. Nguyên do, vị Hồi giáo đã phát triển một cách bắt ngờ, và tiếp thu 
nhiều chiến thắng mau lẹ ở nhiều nơi. Mahomet qua đời năm 632. Trong vòng một thế kỷ, 
các người kế vị ông đã gây được quyền lực từ Samarkande và Indus đến Cadix và dãy núi 
Pyrénées. Quân đội của họ dự định tiến vào lũy thành Constantinople và Orléans. Ở đây 
chúng tôi không có ý bàn đến các cuộc chiến thắng của họ tại Đông phương là nơi các cộng 
đồng Kiô phồn thịnh, như ở Syrle, Arménie, Palestine và Ai-cập đã bị tàn phá và đa số đã bị 
tiêu diệt hắn. Về phía tây, từ năm 700 người Hồi giáo đã chinh phục đươcï các tỉnh châu Phi- 
Roma và miền Mauritanie. Năm 711, họ tiến vào Tây Ban Nha. Hai năm sau, hầu như toàn 
thể bán đảo Ibérique đã rơi vào tay họ cả. Đạo quân của họ như sóng cả càn quét mọi cái ở cả 
hai đầu dãy núi Pyrénées. Ít lâu sau quân đội của họ lại tràn sang Tiểu Á về phía 
Constantinople. Lúc đó thế giới Kitô vẫn chưa thiết định xong ranh giới phát triển tại phía 
bắc và phía đông Âu-châu. Có lúc ranh giới đã bị giày xéo tại miền Thrace và ở Hy-lạp là hai 
miền thuộc quyền Byzance, và ở Tây phương tại giải đất hẹp và dài đi từ Ý đến Anh qua tỉnh 
của nước Pháp. Từ trước đến đây chưa bao giờ cánh đồng Phúc Âm bị hãn ngữ như vậy. 
Nhưng đúng lúc hai gọng kìm sắp xiết lại từ phía tây và phía đông thì hết cơn ngộp thở. Số là 
vào các năm 674-677 và các năm 717-718, chiến hạm và bộ binh Hồi giáo bị bại trận trước 
tường thành Constantinople; và năm 732 Charles Martel đã đánh tan đạo binh xâm lấn của 
người Sarrazins gần Poitiers. 


Hai cuộc chiến thắng của thế giới Kitô đã được liệt vào số những cuộc chiến thắng oanh liệt 
trong lịch sử thế giới. Ở phía tây, lúc đầu người ta tưởng đây: chỉ là một cuộc ngưng. chiến 
tạm thời, dayõ núi Pyrénées đã dùng làm ranh giơiù cho phần đất bị người Hồi giáo chiếm cứ. 
về phía đông, Đề quôc Đông phương còn tồn tại được bảy thế kỷ nữa; mức tăng cường của 
Đề quốc này và nhiều yêu tố khác nữa đã góp phần vào việc trở lại của nước Nga. Thật ra 
trong hai cuộc chiến thắng, chiến thắng quan trọng hơn cả là ở Đông phương. Quả vậy, lúc đó 
Constantinople là quả tim và là đầu não của Đề quốc Kitô; nếu thành phố này thất thủ thì nên 
văn minh Byzance sẽ bị sụp đồ và Đức Tin sẽ không bao giờ được truyền bá vào các miền ở 
giữa hai sông Danube và Oural. Trái lại ở nước Pháp, người Hồi giáo đã tiến đi quá xa nên 
không giữ nôi phần đất đã chiếm cứ được. Mặc dầu các miền ven bờ Địa Trung hải còn bị 
người Sarrazins quây nhiễu trong vòng bốn thế kỷ nữa, hình như không có cuộc hăm dọa 
chính phục nào lâu dài. Điểm làm cho cuộc chiến thắng của Charles Martel nỗi bật, là từ thời 
Ấy. người ta hiểu rằng đây không phải là cuộc. chiến thắng của một đạo binh, mà là của toản 
thể châu Âu. Ý tưởng ấy đã gợi hứng cho truyền thuyết sau này được diễn tả trong tập thơ gọi 
là Chanson de Roland. 
CHƯƠNG IH 


BYZANCE VÀ 


CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG ÂU 


Phần lớn các cộng đồng Kitô hình thành thời đầu Trung cô tại những miền nói tiếng Slave, 
tại bán đảo Balkans, tại những nước ở trung độ và hạ vực ven sông Danube và tại Nga Sô, 
trực tiếp hay gián tiếp, đều do các vị truyền giáo Byzance gây dựng nên. Vào thế kỷ X, các 
dân tộc ở những miên này đã trở lại đạo hết, ít ra là giới câm quyên. Năm 1000, tại Đông âu 
đã xuất hiện một cộng đồng dân tộc, trong đó các nhà câm quyên và nhóm trí thức đã thông 
nhất phần nào, vì họ chủ trương một nền Kitô Đông-Âu và theo cùng một văn hóa xuất tích 
từ Byzance. Việc các nước Đông- -Âu trở lại, sức phát triển nền văn hóa kitô của họ là hiệu 
quả sức cô gắng truyền giáo mà Giáo Hội Đông phương đã theo đuôi từ thế kỷ VI, mặc đù có 
lúc bị ngưng trệ hay gián đoạn. Những chỉ thị chung về sự cố gắng ấy đã được ban hành dưới 
triều đại Justinien (727-765). 


1. NHỮNG CHÍ THỊ CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN GIÁO SƠ KHỞI 
CỦA GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG. 


Vào thế kỷ VI, công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Đông phương đã được liên kết với các ý 
đô chính trị ngoại giao của Hoàng triệu. Cả hai bên đều tìm thây động lực và ý thức hệ biện 
minh trong ba nguyên tắc căn bản: 


a) Niềm xác tín thừa hưởng được từ Roma cô đại: Đề quốc phải được phổ quát và bao trùm 
toàn thê thê giới văn minh, trong đó các dân tộc phải phục tùng Hoàng đê thành 
Constantinople. 


b) Tư tưởng phát xuất từ quan niệm Hy-lạp là các dân man ri còn sống ngoài Oikouméné, 
phong trào phổ quát văn minh, một ngày nào đó họ sẽ được hội nhập vào cộng đồng văn 
minh của cácRhomaIoI. 


c) Niềm tin thừa hưởng từ truyền thống Do thái-Kitô cho rằng các Rhomaioi đã được hoàng 
đê Constantin hiên dâng đê phụng sự đâng Kitô họp thành dân lựa chọn mới, có sứ mệnh 
mang Phúc Âm đên cho hêt mọi dân tộc trên thê giới. 


Như vậy, hòa bình Roma (Pax romana) trùng họp với hoà bình kitô (Pax christiana), các 
quyền lợi của Đề quốc trùng hợp với sức phát triển Đức Tin. Điều đó cắt nghĩa tại sao nhiều 
hoàng đế rất quan tâm đến bổn phận phải làm cho các dân man ri trở lại đạo, và tại sao phong 
trào truyền giáo Byzantin, từ thế kỷ VI, được nhận định và thích ứng cho phủ hợp với các 
nhân tô chính trị và tôn giáo trong mỗi triều đại. Như vậy mỗi nhà truyền giáo Byzantin có 
hai trách nhiệm: ngài là một vị tông đồ được phái đi đề mở rộng nước Chúa, đồng thời cũng 
là sứ giả của Đề quốc Roma-Đông phương. Vì thế mỗi khi đến với người man ri, ông được 
tháp tùng cách uy nghi bệ vệ như một vị đề vương trần thế. Dây liên kết giữa nền ngoại giao 
và công trình Phúc Âm hóa ở ngoại quốc đã được thể hiện ngay chính tại Constantinople. Các 
cuộc đón tiếp dành cho những ông chúa trùm man ri ngoại giáo nhằm hai mục đích giàn xếp 
rất khéo léo: một bên cho họ thấy cảnh lộng lẫy huy hoàng của Đề quốc, đồng thời tìm cách 
đánh động tâm hồn người ta bằng các phụng vụ kitô nghiêm chỉnh, diễn ra trong các thánh 


đường nguy nga hơn cả, chăng hạn nhà thờ chính tòa thánh Sophia với lối kiến trúc hết sức 
lộng lẫy. 


Dây liên lạc mật thiết giữa chính phủ và Giáo Hội trong sứ mệnh chung là bành trướng 
quyên tối cao của nền quân chủ kitô nhiều lúc cũng gây bắt lợi cho cả đôi bên. Nhiều dân tộc 
man ri sống khăng khít với những tư tưởng ngoại giáo không dễ gì đã tùng phục quyền hành 
Byzantin. Một sô dân tộc khác vì ái mộ nên độc lập chính trị của mình, không muôn một ảnh 
hưởng nào xúc phạm đến, và vì thế, không muốn chấp nhận quyền thiêng liêng của 
Constantinople. Năm 528 có ông vua người Huns tên là Grod sẵn lòng chịu phép rửa tội tại 
thành phố Bosporus miền Crimée. Vì ông là con đỡ đầu và là đồng chí của hoàng đế 
Justinien, nên người ta tưởng lúc ông trở về bản quán sẽ bênh vực các quyên lợi chính trị của 
Đề quốc. Trong việc này giới ngoại giao Byzantins đã hoạt động quá hấp tấp, khiến các thần 
dân của Grod lo sợ sẽ bị bó buộc trở lại đạo Công giáo. Do đó, họ nỗi loạn và giết vua của họ 
đi. Đế quốc phải phái một đạo binh đến bình phục miền nam Crimée, nhưng mưu đồ kitô hóa 
người Huns trong miền này đã thất bại (1). 


Dù thế, chương trính truyền giáo đã được triều đình nâng đỡ nhiều lần. Khoảng năm 530 một 
vị giám mục người Arménien tên là Kardutsat cùng đi với một số linh mục đến giảng đạo cho 
người Huns sống tại miền khô chổi phía bắc dãy núi Caucase. Trong vòng bảy năm chung 
sông với họ, ngài đã giúp cho nhiều người trở lại và phiên dịch nhiều sách ra tiếng Huns, có 
lẽ là Thánh Kinh và nghỉ lễ phụng vụ. Hoàng để Justinien gửi tiếp tế cho các vị ấy bột, rượu, 
dầu, các đồ lễ bằng vải gai và nhiêu chén thánh. Người kế vị Kardutsat giữa cộng đồng Huns 
là Maku, cũng là giám mục Arménien. Theo một nhà văn gốc Syrie thời ây, vị truyền giáo tên 
tuổi này ”đã xây cất nhà thờ bằng gạch, trồng cây cối, gieo nhiều thứ hạt, làm nhiều phép lạ 
và đã rửa tội được nhiều người” (2). Ông cho chúng ta có một bản thống kê đầy đủ các đặc 
tính của một phong trào truyền giáo đã thành công giữa người miền núi khô chồi, nhờ sự bảo 
trợ của triều đình Byzance: như tính thần Phúc Âm trung thực, việc dịch Thánh Kinh và nghỉ 
thức phụng vụ ra tiếng bản quốc để 8iÚp các người ngoại đạo dễ cải đạo; như sự nâng đỡ 
chính trị của hoàng triều; như những cố găng của các vị thừa sai giúp những người du mục 
trước chỉ biết chăn nuôi chiên cừu, nay biết cách khai khẩn đất đai và trồng cây mùa màng; 
như những cố gắng giúp cộng đồng xây dựng nền móng vững chắc về tôn giáo và văn hóa; 
như các thừa sai đã khéo léo dùng kỹ thuật đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của giáo dân; như 
ban ngoại giao Byzantin đã xử sự rất mềm đẻo và tinh ý đối với các thừa sai Arménlens theo 
phái Nhất tính, phục vụ người Huns trong Đề quốc truyền thống. Nhờ bản thống kê này, 
chúng ta biết được tình hình các cuộc truyền giáo về phía bắc Đề quốc như thế nảo. 


Việc trà trộn các động cơ chính trị và tôn giáo lại gặp thấy trong cách tổ chức truyền giáo 
được Hoàng đế Heraclius bảo trợ. Khoảng năm 626, hai dân tộc Croates và Serbes đến định 
cư tại miền núi Balkan có mục đích bảo vệ phần đất của triều đình khỏi bị người Avars lấn 
chiếm. Hoàng đề đã xin Roma phái các vị truyền giáo đến giảng đạo cho hai dân tộc này ). 
Nhưng họ chỉ trở lại cách hời hợt, vì thế các thừa sai đã phải giảng đạo lại cho hai miễn 
Serbie và Croates vào thế kỷ IX. Dầu vậy, nhờ việc chấp nhận đạo Kitô, họ đã sống trung 
thành với Đề quốc một thời gian. Mỗi đe dọa của các người Avars bùng nỗ trong những hoàn 
cảnh bị đát, lúc Constantinople bị bao vây năm 626, cắt nghĩa tại sao Héraclius phải cô gắng 
duy trì mối thân thiện với các người miền núi phía nam Nga Sô: vừa ngoại giao mềm dẻo với 
họ, vừa tìm cách lôi kéo vào đạo Kitô. Héraclius đã ký thỏa ước với người Thổ Nhĩ Kỳ 
Onogours (cũng gọi là Bulgares) là dân tộc, nhờ sự bảo trợ của Byzance, đã dựng nên một 
nước bao trùm từ dãy núi Caucase đến sông Don và có lẽ đến cả miền hạ lưu sông Dniepr 
nữa. Lễ rửa tội của vua người Onogours là Kowat năm 619 đã củng có thêm việc giao hảo 


này và vua Kowrat (+ 642) đã thành vương hầu của hoàng đế. Thật ra ông đã là kitô hữu từ 
buổi thiếu thời, lúc ông sống tại kinh đô Byzance (4). 


Trong vòng hai thế kỷ, từ 650 đến 850, công trình truyền giáo của Giáo Hội Byzantin bị 
ngừng trệ. Bán đảo Balkanique đã bị các người Slaves ngoại đạo lấn chiếm hầu hết; nơi đây 
đã xảy ra cuộc giao tranh hầu như tuyệt vọng với người A-rập; vụ tranh chấp về ảnh tượng lại 
gây thêm phá hoại; toàn thể mặt trận tranh đấu để sống còn đã làm tiêu hao tiềm lực của Đế 
quôc, làm giảm sút lòng đạo đức của Giáo Hội, và làm tê liệt nền ngoại giao. Dù sao trong 
suốt thời kỳ đen tối ấy, người Byzantin vẫn ý thức là cái bổn phận tôn giáo và bước thắng lợi 
chính trị vẫn ở trong việc rao giảng Phúc Âm cho các người ngoại đạo. Trong thế kỷ VIII họ 
tìm cách lôi kéo vào đạo các người Khazars đang chiếm giữ miền khô chồi phía nam Nga-sô. 
Mưu toan này đã thất bại vì các ông chúa trùm Khazars nhận thấy đường lối trung lập theo 
Đức Tin Do thái thích họp hơn là các dấn thân chính trị do nền kitô Byzantins chủ xướng. 
Cũng nên nhớ là các chính phủ đả phá ảnh tượng tại Constantinople, sau đã bắt bớ và đày ải 
các người biện hộ ảnh tượng, đã không ngần ngại lợi dụng họ để truyền bá đạo Kitô giữa 
những người Khazars mới thu phục được. 


2. CYRILLE VÀ MÉTHODE - TRUYÈN GIÁO MORAVIE 


Giữa. thế kỷ thứ IX, một phong trào truyền giáo của Giáo Hội Byzance đã bùng dậy và đi đôi 

với cô gắng ngoại giao của triều đình. Cả hai bên đã giữ liên hệ mật thiết với nền phục hưng 
chính trị và văn hóa vào năm 843, sau khi nhóm bài trừ ảnh thánh thất thế. Cả đôi bên đạo đời 
đã đạt được mức oanh liệt vào các năm 870: nền văn minh Byzance đã vượt ra xa khỏi ranh 
giới phía bắc Đề quốc, đã đi sâu vào Đông Âu và Trung Âu, và đã khuất phục được một phần 
lớn thế giới Slaves. Phong trào này đã được đánh dấu bằng danh thơm của hai vị thừa sai trứ 
danh người Byzance là Cyrille và Méthode. 


Cyrille (tức là Constantin, cái tên người ta quen gọi ông trước khi ông khấn dòng mấy tuần 
lễ vào cuối đời) và Méthode sinh quán tại Thessalonique Cha của hai ông là một công chức 
cao cấp Byzance. Méthode là anh, sau mây năm làm tỉnh trưởng tại miền Slave, có lẽ là quận 
Macédoine, khoảng năm 840 ông vào tu tại một trong các nhà dòng ở núi Olympe miền 
Bithynie; đây là trung tâm tu viện thứ hai trong Đề quốc, sau Constantinople. Còn Constantin 
lại là một nhà bác học. Ông theo trường đại học Constantinople và về sau lên kế vị giáo 
trưởng Photius. Ông lên chịu chức tại thành phố này. Khoảng năm 851, ông cầm đầu phái 
đoàn đi thăm triều đình vua Ả-rập; và năm 860/861 ông lại dẫn đầu phái đoàn tôn giáo đi gặp 
các người Khazars Năm 862 Ratislav, ông hoàng miền Moravie gởi đại sứ tới 
Constantinople; ông xIn ký giao hảo chính trị với hoàng để Michel III và yêu cầu hoàng đề 
gửi đến miễn Moravie một vị truyền giáo biết nói tiếng Slave. Với hai đề nghị này Ratislav 
muốn tìm cách duy trì nền độc lập chính trị trước Louis người Đức là vua miền Bavière, và 
muốn thực hiện văn hóa cho xứ sở. Chính phủ Byzance nhận thấy có lợi cả về thiêng liêng 
lẫn vật chất trong việc bành truớng thế lực tại Đông Âu, đã ký hòa ước với Ratislav và cắt cử 
Constantin và Méthode điều hành việc truyền giáo tại Moravie. Xuất xứ từ _Thessalonique là 
thành phố nói hai thứ tiếng, hai anh em này thông thạo tiếng Slave là tiếng nói của miền 
Macédoine bên cạnh. Trước khi rời khỏi Byzance, Constantin đã sáng chế ra một bản chữ cái 
để giáo dân dùng về sau. Hiện nay người ta đồng thanh công nhận đây là bản chữ cái 
glagolitique, một sáng kiến rất độc đáo, mà chữ viết gọi là cyrilique là tên dòng của 
Constantin; những bản chữ cái Bulgare, Serbe và Nga Sô đã rập theo bản chữ cái ấy; sau này 
các môn đệ của Méthode đã thích ứng lỗi viết cyrilique ấy với vần onciale hy lạp đề viết ra 
tiếng slave. Nhờ có bản chữ cái mới và sự giúp đỡ của các nhà ngôn ngữ học byzantin, 


Constantin đã dịch một số bài Phúc Âm khởi sự bằng các lời của thánh GIoan: '”Thoạt tiên đã 
có Ngôi Lời”. 


Như vậy một thứ tiếng văn chương mới đã được sáng tác, gọi là tiếng Slavôn, dựa trên tiếng 
địa phương slave của miền Macédoine. Tiếng này có nhiều mầu sắc nhà đạo, lại vì nó có 
nhiều chỗ giống các loại tiếng slave trong thời ây nên được các dân tộc slave hiểu đễ dàng. 
Suốt thời Trung cổ, tiếng slavon là tiếng quốc tế thứ ba tại Âu châu và là tiếng phụng vụ của 
các người Slave tức là người Bungare, người Nga Sô và người Serbe. Nhờ Byzance, các dân 
tộc này mới biết tôn giáo và phần lớn các tác phẩm văn hóa. 


Các đại sứ Byzantins đã tới Moravie vào mùa xuân năm 863. Được Ratislav làm hậu thuẫn 
và được mấy giáo Sĩ nói tiếng slave tháp tùng từ Constantinople, Constantin và Méthode dân 
thân vào việc truyền giáo. Miền Moravie đã được nghe nói về đạo Kitô vào tiền bán thế kỷ 
IX bởi các vị thừa sai người Francs từ Salzbourg và Passau tới. Cũng rất có thể là các cha 
dòng Ái Nhĩ Lan đã từ miên Bavière đến giảng đạo tại miền này vào thế kỷ VII. Nhưng các 
thừa sai byzantins đã hoàn tất công việc của những vị trước bằng cách đưa đến miền Moravie 
Kinh Thánh và phụng vụ dịch ra tiếng địa phương. Hình như Constantin đã dịch ra tiếng 
slavon các kinh phụng vụ byzantin, trong đó có phụng vụ của thánh Gioan Kim khẩu, và một 
công thức lễ la-tinh các người Moravie đã quen biết. Theo một số học giả, công thức này 
được gọi là nền phụng vụ thánh Phêrô, đã dịch từ tiếng la-tinh sang tiếng hy-lạp, có thêm 
mấy chỗ cần thiết theo nghi thức byzantin. Đối với người Byzantins, việc dịch các nghỉ lễ ra 
tiếng địa phương là điều hợp tình hợp lý: vì nhiều dân tộc thuộc cộng đồng Kitô Đông 
phương, như người Arméniens, người Géorgiens và người Coptes, đã dùng tiếng riêng của họ 
trong phụng vụ từ lâu rồi. Trái lại trong Giáo Hội Tây phương, tiếng latinh là tiếng độc nhất 
được công nhận trong phụng vụ. Thế là các giám mục người Francs nghi ky vê kinh nghiệm 
mục vụ của Constantin và Méthode. Hơn thê, các ngài còn oán trách hai anh em truyền giáo 
đã vượt quá phạm vi giáo sĩ. Cuộc tranh luận tại Moravie giữa hai phe người Francs và 
Byzantins sôi nôi một thời kỳ, giáo hoàng phải dùng quyền để can thiệp. Phỏng ba năm rưỡi 
sau khi tới Moravie, Constantin và Méthode đi xuống miền nam truyền chức cho mẫy đồ đệ 
(5). Dọc đường họ gây được thiện cảm với ông hoàng Slave tên là Kocel đang cai trị miền 
Pannonie. Ông hoàng học tiếng slavon, ông gửi gắm hai vị truyền giáo chừng năm mươi 
người thần dân để làm đồ đệ các ngài. Trong khi hai vị sông tại Venise, Constantin lại công 
khai biện hộ cho tiếng bản quốc, đối lập lại với các linh mục la-tinh tại đây. Theo một sử gia 
thời ấy, các linh mục la-tinh trình bày ”ngụy thuyết ba thứ tiếng”, với thâm ý cho rằng chỉ có 
tiếng Do thái, Hy-lạp và La-tinh mới là ngôn ngữ phụng vụ. Có lẽ là từ Venise mà Constantin 
và Méthode đã được giáo hoàng Nicolas I mời tới Roma. Các ngải tới kinh thành thánh vào 
mùa đông năm 867/868 


Khi phải lấy quyết định về hai vị truyền giáo này, giáo hoàng mới lên ngôi là Adrien II đứng 
trước một tình trạng khó xử: mọi người đều biết Constantin và Méthode là bạn thân của giáo 
trưởng Photius mà tòa Roma không chấp nhận, đồng thời, Roma chưa hay tin tòa 
Constantinople của Photius bị đảo chính (24.9.867) và giáo trưởng Ignace lên kế vị. Mặt 
khác, hai anh em này là những vị đã nồi tiếng; các ngài lại mang theo hài cốt vẫn được coi là 
của thánh Clément thành Roma. Các ngài cũng được các ông hoàng người Slave miền Trung 
âu là Ratislav và Kocel ủng hộ. Nhận thấy các thành quả tốt đẹp mới thu được tại Bulgarie, 
giáo hoàng muốn lợi dụng dịp này tách hai miền Moravie và Pannome khỏi quyền bính của 
hàng giáo sĩ người Francs và cho hai miền này trực thuộc quyền Roma. Như vậy là giáo 
hoàng Adrien II ủng hộ Constantin và Méthode hoàn toàn. Ngài quyết định phong chức linh 
mục cho các đồ đệ của hai vị, cho làm lẽ bằng tiếng slavon tại bốn nhà thờ cả ở Roma, và các 
sách phụng vụ bằng tiếng slavon phải được lưu trữ tại nhà thờ Đức Bà Cả. Sau cuộc chiến 


thắng của cả một đời lăn lộn, Constantin mắc bệnh nặng. Ngài qua đời tại Roma năm 869, 
hưởng thọ 42 tuôi, sau khi đã vào tu dòng và mang tên là Cyrille. Thị hải của ngài được chôn 
cât tại thánh đường thánh Clément. 


Từ nay, tương lai của cộng đồng Kitô-Slave tùy thuộc ở Méthode và giáo hoàng. Vì có lời 
thỉnh cầu của Kocel, giáo hoàng Adrien II gửi Méthode sang Pannonie, mang đến cho 
Ratislav và cháu của ông là Swatopluk một bức thư cho phép các ngài được dùng phụng vụ 
Slave tại miền họ đảm nhiệm. Cuối năm 869 Méthode trở lại Roma và được tấn phong chức 
tổng giám mục Pannonie; rồi ngài trở về địa phận truyền giáo Moravie có tòa giám mục ngay 
trung tâm Sirmium. Xử sự như vậy là giáo hoàng có ý bù lại việc mắt Bulgarie, trước kia tùy 
thuộc Giáo Hội Byzance. Nhưng nền tảng làm hậu thuẫn cho công trình truyền giáo của 
Méthode tại Trung Âu không được lâu dài. Quyền bính của Méthode tại Moravie và 
Pannonie đụng chạm đến các đặc quyền của giáo sĩ người Francs miền Đông. Nhân lúc Louis 
người Germanie thắng thế, bắt Ratislav phải nhường quyền cho cháu là Swatopluk. Một công 
đồng địa phương do tổng giám mục Salzbourg chủ tọa, lên án Méthode về tội chiếm đoạt 
quyên giám mục; vị thừa sai này bị giam giữ hai năm rưỡi tại một tu viện miền Bavière. Phải 
đợi tới năm 873, sau khi biết vị tổng giám mục bị đày đọa như thế nào, giáo hoàng Gioan 
VIII mới ra lệnh cho vua Baviẻre và cho các giám mục phải thả Méthode ra. 


Nhưng Méthode lại phải đương đầu với thử thách khác. Giáo hoàng Gioan VII Ta lệnh cắm 
không cho cử hành phụng vụ slave trong địa phận truyền giáo. Ngài lo ngại vì nền phụng vụ 
này, cuộc tranh chấp với hàng giáo sĩ Francs có thê nên trâm trọng. Thế nhưng Méthode vẫn 
không biết gì về việc lên án kia. Trong vòng mười hai năm trước khi qua đời tại tòa tổng 
giám mục Pannonie, ngài vẫn tiếp tục xây dựng Giáo Hội Slave bằng việc dùng tiếng bản xứ. 
Ngài dịch thêm những đoạn Thánh Kinh trước kia chưa được dịch, các nghĩ lễ phụng vụ, 
cuôn giáo luật byzantin và nhiều đoạn văn của các Giáo phụ; ngài huấn luyện một số giáo sĩ 
nói tiếng Slave. Công việc truyền giáo của ngài luôn luôn bị đe dọa, phần vì Swatopluk tỏ ra 
lạnh nhạt, phần bị các giáo sĩ Francs đồ ky, tìm mọi cách phá rối. Họ báo cáo lên giáo hoàng 
rằng: khi đọc kinh Tin Kính, Méthode đã bỏ chữ Fi//oqaue. Năm 880, Méthode lại sang Roma 
một lần nữa: ngài minh oan trước giáo hoàng Gioan VIH là ngài vốn theo giáo lý truyền 
thống, đồng thời ngài xin giáo hoàng công nhận nền phụng vụ Slave là hợp pháp. Trong sắc 
lệnh Imdusiriae tuae (880) giáo hoàng tuyên bố: ”Chắc chắn không có điều gì nghịch với Đức 
Tin và nên giáo lý khi dùng tiếng Slave đề hát lễ, đọc các bài Tân ước và Cựu ước đã được 
phiên dịch và chú giải đàng hoàng, hay hát trong các giờ phụng vụ. Vì Đẳng dựng nên ba 
tiếng chính Do-thái, Hy-lạp và La-tinh, Ngài cũng đã dựng nên các thứ tiếng khác để người 
ta ca tụng và làm sáng danh Ngài”. 


Sau này, các nhà cầm quyền Byzantins, khi đã giao hảo với tòa giáo hoàng, đều tán dương 
việc Gioan VIII nâng đỡ Méthode và ca ngợi công việc của ông. Khoảng năm 882, theo lời 
mời của Basile I, Méthode đến Constantinople. Ngài được Hoàng đề và giáo trưởng Photius 
đón tiếp rất nồng hậu, và được nhà cầm quyền Moravie chấp thuận cho ngài trở lại miền này. 
Nhưng vào những năm cuối đời, cho dù viết lách nhiều bài giá trị, ngài cũng bị lu mờ đi, vì 
gặp những chuyện thất bại. Sau khi Gioan VIII qua đời năm 882, tòa Giáo hoàng không tiếp 
tục đỡ đòn cho Méthode trước phe người Đức tại Moravie nữa. Ngay sau khi Méthode vừa 
mới qua đời năm 883, giám mục Wiching kẻ thù và là đối thủ số một của Méthode chạy ngay 
sang Roma, và xin được giáo hoàng Etienne V lên án nền phụng vụ Slave. Mấy tháng sau, 
các môn đệ thân tín của Méthode, trong đó có Gorazd mà ông đã chọn lên làm người kế vị, bị 
bắt và bị đuôi khỏi miền Moravie. 


Mặc dầu bấy giờ đã có những mầm mống đối nghịch giữa Đông phương và Tây phương, 
công trình truyền giáo mà hai thánh Cyrille và Méthode đã thực hiện giữa một cộng đồng 
kitô, xem ra còn có tỉnh thần và sự hiệp nhất. Tỉnh thần truyền giáo ấy đã là nhân tố hòa đồng 
ba yếu tố chính, Byzance, Roma và Slave, là những yêu tô đã kết tỉnh ra nền văn minh châu 
Âu đời Trung cổ. 


Là công dân của Đề quốc Roma tại Đông phương, Cyrille và Méthode đã trung thành hoàn 
tất hai nhiệm vụ: thừa sai của Giáo Hội Byzantin và đặc sứ của Đề quốc. Các nhà cầm quyền 
Byzance vẫn tiếp tục ủng hộ công việc của các ngài. Khi đến Constantinople lần cuối cùng, 
theo lời đề nghị của hoàng đế, trước khi trở về Moravie, Méthode đã để lại đấy một linh mục 
và một thầy phó tế với các sách phụng vụ bằng tiếng Slave. Sau khi ngải qua đời, nhiều môn 
đệ của ngài bị người Moravie bắt bán làm nô lệ. Nhưng hoàng đề Byzance sai người đến 
Venise chuộc lại các vị ấy, rôi phái đi giảng đạo tại Bulgarie. Hăn là vào cuối thế kỷ IX, các 
nhà cầm quyền Byzantin đã tiếp dụng các linh mục nói tiếng Slave và thu thập những sách 
phụng vụ slavon để giúp họ đi giảng đạo tại miền Balkans và Nga Sô. Việc hàng giáo sĩ 
Francs làm hết cách để tiêu diệt Giáo hội nói tiếng slave tại miền trung Âu, không làm cho 
chúng ta quên rằng, trong một thời gian, chính giáo hoàng đã đón nhận và chúc lành cho công 
cuộc truyện giáo của Cyrille và Méthode. Hai vị truyền giáo byzantins và nhiều người đồng 
hương khác của họ đã công nhận quyền tối thượng của giám mục Roma trên toàn thê thế giới 
Kitô, xưng hô ngài là Apos/olicus như thường đọc thấy nơi sách viết bằng tiếng slavon về 
Cyrille và Méthode, trong thế kỷ IX. Riêng phía các người Slave, họ đã thừa hưởng từ hai 
anh em này nền tảng văn hóa Kitô đời Trung cô: đó là Kinh Thánh, Phụng Vụ Byzantin đã 
được dịch ra một thứ tiếng gần giống tiếng của họ, và nhờ tiếng slavon họ đã tiếp xúc VỚI nền 
văn chương giáo phụ hy-lạp và văn hóa byzantin; thứ tiếng này đã hun đúc nên nền văn 
chương quôc gia vê đạo đức cũng như về thế tục; sau cùng còn phải kế đến quan niệm độc 
đáo mà các nhà văn slave sống thời kỳ đầu đời Trung cố, đã thừa hưởng được từ Cyrille, 
Méthode và các đồ đệ của họ. Theo đó, mỗi dân tộc được cung hiến cho Thiên Chúa, họ xử 
dụng tiếng địa phương và các đoàn sủng riêng tư để phục vụ Giáo Hội hoàn vũ. 


Mặc dầu có sự đồ ky liên tục của hàng giáo sĩ Francs và sau năm 885 của Roma, công trình 
của hai anh em Cyrille và Méthode tại miền Trung Âu châu vẫn luôn ngời sáng trong hai thế 
kỷ. Nền văn chương và phụng vụ slavon vẫn còn thịnh hành tại miền Bohême và Croatie tới 
cuối thế kỷ IX. Chủ trương tập trung của Roma và việc chỉ dùng một thứ tiếng phụng vụ đời 
ấy đã làm cho văn chương và phụng vụ slavon mai một đi. Nhưng tương lai của cộng đồng 
Kitô-Slave dùng tiếng địa phương lại ở phương trời khác. Sau khi Méthode qua đời, các đồ 
đệ của ông bị người Moravie trục xuất đã chạy sang Bulgarie. Xứ này có sứ mệnh cứu vẫn 
nền văn hóa slave, và sau khi khai triển và làm cho nền văn hóa â ấy thêm phong phú, họ đã 
lưu truyền lại cho những người Slave khác tùng phục quyền Giáo Hội Đông phương, tức là 
Giáo Hội chính thống Nga-sô và Serbie hiện nay. 
CHƯƠNG IV 


CÁC GIÁO HỘI MIỄN TÂY ÂU 
1, GIÁO HỘI MÉROVINGIENNE 
VÀ GIÁO HỘI FRANQUE (604-888). 
Lịch sử của Giáo Hội Franque từ năm 600 đến lúc Pépin băng hà (768) được chia ra làm ba 


giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trong khi các vua Mérovingiens lần lượt bị mất quyền chức, 
thì lôi sông cũ của các giáo sĩ cũng lu mờ dân; nhưng đó đây còn thây mây trung tâm tôn 


giáo, chẳng hạn như nhà dòng thánh Denis gần Paris. Giai đoạn thứ hai là thời kỳ các ông thị 
trưởng xử dụng quyên bính; trong giai đoạn này, đời sống của các giáo sĩ bị lấn át hoàn toàn: 
các tòa giám mục và các tu viện bị phân tán; không còn nghe nói đến các cuộc họp tôn giáo 
hay cộng đồng nữa. Điển hình là ông thị trưởng Charles Martel: một trong nhiều thị trưởng 
được tiếng là người đã giải phóng Giáo Hội Tây phương, nhưng mặt khác, ông khét tiếng là 
người chiếm đoạt các nhà dòng và các tòa giám mục. Vào giai đoạn thứ ba, dưới triều đại 
Carloman và Pépin, đã có một phong trào chân hưng trung thực về kỷ luật, và một ý chí 
muốn khôi phục thực sự. Pépin là vị sáng lập ra nước Franc. Ông là người đầu tiên đề nghị ra 
các mục tiêu, các chí hướng và các phương thức mà con ông là Charles có bổn phận phải 
hoàn tât. 


Như vậy, vào thời kỳ chuyên tiếp giữa thế giới Roma và nên quân chủ Franc, Giáo Hội nước 
Gaule thay đổi qui chế dần dần: trước đó, Giáo Hội vẫn tiếp tục nền Kitô Roma dọc theo các 
đại lộ và các sông tại miền Gaule phía nam. Giáo Hội này đã trở thành Giáo Hội miền và 
Giáo Hội theo lãnh thổ, trực thuộc quyền cai trị của nhà vua. Trong các thế kỷ trước, việc tô 
chức và cai trị trong Giáo Hội Tây phương đã được qui định bởi các giám mục sống tại 
những “thành quốc” hay các đô thị. Các giám mục ấy mặc sức thu thuế và điều khiến hàng 
giáo sĩ trong địa phận, và xử dụng các tài sản của nhà thờ. Chính phủ trung ương cảng yêu 
nhược thì các giám mục càng tập trung thêm được quyền bính. Các ngài có nhiều tài sản và 
có địa vị vững chắc. Đương nhiên các ngài thay t thế cho nền dân quyên không có chủ và đã 
thành những người cầm quyền xứ sở. Các ngài vẫn tiếp tục giữ vai trò này dưới thời các vua 
Mérovingiens, lúc đầu là những vị không có tài sản và thiếu tổ chức hành chính cần thiết cho 
một xã hội tân tiến. Trong vòng gần một thế kỷ, đã thành hình một mẫu giám mục nhất định, 
xuất thân từ các gia đình giầu sang và văn hóa của thời kỳ cuối Đề quốc; họ đã chu toàn cả 
hai phương diện đời đạo một cách thỏa đáng. Họ cai quản các ”thành quôc” bảo vệ pháp luật 
và lo lắng cho dân chúng khi gặp tai ương như lụt lội, hạn hán, dịch tỄ... Khoảng năm 700, 
Giáo Hội đã chiếm cứ được tới một phần tư đất ruộng canh tác. Là những người có khả năng 
và được coi như có linh ứng, các giám mục đáng được nhà vua tín nhiệm, và đương nhiên, 
các ngài có nhiều giao hảo với các quan chức cao cấp của triều đình. Về phương diện chính 
trị và xã hội, không có gì phân cách giữa các giám mục Roma và các giám mục Franc. Vào 
thời kỳ trước đã có những liên lạc chặt chẽ giữa Giáo Hội Roma và các Giáo Hội miền nam 
nước Gaule. Arles là cơ sở của vị Đại Diện Tông Tòa. Đôi khi ngài được bổ đi làm đặc sứ, và 
kể từ đó công đồng miền họp dưới quyền một vị tổng giám mục không có hiệu lực nữa. Nhờ 
vậy, Roma luôn có thêm uy thế, nghĩa là quyền tối thượng về tín lý và về luân lý. Tại địa 
phương, dần dần nhiều nhà thờ được Xây cất, dọc theo đại lộ và sông ngòi, rồi đi sâu vào 
miên thôn quê. Trong các “thành quôc” cũ lúc đầu có một trung tâm tôn giáo, đó là nhà 
nguyện giám mục nằm sát tòa của ngài. Vì thế, trong nhiều thổ ngữ Roma hay Germanidue, 
người ta gọi nhà nguyện đó là Dom, Duomo. Các nơi tụ họp tôn giáo khác, như đền thành 
xây cất bên cạnh mộ các thánh hay nhà nguyện của nghĩa địa đều trực thuộc quyền giám mục. 
Các ngài cũng trực tiếp kiểm soát các linh mục phụ trách những nhà thờ do tòa giám mục xây 
cất. Dần dần. về sau hệ thống giáo xứ mới được hình thành, tuy nhiên tại nhiều cương thổ và 
nhiều làng vẫn còn nhà thờ tư nhân. Đề nuôi linh mục và đề chu cấp cho việc phụng tự, người 
ta đem bánh rượu đến dâng cúng, nhất là vào dịp lễ Phục Sinh và các lễ trọng. Cho tới cuối 
thế kỷ VIII mới có thuế thập phân hoa lợi. Nhưng đến khi các ông chủ nhà thờ tư lạm dụng, 
giữ lại hết cho mình các bồng lộc nói trên, thì các Công Đồng truyền buộc phải cung cấp cho 
linh mục một căn nhà và một phần đất. Tại các miền thôn quê, linh mục thường là một người 
nhu mì và là con thứ dân, được chủ miễn chỉ định. Vào cuối thế kỷ VII, phần lớn nước Gaule 
đã theo đạo Kitô, nhưng không phải đâu đâu cũng đã có đạo, nhất là tại các miền đồng quê 
hẻo lánh, sình lầy hay rừng rú. Các người Celtes đến chiếm cứ miền Bretagne chưa có ai ở. 
Bên ngoài các ”thành quốc” lớn và các tu viện, đời sống tôn giáo rất đơn giản. Linh mục phụ 


trách suốt đời một nhà thờ riêng; ông chỉ cần có một số kiến thúc nông cạn, có khi chỉ biết 
đến kinh Tin Kính các Tông đô và kinh Tin Kính công đồng Nicée, mấy kinh đọc thông 
thường, luật lệ về hôn nhân và luật lệ về loạn luân. Công việc của linh mục là dâng lễ ngày 
chủ nhật, các lễ trọng và ban phép Rửa Tội. Vào thời kỳ ấy chưa có lệ bó buộc các đôi tân 
hôn đến xin linh mục làm phép hôn phối, nhưng nhiều đôi đã đến xin nghỉ thức này. Hình 
như linh mục chỉ liên lạc với bề trên của mình mỗi năm một lần vào dịp hội Tuần Thánh, tại 
nhà thờ chính tòa; dịp ấy ngài lĩnh dầu thánh để về làm các phép bí tích cho cả năm. Việc 
giám mục ổi kinh lược là việc họa hiếm, chưa thành thông lệ. Chắc chắn là các tập tục ngoại 
đạo còn tồn tại đó đây một thời gian khá lâu, nhất là những hình thức dị đoan và các phép phù 
thủy thừa hướng được của người Celtes và người Roma. Trong thời kỳ ấy giám mục nào ý 
thức về nhiệm vụ của mình, thì các ngài dành một phần thời giờ vào việc rao giảng và làm 
tông đồ. Theo tục lệ và giáo luật, chỉ có một mình giám mục mới có quyền và có bốn phận 
công bố các khoản đức tin; nhưng các bê trên dòng và các linh mục có tinh thần tông đồ cũng 
đi giảng cho các dân ở miền xa xôi chưa được ánh sáng văn minh chiếu dọi. 


Trình độ văn minh giảm sút dần. Công việc kiểm soát mà Roma đã quen làm từ trước trở 
thành thưa thớt. Mức sông xã hội càng ngày càng thêm chênh lệch. Một phái quí tộc gồm 
những người hiếu chiến và những đại điền chủ xuất hiện. Trong khi đó, các dòng tu sa sút và 
đi vào thân phận nông nô. Tiếp theo bầu không khí yên hàn của Đế quốc vào thời kỳ chót và 
việc định cư tiệm tiến của những người đi chiếm đất đai, là các mối tranh chấp để dành đật uy 
thế giữa những người này. Trong đó có nhiều giám mục thuộc thành phần thế lực và mang 
tỉnh thần phiến loạn. Nhiều khi họ dùng lối mua chuộc để được thăng chức, chiếm cứ các tu 
viện và củng có địa vị. Tinh thần kỷ luật giảm sút thê thảm. Nhiều vị giám mục đã trở thành 
lãnh chúa của trần thế, chiếm đoạt các tài sản của Giáo Hội. Chính họ hăng say chống đối 
người Sarrazins và giao tranh với Charles Martel. Thời kỳ Martel cai trị (719-741) có nhiều 
nét đặc trưng của chế độ phong kiến bắt đầu xuất hiện. Đề trang bị cho một số lãnh chúa và 
các ky binh, người ta đã phân phát cho họ một lúc vừa vũ khí và đất đai. Khi nhận hai “quà 
tặng” này, các lãnh chúa và ky binh phải tuyên thệ trung thành. Đàng khác để có phương tiện 
thưởng công và bồi đắp cho các chư hầu, người ta phải nhường đất đai của Giáo Hội và các tu 
viện cho giáo dân chuyên chế. Các ông này thu hoạch lợi tức và khi phải cấp dưỡng các thày 
dòng thì họ làm như bố thí để các ngài khỏi chết đói. Trong vòng mây chục năm giữa thế kỷ 
VIII, các giám mục nước Gaule thường tìm cách kiêm nhiệm nhiều nguồn lợi và chiếm đoạt 
các nhà dòng. Năm 742, thánh Boniface đã gửi thư cho giáo hoàng báo cáo là không còn thấy 
các tổng giám mục và người ta cũng không biết công đồng là gì. Các nhà thờ thì trở thành tư 
sản của một số giáo dân. 


Các con của Charles Martel đã cứu văn một phần đất Giáo Hội do Boniface quản lý. Dưới 
quyền bảo trợ của Carloman, Boniface nhóm họp một loạt công, đồng quốc gia tại miền bắc 
nước Gaule và miền Rhénanie (722, 744. 745 và 747). Qui chế tổng giám mục (tước hiệu mà 
Boniface đã du nhập từ nước Anh để thay thế chức giám mục tổng quản) được đặt ra, và bó 
buộc mỗi năm phải có công nghị giáo phận. Chính Boniface là người, như trên kia đã nói, 
chủ trương nồng nhiệt quyền tối thượng của giáo hoàng. Lập trường này không làm thương 
tốn quyền bính nhà vua, nhưng ảnh hưởng nhiều tới hàng giáo sĩ. Pépin người được các nhà 
chép sử hiện đại coi như đã có sáng kiến khôi phục nhà Carolingien, không có khôn khéo và 
chính trị như con trưởng của ông. Quả thật, ông đã tỏ ra rất cương nghị và nhìn xa thấy rộng 
trong việc điều khiển giáo hội; ông là bạn của giáo hoàng mà không phải phục tùng ngài 
trong mọi sự. Ông đã nhóm họp nhiều công đồng quan trọng để canh tân như công đồng 
Verneuil và Compiègne (755-757). Các công đồng này thực ra có tính cách của một vương 
quốc hơn là của một liên tỉnh. Pépin thu bớt quyền sở hữu chủ của giáo dân lại và cho các 


nhà thờ thuê đất ruộng. Ông thiết lập quyền tuyệt đỉnh của các giám mục trong địa phận và 
thiệt lập các tòa tông giám mục. 


Nhưng đó mới chỉ là cải tổ từng phạm vi và ở ít nhiều nơi, nếu đem so sánh với việc cải tổ có 
tính cách toàn diện của Charlemagne. Từ năm 768 đến năm 814, ông vua tên tuôi này đã hết 
sức có gắng thiết lập và quản trị một cộng đồng Kitô lớn lao. Dưới đây (1) chúng ta sẽ phân 
tách các nguyên tắc và những chủ trương của ông trong việc canh tân rộng lớn này. 
Charlemagne luôn luôn xừ sự như một vị lãnh đạo tối cao của Đề quốc Kitô, hay đúng hơn, 
của Giáo Hội, với nguyên tắc pháp lý ông nêu ra, bất chấp về lịch sử và địa lý. Trong chương 
trình này, ông kêu gọi các giáo sĩ đến làm cô vấn và làm cộng tác viên. Người ta có lý khi coi 
giáo sĩ như những bộ trưởng đảm trách các lãnh vực cải tô. Mỗi khi tình thế đòi hỏi, ông dựa 
vào bộ Giáo luật của ”Denys người bé nhỏ” (Dionysius ExIguus) đã được Adrien I tu chính 
và bởi đó, người ta gọi là luật đionysio-hadriana. Ông đã nhận được bộ Luật này từ tay giáo 
hoàng năm 774. Sau khi đã bàn hỏi với nhiều nhân vật, với hội đồng tôn giáo và với các công 
nghị, ông đưa ra những quyết định liên hệ đến các học thuyết hay các vẫn đề thực tế cần sửa 
đổi. Ông hành động như một người có quyền đương nhiên. Ông không phân biệt vấn đề dân 
sự và vấn đề tôn giáo, cũng không để ý đến điều đó trong khi chọn lựa nhân viên, hoặc trong 
việc ấn định các phương thức và chương trình hoạt động. Trong khi dùng các biện pháp cũng 
như trong những lời tuyên bố, ông lấy quyết định theo tư cách cá nhân và tự coi mình như 
một kitô hữu đem hết thiện chí thực hiện những gì ông cho là luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên 
ông luôn coi giáo hoàng như điểm tựa tối thượng về tín lý, và về luân lý. Trong nhiều vấn đè, 

ông coi giáo hoàng là vì trọng tài về luật pháp. Như vậy, vào khoảng năm 800, Charlemagne 
điều khiên thường xuyên và trọn vẹn các vân đề trong Giáo Hội, trên toàn lãnh thô thế giới 
Kitô Tây phương, ngoại trừ các quần đảo Anh. Trước hoặc sau ông, không có nhân vật nào 
đã điều khiển thường xuyên, tích cực và tại nhiều nơi, như Charlemagne đã điều khiển Giáo 
Hội trong lãnh thổ Franc và Germanie, điều khiến trên lý thuyết và trong thực hành, tức là ấn 
định các đối tượng với quyền bính thực sự. Không nên quên răng với giới hạn của con người, 

ông và các người cộng tác chỉ hành động tới một mức độ nào đó thôi. Còn nhiều vấn đè, 
nhiều lãnh vực họ chưa hoàn thành được, vì thiếu tổ chức, vì địa lý xa xôi, vì phương tiện văn 
phòng và hành chánh quá đơn sơ, thấp kém. Còn nhiều vấn đề Charlemagne không am tường 
và nắm vững đủ để có thể dự tính đúng. Ông chỉ mới thực hiện được một phần nhỏ những 
điều ông nghĩ ra và muốn áp dụng. Tuy nhiên, nhìn tổng quát, trong nửa thế kỷ hoạt động liên 
tục, ông đã cải tổ và hướng dẫn nền luân lý kitô theo như ông đã nhận định và xác tín. Người 
ta có thể đánh giá mức độ thành công của ông, hay ít ra theo những nhận xét của các thần dân 
ông, như sau: trong vòng nửa thế kỷ, không còn ai ta thán về các thảm họa và những trụy lạc 
trong Giáo Hội, không còn thấy những thói xấu và gương mù như trước nữa. 


Trừ những trường hợp đặc biệt, Charlemagne thường chỉ định các giám mục. Nhưng ông đê 
các ngài hoàn toàn tự do trong địa phận về mọi phạm vi. Lúc đó chưa có hệ thống rõ ràng về 
các giáo tính, và hoàng để cũng không nghĩ đến việc thiết lập hệ thống ñ ấy. Tại nhiều nơi có 
tổng giám mục do giáo hoàng bố nhiệm nhưng cũng có một vị “giám quản ngôi tòa” (ex 
officio) như ở Reims. Bourges và Mayence. Charlemagne không kêu câu đến hai quyền bính 
ấy khi ông muốn khiếu nại điều gì, vì làm như vậy là đề cao quyền lợi của họ: ông chỉ muốn 
dùng họ như những vị cộng tác đề bắt các giám mục vào khuôn khổ. Tin tưởng vào các vị ấy, 
ông dùng họ như các có vẫn và phát ngôn viên của ông mỗi khi phải tranh luận về luật lệ cho 
giáo sĩ trong các đại họa hay các công đồng, có giáo dân tham dự hay không. Luật lệ này gọi 
là chỉ dụ hay chiếu chỉ liên quan đến tất cả các khía cạnh trong cộng đồng Kitô: luân lý, kỷ 
luật, phụng vụ, kinh tế và giáo huấn. Các văn kiện trên đã được những người thời ấy thu thập 
và lưu trữ. Thật ra các luật lệ ây chỉ được áp dụng cách hời hợt và tùy từng giai đoạn. Nhưng 
vẫn là có luật lệ. Trong vòng hai thế kỷ sau tại Tây phương, các luật lệ ây đã được coi như 


khuôn vàng thước ngọc trong mọi cô gắng cải cách. Việc thi hành các luật lệ ấy và những thể 
chê phát sinh ra đã tạo ảnh hưởng trong suôt thời kỳ Trung cô và còn cho mãi đên thời kỳ tân 
tiến. 


Charlemagne đã dùng quyền để xử dụng các tài sản của Giáo Hội. Một đàng ông bó buộc 
phải đóng góp thập phân thuế hoa lợi để nuôi giáo sĩ, một đàng ông tuyên bố ”ông có quyền 
tuyệt đối trên tài sản của Giáo Hội”. Ông dùng quyền ấy đề chia đất đai thành từng khoảng, 
và như vậy ông đã làm phát triển hệ thống phong kiến. Dưới triều đại của ông, Giáo Hội đã 
trở nên rất giầu có, ở Pháp còn hơn bên Đức nữa. Trong các địa chủ giầu có hơn cả, phải kê 
đến các tu viện Francs, mặc dù chính hoàng đế không dụng tâm xây dựng các trung tâm tôn 
giáo. 


Charlemagne không chỉ bận tâm về việc cai trị và về hành chính trong Giáo Hội, ông còn tự 
coi mình có sứ mệnh duy trì tín lý và biện hộ Đức Tin để dân chúng khỏi lầm lạc. Trong ba 
cuộc tranh luận thần học lớn, tức là tranh luận về việc tôn sùng ảnh thánh, về thuyết dưỡng tử 
(Adoptianisme) và về giáo thuyết Thánh Thần nhiệm xuất, ông đã xử sự như một vị bênh đỡ 
Đức Tin. Được các giám mục và các cô vấn nâng đỡ, ông tuyên xưng đức tin theo như ông 
nhận định. Quả thật trong ba vụ tranh chấp, Charlemagne và các chuyên viên của ông đã tỏ ra 
không hiểu rõ tình thế và không am tường thần học, nên cuối cùng chính giáo hoàng phải lấy 
quyết định. Sự kiện này không làm cho ta quên rằng: theo các văn kiện ông soạn thảo và theo 
những quyết định của các công đồng ông triệu tập, thì hoàng đế đã xử sự như một vị thâm 
phán đương nhiên, có bốn phận bảo vệ Đức Tin truyền thống. Dù sao chăng nữa, Roma vẫn 
giữ được tính cách độc lập và Charlemagne không hề ra mặt chống đối tòa giáo hoàng hay 
tìm cách lấn át. Bởi vậy, về phương diện chính trị, các sử gia không thể gán cho 
Charlemagne nhãn hiệu ”cesaro-papisme” (vừa là hoàng đề vừa là giáo hoàng), cũng không 
thể sánh ông với các lãnh tụ độc tài của các thời đại khác. Muốn đặt nhãn hiệu và muốn so 
sánh, tiên vàn phải am hiểu vấn đề, phải biết phác họa lại các sự kiện và các quan niệm trong 
thời kỳ ấy. Cho dù gán ghép cho ông nhãn hiệu nào, người ta phải nhìn nhận đường lỗi kiểm 
soát Giáo Hội của Charlemagne đã trở nên một tiền lệ và khuôn mẫu cho cả thời Trung cổ. 
Thật ra, trong nhiều trường hợp, đường lối ấy chỉ lặp lại những tập tục đã có trước. Nhưng 
con người và thiên tài của Charlemagne, ranh giới mênh mông của Đề quốc, nhân đức và 
mức thành công tương đối trong công việc, tất cả những điều ấy đã làm cho triều đại của ông 
được vẻ vang tột bậc. Trong thời ấy, chắng những Giáo Hội miền đã biến thành Giáo Hội 
hoàng triều, chăng những Charlemagne là một danh nhân cai quản giáo hội Tây phương, mà 
chính ông còn trở nên một nhân vật thần thoại, một huyền thuyết gây ảnh hưởng nhiều nhất 
trong lịch sử các nước Tây Âu. 


Một vị hoàng đề lỗi lạc như vậy không dễ có người kế vị đủ tài năng tiếp tục công trình của 
ông. Giá sử một ông hoàng nào có thê sánh vai với Charlemagne vê thông minh và chí khí, 
thì ông hoàng ấy cũng khó tiếp tục duy trì một guồng máy không lồ đã rạn nứt do hoàng đề 
kiến tạo nên. Các cơ cấu hành chánh và cai trị của các xã hội văn minh thường biến mắt bởi 
những cuộc cách mạng và bởi các chế độ độc tài. Louis le Pieux thiếu cả tư cách lẫn tài ba. 
Từ đó đế quốc Carolingien bắt đầu rạn nứt. Thế nhưng vị nối ngôi Charlemagne đã qui hướng 
các sở thích và các khả năng vào sinh hoạt tôn giáo và vào đời sống tu viện. Trong những 
phạm vi khác, Louis le Pieux lại có lỗi đạo đức điên khùng và tự hủy. Năm 822 ông đã bị 
hàng giáo sĩ khiến trách và bắt phải đền tội công khai vì đã hành hung đứa cháu nôi loạn tên 
là Bernard (điều mà ông tất ít có). Một nhóm giám mục đã được huấn luyện trong các công 
đồng của Charlemagne đứng ra chỉ huy mọi vấn đề trong Giáo Hội. Chính họ và các người kê 
vị họ đã cai trị Giáo Hội Franc trong vòng năm mươi năm. Đối với các vị tiền nhiệm của họ 
trong vòng năm mươi năm về trước và những vị kế tiếp sau, họ là những người có học thức, 


đã được Alcuin và các đồng nghiệp của ông huấn luyện. Trong các giám mục ấy người ta 
cũng gặp thấy những nhà biện luận nỗi tiếng như Hinemar, những người chuyên viết các 
Giáo lệnh giả và các Chiếu chỉ giả về tôn giáo. 


Các biến có chính trị xảy đến sau khi Louis le Pieux đền tội đã làm cho các sử gia quên lãng 
sinh hoạt trí thức của các giám mục thời ấy; họ cũng không lưu ý đến những vấn đề các ngài 
đã diễn đạt mà ta phải công nhận là dài dòng, không làm hài lòng những người ưa thích các 
văn kiện thần học thông thái sẽ có sau này. Thế nhưng hoạt động trí thức của các giám mục 
cũng rất đáng kế: Nó chứng tỏ sắc thái kỹ thuật tuyệt hảo nỗi bật trong các trường do Alcuin 
thiết lập; nó phi bác các lối phán quyết dễ dãi của những ai cho Tăng tư tưởng xây dựng đã 
khuất dạng từ thời Boèce đến đời Bérenger. Trong giới trí thức bấy giờ, có lẽ nổi nhất là ông 
Jean Scot Erigène, gốc Ái Nhĩ Lan, có tầm hiểu biết sâu rộng; ông thông thạo tiếng hy-lạp, 
uyên thâm tư tưởng tân-Platon và hội đồng bác học hy-lạp, nhất là có tài biện chứng xuất sắc. 
Uy tín của Tây phương càng rõ rệt hơn nữa nhờ có những nhà biện luận sáng giá trong hai vụ 
tranh chấp thần học lớn thời ấy: hai ông Paschase Radbert và Raban Maur trong vụ tranh luận 
về sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép Thánh Thẻ, các ông Jean Scot, Hincmar, Florus de 
Lyon trong vụ tranh luận về ơn sủng và về tiền định mà Gotfschalk, một linh mục dòng, đã 
khởi xướng (2). Phải nói thật, trong những vụ tranh luận này không thiếu những tư tưởng lạc 
đạo. Hơn thế những vấn đề tranh luận dần dần bị lơ là, vì cả hai bên đều thiếu kỹ thuật phân 
tách thần học và khả năng định nghĩa rõ ràng những vấn đề bàn cãi. Dầu sao, hai vụ tranh 
luận ấy rất quan trọng và là điểm báo trước các sự việc khác. Thoạt tiên, điều này Ít người 
nghĩ đến, là các người có văn hóa Carolingien đã đọc tác phẩm của các giáo phụ la-tinh và 
nhận định ra đâu là điểm cốt yếu. Hơn thế nữa, các vấn đề họ nêu ra về phép Thánh Thẻ và về 
ơn thánh cũng là những vấn đề sau này được bàn cãi nhiều và gây ra nhiều lúng túng, nhiều 
tư tưởng bất đồng. Cách chung, người ta có thể chia các nhà tranh luận thành hai loại: những 
người theo chân thánh Augustin cho đến cùng và những người nhận ra các khó khăn và rẽ lỗi 
tìm giải pháp khác. Từ đó xuất hiện hai luỗông tư tưởng tồn tại suốt bốn trăm năm, rồi trong 
bốn thế kỷ tiếp theo, vẫn còn ảnh hưởng trong các trường phái và các tu viện tại Pháp và Hòa 
Lan, được mệnh danh là thời kỳ ”Sùng kính tân thời” (Devotio moderna). 


Vào thời kỳ từ hiệp định Verdun (843) đến khi Charles le Gros qua đời (S88), giữa bầu 
không khí sôi nỗi về thần học, về giáo triều và về chính trị, nhân vật sáng giá nhất, được nhắc 
đi nhắc lại, là giám mục Hinecmar người thành Reims. Có lẽ ông là giám mục Tây phương nỗi 
tiếng hơn cả trong các thế kỷ phân cách các người Tây Ban Nha trứ danh thế kỷ VII và các 
người Đức của Đề quốc Otton. Xuất thân từ một gia đình thế giá và được huấn luyện tại tu 
viện thánh Denis, ông đã chịu chức linh mục và làm cố vấn cho Charles le Chauve. Nhờ đặc 
ân của vua, ông được đặt làm tổng giám mục địa phận Reims lúc 40 tuổi. Là nhà thần học sâu 
sắc và nhà giáo luật thông thạo, ông đã trải qua bốn mươi năm đời giám mục với biết bao 
chuyện rắc rồi tiếp nỗi nhau; ông luôn phải đối đầu với các giáo hoàng, với vua chúa, với các 
nhà thần học và với các giám mục khác. Vừa lên cầm đầu địa phận, ông đã gặp chuyện khó 
rồi: Số là Ebbon người tiền nhiệm của ông bị nhà vua và giáo hoàng ra lệnh truất phế, cứ tìm 
cách đòi lại quyền và có lúc ra như thành công. Trong thời kỳ tại chức ông được một nhóm 
linh mục (gọi là linh mục của Ebbon) ủng hộ mà Hinemar đã tuyên bố các linh mục ấy chịu 
chức bất thành. Hincmar làm chủ được tình thế vì ông có nhân cách và óc thông minh. Suốt 
cả đời ông phải chiến đấu để tranh thủ cho quyền tổng giám mục. Không ngờ một ngày nào 
đó ông phải đương đầu với các giám mục thuộc hạt, họ kháng cự muôn khiếu nại sang Roma, 
với những giáo hoàng trực tiếp quan tâm về giáo lý. Hincmar viết rất nhiều nhưng lộn xộn. 
Qua các khái luận ông viết về vụ tranh chấp trong vấn đề tiền định và về các cuộc tranh chấp 
khác gửi sang Roma, người ta nhận thấy ông có khả năng thực sự, có phán đoán ngay thắng, 
có suy tư, có tỉnh thần mềm dẻo, có tài ngoại giao và chính trị. Nhưng đồng thời lại có nét tự 


cao tự đại. Nhược điểm này đã làm cho ông gặp những khó khăn liên tiếp và có vẻ khôi hài. 
Theo ý chúng tôi, sau khi dẹp xong vụ các linh mục Ebbon như một cơn hôn mê, ông không 
tài nào tránh va chạm với người cháu mang tên như ông đã được ông đặt làm giám mục dưới 
quyền ông tại Laon. Ngài Bossuet thế kỷ IX này có nhiều chỗ vụng về và hay kiếm chuyện, 
nhưng ông đã biết đưa vụ tranh chấp tầm thường lên một độ cao hơn và có một ; nghĩa. Giữa 
các người đương thời, ông là một nhân vật tên tuổi nhất sau Nicolas I. Dù đã già ông vẫn là 
người biết tùy cơ Ứng biến cho đến lúc chết. Ông qua đời trong khi chạy trốn các người 
Scandinaves tấn công và đe dọa phá nhà thờ chính tòa, một tuần sau khi giáo hoàng Gioan 
VIII bị ám sát tàn nhẫn, và chỉ mấy năm trước khi Charles le Gros con thăng hà (§8§). Năm 
888 là niên đại chấm rứt Đề quốc của Charlemagne. 


Thế kỷ kế tiếp, sau khi quyền hoàng để bị sụp đồ tại Francie, là một thời kỳ đày thảm họa về 

mọi mặt trong lịch sử Âu-châu đời Trung cổ. Quyền hành bị phân tán vào tay các công tước, 
các triều đình và các giám mục. Tại các tu viện, những giáo dân chúa trùm lên thay thế các 
viện phụ đã có từ trước. Bởi vậy, tài sản của Ciáo Hội bị phá tán hay bị chiếm đoạt. Các giáo 
dân viện phụ đã chiếm đoạt phần đất đai dành để cấp dưỡng các thầy dòng. Hơn thế, người 
Vikings lại đến tàn phá mấy miền phì nhiêu hơn cả, phá phách nhiều nhà dòng, khiến các 
thầy phải đi đày ải hoặc phải chết. Bởi đấy nhiều người tưởng chế độ dòng tu sẽ bị tiêu diệt 
hăn, và không còn kỷ luật tôn giáo nào nữa. Sở dĩ nền văn minh Tây phương cô truyền đã 
được cứu văn tại Pháp là vì người ta có tinh thần mềm dẻo và tài thích ứng đặc biệt. Người 
Vikings bị xua đuổi, hay ít là bị quây khu tại miền Normandie và mấy nơi khác. Cũng như 
người Danois tại Anh quốc, người Normands hung dữ đã được bầu khí tôn giáo và chính trị 
của quê hương mới thấm nhập rất mau lẹ. 


2. GIÁO HỘI ANGLO-SAXON TỪ NĂM 663 ĐếN NĂM 1066. 


Trên đây chúng ta đã nói qua đến việc Phúc Âm hóa miền Grande-Bretagne, tức là nước Anh 
bây giờ. Biến cô chủ chốt trong việc truyền giáo này là công đồng Whitby năm 663 để duy trì 
cả hai truyền thống Roma và Celte. Một khi nguyên tắc đã được chấp nhận thì chỉ việc đem 
ra thi hành và áp dụng khắp nơi. Đây là công trình của Théodore de Tarse và Benoit Biscop. 
Hai ông này bắt tay vào việc sau công đồng Whitby mấy năm. 


Năm 669 tổng giám mục thành Cantorbéry sang Roma để chịu tấn phong sau khi được tuyên 
chọn. Ông qua đời tại đó. Theo tục lệ giáo triều thì giáo hoàng có quyên đặt người thế vị. 
Vitalien chọn Adrien một cha dòng Châu Phi uyên bác đang làm bề trên một nhà dòng miền 
Naple. Adrien ngần ngại và đề nghị bầu Théodore, một cha dòng Hy Lạp thông thái quê ở 
Cilicie đang sống tại Roma; có lẽ ô ông đến đây là đề trốn tránh người Hồi giáo mới đến xâm 
chiếm xứ sở ông. Théodore lại muốn đưa Adrien đi theo mình. Giáo hoàng ưng thuận. Như 
vậy một người thuộc văn hóa hy lạp và là nhà thần học, 65 tuổi, được phái đi đề tổ chức một 
Giáo Hội gôm nhiều thành phần chưa hề quen biết và tạp nham, và nhiêu nơi còn ở tình trạng 
truyền giáo. Quyết định của Roma thật sáng suốt và táo bạo. Sau một thời gian thí nghiệm, 
người ta đã thấy những thành quả vượt mức dự tính. Vị giám mục già ngoại quốc đã mang lại 
cho Giáo Hội Anh một bộ mặt riêng và vãn hồi được trật tự. Ngài gây được ảnh hưởng lớn 
nhờ việc lập những trung tâm dạy học và nghiên cứu, đem lại nhiều hiệu quả tốt làm cho thế 
hệ sau được hưởng một thời đại hoàng kim. 


Théodore lại có cơ may thứ hai, là đem theo Benoit Biscop khi tới nước Anh. Ông này là 
người Northumbrie, đã sáng lập một nhà dòng ở Wearmouth (quận Durham) và đã từng sống 
tại nhiều nhà thờ và nhiều tu viện ngoại quốc trước khi đi hành hương đến Roma. Chính lúc 
Adrien định phái Théodore đi Cantorbéry thì Biscop đang ở Roma; người ta đề nghị ông đi 


làm thông ngôn cho vị tổng giám mục. Théodore chu toàn sứ mệnh truyền giáo rất nhanh 
chóng tại Anh. Ngài phân chia ranh giới và lập các địa phận, triệu tập các công đồng để ấn 
định giáo lý và kỷ luật, phân xử các vụ tranh chấp giữa các phe đảng và giữa các cá nhân. 
Trong những cộng tác viên có những tâm hồn cao thượng và thánh thiện phi thường, như 
Cuthbert, một độc ân sĩ Ecosse quê tại Farne Island, rất nồi tiếng về khổ hạnh và thành công 
trong khoa rao giảng; Ông được đặt làm giám mục Lindisfarne và sau đó đã trở nên vị bốn 
mạng miền Northumbrie. Giám mục Wilfrid người Ripon, một vị truyền giáo nồng nhiệt, khó 
tính, lợi khâu qua đời với tước hiệu giám mục thực hiệu York, là tòa giám mục trống ngôi từ 
đời Mellitus. Ceadda một người Celte đã lên làm giám mục Lichfield. Sau cùng, Erconwald, 
một người thánh thiện mà Théodore đã đặt làm giám mục Luân-đôn. 


Théodore dồn hết năng lực vào việc giáo huấn trong địa phận. Dưới đời Adrien, tu viện 
thánh Augustin tại Cantorbéry là trung tâm dạy tiếng la-tinh và hy-lạp cho cả miền nam nước 
Anh; trung tâm văn hóa này bành trướng khắp miền Wessex, từ Malmesbury quê của 
Aldhelm, đến các tu viện quận Devon và cho mãi tới các miền chung quanh Winchester 
Winfrith (Boniface), nhiều bạn của ông và nhiều người liên lạc thư tín với ông quê tại miền 
này. Théodore đã chép cuốn giải nghĩa Thánh Kinh và một cuốn sách thời danh về bí tích 
Hòa Giải. Chính tại Northumbrie, mỹ thuật và nền học vẫn đã bành trướng rất mạnh. Benoit 
Biscop từ lục địa đi lại về đây nhiều lần để thu thập các sách vở, các tài liệu phụng vụ, các 
xương thánh và các đồ mỹ nghệ. Cũng từ đó, ông dẫn đi theo nhiều người thợ xây, thợ làm 
kính màu và Gioan, ca sĩ Roma nỗi tiếng. Được dân chúng ủng hộ, người giúp tiền bạc, kẻ 
cho vật liệu, kẻ khác góp phần xây cất, ông đã thiết lập tu viện ở Wearmouth và ở Jarrow. 
Nhờ có nền phụng vụ và các bài thánh ca đem tới từ Roma, hai tu viện này sinh hoạt tương tự 
như dòng Biển Đức. Năm 690 ông qua đời vừa lúc hoàn tất tại miền cực bắc nước Anh một 
tu viện nam và một tu viện nữ, có đủ phương tiện cần thiết đề học hỏi. 


Năm 690, năm Théodore tạ thê, là thời điêm Giáo Hội Anh sông yên ôn và trật tự vê mọi 
mặt. Người ta có thê xêp vị tông giám mục này vào sô những người kê vị suât sắc của thánh 
Augusfn. 


Giữa các trẻ em được cha mẹ đem đến hiến dâng giúp việc Chúa trong thời Benoit Biscop 
làm giám mục, có một em tên Bẻde. Lớn lên và được đào tạo vững chắc, Bède hiến thân cầu 
nguyện, lo việc giáo dục và viết sách báo, sống trong một nhà dòng của giám mục. Về sau 
được bố nhiệm làm việc tại một nhà thờ nhỏ ở miền duyên hải cách xa quận Northumbrte, 
giữa giáo dân thế hệ thứ hai và thứ ba, Bède đã là một nhà văn nổi tiếng tại miền Tây Âu 
châu. Không bao lâu, cả lục địa biết đến ông vì ông đã soạn ra bộ lịch và có tài giảng thuyết. 
Ngoài ra, ông còn chép tiểu Sử về những nhân vật đã sống trước đời ông trong tu viện và soạn 
sách ”Lịch Sử Giáo Hội” về dân tộc ông. Cuốn sử này là một công trình nồi bật nhất trong 
các tác phẩm văn chương Âu châu thời ấy, vì cách trình bày minh bạch và lưu ý nhiều đến 
khía cạnh nhân bản. 


Giáo hội mà ông Bẻde trình bày, chưa có tổ chức hoàn bị, chưa có hệ thống giáo triều và các 
thể chế hành chánh. Dầu vậy, người ta thấy có những linh mục can đảm, cương nghị, đáp ứng 
các nhu cầu của giáo dân, và thành công trong việc rao giảng Phúc Âm khắp nơi trong nước. 
Tuy nói đến vài nét về sự man rợ, dốt nát và các thứ dị đoan ngoại giáo còn sót lại thời Ấy, 
ông cho thấy giữa cộng đồng, Kitô có những dấu chỉ hiển nhiên về đạo đức, về mức trưởng 
thành nhân bản, về nên học vân vả về đời sống thánh thiện, đọc kinh xem lễ hằng ngày, năng 
chịu các phép bí tích. Tóm lại là tất cả những điểm làm người ta thán phục đạo Kitô, như 
chúng ta thường thấy mọi thời trong lịch sử của Giáo Hội. Tất cả từ tu sĩ nam nữ, từ vua chúa 
đến nông dân, mọi người đều sống tốt lành và đơn sơ. Bède đã kế lại đời sống của một số 


người gương mẫu, như giám mục Cuthbert, cha tu viện trưởng Ceolfrid, mẹ bề trên Hilda, các 
nhân vật trong hoàng tộc, các vị ân sĩ và cả ông Caedmon, người thi sĩ chăn bò. Ngoài ra, ông 
không quên diễn tả tỉ mỉ và hấp dẫn về thời kỳ nông dân và những tá điền ngoại giáo, đa cảm 
và chất phác, đón nhận và tìm hiểu mọi khía cạnh về đời sống kitô, và có lúc đã đạt tới mức 
thánh thiện cao độ. Đây không phải là những chuyện huyền hoặc bịa đặt, vì chúng ta có bằng 
chứng trong lá thư nói rõ ràng và cương quyết, ông đã gửi cho một học trò là Egbert, giám 
mục tại York, để báo động về tình hình đen tối của Giáo Hội địa phương thời ẫy. Hơn thế, 
nhiều người đồng thời và những người kế vị Bède tại miền Est-Anglie và trong quận Wessex, 
cũng đề lại những bản văn chứng tỏ: thời ấy đã đạt tới mức độ cao về mỹ thuật, về văn 
chương và về sự thánh thiện. Xem như vậy, chúng ta biết rằng con cháu của thế hệ mà ông 
Bède diễn tả, đã nỗ lực truyền giáo hầu tạo nên và quảng bá nhiều tập tục lành mạnh, cũng 
như đã phát triển mức độ văn minh qua biên giới ngoại quốc. 


Thời đại hoàng kim của Giáo Hội Anglo-Saxon chỉ kéo dài được hơn một trăm năm, từ lúc 
Théodore tới cho đến khi các người Vikings ùa vào càn quét miền Northumbrie. Ngoại trừ 
Bède, các thánh tu viện trưởng và nhiều nhà uyên bác, miền bắc nước Anh còn đào tạo được 
nhiều nhân vật tài ba khác, đặc biệt là các nghệ sĩ. Cuốn trích lục Phúc âm của Lindisfarne và 
nhiều tác phẩm có tô những hàng chữ độc đáo bên ngoài, đều là của các tác giả Anglo-Saxon 
thời ấy, mặc dù họ đã viết theo cảm hứng từ những sách Celtes đã có trước đó. Hình như vào 
thời kỳ này người ta đã chạm trổ những thánh giá lớn như ở Bewcastle, ở Dumffies và tại 
mấy nơi khác. Các mẫu hình tạc trên thánh giá rập kiểu từ các tác phẩm đông phương và cổ 
điển, nghĩa là theo lỗi chạm vẽ Celte và thơ phú Anh. Tiếp tay thế hệ sau, thê hệ của Egbert, 
học trò của Bèẻde và là người đã sáng lập ngôi trường và tủ sách của giáo phận York, còn có 
Aleuin. Ông này giã từ nước Anh, phục vụ triều đình Charlemagne, mang theo ngành mỹ 
thuật và nền học vấn phổn thịnh tại quê hương ông. 


Trong thế kỷ này, Giáo Hội Anh được thống nhất dưới quyền điều khiển và các truyền thông 
Roma, đã gây được nhiều uy tín trong khắp xứ sở. Lối phân chia giáo triều dựa trên một hệ 
thống kiểu nhà dòng minster, tiếng la tinh là ”monasterium”. Có những nhóm thầy dòng hoặc 
linh mục sống chung và chia nhau đi rao giảng, phục vụ giáo dân tại các nhà thờ, nhà nguyện 
trong vùng; hoặc giảng đạo giữa trời, quây quân chung quanh cây Thánh Giá lớn của một 
miên, với diện tích chừng 18 cây số. Bước tiến triển từ chế độ cộng tu này sang hệ thống giáo 
xứ rất chậm chạp và không để lại một dấu tích lịch sử nào. Tại Anh cũng như ở nhiều nơi 
khác, chế độ nhà thờ và các dòng tu của tư nhân rất thịnh hành trong đời ông Bède. Cũng như 
ở nhiều nơi khác, thường hay xảy ra việc những nhà dòng nhỏ thay đổi qui chế dần dần để 
biến thành dinh cơ của một ông quan triều đình, hay một địa chủ mang cả vợ con đến đấy ở. 
Tại Anh cũng như tại miền tây bắc nước Gaule thường gặp thấy mẫu ”nhà dòng kép” như 
sau: sát liền một nhà dòng nữ chiêm niệm có bà bề trên thuộc dòng họ của vua hay thuộc phái 
quí tộc, rồi lại có một nhà dòng nam bên cạnh. Các cha dòng này vừa là tuyên úy cho nhà 
dòng nữ, vừa đi giảng đạo cho các miền chung quanh. Tắt cả các cha cũng như các chị dòng 
đều thuộc quyền ”bà mẹ bề trên quý tộc”. Nhiều bà mẹ như Hilda người Withby, Etheldrède 
người Ely và Milburg người Wenlock là những bà tháh thiện, có nhiều khả năng cộng tác vào 
việc mở rộng văn hóa và tôn giáo. Đời sống thịnh vượng đó đã bị phong tỏa và ở nhiêu nơi đã 
bị hủy hoại vì các người Vikings thường đến càn quét và sau cũng đã chiếm cứ. Họ đồ bộ 
miền duyên hải Northumbrie lần đầu tiên vào năm 793. 


Vào hậu bán thế kỷ IX, các cuộc xâm lăng và những nhóm cướp gốc Danois áp buộc Giáo 
hội phải thu nhỏ lại, nhiều nơi chỉ còn sống sót một số linh mục với những giáo dân đơn sơ 
chất phác. Trong một văn kiện thời danh (3) vua Alfred ta thán: tất cả các đồ quí báu đã bị 
đập phá, nền văn hóa không còn dấu tích. Chế độ tu viện trước kia đã có những cơ sở vững 


chãi tại miền Northumbrie và quận Fenland (Est-Anglie) cũng bị tiêu điệt hoàn toàn. Ngay tại 
miền nam nước Anh, các tu viện chỉ còn lại một nhóm giáo Sĩ, nhiều khi sống chung với gia 
đình. Nước Anh Anglo-Saxon và Giáo Hội bản xứ đã được vua Alfred le Grand cứu vãn. 
Ngoài các biệt tài chính chiến và điều khiến, Alfred rất có lòng sùng đạo, và rất muốn hồi 
phục sản nghiệp văn hóa đời trước còn lại. Nhờ những thành công chính trị và những uy tín 
cá nhân, ông được người ta ca ngợi như một trong những quân vương trứ danh nhất đời 
Trung cổ. Alfred cùng với con ông là Édouard và cháu là Athelstan, không những đã chiến 
thắng người DanoIs băng vũ khí, họ còn thực hiện nền thống nhất của người Anh dưới quyền 
các vua miễn Wessex. Vua người Danois tên là Guthrum xin theo đạo, và trong một thời gian 
ngắn, xứ sở được phân chia, người Anh chiếm Vessex và Mercle, người Danois chiếm miên 
Danelaw và phía đông. Giữa tất cả các biến chuyên ấy, cộng đồng Kitô nhỏ bé vẫn tồn tại với 
linh mục của họ, rồi dân chúng quận Danelaw đã trở lại đạo nhanh chóng. Chỉ một thế kỷ sau 
cuộc chiến thăng của Alfred, tại phía đông và phía bắc cũng thành hình một Giáo Hội lớn 
mạnh với các truyền thống như ở phía nam và phía tây. 


Nhưng tôn giáo đã bị xiết chặt lại. Chỉ còn một ít dẫu vết thiêng liêng lờ mờ. Không còn 
thấy bóng các tu sĩ và kinh sĩ dòng nữa. Hầu hết các giáo sĩ đi lập gia đình. Roma không còn 
quan tâm liên lạc, vì người ta không chú ý đến những gì xảy ra bên kia dãy núi Alpes. Chỉ 
một mình vua có quyền hành, vua là nhân tô độc nhất giải quyết các vấn đề đời và đạo. Quả 
thật, có thể so sánh Giáo Hội Anh thế kỷ VI với Giáo Hội Anglican dưới thời Elizabeth. 
Trong tình trạng Ấy, chỉ còn các thầy dòng có thê được coi là lớp người khả dĩ cải tổ đời sống 
luân lý và phục hồi nền văn hóa. Tuy dè đặt, Alfred đã muốn ra tay cải tô, bắt đầu từ 
Athelney, nhưng không thành công. Phải đợi đến năm 940, Dunstan mới khôi phục nhà 
Glastonbury và bắt đầu đi gieo hạt giống mới. Vào thời kỳ đó các cuộc cải tổ Cluny và 
Brogne cũng khởi sự tại lục địa. Dunstan cùng với Ethelwold và Oswald người Danois là hai 
bạn đồng nghiệp của ông trong dòng và trong chức giám mục, đã đứng ra cải tô lại hoàn toàn 
chế độ dòng tu. Dưới đời vua Edgard (959-975) phong trào này đã là nhân tố phục hồi lại 
hàng giáo sĩ. Đã có tới sáu chục nhà dòng nam và nhà dòng nữ được thành lập. Đó là những 
tu viện có tên tuổi trong lịch sử Giáo Hội Anh quốc thời sau như Westminster, thánh Albans, 
Abingdon và Peterborough. Ba nhân vật cải tổ dòng tu đã được đặt làm giám mục: tức là 
Dunstan ở Luân-đôn (sau gọi là Cantobéry), Ethelwold ở Winchester và Oswald ở York và 
Worcester. Việc học vẫn và mỹ thuật lại được phát triển mạnh; và trong vòng năm mươi năm, 
đa số các giám mục là những cha dòng kỳ cựu. Những kết quả khảo cô mới đây, cho thấy 
thời kỳ ấy có nhiều nhà thờ và nhiều nhà dòng hơn là các sử gia đã ước tính từ trước đến giờ 
(4). Phong trào đổi mới này có nhiều đặc tính của người Anh, nhưng cũng rập theo khuôn 
mẫu cải tổ dòng tại lục địa. Dần dà cuộc cải tổ cũng ảnh hưởng đến giáo sĩ triều. Bước tiến bộ 
trên lại bị gián đoạn lần nữa vì có nhiều đợt xâm lăng; đã có lúc ông vua cai trị nước Anh là 
người Danois. Nhưng những người xâm lăng đã trở lại đạo và đời sông Giáo Hội chỉ bị gián 
đoạn trong một thời kỳ ngắn. Ở đầu thế kỷ XL Giáo Hội Anh vẫn tiếp tục sinh hoạt theo 
truyền thống. Chưa hề thấy có các vấn đề đạo và đời xen lẫn nhau như ở đây. Dưới mắt các 
nhà sử học, việc đó có những nguyên nhân rõ ràng. Đối với những người khác thì đây là một 
chuyện nghịch thường: xứ này khăng khít trung thành với tòa Phêrô, nhưng lại muôn chứng 
tỏ mình có sự độc lập, đến nỗi các vua gốc Normandie coi việc giữ đạo sòng phẳng là một 
phương sách tuyệt diệu để chống đối lại những yêu sách của tòa giáo hoàng. Tuy vậy, không 
hề có vết tích chứng tỏ có Sự xung khắc giữa nhà vua và giáo hoàng. Thật ra, vì giáo hoàng 
không có ý và không hè muốn trực tiếp kiểm soát các vấn đề của Giáo Hội Anh, nên vua bó 
buộc phải xử dụng quyền tối thường đề lẫy các quyết định thực sự. Trong những vẫn đề quan 
trọng, vua bàn hỏi ý kiến của các vị kỳ mục là tất cả các giám mục và các bề trên dòng. Hội 
đồng có vẫn này quyết định các vấn đề trong Giáo Hội cũng như về dân sự. Tất cả các giám 
mục đã được tuyên chọn qua hội đồng cố vấn ấy. Và trong vòng hai thế kỷ trước khi người 


Normandie đến chiếm cứ, tất cả các vấn đề liên hệ đến một công đồng cấp tỉnh hay có tính 
cách quốc gia, đều được giao cho ban có vấn này nghiên cứu. Ở cấp dưới thì giám mục có địa 
vị vinh dự trong triều đình hay trong các cuộc họp của quận. Ở cả hai nơi, người ta trao cho 
giám mục trách nhiệm các vụ kiện tụng và các vụ tranh chấp về tôn giáo. Trong toàn thể pháp 
luật do vua ban hành, người ta nhận thấy có những đặc điểm này: các điều luật liên hệ đến 
vấn đề tôn giáo trong xứ đạo và trong nước được công bố mà không hỏi ý kiến của các giám 
mục; các điều luật về thập phân thuế, về việc đóng góp cho giáo hoàng và về các ngày chúa 
nhật và các lễ trọng được trà trộn với những luật về quyền sở hữu và về các tội ác. Ít khi các 
giám mục can thiệp theo đường hướng của nhà vua, trong những trường hợp mâu thuẫn cần 
phải có tranh luận công cộng. Thật ra tranh luận công cộng không có ích lợi gì, vì tổ chức cấp 
tỉnh và địa phận còn rất lỏng lẻo, và cũng vì các giám mục tất ít liên lạc với các linh mục. 
Nhưng vào thời kỳ này, sánh với các nước Bắc Âu, nước Anh có thể tự hào vì được các giáo 
hoàng ưu ái đặc biệt. Họ giữ liên lạc mật thiết với các giáo hoàng trong hai vấn đề: một là các 
tổng giám mục người Anh hay đi lại công cán thường xuyên tới Roma để lãnh áo và huy hiệu 
giáo phẩm; hai là có luật trên toàn lãnh thổ bắt buộc giáo dân góp quï thánh Phêrô và nộp 
sang Roma để tỏ dấu thần phục và trung thành. Như vậy vào thời kỳ đầu lúc Edouard, người 
xưng đạo, cằm quyền, nước Anh vẫn còn giữ đường lối thủ cựu, trong khi các vua chúa, các 
giáo hoàng, giáo sĩ và giáo dân, hết thảy đêu lên tiếng và tìm cách đòi lại quyền lãnh thổ của 
mình. Những sự việc đó vẫn chưa được rõ ràng tại nước Anh. Ngay ở Luân-đôn và tại miền 
đông nước Anh, có rất nhiều nhà thờ và hàu hết là của tư nhân hay của một nhóm người nào 
đó. Ranh giới cai trị của giáo xứ và của địa phận cũng không rõ ràng. Giám mục chỉ có một 
văn phòng nhỏ hẹp. Những thành quả nghiên cứu cho biết: kỷ luật và các thủ tục giáo luật 
thời ấy được tuân giữ cặn kẽ hơn người ta vẫn tưởng từ trước tới nay. Nhưng làn gió khôi 
phục thời Grégoire chưa thôi tới nước Anh. Trong những năm trước khi Guillaume người 
chiến thăng tới, người ta không biết nước Anh thuộc về lục địa hay chỉ là một tiền đồn của 
miền Scandinavie. 


3. GIÁO HỘI ĐỨC (754-1039). 


Trong tiễn trình tổ chức Giáo Hội Đức, Boniface đã quan tâm đặc biệt đến việc thành lập các 
tu viện; như tu viện ở Fritzlar và Fulđa trong quận Hesse, Niederaltaich và Benedictbeuren tại 
quận Bavière và còn nhiều nhà dòng nữ chiêm niệm lớn lao như Tauberbischofsheim và 
Heidenheim của Walburge. Như vậy có hai nhận định như sau: nhà dòng Đức không phải chỉ 
là trung tâm giáo dục, mỹ thuật và thủ công mà thường là tòa giám mục; giám mục vừa tu 
trong dòng vừa làm thừa sai. Nghĩa là trong việc Phúc Âm hóa nước Đức, giám mục vừa là 
người đại diện chế độ, vừa là người huấn luyện về đức Tin. Có lẽ Boniface và các bạn đồng 
nghiệp đã mang đến cho tu viện chức vụ ấy, vì muốn theo truyền thống Anh là truyền thống 
găn liền các môi liên lạc giữa dòng tu và các giám mục địa phận truyền giáo, như đã gặp thấy 
ở Winchester, Cantobéry và Ripon. Nhưng chế độ tòa giám mục tại Đức lại có một hình thức 
đặc biệt. Hệ thống này xem ra rất thành công lúc đầu. Nhưng sau một thời kỳ thì có những 
vấn đề mới khi các giám mục được vua chỉ định; những vị giám mục này có ít thiện cảm với 
các thầy dòng; bởi vậy họ tìm cách chiếm đoạt các dòng tu cũng như hoa lợi, và họ dùng các 
nhà dòng làm tòa giám mục hay làm trung tâm hành chính, hoặc họ tước đoạt hắn nhà dòng. 
Dưới thời Charlemagne, tổ chức giáo xứ rất thịnh hành tại quận Bavière. Và trong thế kỷ IX, 
trên cả nước Đức đã có qui chế giáo xứ. Như chúng ta đã thấy trên kia, một giáo xứ thường là 
một cộng đồng Kitô khác với Giáo Hội "thành quốc” của chế độ Roma. Trong cộng đồng 
thành quôc, các giáo dân quây quần chung quanh giám mục và các linh mục, và hợp thành 
một khối, trong đó mỗi phần tử đều có quyên lợi: mỗi phần tử được bầu cử giám mục và phải 
dự giờ kinh phụng vụ chung. Trái lại trong giáo xứ miên thôn quê ở phía bắc Pháp và ở Đức, 
phần đông giáo dân là nông dân hay tá điền của một nông chủ phong kiến, không có quyền 


lợi gì mà chỉ có nghĩa vụ, chăng hạn nghĩa vụ phải đóng thập phân thuế và phải dâng cúng lễ 
vật. Giáo Hội được phân chia ra làm nhiều thành phần khác nhau: giáo sĩ và giáo dân, giáo sĩ 
cấp trên và giáo sĩ cấp dưới. Lối phân chia trật tự này được củng cố thêm nhờ cuộc cải cách 
của GrégoIre. 


Giáo Hội Pháp là hậu thân của Giáo Hội Gaule vào thời cuối Đề quốc, còn Giáo Hội Đức thì 

phần lớn được thành lập theo lối mới. Chúng ta đã thấy lịch sử truyền giáo miền tây và miền 
trung nước Đức là công trình của một loạt các vị thừa sai người Anglo-Saxons. Boniface và 
các bạn đồng nghiệp cũng như các người kế vị của họ, đã thành công mỹ mãn. Họ đã cảm 
hóa hay đã củng cô Đức Tin của các dân tộc sống trên một giải đất dài từ quận Frise đến quận 
Bavière, qua các quận Hesse, Thuringe, Bade và Wurtemberg. Các ngài đã mang đến cho 
những miên rất khác nhau này một hệ thống tòa giám mục và các dòng tu, dùng làm trung 
tâm văn hóa và sinh hoạt kitô. 


Việc truyền giáo cho những sắc tộc chưa đón nhận Đức Tin hay đã bỏ đạo, đang sống trên 
nước Đức, đã diễn tiến theo một nhịp độ và một chiều hướng khác hắn với quá trình truyền 
giáo tại nước Gaule. Người ngoại giáo nhận được Đức Tin là nhờ có những vị truyền giáo lưu 
động; nhiều vị khác đã gây được ảnh hưởng từ các trung tâm giáo sĩ hay từ các nhà dòng lập 
nên giữa khối dân ngoại đạo. Hơn nữa nước Đức có nhiều vùng rừng núi với những cây cao 
rậm rạp, nhất là tại miền Bavière và Souabe. Ngay từ lúc đầu đã có mối liên lạc chặt chẽ giữa 
giám mục và giáo dân hơn tại nước Gaule. Chính các giám mục gieo trồng Đức Tin, và một 
khi đã gieo trông, các ngài lo cho Đức Tin lớn mạnh. Hơn nữa, theo chân Boniface và những 
VỊ truyền giáo đầu tiên, các giám mục xác tín rằng Giáo Hội và tất cả các VỊ tông đồ được gửi 
đi đều nhận quyền tối thượng của Roma. Lòng trung nghĩa ấy sẽ là một truyền thống bền bỉ 
tại Giáo Hội Đức; nó in sâu vào tâm thức hơn qua các vụ tranh chấp giữa hoàng để và giáo 
hoàng. Qua hai ba thế hệ giáo dân, các tu viện vốn là các trung tâm hành chính cho những 
thành phó nhỏ, đã trở nên quan trọng trong việc phát triển. Trong vòng ba thế kỷ, tại các miền 
biên giới phía đông và phía bắc, phong trào chỉnh phục và trở lại đạo kế tiếp nhau một cách 
dồn dập nhanh chóng như chưa từng thấy tại một nơi nào khác ở Tây phương, ngoại trừ Tây 
Ban Nha, nhưng ở đây, các điều kiện lại khác hắn. Dù sao chăng nữa Đức Tin cảng ngày 
càng ăn rễ sâu, và qua thế kỷ này đến thế kỷ khác đã tiêm nhiễm cho dân chúng lòng mộ đạo 
mạnh mẽ và chất phác. Hai đặc tính này cho tới nay vẫn còn nơi đám nông dân và lao động 
tại hai miền Bavière và Tyrol. 


Tổ chức giáo xứ đã được thiết lập tại Đức khá nhanh chóng. Kinh sĩ hội của Louis le Pleux 
cấp cho mỗi nhà thờ thập phân thuế, một ngôi nhà và một thửa đất. Nhờ vậy, vào thế kỷ IX, 
các giáo xứ đã thành hình rõ rệt. Năm 850 người ta tính trong nước Đức có 2500 xứ đạo. Các 
xứ đạo nhỏ quây quần chung quanh xứ đạo chính (5). Hệ thống giám mục phụ tá đã thịnh 
hành. Các vị này hoạt động hoản toàn tự do hay chỉ trong một phạm vi đã được quy định rõ. 
Việc giảng dạy là nhiệm vụ của linh mục coI sóc giáo xứ; hình như linh mục chính xứ tại 
Đức, ngay từ ban đầu đã là những người thông thạo về giáo lý, về thần học hơn các linh mục 
tại Gaule. Linh mục coi xứ giải tội và cứ chiếu theo bảng kê trong sách hòa giải mà áp dụng 
việc đèn tội. Theo một số văn kiện thời ấy, thì các loại thần và các điều dị đoan vẫn còn tồn 
tại ở Đức cũng như ở nước Gaule. Quả nhiên, trong vòng nhiều thế kỷ, sau khi đã trở lại đạo, 
dân miền đồng quê Âu-châu vẫn còn ngâm ngâm giữ lại nhiều tập tục và nhiều quan niệm 
ngoại giáo. Người ta nhận xét: các miên rừng rú nước Đức vẫn còn giữ nhiều di tích ngoại 
giáo hơn các miền núi đồi tại Pháp và Anh. Nói chung, các giai cấp xã hội không cách biệt 
nhau nhiều như ở bên Pháp và Ý. Nói về cấp bậc thì ở dưới có dân chúng và ở trên có hàng 
giáo sĩ và phái quí tộc. Hai loại người này ít lâu sau đã trở thành một đẳng cấp. Ngay từ lúc 
đầu các giám mục Đức thời ấy là những nhân vật quan trọng hơn các giám mục Pháp, vì địa 


phận của họ rộng lớn hơn. Có một thời, địa phận Cologne, Mayence và Salzbourg chiếm tất 
cả phía đông sông Rhin của nước Đức. Đến sau các tòa giám mục miên đông như tòa 
Magdebourg, gầy được nhiều ảnh hưởng tại các miền đã chiếm cứ. Nhờ vậy các giám mục 
gia tăng thế lực: mỗi chiến công lại mang về một luồng sinh khí mới và sau khi đã bình định, 
quyên hành của các ngài được mở rộng thêm. Như chúng ta đã thấy ở trên, vừa chiếm được 
miền Balte, người ta đã chia phần lớn đất đai cho các giám mục. 


Đà thăng tiến của 5 lãnh địa công tước là Lorraine, Franconie, Saxe, Souabe và Bavière đã 
gây nên cho vua một vấn đề mới mà nước Pháp không biết đến: Chỉ sau một thời gian ngắn, 
môi công tước đã tự coi mình như một ông hoàng. Otton I đã thay đổi tình thế này. Ông bó 
buộc các công tước phải tùy phục quyền ông, và tuyên bố ông có toàn quyền cắt đặt các giám 
mục, trừ các giám mục miễn Bavière; ông coi các tòa giám mục như những thái ấp mà người 
được ủy nhiệm phải tùng phục ông. Các tòa giám mục được coi ngang hàng với các lãnh thổ 
bá tước, và các giám mục ngang hàng với công tước. Với đường lỗi Ấy, các giám mục được 
thu dụng vào việc phục vụ nên quân chủ và làm giảm bớt quyên hành của các công tước. 
Nhưng với qui chế chư hầu ấy, các giám mục đã mất đi một phần tự do. Họ trở thành những 
nhân vật chính trị quan trọng vì họ quản nhiệm các lãnh thổ của công tước và nhiều khi bà 
con của họ được các vua hay các hoàng đề chọn nắm giữ những tòa giám mục quan trọng hơn 
cả. Giáo Hội lúc này gặp nhiều khó khăn. Thực ra về tài sản, giám mục phải phục vụ vua. Bởi 
vậy đã có tục làm ”lễ tựu chức”. Gậy mục vụ là dấu chỉ thánh thâm, trước kia được trao trong 
lễ tắn phong, bây giờ lại trao trong nghi lễ thần phục. Như vậy hệ thống giáo truyền bị trói 
buộc vào chế độ phong kiến. Cái gì của tòa giám mục cũng là của Đề quốc. Các giám mục 
bám níu vào đất đai hơn nữa, vì vua nhượng bộ cho các quyền miễn trừ, nghĩa là quyền được 
thu thuế cầu đường, thuế kiện tụng, thuế chợ v.v. Người ta có lý khi nói: Giáo Hội Đức đang 
biến thành Giáo Hội quốc gia trong khi Giáo Hội Pháp vẫn giữ tính cách là Giáo Hội miền. 
Thế nhưng các hoàng để Đức không bao giờ ban hành luật lệ cho Giáo Hội như kiểu 
Charlemagne đã làm. Giáo Hội Đức đã trở nên Giáo Hội quốc gia một phần nảo, nhưng Giáo 
Hội ây lại không hề có thái độ gì lập dị đối với các Giáo Hội Tây phương khác, cả vê tín lý 
cũng như vê phụng vụ. Như trên kia đã nói, các giám mục vẫn giữ truyền thống coi Roma 
như nguồn gốc các quyền bính. Roma điều khiển đường lồi chính trị và thái độ của các giám 
mục Đức trong cuộc tranh luận lớn giữa Đề quốc và tòa giáo hoàng. 


Năm 911, sau khi vua cuối cùng của nhà Carolingien nước Đức băng hà, quận Lorraine và 
bốn lãnh thổ công tước họp thành những đơn vị rất thuần nhất về chủng tộc và về qui chế. 
Các miền này là cơ cấu chính gốc của nước Đức tương lai. Nền quân chủ được dân bầu lên 
vẫn còn tồn tại nhưng vua nước Đức tên là Conrad I (911-918) không xử dụng nổi quyền 
hành trên khắp xứ sở. Với Henri, người kế vị ông và là công tước quận Saxe (218-936), một 
thời đại mới xuất hiện: thời đại này đã đào tạo nên một sô vua có năng lực và thời danh của 
các nhà Saxon và gốc pháp. Trong vòng hai thế kỷ Các vua ấy bá chủ lục địa và chu toàn đầy 
đủ nhiệm vụ phòng thủ, củng cố và mở rộng bờ cõi của triều đình và của thế giới Kitô giáo. 


Sau khi đã thu phục được ba phần đất công tước khác và đã sáp nhập miền Lotharingie vào 
nước Đức, Henri I dẫn thân vào đường chính trị hiếu chiến, kéo dài mãi về sau tại biên giới 
phía bắc và phía đông của vương quốc. Đó là cuộc Đồng tiến (Drang nach Osten) bó buộc 
các dân bị chính phục và những người đồng minh phải theo đạo Kitô. Henri I khai mảo lỗi 
chính trị giao hảo với giáo hoàng băng cách giao tặng cho giám mục Toul những quyền hành 
của một vị bá tước phong kiến. Otton le Grand con của ông (936-973) cũng tiếp tục một 
đường lối chính trị y như thế. Ông bắt các công tước phải thần phục ông bằng cách phải cắt 
cử những người ông lựa chọn. Ông củng cô cái lầu đài rạn nứt và có nhiều yêu tố ly tâm mày 
bằng cách tặng cho các giám mục và các tu viện trưởng đất đai và quyền miễn thuế, để họ 


thoát ly khỏi chính quyền địa phương, đồng thời mời họ tham gia việc triều đình với lời thề 
trung thành và với một sô bổn phận. Cả giáo sĩ cấp trên và cấp dưới đều được thu dụng vào 
hết mọi chức vụ của chính phủ, vào các ban cô vẫn và được gửi đi làm đặc sứ trong những 
vân đề chính trị khó khăn. Các ngài cũng được độc quyền mở trường dạy học. Người ta giao 
cho nhiều giám mục và nhiều viện phụ lãnh thổ công tước đề thu lợi tức cho vua. Theo đường 
hướng chính trị ấy và dựa vào tục lệ đã có sẵn, vua thắng thắn thi hành quyền chỉ định phải 
thề hứa trung thành, làm lễ trao quyền thái ấp và các chức vụ trần thế khác. Tục lệ này đã có 
từ năm mươi năm về trước tại Tây phương dưới thời Louis người Đức. Sử gia thường coi 
đường lối chính trị này như một hiện tượng mới. Thực ra đây là lối chính trị của Charlemagne 
và các vị kế tiếp ông. Đường lối ấy đã thành hình dễ dàng ở khắp nơi và trở nên cần thiết cho 
cả Âu châu đến nỗi không ai lưu ý đến nữa, và cũng không ai lên tiếng chỉ trích, nhất là khi 
quyền bính của giáo hoàng đã bị lu mờ. 


Sau khi đã thành công trong mấy giai đoạn đầu và sau các cuộc chiến thắng, đặc biệt là tiêu 
diệt đạo binh của người Magyars ở Lechfeld, Otton lại xuất quân chính phục miền bắc nước 
Ý. Ông có nhiều lý do để hành động: trước tiên là người Đức vôn có tham vọng nới rộng bờ 
cõi bằng cách xâm chiếm đồng băng phì nhiêu bên kia dãy núi Alpes, điều mà người 
Normand cũng ao ước từ trước; thứ đến là Otton muốn lãnh thổ giáo hoàng lọt vào khu vực 
ông kiểm soát; sau cùng là ông nuôi hy vọng phục hồi danh hiệu Hoàng để Tây phương mà 
theo truyền thống chỉ giáo hoàng mới có quyên ban tặng. Năm 962 Otton làm lễ đăng quang. 
Lúc này thế lực đôi bên bị đảo ngược: hoàng đề không còn là người bênh vực giáo hoàng môi 
khi giáo hoàng cần đến, nhưng hoàng đề trở nên một vị chúa trùm có quyền quản trị cả giáo 
hoàng Roma. 


Triều đại của Otton II ngắn hơn và không vẻ vang bằng (973-983). Con của ông là Otton II 
(983-1002) gây được nhiều ảnh hưởng hơn. Ông đã thừa hưởng được từ Otton le Grand lối 
chính trị khôn khéo và mẹ ông tức là hoàng hậu Théophano, người Byzance, đã di truyền cho 
ông một trí khôn sắc bén mà các vua chúa Pháp và Đức đều không có. Ông dự tính thiết lập 
tại Tây phương một Đề quốc vạn năng, tiếp nỗi Đề quốc Roma cũ và tìm cách khuất phục 
hay tiêu diệt hăn Đề quốc Roma giả tạo Constantinople. Theo quan niệm ấy thì giáo hoàng là 
linh mục hay là giám mục thứ nhất, và cũng như trong vương quốc Đức, tất cả các nhà thờ 
lớn đều là nhà thờ tư của vua. Như vậy Roma sẽ là nhà thờ tư tiêu biểu cho Đế quốc Roma 
(nghĩa là để quốc Kitô). Bởi vậy Otton lúc thì kính nề lúc lại bất chấp giáo hoàng, truyền lệnh 
cho giáo hoàng và đến chủ tọa các công đồng do giáo hoàng triệu tập. Nhưng vì quyên lợi và 
vì có khuynh hướng tự nhiên, Otton III vân là người bênh vực đáng tin cậy của Giáo Hội, là 
bạn của nhiều thánh nhân, là người che chở của các vị thừa Sal; ông còn săn sảng cho Giáo 
Hội Balan và Giáo Hội Hung Gia Lợi quyền độc lập giáo triều đối với nước Đức. 


Otton III không có con nối vị. Henri là quận công Bavière lên cầm quyền với nhiều khó 
khăn. Ông đã được huấn luyện đề trở nên giáo sĩ và vẫn là một giáo dân trung thành. Còn hơn 
bất cứ ai, ông thắng tay xử dụng các quyên hành của vua trên Giáo Hội, nhất là quyền chỉ 
định các giám mục, quyên cách chức họ nêu cần, quyền phân chia và sáng lập các địa phận. 
Một ví dụ điển hình, ông lấy sáng kiến lập thành phố Bamberg năm 1007. Ông cấp phát 
ruộng đất và quyền miễn trừ cho các nhà dòng mới được tu sửa và các giám mục ông tin cậy. 
Ông đến chủ tọa các công đồng và lấy quyết định trong vấn đề phụng vụ. Dầu sao, Henri 
cũng là đại ân nhân của Giáo Hội. Kế vị Henri là Conrad II (1024-1038). Ông này là cháu 
chắt của Otton le Grand. Đây là một vị hoàng tử nghiêm khắc, quyết định nhanh chóng và 
công minh, không có lòng đạo đức như Henri. Ông chỉ định tất cả các chức phận trong hàng 
giáo sĩ và đòi mỗi vị được chỉ định phải nộp cho ông một khoản tiền. Theo thực tế và rất cụ 
thể ông dùng các giám mục như công chức. Dưới triều đại của ông, Giáo Hội Đức gần giống 


như Giáo Hội quốc gia. Conrad cấm khiếu nại sang Roma khi chưa xin phép ông. Ông chủ 
tọa các công đồng, lập ra các lễ buộc và luật ăn chay và tự xưng là vị Đại diện của Chúa Kitô. 
Tại Ý, ông chủ tọa các công đồng với giáo hoàng Benoit IX. Con của ông là Henri III (1039- 
1056) bớt cứng rắn hơn, thông minh hơn và cũng có lòng đạo hơn. Ông chỉ định các giám 
mục, thường là chọn các giáo sĩ và các cha viện phụ đã giúp việc tại nhà nguyện của vua. 
Ông triệu tập và chủ tọa các công đồng. Nhưng tại miền bắc nước Ý, tình thế bắt đầu thay 
đổi, đòi Henri III phải ra tay cải tổ nhiều vấn đề. 


Dưới các triều đại kế tiếp của những ông hoàng Đức có khả năng lỗi. lạc, tại Âu châu đã 
chớm nở một phong trào xã hội khá tô chức. Những áp lực và những mối căng thăng cứ tiếp 
tục nung nấu vương quốc hay Đề quốc cũng như những cuộc chinh chiến không ngừng ở các 
biên giới, không làm chúng ta quên tài khôn khéo của các ông hoàng đã có những sáng kiến 
và cách điều khiển một nền chính trị táo bạo trong mọi sinh hoạt lớn của Giáo Hội và của 
Nhà nước. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn nhận vẻ huy hoàng văn hóa và phôn thịnh vật chất đã 
được thể hiện tại triều đình, ở các tòa giám mục và trong các tu viện, dưới triều đại của Otton 
và của các vị kế nghiệp ô ông. Chúng ta cũng không quên lãng những nghị lực cải cách của các 
hoàng để. Nước Đức thời ấy đã nêu bật một gương mâu về tư tưởng và chính trị ảnh hưởng 
rất nhiều trên các chế độ quân chủ về sau. Giáo Hội Đức trên bình diện thượng cấp đã tiếp tục 
và phát triển một phần những truyền thống. Carolingien. Giáo Hội này đã sáng tác ra nhiều 
tập tục mới bổ túc vào những cái đã có tại Âu châu: chăng hạn việc chỉ định các giám mục, 
lựa chọn những vị đã phục vụ trong nhà nguyện của vua, nhưng mỗi vị lại phải đóng một số 
tiền lớn, việc vua triệu tập công đồng, việc câm khiếu nại sang Roma. 


4. NƯỚC TÂY BAN NHA 711-800. 


Trong các năm 7l 1-713, nước Tây Ban Nha đã bị tàn phá bởi những cuộc xâm lăng không lồ 
và kinh sợ: nhiều người bị giết, bị bắt làm nô lệ hay bị cưỡng ép phải theo đạo của ông Tiên 
tri. Dù vậy, một so ángười chịu thần phục vẫn còn giữ được đất ruộng, vẫn tin tưởng và sống 
đạo như trước. Đấy là những người Mozarabes sau này sẽ đóng góp nhiều vào lịch sử xứ sở. 
Tại những miền hẻo lánh và núi rừng ở phía tây bắc, tức là quận Asturie và Galicie, người ta 
vẫn cầm cự kháng chiến, và phong trào này cứ càng ngày càng lan rộng và thêm thế lực. 
Dưới đời Alphonse I, vua công giáo (739-757), phong trào kháng: chiến đã lan tràn trên một 
dải đất dọc theo duyên hải và trong suốt miền núi gọi là vương quốc Asturie, rộng chừng bảy 
mươi cây số, và khởi sự từ phía cùng Tây bắc dãy núi Pyrénée. Đấy là giai đoạn đầu trong 
việc khôi phục. 


Một năm trước khi Alphonse thăng hà, các tướng lãnh Hồi giáo chạy từ Phương đông tới đã 
lập ra vương quốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Cordoue. Tiếp đến, đoàn quân viễn chỉnh của 
Charlemagne mang tên là “Bước tiến của Tây Ban Nha” (Marche d”Espagne), chiếm lại được 
một phần lãnh thổ kitô cũ. Trong khi ấ Ấy, Giáo hội Mozarabes vẫn được tô chức với những 
truyền thống như ngày trước dưới quyền tổng giám mục thành Tolède. 


Cuối thế kỷ VIII ông già Elipand điều khiển tòa tổng giám mục, phải đương đầu với một 
người tên là Migétius. Ông kỳ khôi này chủ trương một tư tưởng người ta cho là mới lạ: Đức 
Giêsu con vua Đavít là một ngôi trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Tư tưởng này có phần hợp với 
truyền thống trong ý nghĩa và trong lối phát biểu hay không, người ta không xét đến, chỉ biết 
rằng nó đã gây hoang mang giữa các người Tây Ban Nha có óc thủ cựu. Trong một công 
đồng họp ở Séville, Elipand dùng đền truyền phải tuyên xưng Đức Giêsu làm người, con của 
Đức Maria, đã có bản tính y như bản tính của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu hiện hữu, nghĩa là 
trước khi thành một nhân vị Ngài đã được nhận làm dưỡng tử, bởi Con Thiên Chúa tức Ngôi 


Lời; bởi vậy xét về bản tính loài người, Đức Giêsu là dưỡng tử của Thiên Chúa. Công thức 
này cũng như công thức ngược lại của Migétius ở trên, xem ra được giải thích hợp với truyền 
thống. Nhưng nó đã bị đả kích bởi hai cha dòng quận Asturie. Một trong hai cha này là 
Beatus đã nỗi tiếng nhờ cuốn chú giải sách Khải Huyền, đã được tất cả các họa sĩ đời Trung 
cổ rập theo để làm sáng tỏ các văn bản của sác h ấ ây. Beatus và bạn đồng dòng của ông là 
tiếng tố giác một cách gay gắt, nhưng hoàn toàn sai rằng Elipand đã theo tà thuyết ”dưỡng 

. Tà thuyết này (được gán cách bất công cho Nestorius) cốt tại chủ trương đắng Giêsu 
tiên phép rửa tội đã trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa Cha. Trái lại Beatus và Etherius thì ra 
như chủ trương Đức Giêsu không hoàn toàn có bản tính nhân loại. Bởi vậy họ đã tổ giác 
Elipand với giáo hoàng Adrien là ông lạc đạo. 


Adrien trả lời bằng cách gửi một bản tường trình thần học vắn tắt để lên án tính cách hàm hồ 
của từ ”dưỡng tử”. Mặt khác, Elipand vận động, nhờ Félix người Urgel, một vị giám mục 
thuộc hạt uyên bác, chấp nhận từ "dưỡng tử” (Urgel là một thành phố mới được người Franc 
chiếm cứ lại). Xét về văn mạch, Felix chấp nhận từ Ấy, thế là ông bị thưa lên tới 
Charlemagne. Bị cưỡng ép phải trình điện trước mặt vua tại Ratisbonne, ông rút quan điểm 
của ông lại, nhưng ông bị gửi sang Roma và giáo hoàng thấy ông hoàn toàn không có gì đáng 
trách. Trong khi ấy, các giám mục Tây Ban Nha nhất trí tấn công Beatus và Etherius; hai ông 
này vẫn tiếp tục chủ trương cụm từ sai lạc ”đưỡng tử” mà cólẽ họ cho là đồng nghĩa như ”bản 
tính nhân loại được chọn làm “dưỡng tử”; hai ông xin Charlemagne ủng hộ; Vua khiếu nại 
sang giáo hoàng. Giáo hoàng gửi cho các giám mục Tây Ban Nha một bức thư thứ hai có 
tính cách tín lý hơn, thơ kết thúc bằng một lời phạt vạ. Cũng thời kỳ â ấy Charlemagne triệu tập 
các giám mục trong Đề quốc tại Francfort, trong số các giám mục tham dự có Alcuin, Benoit 
người Aniane và nhiều nhân vật trứ danh khác. Người ta đã chiều theo ý vua, lên án từ 
“dưỡng tử” và gửi đến cho các giám mục Tây Ban Nha một bản văn bài bác ho.ï Bản văn 
gồm hai phần, một phần dựa vào Thánh Kinh, một phần (có lẽ do Alcuin soạn) dựa vào lối 
phân tách biện chứng pháp để trình bày tín lý truyền thống một cách tỉ mỉ và vững chắc. Sau 
khi trở về Urgel, Felix lại giữ chủ trương luận đề thứ nhất của ông; thế là Alcuin bắt buộc 
phải soạn thảo một bản tường trình ngắn khác dựa trên các giáo phụ, tiếp sau là một phát biêu 
tín lý tuyệt điệu, trong đó ông phân tách thế nào là ơn thông hiệp giữa bản tính loài người với 
bản tính Thiên Chúa, và thế nào là ơn dưỡng tử của con người trần thế. Bức thư này được gửi 
đi cùng một lúc với bản phúc trình dài của Felix. Felix bị đòi đến Aix la Chapelle và bị bắt 
buộc phải từ bỏ lập trường. Dưới đời LéonIII (798) một công đồng nhóm họp tại Roma khẳng 
định lại giáo lý truyền thống một lần nữa và phạt vạ thêm. Sau một thời kỳ, Felix qua đời 
trong khi bị lưu đày tại Lyon. Dù thế Alcuin cũng chưa hết chuyện với các giám mục Tây 
Ban Nha. Đây hận thù vì cách người ta đối xử với Felix, Elipand lại dựa vào nền phụng vụ 
Mozarabe để biện hộ cho từ “dưỡng tử”. Điều đó thúc dục Alcuin phản ứng mãnh liệt nhưng 
không có lý luận gì mới. Kê từ đó, Tây Ban Nha bị rơi vào bóng tối và sau nhiều thế kỷ mới 
lại chỗi dậy được. Nhân vụ tranh luận thần học này, Alcuin và các bạn của ông đã có dịp đọc 
lại các giáo phụ và chứng tỏ khả năng trí thức của họ. Qua việc sưu tầm mới đây về cuộc 
tranh luận thần học nói trên và về các vụ tranh luận khác cũng vào thời kỳ ấy, người ta thấy 
các có vấn của Charlemagne và của Louis le Pieux, - nhất là Alcuin - có khả năng trí thức và 
thần học cao độ, khác với những nhận định của các sử gia trước đây ba mươi năm. Thông 
thạo về giáo phụ và là những nhà có tư tưởng sắc bén, các ngài là nhóm trí thức đầu tiên 
không thuộc dòng giống Roma. 


5. CHÉ ĐỘ NHÀ THỜ TƯ 


Trong nhiêu thêkỷ ở giữa triêu đại của Grégorre I và Grégorre VII, nên kinh tê của Giáo Hội 
đã trải qua nhiêu biên đôi lớn lao tại miên tây Âu chÂu. Các biên chuyên ây đã khơi ngòi 


nhiều vụ tranh chấp trong thế kỷ XI, và nhiều biến chuyển vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống 
của Giáo Hội hiện nay. 


Tại những miền được ánh sáng văn minh của Đề quốc n chiếu dọi, Kitô giáo đã phát 
triển từ những nhóm giáo dân sống trong các "thành quốc”. Các cộng đồng này quây quân 
chung quanh giám mục, rồi đến các linh mục, các thày sáu và các giáo sĩ cấp dưới. Trong 
vòng nhiều thế kỷ, người ta không tô chức chiến dịch gì để lôi kéo vào đạo các người canh 
tác và những người chăn nuôi súc vật sống tại miền thôn quê gọi chung là nông dân, pagani 
(từ pagani bởi từ pagus có nghĩa là miễn đồng ruộng hay là bởi từ heathen tức là người miên 
núi); nông dân đồng, nghĩa với lương dân nghĩa là những người không có niềm tin Gnữdöles). 
Ít là cho đến cuối thế kỷ V, Giáo Hội thường dùng lồi truyền bá đạo từ ”thành quốc” này sang 
“thành quốc” khác, rồi sau mới từ thành phố nọ sang thành phố kia, và đi đọc theo các trục lộ 
giao thông chính. Sau đó giám mục cắt đặt các linh mục đến ở tại những thành phố nhỏ và tại 
các làng. Hệ thống giáo xứ ở Gaule và các nơi khác khởi sự từ đấy. 


Muốn mời gọi dân chúng ở các vùng quê trở lại đạo, nhất là ở Phi châu, ở bán đảo Tây Ban 
Nha - Bồ Đào Nha (la peninsula Ibérique) và ở miền nam nước Gaule, người ta đã dùng một 
phương thế khác: những người giàu có dựng nên trong cơ sở của họ các nhà nguyện tư. Tục 
lệ này gặp thấy khắp nơi, từ Tiểu á đến châu Phi và phương Tây. Nhà thờ tư được quản trị 
theo dân luật và giáo luật. Những chỉ dụ của Justinien (Novellae) công nhận: quyền tư hữu 
của nhà thờ tư; với sự chấp thuận của giám mục, người sáng lập ra nhà thờ có quyền chỉ định 
linh mục phụ trách; linh mục được chỉ định có quyên quản nhiệm nhà thờ. Trái lại, Gélase Ï 
đã ban hành luật lệ khắt khe đối với những ai muốn xây cất nhà thờ tư tại Ý và tại miền bắc 
Phi châu. Kế từ đấy, phải có phép Roma mới được xây cất nhà thờ; người đứng xây nhà thờ 
có quyền chọn linh mục, nhưng phải từ bỏ các quyền vê nhà thờ â ấy, ngoại trừ quyền ra vào và 
quyền giới thiệu linh mục dự tuyên. Từ lúc khởi thủy, tất cả mọi thứ trong nhà thờ của “thành 
quốc” lớn đều thuộc giám mục. Sau khi đề quốc đã chính thức công nhận Giáo Hội, quyền SỞ 
hữu được chuyên sang cho mỗi nhà thờ và mỗi cộng đồng, còn giám mục thì giữ quyên quản 
trị. Luật Roma thừa nhận các ”pháp nhân” (personae morales) cũng như các cộng đồng tu trì, 
và các trường học; như vậy là nhà thờ “thành quốc” được liệt vào phạm trù pháp lý chung. 
Khi người ta bắt đầu xây cất nhiều nguyện đường, giáo luật cũng thừa nhận các nguyện 
đường ấy như pháp nhân cóquyền sở hữu, có các ưu tiên không thê chuyển nhượng được. 
Việc người sáng lập ra nhà thờ và các người thừa kế của họ có quyền ưu tiên lựa chọn linh 
mục, chẳng qua chỉ là hợp pháp hóa tục lệ đã có sẵn; tuy thế điều qui định này có những hiệu 
quả rất lâu dài. Dù vậy gần một thế kỷ sau, khuynh hướng lập lại trật tự đưới đời Gélase I đã 
thắng thế. Vào thế kỷ VL hệ thống giáo xứ bắt đầu xuất hiện tại Ý, tại Tây Ban Nha và miền 
nam nước Gaule; về sau cũng được hình thành tại nước Anh, tại miền bắc và miền đông nước 
Đức. Các công đồng lên tiếng qui định tô chức tài chính như sau: giáo sĩ coi xứ được thu hoa 
lợi của bất động sản và của các cơ sở phụ thuộc; tất cả các bồng lễ phải chia thành ba hay bốn 
phần, một phần của giám mục, ba phần dành cho các hoạt động chung. Mỗi năm giám mục 
đến kinh lược giáo xứ một lần; và hằng năm vào dịp lễ Phục sinh, có công nghị giáo phận, 
giám mục phân phát dầu thánh cho các linh mục đem về dùng khi cử hành các phép bí tích 
trong cả năm. Sau này người ta lập ra thuế thập phân đề linh mục có phương tiện sống. 


Đà tiến triển tuần tự này thừa hưởng được từ giáo luật, đã bị ngưng đọng và tê liệt bởi những 
khuynh hướng phá rôi và ăn mảnh tại Tây Âu sau nhiều cuộc xâm lăng vũ bão. Lúc này 
quyên trung ương không còn nữa; các cộng đồng mắt hết quyên tư hữu và quyền quản trị; 
Giáo Hội và chính phủ không còn nền hành chánh tập trung hầu giúp các công chức xử dụng 
quyền bính. Bởi vậy, đã nảy ra chế độ liên lạc riêng tư giữa cá nhân và giữa địa phương. Các 
nhà sử học không đồng ý nhau về nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu đã gây ra việc thay đổi 


trên. Các nhà bác học Pháp coi đây như một tỉ dụ về khuynh hướng tự nhiên của tư nhân và 
của những người thấp kém muốn tìm cách để các vị bề trên có quyền trực tiếp bênh vực 
mình, và để trở nên người thụ ủy của họ. Các nhà bác học Đức lại cho răng biến chuyên này 
là do ảnh hưởng của truyền thống Đức chủ trương các lãnh chúa và các ông hoàng phải làm 
chủ các nhà thờ tư và linh mục quản nhiệm. Như vậy người ta áp dụng nguyên tắc pháp lý 
Đức vốn dành cho ông ”chúa trùm” tất cả những gì đang có trên phần đất của ông 
(superficies solo cedif) Nguyên tắc này đối nghịch với luật Roma vốn khăng định tư sản của 
Giáo Hội thuộc về bàn thờ đã được cung hiến (fndus sequifur altare). Dĩ nhiên, hai quan 
niệm pháp lý và hai hình thức áp lực xã hội này đã bành trướng tùy theo từng miễn. Còn phải 
thêm vào đây khái niệm của người Pháp vê Giáo Hội miên (Landeskirche) và về giám TÍN 
trong phần đất thuộc nhà vua, ngược với khái niệm của Roma về giám mục của ”thành quốc” 
trong Giáo Hội hoàn vũ. Dù sao chăng nữa, có những khuynh hướng sâu xa đã đòi hỏi phải 
thay đổi toàn bộ; quyên bính đi từ người này đến kẻ khác. Mối liên lạc giữa các phần. tử cùng 
một phẩm trật giảm sút dần; các tổng giám mục Và các giám mục mất quyền trực tiếp trong 
giáo khu và trong giáo phận. Ở cấp bậc dưới, cấp bậc nhà thờ tư và cấp bậc linh mục, chỉ còn 
một điều quan trọng là mối liên lạc giữa tư nhân và quyền tư sản. Khó lòng nhận định rõ: 
hiện tượng tục hóa chung ở thế kỷ VII và VIII đã dựa vào đâu đề thúc đây và hoàn tất bước 
tiến hóa ấy. Điều chắc chăn, quan niệm nhà thờ địa phương là của một người và của linh 
mục, nếu linh mục là ”người” của vị ”chúa trùm”; quan niệm nảy rất thịnh hành từ năm 600 
và không đầy một thế kỷ sau, đã trở thành quan niệm phổ biến, được mọi nơi công nhận. Như 
vậy, chế độ nhà thờ tư (Eisenkirchenrum) đã được thiết lập và thành nét đặc trưng chung cho 
cả Tây Âu trong vòng bốn thế kỷ. Tập quán đã có sẵn, rồi luật lệ mới đến sau, cũng như thê 
chế ”phong kiến” đã thành hình vào thời kỳ ấ Ấy. Dần dần người ta coi nhà thờ (và đôi khi tu 
viện và toà giám mục) như bất động sản, có thê đưa ra mua bán, di tặng hay đổi chác; cũng có 
thể coi đấy như của thừa tự hay di tặng. Các hoa lợi của nhà thờ có thể được chia làm nhiều 
phần và dành riêng cho một người. Một người bà con hay một cơ sở tôn giáo có quyền thu 
thuế thập phân và các của dâng cúng do giáo luật ấn định. Linh mục thường là nông nô của 
địa chủ có thê được coi như một chư hầu và chức vụ của ông là một ân "bồng hay một lối trả 

công (benớƒciumn). Từ ”ân bổng” còn gặp thấy trong nhiều tiếng nói Âu châu để chỉ riêng 
chức vụ giáo triều. Bằng chứng là chức vụ đã được xử dụng theo nghĩa chung ấy. Ai cũng có 
quyền có nhà thờ, hoặc một tư nhân, một nhóm người, một nhà dòng, một giám mục hay một 
ông vua. Giám mục vả bề trên tu viện lại có thể có những nhà thờ ở xa địa phận hay khu vực 
mình ở. Lâu dần quan niệm này đã làm cho người Âu châu quên đi ý tưởng trước kia rất thịnh 
hành vào cuối thời Đề quốc. Vừa mới được khai sinh ra, qui chế giáo xứ đã bị hạn chế hay bị 
bóp chẹt. Các nhà thờ giáo xứ tại Pháp, tại Anh và ở những nơi khác mất qui chế lệ thuộc 
trực tiếp các giám mục. Chế độ nhà thờ tư đã gặp thấy tại Tây Ban Nha Wisigothe vào thế kỷ 
VI. Còn tại Gaule, trước khi Clovis trở lại đạo, chế độ nhà thờ tư đã thịnh hành tại miền 
Francie dưới đời Carloman và Pépin, để trở nên thông thường dưới đời Charlemagne. Vào thế 
kỷ IX, bước diễn tiến này ảnh hưởng đến di sản chung của Giáo Hội Roma, vì thế, Tòa Thánh 
đã miễn cưỡng bắt các tu viện và các nhà thờ đang qui phục đền thánh Phêrô tuân theo chế độ 
ây. 


Dầu vậy, tại đó đây cũng có những cố găng để mang lại cho tình trạng ấy một bộ mặt pháp 
lý. Năm 746 Pépin yêu câu giáo hoàng Zacharie cho ông biết phải xử sự thế nào đối với các 
nhà thờ tư. Giáo hoàng đã trả lời theo lời lẽ cô truyền: giám mục địa phương phải cung hiến 
nhà thờ tư và cắt đặt linh mục đến coi sóc; nhà thờ tư không được hưởng những quyên lợi 
như nhà thờ giáo xứ. Tòa Thánh không duy trì lâu dài lập trường cứng răn ây. Dưới đời 
Charlemagne đã có dự tính về một thỏa ước. Quyền trao tặng, chuyên nhượng và bán nhà thờ 
được công nhận; mỗi nhà thờ phải có thể lãnh nhận tiền của dâng cúng bất khả nhượng và 
mỗi linh mục phải có số lương bồng tối thiểu, một ngôi nhà thờ và một khoảng đất. Luật cắm 


linh mục không được trả tiền để mua chức vụ; bất cứ linh mục coi nhà thờ tư nào cũng phải 
đón tiếp giám mục khi ngài đến kinh lược và phải dự hội đồng địa phận vào dịp: lễ Phục Sinh. 
Dưới đời Louis le Pieux, phe canh tân do Agobard người Lyon câm đầu, cố gắng đi xa hơn 
nữa: linh mục phải là người tự do không vướng mặc một phận vụ nào khác; việc chỉ định linh 
mục phải được giám mục chấp thuận. Nhưng khi nền quân chủ mất quyền kiểm soát, tất cả 
phương àn phục hồi các thể chế giáo luật ngày trước đều thất bại. Năm 826, giáo hoàng 
Eugène II công nhận tính cách hợp pháp của nhà thờ tư. Không ai có thê tước đoạt quyền của 
người đã sáng lập ra một nhà dòng hay một nhà nguyện theo thông lệ; với điều kiện là phải 
được giám mục phê chuẩn, chủ nhân được hoàn toàn tự do trong việc chọn linh mục phụ 
trách mà không cần phải có đất nhượng. và phía giáo luật thì chỉ còn vớt vát được một điểm 
là linh mục phải làm lễ nhận chức trước chủ đất và nhận giáo vụ qua giám mục. Kế từ đó, 
không ai dám tự quyền đứng ra cải cách; và thực tế toàn thê Giáo Hội dân đà bị lôi cuốn vào 
chế độ phong kiến, ngay các giám mục cũng bị quyền hành của lãnh chúa khống chế. Ngay từ 
lúc bắt đầu cải tổ lại Cluny, đã có khoản luật qui định: "Nhà thờ phải được giao phó với nếp 
nhà ở của linh mục, với thửa đất ấy, VỚI thuế thập phân, với đất đai, vườn nho, đồng cỏ, 
tường vây, các nông nô và nói chung là tất cả những cái gì thuộc về nhà thờ. Một nhà sử học 
đã ghi lại: quyền sở hữu một nhà thờ biến rất nhanh thành quyền sở hữu một thửa đất (6). 


Sau dần người ta mới định nghĩa rõ hơn thế nào là bản tính kinh tế và vật chất của thứ dịch 
vụ ấy. Việc trao phó nhà thờ đã trở nên khế ước và phải trao trả bằng tiền mặt. Sau khi nhận 
được nhà thờ, chủ mới thu hoạch thuế thường niên và được hưởng những bồng lộc và đồ trao 
tặng; nhà thờ là của riêng ông: ông có quyên chuyên nhượng lại cho người khác như ông 
muôn; ông cũng thâu hoạch một phân lớn thuế thập phân. Linh mục chỉ còn được thừa hưởng 
một mảnh đất, một phần nhỏ thuê thập phân, và các tặng phẩm. Ông có bồn phận trả lệ phí và 
phải phục vụ chủ đất. Thật ra nhà thờ đã trở thành một tài sản, một bất động sản người ta có 
thể đem xử dụng như các tài sản khác. Người ta cũng có thể chia gia sản ấy cho người hàng 
dọc hay hàng ngang; một cá nhân có thể là sở hữu chủ một nửa hoặc (một phần mười hal) 
nhà thờ; hoặc làm chủ gian giữa nhà thờ, làm chủ bàn thờ, chủ thuế thập phân, hay được 
hưởng một phần của người ta đem đến dâng cúng. 


Cũng vào thời kỳ ấy, nhà thờ với các cơ sở phụ thuộc kế cả linh mục, đều thuộc quyền lãnh 
chúa, và được liệt kê vào hàng danh dự. Chính nhà thờ là một ân bổng và là thứ ân bổng Cao 
quí hơn cả (honor ecclesiasficus). Linh mục thề hứa trung thành với chủ đất, phục vụ ông về 
mặt thiêng liêng, như dâng lễ và ban phát các phép bí tích, cũng như trong các việc giây tờ, 
chưởng khế và quản trị. Linh mục có thể có các chư hầu cấp dưới; Cấp trên của linh mục là 
giám mục được coi như lãnh chúa địa phương (Eisenkirchen), có quyên khai thác các họ đạo 
ây giống như một ông trưởng thái ấp. Lúc người hưởng lộc qua đời, nhà thờ cũng như các 
thái ấp đều bị tước đoạt (=)), và trong khi trống ngôi thì nhà thờ thuộc về quyền người bá 
chủ. Hệ thống nhân sự của một họ đạo rất mập mờ. Các nhà thờ được xếp theo ba loại, nhà 
thờ giám mục, nhà thờ dòng tu hoặc nhà thờ kinh sĩ, và nhà thờ của một lãnh chúa người đời. 


Trong những trang trên đây chúng tôi đã đề cập đến khía cạnh vật chất của bước diễn tiến 
làm cho nhà thờ, nhà dòng hay tòa giám mục trở nên nguồn lợi đưới nhiều hình thức và theo 
nhiều trình độ khác nhau, tức là trở nên ”tư sản” của một nhân vật, bất kỳ họ là người quí 
tộc, là phần tử của một nhóm nông dân, là công tước hay là vua. Việc sưu tầm lịch sử thường 
nghiêng về khía cạnh khác, khía cạnh của đại điền chủ, khía cạnh của hoàng đề hay của vua, 
là những người có quyền chỉ định và đứng chủ lễ trao quyền. Đấy là hai khía cạnh của một 
hoàn cảnh tức là ”Giáo Hội dưới quyền các giáo dân”, là hoàn cảnh đã khơi mào cuộc cải 
cách trong thế kỷ XI. 
CHƯƠNG V 


CÁC CUỘC THĂNG TRÀM CỦA 


NGÔI GIÁO HOÀNG, 604-1049 


Từ thế kỷ III trở đi, lịch sử ngôi Giáo Hoàng không bao giờ có những trang đen tối như trong 
bốn thế kỷ tiếp sau đời giáo hoàng Grégoire I, và nhất là lịch sử của giáo hoàng từ thế kỷ VII 
cho đến thế kỷ X. Trong hai thời kỳ này, và còn kéo dài cho đến thế kỷ IX, các giáo hoàng kế 
vị nhau một cách dồn dập; chăng hạn từ năm 604 cho đến năm 701, đã có 6 đời giáo hoàng; 
từ năm 816 đến năm 900 đã có 20 vị lên ngôi; và từ năm 900 đến năm 1003 có 33 vị, nghĩa là 
trong vòng ba thế kỷ nói chung, mỗi đời giáo hoàng không được tới 5 năm. Bởi vậy tường 
thuật lại cả một loạt đời các giáo hoàng không có nghĩa lý gì; hơn nữa các văn liệu thời kỳ ây 
để lại cũng rất nghèo nàn. Các nhà sử học trong thê kỷ vừa qua đã cô gắng rất nhiều đề phục 
hồi lại niên đại, để ghi ngày tháng các sự việc và các tải liệu quan trọng, xác định lại các thời 
kỳ về hoạt động mỹ thuật và phụng vụ tại Roma. Nhưng các tải liệu viết về lịch sử về hạnh 
tích và về thần học do Roma để lại, hoặc các tài liệu viết về thành phố này thật ít ỏi. Bởi vậy 
không nên ngạc nhiên khi thấy có nhiều vị giáo hoàng không để lại dấu vét gì lâu dài về 
chính trị hay về con người của các ngài, để soi lối cho hậu thế. Grégoire II và Grégoire III 
(715-741) được coI như hai vị thánh; Adrien I (772-795), Nicolas I, Adrien II (858-872) và 
Sylvestre II (990-1003) là những nhân vật xuất chúng về tư cách cá nhân cũng như về đường 
lỗi mục vụ và chính trị. 


Nói riêng đến Roma, khoảng thời gian bốn thế kỷ được chia ra làm bốn giai đoạn. Trong giai 
đoạn thứ nhất (604-715), các giáo hoàng vẫn tiếp tục đường, lỗi cũ. Theo pháp lý Giáo Hội 
Roma vẫn còn là thành phần của đề quốc. Roma vẫn liên kết chặt chẽ trong các hoạt động 
thần học và trong nhiều phương diện khác với Giáo Hội Tây phương. Thành quốc Roma đã 
lấy lại được các lãnh thổ bị chiếm đoạt trong các cuộc xâm lăng và bao vây trong thế kỷ VI 
Giữa thế kỷ VII, bao nhiêu người tứ xứ di dân để tránh Hồi giáo Đông phương đã trôn về 
Roma. Giáo sĩ thuộc đủ mọi giông nòi, và từ năm 686 đến năm 752, trừ có Grégoire II tất cả 
các giáo hoàng đều là người Hy lạp miền nam nước Ý hay là người Syrie. Nhiều vị giáo 
hoàng được quý mến và được người ta gán cho danh hiệu là ”thánh”. Năm 752 khi giáo 
hoàng Zacharie qua đời thì lại bước sang một thời kỳ khác; thời kỳ này trùng hợp với lúc 
chức thái thú Byzantin de Ravenne mắt quyền và là lúc Pépin lên câm quyên tại Pháp. Trong 
thời kỳ thứ hai (715-800) các giáo hoàng nhiều khả năng đã lần lượt phải đương đầu với tình 
hình bất thường tại Ý và ở Tây phương. Tại miền bắc Ẳ, các cuộc chiến thắng của người 
Lombards đã tiêu diệt các cứ điểm cuối cùng của Đề quốc Đông phương, và hăm dọa lãnh 
thô kế cận của giáo hoàng. 


Tại nước Gaule, việc lên ngôi của Charles Martel và các vị kế tiếp đã thiết lập cho Tây 
phương một nền tảng quyền bính vững chắc; các ông mạnh thế bảo vệ giáo hoàng mỗi khi 
cần đến. Trong gần một thế kỷ, bước diễn tiến tuần tự đã đưa đầy đến việc thiết lập Đề quốc 
Tây phương năm 800. 


Vào thời kỳ thứ III (800-888), các giáo hoàng đã lần lượt chứng kiến cảnh hưng thịnh và 
cảnh đồ nát của để quôc Carolingien; ở thời kỳ này, Giáo Hội Franc công khai hoạt động, 
thảo luận và giải quyết các vấn đề phụng vụ và thần học; Ngôi Giáo Hoàng đã gây được ảnh 
hưởng trên Giáo Hội Frane bằng cách khuyên dụ Giáo Hội này giữ thái độ ôn hòa và phải 
phục tùng một vị lãnh đạo tối cao. Thời kỳ này chấm dứt khi để quốc Carolingien sụp đồ và 


cũng là lúc các gia đình cự phách tại Roma và những vùng lân cận công khai hoạt động, tạo 
nên một môi đe dọa kéo dài về sau. 


Trong thời kỳ thứ IV cũng là thời kỳ cuối cùng, quyền phổ biến của ngôi giáo hoàng bị phai 
nhòa. Trung tâm chính trị đã rời sang Đức là nơi các vua (và sau là các hoàng đề) đã thi hành 
quyền bính trên các giám mục và gây ảnh hưởng trên ngôi Giáo Hoàng. Việc hoàng đề chỉ 
định nhiều giám mục Đức vào chức giáo hoàng đã làm giảm thế lực của các gia đình Roma. 
Một vị giáo hoàng nhiệt thành với công việc cải tổ, có cơ hội lập lên cho Giáo Hội một chính 
phủ độc lập và hùng mạnh. 


Dưới đời đức Grégoire I, trong thực tế giáo hoàng đã năm giữ quyền dân sự tại Roma. Bộ 
dân luật Justinien công nhận là trong ”thành quốc”, giám mục có nhiệm vụ xét xử, quản trị 
ngân khó và chính thức bảo trợ dân. Riêng tại Roma, các giáo hoàng thu hoa lợi lúa mì tại 
Sieile, Sardaigne và Corse; các ngài là chủ ngân hàng và đóng thuế cho hoàng đế. Grégoire 
đã chu toàn các nhiệm vụ ấy. Có hai biến cố đã làm cho giám mục Roma trở nên rất hùng 
mạnh: Một là vị Grégoire đã trở nên một địa chủ giầu có nhất trên bán đảo, vì ngoài các tài 
sản đã thừa tự được, ngài còn được người ta dâng cúng rất nhiều đất đai ở Sicile, ở Sardaigne 
và tại miền nam nước Ý. Theo huyền thuyết về gốc tích các tài sản ấy, những đất đai miền 
Orvieto ở phía bắc và ở Terracina phía nam được coi như sản nghiệp của thánh Phêrô. Thế 
rồi năm 584, hoàng đế trao cho vị thái thú Ravenne quyền trực tiếp trên nước Ý. Khi 
Grégoïre nhận thấy ông thái thú không dùng quyền cách hiệu nghiệm, ngài trực tiếp cung cấp 
mọi nhu yếu cho dân chúng. Từ đó trở đi, các giáo hoàng bá chủ hoàn toàn tại Roma về đời 
cũng như đạo, nhưng theo nguyên tắc, hoàng đề vẫn là chúa trùm. Các giáo hoàng phải tổ 
chức đạo binh để giữ cho ”cộng hòa thánh Phêrô” khỏi bị người Lombards xâm chiêm và để 
triều đình khỏi lạm dụng. 


Quận thái thú Ravenne được sáp nhập vào sản nghiệp của thánh Phêrô bằng một dải đất hẹp 

vắt qua dãy núi Apennins và gồm có tỉnh Perouse rồi kéo dài theo lưu vực sông Tibre cho đến 
Todi. Quân Lombards đến chiếm tất cả các đất đai thuộc quận thái thú. Năm 753 giáo hoàng 
cầu cứu Pépin đánh đuôi người Lombards. Pépin gửi viện binh tới và giáo hoàng đã toàn 
thắng. Năm 756, sau một cuộc thương thuyết chính trị mà chúng tôi không am tường. tiểu tiết, 
giáo hoàng đã chiếm hữu được, hay theo các tài liệu của tòa Ciáo Hoàng, đã thu hồi lại đải 
đất dọc bờ bể Adriatique, bắt đầu từ ranh giới quận Vénétie và gồm hai quận Ravenne và 
Pentapole, trong đó có các thành phố Rimini, Pesaro, Fan, Sinigaglia và Ancône; về sau lại 
sáp nhập thêm Bologne nữa. Tuy về sau, được nới rộng thêm hay bị cắt xén ít nhiều, tất cả 
các phần đất này được duy trì an toàn cho đến giữa thế kỷ XIX; đó là nước của giáo hoàng 
trong lịch sử Trung cổ và hiện đại. Như vậy, quyên của giáo hoàng được củng có, không phải 
vì có âm mưu dự trù trước hay vì ham vọng chính trị, nhưng vì các hoàn cảnh đã miễn cưỡng 
và tuần tự thúc đây, nhưng nhất là vị hoàng đế Đông phương không đủ khả năng cai trị nước 
Ỷ cách thỏa đáng. Vào thế kỷ VIII thế quyền của tòa Giáo Hoàng rât hùng mạnh và cứ giữ đà 
ấy trong suốt đời Trung cổ và còn sau này nữa. Ngôi Giáo Hoàng là tiêu biểu cho một thành 
lũy ngăn cản ngoại xâm, một căn bản thế lực và của cải, một trách nhiệm nhiều khi gây lúng 
túng cho những người phải lấy quyết định, và làm cho những người thi hành quyên bính, 
không được thiên vị, phải sông như những người cha của tất cả thế giới Kitô Tây phương, 
đồng thời không được sao nhãng những nghĩa vụ thiêng liêng. 


Tình trạng giáo hoàng có cả hai quyền đời và đạo đã đưa đến những hậu quả tất nhiên. Roma 
thấy xuất hiện hai giai cấp không gặp thấy ở nơi nào khác: một bên là phái công chức có chức 
thánh hay không có của Giáo Hội Roma, một bên là phái quí tộc của thành quốc; nhiều vị 
giáo hoàng và công chức xuất thân từ phái quí tộc này, nhưng phái này lúc thì sát cánh với 


giáo hoàng tại chức, lúc thì đối nghịch hay kình địch ra mặt. Trong vòng ba thế kỷ, nhiều vị 
giáo hoàng do ban chưởng ấn bầu lên không phải là người sinh trưởng tại Roma và cũng 
không thuộc dòng giống của họ; lịch sử tòa Giáo Hoàng cho thấy nhiều vị công chức rất là 
xuất sắc; nhưng trước thê kỷ XI vẫn chưa có những văn phòng phức tạp. Trước thời kỳ này, 
các hồng y không có nhiều ảnh hưởng cho lắm (1). Dù sao, ngay từ đầu đã có một đoàn công 
chức không lồ gồm cả những giáo sĩ có vợ con; họ là những nhân viên quản trị các thánh 
đường lớn hay các nhà thờ của dòng tu, hoặc những chuyên viên tài chính của nước Giáo 
Hoàng. Phái quí tộc Roma bắt nguồn từ những gia đình nghị sĩ và các công chức của triều 
đình Théodose; phái quí tộc này đã dần đà biến thành nhóm thượng lưu phong kiến của thành 
quốc và tại miền Campanie. Nhưng giai cấp xã hội này khác hắn các giai cấp tương tự khác 
sông tại các thành quôc đời Trung cô. Giới quí tộc Roma khăng khít giữ các tước hiệu là con 
cháu của các ông hoàng triều đình, mà thực ra không có quyên hành chính trị gì cả. Dọc suốt 
đời Trung cổ, nhiều người trong phái quí tộc này đã được bầu lên chức giáo hoàng hay làm 
VIỆC trong phòng chưởng ấn, nhưng luôn luôn họ là thành phần đe dọa, vì họ hay cạnh tranh 
và dùng đến thủ đoạn bên cạnh tòa Giáo Hoàng: họ xúi bẩy người ta gây hắn hoặc phản loạn 
trong chính phủ giáo hoàng. Mỗi khi có cuộc bầu giáo hoàng, họ và các chư hầu của họ 
thường dùng vũ lực đề gây ảnh hưởng trong việc lựa chọn; tình thế này cứ kéo dài trong 
nhiều thế kỷ, làm cho ngôi Giáo Hoàng trở nên mỗi ngon giữa các vụ tranh chấp bè nọ phái 
kia, hay giữa những nhân vật có thế lực. 


Từ giữa thế kỷ VI cho đến khi tòa Giáo Hoàng được rời về Avignon, nghĩa là 800 năm sau, 
Roma là thành quốc Giáo Hoàng và trở nên thời danh nhờ vào phần mộ của các thánh Tông 
Đồ hơn là vào cảnh huy hoàng của thời trước (2). Trong vòng một nghìn năm, các kiến trúc 
sư và các nghệ sĩ đã thi thố tài năng trong công trình xây cất và trang trí các thánh đường hay 
các cơ sở tôn giáo. Cũng vì Roma là thành quôc độc nhất tại miền Tây châu Âu giữ được nền 
quân chủ thường hằng và cũng vì Roma giâu có trong đời Trung cô, nên Roma đã trở thành 
một kho dự trữ và một viện bảo tàng với nhiều kiệt tác về kiến trúc cũng như về các phương 
diện nghệ thuật tôn giáo và văn hóa khác của mỗi thời đại và mỗi kiểu mẫu. Mặc dù đã phải 
tranh đấu căm go, từ phía trong cho đến phía ngoài, mặc dù nhiều khi phải phá các cơ sở cũ 
cho thêm quang đăng hay đề lấy vật liệu xây cất cơ sở khác, thành quốc đã và vẫn còn chỉ 
chít những kiến trúc nổi bật của mỗi thế hệ trong kỷ nguyên kitô; Mặc dầu có nhiều cơ sở 
đang xây dở dang đã phải phá đi hay bỏ cuộc, Roma vẫn là thành quốc chỉ chít các nhà thờ và 
đất thánh, vẫn luôn là thành quốc hấp dẫn khách hành hương. 


Hơn một thế kỷ sau khi Grégoire [ qua đời, miền trung nước Ý kế cả lãnh thổ giáo hoàng 
theo nguyên tắc vẫn còn lệ thuộc hoàng triều. Nhưng chỉ mấy chục năm sau cuộc bang giao 
giữa Ý và hoàng, đề trở nên bất ồn và các mối liên hệ dần dần tan rã. Vào đầu thế kỷ VIII, từ 
Roma trở lên miền bắc nước Ý được chia làm ba miền chính trị: nước Giáo Hoàng, quận thái 
thú Ravenne ở phía bắc dãy núi Apennins và nước Lombard ở phía Tây bắc. Các hoàng đề 
thay nhau bạc đãi giáo hoàng đang câm quyền, cai trị một nước như họ. Hành động tiêu biểu 
của đường lối chính trị xấu xa này là việc Léon người Isaurien mưu sát đức Grégoire III. Hơn 
nữa, các hoàng đề đánh thuế nước Ý rất nặng và tìm hết cách để tha hóa giáo hoàng và dân 
chúng. Liutprand, vua người Lombard có lòng đạo đức nhưng tính khí kỳ cục (712-744); ông 
đưa quân đến dọa nạt thái thú Ravenne và nước Giáo Hoàng. Giáo hoàng Grégoire III cầu 
cứu với Charles Martel nhưng ông từ chối. Mấy năm sau, Etienne II lại bị Aistulf người kế vị 
Liutprand đe dọa chiếm một phần lớn lãnh thô, cho cả đến Roma nữa. Giáo hoàng cầu cứu 
với Pépin. Đây là lần thứ nhất trong lịch sử, năm 744 ngài sang tận nước Pháp ở Ponthion 
quận Marne. Pépin nhận lời sang viện trợ. Ông cho quân sang đánh hai lần và cưỡng ép 
Aistulf phải điều đình và trả lại các phần đất cho giáo hoàng (756). Như vậy là quyên của 
giáo hoàng được chính thức nhận ở phía bắc Roma; biến cố này trùng hợp với cuộc chiến 


thắng của các người bài ảnh thánh tại Constantinople và đánh dấu một giai đoạn. Tòa Giáo 
Hoàng thiết lập lại các mối bang giao với hoàng đề Đông phương và với Giáo Hội Byzantin; 
các môi bang giao này đôi khi có gián đoạn nhưng vân còn tồn tại trong vòng ba thế kỷ nữa. 
Sau đó là bước quyết liệt. Tòa Giáo Hoàng đã thoát ách của hoàng để ở Tân Roma, đã rũ sạch 
những cách vỗ về bó căng: ngài lập một vương quốc tại Ý và đi cầu cứu với vua người Franc. 
Như vậy không lạ gì sau một loạt các giáo hoàng người Hylạp liên tiếp lên ngôi (từ năm 68Š 
đến năm 752), đức Etienne II là giáo hoàng đầu tiên (rừ Grégoire II) thuộc dòng giống Ý. 
Hai mươi năm sau, Đức Adrien I, vừa lên ngôi giáo hoàng, đã gặp nhiều vấn đề khó khăn; 
ngài cầu cứu với Charlemagne mới lên cầm quyên. Ngài hứa sẽ cho giáo hoàng tất cả nước 
Ý, từ Mantoue cho đến các phần đất Byzantin phía nam. Nhưng hứa rôi lại bỏ đây. Dầu vậy, 
năm 767, những phần đất mới ở phía bắc Viterbe và gần Farfa được sáp nhập vào nước của 
giáo hoàng. 


Việc tòa Giáo Hoàng lệ thuộc vào nền quân chủ Franc đã mang lại nhiều hậu quả rất quan 
trọng. Ba thế kỷ về trước, đề cản trở các hoàng đế muốn cai trị Giáo Hội, các giáo hoàng đã 
soạn thảo ra luận đề là hoàng đề phải gắn bó với Giáo Hội, có nhiệm vụ bênh đỡ và phục 
quyền giáo hoàng. Luận đề trên càng ngày càng mất ý nghĩa vì những lý thuyết và những 
hoạt động của các hoàng đề (như Justinien I), và vì lối chính trị phiêu lưu của các hoàng đề 
đến sau; các ông hoàng không còn kiêng nể Roma nữa; họ vừa đề cao vừa khai thác tòa 
thượng phụ Constantinople. Sau một thế kỷ rưỡi chung sống khó khăn với để quốc, tòa Giáo 
Hoàng quay về phía Tây phương. Lúc Pépin nhận lời cứu viện, giáo hoàng đi một bước quyết 
liệt là tặng cho vua người Franc tước hiệu Pz/ricius của người Roma. ”Patricrus” là tước hiệu 
của một số công chức tại triều Byzantin. Dưới hình thức mới này và với đường lối khen tặng, 
từ nay có một sắc thái mới lạ; nó có nghĩa là ”lãnh chúa” hay ”bảo trợ” và ”người Roma”. 
“Người Roma” đây không chỉ riêng những người sống tại Roma mà còn bao gồm tất cả 
những người thuộc quyền bính của Giáo Hội Roma. Cùng với việc khen tặng tước hiệu và 
nghĩ lễ phong vương chưa từng thấy, giáo hoàng không những mang đến cho tước 
VỊ Pafricius Romanorum một mâu sắc tôn giáo mà còn tỏ ra quý chuộng tước hiệu â Ấy. Tước 
hiệu do giáo hoàng khen tặng lại mặc thêm vẻ oai nghiêm, nhờ một nghi thức độc đáo. Như 
vậy giáo hoàng bắt đầu chiếm lại vị trí và nhiệm vụ mà hoàng đề Đông phương đã bỏ trống vì 
bắt lực. 


Charlemagne nhận được tước hiệu Pzricius năm 754 trong lễ đăng quang. Năm 774 hoàng 
đề hứa với giáo hoàng Adrien I là sẽ trả lại cho Giáo Hội Roma tất cả phần đất đã bị chiếm cứ 
và được kê khai trong danh sách tặng phẩm của Pépin. Khi Charlemagne lên làm vua người 
Lombards, ông không giữ lời hứa nữa vì cho rằng nó không hợp thời. Thật ra, hoàng đề muốn 
dùng Aix-la-Chapelle làm hoàng thành thay thế cho Roma cũ. Trong một thời gian, thành phố 
này không chỉ có các cơ sở hành chánh của Tây phương, mà còn là một trung tâm phục hưng 
nỗi tiếng về trí thức và về dòng tu. Nhưng tình hình chính trị của thế giới Tây phương đã thay 
đổi đường hướng cách sâu đậm và lâu dài sau vụ đăng quang của Charlemagne được coi là 
một biến có bất ngờ. 


Các nhà sử học vẫn chưa đồng ý với nhau, vì không có đủ bằng chứng, về những hoàn cảnh 
lễ đăng quang của Charlemagne, ngày lễ Sinh nhật năm 800. Biến cố ây sau này đã mang lại 
một ý nghĩa rất quan trọng trong đường lỗi chính trị và tôn giáo ở Âu châu. Đức Léon II, vị 
giáo hoàng đương kim là một người tầm thường và cũng khả nghi về thanh danh, đã bị các 
người chung quanh lật đồ. Charlemagne tới Roma để điều tra về các tội trạng người ta gán 
cho giáo hoàng và để vãn hồi trật tự; giáo hoàng khước từ không chịu ra tòa và rôi sau khi 
tuyên thệ mình vô tội, lại được trắng án (3). Hai ngày sau, tức là ngày lễ Sinh nhật, giáo 
hoàng đặt triều thiên trên đầu Charlemagne; trong khi hoàng đề quì cầu nguyện trên mộ của 


vị thủ lãnh các Tông Đồ, dân chúng tung hô ngài là Augustus nghĩa là hoàng để của người 
Roma. Lúc đó giáo hoàng ”suy tôn” hoàng: đế. Làm như vậy là ngài diễn lại nghi thức 
Byzantin trong nghi lễ phong vương. Biến cố ấy có lẽ là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử 
chính trị đời Trung cô, và còn là một bí mật lịch sử. Ai đã mưu toan công việc này? Ai đã đưa 
tổ chức ấy đến thành công? Người ta không có bằng chứng để nói đức Léon III đủ chí cương 
trực và khôn khéo chính trị để làm như vậy. Dù sao, sáng, kiến phong vương xem ra tự ngài, 
và đường lối hành động ấy làm cho Charlemagne sửng sốt. Nhưng không ai có thể tin rằng 
Charlemagne không nghe biết gì trước về các việc này. Người ta cho răng (nhưng không 
hoàn toàn chắc chắn) đấy là một thủ đoạn: giáo hoàng và các có vấn muốn lợi dụng lúc tòa 
Constantinople trống ngôi, đứt khoát tách rời ngôi Giáo Hoàng khỏi hoàng đề Đông phương 
và đề thiết lập tại Tây phương, hay để di chuyển về Tây phương, một đế quốc có người cầm 
quyền theo như quan niệm của giáo hoàng, vừa là tôi tớ vừa là vị bảo trợ của Giáo Hội Roma. 
Cũng có thể là Charlemagne muốn di chuyển để quốc sang Tây phương bằng việc kết hôn 
chính trị với nữ hoàng Irène mới bị truất phế. Dù sao hoàng đề cũng chấp nhận sự việc đã rồi 
và sau đây ngài được chính hoàng đề Đông phương công nhận ngài là hoàng . đề Tây phương. 
Nhưng hoàng đề lại không công khai chấp nhận các lời lẽ giáo hoàng dùng đề chỉ định nhiệm 
vụ của ngài. Giáo hoàng đã tuyên bố hoàng để là tôi tớ của Giáo Hội Roma. Có một điều 
khác biệt lớn giữa Đề quốc Đông phương và Đề quốc Tây phương: tại Đông phương, tước 
hiệu hoàng đế, theo nguyên tắc, không có tính cách cha truyền con nối. Trong việc kế vị, 
hoàng đề có một người phụ tá cũng là người kế vị như ở Roma thời trước. Khi có cơn khủng 
hoảng thì ai đang câm quyên thực sự (de facto) lên năm chính quyên, còn tại Tây phương, 
nhờ ở tài ngoại giao khôn khéo và sự nhẫn nại của tòa Giáo Hoàng, quyền kế vị hoàn toàn tùy 
ở giáo hoàng và ngài trao vương miện cho ứng viên. Một khi lý thuyết này đã được ấn định, 
không ai có thê viện lý chỉ trích hay đặt lại vấn đề. Mãi hơn bốn thế kỷ sau mới thiết lập được 
một đoàn cử tri có đủ mọi quyền quyết định. Sau khi đoàn cử tri đã quyết định thì có lễ đăng 
quang ngay, hay ít ra được giáo hoàng phê chuẩn. Nhưng trong thời kỳ ây, tước hiệu hoàng 
để và chức vụ của ngài khác hăn nhau về qui chế và về tầm quan trọng chính trị. Thật ra 
Charlemagne là người đầu tiên đã phá đồ cái hình thức công nghị của đề quốc. Theo tục lệ 
Franc, hoàng đề đã chia đất nước cho các con và như vậy ngài phá cái tham vọng nắm toàn 
lãnh thổ. Khi các con của hoàng để tiếp tục nền chính trị ấy và tranh dành nhau đâu là phần 
đất của mỗi người, đề quốc Carolingien mất hắn phổ biến tính và truyền thống. Trong thực tế, 
quyền hành và uy thế của hoàng đề cứ giảm sút dần đi, để rồi năm 899 tước hiệu hoàng để 
trong một thời kỳ không còn là một thực tại nữa. Khi nhà Otton khôi phục lại được quyền 
bính, tòa Giáo Hoàng áp đặt lý thuyết và các điều kiện trên khá dễ dàng. Tuy nhiên, sau đó 
nhiều vị giáo hoàng tên tuổi còn phải tìm cách biện hộ. 


Việc để quốc Carolingien bị phân tán và những mối bất bình giữa những nhân vật không 
mấy quan trọng, đã làm cho hai thế lực đang thống trị Giáo Hội có thời cơ củng cố lại đoàng 
hoàng các yêu sách ngày trước. Dưới đây chúng ta sẽ trình bày tường tận hơn đường lỗi của 
các giám mục triều đình, và nói riêng là của Louis le Pieux và của các vị kế tiếp ông (4). Các 
giám mục này gián tiếp ủng hộ ngôi giáo hoàng. Nhưng vị trí của tông tòa sau này mới được 
sáng tỏ là nhờ ở những giáo hoàng có khả năng và ưa hoạt động. 


Trong các giáo hoàng tên tuôi phải kế đến đức Nicolas I (858-867). Người ta gọi ngài là kiến 
trúc sư của ngôi giáo hoàng đời Trung cổ và là vị giáo hoàng thời danh nhất kể từ Grégoire I 
(5). Trong cách ăn nói và làm việc, về hết mọi phạm vi, từ những liên hệ với Constantinople, 
với Ravenne, với Hoàng để cho đến cả các giám mục oanh liệt nước Pháp, Nicolas luôn 
khẳng định: Roma giữ một địa vị tối cao, và năng quyền của Giáo Hội bao trùm trên hết các 
phần tử của Giáo Hội, giáo dân cũng như giáo sĩ. Mối liên lạc trực tiếp đã có từ lâu giữa giáo 
hoàng và nhà cầm quyền bên Ý, tại Sicile, ở Phi châu và ở lưu vực sông Rhône đã thành lỏng 


léo vì người Byzantin đến chiếm đóng, vì quân Lombards quấy nhiễu và nhất là vì tính cương 
quyết của các vua người Franc, kể từ đời Charles Martel trở đi. Mối liên lạc trên đã mang một 
hình thức khác, đầu tiên là tại Anh, rồi tới những miền mà Boniface đã chinh phục vào đạo 
kitô. Theo lẽ ra, Nicolas muốn tiếp tục đường lối chính trị ấy tại những nước con cháu của 
Charlemagne cai trị. Lại có vụ ly dị kéo dài của Lothaire II, một trong những vụ rắc rối hôn 
nhân làm xao xuyến dòng lịch sử Âu châu. Còn có vụ tranh chấp lâu dài với Hincmar thành 
Reims, vị giám mục tên tuổi bị người ta xử trịch thượng không chút nê nang. Tắt cả những vụ 
ấy cho thấy thái độ của giáo hoàng đối với các vua chúa và các giám mục, khác hắn với thái 
độ của các giáo hoàng dưới thời Charlemagne. 


Đức Adrien II vị kế nghiệp đức Nicolas cũng tiếp tục đường lỗi chính trị ấy nhưng mềm dẻo 
hơn. Từ đây trở đi và theo bước diễn tiến của đế quốc Carolingien, ngôi giáo hoàng bước 
sang một thời kỳ đen tối mà hậu quả đầu tiên là Gioan VIH bị chết trong một cuộc nôi loạn 
(882). Năm năm sau, vị hoàng đề cuối cùng có quyền thực sự là Charles le Gros bị truất phế. 
ông qua đời năm 888 và đề quốc bị thanh toán một cách nhục nhã. Ba năm sau đức Formose 
lên ngôi giáo hoàng (891-996). Ngài bị nhiều người thù ghét. Người ta kế lại là đức Etienne 
VII, vừa lên ngôi giáo hoàng đã cho quật xác đức Formose mới chỉ cầm quyền được mấy 
ngày và tuyên án là vị cố giáo hoàng đã phạm nhiều khoản giáo luật, và quăng xác xuống 
sông Tibre. Trong vòng tắm năm, tám vị giáo hoàng đã liên tục lên kếvị Etienne. Chưa bao 
giờ ngôi giáo hoàng bị nhục nhã bằng thời kỳ này. Các giáo hoàng là những nạn nhân của các 
gia đình quí tộc đầy tham vọng, đang tranh dành nhau tại Roma và ở đất quận công. 


Dù sao cũng nên nhớ đến những mẫu chuyện thêm thắt không mấy tốt đẹp về ngôi giáo 
hoàng trong vòng hơn một thế kỷ, nhất là vào tiền bán thế kỷ X. Đây là những chuyện đồn 
đại thiếu óc phê bình, đầy thiên kiến và ác ý hẹp hòi. Chắng hạn những tác giả nghịch đạo 
như E. Gibbon, mà ngay cả mấy sử gia công giáo như Baronius và L. Duchesne cũng vội vã 
chấp nhận những chứng cớ thiếu nền tảng. Thật ra, vào cuối thế kỷ thứ IX, đất công tước 
Roma bị quấy nhiễu và bị người Sarrazins tàn phá một phần, và ở phía bắc thì bị các công 
tước Lombard đe dọa. Chính Thành quốc cũng bị các gia đình quí phái tương tàn và xâu xé. 
Dù vậy, nền hành chính của giáo hoàng không lúc nào thôi hoạt động, và các lễ nghi tôn giáo 
vẫn tiếp tục. Vinh quang của Roma đã đi vào quá khứ. Roma đã trở nên tiều tụy nêu đem so 
sánh với thời kỳ hoàng đế ngày trước, mà cả với Constantinople và Cordoue vê tiền của, về 
dân sự, về đời sống thương mại, về trí thức và về văn minh xa hoa. Dù vậy Roma vẫn là duy 
nhất trong thế giới Kitô Tây phương. Giàu có về các nhà thờ và các thánh đường, về các nghi 
thức phụng vụ cô truyền, vì có hai nên hành chính giáo hoàng và chính phủ và có nhiều 
truyền thống. Người dân Roma vẫn rất hãnh diện về Thành quốc của họ, và họ coi Roma như 
đứng đầu thế giới (capuí mundï) vì những vĩnh dự thời quá khứ và vì có ngôi Giáo Hoàng. Là 
thày của hết mọi người và không phải tùng phục ai, Roma vẫn chiếu sáng nhờ máu của các 
thánh tử đạo và vẫn lôi kéo khách hành hương từ khắp nơi trong thế giới Kitô đỗ về. Các 
tường thành và những công trường mênh mông của Roma là những công trình tuyệt tác. Trên 
hữu ngạn sông Tibre, gần đồi Vatican và Đền Thánh Phêrô, có những bệnh viện và học viện 
của các dân tộc miền bắc âu, Saxons, Frisons, Francs và Lombards và những dinh thự của đại 
biểu các hoàng đề. Phía bắc thì có thôn xóm hiện nay vẫn gọi là Borgo. Dưới nữa sát bờ 
sông, có khu mới và đức Léon IV (§47-855) đã xây tường thành chung quanh để khỏi bị 
người Sarrazins xâm phạm, hiện nay còn mang tên vị giáo hoàng này. Phía bên kia sông có 
những nhà thờ chen lẫn vào các dấu tích cũ và vườn nho. Chung quanh các đồi, từ dinh 
Quirinal đến núi Aventin còn san sát những đền thánh, những dòng tu và các cơ sở của công 
chức tòa Giáo Hoàng gần đền Latran. Trong tất cả các nhà thờ lớn có các thày dòng cử hành 
phụng vụ; giáo hoàng, các thày sáu và các giám mục trong Thành quốc dự những cuộc rước 
và các lễ làm tại các nhà thờ phân chặng. Còn nhiều nhà dòng nam hay dòng nữ ở chen giữa 


hay chung quanh các hồ tắm và các lâu đài cô. Mặc dù nhiều giáo hoàng thời ấ ấy không có đủ 
sáng kiến ngoại giao và không hết mình điều hành Giáo Hội, tòa Giáo Hoàng vẫn còn tồn tại 
với công hàm, với các luật gia giầu kiến thức cổ truyền. Các công chức tòa Giáo Hoàng, tuy 
đã một phần mất ý thức về trách nhiệm cá nhân hoặc là về các phạm vi khác, họ vẫn không 
quên rằng họ là những người tiêu biểu cho giáo lý và kỷ luật của toàn thể thế giới la-tinh. 


Thời kỳ hỗn loạn thứ nhất đã chấm dứt lúc nghị viên Théophylacte lên cằm quyền. Ông là 
một người quí tộc đã được Serge III trao cho trách nhiệm tài chính và binh bị. Trong vòng 
năm mươi năm, ông và con cháu của ông đã thống trị Roma thực sự, mặc dù các giáo hoảng, 
như đức Gioan X, đôi khi đã đòi trả lại một ít quyền hành. Théophylacte đã chia sẻ quyền 
bính với vợ là Theodora có nhiều khả năng, với Marozia là con gái của ông. Chị này có lúc 
đã là nhân tình của Serge, rồi sau lần lượt kết hôn với Albéric hầu tước Spolète, với Guy 
người Toscane và sau cùng với Hugues người Provence tức là vua nước Ý (Ñegnưm 
1alicum). Từ năm 928 trở đi, Marozia đã câm quyên thực sự tại Roma trong ít năm. Nhờ vậy, 
bà đã có địp chọn con bà đã có với Serge III lên làm giáo hoàng tên là Gioan XI. Quyền 
thống trị của bà chấm dứt lúc Albéric là người con khác của bà phản loạn, năm 932 đứng ra 
cầm quyền và bắt bà phải vào một nhà dòng. Thế là chấm dứt mây năm mà các nhà sử học 
tân thời đã dựa theo Baronius mà gọi là ”nên hành chính khiêu dâm”. Danh từ này có phần 
quá đáng và đã dựa theo một loạt bài bình luận của Liutprand là người không đáng tin cậy 
hoàn toàn. Albéric trị vì tại Roma trong vòng 32 năm với tư cách là nghị sĩ và là hoàng tử 
người Roma, đứng đầu phái quí tộc binh bị. Trong thời kỳ Ấy, giáo hoàng không có một 
quyền hành gì về dân sự. Chính nghị sĩ chỉ định và điều khiển các giáo hoàng. Dù vậy các 
giáo hoàng cũng là người có khả năng và tương xứng với địa vị. Dưới đời Albéric, tại Roma 
và trong đất công tước đã có nhiều cải cách trong giáo triều. Thoạt tiên, Albéric ủng hộ các 
dòng tu. Nhiều nhà dòng trong Thành quốc đã bị tục hóa và không còn giữ luật của thánh 
Benoit nữa. Năm 936 Albéric cho gọi Odon người Cluny sang Roma; vị bê trên tên tuổi này 
đã cải tô lại nhiều nhà dòng và cho áp dụng luật dòng thực sự. Các cố gắng của ông và của 
Albéric cũng không làm cho nhà dòng Farfa chỗi dậy được. Nhiều nhà dòng nam và dòng nữ 
khác được thành lập tại Roma và trong những miễn phụ cận. Nhà dòng cố cựu Subiaco đã lây 
lại được vị trí như cũ. 


Đức Albérie qua đời năm 954. Con của ông là Octavien lên kế vị. Chàng thanh niên chưa 
đầy 18 tuổi được đặt lên chức giáo hoàng lấy tên là Gioan XII. Đời øláo hoàng của ông cũng 
đánh dấu được một thời kỳ; nhưng điều đó không phải là nhờ tính nết hay là tài hoạt động của 
ông. Henri I (919-936) quận công miền Saxe và là vua nước Đức đã củng có lại được vương 
quôc và nhờ cô găng riêng ông đã trở nên một hoàng tử hùng mạnh nhất Âu-châu. Con của 
ông là Otton le Grand là quốc vương đầu tiên đã cầm đầu thực sự trên khắp nước Đức (triều 
đại của ông đã kéo dài từ năm 936 đến năm 273). Nhờ cuộc chiến thắng tại trận Lechfeld 
năm 955, ông đã dẹp tắt được tất cả các mối hăm dọa của người Hung Gia Lợi. Trước đây, 
năm 952, ông đã sang qua bên kia dãy núi Alpes để thanh toán các vụ rắc rối tại Ý, và tuy 
ông có thỉnh cầu nhưng không nhận được triều thiên hoàng đế. Năm 960 Gioan XII một vị 
giáo hoàng trẻ tuổi có khả năng nhưng ăn chơi đĩ điểm đã cầu cứu với Otton như là vị bảo 
trợ, để xin ông cứu viện nước Giáo Hoàng. Biến cố này còn nhiều điều ân khuất không tìm ra 
manh mi. Hoàng đề tới Roma đầu năm 962 và ngày mồng 2 tháng Hai ông nhận được triều 
thiên là hoàng để của các người Roma. Giáo hoàng tưởng như vậy là sẽ được độc lập tại chỗ 
và được hoàng để xác nhận các quyền về sản nghiệp gia truyền và còn được nhiều đất đai 
vượt quá lời hứa hẹn năm 774. Các giáo hoàng và các lãnh chúa tại Roma đọc lời hứa trung 
thành. Otton giữ quyền tối thượng tại nước tòa thánh; hai vị đại điện của giáo hoàng và của 
hoàng đề đều ở tại Roma. Như vậy nhờ hoàn cảnh đưa đây, Otton đã lãnh vương miện theo 
kiểu Charlemagne mà ông muốn bắt chước. Nhưng biến cố này lại có một ý nghĩa khác. Lý 


do thứ nhất là Otton có thời danh đến đâu cũng không phải là Charlemagne, mặc dù nước 
Đức là một khối vững chắc - điều mà đề quốc Carolingien không năm được, - mặc dù cả một 
loạt vua chúa người Đức đã lãnh nhận vương miện hoàng đề. Thứ đến là các quan điểm chính 
trị đã thay đối. Charlemagne tự coi mình như Đavít của Do Thái Kitô và giáo hoàng là như 
linh mục. Otton và các vị kế nghiệp ông thì lại lưu ý ngay đến việc quản trị trần thế trong 
vương quốc. Các giám mục là chư hầu của ông và tòa Giáo Hoàng thì là một thứ 
(Reichskirche), sáp nhập vào để quốc. Sau cùng, đối với để quốc của Charlemagne thì nước 
Ý là phần đất xa xăm và khá tự trị, trái lại đối với các vua người Đức thì Ý, tuy hay chống 
đối, nhưng vẫn là thành phần của Vương quốc: Ý là trục chính trị tại Âu châu. 


Sau khi nhận vương miện được mười tám tháng, hoàng để trở sang Roma theo lời mời của 
những người đối thủ với giáo hoàng Gioan XII. Bị lên án về nhiều thứ tội công và tư, có 
khoản đích đáng, có khoản vu vơ, giáo hoàng không chịu ra tòa lĩnh án. Dầu vậy, ngài cũng 
bị truất phế. Hoàng đề đặt một công chức trong Bộ lên ngôi Giáo Hoàng lấy tên là Léon VI. 
Đây là một tiền lệ nguy hiểm không phù hợp với truyền thống và phản giáo luật, đụng chạm 
đến truyền thống Roma và ngôi giáo hoàng. Trong dịp này hoàng để công bố một hiến 
chương, trong đó cómột điều khoản đòi giáo hoàng, sau khi được tuyển chọn, phải tuyên thệ 
tùng phục hoàng đề. Các lãnh chúa Roma cũng phải tuyên thệ như vậy và phải lĩnh ý kiến của 
hoàng để mỗi khi bầu giáo hoàng. Cả hai loại tuyên thệ này là hoàn toàn mới lạ mà người ta 
đã tạo ra thành hiến chương. Năm 962, Otton công bố lời tuyên thệ trung thành mà dân Roma 
đã đọc năm 824, để lập ra các hồ sơ uyên nguyên về tiền lệ (6). Đức Gioan XII trở về Roma 
tranh đấu nhưng không bao lâu, ngài qua đời. Người ta đã bầu Benoit V lên ngôi mà không 
hỏi ý kiến hoàng đế. Ngài lập tức trở lại bao vây Roma và đặt đức Léon VIII đang bị phát 
vãng, lên ngôi Giáo Hoàng lại. Nhưng rồi Otton lại đặt Gioan XIII, một người đáng kính, lên 
ngôi Giáo Hoàng. Nhưng khi vị hoàng đề tên tuổi này băng hà thì các giáo hoàng, do triều 
đình và do Roma đặt lên, tranh dành quyền nhau; đã có nhiều vụ âu đả dã man. Đức Benoit 
VII (974-983), một trong những giáo hoàng khá hơn cả được hoàng đế đặt lên, cai trị thành 
phố rất cương nghị, và sau khi đã bàn tính với hoàng đế, ra một sắc lệnh cấm chỉ việc mua 
bán chức thánh. Ngài cũng bắt tay cải tổ dòng tu là việc đã bắt đầu từ trước; trong việc này 
ngài dùng cha Maieul, bề trên dòng Cluny và là người, hình như trước kia vào năm 974, đã từ 
chối không nhận chức giáo hoàng. Cha Maieul cải tổ nhà dòng thánh Phêrô ngoại thành. Giáo 
hoàng cũng lập dòng thánh Alexis trên đồi Aventin, là nhà dòng gồm có các thầy người Hy 
Lạp và người La Tinh sống theo hai luật của thánh Basile và thánh Benoit. Nhà dòng này đã 
đào tạo được những linh mục đạo đức và thông thái như thánh Bruno, người Querfurt và 
thánh Adalbert, tổng giám mục thành Prague. Đã từ lâu Roma không còn tiêu biểu về tỉnh 
thần đạo đức nữa. Việc lập ra nhà dòng thánh Alexis là một bước đầu tiên trong việc cải tô 
đại qui mô dòng tu tại miền Trung nước Ý. Nhưng ánh hừng đông vẫn chưa chiếu rọi từ phía 
tòa Giáo Hoàng. Mặc dù được đặt dưới quyền của các vua và các hoàng đề nước Đức, tòa 
Giáo Hoàng trong một thế kỷ nữa vẫn bị hai dòng họ Crescent và Tusculum chỉ phối. Vào 
cuối thế kỷ, Gioan thuộc nhà Crescentius điều khiên Roma trong nhiều năm với tước vị lãnh 
chúa, trong khi ấy thì giáo hoàng Gioan XV chỉ lo riêng về giáo triều thôi. Trong phạm vi này 
ngài {ỏ ra là người rất hoạt động; ngài đem các hồng y, các giám mục và các viện phụ là 
những vị không để lại quyền thừa tự, vào thay thế cho các công chức người đời có chức cha 
truyền con nối. Như vậy là giáo hoàng dần dần rút quyền của các giáo dân thuộc phái quí tộc 
Roma trong giáo triều để trao lại cho các giáo sĩ trực thuộc quyên Tòa Thánh; đây là điều 
kiện bất khả kháng (sine qua non) để cải tổ lại tòa Giáo Hoàng và có những nhân viên tận tụy 
phục vụ. Vào cuối thế kỷ, tòa Giáo Hoàng may, mắn thoát ra khỏi nạn bè phái, trước tiên là 
nhờ thời kỳ Roma được cai trị một cách sáng suốt dưới quyền nhiếp chính của hoàng thái hậu 
Théophano (289-991) và thứ đến là nhờ các năm phục hưng dưới quyền của vị giáo hoàng 
thông thái và sáng suốt Sylvestre II (999-1003). Giáo hoàng này đã được Otton II là học trò 


cũ chọn lên. Trong khi ngài làm giáo hoàng thì các tập tục cũ và những đường hướng mới trà 
trộn với nhau, chứng tỏ hừng đông phục hưng vẫn chưa ló điện. Vì thế, ngay khi giáo hoàng 
và vị bào trợ, quá vãng, họ Crescent lại lần át quyền giáo hoàng, cho đến lúc nhà Tusculum 
lên cầm quyền và tuyển chọn đức Benoit VIII lên ngôi Giáo Hoàng. Vị giáo hoàng này xử sự 
như một vị nam tước hiếu chiến và đã thành công. Ngài ngăn chặn được người Sarrazins 
đang tiến vào từ phía bắc; ngài đã phong vương cho Henri II và cùng với hoàng đề tô chức 
công đồng tại Pavie năm 1022. Vị giáo hoàng sau cùng và cũng là giáo hoàng tệ nhất của nhà 
Tusculum là Benoit IX (1032-1044); ông là một thanh niên vô luân lý và độc ác, đã dùng lối 
mại thánh đề lên chức giáo hoàng, rồi lại đòi một hưu bổng kếch xù mới chịu từ chức, để đức 
Gratien người đạo đức lên ngôi, lấy tên là Grégoire VI. Người ta đệ trình công việc này lên 
hoàng đế Henri III, lập tức ông đặt giám mục thành Bamberg làm giáo hoàng lấy tên là 
Clément II. Cả giáo hoàng và hoàng đế cùng nhau công bồ sắc lệnh cấm chỉ việc buôn bán 
chức thánh, nhưng chưa đầy một năm, Clément qua đời. Đức Poppon, giám mục Brixen lên 
thế vị tên là Damase II, nhưng chỉ cầm quyền không đầy một tháng. Henri buộc lòng phải chỉ 
định giáo hoàng đến lần thứ ba, và đã chọn cha Bruno người Toul lên chức lấy tên là Léon IX 
(1048): đây là lần thứ nhất sau hai thế kỷ, tòa Giáo Hoàng được một vị cầm đầu có khả năng, 
cương nghị và đạo đức. 
CHƯƠNG VI 


NGUÒN MẠCH QUYÈN BÍNH 


Đã có một thời kỳ, tất cả thế giới Kitô gồm những phần đất do các vua và các giáo hoàng 
quản trị, và ít là tại Tây phương, tôn giáo và hàng giáo sĩ đã gây ảnh hưởng chính trên những 
phần đất ây. Các nhà trí thức tiêu biểu thời Carolingien đã nhiều lần suy nghĩ để phân biệt các 
môi tương quan giữa linh mục và nhà vua. Sau đó, đến thời kỳ toàn thể Âu châu trở nên rối 
ren trong vấn đề này. 


Từ khi Constantin trở lại đạo, quyền tối thượng trong Giáo Hội - dưới chế độ cộng đoàn 
giám mục ở phía đông đề quốc cũng như trong chế độ giáo hoàng tại Roma - phải giải quyết 
một vấn đề mới, tức là mỗi giao tiếp giữa một giáo dân chuyên chế và giáo quyền. Ngay từ 
ban đầu, vấn đề này hầu như không giải quyết được là vì ông hoàng đầu tiên đặt ra vấn đề lại 
là ông hoàng trở lại đạo đã chờ đến giầy phút cuối cùng mới xin vào đạo Công Giáo để làm 
một phần tử y như các phần tử khác. Ông là ngưới chiến thắng, đã mang lại cho Giáo Hội 
một qui chế mới, nền tự do và quyền ưu tiên; ông là một thiên tài và là người hoạt động, đã 
biết chia sẻ quyền bính tự nhiên của một vị chúa trùm Đông phương thời ấy, đang được coi 
như một người có ơn đoàn sủng và được Thiên Chúa chúc lành. 


Trước khi Constantin trở lại, Giáo Hội chỉ là một nhóm thiểu số trong lòng đề quốc Roma 
mênh mông. Theo giáo lý của thánh Phaolô và thánh Phêrô (1), trong hết mọi sự, giáo dân 
phải tùng phục nền dân quyền hợp pháp và vẫn tự túc hoàn toàn. Lúc hoàng đề xin đón nhận 
Đức Tin Kitô, Giáo Hội vẫn tiếp tục coi ngài như một nhà cầm quyền ngoại lai, như một vị 
thấm phán, chỉ thay thế Thiên Chúa trong phạm vi trần tục, miễn là ông cai trị công minh 
theo đúng pháp luật. Giáo Hội lại càng không thể chấp nhận tư tưởng coi ngài là một ông 
hoàng, đại diện của Thiên Chúa và có quyền linh thiêng. Sự đối đầu cứ dần dà thành hình và 
không bao giờ xóa hăn được, đó là sự đối đầu giữa Giáo Hội và chính phủ. Thật ra, có thể 
minh chứng là việc Constantin trở lại đã mang đến cho Giáo Hội những hậu quả tai hại lâu 
dài chắng kém gì những lợi ích trực tiếp. Ngay từ lúc đầu, hoàng đế đã coi mình như có bổn 
phận thiết yếu phải giúp Giáo Hội đạt tới các mục đích Giáo Hội đang theo đuôi trên thế giới. 


Từ giúp đỡ đi đến cai trị là một bước rất ngắn. Trong một thời gian khá lâu, một mình hoàng 
đế có quyền nhóm họp công đồng chung. Chỉ mình ngài có uy thế để ra ý kiến và chỉ thị cho 
các vị cầm đầu Giáo Hội. Cả khi hoàng đề có ý ngay lành, ông cũng không thê tránh hết cạm 
bẫy: đề cao ý chí xây dựng hòa bình và thống nhất của một vị thủ lãnh quốc gia hay của một 
lãnh chúa mà coi thường lòng yêu chuộng chân lý và tính thần kỷ luật của linh mục hoặc của 
nhà thần học. Vào thế kỷ V, sự đối đầu trên đã đạt tới đỉnh cao nhất với Justinen I. Địa vị 
của người bảo trợ đã biến thành địa vị của người có quyền bính. Danh từ tân 
thời Cesaropapisme có vẻ lỗi thời và thật ra Justinien, theo nguyên tắc, vẫn để quyền giảng 
dạy thiêng liêng cho giám mục thành Roma. Nhưng thực tế, ngài xử sự như một người được 
Thiên Chúa chọn, như vị cai trị, như nhà lập pháp độc nhất và tuyệt đối trong Giáo Hội, và 
trên toàn thể để quốc. Các hoàng để tiếp sau ngài không có biệt tài trà trộn, không có óc 
cương nghị, không có thế lực và may mắn như Justinien. Hơn nữa, nhiều khi các ngài đã có 
thái độ độc đoán và tàn nhẫn không phù hợp với quan niệm đúng đắn về chức vụ của mình. 
Dầu thế, tại Constantinople, các hoàng đề vẫn tự coi mình như những người được Thiên Chúa 
chọn, có trách nhiệm về luân lý và đạo đức trong toàn thể đề quốc; đối với các ngài, đề quốc 
và thế giới Kitô cũng là một. 


Trong việc thi hành quyên bính, vị hoàng đề mới theo đạo và các vị kế tiếp ông, dường như 
đã làm lu mờ tính cách duy nhất về uy quyền trong Giáo Hội. Nhiều yêu sách của vua chúa 
về quyền bính đã thúc đây các giáo hoàng Roma lên tiếng tố cáo những yêu sách ấy phản lại 
quyền tôn giáo, và suốt dòng lịch sử, các giáo hoàng càng ngày càng minh định: quyên của 
các ngài là do bởi lời hứa và sứ mệnh đã được trao phó cho Phêrô. Các quan điểm trên đã 
được công khai hóa từ đời giáo hoàng Gélase I và Justinien I. Giáo hoàng đề cao chức thánh 
như uy quyền tuyệt đối trong xã hội, còn các việc trần tục là thuộc quyền bính của hoàng đề. 
Ba mươi năm sau, hoàng để tự coi mình như vị bá chủ thế giới Kitô, còn giáo sĩ chỉ có SỨ 
mệnh duy trì và nuôi dưỡng tinh thần các tín hữu. Như vậy, một bên giáo hoàng Cương, quyết 
sát nhập hoàng đề vào Giáo Hội trong đó giáo hoàng là chủ chăn. Còn bên kia, hoàng đề, theo 
thực tế chứ không phải theo nguyên tắc, tự xử sự như ”linh mục-vương giả” (prêtre-roi) theo 
truyền thống các vua chúa phương Đông cổ đại và theo Cựu ước. 


Vấn đề chưa được sáng tỏ dưới đời giáo hoàng Grégoire I. Ngài rất nê vị hoàng đế, nhưng 
đồng thời, ngài lại hết sức tập trung quyên bính tại Tây phương vào ngôi Giáo Hoàng. Khi 
ngài lên làm giáo hoàng, mọi vân đề còn lu mờ. Thật ra đức Grégoire đã coi hoàng để như 
lãnh chúa nhưng đồng thời lại coi các vua Tây phương như con cái của mình, mặc dù các 
ngài có quyên trên giáo hoàng. Sau khi đức Grégoire qua đời hơn một thế kỷ các giáo hoàng 
vẫn công nhận là hoàng để có quyền dân sự trên giáo hoàng và trên các phần đất mà giáo 
hoàng cai trị nhân danh hoàng đề. Các giáo hoàng dùng niên đại theo nhiệm kỳ của hoàng đề 
và tuyên thệ trung thành tại Constantinople. 


Trong khi tình hình giữa giáo hoàng và hoàng đề còn đang gay go thì lại có sự đối đầu giữa 
tòa giáo chủ Constantinople và giám mục Roma. Tòa thượng phụ của thành quốc hoàng triều 
được thành lập sau các nơi khác nhưng có vinh dự vì ở sát gân dinh chính phủ, và vì nhờ một 
quyết định của công đồng Constantinople (381): tòa Constantinople đứng liền ngay sau tòa 
Roma. Càng ngày thế lực của tòa Constantinople càng bành trướng. Các hoàng đề sẵn sàng 
nâng cao uy thế của tòa Thượng Phụ Constantinople đối với Roma với thâm ý đề tòa Thượng 
Phụ này tùng phục các quan điểm của các ngài. Đường lối ”chính trị-tôn giáo” đó gây nhiều 
phấn khởi, khiến các thượng phụ tự xưng là ngang hàng hay còn ở trên ngôi Giáo Hoàng. 
Như vậy, ít là từ thế kỷ VI trở đi, các yêu sách của tòa Giáo Hoàng gặp phải hai đối thủ một 
lúc: hoàng đề và thượng phụ thành Constantinople. Sau cuộc chiến thắng của người Hồi giáo, 


tất cả các thượng phụ đều từ bỏ đường lối chính trị tranh đấu quyền hành trong Giáo Hội. 
Điêu đó làm suy yêu vị trí của Roma, mặc dù theo nguyên tắc, Roma xem ra thăng thê. 


Mặt khác, các giáo hoàng đã có thói quen coi bán đảo Ý ở phía Nam tông tòa Milan, coi 
châu Phi và có lúc cả Tây Ban Nha miên Nam nước Gaule, như là một tỉnh tôn giáo trong đó 
giáo hoàng có quyền kiêm soát gián tiếp . Đối với các giáo hoàng, thế giới Tây phương là 
một lãnh vực trong đó giáo hoảng làm gì cũng được. Như vậy miên Tây Châu âu được người 
ta coi như (đó là ý nghĩ của người Byzantin) một tòa Thượng Phụ Tây phương rộng lớn. Thật 
ra miền ấy được chia làm hai phần; một bên là tỉnh Roma trong đó các giám mục trực thuộc 
quyền giáo hoàng và nhận dây choàng vai (pallium) từ tay ngài để chỉ sự phục tùng ngài; bên 
kia là một phần đất Kitô khác rộng lớn hơn ở phía Bắc dãy núi Alpes, trong đó các tổng giám 
mục của "thành quốc ' hay của các miền tự trị, tấn phong các giám mục và nhóm họp công 
đồng. Năng quyền của tổng giám mục là năng quyền riêng của ngài trong Giáo Hội ngài đảm 
nhiệm. Roma chỉ can thiệp khi có sự khiếu nại, hay khi tổng giám mục gặp phải vấn đề gì rất 
quan trọng. Mặt khác, các Giáo Hội được giáo hoàng đảm nhiệm việc truyền giáo, thoạt tiên 
là Giáo Hội Anh, rồi đến Giáo Hội Đức, thường được coi như những chi nhánh của Roma. 
Augustin, Willibrod và Boniface đã nhận được dây choàng vai từ tay giáo hoàng và thề hứa 
trung thành với ngài. Tục lệ này đã được Boniface đưa vào Giáo Hội Franc nhưng không lâu 
bên. Charlemagne đã thành công mỹ mãn hơn vì những lý do khác: theo lời ngài yêu câu, các 
tổng giám mục đã nhận dây choàng vai như biểu hiệu vinh dự. Như vậy, muôn hay không 
muốn, ngài đã đưa các tổng giám mục vào quï đạo Roma, đến nỗi từ đó trở đi, phải có một 
tác động của giáo hoàng thì các tổng giám mục mới có đầy đủ năng quyền. Các nhà sử học 
rất có lý khi kêu gọi người ta chú ý đến tính cách điển hình và đến những hiệu quả bất ngờ 
trong việc đức Grégoire gửi phái đoàn truyền giáo sang Anh: đó là mối liên lạc chặt chẽ giữa 
Giáo Hội Anglo- Saxon và tòa Giáo Hoàng. Sau này, môi liên lạc đáng khen â ấy đã lan rộng ra 
tất cả các miễn được Boniface và các vị truyền giáo cộng tác viên của ngài từ Anh đến; về 
sau, còn lan sang tất cả Giáo Hội non trẻ nước Đức nữa. 


Đối với những người chỉ biết Giáo Hội Công giáo trong thời hiện đại thì mối liên lạc ấy là 
chuyện bình thường. Nhưng tình hình chính trị trước đời Trung Cổ không thể chấp nhận như 
vậy. Sở đĩ các mối liên lạc chặt chẽ ấy bền vững lâu dài tại Anh là vì ở đó có nhiều chia rễ, và 
không có một vua nào hùng mạnh dám đứng ra chống đối. Tại lục địa miền Franc và Đức, 
người ta đã có những khái niệm khá rõ ràng về quyền của nhà vua thì các giáo hoàng không 
thể tự tiện đưa sáng kiến. Tại miền Franc, một nền quân chủ hùng mạnh đã được thiết lập với 
Pépin và các vị nôi ngôi ông, thuộc nhà Carolingien. Vì tổ chức triều đình đòi hỏi và vì quan 
niệm của người Franc về nền quân chủ, quyên trong Giáo Hội là ở trong tay vua. Trong một 
xã hội đơn sơ chất phác, có tiếng là theo đạo Kitô mà người ta lại ít học, giáo sĩ là giai cấp 
độc nhất có văn hóa; nền văn chương duy nhất phát xuất từ hàng giáo sĩ, một ông vua cương 
nghị, dĩ nhiên nhận thấy trách nhiệm chính phủ của mình là lo cho đời sống Giáo Hội và quản 
trị Giáo Hội về mọi mặt. Về phương diện Ấy, thời kỳ cai trị lâu dài của Charlemange đã trở 
nên mô phạm cho nền quân chủ Franc, cho đến lúc cuộc đại cách mạng nỗi dậy. 


Charlemagne dùng các linh mục làm có vấn, trong đó Alcuin là người trứ danh hơn cả. Họ là 
những người chẳng những ủng hộ đường lối chính trị của vua, màcòn củng cố nền tảng ý 
thức hệ đề biện hộ và thúc đây đường lối ây trở thành giáo luật. Tư tưởng của các ngài đã đưa 
đến cái người ta gọi là thuyết Augustin. Từ ngữ này không vì tất ám chỉ về thuyết chính trị 
mà tác giả là Augustin, đã trình bày trong cuốn Thành quốc của Thiên Chúa, nhưng thực sự 
là một thuyết chính trị liên kết chặt chẽ tự nhiên với siêu nhiên trong các hoạt động trần tục 
cũng như đạo đức, liên kết quyền của Thiên Chúa với quyền của con người theo lối diễn giải 
tư tưởng của Augustin. Ngưới ta thừa biết Charlemagne đã khâm phục và ưa đọc các tác 


phẩm của Augustin. Ngài nghĩ rằng mình đã được Thiên Chúa chọn để quản trị Thành quốc 
của Thiên Chúa. Đối với ngài, nhiệm vụ của giáo sĩ là cầu nguyện cho dân Chúa và cử hành 
các phép bí tích. Nhiệm vụ của hoàng đề đã được diễn tả rành mạch trong chương trình trứ 
danh — mặc dù nó đã được Alcuin soạn thảo nhưng cũng phản ảnh quan niệm của hàng giáo 
sĩ và của triều đình - nói lên tư tưởng trung thực của nhà Carolingien. Đây làmột lời tóm kết: 
”Vê đối ngoại, trầm có bốn phận phải bênh vực Giáo Hội Chúa Kitô về mọi mặt, cho khỏi 
các tư tưởng lạc đạo và khỏi những chống phá của lương dân; còn đổi nội, trầm phải củng 
cố Đức Tìn bằng lỗi phát biểu rõ ràng và bằng đức vâng phục. Phần các giáo sĩ, các ngài có 
bồn phận giơ tay câu khẩn Thiên Chúa theo kiểu Maisen, để lời cầu nguyện của các ngài 
nâng đỡ cánh tay trấm, và để cho dân kitô toàn thắng mọi kẻ thù ở khắp mọi nơi và trong mọi 
thởï” (2). 


Muốn theo dõi các sự kiện và những hoạt động chính trị của Charlemagne, độc giả cần phải 
nhận định trước là Tây phương lúc đó không có qui chế hành chánh và văn phòng làm việc 
như hoàng đế Đông phương, và nếu Constantinople không có những điều kiện làm việc như 
vậy thì các luật lệ và các chương trình không có hiệu lực. Trong chính phủ Byzance cũng như 
trong nước Pháp thời tân tiến, một văn phòng vững chắc và có thế lực vẫn duy trì nôi bộ máy 
hành chánh khi vị lãnh đạo chính phủ tỏ ra bất lực hay là bị lật đồ. Độc giả cũng thừa biết 
rằng: Charlemagne và các cộng tác viên của ông, trong đời sống tư, không phải là những mô 
phạm vê luân lý kitô và ngược lại rất ham hồ chức quyên, giàu sang. Nói vậy, nhưng 
Charlemagne vân được coi là một ông hoàng xuất chúng, vì ngài vôn quan tâm lo cho Giáo 
Hội tiến triển. Bộ luật lớn công bố dưới đời ngài bao trùm mọi khía cạnh về đời sống Giáo 
Hội. Charlemagne triệu tập các công đồng đề cải tổ, và ngài chọn các vị thanh tra trong hàng 
ngũ giáo sĩ để đi thanh tra toàn thể đề quốc. Các vị tổng thanh tra đi từng hai ngưới; thường 
một trong hai có chức linh mục, cũng có khi cả hai đều là giám mục. Luật pháp dưới đời 
Charlemagne ấn định quyền của các giám mục và của đất đai nhà chung, quan tâm đến việc 
huấn luyện các giáo sĩ và cách cử hành phụng vụ, bênh vực các nhà thờ nhỏ, người quản 
nhiệm và tài sản của mỗi nhà thờ. Pháp luật đề cao sự thánh thiện của đời sống hôn nhân và 
phòng ngừa mọi gương xấu. Các chiếu chỉ thời Carolingien luôn dựa trên giáo luật, vì thế khi 
thi hành, đã trở thành những quy luật cải cách trong vòng hai thế kỷ tại nước Gaule. Ngoài ra, 
hoàng đề còn quan tâm nhiều về giáo lý. Người ta nhận thấy mối ưu tư của hoàng đề đặc biệt 
trong việc diễn tả các tín điều ngài muôn đề nghị với toàn dân, theo nguyện vọng của các linh 
mục cô vấn, như ba trường hợp sẽ bàn đến sau đây; Hoàng để cũng thắng thắn phản đối 
những điều ngài cho là nghịch đạo. 


Trong các điểm chính, Charlemagne tiếp tục đường lối chuyên chế vua cha đã khởi sự, và 
dần đà ngài đã nắm được tất cả các quyền hành pháp như một ông hoàng rất có khả năng và 
óc thực tế. Tuy ngài không có học lực theo kiểu nói chuyên môn, ngài là người rất mực 
thông minh. Người ta không biết rõ có phải các linh mục cô vấn đã đưa ra những tư tưởng 
căn bản cho đường lỗi chính trị công bố đời Carolingien hay không. Điều chắc chắn là các cô 
vấn của hoàng đé, nhất là Alcuin đã đóng vai trò chủ chốt. 


về cuối đời, Charlemagne đã muốn phục hồi lại hình ảnh của đế quốc Roma Tây phương. 
Bằng chứng là ngài gọi các cơ sở ngài xây dựng tại thành phố Aix- la-Chapelle là Palafium và 
Laferanum và gọi thành phố này là ”Iân Roma”. Charlemagne muốn áp dụng vào Giáo Hội 
Tây phương tất cả các quyền hành mà hoàng đế Đông phương muốn dành dật. Bốn năm trước 
lễ đăng quang, năm 800, hoàng để tự xưng mình là ”chúa và là cha, là vua và là linh mục, là 
thủ lãnh tất cả các kitô hữu”. Nhiều người khác xưng hô ngài là đại diện và là quản lý của 
Đức Kitô, là ” giám đốc (recror) dân kitô”. Alcuin, Théodulf và nhiều người khác đã rút nền 
tảng ưu biệt của nền quân chủ từ chức vụ mà Saul và các người kế vị ông đã thi thành giữa 


dân tộc Do Thái: Charlemagne là vị Maisen mới, Đaviít mới, là linh mục và là vua. Hoàng đề 
có tất cả các quyền ấy không phải vì ngài đã nhận được từ lễ tắn phong lên chức thánh, nhưng 
chính là nhờ ở địa vị làm hoàng đế và sau là nhờ ở việc tôn vương, ngài có quyền thánh thâm 
của linh mục, bởi đây ngài được cắt đặt các nhân viên vào chức giáo sĩ, được triệu tập các 
công đồng, và làm cho các đạo luật trở nên miễn cưỡng về Đức Tin và về luân lý. Khi giáo 
hoàng phong chức hoàng đề cho Charlemagne năm 800, có hai chủ đích liên quan đến vụ này 
đã giải thích nghi thức khác nhau. Đối với giáo hoàng, Charlemagne được xưng hô là vì bênh 
vực và là quán quân của Tòa Thánh. Đối với Charlemagne thì nghi thức đặt vương miện chỉ 
xác nhận cái địa vị ngài đã có từ trước là chức vụ mà hoàng đế Roma đã có sẵn tại Tây 
phương, và như vậy quyền của ngài theo nguyên tắc, ở trên tất cả các tín hữu Tây phương. Từ 
đó trở đi, thực tế đã có hai hoàng đề. Theo nguyên tắc thì đây là quyền lưỡng diện đối lập với 
quyền chính phủ tập đoàn, không thể đi đôi với các yêu sách của hoàng đề thành Roma mới 
và của giáo hoảng tại thành Roma cũ. 


Dù sao, những yêu sách mà các nhà thần học của Charlemagne đưa ra, không được giáo 
hoàng và các người cùng theo một đường lối chấp nhận. Chúng cũng bị bác bó như những 
yêu sách của Justinien. Người ta đã làm ngơ trước hai loại yêu sách ây đề chờ ngày giải quyết 
dứt khóat. Thực ra vào thời kỳ này, giáo hoàng đã lên tiếng đòi lại quyền tối thượng bằng 
cách dựa trên Lời Chúa đã hứa với Phêrô hơn là dựa trên yêu sách cô truyền và võ đoán. 


Chúng ta thấy, nhờ vào những biến cố may rủi, các giáo hoàng đã chiếm được thế quyền tại 
miền nam nước Ý. Tòa Giáo Hoàng tưởng răng thế quyền lúc ấy sẽ mang lại nhiều tước VỊ 
cao cả. Vào hậu bán thế kỷ V, có những văn kiện được lưu hành ngoài rìa tòa chưởng ấn của 
giáo hoàng. Người ta gọi là những văn kiện ấy là Symmague vì chúng xuất hiện tại Roma 
dưới đời vị giáo hoàng này (498-514). Tài liệu phổ biến hơn cả là tập uyên thoại của thánh 
Sylvestre. (Legenda Sancti Sylvestri). Ngưới ta cho đó là tiêu sử của thánh Sylvestre I, nó 
thuật lại rằng, chính vị giáo hoàng này đã chữa Constantin I khỏi bệnh và đã ban phép Rửa 
Tội cho ông. Sau đó, hoàng đề đã trao cho giáo hoàng quyên tối thượng trên Giáo Hội và tặng 
cho ngài thành phố Roma, còn hoàng đề đi chọn nơi khác lập kinh đô mới. Căn cứ vào câu 
chuyện này người ta tung ra huyền thuyết thiên vị hơn nữa, gọi là Món quà tặng của 
Consfanfin. (Donation de Constantin) Theo tập ”Món quà tặng”, Constantin đã trao ban cho 
giáo hoàng tất cả các y phục và các huy hiệu hoàng đề, cả lâu đài và thành quốc Roma, cùng 
tất cả các tỉnh nước Ý, các thành quốc Tây phương và các ốc đảo tên tuôi rõ ràng. Nhờ cử chỉ 
ấy, giáo hoàng đã trở nên vị hoàng đề thứ hai, nắm giữ tại Tây phương tất cả các quyền hành 
tương tự như hoàng để ở Đông phương. Hơn nữa, tác giả Món quả fặng còn ám chỉ: 
Constantin đã bỏ Roma ra đi để giáo hoàng có quyền tối thượng: nói cách khác, Constantin 
đã trở nên hoàng đề tại Constantinople theo sự đồng ý của giáo hoàng. Phép ban hay sự đồng 
ý này có thê bị thu hồi. 


Ngưới ta không biết tập giả mạo Món quà tặng kia đã có từ lúc nào. Chắc chắn là nó đã có 
vào mây năm đầu thế kỷ XI. Khoa phê bình hiện đại cho thấy văn kiện ấy đã được thảo ra với 
chủ đích biện minh cho việc đức Etienne II cầu cứu Pépin (754); đồng thời để chứng minh 
rằng đất mà người Lombard chiếm đoạt, chính là đất mà trước kia Constantin đã dâng tặng 
giáo hoàng (nói như vậy là che dấu sự kiện lịch SỬ: trước đó không lâu, phần đất ấy còn thuộc 
về đề quốc Đông phương). Theo tương truyền, rất có thê văn kiện ấy đã do phòng chưởng ấn 
giáo hoàng soạn thảo, nhưng không chắc giáo hoàng đã đóng góp vào việc đó. Dù gây được 
ảnh hưởng tốt hay xấu, tập Món quà tặng ngày càng được tôn trọng và trở nên khí cụ hữu 
hiệu của tòa Giáo Hoàng. Tuy nhiên, cân phải nhấn mạnh rằng: trước hai tập Huyền 
thoại và Món quà tặng, đã có một truyền thuyết cổ kính và hợp với truyền thống hơn. Theo 
truyền thuyết này, thì quyền lực của giáo hoàng đã xuất phát từ thánh Phêrô. Đã từ lâu và đặc 


biệt từ thời đức Grégoire Cả, ít là trong một số vân đề, và ở mẫy lãnh vực, các giáo hoàng đã 
xử sự như những vị có uy quyền độc nhất về lương tâm và vê lãnh thổ - tuy không rõ ràng - 
vượt trên tất cả các vị cầm quyền khác. Các giáo hoàng đã ấn định hình thức phát biểu Đức 
Tin trong các công đồng: phải có sự đồng ý của các ngài thì những khoản tín lý của Công 
Đồng mới có giá trị phố biến; đại diện của giáo hoàng cao hơn mọi cử tọa trong các cuộc 
tranh luận và lời của họ luôn là lời chung kết. Các giáo hoàng lên tiếng về hết mọi vấn đề 
giáo lý và kỷ luật, và có uy thế phân xử mọi vụ việc đệ trình lên các ngài. Tuy miễn cưỡng, 
nhiều trường hợp cả Giáo hội Đông phương cũng nhìn nhận giáo hoàng có ưu tiên giải quyết 
các vụ phản kháng (3). Các giáo hoàng đã gửi sứ thần đi miền Gaule và các nơi khác. Các 
ngài có đại điện tại Constantinople. Các ngài đã đương nhiên dùng quyền của mình để thiết 
lập Giáo Hội tại Anh. Dù vậy, trong vòng hai thế kỷ tiếp sau đời Grégoire I, nhiều khi giáo 
hoàng đã bị các hoàng tử và vua chúa lẫn át, hay làm ngơ, không nhìn nhận vị trí của các 
ngài; hoạt động của các ngài đôi khi bị phản kháng, bị ngăn cách hay bị chống đối; cũng có 
lúc mọi hoạt động của ngôi Giáo Hoàng bị tê liệt vì vị đương kim thiếu nghị lực hoặc thiếu 
hiểu biết. Mặc dù tòa Giáo Hoàng không đưa sáng kiến nào tại lãnh thổ Franc, dưới nền hành 
chánh hùng mạnh của Pépin và của Charlemagne, nhưng ở những nơi khác, như tại Anh và 
các miên phụ cận, tại Frise, tại Saxe tại Bavière, tòa Giáo Hoàng hoạt động hết sức thong 
dong. Giáo hoàng bảo trợ các hoạt động, cắt đặt người cầm quyền, công nhận hoặc thay đổi 
các quyết định của Boniface, của các cộng sự viên với ông và của những người kế tiếp. 


Đọc lại lịch sử các giáo hoàng, chúng ta thấy, đôi khi có vị đã biết khai thác rất nhanh chóng 
và hữu hiệu khả năng của ngôi tòa, có vị lên tiếng và hoạt động một cách bất ngờ như chưa 
từng thấy, không phải lạm quyền nhưng dựa theo một quan niệm rất sâu rộng về bản tính 
quyên bính ngài đang năm giữ. Chăng hạn đức Nicolas I (858-867) là vị cầm quyền trong 
thời kỳ các giám mục miền bắc Francie đang tranh đâu để dành lại sự độc lập đối với hoàng 
triều. Ngài can thiệp bên trong và bên ngoài khung khổ vương quốc Carolingien, dường như 
ngài có quyên trực tiếp và trọn vẹn trên mỗi giám mục núi riêng và trên các tổng giám mục 
của họ nữa. Ngài hủy bỏ các cuộc bầu cử và các quyết định không nghiêm chỉnh, ngài đích 
thân nghe người ta khiếu nại với ngài và đưa các vụ kiện ra trước giáo triều Roma. Trong vụ 
li dị của Lotharre, ngài tỏ ra mình là thâm phán tối cao về luật pháp và về luân lý, ngay đối 
với vua chúa. Ngài còn dùng đến quyền ra vạ tuyệt thông. nữa. Điểm này rất quan trọng. Tại 
Tây phương cũng như tại Đông phương, các giáo hoàng săn sàng ra vạ tuyệt thông - nghĩa là 
cắm thông hiệp với Giáo Hội Roma là Giáo Hội hoàn vũ - những người cố chấp không vâng 
lời (bất kỳ họ thuộc vào hạng nào và ở chức vụ nào). Nhưng không phải vị giáo hoàng nào 
cũng đã làm như thế. Trong vòng bốn thế kỷ, đã có những lúc quyền giáo hoàng bị gián đoạn 
và trong hai thới kỳ khá lâu, nhiều vị giáo hoàng tỏ ra bất lực, hoặc thiếu óc sáng kiến, thiếu 
hoạt động, hay vì đã liên lụy vào các vụ tranh chấp bè phái của các gia đình quý tộc tại 
Roma. 


Một việc bất ngờ là Nicolas đã phải giải quyết vụ Photius mà chúng ta sẽ bàn đến sau này. 
Ngay từ lúc đầu, ngài đã xử sự lối trịch thượng và lên án Photius là giáo phụ tiếm quyền. 
Nghe theo lời của một người thù địch với Photius, giáo hoàng đả phá các sứ thần Photius gửi 
đến và cho là họ lạm quyền. Trong một bưc thư gửi cho hoàng đề, giáo hoàng đưa ra một số 
yêu sách mà từ xưa đến bấy giờ chưa từng được áp dụng tại Đông phương, như việc giáo 
hoàng có quyền triệu tập vê Roma cả hai bên nguyên và bị để ngài xét xử, mặc dầu chưa có ai 
khiếu nại với ngài. Về ngôi Giáo Hoàng, Nicolas khẳng định mạnh mẽ hơn cả đời Grégoire 
VII. Được đặt làm hoàng tử trên cả thế giới, các giáo hoàng thu tóm tất cả Giáo Hội vào con 
người của các ngài; tất cả các kitô hữu phải vâng phục giáo hoàng; ngoài Giáo Hội Roma ra 
không có đạo Kitô; giáo hoàng là thủ lãnh các giám mục; vua chúa nào xử dụng tòa giám 
mục như quyền sở hữu của mình là lạm quyên; giáo hoàng là môi giới giữa Chúa Kitô và loài 


người; các quyền hành của hoàng để và của các giám mục bắt nguồn từ ngôi Giáo Hoàng. 
Người ta cho rằng những lần nói quá lời và đi xa hơn tư tưởng, đức Nicolas đã chịu ảnh 
hưởng của một người bạn thân là Anastase thủ thư viện. Ông này là một nhân vật khả nghị, 
có lúc đã ham lợi, muốn được bầu làm giáo hoàng, rồi bị rút phép thông công, bị truất chức 
linh mục. Vì những lời nói số sàng và công việc âu tả của ông mà những cuộc thương thuyết 
với Constantinople và với Hincmar thành Reims trở nên gay go. Người ta còn cho răng nhiều 
lần ông đã dùng các giáo lệnh giả (4) như những văn kiện biện hộ của ông. Hơn thê, trong 
nhiều bức thư, Anastase đã dùng những lời lẽ cứng cỏi, có vẻ hung hãn và lý luận như một 
người không có lương tri. Sau đó, đức Grégoire VỊI và đức Boniface VIII cũng có giọng điệu 
tàn nhẫn như vậy. Luận điệu này chỉ hiệu nghiệm khi người xử dụng nó thật là cương trực. 
Sau đời các vị giáo hoàng kế tiếp đức Nicolas, như dưới đời đức Adrien II và đức Gioan VI, 
người ta không, thấy lỗi hành văn ấy nữa trong vòng hai thế kỷ. Nhưng các thư từ và những 
sắc lệnh của mây giáo hoàng cương nghị ây vần còn nằm trong ngăn kéo tòa Giáo Hoàng đề 
khi cần đến thì lại được lôi ra làm vũ khí. 


Sau khi Otton đại nhân đã khôi phục được đế quốc, các vua chúa vẫn tiếp tục theo giáo 
thuyết về quyền bính của hoàng triều, nhưng khác một chỗ là giáo thuyết â ây lúc này đã bị tục 
hóa quá nhiều. Tất cả quyền hành pháp đều ở trong tay nhà cầm quyền dân sự; ngoại trừ vua 
Hemri II, không một vua người Đức nào tự coi mình như cha và như chủ của Giáo Hội Tây 
phương. Việc thay đôi quan điểm này rất tế nhị nhưng là một sự thật. Nói kiểu khác, người ta 

coi Charlemagne như một ông hoàng được Thiên Chúa kén chọn để hướng dẫn dân ngài, tức 
là hướng dẫn Giáo Hội. Thực ra các hoàng đề Đông phương và Tây phương đều nhìn nhận đề 
quốc của họ có tính cách phổ thế. Trái lại các vua chúa người Đức chỉ cai trị nước Đức trong 
đó có lãnh thô của giáo hoàng, và giáo hoàng phải thề hứa trung thành với các vua. Các vua 
khẳng định họ có quyền điều khiển các giám mục là những chúa lãnh phong, kiến và cả tòa 
Giáo Hoàng là Giáo Hội riêng của hoàng đế. Cũng có thời kỳ, mấy hoàng đế, đặc biệt như 
Conrad II, được người ta gán tặng tước hiệu là đại diện của Thiên Chúa hay của Đức Kitô. 
Nhưng đấy chỉ là kiểu nói suy tôn mà thời đại bấy giờ quen dùng để đề cao các công trình 
vua chúa đã thực hiện hơn là để nói về con người của họ. Hoàng đế Đức không được Thiên 
Chúa chỉ định để thay thế Đức Kitô như người chủ và vị thủ lãnh của Giáo Hội. Phải nói 
rằng: trong khi dùng vương quyền thê hiện một số công trình, ngài được coi là đại diện cho 
Đức Kitô. Như vậy, nêu dựa vào phương cách hoạt động để suy diễn ra một lý thuyết hoặc 
trình bày một chương trình, thì đế quốc Carolingien đã xâm lấn thần quyền của Giáo Hội 
nhiều hơn các vua người Đức. Nhưng thực tế, các vua người Đức đã đe dọa quyền tự do 
thiêng liêng của Giáo Hội nhiều hơn hoàng đế Charlemagne. Hoàng đề này xử sự như người 
của Giáo Hội để duy trì những cái mà ông cho là lợi ích tối cao của Giáo Hội. Các hoàng đề 
người Đức, cả những vị có tiếng là đạo hạnh, chỉ chú trọng ưu tiên đến lợi ích thế tục trong 
nước của họ; còn lãnh thổ của giáo hoàng, dù rộng lớn đến đâu, cũng chỉ là một phần trong 
nước của họ thôi. 

CHƯƠNG VH 


GIÁO HỘI BYZANTIN 


1.THẺ GIỚI KITÔ PHƯƠNG ĐÔNG THẺ KỶ VII. 


Thế kỷ thứ VII đã đánh dấu một khúc quanh trong lịch sử đề quốc Đông phương La tính. Đã 
có nhiêu thay đôi quan trong trong đời sống Giáo Hội Byzantin. Các biến có chính trị và quân 
sự xảy ra trong đề quốc và bên kia biên giới phía Đông và phía Đông Nam đã làm thay đôi 
bản đồ tôn giáo miền kitô Đông phương, và đã mang lại cho Giáo Hội Byzantin một bộ mặt 


văn hóa mới trong suốt đời Trung Cô. Người Ba Tư đã chiến thắng tại Syrie, tại Arménie, tại 
Palestine và ở Tây Tiểu Á; họ lại chiếm được cả AI Cập (611-619). Cùng lúc ấy người Avars 
và Slaves chiếm các tỉnh miền Balkans của đế quốc. Tất cả các sự việc trên tiên báo đế quốc 
Roma Đông phương đã đến ngảy tận số. Jérusalem bị chiếm đóng và bị tàn phá (5-5-614), 
người ta đưa gỗ Thánh Giá vê Ba Tư. Điều này làm cho các người Byzantin cảm thấy bị xúc 
phạm. Bởi đấy, họ gây hân và chuẩn bị một cuộc chiến tranh tôn giáo. Nhờ ở những cải tổ 
chính trị và binh bị của hoàng đế Héraclius (610-641), Byzance được khôi phục lại. Giáo Hội 
đã yêm trợ rất nhiều phong trào cải tổ này bằng việc đóng góp tiền của vào chiến tranh, và 
khích lệ tinh thần ái quốc của dân chúng. Về điểm lịch sử này, chúng ta có nhiều bằng chứng 
giá trị qua bản dịch trứ danh của giáo phụ Serge năm 626, lúc người Ba Tư, người Avars vào 
Slaves đến đánh miền Constantinople. Byzance lấy lại được các tỉnh hoàng triều ở Á châu và 
Phi châu (622-628). Thánh giá được rước về Jérusalem cách khải hoàn. Nhưng việc hồi phục 
này chỉ là tạm bợ. Bốn mươi năm sau khi người Byzantin đã thắng người Ba Tư, các đạo binh 
Ả Rập xâm chiếm các tỉnh hoàng triều Syrie, Mésopotamie, Arménie và Ai Cập. Mặc dầu 
người Ả Rập đã bị xua đuổi khỏi tường thành Constantinople trong hai cuộc đụng độ giữa 
Byzance và vua Omeyyade năm 678 và 718, hầu như tất cả các tỉnh miền Đông trong đó có 
các tòa Giáo Phụ Alexandrie, Jérusalem và Antioche bị người Hồi giáo chiếm giữ. Đến sau 
Antioche được giải phóng một thời gian (từ năm 769 đến năm 1085); nhưng hai tòa Giáo Phụ 
Alexandrie và Jérusalem không bao giờ nằm lại đưới quyền Byzance nữa. 


Sở dĩ người Ả Rập xâm chiếm dễ dàng như vậy là vì dân chúng, nhất là tại Ai Cập, không 
còn cảm tình với chính phủ trung ương Constantinople về vấn đề tôn giáo nữa. Họ theo môn 
phái Nhất Tính vào trong vòng hai thế kỷ vừa qua không cách nào làm cho họ thần phục giáo 
lý của Chalcédoine. Sau đấy nhiều tác giả Nhất Tính tố giác giáo dân đã đón tiếp người Ả 
Rập như những đạo quân giải phóng. Abulfarage, một nhà văn trong thế kỷ thứ XII, đã viết 
về việc xâm chiếm Syrie như sau: ”Thiên Chúa đã trả thù bằng cách dùng người Ả Rập để 
giải phóng chúng tôi khỏi ách người Roma. Việc được thoát ách tàn bạo và lòng ghen ghét 
của người Roma đối với chúng tôi không phải là một việc nhỏ” (1). Một nhà văn Éthiopien, 
Gioan người Nikion, năm mươi năm sau khi Ai Cập bị chiếm cứ, đã viết: ”úc đó tôi đang ở 
trong thành phố Alexandrie thì bỗng nhiên thấy có thái bình và an ninh sau một thời lo sợ bị 
bắt bớ bởi người phản đạo” (2). Chắc chắn là những nhận định trên nhuộm mầu bè phái và 
có phần trả oán. Nhưng không thê nào chối cãi, vì môi thù tôn giáo và chính trị đối với người 
Melkites thành Constantinople, nên người phái Coptes và người Syrie đã chấp nhận dễ hơn 
quyền bính mới của người Hồi giáo. 


Cuộc chiến thắng của người Ả Rập tại các tỉnh miền đông đề quốc đã cáo chung những mưu 
toan mà các hoàng đế, trong vòng hai thế kỷ trước, đã dùng để lôi kéo các cộng đồng Nhất 
Tính, hoặc để cưỡng ép họ nhận nền giáo lý của công đồng Chalcédoine. Sau khi đã thắng 
người Ba Tư, Héraclius đã lám hết cách đề giữ sự trung tín của các người phái Nhất tính miền 
Arménie, tại Syrie và Ai Cập, là những người trước kia đã được chủ cũ Ba-tư nuông chiều. 
Ngài khởi sự truyền bá thuyết ”duy năng độc nhất” (monoénergisme) là thuyết đức Serge, 
giáo phụ thành Constantinople, đã nghĩ ra trong những năm đầu triều đại của hoàng đề. Với 
chủ trương đẳng Kitô có hai bản tính nhưng chỉ có một sức sống động, thuyết này xem ra 
trung độ, đứng giữa truyền thống và phái Nhất Tính. Thoạt tiên Héraclius thắng thê, cả giáo 
hoàng Honorius I cũng tán đồng lập trường của ông. Năm 633 hình như toàn thể đề quốc 
chấp nhận giáo thuyết của Chalcédoine. Nhưng sự tán đồng dựa trên lập trường thần học hàm 
hồ và chỉ vì chính trị, không được lâu bền. Giáo lý của Serge bị cha dòng Sophronius (sau 
này lám giáo phụ thành Jérusalem) và thánh Maxime, người xưng đạo, đả kích công khai. 
Nhưng Héraclius một mực tin tưởng chỉ có thống nhất tôn giáo mới cứu vãn đề quốc khỏi các 
người man ri đang đe dọa xâm chiêm các tỉnh miền Đông. Thay đổi lập trường thần học - có 


lẽ là vì ảnh hưởng của Serge -, hoàng để bỏ thuyết Duy năng độc nhất càng ngày càng ít 
người theo để nhận một lý thuyết mới chủ trương rằng Đắng Kitô tuy có hai bản tính nhưng 
chỉ có một ý chí. Bằng một đạo luật mang tên là Ekthesis (638), hoàng đề tìm cách cưỡng ép 
tất cả Giáo Hội phải chấp nhận thuyết Nhất Tính. Điều đó đã gây nên những hậu quả tai hại. 
Phái Nhất tính từ khước điểm giáo lý ấy, cho là quá thiên về Chalcédoine. Người Ả Rập cứ 
ào ào chiến thắng miền Cận Đông. Sau khi Héraclius qua đời năm 641, thì xảy ra vụ bắt bớ 
những người theo thuyết Chalcédoine. Việc này đã gây ra vụ bất bình giữa Roma và 
Constantinople. Trừ giáo hoàng Honorius, tòa Roma khước từ thuyết Nhất Tính. Đề tránh 
tuyệt giao với Roma, năm 648 hoàng để Constant II công bố sắc chỉ Typos, cấm tiếp tục bàn 
cãi về ”các sức hoạt động” và về ”ý chí” trong Đức Kitô. Nhưng sắc chỉ Typos không có hiệu 
lực. Công đồng Latran do giáo hoàng Martin I triệu tập năm 649 long trọng lên án thuyết 
Nhất Tính để báo thù, hoàng để đã huy động tất cả một chương trình bạo hành. Năm 653, 
giáo hoàng bị bắt, bị giải sang Constantinople và bị lên án vì tội phản bội. Sau khi bị xỉ nhục 
và hành hạ đủ thứ, đức Martin bị đày tới Cherson miền Crimée, và ít lâu sau ngài qua đời ở 
đây. Cha dòng Maxime đứng đầu ”nhóm Hy Lạp phản thuyết Nhất tính” và là nhà thần học 
nôi tiếng nhất thời ấy, cũng phải chịu cùng một số phận. Ngài bị bắt tại Roma, bị đưa sang 
Constantinople để lãnh án. Không có cách gì lám cho ngài chấp nhận sắc chỉ Typos. Dù bị tù 
tội, phát vãng và tra tấn, ngài cũng không chịu đầu hàng. Vị xưng đạo này đã qua đời năm 
662 trong khi đi đày tại LazIca. 


Thế nhưng tại Byzance dư luận rất xôn xao chán nản về những thái độ hung ác của Constant 

II. Hơn nữa, nhà câm quyền Byzantin cũng bắt đầu chán ngấy về những vụ chia rẽ tôn giáo 
trong đề quốc. Lúc này người Ả Rập đã hoàn toàn bình định các tỉnh miền đông, nên không 
còn lý do nhượng bộ thuyết Nhất Tính về chính trị nữa. Vụ xung đột với Roma đã làm cho 
các đồ đệ của thánh Maxime hoang mang, lo sợ. Nhưng vụ khủng hoảng Nhất Tính vẫn chưa 
giải quyết được vì tình trạng chiến tranh. Năm 674 và 678, người Ả Rập đã chiến thắng 
Byzance một cách oanh liệt. Năm 678, khi người Ả Rập miễn cưỡng giải vây thành 
Constantinople, người ta nhất định chiến đấu để cứu vãn cho kỳ được thế giới kitô Đông 
phương. Việc hoàng đề Constantin IV thắng Hồi giáo, việc Léon III xua đuôi người Ả Rập 
khỏi tường thành Constantinople năm 718, cũng như việc Charles Martel toàn thắng tại 
Poitlers năm 732 đã gây nên những thành quả lâu dài trên lịch sử đạo Kitô. 


Kế từ đó, người ta rảnh tay đề suy tính đến việc hòa giải tôn giáo. Đại công đồng thứ VI do 
Constantn IV nhóm họp tại Constantinople với sự ưng thuận của giáo hoàng, đã lên án 
thuyết Nhất Tính và quảng diễn các khoản tín lý của Chalcédoine, cũng như giáo điều về hai 
ý chí trong Đức Kitô như sau: ”7eo lời giảng dậy của các thánh phụ, chúng tôi mình định là 
trong Đức Kitô có hai ý hướng tự nhiên và hai tác động tự nhiên không thể chia la, không 
thể đổi thay, không thể phân tán và cũng không trà trộn. Hai ý hướng tự nhiên á ấy không phản 
trái nhau như những người rồi đạo chủ trương. Nhưng ý hướng nhân loại của ngài không 
chồng đối, mà phục tùng ý định của Thiên Chúa toàn năng” (3). 


Công đồng phạt vạ những giáo sĩ tên tuổi chủ trương thuyết Nhất Tính trong đó có đức 
Honorius và giáo phụ Serge, nhưng không nhăc đền tên hai vị hoàng đê đã nâng đỡ lạc giáo 
là Héraclius và Constant II. Lúc này, quyên bính hoàng đê vẫn còn đẻ nặng trên Giáo Hội. 


Đại công đồng thứ sáu đã diễn tiến trong một khung cảnh khác hẫn với thế giới Đông 
phương năm 600. Về phía Đông, Byzance đã mắt các miền Šyrie, Palestine và AI Cập. Sau 
những trận giao tranh quyết liệt chưa từng thấy, để quốc đã giải vây thành Constantinople 
khỏi tay người Ả Rập, thoát cơn ác mộng ”bị tiêu diệt”, nhưng còn gặp nhiều khó khăn. 
Trong thế kỷ VH, thời cuộc đã làm thay đôi hắn bộ mặt của các tỉnh miền Balkans thuộc đề 


quốc Đông phương. Sau những cuộc xâm lấn của người Avars và Slaves trong thế kỷ VI, 
phần lớn bán đảo Balkans đã vê tay người Slaves. Dưới cơn hồng thủy của các người man ri 
ngoại đạo, đa số các cộng đồng Kitô và các tòa Giám Mục tại bán đảo bị xâm phạm và bị tàn 
phá, ngoại trừ quận Thrace lúc đó thuộc quyền Giáo Hội Roma. Trong vòng hai thế kỷ VII và 
VIII, hầu như tất cả bán đảo Balkans, kể cả quận Macédoine, Hy Lạp và Péloponnèse, không 
thuộc quyền chính trị của Byzance nữa và bị tách rời khỏi thế giới kitô. 


Các cuộc xâm lăng Ả Rập và Slaves đã gây ra hai hậu quả quan trong trong việc phát triển 
Giáo Hội Byzance sau này. Việc mất các tỉnh miền Đông đã gia tăng thế lực của giáo phụ 
thành Constantinople. Thoát ly được những ganh đua của đối thủ cô cựu là Alexandrie và 
Antioche, dựa vào qui chế của công đồng thứ hai chấp nhận mình đứng liền sau Roma, tự 
dành cho mình từ thế kỷ VI tước hiệu là giáo chủ phô thế, giám mục của kinh đô Byzantin 
đương nhiên trở thành chúa trùm cả thế giới Kitô Đông phương. Đàng khác những cuộc xâm 
lăng Slaves đã gây ra một thứ bình phong man ri giữa hai thế giới Kitô Đông phương và Tây 
phương trong nhiều thế kỷ. Việc đạo Kitô bị tiêu diệt tại miền Illyrie và phương tiện giao 
thương khó khăn thiên nhiên giữa Roma và Constantinople, với quyền bá chủ của người Ả 
Rập tại miền Địa Trung hải là những yếu tố làm cho hai Giáo Hội Đông phương và Tây 
phương càng ngày càng xa cách nhau. Thế kỷ VII đã đánh dẫu một khúc rẽ quan trọng trong 
việc xa cách này. Tiếng La tính, sinh ngữ chính thức của triều đình, đã được thay thế bằng 
tiếng Hy lạp vào thời kỳ ấy, và bị người Byzantin quên rất nhanh. Cả những câu lạc bộ trí 
thức tại Constantinople cũng không biết Tây phương là gì và không lưu ý đến nữa. Các thủ 
tục pháp lý và hành chánh cũng như những tham vọng bá chủ chính trị của triều đình vẫn còn 
ăn sâu trong tâm khảm những người vọng nhớ Roma (Rhomaioi). Nhưng về sinh ngữ, về văn 
hóa và về tôn giáo, Byzance đã trở nên một vương quốc theo văn hoá hy lạp trong thế kỷ VII. 


Bây giờ ta thử xem đời sống thường nhật của Giáo Hội Đông phương trong thế kỷ VII như 
thế nào? Chúng ta hãy gác ra một bên những cuộc tranh chấp thần học và đường lối chính trị 
của các hoàng đé, để khảo sát đến những loại người cấp dưới, nghĩa là đến đời sống của các 
linh mục thường, đến việc phát triển dòng tu, đến lối sống của các giáo dân trí thức tại kinh 
đô, và đến Đức Tin của dân chúng tại các thành phố nhỏ. Các tài liệu của chúng ta, tuy không 
đầy đủ, đã được rút ra từ các sách hạnh thánh và các khoản luật của công đồng mang tên là 7n 
Trullo hay Quinisexte. Công đồng này do Justinien II triệu tập năm 692 tại Constantinople, đã 
được Giáo Hội Đông phương coi như là thành phần cơ bản của Đại công đồng VI. Nhưng 
Roma bác bỏ công đồng này vì nó đã lên án mấy tục lệ của Tây phương và khẳng định lại 
khoản luật 28 của công đồng Chalcédoine. 


Các tài liệu của công đồng In Trullo cho thấy đời sống giáo sĩ và giáo dân trong xã hội 
Byzantin không mây tốt đẹp. Ngoài những tục lệ xâu xa công đồng đã thắng thắn lên án, 
người ta thấy nền luân lý kitô xa đọa, nhiều tập quán dị đoan và theo lối ngoại giáo. Nhưng 
bên cạnh thảm trạng suy đồi của hàng giáo sĩ trong một xã hội chưa hoàn toàn kitô hóa, người 
ta thấy diễn ra trong thế kỷ VII những hoạt động tông đồ của Giáo Hội giữa những hoàn cảnh 
bị đát. Thoạt tiên người ta ghi nhận: mức tiến triển của nền phụng vụ Byzantin đã dựa trên 
mấy truyền thông khác nhau đề đi đến hình thức trung cổ; lòng sùng kính Mẹ của Thiên Chúa 
càng ngày càng biểu lộ trong nền phụng vụ; sự phát triển mạnh mẽ môn ca vãn Hy lạp bằng 
những vân thơ tuyệt diệu đề cao các kinh nghiệm thần học trong quá khứ; tiêu biểu hơn cả là 
qui luật thống hối của thánh Anrê :. người Crẻte (660-700); những gương mẫu đạo đức diễn tả 
trong hạnh tích các thánh được tất cả mọi tầng lớp xã hội Byzantin tìm đọc, học hỏi và ca 
tụng. Cuốn Đzé spiriuel (Nhập môn tu đức) của Gioan Mosch (hay Moschus) với những mẫu 
chuyện về các thầy dòng và các độc ân sĩ tại Palestine, tại Ai Cập và ở những nơi khác ca 
tụng nhân đức khô hạnh, đức bác ái và lòng hâm mộ truyền thống đạo đức. Mặc dù tác giả 


chỉ có ý soạn thảo sách này cho dân chúng, và chỉ diễn tả lối sống ở cuối thế kỷ VI và đầu thế 
kỷ VII, cuốn sách này rất được dân chúng ham chuộng (4). Một cuốn tiểu sử bình dân khác, 
tường thuật đời sống của thánh Gioan Aumonier, giáo phụ thành Alexandrie ở đầu thế kỷ 
VII; ngài có lòng yêu các kẻ nghèo khó và hay bênh đỡ những người bị áp chế; điều đó cho 
thấy dân chúng thành Byzance rất ham chuộng đức bác ái và có lòng từ tâm (5). 


2. CHIẾN DỊCH BÀI BÁC ẢNH TƯỢNG 


Cơn lốc bài trừ thánh tượng đã chia Giáo Hội Byzantin làm hai phe không thể hòa giải trong 

vòng hơn một. thế kỷ (726-843). Biến cố này đã gây nên một loạt bạo động và bắt bớ, một 
tình trạng bất ôn về chính trị và an ninh trong xã hội Byzance. Nói chung, nó đã đun đây Giáo 
Hội Đông phương đến một khúc quặt quyết định về lịch sử. Đây là một hiện tượng phức tạp 
mà sử gia vẫn chưa nắm được những nét chủ chốt. Người ta không biết rõ xuất xứ cuộc 
khủng hoảng này, cũng không đồng ý kiến nhau về những yếu tố chính trị trần tục đã khai 
mào, mở rộng và kết liễu biến cô đau thương này. Chúng ta cũng không nắm được nền tảng 
giáo lý mà phe bài trừ ảnh thánh đã nêu lên, vì các văn kiện của phe này đã bị tiêu hủy hoàn 
toàn trong hai dịp khác nhau, khi tạm phục hồi việc tôn sùng ảnh thánh năm 787, và khi phục 
hồi vĩnh viễn năm 842. Dù sao, các nhà sử học hiện đại vẫn có thê luận ra những nguyên 
nhân và sự diễn tiến của biến cô bài trừ ảnh thánh. Vì thế, ngày nay người ta có thể tường 
thuật một cách hợp lý và khách quan về vụ tranh chấp này. 


Nhưng không dễ gì và cũng không thể gỡ được hết các mối giây chẳng chịt lộn xộn. Cuộc 
khủng hoảng đã mang một bộ mặt xã hội và kinh tế khá rõ nét vào giai đoạn thứ hai (815- 
842) và trong thế kỷ VIII. Phe bài trừ ảnh thánh được sự hỗ trợ của dân chúng sống chung 
quanh kinh thành, của các tiểu thủ công và nhất là của các binh sĩ trung thành với hoàng để 
Constantin V, người bài trừ ảnh thánh. Ông bài trừ ác liệt khi còn sống và để lại ảnh hưởng 
lâu dài sau khi đã chết. Phái dân nghèo nơi thành thị xem ra trung thành với việc sùng kính. 
Người ta vẫn coi việc bài trừ ảnh thánh như một phong trào có khuynh hướng đả phá dòng tu; 
nhưng không có đủ bằng chứng. Thật ra, trong thời kỳ bài trừ đợt nhất, nhiều thầy dòng hăng 
hái biện hộ các ảnh tượng, và vào cuối triều đại của Constantin V, nhiều vị được phúc tử đạo 
hoặc đã công khai tuyên xưng Đức Tin. Hơn nữa, lúc phong trào bài trừ tái diễn năm 815, cha 
Théodore và các thầy dòng tu viện Stoudios ở Constantinople đã đứng ra cầm đầu phong trào 
bảo vệ ảnh thánh. Nhưng không có bằng chứng chắc chắn đề bảo rằng phe bài trừ ảnh thánh 
đã mạt sát chế độ dòng tu trước năm 760. Sau năm 815, nhiều nhà dòng đứng về phe bài ảnh 
thánh. Hơn nữa người ta nhận thấy rằng các hoàng đề có ý bài trừ ảnh thánh để cưỡng ép các 
thần dân tuân theo quan niệm thần học của họ. Đó là triết lý chính trị Byzantin chủ trương 
cưỡng ép Giáo Hội phải phục tùng chính phủ. Chính sách này đến sau không thành tựu vì phe 
bài ảnh thánh đã thất bại. Chẳng hạn như quan điểm của Léon III là người đã gửi thư cho giáo 
hoàng Grégoire II và nói: ”7rzẩm là hoàng để và là linh mục” (6). Đây cũng là lập trường của 
Léon V khi ngài tuyên bố với các giám mục năm 814: ”Trẩẫm cũng là con của Giáo Hội, và 
với tư cách là môi giới, sau khi đã nghe cả đôi bên, trấm sẽ ấn định đâu là sự thật" (7). 


Mặc dầu những vấn đề trên có. tầm mức quan trọng trong bối cảnh tranh luận bài trừ ảnh 
thánh, những câu hỏi chủ yêu cần tìm hiểu vẫn nằm trên bình diện giáo lý. Một cách chính 
yêu, cuộc tranh luận đã qui tụ vào các đối tượng của Đức Tin và vào bản chất của việc phụng 
tự kitô giáo, cá nhân hay cộng đoàn. Góc tích và nền tảng của chủ trương bài ảnh thánh là sự 
đồ ky với tất cả các hình thức mỹ thuật tôn giáo, thứ đồ ky mà một phần Giáo Hội cô xưa đã 
thừa hưởng từ hội đường và từ những điều cấm ky hình ảnh trong Cựu ước (xem sách Xuất 
hành 20,4). Vào thế kỷ VIII, lòng đỗ ky trên bùng lên tại miền Tiểu Á là nơi Hồi giáo nói 
chung không ưa thích các lối trình bày theo hình thức người phàm. Chắc chắn hoàng đề Léon 


II đã bị các giám mục trong miền Tiểu Á chỉ phối. Nhưng truyền thống phản đối di tích đạo 
như vậy đã mai một từ lâu rôi. Lòng tôn sùng ảnh thánh trình bày Đức Kitô hoặc các thánh đã 
có từ thế kỷ V, được phô biến vào cuối thế kỷ VI, và trở nên hình thức tôn sùng độc đáo của 
người Byzantin vào thế kỷ VII. Tiếc là cách thức tôn sùng bình dân này đã làm cho nhiều 
người không còn phân biệt thế nào là hình ảnh, thế nào là chính đắng mình tôn sùng. Và như 
vậy không biết đâu là tôn sùng trung thực, và đâu là dị đoan. Lòng đồ ky mà một số giáo sĩ 
trong Giáo Hội Byzantin - thường là những vị thông thái nhất - đã có đối với việc tôn sùng 
quá quyến dũ ây, đã được truyền thống các giáo phụ ghi nhận. Tỉ như trong lá thư Eusèbe 
người Césarée đã gửi cho hoàng hậu Constantia. Trong lá thư này, tác giả đồng ý kiến với 
Origène đả phá giá trị thần học của tất cả bức vẽ về Đức Kitô. Lập trường của phe bài trừ ảnh 
thánh được củng cô bằng chứng lý: Sở dĩ có ảnh thánh là vì người ta sợ ngẫu tượng ngoại 
giáo. Đến sau, sự sợ hãi này đã được hoàng đế Constantin V giải tỏa: hoàng đế chủ trương 
hình ảnh trung thực phải đồng bản tính với nguyên mẫu, vì thế các lối trình bày dung nhan 
Đức Kitô đều lạc đạo, vì chúng phân chia hay đồng hoá hai bản tính của Ngài. Phái chú 
trương tôn sùng ảnh thánh phi bác hai mệnh đề trên. Họ bảo rằng hình ảnh khác với nguyên 
mẫu về yếu tính, và việc tôn sùng hình ảnh không có tính cách ngẫu tượng hơn việc sùng 
kính hoàng đề khi dành vinh dự cho các bức chân dung của ngài. Cũng cần lưu ý là khi biện 
hộ cho giá trị tượng trưng của các ảnh tượng, phái chủ trương duy trì ảnh thánh đã dùng 
những chứng lý của các nhà văn ngoại giáo trong thế kỷ II và III. Họ phân biệt các bia tượng 
dựng lên để tôn vinh các thần khác với chính bản thân các thần, vì chỉ có các thần mới được 
tôn kính. Nhưng chứng lý cốt yếu của phái biện hộ ảnh tượng năm trong giáo điều nhập thể 
đã được công đồng Chalcédoine minh định, và mặc nhiên được khoản 82 của công đồng In 
irullo thừa nhận. Giáo điều này, lần đầu tiên, đã được trình bày rất sáng sủa và mạch lạc trong 
tiền bán thế kỷ VIII bởi thánh Gioan Damascène là nhà thần học trứ danh nhất thời ây. Theo 
ngài, các ảnh tượng chẳng những chỉ là ° những bài giảng thầm lặng”, là ”những sách cho 
người không biết chữ”, những ”lưu niệm các mâu nhiệm vê Chúa”, mà còn là những dấu bề 
ngoài cho thấy chất liệu có thể được thánh hóa qua việc nhập thể. Vì cái vô hình và không thể 
diễn tả đã trở nên hữu hình và được diễn tả trong thân xác, nên các hình ảnh Đức Kitô dưới 
bộ mặt hữu hình và nhân loại, là biểu hiệu đích thật của Thiên Chúa. Mối liên hệ cốt yếu 
được thánh Gioan Damascène nhận định, giữa ý nghĩa của hình ảnh và điểm thần học nhập 
thể, và việc ngài phân biệt thế nào là ”tôn thờ” dành riêng cho một mình Thiên Chúa và thế 
nào là ”cung kính” đối với các hình ảnh của Chúa Kitô và các thánh, đã dẫn đến các quyết 
định tín lý của công đồng thứ VII, và cho tới nay, vẫn còn là nền tảng của khoa giảng thuyết 
và của khoa mỹ thuật thánh trong Giáo Hội truyền thống. 


Phe bài trừ ảnh thánh được các nhà cầm quyền Byzance tiếp tay năm 726, lúc hoàng đề Léon 
III công khai tuyên bố ngài phản đối việc tôn kính các ảnh tượng. Theo lệnh của hoàng đề, 
người ta đã tiêu hủy một bức tranh Chúa Kitô rất được sùng kính. Việc này đã làm cho kinh 
thành nỗi loạn. Cùng lúc ấy, các người Hy Lạp ra mặt chống đối những mưu đồ bài ảnh thánh 
của Léon IIIL Năm 730 cuộc khủng hoảng càng thêm trầm khi hoàng để Léon ra chiếu chỉ 
cắm tôn sùng các ảnh tượng và truyền phải tiêu hủy tất cả các ảnh đạo đi. Chương trình bài 
trừ ảnh thánh của hoàng đế đã trở nên một đạo luật. Chính phủ cũng đưa ra một số biện pháp 
để làm kiệt quệ phe đối lập. Người ta dùng võ lực đến tháo gỡ các ảnh tượng trong các nhà 
thờ, bôi xóa các bức vẽ trên tường, xung công các đồ thờ phượng và đồ lễ, xúc phạm và thiêu 
hủy các hài cốt thánh. Tuy không có những tiểu tiết chính xác về việc bắt bớ những người tôn 
sùng ảnh thánh đưới đời Léon III (băng hà năm 741), chúng ta biết chắc chắn có nhiều người 
bị xử tử, bị chặt chân tay và bị đưa đi đày. Giáo phụ Germanos nhất định không ký vào chiếu 
chỉ năm 730, đã bị cưỡng ép từ chức. Phong trào bài trừ ảnh thánh đã đạt đỉnh cao nhất dưới 
triều đại của Constantin V (741-775) tức là con của Léon II. Là một nhà cầm quyên lỗi lạc 
như chính cha của ông, lúc đầu Constantin tỏ ra rất đè dặt và chỉ áp dụng chính sách bài trừ 


sau khi đã củng có địa vị bằng cách tuyên truyền khéo léo và đã đặt các giám mục theo như 
ông muốn. Khác với đường lỗi của người cha, ngài chủ trương những lập trường thần học quá 
khích và đem diễn tả rất rành mạch. Năm 754, hoàng để triệu tập tại Constantinople một công 
đồng trong đó có 338 vị giám mục tới họp; công đồng này đồng thanh lên án việc sùng kính 
ảnh thánh, ra lệnh phá hủy các đồ đạo, phạt vạ những người đứng đầu phái đối lập, trong đó 
có nhà thần học trứ danh là Gioan Damascène. Theo kiểu nói của các người truyền thống, đây 
là một ”công đồng không có đầu” bởi vì không có một giáo phụ nào đã tới dự (cả giáo hoàng 
cũng như các giáo phụ Đông phương không gửi đại biểu tới, và tòa Constantinople lúc đó 
đang trống ngôi); công đồng này đã viện ra những lý lẽ thần học đề bài bác ảnh thánh. Chính 
phủ của Constantin V vì được hàng giám mục Byzantin ủng hộ, đã cho công bố những đạo 
luật theo kiểu công đồng. Các nhà cằm quyền thắng tay cho đập phá các đồ đạo mỹ thuật và 
cảng ngày càng bắt bớ đữ dội những người tôn sùng ảnh thánh, nhất là khủng bố các thầy 
dòng là những người lúc đó gắn bó với ảnh tượng hơn cả. Nhiều thầy dòng đã tị nạn đến các 
miên ranh ĐIỚI đế quốc là nơi vẫn còn theo chính thống (I'orthodoxie), chẳng hạn miền 
Crimée và miền nam nước Ý. 


Sau này những người chính thống nhìn nhận rằng: triều đại của Constantin V đã bách hại và 

lạc đạo tới mức độ đữ dằn nhất. Chăng những đã bài bác các ảnh tượng và bắt bớ những 
người trung thành với ảnh thánh mà thôi, chính phú của hoàng để còn cấm cầu xin với các 
thánh, húy diệt các Xương thánh và cắm cả việc sùng kính Mẹ Thiên Chúa nữa. Tắt cả những 
thái độ quá khích ây chỉ chấm dứt khi hoàng đề băng hà. Léon IV (775-780), người kế vị 
Constantin, mặc dù vân có óc bài ảnh thánh, đã áp dụng một lối chính trị ôn hòa, một phần tại 
vợ của ông là Irène rất sùng ảnh tượng. Người ta thôi bắt bớ các thầy dòng. Sau khi Léon IV 
băng hà, Irène nắm quyền chấp chính vì con là Constantin VI còn nhỏ dại. Lúc này phe tôn 
sùng ảnh tượng ra mặt hạ bệ các công chức đối địch. Nhưng vẫn chưa đi đến toàn thắng vì 
còn thiếu chiến thuật dương đông kích tây. Năm 766 hoàng thái hậu Irène triệu tập một công 
đồng tại Constantinople nhằm khôi phục lòng sùng kính ảnh tượng, nhưng đã bị nhóm sĩ 
quan trung thành với Constantin V giải tán. lrène phải đem những đạo binh trung thành từ 
Thrace vê dẹp quân phản loạn tại kinh đô, lúc đó truyền thống mới toàn thắng. Năm 787 một 
công đồng gôm 350 giám mục được nhóm họp tại Nicée dưới quyền chủ tọa của giáo phụ 
Byzantin Tarasios. Công đồng này phi bác những quyết định của công đồng năm 754, công 
bố rằng bài trừ ảnh thánh là một điều rối đạo, và long trọng phục hồi việc tôn sùng ảnh thánh. 
Định nghĩa chung kết của công đồng này — mà thế giới Kitô Đông phương quen gọi là đại 
công đồng VII - đã ấn định về việc kính ảnh thánh như sau: ”Chứng tôi ấn định: các hình 
thức trình bày thánh giá châu báu và đây ơn ích, cũng như tất cả các hình ảnh thánh, bất 
luận là ảnh vẽ, là tranh ghép mảnh hoặc bằng bắt cứ chất gì, phải được trình bày trong các 
thánh đường, trên các đồ đạo và trên áo lễ, trên các tường và các tranh vẽ, trong các nhà tư 
và ở công lộ, bất luận hình ảnh Thiên Chúa, hình ảnh Đức Kitô Chúa chúng ta, hay hình Đức 
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ của Thiên Chúa, hình các thiên thân, hình các thánh và những 
người công chính. Càng năng nhìn ngắm những ảnh tượng ấy người ta càng tưởng nghĩ đến 
những gương mẫu uyên nguyên và càng thêm lòng yêu mễn các vị ấy, càng tỏ ra lòng tôn 
kính các ngài qua cái hôn, mà theo đức tin của chúng ta, đó không phải là một việc thờ lạy 
đích thực, chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa thôi. Cũng như trước Thánh Giá quí 
trọng và ban ơn thánh, người ta có thể đốt hương và thắp đèn nên trước sách Phúc âm và tại 
các đền thánh khác theo như thói quen đạo đức của tổ tiên chúng ta” (8). 


Phục hồi việc tôn sùng các ảnh thánh, bà Irène vẫn chưa nhồ hết gốc rễ chống cự của phe đối 
nghịch. Vì thế, năm 813, Léon V lên ngôi và cai trị trong vòng ba mươi năm, phong trào bài 
trừ ảnh thánh lại trở nên giáo thuyết chính thức của đế quốc. Có thể nói được thời kỳ này lại 
quay về đường lối chính trị tôn giáo của Léon III và của Constantin V. Một công đồng nhóm 


họp tại thánh đường thánh Sophia luận bác đại công đồng thứ bảy và đã ra lệnh hủy diệt các 
ảnh tượng (815). Cùng năm ây, giáo phụ Nicéphore, nhà thần học đứng đầu phe sùng kính 
ảnh tượng bị truất chức. Dưới triều đại Léon V (§13- 820) và nhất là dưới triều đại Théophile 
(829-842), có nhiều vụ bắt bớ, cách riêng giữa các thầy dòng ở Stoudios. Nhưng phong trào 
bài ảnh thánh thứ hai này không hăng say và quyết liệt như thế kỷ trước. Người ta chỉ bắt bớ 
qua loa và theo từng thời kỳ. Công đồng năm 815 tuy có minh thị lên án các ảnh tượng nhưng 
lại khước từ không đồng hóa ảnh tượng với ngẫu thần. Lý luận của cả hai bên vào thời kỳ này 
chỉ lập lại các lý luận thần học của thế kỷ VIII. Lúc hoàng đế Michel III lên ngôi (842), các 
lực lượng bài trừ ảnh thánh đều tan rã cả. Sau cùng, việc tôn sùng ảnh tượng lại được phục 
hồi bởi công đồng họp tháng ba tại Constantinople do nữ hoàng Théodora chủ xướng. Lúc 
này bắt đầu một phong trào hòa bình là điều rất cần thiết cho Giáo Hội và cho xã hội 
Byzantin: cả hai bên đã bị xâu xé vì sự ngoan cô và vì cuộc tranh chấp ảnh thánh bằng võ lực. 
Công Đồng này (843) vẫn còn được các Giáo Hội Chính thống kỷ niệm vào ngày chủ nhật 
đầu Mùa Chay, gọi là ”Lễ Chính thống” (Fête de I'orthodoxie). Đối với Giáo Hội Đông 
phương, công đồng ấy đã kết liễu ”thời kỳ loạn công đồng” và tiên báo lịch sử trung cổ của 
Giáo Hội Byzantin. 


3. NHỮNG HẬU QUÁ DO CUỘC TRANH CHÁP ẢNH TƯỢNG. 


Cuộc tranh chấp về ảnh thánh đã ảnh hưởng đến lịch sử Giáo Hội Đông phương ‹ dưới nhiều 
khía cạnh. Nó đã gây ra nhiều hậu quả lâu dài về mỹ thuật, về chế độ dòng tu và về các tương 
quan giữa Giáo Hội và chính phủ. Hơn nữa, nó đã trở nên một trong những mốc điểm lịch sử 
quan trọng giữa hai Giáo Hội Byzantin và Roma. 


a) Tranh vẽ, xương thánh và môn ca vẫn thánh. 


Mối liên quan nội tại giữa các hình ảnh và giáo lý về Đức Kitô được công đồng thứ bảy ấn 
định và được kỷ niệm trong lễ Chính thống, đã thúc đây mỹ thuật tôn giáo Byzantin đón nhận 
lỗi trang hoàng mới trong các nhà thờ suốt ba thế kỷ tiếp theo. Các bức tranh ghép kính và 
những bức vẽ trên tường trong các nhà thờ từ nay được thực hiện với những nguyên tắc thần 
học vững chắc và được liên kết với những nghỉ thức phụng vụ, tùy theo lỗi kiến trúc của các 
thánh đường. Thuyết tượng trưng thánh kinh, những lỗi chú giải về phép Thánh Thê và lối 
bài trí có hệ thống, các hình vẽ trang hoàng đều muốn nêu bật hình ảnh tiêu biểu của vũ trụ. 
Trên các vòm và các hậu cung thánh đường thường diễn tả cảnh thiên đàng với hình vẽ Đức 
Kitô vinh quang, Mẹ Ngài và các Thiên Thần; trong các hốc tường và các cửa kính thường vẽ 
những mẫu đời dương thế của Đức Kitô; thấp hơn nữa và ở cấp ba và cuối nhà thờ, thường 
trình bày hạnh tích các vị thánh. Tắt cả theo hệ thống từ trên xuống dưới, từ trời tới đất, làm 
liên tưởng đến những khoản giáo lý nền tảng của đạo Kitô, và đến những biến cố chính về 
năm phụng vụ. Toàn thê Giáo Hội Byzantin đời Trung Cổ là một bức thánh họa. 


Sau năm 843, mỹ thuật tôn giáo bình dân tại Byzance phát triển mạnh và không còn hạn chế 
vào những bức ảnh ghép kiếng và những bức họa trên tường nữa. Lòng tôn kính các bức hình 
vẽ và sự tôn sùng các xương thánh đã đạt tới mức độ cao chưa bao giờ thấy. Người ta cho 
rằng toàn thể xã hội chính trị đã hưởng tràn đầy ơn siêu nhiên và ơn phù trợ của các xương 
thánh được giáo dân tôn kính, nhất là những xương thánh được toàn quôc biết đến. Nói riêng, 
Constantinople có những xương thánh nôi tiếng nhất hoàn cầu, như hài cốt của thánh 
Stéphanô vị tử đạo tiên khởi, đầu của thánh Gioan tiền hô, hình Đức Kitô ”không do tay loài 
người vẽ” mà người ta bảo là của vua Abgar thành Edesse tặng và được đưa về 
Constantinople năm 944. Dân chúng thành Constantinople tin tưởng rằng các hài cốt ấy bênh 
đỡ thành quốc và đề quốc một cách rất linh nghiệm. Hơn thế, Constantinople đặt hết vinh dự 


của mình, và lúc có quốc biến thì đặt tin tưởng, vào các vị bảo hộ vô hình như Sự Khôn 
Ngoan Thần Linh (Divine Sagesse) nơi thánh Sophia, như Mẹ Thiên Chúa mà người ta vẫn 
còn giữ được cái áo trong nhà thờ Blachernes có tường thành vây chung quanh. Người ta coi 
chiếc áo ây như khăn choàng vai của thành quốc. Đối với tất cả các giới Kitô Đông phương, 
và cho đến khi đề quốc Đông phương tan rã, chỉ có Jérusalem mới cạnh tranh được với mức 
đạo đức ở Constantinople. Thê giới Kitô Đông phương coi Constantinople như ”con mắt đức 
tin của kitô hữu”, “thành quốc thế giới ngưỡng mộ”, ”Jérusalem mới đích thực” (9). 


Trong thế kỷ IX nền phụng vụ Byzantin đã phát triển đến tột đỉnh. Nên phụng vụ Byzantin, 

khai triển từ thế kỷ V, lúc ây đã thực hiện được những nét chính yếu mà ngày nay vẫn còn 
được áp dụng. Một số lớn thánh ca đã được sáng tác trong thời kỳ bài ảnh thánh, nhất là bởi 
thánh Gioan Damascène và Théodore người Stoudios. Những thánh ca ấy đã đặt nền tảng cho 
các sách phụng vụ của Giáo Hội Chính thống, trong đó phải kế Triodion, Pentekostarion và 
bản dịch mới của Oktoechos. Các cuốn ấy đã được thu thập thành sách tại nhà dòng Stoudios 
trong thế kỷ IX. Sau cuộc thất bại của phe bài ảnh thánh, các thầy dòng là những người 
chuyên chủ việc chấn hưng phụng vụ, đã góp nhặt một sỐ lễ điển của Jérusalem. Từ đó vê 
sau, lễ điển chính thức của Constantinople và của đế quốc là do sự tổng hợp các lễ điển 
Byzantin và Palestine. Vào thời kỳ ấy, truyền thống phụng vụ của Byzance cũng theo cùng 
một khuynh hướng hệ thống hóa và đồng phục như chúng ta đã thấy khi nói về hệ thống trang 
trí các nhà thờ Byzantin sau thời kỳ bài ảnh thánh. Đây cũng là thời điểm ấn định lâu bền các 
thánh ca kitô mà Đông phương đã cần thận sưu tập vào các sách hợp tuyên thánh ca. 


b) Chế độ dòng tu Byzantin. 


Cuộc thất bại của phe bài trừ ảnh thánh đã làm cho phong trào dòng tu Đông phương trăm 
hoa đua nở. Vào thế kỷ IV, đời sống khổ tu đã thay thế việc tử đạo và được coi là thể hiện 
tuyệt vời của lý tưởng thánh thiện kitô. Cả hai lối đạo đức trên đã hòa đồng với nhau trong 
thời kỳ bài trừ ảnh thánh. Quả thật, các thầy dòng đã phải chịu đau khổ rất nhiều vì lý tưởng 
Chính thống. Như vậy, không có gì lạ, sau khi việc tôn sùng ảnh thánh được phục hồi, lý 
tưởng đòng tu đã gây thêm nhiều ảnh hưởng và thu hút xã hội Byzantin cách đặc biệt. Thánh 
Théodore (759-826) viện phụ nhà dòng Stoudios tại Constantinople là người đã đóng vai trò 
chủ yếu trong việc phục hưng, chế độ dòng tu giữa thế giới Kitô Đông phương. Ngài đã chỉnh 
đốn, củng cố và ấn định đời sông ân sĩ rất cặn kẽ. Thánh Théodore đã đề ra những khoản luật 
rút ra từ quy luật của thánh Basile. Những khoản luật này đã hướng dẫn nhiều qui chế dòng tu 
trong đế quốc Đông phương, và tại miền chính thống theo văn hóa Slaves. Từ khi được đế 
quốc công khai khen ngợi và bênh vực năm 843, chế độ dòng tu đã được những đặc ân quá 
đáng: nhiêu nhà dòng ham muốn có nhiều ruộng đất là điều hoàng đề không ngăn cản được; 

việc đó đã gây thiệt hại cho ngân khố của triều đình và làm suy giảm uy thế của dòng tu. Các 
vị giáo sĩ có tỉnh thần đổi mới đã thất vọng về mức sa sút về kỷ luật dòng tu, nhất là trong thế 
kỷ XI và XII. Ngay trong thời kỳ còn đang bài bác ảnh thánh, người ta đã thấy xuất hiện một 
phong trào có thế lực và tổ chức chặt chẽ, đa số là các thầy dòng. Ảnh hưởng của phe này còn 
tồn tại mãi cho đến khi lịch sử Byzantin chấm dứt; phe này chủ trương cắt nghĩa giáo luật 
theo lập trường thủ cựu tối đa; họ phản đối việc học các môn đời và nhất định không nhân 
nhượng, mặc dù các môn ấy không có điều gì nghịch với _giáo lý cả. Dĩ nhiên không phải tất 
cả các thầy dòng đều đứng về phe ”chí sĩ” ấy; nhưng phe â ấy có rất nhiều thế lực trong các vẫn 
đề của Giáo Hội. Chung qui, chế độ dòng tu đã giữ vai trò sống động và có óc sáng tác trong 
Giáo Hội Chính thống đời Trung. Cổ: vào thời đại nào các giám mục cũng xuất thân từ dòng 
tu. Các thầy dòng đã có công nhiều trong việc soạn thảo các bản kịch, trong nên văn chương, 
trong thánh ca và trong truyền thống phụng vụ của Giáo Hội. Các ngài hướng dẫn đàng 
thiêng liêng rất đắc lực và nâng đỡ tinh thần giáo dân thuộc đủ mọi thành phần xã hội, từ 


hoàng đề cho đến các thường dân; các ngài là những nhân chứng sông động về kỷ luật luân lý 
đạo Kitô và về đời sống bí tích của Giáo Hội. Họ duy trì lỗi cầu nguyện chiêm niệm được các 
độc ấn sĩ và các tu viện trong thế giới Byzantin mến chuộng; lỗi cầu nguyện với những nền 
tảng thần học mới đã gây được ảnh hưởng lớn lao trên đời sông kitô tại miễn đông Âu châu 
vào cuối thời Trung Cô. Không có nơi nào mà tinh thần dòng tu đạt tới mức cao độ như ở Núi 
Athos. Nơi đây, năm 963 cha dòng Hy Lạp Athanase đã lập ra nhà dòng Grande-Luaure trên 
sườn đổi phía Nam của bán đảo ít người biết đến, vươn ra biển Egée, phía Bắc nước Hy Lạp; 
các độc ân sĩ đã đến ở đấy từ thế kỷ IX. Chế độ hợp ấn sĩ được thánh Athanase sáng lập với 
sự bảo trợ của hoàng đề Nicéphore Phocas đã khai mào cho một loạt tu viện lần lượt mọc lên 
với những thầy dòng gồm nhiều quốc tịch khác nhau như Hy Lạp, Géorgiens, Bulgares, Nga 
Sô, Serbes và cả người Amalfites nữa. Họ tượng trưng cho ba lỗi tu dòng điển hình của thế 
giới Kitô Đông phương, là chế độ hợp ấn sĩ, chế độ độc ân sĩ và chế độ trung gian có các chòi 
riêng (tức là những chòi nhỏ của các độc ân sĩ quây quần chung quanh một vị giáo tập). 
Ngoài ra còn thấy xuất hiện ở cuối thế kỷ XIV một kiểu tu khác chủ trương để các thầy dòng 
tự chọn lấy lỗi tu cá nhân của mình. Trong suốt thời Trung Cổ và mãi còn cho đến thời kỳ 
hiện đại ”núi thánh” là nơi tụ hợp các quốc tịch khác nhau theo Chính thống giáo. Không ai 
hơn các thầy dòng trong việc duy trì và truyền bá lòng đạo đức. 


c) Giáo Hội và quyên bính của hoàng đê. 


Hai việc xảy ra cùng một thời điểm: là phục hồi lại chế độ dòng tu (843) và cuộc thất bại của 

phe bài ảnh thánh. Còn mang một ý nghĩa khác nữa chúng ta phải nói đến. Đó là việc các 
thầy dòng (với ơn kêu gọi chủ trương nước Trời không phải ở đời này) đã tranh đấu trong 
cuộc khủng hoảng bài ảnh thánh để duy trì nền tự ntrị thiêng liêng. Hơn các giới khác, các 
thầy dòng do thánh Théodore Studite hướng dẫn cương quyết chồng lại các hoàng đế chủ 
trương bài trừ ảnh thánh, và tự cho mình có quyền quy định nền giáo lý của Giáo Hội. Những 
yêu sách này, cũng như các vụ chống đối, không phải là chuyện mới lạ tại Byzance. Nhưng 
cả hai phe đã trở nên gây cắn và xử dụng võ lực trong vụ bài ảnh thánh. Ngay cả việc Léon 
III tự xưng mình là ”hoàng đề và là linh mục” thì cũng là chuyện đã có trước tại Byzance rồi. 
Cũng nên nhớ: giáo hoàng Léon cả đã nhìn nhận quyền chủ tọa Giáo Hội của hoàng để 
(Praesidium Ecclesiae) (10). Tuy không thể hiểu các điều khẳng định ấy theo nghĩa đen, vì 
hoàng đề kitô không bao giờ nhận mình có quyền cử hành các phép bí tích và vì những định 
lý tôn giáo của triều đình chỉ có hiệu lực miễn cưỡng sau khi đã được giám mục chấp thuận. 
Có điều chắc chắn khác, là các hoàng đề Roma ở Đông phương, kê từ Constantin, vẫn tự coi 
mình như những phó quản lý của Thiên Chúa và phát ngôn viên chân lý mặc khải. Nhưng 
Giáo Hội Byzantin vẫn coi việc các hoàng đề áp đảo hàng giám mục để dành quyền quy định 
về giáo lý là điều lạm dụng không thể chấp nhận được. Đề phản kháng các hoàng để bài trừ 
ảnh thánh, muốn cưỡng ép Giáo Hội tùng phục ý muốn và lối sống đạo của họ, thánh 
Théodore Studite chỉ trình bày lại các quan điểm đã được các thánh Gioan Damascẻne, 
Maxime và Gioan Kim khẩu chủ trương vào thời trước. 


Sau cuộc thất bại của phe bài trừ ảnh thánh, Giáo Hội Byzantin đã năm được quyền tự lập về 
giáo lý. Nếu chỉ bàn sơ qua thì thật khó lòng diễn tả cách tường tận mối bang giao giữa hoàng 
triều và các giám mục tại Byzance trong thời Trung Cổ, và càng không nói lên được hết các 
khía cạnh phức tạp của các vân đề. Có thê nói được, sau năm 842, hoàng đề vẫn tiếp tục giữ 
vai trò tuyệt đối và linh thiêng trong xã hội Byzantin; các khoản tín lý và kỷ luật của Giáo 
Hội phải được hoàng để duyệt y trước, mới có giá trị. Nói chung hoảng để có quyên truất phế 
một giám mục hay một vị giáo chủ bất kham. Nên tự trị của Giáo Hội bị thương tốn vì hoàng 
để quá công khai bênh đỡ Giáo Hội. Nhưng cần nói thêm, là lúc lãnh vương miện, hoàng đế 
đã công khai cam kết sẽ bênh vực Đức Tin truyền thống, đã nhìn nhận các tín điều của Giáo 


Hội vẫn được công đồng phác họa và đem công bố. Vì thế, những vụ can thiệp cuối cùng của 
các hoàng đề về giáo lý đã bị Giáo Hội gạt bỏ, vì Giáo Hội chủ trương duy trì Đức Tin truyền 
thống nguyên vẹn. Thực ra, can thiệp như thế, các hoàng đế không có ý lấn át Giáo Hội, 

nhưng muôn đưa ra những giải pháp ôn hòa để duy trì hòa bình và thông nhất trong lãnh thổ - 
hay để thỉnh cầu viện binh của Tây phương. Những cuộc khảo cứu mới đây về xã hội 
Byzantin cho thấy nhãn hiệu hoàng đề kiêm chức giáo chủ mà các nhà sử học trước đây quen 
dùng để nói về lỗi chính trị lấn át của hoàng triều đối với Giáo Hội là chuyện không hoàn 
toàn đúng. Để minh chứng điều đó không đúng, có thê nêu ra ba dữ kiện cốt yếu sau đây: 1. 
Mặc dầu có sự trà trộn giữa thần quyền và thế quyền tại Byzance, Giáo Hội vốn chủ trương là 
các yêu sách chính trị không thể xung công sứ mệnh thánh hóa và hoàn thiện của Giáo Hội. 
2. Tự tại, quyền tối thượng của hoảng để bị hạn chế vì nó lệ thuộc vào luật của Thiên Chúa, 

vào giáo lý truyền thống và vào những yêu sách từ tâm mà chức vụ của ngôi đòi hỏi; Ngoại 
tại, quyền tối thượng của hoàng đề lại bị hạn chế bởi thần quyền của giám mục, bởi uy thế 
luân lý của một đẳng thánh hay của một vị khổ tu; 3. Sau cùng, theo quan niệm hy lạp, hoàng 
đề là "luật sống động”, và tuy ngài là tiêu biểu cho quyền ấy ở dưới trần gian, nhưng ”tranh 
thánh tượng trưng quyền quân chủ của Thiên Chúa” vẫn được nhìn nhận tại Byzance. Trong 
thực tế, các mối bang giao giữa Giáo Hội và chính phủ biến chuyên rất mau lẹ: ngay sau 
những vụ lấn át của hoàng triều vào nội bộ Giáo Hội thì đến cuộc xung đột về ảnh thánh; rồi 
vào thế kỷ thứ IX, sau khi đã phục hồi lại việc tôn sùng ảnh tượng thì có hiệp định năm 843. 

Hiệp định â ấy đã được tóm lược trong cuốn Epanagogẻ, tức là bộ luật được sưu tập năm 880 
dưới triều đại của Basile I. Ngài tuyên bố: ”Vì công đông gồm nhiều thành phần và nhiêu chỉ 
thể theo lối loại suy về từng cá nhân, những thành phần hay chỉ thể lớn hơn và cần thiết hơn 
cả chính là hoàng để và giáo phụ. Bởi vậy, sự thỏa thuận trong mọi vấn đề và hòa hợp giữa 
hoàng quyên và giáo quyển (Sacerdotiumn) là cân thiết đề mang lại hòa bình và thịnh vượng 
cho thân xác và cho linh hôn các thân dân” (L1). 


Chủ thuyết về môi liên lạc hòa đồng giữa giáo quyền và hoàng quyền trên đây không phải là 
một điều mới lạ. Người ta thấy trong cuôn Epanagogé có một đoạn song song giông hệt như 
lời nói đầu khoản VI trong bộ luật bố sung của hoàng đề Justinien được công bố một thế kỷ 
trước. Công thức này biểu lộ lối suy tư của người Byzantin và thích hợp với thời kỳ sau vụ 
bài ảnh thánh hơn là với thế kỷ VI. Sau cuộc thất bại của phe bài ảnh thánh, mỹ thuật trong 
triều đình Byzantin cũng thay đổi theo cùng một nhịp điệu như mối giao liên giữa thần quyền 
và thế quyền. Trước thế kỷ thứ IX, những bức tranh vẽ trong triều đình thường trình bảy VỀ tự 
cao tự đại của hoàng đế; sau năm 843, người ta thường vẽ hoàng đề đang quì gối cầu xin 
trước Đức Kitô hoặc đang lãnh triều thiên nơi tay Ngài. Người ta thích diễn tả cử chỉ đạo đức 
của hoàng đề hơn trình bày thái độ chiến thắng của ngài. Tóm lại, nghệ thuật Byzantin đời 
Trung Cổ phản chiếu ảnh hưởng của Giáo Hội trên nền văn hóa Byzantin về nhiều phạm vi. 


d) Byzance và Roma trong thế kỷ VI. 


Cuộc tranh chấp về ảnh tượng đã làm cho Byzance và Roma xa nhau thêm nữa. Trong vụ 
tranh chấp, các giáo hoàng chủ trương tôn sùng ảnh tượng và lên án các quan niệm lạc đạo 
của hoàng đề Đông phương theo danh xưng vẫn có chủ quyền trên ngôi Giáo Hoàng. Nhóm 
duy trì ảnh thánh, nhất là các thầy dòng ở Stoudios, nhìn nhận Roma như cơ quan bảo vệ 
truyền thống. Bởi vậy không lạ gì các hoàng đề bài ảnh thánh áp dụng lối chính trị nghịch với 
tòa Giáo Hoàng. Khoảng năm 782, hoàng đề Léon III rút quyền giáo hoàng Roma trên các 
tỉnh Calabre, Sicile và Illyrie (là quận gồm bán đảo Balkans trừ Thrace) và giao cho giáo chủ 
Constantinople. Cử chỉ đó làm Roma không bằng lòng với Byzance. Hơn nữa, vì nhận thây 
lực lượng quân sự Byzantn tại À4 yếu kém đến nỗi quân Lombards đã chiếm được quận 
Ravenne (năm 751), giáo hoàng đã đi cầu viện với người Franc. Sau đó là vụ thương thuyết 


giữa giáo hoàng Etienne I và vua Pépin năm 754, chuẩn bị cho Charlemagne lĩnh vương miện 
(năm 800) từ tay giáo hoàng và ám chỉ tòa Giáo Hoàng không nhìn nhận đê quôc Byzantin 
nữa. 


Tuy đã có những vụ xung khắc về quyền bính, đã có những khác biệt trong quan điểm chính 

trị và trong vụ ảnh thánh, hai Giáo Hội Byzantin và Roma vẫn còn gắn bó với nhau về nhiều 
phương diện như cùng chung một nhiệm thể. Lúc đó ai cũng xác tín khối Kitô Đông phương 
và khôi Kitô Tây phương gắn bó với nhau thành một nhiệm thể duy nhất. Tính cách phức tạp 
trong các mối liên hệ giữa hai Giáo Hội - những mối liên hệ đôi khi có vẻ đối kháng, nhưng 
cách chung lại rất gắn bó với nhau - đã bộc lộ rõ rệt trong cuộc tranh cãi vào các năm từ 858 
đến năm 880, trong đó có tên của giáo phụ Photius. 


4. CUỘC TRANH CÃI CỦA PHOTIUS. 


Sau vụ tranh chấp về ảnh tượng, mặc dầu đã có hòa ước năm 843, Giáo Hội Byzantin còn bị 
điêu đứng ít ra trong một thế kỷ nữa. Phe ”cực đoan” và phe ”khoan hồng” chúng ta đã bàn 
đến trước đây, lại chống chọi nhau về thái độ phải có đối với các giáo sĩ bài ảnh thánh muốn 
qui thuận Giáo Hội. Phe cực đoan chủ trương phải rất mực nghiêm túc với các giáo sĩ bài ảnh 
thánh. Phe khoan hồng cho rằng phải lẫy bác ái và lương tri mà xóa bỏ các lầm lỗi quá khứ. 
Năm 847, giáo phụ Ignace được hoàng hậu Théodora đề cử lo việc phân xử, và ông thiên về 
phe cực đoan. Nhưng sau vụ đảo chính truất phế Théodora năm 856, giáo phụ Ignace buộc 
lòng phải từ chức. Năm 858 Photius được bầu lên làm giáo chủ thành Constantinople. Lúc đó 
còn là một giáo dân, ông là giáo sư đại học Constantinople và là trưởng phòng chưởng ấn của 
triều đình. Chỉ trong một tuân lễ, ông đã chịu đủ các chức thánh. Photius là một nhà bác học 
và có bản tính ôn hòa. Xét về khả năng, có lẽ ông là người xuất sắc nhất trong các giáo phụ 
Byzantin. Sau khi được bầu lên chức giáo chủ, ông gửi thư cho giáo hoàng để báo về việc 
nhậm chức của ông. Đồng thời, hoàng đế Michel III yêu cầu giáo hoàng gửi các đặc sứ tới 
Constantinople để dự một công đồng đang triệu tập có ý lên án những người bài ảnh thánh vì 
họ vân còn đe dọa Giáo Hội Byzantin. Nhưng vì có lời khẩn khoản của các đặc sứ, công đồng 
năm 861 đã thỏa thuận bàn luận ngay về vụ tranh chấp giữa Ignace và Photius. Sau khi các 
đặc sứ ưng thuận, công đồng đã nhận Photius là giáo phụ hợp pháp. Nhưng vì nhóm thân 
Ignace tới Roma báo cáo xuyên tạc, giáo hoàng Nicolas I đã khước từ không chấp nhận ý 
kiến của các đặc sứ. Một công đồng được tổ chức tại Roma tuyên bố việc bầu Photius không 
hợp giáo luật, ra vạ cho ông và đặt Ignace lên chức giáo phụ (863). Nhà cầm quyền Byzantin 
không biết gì về câu chuyện ấy cả. Tại Constantinople người ta phẫn nộ về việc giáo hoàng 
xen lân vào nội bộ của Giáo Hội Byzantin. Như vậy là đã xảy ra vụ đoạn tuyệt công khai giữa 
Giáo Hội Roma và Giáo Hội Constantinople. 


Các mối bang giao giữa hai bên đã trở nên gây cấn mau lẹ vì những biến có tại Bulgarie. 
Năm 862 ông hoàng Bulgarie là Boris, được các nhà truyền giáo Byzantin rửa tội; các ngài 
cũng khuất phục được các thần dân trở lại đạo. Năm sau, vua Boris đã xin giáo hoàng thiết 
lập hàng giáo phẩm trong nước ông, tưởng rằng như vậy thì các mối liên lạc với Giáo Hội 
Tây phương sẽ tốt đẹp hơn. Một phần đất Bulgarie ngày trước thuộc giáo phận Illyricum; tòa 
Giáo Hoàng vẫn chưa quên được vê chỗ mất mát ấy. Vì thế nhân dịp này, đức Nicolas muốn 
thiết lập giáo quyền trên lãnh thổ của vua Boris, và tức khắc sai các giáo sĩ Roma đến giảng 
đạo tại Bulgarie. Byzance phản ứng lại, đó là chuyện dễ hiểu. Phía Nam nước Bulgarie - miền 
Bắc quận Thrace — chưa bao giờ thuộc quyền của Roma cả. Bây giờ, với sự hiện diện và hoạt 
động của các thừa sai Tây phương, ảnh hưởng chính trị Franc lăm le ngay ngưỡng cửa 
Constantinople. Chính phủ Byzantin bắt đầu lo ngại. Hơn thế, giáo quyền Byzantin hoảng hốt 
khi thấy giáo sĩ Roma buộc phải thêm chữ ƒii/oque vào kinh tin kính Nicée. 


Năm 867, trong một thông điệp gửi cho các giáo phụ Đông phương, Photius tổ giác 
chữ ƒiogue là lạc đạo (12). Cùng năm Ấy, một công đồng được nhóm họp tại Constantinople, 
có hoàng đề chủ tọa, đã ra vạ và truất phế giáo Hoàng Nicolas I. Giữa cơn khủng hoảng trầm 
trọng này, một cuộc rỗi loạn thay đôi thời cuộc tại Constantinople. Hoàng đề Michel II bị ám 
sát. Basile I, người đã giết hoàng đế Michel, lên thế vị, buộc Photius phải từ chức và đặt 
Ignace lên lám giáo chủ (867). Mối thông hiệp với Roma lại được phục hồi. Năm 869-870, 
một công đồng nhóm họp tại Constantinople ra vạ cho Photius. Nhưng các đại biểu của giáo 
hoàng Adrien II có mặt tại công đồng đã phải đương đầu với phe thân Photius. Các ngài 
không ngăn cản nước Bulgarte trở lại với Giáo Hội Byzantin; thật ra vua BorIs đã trở mặt một 
cách rất khéo léo. Thảm kịch kéo đài mãi, nhưng rồi cũng chấm dứt và đôi bên lại giải hòa 
với nhau. Số là, năm 877 Ignace qua đời và Photius lên ngôi tòa giáo phụ. Cả hai phe đều giữ 
thái độ ôn hòa, giáo hoàng Gioan VIII vì nhận thấy quyền tối thượng của Roma được bảo 
đảm, nên thừa nhận Photius. Tuy ông không nhìn nhận những điều người ta cho rằng ông đã 
lầm lỗi trong quá khứ, Photius tỏ ra thần phục Tòa Thánh và bằng lòng không nhắc đến yêu 
sách của Giáo Hội Byzantin về vụ Bulgarie nữa (13). Năm 879-880, một công đồng mới lại 
nhóm họp tại Constantinople có các đại biểu của giáo hoàng tới dự. Công đồng này công 
nhận Photius là giáo phụ hợp pháp, bác bỏ tất cả các quyết định của công đồng năm 869-870, 
và trong khi công khai bàn đến chữ ƒilioque một cách ôn hòa, công đồng lên án việc thêm chữ 
ấy vào kinh Tin Kính Nicée. Roma châu phê tất cả các quyết định đó. Trong khi ngồi tòa giáo 
phụ kỳ thứ hai (877-886) Photius hoàn toàn giữ các mối giao hảo với Tòa Thánh; hòa bình 
được vãn hồi trong toàn thê khối kitô. Đến sau, Photius lại bị hoàng đế Léon VI cách chức 
một lần nữa; ông rút vào bóng tối mặc dầu ông vẫn tiếp tục bút chiến và viết lách về thần học. 
Người ta không biết ông qua đời vào lúc nảo. 


Việc hai bên không hiểu nhau, những lối thịnh nộ bất nhẫn và việc tranh chấp giáo quyền 
trong vụ Photius, tất cả liên quan đến hai vấn đề rất quan trọng và quyết liệt, từ đó về sau 
luôn chi phối các cuộc tranh luận giữa Giáo Hội Byzantin và Giáo Hội Roma, đó là quyền tối 
thượng của Roma và chữ filioque. Bây giờ phải nghiên cứu về hai điểm ấy. 


5. BYZANCE VÀ QUYÈN TỎI THƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG. 


Vụ tranh chấp Photius đã trở nên quan trọng trong lịch sử là vì vào thời kỳ ấy đã xảy ra cuộc 
đoạn tuyệt đầu tiên giữa Roma và Constantinople, mà lý đo là sự khác biệt giữa quan niệm về 
quyền tối thượng của Roma và lập trường của Giáo Hội Đông phương về bản tính của năng 
quyên và trong việc quản trị Giáo Hội. Đó là thứ quyền tối thượng do đức Léon cả và đức 
Gélase đã định nghĩa, rôi được đức Nicolas I xác nhận lại cách rõ ràng. Giáo Hội Đông 
phương đã công nhận Roma có quyền tối thượng trên tất cả các giám mục khác và giáo hoàng 
là giám mục thứ nhất trong thế giới kitô. Từ thế kỷ thứ IV, quyên tối thượng của Roma đã 
được đa số các vị giáo sĩ Byzantin minh nhiên thừa nhận. Các ngài không hề định nghĩa rõ rệt 
cái bản tính của quyên tối thượng â ấy, thứ quyền tối thượng mà người Byzantin bảo là tại vì 
Roma nằm trong cô đô của để quốc Roma và vì tòa này duy trì nguyên vẹn giáo lý truyền 
thống, hơn là tại vì Roma khai sinh từ đời các thánh Tông Đồ. Nhưng theo họ, đây chỉ là một 
thứ quyền tối thượng danh dự, mà theo khoản III của công đồng Sardique (343), Roma có 
thấm quyền phân xử mỗi khi giáo sĩ bị quyền địa phương lên án, và muốn khiếu nại sang 
Roma. Đàng khác, người Byzantin không hề thừa nhận, và công đồng Sardique đã bác bỏ, cái 
quyền mà đức Nicolas I muôn dành lấy: Giáo hoàng có quyên gọi đến Roma bắt kỳ một giáo 
sĩ nào và phán quyết lại các vấn đề then chốt thuộc Giáo Hội địa phương. Từ đó về sau, 
người ta phê bác cái quan niệm Roma về quyền tối thượng, chủ trương là giáo hoàng có 
quyền tuyệt đối trên toàn thể Giáo Hội Kitô. Họ lấy làm phẫn uất khi thấy đức Nicolas I đứng 


ra phân xử vụ tranh chấp giữa Photius và Ignace, và họ cho đó là hình thức xen lấn không 
hợp giáo luật của giáo phụ này vào nội bộ của giáo phụ khác. Trên đây là thái độ di truyền 
mà Giáo Hội Chính thống vẫn có đối với giám mục Roma, thái độ đã được diễn tả cách hùng 
biện năm 1136 trong một bức thư của Nicétas, tổng giám mục Nicomédie, đã gửi cho một 
giám mục ở Tây phương: ”Hỡi bạn rất thân mến, chúng tôi không từ chối quyên tối thượng 
của Giáo Hội Roma trên giáo phụ anh em, và chúng tôi công nhận là Giáo Hội Roma được 
ngôi chỗ danh dự nhất trong công đông. Nhưng Giáo Hội Roma đã tự tách mình ra khỏi 
chung tôi vì kiêu hãnh, lúc tòa tự cao tự đại áy đã tiểm địa vị quân chủ không phải là của 
mình. Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận những sắc lệnh ẩựa ra tuyên bố mà không hỏi ý 
kiến chúng tôi trước, hoặc không hệ cho chúng tôi hay biết. Nếu ngài giáo hoàng cứ uy nghỉ 
chấm chệ công kích chúng tôi, và làm như thể truyền lệnh từ trên cao xuống, nếu ngài muốn 
lên án chúng tôi và cai trị chúng tôi cùng các Giáo Hội chúng tôi mà không bàn hỏi chúng tôi 
trước, chỉ theo sở thích riêng của ngài, thì còn gì là tình huynh đệ, hay là tình cha con giữa 
chúng ta nữa ? Như thế chúng tôi chỉ là những tôi mọi chứ không phải là con cái trong Giáo 
Hội, và tòa Roma không phải là người mẹ hiển đối với con cải, mà là một nữ chúa khắc 
nghiệt và kiêu hãnh như thể đối với các nô lệ. Tôi xin lỗi bạn vì đã nói như vậy về Giáo Hội 
Rơma, vì tôi sùng kính Giáo Hội ấy y như bạn. Nhưng tôi không thể theo Giáo Hội ấy với bạn 
về hết mọi sự, và tôi không nghĩ là Giáo Hội ấy có quyên bắt người khác theo mình trong hết 
mợi sự” (14). 


Thái độ trên là nét đặc trưng của các vị tên tuổi trong Giáo Hội Byzantin. Họ đã nói một 
cách thành thực trong thời kỷ các mối chia rẽ giữa Đông phương và Tây phương chưa kết 
thúc bằng cuộc ly khai vĩnh viễn. Lý đo vì liên kết quyền tối thượng của giáo hoàng vào cách 
cai trị quân chủ trong toàn thể Giáo Hội là điều trái với các quy luật và truyền thống. Lòng 
tôn kính đối với Tông Tòa Roma và với vị cầm quyền có thể dung hòa với giáo lý bất khả 
ngộ của Giáo Hội do các giám mục là đại diện của Giáo Hội trình bày, chứ không phải bởi 
một vị giám mục, mặc dù là ngài có trách nhiệm trên hết. Đức Tin vào quyền bình đẳng căn 
bản của tất cả các giám mục có nên tảng trong nên giáo lý mà thánh Ignatio người Antioche 
đã trình bày, theo đó thì ở đâu có giám mục đại diện chức linh mục của Đức Kitô cử hành 
thánh lễ trước giáo dân, thì ở đấy có Giáo Hội thật sự. 


Thế nhưng, người Byzantin xác tín rằng, theo giáo luật và truyền thống các giáo phụ thì họ 
có quyền từ chối tham vọng của các giám mục Roma muốn áp dụng thánh thâm trực tiếp trên 
các Giáo Hội Đông phương. Nhưng họ không có lập trường vững chắc khi muốn tìm cách 
định nghĩa bản tính của quyền tối thượng, và của các mối liên hệ giữa các Giáo Hội Đông 
phương và Tòa Thánh Roma. Trong cách phản ứng lại những yêu sách của Roma, người 
Byzantin tỏ ra do dự, đôi khi thiếu mạch lạc. Trong khi đối phó VỚI giáo thuyết. Roma vừa 
sáng sủa vừa hợp nguyên tắc, họ đưa ra những luận đề không mây vững chắc về Giáo Hội 
học. Quan sát lối phản ứng của các nhân vật trong Giáo Hội Byzantin trước các yêu sách của 
tòa Giáo Hoàng, chúng ta thấy họ thiếu mạch lạc, một đàng tại vì họ chú trọng đến thực tại bí 
tích của Giáo Hội hơn là đến cơ cấu pháp lý, đàng khác theo kiểu Byzance, họ liên kết chặt 
chẽ quyền thiêng liêng với ý niệm vê để quôc, do đó, nhiều người Byzantin cho là các yêu 
sách của Roma nghiêng về chính trị hơn là về Giáo Hội học. Thật ra, hình như mãi đến thế kỷ 
XIH, người Byzantin vẫn chưa hiểu rõ bản tính các luận đề Roma và họ cho rằng các luận đề 
ấy là do thâm ý các giáo hoàng muốn gia tăng thế lực cá nhân của mình. Họ phản ứng lại các 
yêu sách của Roma về quyền tối thượng giáo triều băng ` "thuyết ngũ hùng” (théorie de la 
pentarchie). Thuyết này đã có từ thế kỷ VI, được phổ biến trong thế kỷ IX và trình bảy trọn 
vẹn trong thế kỷ XI. Theo thuyết này, năm vị giáo chủ đều quản trị Giáo Hội cùng một lúc, 
đó là các giáo phụ Roma, Constantinople, Alexandrie, Antioche và Jérusalem. Nhưng thuyết 
ấy cũng lại lẫn lộn quyền tối thượng và thứ quyền mà các nhà thần học Byzantin khước từ đối 


với Roma. Thật khó lòng dung hòa ”thuyết ngũ hùng” với chủ trương biệt lập mà các Giáo 
Hội Slaves đã áp dụng vào cuôi thời Trung cô. 


6. TỪ ”FILIOQUE”. 


Khi phản đối các yêu sách thần học của Roma, người Byzantin đã không rõ ràng và thiếu lý 
tắc. Cũng vậy, trong vụ tranh chấp về từ Øliogue, họ diễn tả tư tưởng không dứt khoát và 
thiếu mạch lạc. Việc thêm từ /#tlioque vào kinh Tìn Kính Nicée cốt đề nhân mạnh đến việc 
Chúa Thánh Thần nhiệm xuất, không phải riêng từ Ngôi Cha mà cả từ hai Ngôi Cha và Con. 
Hình như đã được Giáo Hội Tây Ban Nha thực hiện lân đầu tiên vào thế kỷ VI với mục đích 
đề phòng thuyết Nhất tính của người Wisigoths. Từ Tây Ban Nha tục lệ ấy đã lan tràn sang 
nước Pháp và nước Đức và đã được hoàng đế Charlemagne chấp nhận; ngài cho đây như một 
thứ khí giới để phản đối người Hy Lạp mà ngài cho là lạc đạo. Dù vậy, trước thế kỷ thứ XI, 
Roma vân chưa thừa nhận chữ ƒ///oq„e. Các giáo hoàng chủ trương không cho chữ ây vào, vì 
tuy không sai về giáo lý, nó cũng làm thay đổi nguyên văn kinh Tin Kính đã được toàn thể 
thế giới Kitô chấp nhận. Nhưng các vị thừa sai của Roma ở Bulgarie cứ dùng chữ ấy dù biết 
nó bị công kích; đó là khởi điểm cuộc tranh chấp thần học giữa hai thế giới Kitô Hy Lạp và 
La tinh trong đời Trung Cổ; nó làm cho Giáo Hội Chính thống và Giáo Hội Roma càng ngày 
càng xa nhau hơn. Giáo Hội Byzantin phản đối từ flioque về hai phương diện. Thứ nhất, vì 
các công đồng chung đã ấn định rõ ràng cầm chỉ không được thay đổi kinh Tin Kính. Chỉ có 
công đồng khác mới hủy bỏ được quyết định ây. Thứ hai, vì theo người Byzantin, từ 
”filioque” ở đây sai về thân học. Trong cuôn ”Khai fâm về Chúa Thánh Tì hán ân” Photius minh 
chứng là giáo điều này đảo lộn thế quân bình mỏng manh và huyền bí về đơn nhất tính và 
tính cách bất đồng trong lòng Chúa Ba Ngôi. Ở đây chúng ta không thê tóm lược hay báo cáo 
về cuộc tranh chấp phức tạp và chuyên môn này. Chỉ nói đại cương: khi hai phe diễn tả mầu 
nhiệm Ba Ngôi bằng những danh từ thần học, cả người La tỉnh cũng như người Hy Lạp 
thường đứng về hai khía cạnh khác nhau. Các người La tỉnh thì nhân mạnh đến yếu tính là 
nguyên ủy độc nhất của đơn nhất tính trong Chúa Ba Ngôi, và dựa vào yếu tính để nghiên 
cứu các mỗi liên hệ giữa Ba Ngôi; còn các người Hy Lạp thì lại ưa bắt đầu bằng chỗ khác biệt 
của ba ngôi VỊ (hyposfases), và từ đây mới nghiên cứu đến đơn nhất tính chủ yếu. Dưới mắt 
các nhà thần học Đông phương, cả hai quan điểm đều chính đáng, miễn là mức tương đương 
mâu nhiệm giữa yếu tính chung và các ngôi vị khác biệt, đừng có vì quá chú trọng đến yếu 
tính mà sao nhãng các ngôi vị. Các người Hy Lạp cho rằng giáo thuyết của /ïliogaue chủ 
trương Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Ngôi Con cũng như Ngôi Cha cốt cách là ở lối diễn 
dịch thiếu nền tảng tín điều về sự đồng bản tính của Cha và của Con; nó giảm thiểu ưu thế 
quân chủ của ngôi Cha, nó dựa vào yếu tính chung trong Thiên Chúa đến nỗi làm thương tổn 
sự cách biệt của các ngôi vị, và hàm chứa một nên thần học trong đó thực tại mầu nhiệm của 
Chúa Ba Ngôi bị lu mờ bởi quan niệm triết lý về yếu tính. 


7. CUỘC TAN VỠ NĂM 1054. 


Vấn đề từ filioque đã giữ vai trò quan trọng trong vụ tranh chấp giữa hai Giáo Hội Roma và 
Byzantin, vụ tranh chấp này đã đưa đến cuộc tan vỡ năm 1054. Người ta thường gán cho 
cuộc tan vỡ này một danh xưng không máy thích hợp là ° 'cuộc đại ly giáo”. Còn những lý do 
của cuộc tan vỡ thì rất nhiều và rất phức tạp. Mặc dầu mỗi người có một ý kiến riêng về 
những vấn đề giáo lý liên hệ đến cuộc tranh chấp, hiện nay người làm sử không thể phủ nhận 
lời khẳng định của chân phước giáo hoàng Gioan XXIII rằng: ”cả hai bên đều có trách nhiệm 
về cuộc chia cắt thế giới Kitô ra làm hai khối”. Trong những hậu quả trực tiếp do cuộc khủng 
hoảng giữa. thế kỷ XI gây ra, phải kế đến những mưu toan tòa Roma dùng để cưởng ép phải 
theo một nền phụng vụ duy nhất tại các Giáo Hội Hy Lạp miền Nam nước Ý, là miền đã bị 


người Normands chiếm cứ dần dần khỏi đề quốc Đông phương; mặt khác giáo phụ Byzantin 
cũng dùng những biện pháp bắt các Giáo Hội Roma tại Constantinople phải tuân theo những 
tục lệ Hy Lạp. Ngoài ra, càng ngày càng có thêm sức chống đối giữa những tham vọng của 
Tòa Roma mới được canh tân và những thâm ý của Giáo Hội Byzantin muốn duy trì nền tự 
trị truyền thống của mình, vì Giáo Hội này càng ngày càng kiêu hãnh về cái uy thế được 
chính phủ hùng mạnh và văn minh nhất thế giới Kitô ủng hộ. Léon thành Ochrida, vị cầm đầu 
Giáo Hội Bulgarie, hình như bị Michel Cérulaire là giáo phụ Consfantinople xúi dục, đã viết 
một bức thư mạ ly hết lời những tục lệ La tinh, nhất là việc dùng bánh không men để làm lễ. 
Đề đối phó, giáo hoàng Léon IX đã gửi sang Constantinople một phái đoàn đặc sứ do hồng y 
Humbert cầm đầu (1054). Với những cử chỉ đóng hề, những giọng điệu khiêu khích cùng 
những lối trịch thượng trắng trợn, hồng y Humbert phải chạm trán với vị đối thủ là Michel 
Cérulaire, giáo phụ Constantinople, không thua kém về cô chấp và ngạo nghễ theo lối úp mở. 
Ngày 16 tháng 7 năm 1054, tại Constantinople đã diễn ra màn kịch trong đó hồng y Humbcrt 
và các người phái đoàn đặt trên bàn thờ thánh đường Sophia sắc lệnh đánh vạ tuyệt thông 
giáo chủ Michel Cérulaire và những người cộng tác. Đây là một thảm trạng quá ư bị đát. Sau 
vụ rắc rối ấy, hoàng đề Constantin IX truyền phải đốt sắc lệnh phạt vạ đi và người ta đã họp 
công đồng tại Constantinople để long trọng đánh vạ lại hồng y Humbert và các người trong 
phái đoàn đặt trên bàn thờ. 


CHƯƠNG VII 
ROMA VÀ CONSTANTINOPLE 


Trong cuốn thứ nhất của bộ Tân Lịch Sử Giáo Hội này, chủ đề quan trọng nhất sau khi hoàng 

đế Constantin trở lại đạo, là khai triển tuần tự nền giáo lý Kitô đang phải đương đầu với 
những người lạc đạo như Arius, Sabellius, Nestorius và Pélage. Tuy không biết ý nghĩ riêng 
của họ ra sao, nhưng chúng ta thấy. rõ các ông đã phát biêu những quan điểm và dùng những 
công thức không phù hợp với truyền thống Đức Tin của các Tông Đồ. Trong phần thứ nhất 
cuôn thứ hai này, chủ đề ấy đã nhường bước cho một chủ đề khác bản vê việc cai trị trong 
Giáo Hội và về việc thống nhất Kitô giáo. Cụ thể là việc củng cố quyền của giáo hoàng, và 
những rạn nứt giữa hai Giáo Hội Đông phương và Tây phương. Trong khi gây ra nhiều hiệu 
quả quan trọng cho Đông phương và Tây phương, những khuynh hướng này có nhiều liên hệ 
với nền thần học của các thế kỷ trước, đồng thời là hậu quả trực tiếp của những xung đột mới 
và của những phát triển chính trị và xã hội. Chúng đã mang lại cho hai khối Kitô Đông 
phương và Tây phương những đặc tính và những lối suy tư dị biệt mà người ta nghĩ có thể 
tránh được nếu các sự việc đã xảy ra cách khác. 


Suốt thế kỷ tiếp sau khi đức Grégoire | qua đời, các mối giao tiếp giữa Roma và 
Constantinople bên ngoài không có tiến triển khả quan, nhưng cũng không đoạn tuyệt. Nói về 
các nguyên nhân của tình trạng ấy, thoạt tiên cần nhớ là thời gian câm quyền của các giáo 
hoàng quá vắn vỏi, và bản lĩnh của các ngài không mấy vững chắc; thứ đến là vì nhiều vị giáo 
hoàng và các cố vấn của các ngài đều mang quôc tịch Hy Lạp và Syrie; người ta còn kế đến 
những tai ương giáng xuống trên đề quốc trong thế kỷ ây. Chính các tai ương này đã thúc đây 
Roma gián đoạn với đế quốc, Đông phương vê chính trị và ngoại giao, đó là điều 
Constantinople không muốn. Thế nhưng các cuộc giao tiếp đã đưa đến đoạn tuyệt, và cả đôi 
bên đều giữ một kỷ niệm cay đắng về thời kỳ ấy. Một đàng, những tai ương giáng xuống 
Đông phương như việc mắt Ai Cập, Syrie và Arménie đã làm mắt quân bình vệ dân sô và 
chính trị mà thời trước vẫn có giữa Đông phương và Tây phương. Ranh giới quyền bính của 
hoàng đề Byzance bị thu hẹp lại. Tình thế mới này đã làm cho Constantinople thêm kiêu hãnh 
về tình tự dân tộc và thúc đây Justinien, một hoàng đề dễ thay đổi và thiếu tự tín, áp đảo 


quyền lực trên giáo phụ, trên Giáo Hội, trên nghĩ. lễ và Đức Tin. Về phía Tây phương, các 
mÔI ØlaO tiếp giữa Roma và Constantinople thật rắc rồi! Người ta vẫn chưa quên được việc 
Martin I bị lăng nhục và việc Serge I bị bắt cóc hụt. Khi chạy loạn từ miền Balkans bị người 
Slaves chiếm đóng hay từ các miên bị người Ả Rập xâm lăng, người Hy Lạp và người SyrIe 
đã gây được cảm tình giữa Roma và Đông phương. Nhưng tình hình chính trị nước Ỹ và các 
môi giao tiếp lỏng lẻo giữa Roma và đề quôc đã làm cho hai bên xa cách nhau về quyền lợi, 
mắt dần sự trung tín hỗ tương. Dù muốn dù không, các giáo hoàng cũng liên lụy trong vụ 
tranh chấp; buổi đầu các ngài còn được người ta tạm kính nễ; về sau, vì muốn thăng thắn duy 
trì Đức Tin truyền thống, các ngài đã bị thóa mạ, bị kết tội, bị hành hung, có khi bị giết chết. 
Các vụ tranh chấp có tính cách tàn bạo như vậy đã gây hoang mang, ác cảm giữa các giới tại 
Roma. Tuy vậy, lòng trung thành truyền thống đối với hoàng đề và mọi kỷ niệm về tình xưa 
nghĩa cũ vẫn còn mạnh mẽ đủ đề phục hồi lại, ít ra ở bên ngoài, các mối giao tiếp giữa Roma 
và Consfantinople. 


Hòa hảo chưa được đầy hai mươi năm thì một vấn đề tôn giáo tại Đông phương lại làm cho 
mối giao hòa tan vỡ. Đó là cuộc tranh luận về lòng sùng kính các ảnh tượng quen gọi là 
phong trào bài ảnh thánh. Vẫn đề đã do hoàng đề Léon III người Isaurien khơi dậy. Toản thể 
thế giới Kitô mang ơn ông, vì ông đã cương quyết xua đuôi được người Ả Rập đến bố vây 
thành Constantinople (717-718). Như vậy, ông đã cứu văn ' "nền tảng mọi sự” của Giáo Hội 
và của nên văn minh Tây phương, ông cũng làm cho chính phủ và nên văn hóa Byzantin giữ 
được thế quân bình trong bảy thế kỷ. Tám năm sau, sau một cuộc tuyên truyền lâu dài và 
mánh lới, sau khi bó buộc giáo phụ phải từ chức và dẹp tan những vụ chống đối căm go của 
giáo hoàng Grégoire II, hoàng đề cắm tôn sùng ảnh tượng và ra lệnh phải phá húy ảnh tượng 
trên toàn thể lãnh thổ ngài cai trị. Giáo hoàng Grégoire III nhân danh toàn thê nước Ý và 
Giáo Hội Roma phản kháng kịch liệt. Bởi vậy hoàng đề gia tăng thuế má tại miền nam nước 
Ý, chiếm các đất đai của giáo hoàng tại miền Calabre và Sicile (khoảng năm 732), xé lẻ tất cả 
nước Hy Lạp và bán đảo Balkan (Êpire, Illyrie và Macédoine), cũng như đảo Sicile và miền 
nam nước Ý ra khỏi quyền Roma và cho sáp nhập vào quyền Constantinople. 


Con của hoàng để Léon III là Constantin V lên nối ngôi. Vì bận bịu phải dẹp loạn nhiều nơi 

trong đề quôc, ông không rảnh tay để cương quyết can thiệp vào vụ tranh chấp, ông nối lại 
các mối bang giao với tòa Giáo Hoàng; Nhưng năm 754 ông cho nhóm họp gân Chalcédoine 
một công. đồng chỉ nguyên có các giám mục thuộc miền ông cai trị. Công đồng này có tính 
cách truyền thống, chỉ trừ một điều quan trọng là cắm sản xuất, cắm tàng trữ và cấm tôn sùng 
các ảnh tượng, bất kỳ là công khai hay riêng tư; công đồng ra những hình phạt nặng về đàng 
thiêng liêng cho những ai không tuân lệnh; nhưng công đồng lại cắm chỉ (sau đây sẽ thấy) 
không được dùng võ lực và không được phá hủy ảnh tượng khi không có phép chính thức. 
Sau Constantin V, con ông là Léon IV lên kế vị. Dưới triều đại ông này, và nhất là dưới đời 
hoàng hậu quả phụ lrène, tình thế lắng dịu hắn xuống. Sau khi đã bàn hỏi với giáo hoàng 
Adrien I và đã vất vả giàn xếp, đại công đồng thứ bảy được nhóm họp tại Nicée năm 787. 
Giáo lý truyền thống về việc sùng kính ảnh tượng được công bồ rõ rệt. Điều đó làm cho các 
nhà thân học Roma thỏa mãn. 


Tuy nhiên, việc công nhận chính thức và việc phổ biến văn kiện của công đồng bị đình trệ vì 
một chuyện kỳ khôi xây ra trong triều đình của Charlemagne. Số là văn kiện của công đồng 
gửi đến Aix-la- Chapelle, đã bị dịch sai hẵn, xuyên tạc sự thật, và nhiều điểm quan trọng lại 
được trình bày trái hắn với chủ trương của người Hy Lạp. Bởi vậy Charlemagne đã tưởng 
rằng công đồng năm 787 đi ngược truyền thống những khoản luật năm 754; ngài vận dộng 
các có vấn thần học nói chung, Aleuin và Théodulf nói riêng, để đả kích một cách hệ thống 
những điểm sai lạc của người Byzantin, trong một cuốn sách nói về ảnh tượng quen gọi 


là kires carolins. Đúng vào lúc ấy, các vụ thương thuyết giữa triều đình Đông phương và 
Tây phương về việc cưới hỏi giữa hoàng đế Constantin V và con gái của Charlemagne bị gián 
đoạn. Khi tấn công người Hy Lạp, Charlemagne muốn củng cô quyền bính và giáo lý truyền 
thống của Tây phương. Sau khi nhóm họp công đồng Francfort năm 794 đề bác bỏ công đông 
Nicée, hoàng để cho gửi Livres carolins đi. Giáo hoàng Adrien I khước từ không châu phê 
bản án của công đồng. Francfort; thế nhưng ngài cũng ngần ngại không muốn chấp nhận các 
quyết định của công đồng Nicée. Giáo Hội Đông phương lại bị khủng hoảng vì có vụ thay đổi 
chính quyền. 


Cũng trong thời ấy, một chuyện khác còn thê thảm hơn, đó là vụ tranh chấp về 
chữ Filioqaue đang đi đến độ quyết liệt. Chúng ta đã bàn đến ở trên (1). Chỉ cần ghi nhận rằng 
nhờ trí thông minh và tinh thân ôn hòa của hai giáo hoàng Adrien I và Léon II, mọi vẫn đê 
sôi động đã lắng xuống và không có vụ đoạn tuyệt. 


Những nghiên cứu hiện đại (nhất là của F. Dvornik) đã làm sáng tỏ cuộc tranh luận về 
từ Ƒilioque, và đã chứng minh rằng Photius, người mà Giáo Hội truyền thống vẫn coi như 
một vị thánh và một nhà thần học lỗi lạc, không phải là một nhân vật hung dữ như các người 
Tây phương vẫn hình dung trước đây. Dù sao cuộc tranh chấp liên lụy đến ông đã nắm phần 
then chốt trong các biến có xảy ra tại Constantinople suốt ba mươi năm trời; các biến có ấy 
đã phân tách hăn lịch sử các mối giao tiếp giữa Đông phương và Tây phương. Trong thời kỳ 
ây, tại Roma cũng như ở Constantinople, nhiều nhân vật trứ danh đã dụng tâm làm cho sông 
lại và cập nhật hóa mọi truyền thống đã có từ trước; trong những năm vệ sau, cả hai bên chỉ 
lặp lại những phát biểu ấy thôi. và phía Photius, ông buộc lòng phải kiểm điểm rồi đả kích 
những yêu sách của Roma về quyền tối thượng giáo luật và vê chủ trương độc quyền của giáo 
hoàng; ông tìm tòi, khám phá và trình bày tất cả các điều truyền thống mà Đông phương, các 
thánh và những tiến sĩ đã nói trong thần học về Chúa Ba Ngôi, chủ trương là Chúa Thánh 
Thần không nhiệm xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con. Đức Nicolas I lại bị các biến có chính trị 
thúc đây; ngài đã nhận được những báo cáo sai lạc của phe chống đối Photius; ngài lấy làm 
phấn khởi khi thấy có nhiều chia rẽ tại Đông phương; ngài bị ảnh hưởng của Anastase, thủ 
thư viện và cũng là ° "tổng trưởng ngoại giao”, một người lỗi lạc đã giúp ngài, nhưng có lúc đã 
lấn át quyền hành. Ngài cương quyết áp dụng những yêu sách về quyền tối thượng của giáo 
hoàng. Ngài trình bày Giáo Hội Roma như mâu mực và như người mẹ của cả thế giới Kitô. 
Trong các cuộc tiếp xúc giữa hai Giáo Hội, óc cạnh tranh và giọng điệu cay chua chen lẫn 
vào việc phát biểu giáo lý; một đàng vì tại Photius rất sáng suốt về chính trị và thần học, và 
cũng vì ông đã thành công ở Bulgarie, một đàng vì tại Nicolas I có thái độ cứng rắn và độc 
đoán. Những vụ hành hung bạo lực và các thủ đoạn tại triều đình Constantinople đã sinh 
nhiều gương mù gương xấu. Nhưng điều phải nói là tư cách tàn ác của Anastase người thủ 
thư viện (cũng như của cha mẹ ông tại Roma), nhất là khi ông giây mình vào chính trị của 
giáo hoàng, hoặc khi ông xúi giục ngài phải nói thế nọ thế kia. Với những hành động và 
những văn thư đổi chác trong các năm đen tối, hai Giáo Hội Tây phương và Đông phương đã 
dựng nên một hàng rào ngăn cách giữa các Giáo Hội, hiện nay vẫn còn là một trở ngại cho 
tinh thần hiệp nhất. 


Với cá tính của ông và những điều ông viết ra, giáo phụ Photius đã gây ảnh hướng lâu dài 
trên tư tưởng chính trị và thần học trong Giáo Hội Constantinople. Dầu vậy vẫn chưa có đoạn 
tuyệt vê bang giao giữa Đông phương và Tây phương trong vòng mấy chục năm nữa, vì thời 
gian cầm quyền của các giáo hoàng quá văn vỏi, và vì các ngài bị giảm uy thế nên ta có rất Ít 
tài liệu về mối bang giao giữa hai bên. Vào cuối thế kỷ, một biến có không mấy quan trọng 
đã khêu gợi lại cuộc bang giao rồi cũng trở nên đen tối (899- 923). Đó là vụ kết hôn lần thứ 
bốn của hoàng đề Léon VI. Theo giáo luật Byzantin, kết hôn lần thứ hai thứ ba không phải là 


điều hay nhưng vẫn thành sự. Nhưng pháp luật không chấp nhận việc kết hôn tới lần thứ bốn. 
Léon VI đặt giáo phụ Nicolas một người có tinh thần chiêm niệm, trước sự việc đã rồi và yêu 
cầu ngài nhìn nhận lễ thành hôn. Hoàng đề kêu gọi bốn giáo phụ khác - trong đó có giám mục 
Roma - nhìn nhận việc kết hôn. Serge III trả lời bằng cách tuyên bố là theo giáo lý truyền 
thống của Tây phương thì không có luật nào cắm kết hôn nhiều lần, miễn là các cuộc kết hôn 
phải kế tiếp nhau. Thế là Nicolas bị cách chức ngay. Đến đời hoàng để sau thì ngài lại được 
phục hồi trong chức giáo phụ; ông cắt liên lạc với Roma trong một thời gian. Sau cùng hai 
bên lại tiếp xúc với nhau. Dù sao giai đoạn này đã cộng phần làm sáng tỏ những chỗ dị biệt 
giữa Đông phương và Tây phương; nó củng cô lập trường của các giáo phụ trong ý chí muốn 
hoạt động và quyết định riêng rẽ. Chúng ta biết rất ít về những việc đã xảy ra trong thế kỷ sau 
giữa Roma vả Constantinople. Cả các giáo phụ cũng như các giáo hoàng đều cầm quyền 
trong một thời gian ngăn, và không vị nào nôi bật về tư cách hay xuất sắc về tài năng và tư 
tưởng. Đó là chưa kế đến những vị lên ngôi không hợp lệ hoặc bị cưỡng ép phải lên cằm 
quyền. Thực tế, vào khoảng năm 1000, các cuộc giao tiếp bị gián đoạn, mặc dầu không có 
văn kiện nảo xác nhận tình trạng này. 


Vận mệnh của đề quốc Đông phương và của tòa Giáo Hoàng đã thay đổi chiều hướng. Nhiều 
hoàng để tại Constantinople đã lên đường chinh chiến một cách vẻ vang. Các ngài thu hồi lại 
Tiểu Á, một phần đất Syrie, nước Bulgarie và một phần miền nam nước Ý. Thế là máu tự hào 
dân tộc và của triều đình lại bùng lên. Từ đấy trở đi, giáo phụ Constantinople tự coi mình như 
vị thủ lãnh của một Giáo Hội gồm cả Bulgarie và Nga Sô. Các cuộc chinh chiến tại Ý lại gây 
đồ ky với Tây phương. Tòa Giáo Hoàng, ngay trong khi ở dưới quyền bảo trợ của người Đức 
và cả sau khi đã dành được độc lập, lúc nào cũng ráo riết đòi quyền tối thượng. Các người 
Đông phương, dựa vào thế lực chấn hưng mới và vào phong trào văn hóa trần tục, cho rằng 
Tây phương là thô bỉ và man ri. Tòa Giáo Hoàng sau khi lấy lại được tự tín và nhờ việc trợ 
lực của những vị truyền giáo kiên cường, đã cho Đông phương là suy mạt và lạc đạo. Chúng 
ta không thể hiểu được điểm chung kết, tất nhiên và đột ngột đã xảy ra ở giữa thế kỷ thứ XI, 
nếu chúng ta không quan tâm đến những thay đổi tâm trạng của cả hai bên và đến những ảnh 
hưởng sâu rộng của ý thức hệ cứ thôi phồng những quyên lực mà mỗi bên đắc thủ được. Giáo 
phụ Michel Cérulaire (1043-1058) là người nhiêu tham vọng và tàn bạo, ông nhất quyết 
khẳng định nền tự trị của ngôi tòa ông và phong phú những chỗ hèn kém của người La tỉnh 
đối với người Byzantin. Thật ra những biến chuyên chính trị tại miền nam nước Ý do cuộc 
xâm lăng của người Normand gây liên lụy đến giáo hoàng và hoàng đế, và thúc đây hai bên 
liên kết với nhau. Thế mà Cérulaire lại dung túng các vụ hành hung và những tác động phạm 
thánh tại các nhà thờ và nhà tạm La tinh ở Constantinople. Viện cớ là lễ điển của Giáo Hội 
Roma không thể đi đến thống nhất, ông công bố bản tuyên ngôn công kích lễ điển ấy. Chẳng 
may trách nhiệm trả lời những tố giác ây lại được úy thác cho hồng y Humbert quê ở 
Moyenmoutier, một người cá tính bốc đồng và thiếu chín chắn. Ông hoàn tất sứ mệnh bằng 
cách lặp nguyên lại tất cả các yêu sách của Roma. 


Dầu vậy, còn có những lý do chính trị làm cho tình thế bớt căng thăng: Hai bên trông đợi 
viện trợ của nhau để chống lại người Normand. Chẳng may hồng y Humbert được chỉ định 
cầm đầu phái đoàn giáo hoàng để phục hồi lại thống nhất giữa hai Giáo Hội. Một bên, vị giáo 
chủ khéo ngoại giao nhưng lại chống đối mọi hình thức giàn xếp; một bên, vị hồng y cứng 
rắn và mù .quáng nên điều mà Cérulair mong muốn đã xảy đến ngay sau khi Humbcrt tới kinh 
đô. Hai đối thủ mạ lị lẫn nhau và Humbert mở cuộc bút chiến gay gất. Cùng thời gian, giáo 
hoàng Nicolas qua đời, làm cho phái đoàn mắt uy tín và có lẽ mắt tất cả các năng quyền giáo 
luật để đàm phán. Hồng y Humbert nhận thấy đã đến lúc phải đình chỉ cuộc thương thuyết. 
Trước khi bỏ thành phố ra đi, ngài vội vã đề ”tờ ra vạ tuyệt thông giáo chủ Cérulair trên bàn 
thờ của thánh đường Sophia”. Hoàng đề có tìm cách triệu tập cả hai bên lại để nối tiếp cuộc 


hội đàm nhưng không thành. Giáo chủ Cérulair nhóm họp một công đồng để lên án hành 
động của phái đoàn Roma; rồi ông công bố bản tuyên ngôn dài kể lại lịch tất cả những mối 
bất đồng giữa hai Giáo Hội, và giới thiệu giáo chủ như vị thủ lãnh toàn thể Giáo Hội 
Byzantin. Ngay lúc đó, giáo chủ Cérulair bị thất sủng và qua đời ít lâu sau. Nhưng cộng đồng 
Dân Chúa và các cấp lãnh đạo (dĩ nhiên không phải tất cả các giám mục và các thầy dòng) đã 
hoàn toàn tán đồng tư tưởng của ông. Tại Roma các nhà cải cách cứ điềm nhiên tiến hành và 
hăng say chuẩn bị chương trình theo quan điểm của mình. Các ngài làm như không chú ý bao 
nhiêu đến công việc mới xảy ra. Thực tình, nếu nói một cách tuyệt đối và kỹ thuật thì cuộc 
đoạn tuyệt năm 1054 chưa có tính cách quyết định. Các người Hy Lạp và La tịnh tại nhiều 
miền vẫn còn giữ giao hảo với nhau. Nhưng nếu nhìn vào quá khứ thì biết các biến cố năm 
1054 đã đưa đến chỗ dứt khoát. Nếu nhìn nhận là hành động cá nhân đã có ảnh hưởng lớn 
trong lịch sử lâu đài và bi đát của cuộc ly gián này, thì phải nói giáo chủ Cérulaire và hồng y 
Humbert đã mang trách nhiệm nặng nề. Trong lịch sử đạo Kitô, có thể so sánh năm 1054 với 
năm 1517, mặc dù các nhân vật chủ chốt năm 1054 không có ý thức về ý nghĩa của vụ việc 
đã xảy ra, và các ngài chỉ lưu ý đến kỷ luật giáo triều và đến ngoại giao hơn là đến nền thống 
nhất của thê giới Kitô. 


Nhìn cách tổng quát bốn thế kỷ tiếp theo sau khi Grégoire cả qua đời, nhà làm sử có thể suy 
tư về toàn bộ vân đề. Tiên vàn là ngay từ lúc đầu, đạo Kitô La tính và đạo Kitô Hy Lạp khác 
nhau thật sự và rất sâu xa về các thê chế, về vũ trụ quan, về cách suy nghĩ và vê quan điểm 
chính trị. Cuốn sách thứ nhất trong bộ lịch sử này đã nhấn mạnh đến điểm ấy. Không thê chủ 
trương rằng các mối dị biệt tất nhiên phải đưa đến ly khai. Thật ra chúng ta nhận thấy có 
những dị biệt địa phương, chẳng hạn như các dị biệt giữa nền Kitô Celte và nền Kitô lục địa, 
hay những dị biệt giữa các Giáo Hội cô xưa theo nghi thức Hy Lạp, Giáo Hội qui hiệp 
(uniate) và Giáo Hội Roma. Các dị biệt ấy đã mai một đi hoặc còn tồn tại nhưng không phá 
hủy sự thống nhất. Thật ra, cần phải có thời gian người ta mới nhận ra sự hiện hữu đích thực 
của các sức ly tâm trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Vậy thử hỏi trong trường hợp này các 
mầm mồng chia rẽ nằm ở đâu? Thoạt tiên là việc xen lấn của triều đình kế, từ đời Constantin 
đại nhân: kê từ đó, người ta tưởng hoàng đế có sứ mệnh che chở, có quyền gây ảnh hưởng 
trên đời sống của Giáo Hội, và có quyền trên Giáo Hội. Thứ đến là việc rời kinh đô chính trị 
và hành chính từ Roma sang Constantinople. Rồi đến mức suy mạt kinh tế và văn hóa của 
Tây phương. Trong suốt thời kỳ khủng hoảng lâu dài, đời sống cộng đồng của Giáo Hội bị lệ 
thuộc vào số mệnh của hoàng đề và bị hoàng để kiểm soát. Tất cả mọi người đều phải trung 
thành với hoàng đế, và ngài dành ưu tiên cho một số người. Hoàng đề tự ý thay thế cộng 
đồng Giáo Hội để định đoạt các vấn đề bên ngoài như việc tô chức công đồng và ra luật pháp. 
Bởi vậy, các Giáo Hội tản mát khắp nơi, các giáo phụ - một khi đã được thừa nhận - dư luận 
Kitô và cho cả đến tòa Giáo Hoàng Roma cũng không làm được cái gì cụ thể để gây dựng lên 
một trung tâm độc lập, ngõ hầu khôi phục lại nền thông nhất, hoặc chủ trương một đường lỗi 
cai trị chung. Một điều đĩ nhiên là giám mục đề đô có địa vị rất quan trọng, nên hoàng để tìm 
cách khai thác và kiểm soát chức vụ ấy. Sau một thời gian, lòng trung thành của Tây phương 
đối với để quốc cứ giảm sút dần, rồi hết hắn. Tòa Giáo Hoàng có những mối liên lạc với đề 
quốc mới này, cho dù thấy mình và toàn thể Giáo Hội Tây phương đang bị đe dọa sáp nhập 
hoàn toàn vào để quốc, giống như đề quốc Đông phương đã làm đối với Giáo Hội Đông 
phương. Bởi vậy những mối chống đối ngoại giao đưa đến ly khai thật bi đát, không tài nào 
tránh được. Các người Hy Lạp thừa hiểu là Roma đã chọn lệ thuộc vào quyền ngoại lai: các 
cuộc chiến thắng của Hồi giáo cũng SÓp phần vào việc chia rẽ, vì chúng làm giảm bớt đối lực 
của các giáo phụ Đông phương. Vì thế các hoàng. để tại Macédoine lên đường chinh phục và 
mở rộng thế lực của giáo phụ Constantinople và cổ võ tỉnh thần truyền giáo. 


Nói riêng về phương diện lịch sử thì truyền thống về sự thống nhất Kitô rất vững chắc, 
truyền thông về quyền tối thượng của Tòa Thánh Phêrô đã có từ rất lâu đời và được mọi giới 
công nhận. Nhưng các biến cô đã minh chứng rằng sự yếu đuối và óc chia rẽ của loài người 
quá mãnh liệt làm cho người ta quên nhìn đến ích chung. Trong thế giới khép kín của thế kỷ 
IX và XI - khép kín tới độ không lưu tâm đến những di chuyền của người Hồi giáo, người 
Hung Gia Lợi và người Normands - trong thời kỳ đạo Kitô nắm giữ phần then chốt về trí 
thức, trong thời kỳ việc giao thương giữa Đông phương và Tây phương ít oi và chậm chạp, 
thì các dị biệt về pháp luật, về lễ điền cũng như những lời tố giác lạc đạo thật nguy hiểm và 
đáng ghê sợ. Đáng ghê sợ, vì chúng tạo nên óc đó ky, các vụ hành hung dã man, những lần 
phạt vạ lẫn nhau, những bản tuyên ngôn cuồng dại. Chắc chắn đã có nhiều sai lỗi trầm trọng 
xét về phương diện cá nhân cũng như cộng đồng: những lạm dụng quyên bính vô trách nhiệm 
và võ đoán của các hoàng đề đối với Roma và với hàng giáo sĩ, cuộc tranh chấp nhất thời 
nhưng trầm trọng chung quanh vụ bài ảnh thánh, tình trạng yếu nhược và trụy lạc của tòa 
Giáo Hoàng, các bè phái ở Roma và tại nước Ý, những lời khiêu khích có chấp và lỗ bịch của 
Anastase người thủ thư viện hay của hồng y Humbert người Moyenmoutier, óc thiển cận và 
thiếu bác ái của các giáo hoàng Roma và các giáo phụ thành Constantinople sau khi đức 
Grégoire Cả qua đời. Tắt cả những vụ việc ấy đã góp phần đưa đến tai họa ”đoạn tuyệt” giữa 
Giáo Hội Tây phương và Giáo Hội Đông phương. Điều không tránh được - nhưng vẫn là điều 
đáng tiếc - là cuộc tranh chấp lâu dài này (trừ mây lần người ta đã dùng đến võ lực) đã diễn ra 
giữa giới ngoại giao cao cấp nêu chưa phải là giữa giới chính trị, bằng những thư văn mà khi 
chưa tới tay người đọc, nội dung của văn thư đã bị đảo lộn và xuyên tạc. Còn điều khác cũng 
khó tránh là nền thống nhất kitô đã bị thương tốn vì mấy biến cô nhất thời hay vì lập trường 
cá nhân. 


Đảng khác, nhà sử học hiểu răng không phải sự tách biệt sâu xa về vấn đề Đức Tin và luân lý 
đã làm cho biến cô đoạn tuyệt thành không thẻ tránh. Đức Tin, cách giữ đạo và lòng sùng đạo 
của những người thánh thiện tại Tây phương hay tại Đông phương đều giống hệt như nhau về 
căn bản. Nhưng các vấn đề về quyền hành và tài thâm của giáo triều - tức là những vấn đề 
được đặt ra trong vòng chín thế kỷ vừa qua, kê từ năm 1054, đã đóng vai trò chủ yêu và xem 
ra khó giải quyết hơn cả - không được đặt ra rõ ràng trước đời đức Nicolas I và giáo phụ 
Photius. Nếu mỗi bên tỏ ra có óc minh triết và tỉnh thần trách nhiệm, thì các quyền hành thừa 
hưởng từ Phêrô trong Giáo Hội Roma - tức là quyền cai trị, quyền định tín, quyền chủ tọa và 
quyền lên tiếng - sẽ tuần tự được trình bày bình tĩnh và tế nhị hơn, tùy theo các nhu cầu của 
Giáo Hội và với sự thỏa thuận của đôi bên. Về phương diện lịch sử, chắc chăn là khi mất uy 
thế và tự đồng hóa mình với vận mệnh của đề quốc Tây phương, tòa Giáo Hoàng đã mất hắn 
Đông phương và làm tiêu tan những mối thiện cảm còn vớt vát được. Mặt khác, Giáo Hội 
Chính thống, nhờ có óc khuếch trương - điều này bù lại việc mất mát các tỉnh miền Tây Á 
châu - đã giữ được tinh thần truyền giáo hãng say và biết xác tín vào tương lai, là hai đữ kiện 
không hề thấy trong nhiều thế kỷ. Kê từ đó, Giáo Hội Chính thống bênh vực thế giới Kitô 
Đông phương theo đường lối khác. Họ không thua kém Roma về lãnh thổ và về số giáo dân. 
Sau thời kỳ giữa Charlemagne và đời giáo hoàng Grégoire VI, những vụ tranh chấp giữa các 
giỚi cao câp đã gây ra nhiêu chia rẽ đến độ trong các thế kỷ nói tiếp, không tài nào vãn hồi 
được sự thống nhất bằng việc cam kết giữa hoàng đề và giáo hoàng nữa. 
CHƯƠNG IX 


CÁC THẺ KỶ DÒNG TU, I 


Người ta quen gọi thời đại lịch sử Âu Châu kéo dài từ khi thánh Benoit qua đời (khoảng năm 
548) cho đến lúc thánh Bernard mãn phần (1154) là ”Kỷ nguyên Dòng Tu” (Les Siècles 
monastiques) hay “Những thế kỷ Biển Đức” (Les Siècles Bénédictins). Người ta cũng gọi 
thánh Benoit người Nursie là cha của Âu Châu. Các lối phát biểu ấy xem ra có vẻ quá đáng, 
nhưng thực sự nó là lỗi phát biểu đáp ứng thực tại lịch sử. Khác với hai thời kỳ trước và sau, 
trong vòng năm thế kỷ, các khuynh hướng tu trì, cá nhân hoặc cộng đồng, đã cầu tạo lên nét 
đặc trưng vĩnh viễn tại lục địa cũng như ở hải đảo. Các thầy dòng gây ảnh hưởng về hết mọi 
phương diện: đạo đức, trí thức, phụng vụ, mỹ thuật, hành chánh và kinh tế; họ làm thay đôi 
cục diện và điều khiển mức phát triển xã hội. Trước thời kỳ ấy, chế độ dòng tu tại Âu Châu 
chỉ là một hiện tượng thuần túy tôn giáo, và chỉ gây được ảnh hưởng tùy từng miễn. Sau thời 
kỳ ấy, ảnh hưởng đời sống tu lại suy thoái cho đến khi có cuộc đại cải cách. Trái lại vào thời 
kỳ chúng ta đang nghiên cứu đây, đời tu viện không những chỉ đáp ứng vào ơn gọi của một 
thiểu số muốn xa cách thế tục mà còn là một nêp sông đã quyến rũ cả một khối đông đang có 
ảnh hưởng trong xã hội. Trong thực tế, các thầy dòng vì có độc quyền về học vân và vệ tôn 
chỉ đạo đức, đã gây ảnh hưởng trong đời sống, Giáo Hội hơn hàng giáo sĩ triều. Bằng lỗi xử 
sự và trong cách lập luận, họ đã ấn dấu vào thế giới Kitô Tây phương, họ mang đến cho các 
giáo sĩ và giáo dân một tâm trạng và một lý tưởng. Họ cũng ảnh hưởng trên lớp nông dân và 
giới nô bộc. Trong suốt thời kỳ ây Quy luật của thánh Benoit là luật chung cho tất cả các thầy 
dòng. Tác giả của Quy luật được coi như tổ phụ và là chủ tất cả các thầy dòng trong một thời 
đại mà các chủ nhân trần thế và thượng giới rất được đề cao. 


Dù vậy, các thế kỷ chịu ảnh hưởng Quy luật của thánh Benoit không phải là một thời gian 
liên tục. Có thể chia các thời kỳ ây ra làm bốn giai đoạn quan trọng. Vào thời kỳ thứ nhất, tức 
là thời kỳ trước triều đại Charlemagne, chế độ dòng tu đã dần đà lan tràn từ nước Ý và từ 
miền Nam và Tây Nam nước Gaule cho đến những miền khác hiện nay gọi là nước Pháp và 
nước Thụy sĩ. Còn nước Anh thị đã đón các thầy dòng từ miền Gaule, từ Roma hay từ các 
miền Celtes tới. Rồi Anh lại sai các vị truyền giáo đi lập nhiều viện tu tại miền Rhénanie và 
Bavière. Nét đặc trưng của thời kỳ ấy là việc bành trướng các tu viện giầu có về đất đai. 


Trong thời kỳ thứ hai, có nhiều cố gắng tập trung đường lỗi tu trì. Hiện tượng tục hóa lan 
tràn khắp nơi và phong trào tu dòng nguội lạnh dần dần, hai hiện tượng này đi đôi với nhau. 
Dự án của Charlemagne muốn tập trung các nhà dòng trong đề quốc đề Quy luật dòng được 
tôn trọng và con của ngài là Louis le Pieux thực hiện chương trình này. Khuôn mâu đời sống 
hằng ngày và nền phụng vụ ông phác họa cho tất cả các tu viện trong đề quốc đã tồn tại suốt 
ba thế kỷ. Tiếp đến là thời suy mạt của chế độ dòng tu và trào lưu tục hóa của thế kỷ thứ IX. 


Thời kỳ thứ ba có nhiều điểm canh tân làm cho chương trình cải cách Âu Châu thêm sâu 
rộng. Phong trào cải tổ Cluny giống như hạt cải đã trổ thành cây to. Sau đó, có những cuộc 
cải cách tương tự tại miên Lorraine, tại Anh, tại Normandie, tại Đức và tại phía Nam nước 
Ý. Trên toàn thể các miền ấy, chế độ dòng tu theo truyền thống Bénédictin tiễn triển tới mức 
độ cao về phụng vụ, và đã có nhiều sáng tác quan trọng về văn hóa và mỹ thuật. 


Trong thời kỳ thứ bốn, tại Ý và Pháp còn xuất hiện một nếp tu trì mới mang danh là độc ân sĩ 
và hợp ân sĩ. Chúng ta sẽ bàn đên vân đê này trong một đoạn khác. 


Vào thế kỷ thứ VI, lịch sử đời sống tu dòng tại Tây phương đã dài hai thế kỷ, nghĩa là từ lúc 
thánh Martin lập ra nhà dòng Ligugé (gần Poitiers) và nhà dòng Marmoutier (gần Tours) vào 
các năm 360 và 372. Hai nhà dòng Lérins (410) và Marseille (415) đã nổi tiếng, vì nhà Lérins 
từng đảo tạo nhiều vị giám mục và nhà Marseille có thánh GIoan Casslen. Trong thế kỷ thứ 
VỊ, nồi bật nhất là thánh Césaire d'Arles (khoảng năm 500), một vị tôn sư ấn dật khác 


(khoảng năm 520), và thánh Benoit viện phụ nhà dòng núi Cassino (khoảng năm 535) đã viết 
Quy luật dòng tu. Nhiều tu viện được thành lập trên ven bờ Địa Trung hải từ Catalogne đến 
Calabre, đồng thời các thánh đường tại Roma và mấy ”thành quốc” khác hồ hởi đón rước các 
cộng đồng tu sĩ. Tại nước Gaule, Fleury (thế kỷ thứ VI), thánh Bénigne de Dijon (S50) và 
thánh Rémi thành Reims (khoảng 550) bắt đầu xuất hiện. Cũng có một số nhà dòng được xây 
cất tại các trung tâm hành hương như ở Poitiers, Tours và Paris, hoặc do chính triều đình xây 
lên. Đa số các nhà dòng không tuân thủ tỉ mỉ và trọn vẹn một kỷ luật như nhau. Nhiều tu viện 
sông theo nền phụng vụ và những tập tục lâu đời của các thầy dòng trong miễn và trong giáo 
phận. Trái lại, ở các nước vùng Celtiques - như Ái Nhĩ Lan, miền Galloway và quận Galles - 
qui chế dòng tu là thành phần cốt cán trong tổ chức giáo triều do các thầy dòng phụ trách. 
Các tu viện là những trung tâm duy nhất chuyên nghề dạy học và huấn luyện tu đức. Bởi vậy 
các nhà truyền giáo hay những người di dân Celtes cho nhập cảng đường lỗi đạo đức và văn 
hóa của họ vào Âu Châu lục địa. Năm 600, miền Ammoridue (Bretagne) bị người di cư từ 
Grande Bretagne đến chiếm cứ; từ đó các nhà truyền giáo tiên về phía Đông. Vào cuối thế kỷ 
thứ VỊ, thánh Columba (521-597) sáng lập nhà dòng trứ danh lona (563) là nơi xuất thân của 
các nhà truyền giáo đi giảng đạo tại các đảo miền Tây và miền Bắc, và sau cùng đến miền hạ 
Ecosse và miên Northumbrte. 


Cũng vào thời kỳ ấy, thánh Colomban (540-615), sau một thời kỳ chuẩn bị lâu đài tại 
Bangor, đã vượt qua biển Manche đến miền Armorique. Từ đó ngài đi đến Vosges, ở đây 
ngài biến một trạm nước suối đồ nát của người Roma (Luxovium) thành nhà dòng tức là tu 
viện Luxeuil, một trong ba nhà dòng ngài cai quản. Sau nhiều lần mạo hiểm và mấy cuộc 
hành trình truyền giáo sang Thụy Sĩ, ngài vượt qua dãy núi Alpes và sáng lập nhà dòng 
Bobbio (613) trên dãy núi Apennins, phía Bắc Gênes. Ngài qua đời tại đây năm 615. Là 
người khắc khổ, tràn đầy nghị lực và nhiệt huyết, thánh Colomban thông truyền Đức Tin và 
lòng đạo đức cho các thầy dòng, các vua chúa và phái thượng lưu ngài tiếp xúc. Suốt 500 
năm sau khi ngài qua đời, các thế hệ đồ đệ của ngài - từ viện phụ các nhà dòng cho đến con 
cháu của những vị đã nâng đỡ ngài - đã tiếp tục phổ biến truyền thống của Luxeuil. Trong các 
nhà đòng ấy nổi bật lên thì có Jumièges (654), Fontenelle (thánh Wandrille 649) và Saint- 
Ouen (645); các nhà dòng nữ cũng có những nhà thời danh như Faremoutiers (khoảng năm 
625), Jouarre (630) và Chelles (653). Trong các cơ sở trứ danh được thành lập vào thời kỳ ấy, 
có Corbie tại miền Picardie 657), Saint-Trond (660), Stavelot và Malmédy (649), Lobbes (tại 
miền Hainaut 660), và nhà dòng Saint-Pierre và Saint-Bavon tại Gand (660-670). Các cơ sở 
ấy thành hình nhờ động lực và ảnh hưởng của thánh Colomban; các tu viện ấy giữ theo Quy 
luật của thánh Colomban. Nhưng dần dần, khoảng từ năm 630 trở đi, thì Quy luật của thánh 
Benoit trỗi vượt: Ban đầu người ta tuân giữ cả hai Quy luật Benoit và Colomban, đến sau luật 
Benoit đã thắng thế. Vào cuối thế kỷ VIII, người ta chỉ còn giữ Quy luật của thánh Benoit. 
Chính cuộc điều tra của hoàng đề Charlemagne làm chứng người ta nói chỉ biết đến Quy luật 
thánh Benoit mà thôi. 


Hai yếu tố làm cho Quy luật thánh Benoit được ưu thế là thiên tài phối hợp các phương pháp 
hướng dẫn đường thiêng liêng và khéo léo ứng dụng vào đời sống cụ thê thường ngày. Trước 
năm 800 chưa có việc bắt buộc phải tuân giữ Quy luật này. Không có tài liệu nào chính xác 
cho biết Quy luật ấy đã xâm nhập vào nước Gaule như thế nào. Truyền thuyết kỳ cựu cho biết 
Quy luật ấy đã được thánh Maur là đồ đệ của thánh Benoit đưa vào Fleury. Lịch sử kể lại như 
sau: từ khi di chuyển hài cốt của thánh Benoit về Fleury năm 673 thì nhà dòng này trở nên 
một trung tâm rất phồn thịnh tại nước Pháp (1). Tinh thần của thánh Colomban khác hắn với 
tỉnh thần của thánh Benoit, mặc dầu các người chịu ảnh hưởng của tính thần trên đã sống tại 
nước Gaule từ trên một thế kỷ rồi. Nhiệm nhặt, khắt khe và cá tính, luật Colomban biến đời 
tu dòng thành một cuộc chiến đấu, kêu gọi thầy dòng từ bỏ mình và hoàn toàn tùng phục bề 


trên. Quy luật thánh Benoit lại nhắn mạnh đến đức khiêm nhượng, đến khía cạnh cộng đồng 
gia đình và tình cha con trong các mối giao tiếp, và đến quyền lợi của cá nhân; chú trọng đến 
bác ái xã hội, đến tình thông cảm, đến tiến bộ trong đàng đạo đức bằng việc làm và bằng lời 
cầu nguyện. Các định hướng ấ Ấy, làm nây nở nếp sống mới trong nhà dòng. Hơn nữa Quy luật 
thánh Benoit phác họa các cơ cấu quản trị đơn sơ và thích ứng. Đấy là những lý do làm cho 
luật này thành công mau lẹ và lâu dài. 


Theo các tài liệu của thế kỷ VI, một khi đời sống tu viện đã thành phô cập và đi vào qui chế, 

thì tu viện thông thường không phải là “cái tiểu vũ trụ” chỉ biết có Quy luật. Thoạt tiên tu 
viện là một cộng đồng nhỏ, đa số gồm các giáo dân chuyên chú về công việc nội trợ, về thủ 
công và về canh tác. Đến sau đa số là giáo sĩ. Nét đặc trưng của nhà dòng lúc ban đầu là cầu 
nguyện và làm việc; phần phụng vụ đơn giản và không mây quan trọng. Về sau mới sáng 
kiến ra thời khóa biểu hằng ngày, trong đó lễ hát là phần trọng yếu; người ta hội họp trong 
nhà thờ, đọc kinh và hát những giờ phụng vụ. Các nông nô lo việc canh tác ruộng vườn, các 
gia bộc chuyên lo thủ công nghệ và làm tất cả những việc vặt trong các cơ sở đồ sộ. Công 
việc cô điển của đời tu dòng là chép nhặt và trang trí các thủ bản, sáng tác những bản văn mới 
và dạy học. Nhiều sách lễ nhạc và những bộ nói về tập quán, để giải thích và đặt ra các định 
hướng của Quy luật. Đời sống tu viện là một lời đáp lại ơn gọi của những cá nhân xa lánh thế 
tục để cùng các bạn đồng hành chia sẻ một đường hướng thiêng liêng, đến sau trở thành đời 
sông khẩn hứa. Đời sống này hàm súc vai trò xã hội, là chức vụ trong thế gian và vì thế gian. 


Nhiều sử gia cho rằng chế độ dòng tu theo truyền thống Bénédictin đã từ miền Trung nước Ý 
lan tràn lên miền Bắc. đó là điều không đúng. Núi Cassino đã rơi vào tay người Lombards 
năm 581; không có bằng chứng nào cho biết các thầy dòng và Quy luật của nhà dòng này đã 
gây ảnh hưởng tới Roma (2). Trong thành quốc, các nhà dòng tại những thánh đường lớn 
hưng thịnh được hơn một thế kỷ rồi suy mạt dần; các nhà dòng ấy được chắn chỉnh lại bởi 
các người tị nạn và ngoại kiều Đông phương từ năm 650; họ sáng lập hoặc đến chiếm cứ một 
số nhà dòng ở trong thành Roma hoặc tại miền phụ cận; mặt khác nhiều nhà dòng sống theo 
lỗi Hy Lạp đã mọc lên tại miền Apulie và Calabre. Không có nhà dòng kiểu Bénédictin nào 
được thành lập tại Ý trước thế kỷ VIIIL Nên nhớ là lúc nhà dòng núi Cassino được trùng tu lại 
năm 720, thì Willibald người Anglo-Saxon, đã đưa nếp sống của ông đến đấy. Như vậy là 
miền bắc đã trả nợ cũ đối với Roma rồi. 


Thật ra trong khi ảnh hưởng của Colomban và của tinh thần tu Celte sắp bị trào lưu đạo đức 
cổ truyền của Âu Châu thu hút, thì nước Anh của người Anglo-Saxon lại mang đến một 
luồng khí mới mẻ và một linh động hơn. 


Các vị truyền giáo được đức Grégoire cả gửi đến nước Anh và những người đến tiếp tay sau 
này đều là những thầy dòng Roma. Nhưng không có bằng chứng rõ ràng là họ đã mang theo 
và áp dụng Quy luật của thánh Benoit. Chắc chắn họ đã lập nhà dòng thánh Phêrô và Phaolô 
(và sau nữa là nhà dòng thánh Augustin) ở Cantorbery. Hình như trong một thời kỳ, họ đã 
phục vụ với tính cách là giáo sĩ tại nhà thờ chính tòa Kitô. Đến sau, các nhà dòng nam và 
dòng nữ dần dà mọc lên tại các miền Essex, Kent, Sussex, Wessex và tại lưu vực sông 
Tamise. Nhưng chúng ta không biết các nhà dòng ấ ây đã xuất tích từ đâu. Chỉ biết, các dòng 
nữ sống theo nếp sống từ Gaule. Đó là dựa vào lỗi xây cất các cơ sở, chăng hạn như nhà 
Streanaeshalch (Whitby) là một trường hợp điển hình; nơi đây bà mẹ Hilda điều khiển các 
các nữ tu và cả các thày dòng. Không bao lâu sau, trào lưu dòng tu từ Celte lan tràn tới miền 
Northumbrte; trào lưu này khởi sự từ Melrose, rồi từ lona. Một số nhà dòng khác được thành 
lập, như các nhà dòng Lindisfarne và Ripon, bởi hai giám mục Aidan và Cuthbert, là những 
thầy dòng truyền giáo tên tuổi. Wilfrid là cha dòng xuất thân từ tu viện Ripon, về sau bị lưu 


đày, rồi lên chức tổng giám mục York, là người đầu tiên đã đem Quy luật dòng vào nước 
Anh. Nhưng vị du nhập đời sống tu Bénédictin vào nước Anh là Benoit Biscop, một người 
đồng thời với Wilfid. Biscop đã lập ra các nhà dòng Wearmouth và Jarrow, nhà này đến sau 
là nơi sinh sống của Beda le Vénérable. Sau khi đã sống một thời gian tại đảo Lérins và đi 
hành hương Roma nhiều lần, Biscop cho nhập cảng vào Anh những tục lệ của mấy dòng khác 
nhau; nhưng giữa các tục lệ ây, Quy luật vân giữ phần chủ chốt. Wilfrid và Biscop là những 
người đồng thời với tổng giám mục Théodore là người được Adrien, một cha bề trên dòng tại 
Napoli, tháp tùng sang Anh năm 669. Sau Biscop, Adrien lên cằm đầu nhà dòng thánh 
Augustin ở Cantorbery; từ đây trở đi và trong vòng một thế kỷ, tức là hoàng kim thời đại của 
Giáo Hội Anglo-Saxon, hai trào lưu tu dòng phát triển mạnh mẽ tại những miền đông đúc dân 
cư ở Anh. Hai trào lưu này sáp nhập với trào lưu Celte. Nhưng tại miền Bắc, theo những tục 
truyền mà Cuthbert đã thiết định tại Lindisfarne, tỉnh thần tu dòng đã tạo nên nếp sống khổ 
hạnh và hoạt động mỹ thuật. Ở miền Nam, tỉnh thần Ái Nhĩ Lan tại Glastonbury và 
Malmesbury chí gây được ảnh hưởng trên các người dùng tiếng La tỉnh và có lẽ trên niên lịch 
của Aldhelm và các bạn đồng thời với ông. Vào thời kỳ ấy, các tu viện thường bé nhỏ nhưng 
rất phồn thịnh về hoạt động văn chương và mỹ thuật. Phong trào dòng tu này đã gây nhiều 
ảnh hưởng tại Âu Châu nhờ hoạt động truyền giáo của hai nhà Northumbrie và Essex. Từ 
Ripon miền Bắc đi xuống còn có Willibrod vị tông đồ của miền Frise, giám mục Utrecht và 
là người sáng lập nhà Echternach, cùng với Suitbert và mấy vị khác nữa (690-739). Xuất thân 
từ Wessex thì có các nhân vật, Winfrith (Boniface), Wigbert và Lull. Cha mẹ của ông này và 
mấy đô đệ là các thầy dòng ở Nursling, Glastonbury Malmesbury, c cùng đi hoạt động với một 
nhóm các bà đạo đức. Tất cả những người nói trên và một số thừa sai khác đã đưa Quy luật 
thánh Benoit cùng với Đức Tin và văn hóa Kitô đến các tỉnh ranh giới miền Bắc và miền 
Đông các vương quốc Franc. 


Thời kỳ khuếch trương dòng tu thứ nhất này - khởi điểm từ phía Nam và phía Đông nước 
Gaule - chấm dứt năm 719. Đây chính là năm người Ả Rập bắt đầu xâm chiếm lưu vực sông 
Rhône và lưu vực sông Loire, và cũng là năm người ta đem áp dụng, dưới đời Charles Martel, 
chính sách tục hóa và chiếm cứ các nhà dòng. Chính Charlemagne đã áp dụng phương pháp 
Ấy. Những người sáng lập ra các dòng tu hay là con cháu của họ vơ vét hoa lợi - chỉ đề lại cho 
cộng đồng cái tối thiêu để sống - và chiếm đoạt quyền chỉ định các cha bề trên. Tục lệ ấ ây đã 
đưa đến những hậu quả như sau: các bề trên điều khiến nhà dòng là giáo dân thường hoặc có 
chức giám mục. Tư sản của nhà dòng kiệt quệ dần đi hoặc là bị mắt hết. Quá trình ây vẫn còn 
tiếp tục dưới đời Charlemagne. Ông không phải là vị sáng lập mà cũng không phải là ân nhân 
của các nhà dòng. Nhưng luật pháp ông qui định lại áp dụng trên các thầy dòng; họ bó buộc 
phải tuân giữ Quy luật của thánh Benoit cách nhiệm nhặt về mọi khoản, nghĩa là phải đảm 
nhiệm việc dạy học các trẻ ngoại trú của các trường liên hệ với nhà dòng. Nhiều nơi đã không 
tuân giữ các qui định pháp lý ấy. Con của Charlemagne là Louis le Pieux đã giao cho Benoit 
người Aniane trách nhiệm bắt các nhà dòng thực thi các chỉ thị. 


Thánh BenoIt người Aniane đã sáng lập một nhà dòng nhiệm nhặt trên bờ địa trung hải phía 
tây Marseille; nhà dòng này đã sản xuất ra nhiều nhà khác. Charlemagne tán thành ý kiến của 
Benoit và cậy nhờ ngài sửa chữa qui luật dòng tu. Đến sau Louis le Pieux lúc mới chỉ nắm 
được quyền tại miền Aquttaine cũng lại nhờ vả như vậy nữa. Khi lên làm vua, LouIs gọi 
Benoit vào triều đình và lập cho ngài nhà dòng ở Inde hay Cornélimunster gần AIx-la- 
Chapelle (815) để dùng nhà này như thí điểm huấn duyện các người cải cách. Sau đây ít lâu, 
các nhà dòng trong đề quốc nhóm “họp một công đồng lớn tại Aix-la-Chapelle (tháng 7 năm 
§17) để châu phê cuốn sách nói về các qui chế dòng (Capifulare monasticum). Một hay hai 
năm sau, LouIs ân định chia các lợi tức của nhà dòng làm hai phần, một phần cho vị bề trên, 
một phần cho cộng đồng, cùng đích của phần thứ hai là để tránh cho bề trên giáo dân hay 


giám mục không chiếm đoạt được. Dần dà khoản luật chia đôi này được áp dụng khắp nơi. 
Sau cùng, Benoit người Aniane soạn thảo một loạt luật dòng (Codex Regularum) và thêm 
phần chú giải để làm sáng tỏ luật dòng. Louis muốn nhà dòng Inde đảm nhiệm việc huấn 
luyện các bề trên dòng và cung cấp các thanh tra cho triều đình. Nhà dòng này đã trở nên mô 
phạm độc nhất cho các nhà dòng trong đề quốc chủ trương chỉ có một hiến chế dựa theo Quy 
luật dòng. 


Ý đồ lớn lao đó cũng như nhiều dự án táo bạo khác của nhà Carolingien không được thực 
hiện. Benoit qua đời sớm (821). Đề quốc bị xé thành nhiều mảnh, các vụ xung khắc chính trị 
đã đánh tan cái mộng tập trung. Chưa đến lúc các nhà cải cách và các vua chúa có thê thiết 
lập được ngành hành chánh khả đĩ duy trì một tổ chức đại qui mô. Dầu vậy việc cải tổ của 
Benoit người Aniane đã góp phần quan trọng trong lịch sử dòng tu. Nó đã gây ra một tiền lệ. 
Các người đời Trung Cổ sau đó đã nhận ra là việc bắt chước còn trung thực hơn là bản mẫu. 
Trong vòng hai thế kỷ, các người cải cách dòng tu đã dựa theo cương lãnh của đại hội năm 
717 và cuỗn Órdo qualiter (cuốn Danh mục tóm tắt những điểm chung kết mục vụ của đại 
hội năm 817). Các ông đã dùng cuốn Orđo qualiter như sách thủ bản và như kim chỉ nam. 
Còn một điểm quan trọng hơn là các thầy dòng trong đề quốc. đồng. thuận và trung thành tôn 
trọng Quy luật duy nhất. Bởi vậy tất cả các hình thức cải tô, về cơ cầu và về mọi mặt đều qui 
hướng vào tỉnh thần hiệp nhất giữa các thầy dòng. Ảnh hưởng của Benoit còn sâu xa hơn nữa 
về phương diện trí thức và cảm tình. Lần đầu tiên, tất cả các thầy dòng ở miền Tây Âu Châu 
đều công nhận chỉ có một quan thầy và một tổ phụ độc nhất là thánh Benoit; họ tự coi mình 
như thành phần gia đình của vị thánh này (familia S. Benedicti). Trong vòng ba thế kỷ, các 
tác giả thầy dòng - và sau họ là các sử gia cận đại - đều thắm nhuần quan niệm Ấy, đến nỗi họ 
tưởng các đường hướng tu đức chuyên biệt của thế kỷ XI là sản nghiệp của các thế kỷ VII và 
VIIIL Họ dựng nên một thần thoại cho rằng truyền thống Bénédictin đã giữ được mối liên tục 
từ đời cha bề trên dòng Mont-Cassin cho đến thời kỳ Charlemagne. 


Sau khi đề quốc bị xé mảnh lần thứ nhất, tại Pháp lại diễn ra một thời kỳ tục hóa. Ít lâu sau 

người Normands tàn phá rất nhiều miền. Hiện tượng tục hóa làm cho người ta mắt tự do lựa 
chọn. Các nhà dòng bị đánh thuế nặng, phải phục dịch các lãnh chúa, và nêu không bị phân 
tán thì phải nộp thuế rất nặng nè. Tại tất cả các nước miền Tây Âu Châu trong đề quốc, các 
nhà dòng bị tan rã hoặc lâm vào cảnh cùng cực. Tại nước Đức và trên lãnh thổ hiện nay là 
Thụy sĩ, tình hình bớt thê thảm hơn. Các nhà dòng tại đây mới được thành lập. Chúng đã trở 
nên tòa Giám Mục hay những trung tâm nỗi tiếng về văn minh. Vào thế kỷ TX. các nhà dòng 
ấy đã thay thế ngọn đuốc sáng của nước Pháp, và trong một thời gian đã nối tiếp phong trào 
phục hưng Carolingien. Nhà Fulda tại Francome, nhà Corvey tại Saxe, nhà dòng thánh Gall 
tại Souabe và nhà Reichenau trên bờ hồ Constance đã giữ địa vị quan trọng. Trong một thời 
gian, các nhà ấy đã trở nên những trung tâm văn hóa và trí thức nôi tiếng hơn ở miền Bắc 
nước Ý nhiều. Tại một trong những nhà ấy, Smaragdus đã chép và chú giải Quy luật. Khác 
với các nhà dòng Pháp, các nhà dòng Đức đã đóng góp vảo việc phát sinh một loại thi phú 
bình dân. Điểm đặc biệt của các miền này là nhà dòng chiếm hắn một khu đất rộng mông 
mênh có nhiều nô bộc và tá điền ở chung quanh. Các nhà ấy cũng có nhiều cơ sở lớn. Ngoài 
nhà thờ và khu biệt tu ra, còn có những phòng công vụ như trường học, bệnh viện, tòa án, nhà 
cho khách qua đường, cho người hành hương và cho các ông bà giả ăn trọ. Việc người Hung 
Gia Lợi đến xâm chiếm miền Bavière và mức phát triển cơ sở (Eigenkloster) của lãnh chúa 
và giám mục đã tiên báo bước suy tàn của chế độ dòng tu, nhưng mãi đến đầu thế kỷ X, các 
nhà dòng mới bị tan rã. 


Một biến cô ít được các người thời â ấy lưu ý, đã làm cho trào lưu dòng tu pháp phục hưng: 
việc công tước Guillaume miên Aquttaine sáng lập ra nhà dòng Cluny ở miên nam quận 


Bourgogne. VỊ cải tổ tên là Bernon lên làm bề trên nhà Cluny. Phong trào Cluny giống các 
phong trào cải tổ khác về hết mọi phương diện. Điểm độc đáo của nhà dòng này - cũng là 
điểm sau này làm cho óc mạo hiểm thành tựu - là nhà dòng hoàn toàn độc lập đối với quyền 
địa phương của một lãnh chúa hay của một giám mục. Cluny trực thuộc quyên giám hộ nhà 
thờ thánh Phêrô tại Roma. Tình thế ấy lúc đầu chỉ có cái lợi tiêu cực là giữ được tự do. Sau 
khi tòa Giáo Hoàng lấy lại được uy thế, nhà dòng Cluny có nhiều quyền ưu tiên. Nhưng nhà 
Cluny phát triển rất vững chắc dưới quyền điều khiển của những vị bề trên thánh thiện, có 
khả năng, và các ngài đều sống lâu cả. Cha Odon (927-942) vị bề trên đầu tiên muốn đưa cải 
cách đến miền Bourgogne và sang Ý, nhất là tại Roma là nơi Albéric đang thống trị. Chính 
cha Odon là người thứ nhất đã móc nối liên lạc giữa các bê trên nhà Cluny và hoàng gia nước 
Đức, và liên lạc đó còn tồn tại lâu dài. Maieul (948-994) tiếp tục công cuộc cải cách tại miền 
Bourgogne và tại Ý. Ngài xin Guillaume người Volpiano biến nhà dòng thánh Bénigne tại 
DJJon thành một trung tâm cải cách. Từ trước tới đây, không có liên lạc phụ thuộc gì giữa các 
nhà dòng được cải cách với nhà dòng Cluny. VỊ sáng lập ra “Dòng đại thệ” Cluny là Odilon 
(994-1049). Nhờ công trình của ngài, sô các nhà dòng phụ thuộc Cluny tăng lên gâp đôi. Hơn 
nữa Odilon â ấn định các nguyên tắc chung là những nhà này phải tự tổ chức lấy. Nguyên tắc 
thứ nhất là tất cả các nhà muôn theo đường lối của Cluny phải hoàn toàn vâng phục nhà mẹ 
trung ương, và vị bề trên nhà ấy. Việc quản trị rất là đơn giản. Tất cả các nhà dòng phụ thuộc, 
ngoại trừ một số nhỏ trung tâm đặc biệt, bỏ tên xưng là nhà dòng để đổi thành tu viện. Các 
nhà ây được thâu nhận vào tổ chức của Cluny nếu chấp nhận tất cả lề lối của nhà này, và nêu 
các thầy dòng khấn hứa vâng lời đức viện phụ Cluny là người được chỉ định bề trên cho các 
nhà nhánh. Hằng năm các nhà ấy nộp cho Cluny một số lệ phí nhỏ cũng như Cluny phải đóng 
cho Roma số tiền gọi là Sensus. Phẩm trật đi theo hệ thông dọc. Như vậy nhà Charité tùy 
thuộc nhà Cluny, Lewes (Anh quốc) trực thuộc nhà Charité, Castle Acre (Norfolk) thuộc nhà 
Lewes, và Bromholm tùy Castle Acre. Không có hệ thống liên lạc ngang giữa các nhà tương 
đương với nhau như kiểu các dòng tu đời trước. Các kỷ luật liên hệ đến toàn bộ là do cha bê 
trên và cộng đồng Cluny â ấn định. Không có tông đại hội lập pháp. Đức viện phụ Cluny không 
hề ủy quyền cho ai và cũng không đặt ai làm đại diện cho ngài. Bởi vậy ngài luôn luôn văng 
mặt tại nhà mẹ đề đi thăm các nhà nhánh hoặc các cơ sở phụ thuộc, để cải tô và để thâu nhận 
các nhà mới vào đại gia đình. Ngoài ra ngài còn phải lo vê các công việc của Giáo Hội Roma 
và của hoàng đề. Như vậy tổ chức Cluny có vẻ phong kiến. Bề trên nhà Cluny giữ vai trò 
tương tự như ông vua hay như hoàng đề. Lời khân vâng lời của các thầy dòng đối với ngài 
tương tự như một nghỉ lễ thần phục. 


Hugues đại nhân (1049-1109) tiếp tục nguyên vẹn đường lối quản trị tu viện của Odilon và 
còn áp dụng mau lẹ hơn nữa. Ông phổ biến cách đại qui mô từng đặc tính trong tổ chức 
Cluny, lối giữ luật tí mỉ, lỗi kiến trúc vĩ đại, gây thêm nhiều tô chức chỉ nhánh được quản trị 
chu đáo. Từ con số 70 nhà, tổng hội dòng đã đạt tới ít là 1200 nhà, riêng số các thầy dòng tại 
Cluny từ 50 đã lên tới 700. Nhà thờ Cluny được xây lại hắn. Trước kia đã to lớn, bây giờ còn 
đồ sộ hơn. Đây là nhà thờ lớn nhất trong thế giới Kitô thời đó. Trong gần suốt thế kỷ XI, 
Cluny là trung tâm đạo đức của cả thế giới kitô Tây phương. Vào thời kỳ ấy, rất ít giáo hoàng 
có khả năng ở lại Roma lâu dài và các kẻ thù cũng không đề cho các ngài yên thân. Bởi vậy 
Cluny đã phô biến cho cả một thời đại ”sứ điệp” của Cluny là việc phụng vụ dâng lên Thiên 
Chúa: đọc các giờ kinh chung, Opus Dei của thánh Benoit, được phong phú hóa và tạo nên 
nền phụng vụ chính thức, trong đó có lễ trọng, hát Thánh Vịnh du dương, thêm nhiều giờ 
nguyện và kinh cầu nữa. Tắt cả nền phụng vụ trên do một cộng đồng đông đảo cử hành trong 
một nhà thờ rộng lớn, nguy nga với những đồ trang trí lộng lẫy bằng vàng hay bạc quí báu, 
với đồ lễ bằng lụa thêu kim tuyến, toàn bộ vô sô đèn và nên sáng trưng. Từ lâu, công việc 
chân tay bị loại bỏ khỏi đời tu hằng ngày. Kê ra có ít hoạt động văn chương và thần học tại 
Cluny. Nhưng về mỹ thuật thì Cluny có nhiều nghệ sĩ, nhất là trong việc trang trí chữ sách 


chép tay. Các nhà dòng thuộc Cluny đã sáng tác một lối kiến trúc và trang trí bắt đầu là các 
nhà dòng, rôi từ đây lan tràn đên các nhà thờ được xây cât dọc theo lộ giao thông cho khách 
du lịch hay hành hương. 


Vì Cluny đã trở nên một trung tâm cải cách trên một thế kỷ trước khi tòa giáo hoàng củng cố 
lại quyền bính, nên các sử gia đã tìm cách ước lượng xem nhà dòng lớn này đã đóng góp thế 
nảo trong cuộc đấu tranh để đề quốc khỏi đoạt quyền sở hữu của nhà dòng, và để triều đình 
đừng lấn át. Chung qui, có thê nói được là Cluny đã không tranh thủ cho một sự nghiệp nào, 
ngoài việc tìm cách tự giải phóng, và giải phóng các nhà phụ thuộc khỏi quyền của lãnh chúa 
hay của giám mục. Với tư cách là trung tâm cải tổ dòng tu, Cluny có nhiều ảnh hưởng đối với 
tòa Giáo Hoàng đang tìm cách tự canh tân. Trong vụ tranh chấp giữa giáo hoàng và hoàng đề, 
cả hai bên đều trân trọng hỏi ý kiến cha bề trên Hugues. Hơn thế, Cluny còn là tổ chức cung 
cấp nhân sự cho tòa Giáo Hoàng. 


Cluny là một trung tâm cải cách quan trọng nhất nhưng không phải chỉ có một mình Cluny 
mà thôi. Cluny chỉ ảnh hưởng trên các miền Roma. Tại Lorraine và trên phần đất hiện nay là 
nước Bỉ, cũng có nhiều cải cách, và cải cách đầu tiên là của Gérard người Brogne gần Namur 
(923). Trong những nhà Gérard người Brogne cải tổ, phải kế đến hai nhà lớn tại Gand là nhà 
thánh Phêrô và nhà thánh Bavon. Nhiều nhà dòng Normand khác mới được thành lập như nhà 
thánh Wandrille và nhà núi Saint-Michel. Quan trọng hơn nữa còn có việc cải tổ của Gioan 
người Gorze, gần Metz (933); cải tổ này lan rộng trên nhiều nhà miền Lorraine. Cũng như 
Cluny, Gorze được thời danh là vì đã kéo dài các kinh phụng vụ. Cuộc cải cách này có vẻ 
nhiệm nhặt hơn ở Cluny, ít là vào thời kỳ cuối. Khác với Cluny, về cách đối xử với những 
cộng đồng ưng thuận cải tô kỷ luật, Gorze để cho các nhà ây tự trị, miễn là tuân thủ quy luật 
chung. Phong trào này loang dần ra và được áp dụng vào 150 nhà dòng tại Đức và miền 
Lorraine. Trên thực tế, đù không muốn, việc thành công của Gorze đã làm suy giảm thế lực 
của Cluny trong đề quốc. Gorze được Otton đại nhân và Otton II nâng đỡ. Khác với những 
nhà cải cách theo đường hướng Cluny, những nhà cải cách theo đường hướng Lorraine vẫn 
thuộc quyền sở hữu của giáo dân sáng lập. Các nhà â ấy không trực thuộc quyền Roma, nên 
vẫn thuộc quyền của giám mục địa phận. Bởi vậy các nhà dòng này ảnh hưởng trên hàng giáo 
sĩ triều hơn các nhà cải cách theo đường hướng Cluny. Nhiều cha dòng được chọn làm giám 
mục, và họ đã gây được ảnh hưởng lớn, nếu chưa phải là ảnh hưởng trực tiếp trên phong trào 
cải tô Lorraine. Phong trào này chuân bị cho việc cải cách tại Roma, và sau đó đã cộng tác rất 
nhiều vào việc cải tổ, cũng như cung cấp cho Giáo Hội Roma nhiều nhân vật thời danh, trong 
đó phải kế đến Bruno de Toul, sau là giáo hoàng Léon IX và hồng y Humbert người 
Moyenmoutier. Hình như Hildebrand đã tu tại Toul hay gần đấy, khi ông vượt qua núi Alpes 
với đức Grégoire VII mới bị cách chức. Cũng nên nói qua về các nhà dòng Hy lạp hay 
Basilien tại miền Nam nước Ý. Vào thế kỷ X: dưới ảnh hưởng của thánh Nïl người Calabrais 
(qua đời năm 1005) hai dòng này bành trướng nhiều về phía bắc. Căn cứ xa nhất của họ là 
Grottaferrata đối diện với Roma. Các nhà dòng thánh Basile và thánh Saba cũng tăng gấp đôi 
con số các nhà đã có trong thành quốc. 


Một đặc điểm của thời đại Bénédictin và thực ra cũng là truyền thống dòng tu của mỗi thời 
đại, là các trung tâm đạo đức và cải tổ đột khởi đó đây một cách bất ngờ như những đám cỏ 
bốc cháy trong mùa hè. Có những phong trào đã gây được thành quả lâu dài. Chúng ta đã bàn 
đến các trung tâm loại ấy xuất phát từ nước Anh Anglo-Saxon: tại đây các nhà dòng nam và 
dòng nữ được thành lập - như Westminster, Glastonbury, thánh Albans, Abingdon vả nhiều 
nhà khác - và đã thành những cơ sở đáng kính trên năm thế kỷ, trước khi các nhà dòng ấy tan 
rã. Chế độ dòng tu Normand thế kỷ X và XI cũng vậy. Các người xâm lăng từ miền Bắc đến 
định cư tại lưu vực sông Seine và tại miền ven bờ bề phụ cận đã áp dụng rất nhanh chóng 


những tục lệ tôn giáo của miền Tây Âu Châu. Nhà dòng kỳ cựu nhất đã được thành lập tại 
Jumièges khoảng năm 940. Sau đó, nhiều nhà dòng khác được các người Lorrains thành lập, 
như trên kia đã nói, vào các năm 961-963, và còn nhiều nhà khác nữa được thành lập sau năm 
1001, nhờ sự đôn đốc của cha Guillaume người Dijon thuộc nhà Cluny, tại Fécamp và các 
miền phụ cận. Người ta gọi nhân vật tên tuôi này là Guillaume người Fécamp: ông là người 
đầu tiên viết nhiều tác phẩm đạo đức vào thời kỳ ấy. Ông đã mang sinh lực đến cho các nhà 
dòng Normand. Các nam tước quận Normand cũng thi nhau lập thêm các nhà dòng mới. Lúc 
công tước Guillaume đến nước Anh, tại đây đã có 27 nhà dòng nam rồi. Các nhà dòng ấy 
không những làm thơm danh cho quân Normandie, mà còn chỉnh đốn lại đời sống tu dòng tại 
nước Anh là nơi có nhiều đòng tu mới mọc lên. Các nhà dòng này đã đào tạo nhiêu vị bề trên 
danh tiếng và đem lại sinh khí cho các nhà cũ xưa. Điều đáng chú ý ý hơn cả là phong trào này 
đã khuyến khích sáng tác mỹ thuật và văn chương, và thích xây cất cơ sở đồ sộ. Vì các nhà 
dòng Normand sông ngoải vòng ảnh hưởng của Cluny nên đã duy trì được tỉnh thần độc lập 
của lối tu trì của người Anh. Bởi vậy các nhà dòng Bénédictin trên quần đảo Anh quốc là 
những nhà biệt lập có lối cai trị riêng của họ. Các nhà dòng thuộc ảnh hưởng Cluny thành lập 
sau cuộc chính phục chỉ còn thưa thớt, bé nhỏ và không gây được ảnh hưởng gì. Phong trào 
phục hưng tại miễn Normandie và tại Anh quốc trong thế kỷ XI cũng như phong trào phục 
hưng Mont-Cassino vào thời kỳ â ấy đã đào tạo được nhiều nhân vật mở đường hướng mới về 
đời tu, chuyên chủ về trí thức, về văn chương và mỹ thuật. Thí dụ, nhà Le Bec tại Normandie 
cùng với Lanfranc và Anselme, nhà Mont-Cassino với Didier, hai nhà này đã trở thành những 
trung tâm thời danh về văn hóa. 


Còn một trung tâm phục hưng đời tu cổ truyền trong thế kỷ XI nữa là trung tâm Hirsau thuộc 
giáo phận Spire. Được cha Guillaume sáng lập ra và làm bề trên từ năm 1069 đến năm 1091, 
nhà Hirsau theo khuynh hướng Cluny. Tài liệu được biết đến và đầy đủ hơn cả về nền phụng 
vụ hằng ngày tại Cluny là cuốn Tập quán của Ulric. Cuốn sách này được biên soạn dưới 
quyền điều khiển của cha Guillaume. Nó được Hugues đại nhân ở Cluny gửi đi cho Ulric và 
cho phép ông này tự tiện sửa chữa những điểm cần thiết để thích ứng vào những hoàn cảnh 
đặc biệt của Hirsau. Nhà dòng này và các nhà chỉ nhánh không thuộc về tổ chức Cluny. 
Nhưng đức Grégorre VỊI đã chọn Hirsau, Cluny và nhà SaInt-Victor tại Marseille làm trung 
tâm cho chương trình cải tổ. Sau khi lên ngôi ít lâu, Rodolphe, người Souabe và là vua đối 
lập, đã đến sống tại Hirsau. Bởi thế, cha Guillaume đã bị một giám mục bảo hoàng cưỡng ép 
phải đi khỏi Hirsau. Ngài đến tránh nạn tại nhà dòng Schaffhausen. 


Hirsau có tên tuổi trong lịch sử dòng tu vì một lý do khác nữa: nghe biết nơi đây nổi tiếng, 
nhiều giáo dân đơn thường, trẻ trung và thuộc phái quí tộc, đã đến xin mặc áo dòng với tư 
cách là "thầy dòng giáo dân” conversi. Họ không phải là các “thấy trợ tá” theo kiểu Citeaux 
sắp thành lập, mà là ”các thầy dòng giáo dân” hay ”người để râu” theo như kiểu đã có tại 
Cantorbéry dưới đời Lanfranc. Vì "thiếu học lực” họ không được chịu chức linh mục. Họ 
chuyên lo các việc thông thường tại nhà thờ và trong nhà dòng. Sự kiện này cho thấy khuynh 
hướng chung là muốn đời sống tu lan rộng hơn nữa. Đó là tiền sử về tu hội giáo dân 
(Confrérie laique). Chúng ta đã theo dõi lịch sử đời tu cổ truyền Bénédictin cho đến cuối thế 
kỷ XI. Trước đó ít lâu, chế độ tu dòng Bénédictin hầu như đã giữ độc quyền tại miền Tây Âu 
Châu. Người ta chỉ biết đến đường tu trì này. Đường tu này có lúc thịnh lúc suy, có thời kỳ 
sốt săng, nhiệm nhặt, có giai đoạn khô khan, buông thả. Nơi này trổ bông, chỗ khác héo tàn. 
Có những trung tâm đạo đức xuất hiện rồi lại tan rã. Thật ra, trong thế kỷ cuối cùng của thời 
kỳ oanh liệt, nhiều nhóm đã bùng lên - trong đó phải kế Cluny quan trọng và tổ chức quy củ 
nhất - phố biến và duy trì những hướng sống đặc biệt. Nhưng tô chức của Cluny đã rạn nứt và 
không cầm cự nồi khi số nhà quá nhiều. Các nhóm khác lại không xúc tiến nổi các dự tính vì 
mối liên lạc giữa các nhà nhánh quá lỏng lẻo. Tất cả các nhóm ấy đều bị những nhà cải cách 


cấp tiến và có thế lực đả kích. Họ không hề được coi như những nhóm tượng trưng cho đời 
sông tu dòng. Tuy thế lối tu dòng cô truyền vẫn tồn tại. Con cháu của những nhóm ấy hiện 
nay vẫn quây quân thành những cộng đoàn tự trị và tuân giữ Quy luật của thánh Benoit một 
cách ôn hòa hơn. Không phải những người cải cách mà chính họ mới là những người duy trì 
và mang tên là thầy dòng Bénédictins. 

CHƯƠNG X 


NÊN THÂN HỌC, 600 - 1050 


Người ta vẫn tưởng thời kỳ từ đời giáo hoàng Grégoire I cho đến phong trào phục hưng thần 
học cuối thế kỷ XI, là thời kỳ khô chôi về lý trí và thần học. Thật ra, từ đời Grégoire Cả cho 
đến Anselme không có nhà thần học nào xuất SẮC. Ít lâu sau năm 1000, trước khi trường phái 
thần học Chartres thắng thế, khoa thần học vẫn chưa có một hệ thống rõ rệt. Nhưng thời kỳ 
ấy đã có nhiều vụ tranh chấp thần học ghi ấn tượng vĩnh viễn trên nên tín lý Tây phương, và 
đạo Kitô đã chịu ảnh hưởng sâu rộng của các biến chuyên ấy. Thoạt tiên, trong vòng bốn thế 
kỷ, bí tích Giải Tội đã được â ấn định trong hình thức chúng ta thấy ngày nay, và đã lan tràn 
khắp Giáo Hội Tây phương, rồi đến việc xuất hiện tục lệ ân xá vào cuối thời kỳ ấy, là vấn đề 
liên hệ đến phép Giải Tội. 


Thật khó khăn khi phải viết về lịch sử của bí tích Giải Tội. Không có phép bí tích nào đã 
phát triển về hình thức một cách quyết định như thế. Kỷ luật đền tội của Giáo Hội cổ xưa 
được đem áp dụng tại Roma một cách công khai và trịnh trọng. Người ta áp dụng luật đền tội 
vào những tội rất nặng và chỉ cấp chứng chỉ được tha tội một lần thôi. Hồi nhân chỉ được thâu 
nhận vào cộng đồng Giáo Hội một lần thứ hai nữa và cũng là lần chót. Dần dà tục lệ ây đã bị 
đào thải. Nó được thay thế bằng việc xưng tội tư kín và lặp lại nhiều lần. Cả tội nặng cũng 
như tội nhẹ đều được tha hết. Như vậy việc giải tội đã trở nên một trong những công việc 
mục vụ chính yếu của cha sở. Đã phải mắt gần năm thế kỷ (500- 1000) tục lệ ấy mới tiến triển 
và ôn định hẳn. Đây là một trong những giai đoạn lạ thường nhất trong cách sống đạo đức 
của người công giáo. Dựa theo các tài liệu đứng đắn và xa xưa, người ta được biết tại Giáo 
Hội Tây phương cô đại, chỉ có một hình thức tha tội độc nhất (trong vấn đề này, tục lệ đã 
được ấn định nhanh hơn tại Đông phương nhưng không rõ rệt như vậy): đó là việc xưng tội 
hằng năm của các tội nhân vào dịp Mùa Chay. Họ là những người đã phạm hai thứ tội giết 
người và ngoại tình. Đối với các tội ấy, ngoài việc ăn chay và phải hạ mình cách công khai, 
linh mục có thể buộc người ta phải làm việc đền tội nặng nhẹ tùy nghỉ. Kỷ luật â ây chỉ áp 
dụng được tại những cộng đồng bé nhỏ và khi người ta có lòng thành thực, như ở Ỷ và ở Phi 
châu trước đời Constantin. Cũng như nhiều tục lệ khác, lối xưng tội ấy vẫn còn tiếp tục theo 
một biến thể khác, cho dù khi mọi người đã tuyên xưng Đức Tin, và cả khi rất đông người 
không đồng đều về mức đạo đức đến hội họp nhau trong những nhà thờ tại các thành quốc. 
Cả trong những trường hợp ấy, dĩ nhiên người phạm các tội nặng ngày trước chỉ được Giáo 
Hội cô truyền tha sau khi đã làm việc đền tội công khai. Thật ra, không nhất luật buộc phải 
đền tội như vậy. Số người phạm tội nặng mà không dự việc đền tội chung càng ngày càng 
đông. Cho dù có hoàn hảo mấy đi nữa, lối xưng tội ấy có nhiều điều bắt tiện; người ta chỉ 
được tha công cộng có một lần mà thôi, và khi đã tái phạm lần thứ hai thì phải đợi đến giờ 
chết mới được tha nữa; các giáo sĩ lại không được tha như vậy. Người ta thích thói quen xưng 
tội kín hơn. Thói quen này ra đời cùng một lúc với tục lệ xưng tội công khai. Thế nhưng 
không có tài liệu nào minh chứng điều ấy. Bởi vậy nói rằng thói quen xưng tội riêng đã có từ 
thế kỷ thứ IV và thứ V không chắc là đúng hãn. 


Chính chế độ tu trì nhiệm nhặt tại Ai Cập đã thay đổi chiều hướng. Người ta cho rằng xưng 
các tội riêng với một linh mục hoặc với cha bề trên dòng là điều có công phúc. Việc hướng 
dẫn đường đạo đức đã tạo nên tục lệ â Ấy, trước hết tại Đông phương, rồi về sau lan tràn tới đời 
sống tu viện tại Tây phương. Một điều chắc chắn là thói quen này đã thành hình tại Ái Nhĩ 
Lan. Trong Giáo Hội Celte, địa vị xã hội của các cha dòng quan trọng đến độ, người ta biết 
đến các cha dòng hơn biết đến các giám mục địa phận. Tại đây không có tục lệ xưng tội công 
cộng theo lối Roma. Trong các viện tu đều có bản kê khai phân biệt đâu là những điều có tội, 
đâu là những khoản chỉ thuộc về kỷ luật. Các cha dòng hướng dẫn đàng đạo đức cho giáo 
dân. Họ đưa những việc đền tội theo kiểu dòng tu áp dụng cho giáo dân thường (theo cuốn 
sách việc đền tội). Khoảng năm 700, tục lệ Celte ấy đã được đem áp dụng tại Giáo Hội Anglo 
Saxon một cách rất hoàn .bị. Tục lệ này được đón nhận dễ dàng trong một xã hội đã quen áp 
dụng giá biểu phức tạp về các tội ăn cấp, giết người, đả thương hay về những tội ác khác. Cả 
giáo sĩ và giáo dân đều xưng tội giống nhau. Các sách “đền tội” ân định đường lỗi xưng tội 
rất rõ ràng. Tổng giám mục Théodore cho áp dụng tục lệ â ấy tại Anh quốc. Ngài là cha dòng 
Hy Lạp, mặc dù ngài đã đi thăng từ Roma tới. Ông quen biết hệ thống tương đương như vậy 
tại Tiểu Á. Tất cả ba ông Bède, Egbert và Alcuin đã tranh đấu để việc xưng tội riêng được 
chấp nhận. Giữa các nhà cải cách Carolingien, Alcuin là một tông đồ hăng say về tục lệ ấy. 
Thật ra tục lệ ây đã lan tràn và phổ thông tại lục địa nhờ công trình của thánh Colomban và 
các thầy dòng Ái Nhĩ Lan. Dù vậy, các nhà cải cách Carolingien vẫn có khuynh hướng bảo 
thủ về phụng vụ. Họ muốn vãn hồi tục lệ xưng tội công cộng của Giáo Hội Roma. Bằng 
chứng điển hình về trảo lưu này là việc Louis le PIeux đã phục hồi tục lệ xưng tội công cộng. 
Khi nhận xét về thư mục thống hối, các nhà cải cách đã nhấn mạnh đến chỗ thiếu sót của 
quyền bính, đến quá nhiều lối xử sự khác nhau và đến thái độ phóng túng. Trong một thời kỳ, 
người ta chủ trương các tội công khai thì phải xưng tội công khai, các tội thầm kín thì có thể 
xưng, thầm kín. Các giáo hoàng và những công nghị min đã gửi những bức thư chung để tìm 
ra mây tạm ước giữa hai khuynh hướng. Một điều hiển nhiên là không thể áp dụng tục lệ 
xưng tội chung cho toàn thể Âu Châu, vì nhiều khi dân chúng chỉ mang tên kitô hữu theo 
hình thức thôi. Cho nên, vào thế kỷ IX, lúc người ta có ý định đối mới thì việc xưng tội kín đã 
thắng thế. Không còn ai nghĩ đến việc xưng tội công cộng nữa. Dần dà người ta có thói quen 
đến xưng tội với một linh mục, hoặc xưng tội công khai với giáo hoàng hay là với giám mục 
để lãnh nhận việc đền tội nặng nhẹ tùy theo loại tội. Vào thế kỷ thứ X, miền Tây Bắc Âu 
Châu đã có tục lệ buộc giáo dân xưng tội trong Mùa Chay và rước lễ vào mùa Phục Sinh. Tại 
các tu viện, có luật buộc phải năng xưng tội riêng, còn trước kinh sĩ hội thì chỉ thú những lỗi 
kỷ luật, hay hành động gì sinh gương xâu. Vào cuôi thế kỷ XII và đầu thế kỷ XI, lúc kỷ luật 
các phép bí tích đã được ấn định đầy đủ, chỉ còn tranh luận cho biết đâu là những yếu tô căn 
bản của bí tích Hòa Giải, và bí tích ấy cần thiết đến độ nào. Sắc lệnh trữ danh của công đồng 
Latran IV (utriusque sexus) năm 1215 buộc hằng năm phải xưng các tội nặng trước khi đi 
rước lễ trong mùa Phục Sinh. Đây là việc hợp thức hóa một tục lệ đã có từ lâu đời. Công 
đồng này quan trọng về thần học và mục vụ vì đã nhấn mạnh đến khía cạnh luân lý. 


Tục lệ năng xưng tội riêng có từ hai thế kỷ đã mở đường đến tục lệ về ân xá. Mức tiến triển 
về ân xá đã bị việc đền tội chi phối, mặc dù trên phương diện thần học, ân xá khác việc đền 
tội. Nền tảng thần học của ân xá ở tại quyền tháo gỡ dành cho Phêrô, cho các đẳng kế nghiệp 
cũng như cho các vị đại diện của các ngài. Họ có quyền múc ra tự kho tàng các ân sủng của 
Đắng Kitô, của Mẹ Ngài và của các Thánh để tha các hình phạt tội nhân đáng lý phải chịu. 
Tội đã được tha sau khi ăn năn thống hối và xưng tội, nhưng ân xá vẫn còn giữ hiệu lực. 
Thực ra tục lệ ân xá đã có từ lâu đời: ngay trong việc thay đổi các hình phạt kê khai trong bản 
các việc đền tội áp dụng tại Âu Châu sau đời Charlemagne. Các hình phạt dính với tội phạm 
được thay thế bằng những việc đền tội loại khác, có thể nhẹ bớt hơn, như phải đi dự lễ, phải 
bố thí và cầu nguyện. Trong thế kỷ X, các giám mục miền Nam nước Pháp hoặc miền Bắc 


Tây Ban Nha thường tha vạ cho khách hành hương đến Compostelle hay đến nơi khác, mà 
không đề ý ý đến loại tội khách hành hương đã phạm. Các hình phạt được thay thế hắn bằng lồi 
đổi chác ấy sau khi người ta đã â ấn định một việc làm hay một lời cầu nguyện được coi nhự 
tương đương với số ngày phải đền tội. Tục lệ đã được thịnh hành khi người ta dùng ”ân xá” 

như một sức mạnh thúc đây chiến đấu cho Đức Tin. Tại Tây Ban Nha và tại Đông phương, 
việc giáo hoàng Urbain II tha tất cả các hình phạt cho Đạo Binh Thánh Giá được coi như một 
khẳng định chung kết. Sau đó, lẽ dĩ nhiên, các giáo hoàng khác vẫn tìm cách duy trì lỗi ”đổi 
chác” này. Các ngài xác định là các giám mục chỉ được phép tha những khoản nhẹ thôi. Thật 
ra, từ thế kỷ XII cho đến đời chúng ta, vấn đề ân xá là tục lệ thông thường trong cách sống 
đạo đức, và cũng là một vấn đề đã gây nhiều lúng túng (đó là chưa nói đến các hình thức lợi 
dụng). Quả nhiên, ân xá cũng tựa hồ như ơn bí tích: một việc từ thiện hoàn tất với ý ngay 
lành không bao giờ nói được là vô dụng. Nhưng ai là người có quyền định đoạt các độ lượng 
sốt sắng cần thiết để được tha thứ hoàn toàn? Hơn nữa, mỗi khi được hỏi đến, các giáo hoàng 
và các nhà thần học luôn luôn cả quyết là ân xá chỉ liên hệ đến các hình phạt tội trạng gây ra, 
chứ không xóa bỏ trách nhiệm của tội nhân; đó là những lỗi phát biểu không mẫy rõ ràng của 
các người tiêu biểu cho giáo quyền. Bởi vậy từ thế kỷ XI trở đi, giáo dân chất phác hay lẫn 
lộn và coi ân xá như một thứ bùa ngải, hoặc như hộ chiếu đề vào thiên đàng. 


Còn một vấn đề quan trọng khác đã gây nhiều tranh luận vào thời kỳ chúng ta đang nghiên 
cứu. Đó là: có cần phải truyền chức lại cho các linh mục đã chối đạo hay đã phá giới, để họ 
tiếp tục thi hành chức vụ linh mục như trước hay không? Trước thế kỷ XII, tại Tây phương 
người ta vẫn chưa thừa nhận bảy bí tích và chỉ có bảy bí tích mà thôi, và mỗi bí tích khác 
nhau về bản tính và về công hiệu. Nói riêng, vào thời kỳ ấy, nền thần học cô điển vẫn chưa 
nói rõ là các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức có in dấu riêng. Trong Giáo Hội cổ 
xưa, người ta đã bàn cãi gay gắt và lâu dài về việc phải rửa tội lại (và đến sau là việc phải 
truyền chức lại) cho những người đã chối đạo, hoặc đi theo tà giáo. Thánh Cyprien là người 
đầu phe chủ trương phải rửa tội lại. về bí tích Rửa Tội, cuộc tranh luận đã kết thúc khác với 
chủ trương của ngài. Nhưng vấn đề truyền chức lại thì còn kéo dài lâu đời tại Đông phương 
cũng như tại Tây phương. Hình như thánh Augustin đồng ý với quan điểm mà về sau đã trở 
thành quan điểm của người Chính thống. Trái lại, một sô người chủ trương phải truyền chức 
lại cho những người đã phản bội, vì người ta nghĩ rằng các quyền thiêng liêng cao cả không 
thể tồn tại sau khi người có chức thánh đã phản bội hoặc đã bị vạ tuyệt thông. Quan điểm của 
Roma không rõ ràng và dứt khoát. Câu châm ngôn của đức Innocent [ chủ trương ”người ta 
không thể cho điều mình không có” (nemo dat quod non habet) (nghĩa là một giám mục đã bị 
rút phép thông công không còn quyền chuyền đạt chức linh mục) đã được phe chủ trương 
phải truyền chức lại trưng dẫn trong nhiều thế kỷ. Thỉnh thoảng vấn đề lại được đặt ra nóng 
bỏng tùy theo cách giải thích rộng rãi về mức độ lạc đạo. Chăng hạn như ở nước Anh, sau 
công đồng Whitby, người ta đã đặt vấn nạn về việc truyền chức của các người theo tục lệ 
Celte. Théodore nghiêng theo tục lệ đã có tại Roma và Đông phương, áp dụng chính sách 
truyền. chức lại. Egbert vần tiếp tục đường lối ấ ấy; tục lệ ây đã được ghi chép trong cuốn các 
việc đèn tội theo lối người Anh. Vào thời kỳ ấy, Roma đã trải qua không biết bao nhiêu vụ 
tranh chấp, bao nhiêu việc sinh gương xấu, bao nhiêu vụ truyền chức giáo hoàng bất hợp lệ. 
Tình thế ấy đã thúc đây phe thắng thế phi bác phép truyền chức của phía bên kia và bảo phải 
truyền chức lại (chăng hạn sau đời ngụy giáo hoàng Constantin II vào các năm 767-769 và 
giáo hoàng Formose 891-896). Vấn đề được đặt ra trong các vụ phanh phui đen tối của 
Hinemar, khi ông thắc mắc về các giáo sĩ đã do Ebbon truyền chức và được ông trưng dụng 
sau khi ông được phục hồi trong chức giám mục. Phong trào canh tân ở thế kỷ XII lại đem 
vấn đề ra thảm xanh. Việc buôn thần bán thánh và ăn chơi quá độ được coi như những hình 
thức lạc đạo; một khi linh mục hay giám mục mắc vào các khoản ấy thì phải áp dụng các hình 
phạt theo giáo luật. Các vị mắc những tội ấy và đã bị rút phép thông công có còn là linh mục 


hoặc giám mục nữa hay không? Nếu họ vẫn là linh mục hay giám mục, thì phải kết luận là 
những người lạc đạo vẫn có chức thánh và vẫn còn các phương tiện để thánh hóa. Trong 
những vụ tranh chấp trên về tư tưởng, các nhà thần học không đồng ý kiến với nhau, và các 
giáo hoàng cũng xử sự lúng túng. Phêrô Damien nhà tiến sĩ vê môn này và Deusdedit vừa là 
hồng y vừa là nhà giáo luật, chủ trương không được truyền chức lại. Humbert cũng là hồng y 
và giáo luật gia, sau lên làm giáo hoảng tên là Alexandre II và Anselme người Lucques thì 
cho là phải truyền chức lại. Còn Léon IX, Grégoire VII và Urbain II thì lúc thế này lúc thế 
khác. Càng đi sâu vào cuộc tranh chấp, và một khi khoa thần học đã xúc tiến, người ta đã đưa 
ra nhiều biện pháp tế nhị. Một phe muốn cưỡng ép các người rối đạo được phục hồi phải chịu 
nghỉ thức đặt tay lại mà không bàn đến việc xức dầu và các lễ nghi khác. Có trường phái lại 
chủ trương là các bí tích Truyền Chức ”trong Giáo Hội” vẫn thành phép, nghĩa là khi một 
giám mục lạc đạo đã được phong chức như vậy thì ngài vẫn giữ y nguyên các năng quyền của 
chức giám mục, và ngài vẫn có quyền truyền chức cho người khác. Những vụ truyền chức 
“ngoài Giáo Hội” thì không thành phép, nghĩa là một linh mục hoặc giám mục đã được giám 
mục lạc đạo truyền chức cho thì không được truyền chức cho kẻ khác và không được dâng lễ 
. Giữa thế kỷ XII, vấn đề vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, ngay lúc Gratien và Phêrô 
Lombard soạn chép các sách thủ bản. Nhưng trong thực tế thì ít có vIệC truyền chức lại. 


Cũng vào thời kỳ ấy, vấn đề gây ra nhiều hậu quả quan trọng có lẽ là vấn đề từ kiioque. 
Kinh Tin Kính Nicée được công bố lần thứ nhất tại Constantinople năm 381 có nói rằng: ”Tôi 
cũng tín Đức Chúa Thánh Thần là Đẳng quản trị và mang lại sự sông, ngài bởi Đức Chúa Cha 
mà ra”. Kinh Tin Kính ấy được xử dụng trong vòng bốn thế kỷ tại Roma và tại 
Cdnstihiiloplei Nhưng ởTây Ban Nha, nhất là từ giữa thế kỷ thứ VI trở đi, (Lần thứ nhất tại 
công đồng Tolède năm 589), người ta đã thêm chữ Ƒ¡1/ogue vào. Đề chống đối các giáo dân ở 
Ý và ở Tây phương, các giáo dân tại Tây Ban Nha và ở Đông phương đọc kinh Tin Kính â ây 
trong buổi lễ. Bởi vậy lời thêm Ƒï/oque và nhiều tục lệ Tây Ban Nha khác nữa đã lan tràn 
sang nước Gaule rất sớm. Người ta không biết rõ chữ Filiogue được thu dụng vào đúng lúc 
nảo tại nước Gaule. Không nên coi việc dùng chữ ấy như một dấu hiệu muốn khiêu khích 
tranh chấp. Thật ra các nhà thần học sống ở thời kỳ đầu và ở giữa kỷ nguyên giáo phụ, tại 
Đông phương cũng như ở Tây phương, vân coi Ngôi Con cũng như Ngôi Cha là nguôn mạch 
của bản ngã ngôi Thánh Thân. Trong khi Đông phương dùng cụm chữ “từ Ngôi Cha qua 
Ngôi Con” thì Tây phương lại nói ”từ Cha và Con”. Nói cách khác, các nhà thân học Đông 
phương và Tây phương, ngay trước thời kỳ tranh chấp, vẫn cho rằng tiếng Ƒi1ioaue tự bản là 
một trong những lối phát biêu mâu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chứ không phải là lời lạc đạo. Thế 
nhưng Giáo Hội Đông phương vẫn luôn luôn coi công thức năm 381 là vĩnh viễn. Hễ thêm 
thắt điều gì vào đấy là có chuyện xáo trộn. Phải công nhận là các người Tây Ban Nha vì sơ 
xuất đã gây ra duyên cớ để người ta chỉ trích. Thế mà tại Roma là nơi đọc kinh Tin Kính 
trong buổi lễ, vẫn không thay đổi lập trường. Cuộc gián đoạn tai hại sẽ không xảy ra nếu 
Charlemagne, vì bất bình với hoàng hậu Irène, không trao cho các nhà thần học của ông trách 
nhiệm biện hộ là người Hy Lạp sai nhầm. Alcuin và các cộng sự viên của ông, vì đã quen với 
chữ Ƒil/oaue từ lâu, nhấn mạnh là chữ ấy còn thiếu trong bản tuyên dương Đức Tin Hy Lạp 
của công đồng Nicée II, là công đồng chưa được Roma phê chuẩn. Nhưng giáo hoàng Adrien 
I đã trả lời để biện hộ cho quan niệm truyền thống ‹ cổ đại, mặc dầu chữ ấy chưa được thêm 
vào. Không bị nao núng, các nhà thần học Francs vẫn giữ y nguyên lập trường cũ khi xảy ra 
vụ tuyệt giao giữa Byzance và Aix-la-Chapelle. Tại công đồng Cividale năm 796, các ông lên 
án người Hy Lạp về việc xuất phát của Thánh Linh và về chữ Ƒilogue. Ít lâu sau, vào năm 
809, Charlemagne bảo các nhà thần học của ông mà vị hướng dẫn là Théodulf người Orléans, 
chép các sách yếu luận đề biện hộ cho chữ Ƒi/oaue đã có từ lâu trong kinh Tin Kính đọc tại 
nguyện đường ở Aix-la-Chapelle. Théodulf chăm chủ vào việc ấy và góp nhặt giả tạo một 
loạt bản văn của các tác giả La tính và Hy Lạp. Một công đồng được triệu tập tại Aix-la- 


Chapelle để gửi phái đoàn sang Roma, thỉnh cầu giáo hoàng ra lệnh thêm chữ Ƒi/iogue vào 
kinh Tin Kính dùng tại Roma, để các người Hy Lạp đừng dựa vào lập trường cũ mà gạt bỏ 
chữ ấy. Đức Léon II trả lời là ngài hoàn toàn đồng quan điểm với các nhà thần học hoàng 
triều, nhưng ngài không muốn khiêu khích bằng việc thay đổi kinh quen dùng tại Roma. Để 
bù lại, ngài đề nghị bãi bỏ việc đọc kinh Tin Kính tại các nhà thờ Tây phương trong buổi lễ. 
Hoàng đề không chấp nhận điều ấy, nhưng giáo hoàng cương quyết giữ lập trường và vì vậy, 
đã tránh được vụ xung đột giữa Giáo Hội Đông phương và Giáo Hội Tây phương trong một 
thời gian. 


Aleuin, Théodulf và mấy ông khác đã dùng những văn kiện thần học đời Charlemagne như 
tiếng nói chính thức của triều đình để đả kích những điểm các ông cho là sai lạc ở ngoài biên 
giới Franc. Trái lại, các cuộc tranh luận của thế hệ sau là giữa các tư nhân, hoặc giữa các 
nhóm của hàng giáo sĩ Pháp hay Đức. Các cuộc tranh luận ấy dần dà cứ tan rã mà không đưa 
tới một quyết định chính thức nào. 


Cuộc tranh luận đầu tiên liên hệ đến phép Thánh Thể, và nhất là về cách thế Chúa Kitô hiện 
diện trong bánh đã truyền phép. Cuộc tranh luận này có nhiều điểm hay, vì đây là lần đầu tiên 
được đặt ra những vấn đề làm bận tâm các nhà thần học trong nhiều thế kỷ. Khởi điểm tình 
cờ của cuộc tranh luận này là tại Paschase Radbert làm viện phụ ở Corbie. Ngài đã soạn tập 
khái luận về phép Thánh Thể cho các thầy dòng người Đức tại Corvey là chỉ nhánh của nhà 
dòng Pháp. Trong cuốn sách này, ngài nhắn mạnh đến thực tại hiện diện của Chúa Kitô dưới 
những dáng vẻ bê ngoài. Đây chính là mình Đức Kitô sinh bởi Trinh Nữ và được hiến tế trên 
thập giá, bây giờ được dâng làm hy lễ một lần nữa. Về điểm này, Radbert diễn tả minh bạch 
hơn các nhà thần học trước kia khi bàn về giáo lý cỗ điển đã thông dụng tại Tây phương. 
Nhưng ông đã đi xa hơn khi diễn tả thân thể Chúa Kitô như chiếm một chỗ bé nhỏ trong bánh 
thánh, và hiện diện bằng một sự biến cải hay một lối sáng tạo lạ thường. Ông đã bị các người 
đồng thời như Raban Maur và Ratramne là cha dòng Corbie đả kích. Radbert trả lời là ông 
không có ý chứng minh Chúa Kitô hiện diện trong không gian và một cách vật chất. Nhưng 
ông nhất định chủ trương thực thê tuyệt đối của Chúa Kitô trong bánh thánh, và cũng là chính 
Chúa Kitô sinh bởi Trinh Nữ. 


Dưới đây chúng ta sẽ thấy (1), hai thế kỷ sau, cuộc tranh chấp này lại bùng dậy dưới khía 
cạnh khác. Lúc đó tư tưởng thần học tương tự như tư tưởng của Radbert đã thắng thế. Trái lại 
Ratramne, theo trào lưu Augustin, đã gây nhiều ảnh hưởng trên Aelfric tại nước Anh. Năm 
thế kỷ sau, các nhà Canh Tân mới khám phá ra Aelfric là người của thời Trung Cổ, đã tiên 
báo phong trào của họ. 


Một cuộc tranh chấp khác đã gây ra nhiều vụ bàn cãi căm go và đã kéo đài vì cả hai bên đều 
cương quyết giữ vững lập trường. Đó là vấn đề tiền định do Gottschalk chủ xướng. Ông bất 
hạnh này thuộc dòng Tận Hiến tại Fulda, là nơi ông đã kết thân với Walafrid Strabon và Loup 
de Servat. Ông xin được tháo gỡ lời khấn dòng, nhưng sau đó, suốt 40 năm, ông phiêu lưu 
tranh chấp khắp đó đây, kể cả trong tu viện hay trong nhà tù. Đến đâu, ông đều bị người ta tố 
cáo vê các tư tưởng nguy hiểm của ông trong vần đề tiền định. Từ khi công đồng Vienne thu 
tóm các kết luận vê vụ tranh chấp với Pélage, vấn đề này vẫn chưa được sáng tỏ. Thật ra các 
quan điểm của Gottschalk là chính quan điểm của thánh Augustin. Ông chủ trương có tiền 
định được hưởng phúc hay bị luận phạt. Ông cho rằng vì tội nguyên tổ con người đã mắt tự 
do không thê làm điều lành. Ông phi bác chủ trương là Chúa muôn cho mọi người được cứu 
rỗi, và chỉ có những người được tiền định mới được thừa hưởng ân phúc của hy lễ Thập Giá. 
Raban Maur lên tiếng phản đối ông. Năm 848, Gottschalk bị công nghị Mayenne lên án. Tiếp 


đến, ông bị Hincmar thành Reims ra mặt truy tố gay gắt đến độ ông lại bị công đồng Quierzy 
lên án và phạt vạ năm 849. 


Các vụ tranh chấp trên không làm cho các tác giả thời ấy chán nản. Paschase Radbert, mượn 
danh hiệu của thánh Jérôme, viết một bức thư dài, tổng lược mọi tư tưởng của thời đại về việc 
Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Tuy lúc đó, người ta biết tác giả thật là người đương thời, 
nhưng đến thế kỷ X, người ta lại lãng quên và tưởng văn kiện ấy là của thánh Jérôme. Người 
ta đem bản văn vào phụng vụ và sau đó, những người có lòng sùng kính Đức Mẹ còn trích 
dẫn và chú giải rộng rãi bản văn. Gioan Scot Erigène là người độc nhất tại Tây phương đời ấy 
am tường tiếng Hy Lạp đã dịch các tác phẩm của Denys [Aréopagite. Sau đây ô _ông giải thích 
vũ trụ bằng những từ ngữ của thuyết tân Platon. Thuyết này tuy có nhiều lầm lỗi đáng tiếc về 
kỹ thuật, về sinh ngữ và về thần học, nhưng vẫn là một cô gắng độc nhất, giữa Augustin và 
Nicolas người Cues, dám đưa hệ thống triết lý, hay đúng hơn, quan niệm tổng quát vê thế 
giới thừa hưởng được của Plotin, để diễn tả toàn bộ nên thần học kitô. Các nhà thần học thời 
nay đồng í thanh công nhận: Tự thâm tâm, Erigène vẫn trung thành với truyền thống, mặc dầu 
các lối diễn tả của ông còn nhiều vụng về, không nghiêm chỉnh đủ. Vì thế nhiều tư tưởng gia 
đã hiểu lầm ông và nêu tên ông trong số những người quá chạy theo tư tưởng của Aristote. Vì 
thế ô ông bị lên án như người lạc đạo. 


Trong đoạn này chúng ta chưa bàn giải đến ba vụ tranh cãi khác. Vụ tranh cãi về hai ý chí 
của Đức Kitô. Vụ tranh cãi về lòng sùng kính ảnh tượng liên hệ nhiều hơn đến Giáo Hội 
Đông phương. Chúng ta sẽ khảo cứu đến vụ này trong một đoạn khác. Còn vụ tranh cãi thứ 
ba là về thuyết nghĩa tử (adoptianisme), phô biến đặc biệt tại Tây Ban Nha sẽ được bàn đến 
khi nói đến xứ ấy. 

CHƯƠNG XI 


BỘ GIÁO LUẬT TỪ DENYS LE 


PETIT ĐÉN YVES DE CHARTRES 


Lúc Giáo Hội kitô đã trở nên một giáo đoàn công khai và có tô chức đưới đời Constantin 1, 
người ta dần dà cảm thấy phải có một khuôn khổ pháp lý đề xác định quyền bính và các hoạt 
động khác. Tại các tính miên Đông thì nhu cầu ấy được giải quyết rất nhanh khi người ta thấy 
cân thiết. Thật ra các đại công đồng và những công nghị miền đã công bố những luật lệ đề 
trần vên đời sống của Giáo Hội. Mặt khác, các bộ luật và những chiếu chỉ của triều đình, nhất 
là từ thế kỷ VI trở đi, nhìn nhận Giáo Hội như tổ chức nòng cốt của xã hội và đã ra những 
khoản luật dành cho Giáo Hội một qui chế ưu biệt. Từ đó trở đi, tại Đông phương, mỗi khi 
nói đến tô chức và hoạt động của Giáo Hội thì giáo luật đã trở nên thành phần của bộ dân luật 
do chính hoàng đề hay do công đồng được hoàng đề chấp nhận công bố. 


Tại Tây phương, tình thế lại khác. Cũng như ở Đông phương, các đại công đồng hay công 
nghị miền giải thích và quảng bá các tục lệ cũ. Nhưng từ thế kỷ IV trở đi, các giáo hoàng đã 
gây được uy thế bằng cách gửi các công văn hay thư chung để quyết định, hay để trả lời 
những điều người ta hỏi (điều đó dần dà đã đổi thành các ”giáo lệnh”. Văn kiện cô kính nhất 
còn giữ được là tài liệu của đời giáo hoàng Sirice vào các năm 384-398). Các thế hệ sau đã 
thừa nhận giá trị các quyết định Ấy, bao lâu chúng chưa bị các chỉ thị khác bãi bỏ. Hơn nữa, 
trong các văn thư, các giáo hoàng khăng định quyên tối thượng của mình về vấn đề kỷ luật và 
luân lý, và đặc ân được can thiệp vào các vụ kiện tụng của những Giáo Hội khác. 


Trong một thời gian lâu dải, nguồn mạch quyền giáo luật vẫn chưa được minh định. Dưới 
triều đại của Théodoric, người đã chứng kiến mức phát triển hùng mạnh của giới Roma về 
triết lý, phụng vụ và kỷ luật, một phong trào phục hưng giáo luật đã phát triển. Phong trào ấy 
đã kết tỉnh vào công việc của một cha dòng người Scythe tên là Denys le Petit (Dionysiws 
exiguus). Ông đã sưu tầm các chỉ thị của công đồng và các giáo lệnh vào cuốn sách gọi 
là Dionysiana. Sách này đã làm nền tảng cho bộ giáo luật Tây phương về sau. Trong nhiều 
thế kỷ kế tiếp, tại Đông phương cũng như Tây phương, bộ giáo luật đã dò dẫm theo nhiều 
đường lối khác nhau. Tại Đông phương, bộ luật của Justimen đã thu hút và hệ thống hóa tất 
cả các thê chế dân sự cũng như tôn giáo. Tại Tây phương, các bộ luật Roma được đem ra áp 
dụng tại Ý và tại nước Gaule. Nhưng phong trào ây đã bị gián đoạn lúc nền văn minh Roma 
sụp đô. Tuy giáo hoàng Grégoire I đã công bố nhiều chỉ thị và đã gây ra tiền lệ trong mấy 
phạm vi, ngài không phải là người đã thống nhất hóa bộ giáo luật. Vào thời kỳ này, các bộ 
luật Roma do Denys hay các nhà giáo luật khác thu thập, cũng như nhiều bộ luật GauloIs 
khác, vẫn còn là những mớ tư liệu lộn xộn. Chỉ nguyên có Giáo Hội Tây Ban Nha, mới nỗi 
bật sắc thái thống nhất và Đức Tin truyền thông, mới liên tục tô chức các công đồng và công 
bố những bộ luật, như cuốn Hispania (khoảng năm 633) với nhiều bản dịch khác nhau. Nhiều 
bộ sắp đặt các tiết mục theo nguồn tư liệu, và trong mỗi tiết, lại rất chú trọng đến thứ tự niên 
đại. Như vậy, giáo luật đi dần đến một tổng hợp pháp lý dựa theo lý trí. Vào thời đầu 
đờiTrung Cổ, bộ luật Tây Ban Nha nổi tiếng là phong phú nhất. Bộ sách ấy gồm có những 
khoản luật của các công đồng và nhiều tư liệu khác không được Denys xử dụng. 


Cũng vào thời kỳ ấy, rất nhiều sách vở nói về các việc đền tội tại Giáo Hội Celte, là nơi 
quyên của giám mục không mấy phô thông và là nơi người ta coi lý tưởng dòng tu như tiêu 
biểu cho đời sông đạo đức. Theo nguyên tắc, các sách nói vỆ việc đền tội không liên hệ gì với 
biết phải sửa phạt theo loại nào, và phải bắt đên tội làm sao. Nhưng vì chưa có những chỉ thị 
chính thức, các sách nói về việc đền tội bao trùm cả các mục luân lý và kỷ luật, chẳng hạn 
như vấn đề huyết tộc và ngăn trở hôn phối, các vụ kết hôn bất hợp pháp, những thể lệ về việc 
lãnh nhận các bí tích. Vì các sách đền tội ấy đáp ứng vào những nhu cầu hiện hữu của một 
Giáo Hội nhiệm nhặt và năng rước lễ, nên những người di cư từ hải đảo đã phổ biến chúng 
vào lục địa cùng một lúc với lý tưởng dòng tu Celte. Đây chỉ là những ý kiến cá nhân nên 
chúng rất khác nhau, trong cả những vấn đề quan trọng, và có khi còn đối lập với nền giáo lý 
và đường lối thực hành tại Giáo Hội lục địa, chăng hạn như người đã kết bạn mà vô tội thì 
được phép ly dị và lập gia đình lại. Bởi vậy, vào cuối thời Mérovingien, giới răn và lối xử sự 
thực tế rất lộn xôn tại Âu Châu, ở phía Bắc và phía Tây dãy núi Alpes. Trái lại ở Roma, ở 
Milan và tại những ”thành quốc” cỗ khác, người ta vẫn tôn trọng giáo luật cũ. Tại nước Gaule 
thì người ta cho lưu hành những bộ giáo luật đã được sửa chữa ít nhiều, cùng với bộ 
luật Hispana và các sách đền tội. Vì không còn tục lệ họp công đồng chung hay công nghị 
miền, và vì tổ chức tòa giám mục không còn chặt chẽ, nên tình thế càng thêm rôi ren. 
Charlemagne lưu ý đến tình trạng ấy; ông coi đó như những căn cớ làm mất trật tự trong để 
quốc. Hoàng đề xin đức Adrien I giúp đỡ trong việc này. Năm 774, giáo hoàng gửi cho hoàng 
đế một bản luật Dyonysiana. Năm 802 hoàng đề cho công bố luật ấy tại Aix-la- Chapellc để 
áp dụng trong cả đế quốc. Món quà Dyonysiana đánh dấu một chặng đường dài. Từ đây trở 
đi, đế quôc Carolingien đã tìm ra cơ sở giáo luật trong một cuốn luật ngăn và thực tiễn, tóm 
tắt kỷ luật cũ của Roma. Bên cạnh bộ luật 2yonysio-Hadriana, còn có bộ luật Hispana soạn 
thảo trong thế kỷ VII với nhiều điều phụ thêm, đó là cuốn Dacheriana, rút từ tên của nhà xuất 
bản trong thế kỷ X, tức là Luc d'Achery. Hai nguồn tài liệu trên đã câu kết nên nền pháp lý 
Tây phương và Roma. 


Khi bộ luật trên vừa được phổ biến rộng rãi trong đề quốc Carolingien, thì lại thấy xuất hiện 
những bộ sách mệnh danh như những tập G/áo lệnh giả (Fausses Décrétales) hay Giáo lệnh 
ngụy-Isidoriennes (1). Mỗi người đánh giá các tác giả ấy một cách khác nhau. Dù sao các 
tập Giáo lệnh giả vẫn là bằng chứng mạnh mẽ về trình độ trí thức của các tư tưởng gia thế hệ 
thứ hai thời Carolingien. Các bản văn ấy đã lần lượt được thanh lọc khỏi những thành kiến 
thủ cựu, tranh chấp, dã sử. Chỉ có thê hiêu được các văn kiện ấy khi đã am tường những hoàn 
cảnh thai nghén chúng ra. Đối với Charlemagne, đề quốc là thành quốc của Thiên Chúa trên 
trái đất do chính Thiên Chúa quản trị và có hàng giáo sĩ phục vụ. Dưới quyền yếu kém của 
Louis le Pleux, quan niệm ây lại được các giáo sĩ có học lực và ý thức về thời đại nghiên cứu 
lại. Từ đó mới có sự thay đối chiều hướng quan trọng: hoàng đề bắt đầu phục vụ các giám 
mục và nhất là các tổng giám mục, vì các ngài là những vị thủ lãnh thực thụ trong thành quốc 
của Thiên Chúa. Thế nhưng vấn đề chính yếu và trực tiếp được hàng giáo sĩ đặt ra trong thời 
kỳ nhiễu nhương â ấy là duy trì chính bản thân các giáo sĩ và tài sản của Giáo Hội, đề thoát 
vòng chuyên chê của giáo dân. Vả lại các giám mục cũng ý thức về mức đe dọa của các tổng 
giám mục nhiều thế lực. Một số nhỏ giáo sĩ hoạt động và có khả năng đề xướng một bộ dân 
luật và giáo luật để bố khuyết cho các luật lệ sẵn có. Công việc của họ gồm bốn bộ sách 
chính: đó là bản dịch thêm thắt và bóp méo bộ luật Tây Ban Nha gọi là Hispana d'Autun vì 
nó khởi điểm từ một thủ bản thời danh, cuốn Capiula đAngilrarmne, cuỗn Chiếu chỉ giả và 
cuốn Giáo lệnh giả. Cuốn Capiula ÄđAngilramne là một tập khái luận ngắn gọn, bản về tố 
tụng hình sự cho các giáo sĩ mà người ta bảo Adrien I là tác giả. Cuốn Capifula giả đĩ nhiên 
là do Benoit người Mayence biên soạn. Cuốn này thêm thắt nhiều điều vào lề luật của 
Charlemagne và của Louis le Pieux, cốt để tăng gia quyền hành và tự do cho các giáo sĩ, và 
để bổ khuyết các chiếu chỉ trung thực do Anségise biên soạn theo như ý ông muốn. 
Cuốn Giáo lệnh giá là tập quan trọng nhất và gây nhiều ảnh hưởng hơn cả, người ta bảo là do 
Isidore Mercator (tức là Isidore người Séville) đã biên soạn. Cuốn này bàn về tự do của Giáo 
Hội, nhưng thực ra là nói nhiều hơn về các Tăng quyền của giám mục giáo phận, và nhân đó, 
nói đến quyền hành của giáo hoàng là vị năm giữ tài thâm hoàn toàn, trực tiếp, tối hậu, tổng 
quát và cá nhân trên toàn thể Giáo Hội. Các năng quyền ấy được đem trình bày trong hai loạt 
thư ngụy tạo, bảo là của các giáo hoàng đời trước, từ đời đức Clément I đến đời đức Miltiade 
và từ đời đức Sylvestre I đến đời đức Gioan III. Nội dung của bốn bộ luật trên không đồng 
đều nhau; có những phần tương đối trung thực với những đoạn trích được chú giải cho rõ 
nghĩa hơn; có những phần thì bịa đặt hoàn toàn. Vì thời ấy không có người nào bình luận các 
văn kiện trên, hay đặt nghi vấn về các tác giả, về lý do tại sao họ đã biên soạn như vậy, hoặc 
về niên đại của chúng, nên các nhà sử học có óc phê bình tha hồ nêu lên các giả thuyết. Một 
khi am tường các hoàn cảnh thời ấy thì lúc phân tách nội dung, người ta có thể biết chúng 
được biên soạn vào thời điểm nào. Có giả thuyết cho là một nhóm giáo sĩ muốn giải tỏa Giáo 
Hội khỏi vòng lấn át của các lãnh chúa, và đồng thời muốn cứu vãn kỷ luật của Giáo Hội 
khỏi những khuynh hướng đị thường của nền Kitô Celte. Họ nhấn mạnh đến quyền dành cho 
giáo sĩ được xét xử trước tòa án tôn giáo, và quyền của các giám mục được khiếu nại sang 
Tòa Thánh, khi có sự bất bình với VỊ tông giám mục của mình. Một trong những điểm nỗi bật 
về tư tưởng của họ là đề cao quyền bính, về các đặc quyền và về quyền tối thượng của Đức 
Thánh Cha. Có điều chắc chắn là các giới tại Roma không tham dự vào việc soạn thảo mấy 
tài liệu ấy, và họ cũng không nghe biết gì về vấn đề này cả. Người ta đề cao chức giáo hoàng 
và nhân mạnh đến các đặc quyên của Tòa Thánh với dụng ý bao che hàng giáo sĩ khỏi bị thế 
quyền đang bành trướng lần át. 


Không có bằng chứng chắc chắn cho biết các văn kiện ấy xuất xứ từ đâu. Sau khi đã đồng ý 
là Roma không dính dấp vào những tập đó, các nhà nghiên cứu hiện đại giả định ba nơi được 
coi là đất dụng võ của các tác giả: Reims, Le Mans và triều đình Aix-la-Chapelle. Tại Reims, 
một loạt bút chiến của Hincmar, vị tổng giám mục tên tuôi, cho thấy cuốn Giáo lệnh giả là 


hữu ích. Thành phố Le Mans là một địa phận đang bị công tước Nominoe người Breton lấn 
át. Hoàng triều thì đang thu dụng một số giáo sĩ thông thái và ý thức về phong trào tục hóa. 
Đa số các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng vụ việc đã xảy ra đặc biệt tại Reims. Nhưng 
không đủ lẽ để gạt bỏ triều đình. Bất cứ họ là ai, các tác giả chỉ là một nhóm nhỏ, làm việc rât 
nhanh chóng, có đủ tài liệu văn chương và giáo luật, có phần trung thực, có phần ngụy tạo. 
Họ là những TƯỜi có nhiều óc phán đoán trong việc lựa chọn các văn kiện và trong lỗi hành 
văn. Nếu cuốn Các Chiếu Chỉ đã dựa theo những văn kiện có trước để cấu thành, đem sửa 
chữa và thay đôi ngày tháng, thì bộ Đécréfafes là hoàn toàn bịa đặt. Tác giả sách này đã dụng 
ý khoác cho nó một bộ mặt thật, bằng cách dựng đứng lên những tài liệu liên hệ đến thần học 
và các môn khác, mà thật ra chúng không dính líu gì với chủ đề. Đọc kỹ nội dung, người ta 
nghĩ rằng tập này đã được soạn thảo vào khoảng năm §50. 


Một khi đã nắm được các hoàn cảnh lịch sử thời ấy, người ta có thê nói rằng các văn kiện 
ngụy tạo kia đã thành công mỹ mãn, đã được trọng dụng trong bảy thế kỷ tiếp theo. Nhiều tác 
giả hiện đại đặt vấn nạn về những tài liệu ngụy tạo khác, phô biến cùng một thời đại. Nhưng 
một khi các văn kiện â ây được lưu hành, thì không ai dám chỉ trích, vì thời ây là như vậy. 
Không có bằng chứng gì để nói các văn kiện ấy không đạt được mục đích đầu tiên, là bảo vệ 
hàng giáo sĩ trong thời đề quốc đang suy mạt trên nhiều bình diện, và Roma không biết lợi 
dụng đủ thời cơ quí giá ấy. Quả thực, Hinemar và Nicolas I đã xử dụng tác phẩm của Isidore 
một cách khôn khéo. Dù sao mấy bộ sách ấy đã dần dà được phổ biến. Riêng cuốn Giáo 
lệnh được người ta chép đi chép lại nhiều lần. Có điều chắc chắn là các giới Roma không 
phải là tác giả của các văn kiện ngụy tạo, nên họ xử dụng chúng rất chừng mực. Mãi hai thế 
kỷ sau, nhóm người thân cận của giáo hoàng và có đầu óc canh tân mới khai thác nhiều các 
tài liệu trên trong việc tranh đấu bảo vệ quyền lợi giáo Sĩ. Kế từ đó, chính các giáo hoàng 
cũng dùng các văn kiện giả của Isidore. Vào thời kỳ ây không ai minh chứng được răng 
chúng là ngụy tạo và cũng chẳng ai đặt vấn nạn. Những đoạn hấp dẫn, độc đáo và không rõ 
xuất tích, lại được chép ra và phổ biến khắp nơi, được chen thêm vào các sách đã có sẵn, 
trước khi được đức Gratien công bố thành giáo luật. 


Toản bộ các văn kiện ngụy tạo trên đã thành một bộ sách lớn và có nhiều thành công nhất 
trong thờiTrung Cổ. Bộ sách đã được xuất bản không phải để bao che các tham vọng của tòa 
Giáo Hoàng, như người ta vốn nói. Các văn kiện ngụy tạo đó không tạo thêm một quyền lợi 
nào cho tòa Giáo Hoàng, ngoài những quyền bính đã được minh định từ trước bởi các giáo 
hoàng tên tuổi, tức từ Léon I cho đến Nicolas I. Mặc dù ngừơi ta thấy các văn kiện ấy tại 
Roma ngay từ năm 854, và đã được Anastase người thủ thư viện xử dụng, chúng không gây 
ảnh hưởng nảo trên các luồng tư tưởng và các biến có. Người ta vân bảo răng: các tác giả 
dụng tâm củng cố nền giáo lý truyền thống và quyền tối thượng của ngôi giáo hoàng, hầu duy 
trì quyền lợi riêng của họ. Họ đã không sáng nghĩ ra ý thức hệ, ”nhưng chính những chiếu chỉ 
họ đã bịa đặt làm chứng họ có ý thức hệ”. Trước và sau khi các chiếu chỉ ngụy tạo được công 
bố, tòa Giáo Hoàng vẫn biện minh quyền lợi của mình một cách cương quyết mà không dựa 
vào ai cả. Thế nhưng, có nhiều điểm về thủ tục kiện tụng, chăng hạn như quyền mọi người 
được khiếu nại sang Roma, việc gia tăng đặc ân về tòa án (Privilegium ƒori), tức là quyền các 
giáo sĩ được xét xử bởi tòa án đạo, việc che chở các tội nhân cho khỏi bị hành hung hay khỏi 
bị tước đoạt tài sản trước khi có án lệnh, thì sắc lệnh giả chẳng những đã xác nhận mà còn 
làm cho chúng trở thành tục lệ giáo luật. 


Trong vòng hai, thế kỷ, kế từ khi có các văn kiện giả của Isidore cho. đến thời cải cách đời 
Grégoire, một số sách quan trọng khác đã ra đời. Chúng giống nhau về chỗ dài dòng văn tự, 
thiếu trật tự, góp nhặt được đến đâu là xử dụng hết. Có thể kể tên bộ sách tặng Anselme 
(Collectio Anselno dedicara)khoảng năm 885-990 gồm những đoạn mạo danh, với chủ đích 


bênh vực giáo hoàng, hoàn thành tại Milan hay gần đó; còn có bộ của Abbon người Fleury 
(khoảng 990) cũng theo khuynh hướng ấy; nhưng nhất là tập Chiếu chỉ (Decretum) của 
Burchard giám mục thành Worms (biên soạn vào các năm 1008-1012). Đây là một bộ sách 
giầy cộm và đã gây nhiều ảnh hưởng, góp nhặt từ khắp phía, nhất là từ tập Chiếu chỉ giả. 
Chính Burchard đã sửa đôi tập chiếu chỉ giá và thêm thắt rất nhiều vào đây. Tác giả đứng vào 
địa vị một nhà cải cách quan tâm nhiều đến nền tự do của Giáo Hội, đồng thời với tư cách là 
bạn của Otton III và Henri II; Burchard vừa đề cao quyền tối thượng của giáo hoàng về 
phương diện giáo lý và thẩm quyền, nhưng đồng thời lại bảo chính bản thân của giáo hoàng 
thì không mẫy quan trọng. Ngài chủ trương giám mục địa phận là dường cột của xã hội vê 
tinh thần và về thế quyền. Trong khi tố giác nạn tục hóa, ngài chấp nhận quyền sở chủ của 
giáo dân trên các nhà thờ (Eisgenkichen). Thật ra Burchard là một nhà cải cách thành thực, 
muốn canh tân các thê chế xã hội từ bên trong. Sách của ông có rất nhiều khía cạnh chủ quan. 
Tác giả đã bỏ qua hết các tài liệu nói về quyên tối thượng của Roma. Những đoạn nào không 
hợp ý ông thì ông bỏ đi, sửa đổi hay thêm thắt vào. Thế nhưng con người của ông, địa vị của 
ông trong đề quốc và tầm mức cuốn sách đã quảng cáo cho các điều ông viết, suốt một thế 
kỷ. 


Thế hệ sau Burchard đã chứng kiến một cuộc biến chuyền sâu xa. Các nhà cải cách sau này 
mệnh danh là ”Nhóm canh tân Grégorre” (Parti de la Réforme grégorienne) góp nhặt trong kỷ 
luật cũ của Roma những công thức và những đoạn văn làm nòng. cốt cho chương trình của họ. 
Họ khảo cứu tất cả các công văn tại nước Ý đề thu thập các điều mà các giáo hoàng và các 
công đồng đã công bó. Việc sưu tầm này đã giúp khám phá ra rất nhiều tài liệu để soạn thảo 
và phê bình môn dân luật và giáo luật theo trình độ đại học. Trong số các tài liệu đã khám phá 
ra, phải kê đến những cuốn sách Awhemicum, Pandectes và Novelles của Justinien. Nhưng 
đối tượng đầu tiên của các nhà cải cách là muốn thu thập hồ sơ đề giải quyết các vấn đề của 
thời ấy, như quyền tối thượng của giáo hoàng, nền độc lập của Giáo Hội và vấn đề độc thân 
của các linh mục. Trước và sau khi lên làm giáo hoàng lấy tên là Grégoire VII, hồng y 
Hildebrand đã thúc đây một số vị đồng nghiệp sưu tầm tài liệu và soạn thành sách. Một trong 
những bộ đầu tiên là cuốn ”Toàn bộ 74 tiêu để? (Collection des 74 titres)(khoảng năm 1050) 
là cuốn thu góp các tài liệu để biện hộ cho quyền lợi của giáo hoàng, trong đó có nhiều đoạn 
do đức Grégoire cả lựa chọn và lấy trong tập Chiếu chỉ giả. Về sau cuỗn sách này được liệt 
chung vào nhiều bộ sách khác. Còn có nhiều bộ sách sưu tầm tỉ mỉ hơn nữa. Trong các bộ 
này có thê kế tên các sách của Anselme người Lucques (khoảng năm 1083), của hồng y 
Deusdedit (khoảng năm 1087) và của Bonizo giám mục thành Sutri gần Plaisance (1085). Hai 
tác giả trên là những vị gắn bó với cuộc cải cách của Grégoire. Bonizo có óc quá khích. Tác 
phẩm của Anselme thì loại trừ tất cả các yếu tố liên quan tới văn hóa Celte, Franc và 
Germanique khỏi giáo luật và cho vào đây các sắc lệnh của Roma trước kia chưa được xử 
dụng. Anselme thăng thắn nêu ra những lời tuyên bố của giáo hoàng lên án việc mại thánh, 
cầm các linh mục lập gia đình và không chấp nhận cho tư nhân làm chủ các tài sản tôn giáo. 
Hồng y Deusdedit thì tập trung vào địa vị tối thượng, vào các năng quyền và tài sản của 
Roma. Cuốn Lời quyết định của giáo hoàng (Dictatus papae) mà Grégoire dùng làm chương 
trình cải cách, dựa vào công trình của các tác giả nói trên và có lẽ ngài đã nâng đỡ họ. 


Mặc dầu đã gây được nhiều ảnh hưởng, những bộ sách vừa kể trên không giập tắt hắn được 
mọi chống đôi. Nhiều người vẫn tiếp tục dựa theo Burchard và các người đi trước ông, hay 
trưng dẫn những bản văn có xu hướng bảo hoàng để chống đối. Các nhà giáo luật gây ảnh 
hưởng nhiều tại miền Bắc nước Ý, tại Pháp và ở phía Tây nước Đức. Phe của giáo hoàng 
cũng như phe của hoàng đề và ít người trung lập chép nguyên văn các bộ sách trên mà không 
để ý trình bày với tính cách khoa học. Chăng hạn như Lanfranc là giáo sư tại Bec và là nhà 
cải cách mà không đứng hắn về phe giáo hoàng hay phe của hoàng đế; ông soạn cuốn sách 


thông dụng gôm các tải liệu lây trong bộ Dionysio-Hadriana và cuôn Pseudo-isidoriennes đề 
dùng vảo việc canh tân Giáo Hội Anh. 


Vào cuối thế kỷ lại có sự thay đổi với Yves người Chartres (làm giám mục từ 1091 đến 
1110). Chúng ta sẽ nói đến đức cha Yves nhiều hơn ở một đoạn sau. Trong những năm mới 
lên chức giám mục, (khoảng các năm 1093 đến 1094) ngài đã soạn mấy cuốn sách. Đầu tiên 
là cuốn C# :hj (Decretum) góp nhặt rất nhiều từ các tư liệu của Burchard, từ các văn kiện 
pháp luật Carolingien và từ nhiều nguồn tư liệu khác nữa. Ngài cũng dựa theo các nguồn tư 
liệu ấy soạn ra cuốn bách khoa giáo luật, vắn gọn, theo phương pháp khoa học và rất được 
trọng dụng, mang tên là Panormia (khoảng năm 1095). Yves nôi tiếng về nhiều phương diện. 
Theo bâm sinh và theo lựa chọn, ngài là một người ôn hòa. Theo nguyên tắc thì ngài làm việc 
như một chính trị gia. Với những môi bận tâm cụ thể trong xã hội thời â Ấy. Ngài chủ trương 
phải tôn trọng lẫn nhau và tương trợ giữa quyền đời và quyền đạo, và như vậy, cân biết nhân 
nhượng trong những điểm ngoại phụ. Giáo hoàng Urbain II đương chức thời â ấy cũng đề ra 
những kết luận tương tự, khi ngài xử dụng quyên miễn xá và nhìn nhận có thứ luật bất biến, 
có thứ luật tu chính được. Thời kỳ ấy, trào lưu thần học của Pháp bàn về các Bí Tích cũng 
góp phần nhiều vào phạm vi giáo luật. Với những phương pháp biện chứng và phê bình, các 
trường phái bắt đầu ấn định những nguyên tắc tổng quát cho các khoản luật và gạt bỏ những 
mâu thuẫn giả tạo. Điều chắc chắn, đức cha Yves đã xử dụng phương pháp sic ef non (quyết 
đoán) một hai thập niên trước khi có bước mở đầu trứ danh của Abélard. Bộ dân luật đã tiến 
triển rất nhanh vào thời kỳ ấy. Người ta dùng kỷ luật lý trí để tổ chức kỹ thuật và dạy học. 
Các khuynh hướng lịch sử thời ây, những yêu sách trong việc đổi mới tòa Giáo Hoàng và các 
tòa Giám Mục trong khắp để quôc, những vụ tranh chấp giữa các luật gia, tình trạng lộn xôn 
của các tài liệu, tất cả những cái ấy kêu gọi đi đến việc lý trí hóa. Gratien là một linh mục 
dòng và là giáo sư tại Bologne, đã tìm ra câu giải đáp cho các nhu cầu trên. 
CHƯƠNG XI 


VIỆC PHỤNG TỰ CÔNG KHAI 


VÀ LÒNG MỘ ĐẠO 


Đời sống thiêng liêng theo lối Trung Cổ, dưới hình thức phụng tự công cộng và riêng tư, và 
các kinh đọc, dân đà đổi hướng vào thời kỳ này, tuy nhiên người ta vẫn trung thành với nền 
giáo lý truyền thống và việc phụng vụ đã có từ lâu. Chung qui, có thể nói được từ đời đức 
Grégoire cả cho đến đời đức Innocent II, lòng đạo đức cốt cách biểu hiện dưới hình thức 
nghỉ lễ, trong đó lễ Misa là quan trọng nhất, rồi đến những nghi thức Tuần Thánh, các ngày 
đên tội, việc đọc Thánh Vịnh và kinh Nhật Tụng. Các nghi thức ấy được cử hành công khai 
tại các nhà thờ lớn, trong các nguyện đường của dòng tu thì kín đáo hơn. Đành rằng nghỉ thức 
ở trong tu viện khác rất nhiều với nghi thức tại các nhà thờ lớn ở Roma, và các nghi thức địa 
phương, tất cả các nghỉ lễ đều tương tự cùng loại như nhau. Như vậy các cử chỉ và tập tục của 
loại nghi thức này thâm nhập vào loại nghi thức khác rất đễ dàng. Đời sống phụng vụ chính 
đáng chỉ được diễn ra tại các nhà thờ chính tòa, hoặc các đền thánh và các dòng tu. Khi cuộc 
canh tân đời Grégoire tìm cách ảnh hưởng đến các giới khác ngoài lớp giáo sĩ và thầy dòng, 
giáo dân rập theo lối đạo đức và phụng vụ của dòng tu. Các giờ kinh nguyện được xêp đặt 
trong một tập sách nhỏ gồm kinh nhật tụng của các thầy dòng và của kinh sĩ, đại để như kinh 
nhật tụng nhỏ kính Đức Mẹ, kinh nhật tụng cầu cho người chết, các kinh cầu, các thánh vịnh 
đền tội hay các ca khúc lên đền thánh. Dưới đây ta sẽ thấy : sau đời Innocent III, các việc đạo 
đức thường do các dòng tu điều khiển, và càng ngày càng thích ứng vào nhu cầu của giáo dân 
và ở nơi đô thị. 


Lễ Misa cũng gọi là hy lễ tạ ơn, bao giờ cũng giữ phần chính yêu trong phụng vụ và trong 
đời sống đạo đức. Đầu thời Trung Cổ, mỗi miền đều có một nền phụng vụ thánh thê đơn giản 
gồm những phần chính yếu của thánh lễ theo nghỉ thức Tây phương, Trung Cổ và hiện đại. 
Đến thời kỳ vàng son của phụng tự và với phong trào sáng tác âm nhạc phụng vụ, chính 
Roma đã đề ra một nền phụng vụ phức tạp và nhiệm nhặt dùng vào chu kỳ hàng năm tại các 
nhà thờ thuộc quyền giáo hoàng. Các chỉ thị (ordines) của Roma ấn định rõ phải cử hành lễ 
trọng làm sao; lễ điển này dần dà đã trở nên luật chung của lễ trọng (năm 1964) trong sách lễ 
Roma. Khi có lễ trọng, các bài đọc và bài Phúc âm, kinh nguyện Thánh Thể kế từ chữ Thánh 
thánh cho đến lời nguyện sau rước lễ, cũng như các lời nguyện chung, các lời nguyện thầm, 
vẫn giữ y nguyên hình thức cũ từ nhiều thế kỷ, và đọc suốt cả năm phụng vụ, từ mùa Vọng 
cho đến lễ Hiện xuống. Các sách bí tích gọi là sách đời Léon, đời Gélase và đời Grégoire, đã 
quảng diễn lễ ấy, và cho thêm vào các lời nguyện và các kinh Tiền Tụng đã có tại Roma từ 
thế ký V cho đến thế kỷ VII. Sách các bài đọc và các bài Phúc âm đã được ấn định vĩnh viễn 
vào khoảng năm 750. Trong những thế kỷ sau, nhiều nghi thức phụng vụ mới đã xuất hiện tại 
các "thành quốc” ở Ý. Tại Roma, trong các thánh đường lớn, người ta cử hành lễ hát có ban 
nhạc hòa tấu. Hội hát gồm các thầy dòng chuyên chủ luyện tập. Tại mấy nước bên kia dãy núi 
Alpes lễ cũng như thế. Trong phụng vụ Tây phương, lễ Misa được cử hành giữa dân chúng đề 
họ tham dự vào nghi thức dâng bánh rượu và và rước kiệu; Roma có những lời nguyện và 
nhiều kinh Tiền Tụng riêng, văn tắt, thâm thúy về tín lý, khẳng định, nhưng rất cảm động. 
Các kinh Tiền Tụng quảng giải một câu Thánh Vịnh, hoặc một đoạn Thánh Kinh có liên hệ tế 
nhị với nền giáo lý Đức Tin, hoặc với mầu nhiệm cử hành ngày hôm Ấy. Trong khuôn khô lễ 
còn có nhiều việc đạo đức khác sau này đã được tách rời ra. Ngoài lược đồ các kinh, nghĩ 
thức dâng bánh rượu và việc chịu lễ, còn có bài giảng sau Phúc âm, các bài hát phụng vụ 
trong buổi lễ và các kinh cầu, có cuộc rước kiệu và nhiều kinh khác đọc trước lễ. 


Cùng với thời gian, tại nhiều ”thành quốc” và ở mây miền khác nhau, người ta đã thêm thắt 

máy chỉ tiết vào phần cốt cách của phụng vụ Tạ Ơn tức là Kinh Nguyện Thánh Thể hình như 
đã có từ đời các Tông Đồ. Chính tại Roma, giáo hoàng Serge I (687-701) đã dựa theo nghỉ 
thức Đông phương mà cho chen vào nghỉ thức thánh lễ kinh Kyrie eleison, tác động bẻ bánh, 
kinh Agnus Del. "Lễ hàng” (Messe basse) là lễ không có thầy Năm và thầy Sáu, chỉ thông 
dụng từ năm 600. Đến thê kỷ sau, người ta mới dùng bánh lễ hình tròn, mầu trắng và không 
có men, và những miếng bánh tròn nhỏ cho giáo dân rước lễ, để thay thế cho những cái bánh 
lớn và rượu người ta đem cúng trong nghi thức dâng bánh rượu. Năm 751, vua Pépin cho áp 
dụng lễ Misa theo kiểu Roma trong nước của vua. Những bài hát do Roma sáng tác, được 
Chrodegang người Metz xử dụng đã lan tràn sang mây nơi khác trong nước Franc như ở 
Rouen. Mấy chục năm sau, Charlemagne xin giáo hoàng Adrien I gửi cho ông một cuốn các 
phép bí tích của Roma. Giáo hoàng phải tìm mãi mới gửi sang cho hoàng đề một cuốn các 
phép bí tích theo nghi thức Grégoire áp dụng trong nhà thờ giáo hoàng. Người ta thêm thắt 
vào đấy ít nghi thức của lễ điển Franc rồi đem ra áp dụng tại nguyện đường hoàng triều ở 
Aix-la-Chapelle. Lễ điển đã từ đấy lan tràn trong khắp để quốc Carolingien để rồi, khoảng 
năm 1000, lại quay về Roma và trở nên cuốn sách lễ dùng khắp Giáo Hội Công Giáo. Có thể 
nói được rằng, từ thế kỷ V đến thế kỷ VII, Roma là trung tâm sáng tác phụng vụ, nhưng sau 
đó, đến lượt Giáo Hội miền Gaule đã khuếch trương nền phụng vụ. Roma đã góp nhặt phụng 
vụ của các nơi, tông hợp lại rồi mang phố biến trên khắp Giáo Hội Tây phương. 


Các nhà phụng vụ GauloIs có khuynh hướng kéo dài các nghi thức ra và gây thêm súc cảm. 
Người ta cho xông hương nhiều lần. Nghi thức công bố Phúc âm có thêm nhiều vẻ long 
trọng. Người ta cho vào khuôn khổ lễ những kinh mới, để diễn tả những tâm tình và những ý 
nguyện trước kia được suy tư trong im lặng. Bởi vậy các kinh Dewus qui humanae 


subsfanfiae đọc lúc dâng chén thánh, kinh Suscipe sancfa Trinitas đọc trước kinh Tiền Tụng, 
hai kinh Dormmine Jesu Christe và Perceptio corporis tui đọc trước khi linh mục rước lễ, và 
kinh Piacear đọc trước khi ban phép lành cuối cùng đã được thêm vào nghi thức lễ. Dần dà 
người ta cũng đọc thêm nhiều kinh khác trước và sau lễ. Nhiều kinh ấy vẫn còn được duy trì 
để dọn mình trước lễ và để cám ơn sau lễ trong sách lễ Roma. Các sách theo lễ qui Celte còn 
thêm nhiều kinh khác, trong đó chỉ còn kinh /ô¿ £hứ tội còn sót lại cho đến năm 1964. Một số 
thánh Vịnh khác được cho thêm vảo, như kinh Jzđ/ca đầu lễ hiện nay đã bỏ, kinh ULavabo lúc 
rửa tay, và kinh Dirigafur trong khi xông hương. Trong một thời gian khá lâu, các Giáo Hội 
miền có nhiều điểm dị biệt trong những phần phụ thuộc về nghi lễ. Hiện nay lễ điển của 
Milan còn khác nhiều, và lễ điển của Lyon khác chút đỉnh, sánh với lễ điển của Roma. Một 
số dòng tu, như dòng Chartreux và Ða-minh, vẫn còn giữ mấy chỉ tiết mượn từ địa phương. 
Sau đấy còn có những điều thêm thắt khác nữa như việc giơ bánh lên sau khi truyền phép 
chưa được chính thức chấp nhận tại Paris trước năm 1210, việc rửa tay sau khi chịu lễ và bài 
Phúc âm thánh Gioan ở cuối lễ ; ngoài ra còn thêm tục lệ làm dấu Thánh Giá, hôn bàn thờ và 
bái quì nhiều lần. Đa số những cử chỉ thêm thắt mới kê trên đây, hiện nay không còn trong lễ 
điển Roma nữa. 


Cho đến cuối thế kỷ XI, các bài đọc trong buổi lễ được in thành ba cuốn sách, một là sách 
các Bí Tích có phần lễ qui và phần chung cho mọi lễ; hai là sách các bài đọc Thánh Thư và 
Phúc âm; ba là đối xướng thư gồm Ca Nhập LỄ và các phần hát chung. Dần dà người ta đã 
ghép ba cuốn vào một cho tiện việc làm lễ tư. Thế là sách lễ bắt đầu ra đời. Về áo lễ thì các y 
phục hàng ngày đã dần dà trở nên áo lễ chính thức. Năm mâu phụng vụ được ấn định dưới 
đời đức Innocent III, mặc dầu sau đó còn mấy điểm phụ thuộc khác nữa. 


Thời kỳ từ chủ nhật lễ Lá cho đến lễ Phục Sinh, đến sau mang tên là Tuần Thánh, là tuần 
phụng vụ đặc biệt đã tiễn triển tương tự như nghỉ thức lễ hàng. Nghi thức trong ngày lễ Lá 
có nhiều xuất xứ khác nhau. Tục lệ rước Lá có từ Giêrusalem là nơi xuất tích nhiều nghi thức 
và nhiều tục lệ trong Giáo Hội. Nhưng nghỉ thức làm phép lá với những kinh riêng đọc trong 
dịp ấy thì sau này mới xuất hiện tại Tây Ban Nha và tại nước Franc. Người ta đã thấy tục lệ 
ấy tại Bobbio vào thế kỷ VIII và tại Bavière vào thế kỷ IX. Trong nghỉ thức Franc, chỉ có đọc 
kinh. Nghỉ thức bằng tiếng Đức thì có lễ Misa kèm theo. Tại Roma, mãi thế kỷ XI mới thấy 
xuất hiện hình thức rút gọn hiện nay còn dùng trong Giáo Hội. Tục lệ gõ cửa (đã bỏ trong 
nghi thức mới) với ca vẫn Gioria laus ef honor của Théodulf người Orléans là tục lệ của 
nước Gaule. Vào khoảng năm 1000, người ta bắt đầu hát bài Thương Khó, nhưng mãi bốn thế 
kỷ sau, phần dân chúng (turba) mới được chen thêm vào giữa ba người hát. Vì vậy mà trong 
các sách lễ trước đấy, không có phần nào dành cho dân chúng cả. 


Tuần Tam Nhật từ thứ Năm đến thứ Bảy tuần thánh là phần nòng cốt đã có từ rất lâu đời 
trong lễ điển Roma. Ngày thứ Sáu tuần thánh, nhất là trong nghi thức đã sửa đổi hiện nay, 
vẫn có lệ đọc kinh cầu và nhiều bài đọc mà không có phụng vụ Thánh Thể. Tục lệ suy tôn 
Thánh Giá rập theo mẫu Giêrusalem đã có từ thế kỷ VII. Quãng 50 năm sau, người ta mới cử 
hành phụng vụ Hilạp với bánh đã truyền phép trước. Nghi thức đã được hoàn bị và ấn định 
hẵn tại hai miền Gaule và Tây Ban Nha khoảng năm 900. Đến sau mới có lệ giấu cất Thánh 
Giá và Mình Thánh Chúa rồi sáng ngày Phục Sinh mới đưa ra. Tại khắp Tây phương, tục lệ 
trên đã được thay thế bằng việc kiệu long trọng Thánh Thể và ban phép lành sau lễ ngày thứ 
Năm tuần thánh. Nhưng nghi thức uyên nguyên cách đây ít lâu vẫn còn duy trì tại mây miền 
nước Đức và nước Áo. Phân trung tâm ngày thứ Bảy tuần thánh, được cử hành cả ngàn năm 
về trước, đã được thay thế bằng nghi thức Vọng Phục Sinh. Đây là dấu vết của phụng vụ canh 
thức giữa các ngày thứ bảy và chủ nhật, và phong phú hơn đêm vọng lễ Sinh Nhật. Các bài 
“tiên trï” đã được đọc từ rất lâu đời. Có lẽ đây là một cách tiếp tục giờ kinh đọc trong Giáo 


Hội sơ khai trước giờ làm lễ. Các bài tiên tri ấy báo trước giờ kinh Ca Ngợi ban sáng. Về sau 
giờ kinh sáng bị bãi bỏ vì giờ kinh đã chẵn một tiếng đồng hỗ rồi. Và đây là trường hợp độc 
nhất trong lịch phụng vụ về ngày thứ Bảy tuần thánh. Phụng vụ cô kính này hiện nay khởi sự 
bằng việc làm phép Lửa mới và cây Nến Phục Sinh, là tục lệ từ nước Gaule du nhập vào 
Roma cuối thế kỷ VII. 


Sau khi phụng vụ Thánh Thê đã được ấn định chu đáo, kinh nhật tụng mới được phát triển. 
Thế nhưng việc ca hát Thánh Vịnh và đọc những bài rút ra từ Kinh Thánh vẫn là phần nòng 
cốt của phụng tự Kitô. Tại Roma, phần nòng cốt uyên nguyên vẫn là việc hát Kinh Chiều, 
nghỉ thức vọng lễ và Kinh Sáng (hiện nay gọi là Kinh Ca Ngợi). Việc phát triển một nền 
phụng vụ song song đã tiến hành rất mau lẹ giữa các giới dòng tu. Người ta đã thêm vào đó 
ba giờ nguyện ”ban ngày” gọi là ”ba giờ nhỏ”. Rồi cuối thế kỷ V lại thêm Kinh giờ nhất, và 
sau cùng là Kinh Tối. 


Vào thế kỷ VIII tại Roma có chừng năm mươi tu viện, trong đó mười chín nhà dòng liên đới 
chặt chẽ với một hoàng đường. Bởi vậy nghi lễ tu viện cứ dần. dà lấn át nghi lễ của Roma, 
nhưng đồng thời cũng lại áp dụng. nhiều nghi thức của lễ điển ấy, như trong kinh nhật tụng 
của ba ngày tuần thánh. Dù sao mỗi bên vẫn giữ lại cá tính của mình, chẳng hạn như cách bố 
cục Thánh Vịnh và các bài đọc. Trong cả hai lễ điển người ta đọc kinh nhật tụng hằng tuần 
trước, rồi mới đến kinh nhật tụng của lễ ngày ấy. Cho đến thế kỷ đầu trong thời kỳ này, lịch 
phụng vụ rất là đơn giản. Về lễ ngoại lệ thì chỉ có lễ Sinh Nhật rồi đến lễ tương đương là lễ 
Hiền Linh rập theo Giáo Hội Đông phương, lễ Phục Sinh và lễ Hiện Xuống. Vào cuối thế kỷ 
VII, dưới đời giáo Hoàng Serge I là vị giáo hoàng Hy Lạp đầu tiên (687-701), người ta bắt 
đầu mừng nhiêu lễ Byzantin về Đức Mẹ, như lễ Sinh nhật của Ngài (ngày § tháng Chín), 
ngày lễ đầu năm trước kia vẫn coi là lễ riêng của Đức Mẹ, lễ Đức Bà dâng Chúa Giêsu vào 
đên thánh (ngày 2 tháng hai), lễ Truyền Tin (25 tháng Ba), và lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác 
lên trời (15 tháng tám). Lịch phụng vụ Roma đã phát triển rất nhiều trong thế kỷ VI. Đã từ 
lâu vẫn có lệ mừng lễ các thánh tử đạo tại nguyện đường nghĩa địa có hài cốt của các ngài. 
Vào giữa thế kỷ VIII, người ta nghênh đón các hài cốt ấy vào thành quốc và chỉ định những 
nhà thờ để tôn kính riêng các ngài. Từ đó có tục lệ mừng lễ các thánh tử đạo tại Roma, và 
không bao lâu sau thì cả tòa Giáo Hoàng cũng tham gia vào lễ các nhà thờ ”chặng đường” 

(églises des ”stations”) là nơi tụ họp để đi rước kiệu với giáo hoàng. Những lễ kính các thánh 
tử đạo người Roma vân còn nắm phần quan trọng trong lịch phụng vụ Roma. Cũng vào thời 
kỳ ấy, một số các thánh tử đạo khác, khá nôi tiếng từ lâu vì có cuộc tử đạo phi thường, có 
ngày tôn kính riêng. Trong số ấy phải kể tên thánh Tông Đồ Anrê, thánh Laurent, thánh 
Céc¡ilia, thánh Sébastien, thánh Anrê, thánh Gioan và thánh Phaolô. 


Thế kỷ V và VI là thời kỳ tại Roma, người ta soạn thảo các sách Bí Tích và các sách Bài 
Đọc, trong đó các lời nguyện chung là những áng văn tuyệt tác về tín lý và về âm điệu, đến 
nay vẫn còn được ca ngợi. Thế kỷ VII là thời kỳ những nhà chuyên môn phụng vụ đã sáng 
tác ra những bài đối xướng và những ứng ngữ dùng trong phụng vụ hằng ngày; đó là những 
công trình tuyệt tác không đời nào sánh kịp. Các tác giả đời mới không tài nào đạt được mức 
phong phú của kinh nhật tụng mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Thương Khó và 
mùa Phục Sinh. Các bài Thánh Kinh được lựa chọn một cách chu đáo. Tiếng Latinh xem Ta 
đáp ứng hoàn toàn với nền thi phú Do Thái. Các mầu nhiệm Kitô đã gây hứng sâu xa mà vẫn 
giữ vẻ kín đáo. Hơn thế nữa, các nghi lễ phụng vụ đã gây xúc động tối đa nhờ các lời văn 
chính xác và điêu luyện. Trong môi vân đề, người ta xử dụng những từ ngữ chủ chốt để làm 
nỗi bật ý nghĩa của một bài Thánh Kinh hay của một giờ kinh, theo đúng lỗi hành văn của 
Eschyle hoặc Shakespeare. Trong các ngày chay tịnh cũng như những ngày hoan lạc, kinh 
phụng vụ đã làm nổi bật lên sắc thái riêng của mỗi Mùa. Các tác giả vô danh kia đã lần lượt 


tiếp tay nhau trong gần một thế kỷ đề sáng tác kinh nguyện lễ Cầu Hồn. Họ đáng được chúng 
ta ghi ơn vì họ đã sáng tạo cả một chu kỳ phụng vụ phong phú hạng nhât trong truyền thông 
Kitô. 


Các tu viện hoàng đường tại Roma và mây thành quốc Tây phương đã gây được nhiều ảnh 

hưởng, nhưng không mây lâu bền. Các tu viện ấy được lập lên tại Roma để lo riêng về phụng 
vụ, không có quyền hành gì và bổn phận gì trong xứ đạo; họ biệt lập với linh mục phụ trách 
nhà thờ và vị này cũng không có quyên hành gì trên các nhà dòng cả. Do giáo hoàng bổ 
nhiệm, bề trên nhà dòng thường là một giáo dân chuyên chủ việc quản trị tiền của. Các thầy 
dòng thường giúp việc giáo hoàng, và cũng tương tự như các kinh sĩ của nhà thờ lớn. Vào thế 
kỷ VII, ba nhà dòng lớn hơn cả cộng tác với đền thánh Phêrô ở Vatican. Từ nhà thờ này, 
được coi như ”đầu não thế giới” và là ngôi sao của khách hành hương, nghi lễ Roma đã lan 
tràn đi khắp Âu Châu. Benoit Biscop người Wearmouth (năm 680) và Chrodegang người 
Metz (754) là hai vị bề trên dòng, vì yêu chuộng nghỉ lễ Roma, đã cho áp dụng nguyên vẹn 
nền phụng vụ Roma vào nhà thờ của họ. Chrodegang, Remedius người Rouen và Pépin dụng 
công phô biến nền phụng vụ ấy ra khắp Giáo Hội Gaule. Nền phụng vụ Roma có biến đổi ít 
nhiều từ nhà thờ này đến nhà thờ khác, và qua đời nọ đến đời kia. Nhưng Amalaire một nhà 
phụng vụ trứ danh dưới đời Carolingien đã ấn định cho nền phụng vụ ấy một khuôn khổ lâu 
đài. 


Khi các nhà thờ Roma nghĩnh đón hài cốt các thánh tử đạo về và cử hành lễ kỷ niệm của các 
ngài tại đó, người ta đọc kinh nhật tụng riêng của mỗi vị thánh. Kinh nhật tụng kính các thánh 
được thêm vào với kinh nhật tụng của mỗi ngày. Sau dần kinh nhật tụng của mỗi ngày đã bị 
lơ là, nhất là vào mấy ngày lễ lớn, như lễ hai thánh Phêrô và Phaolồ. Đến thế kỷ XI, kinh 
nhật tụng mỗi ngày cũng bị chìm vào các lễ ẫy. Theo lời của một nhà lịch sử trứ danh, thì 
giữa các năm từ 650 cho đến năm 1050, kinh nhật tụng Roma đã đạt tới mức toàn thiện 
không đâu sánh kịp và được duy trì lâu dài như vậy (1). 


Thứ tự các thánh vịnh và các bài đọc, như chúng tôi đã nói trên kia, đã giữ y nguyên trong 
suốt thời kỳ Trung Cổ. Nếu có thay đổi gì trong hai nền phụng vụ triều và dòng thì chỉ là rút 
ngắn các bài đọc. Nhưng giữa hai lễ điển ấy vẫn có những điểm khác biệt từ lâu đời cần phải 
bàn đến. Kinh nhật tụng Roma trong nhiều thế kỷ không có ca vãn. Chính thánh Ambroise 
thành Milan là người đầu tiên đã cho thêm ca vãn vào nghỉ thức kitô. Từ lâu đời ca vẫn 
không có vị trí trong nghi thức phụng vụ. Chính thánh Ambroise đã soạn thảo nhiều ca văn 
vừa khó vừa hay với những vần thơ lối cô điển. Các ca văn được đưa lần đầu tiên vào nền 
phụng vụ theo kỷ luật của thánh Benoit. Hiện nay chúng vẫn giữ y nguyên hình thức cũ trong 
các kinh nhật khóa hàng tuần và trong các giờ nhỏ ngày lễ cũng như ngày trong tuân. Trong 
các tu viện và ở mấy nhà thờ triều, người ta cũng cho thêm vào mấy bài ca và mấy tiết thơ do 
các văn sĩ kitô đã sáng tác sau đời Constantin. Có lẽ bài ca Pange lingua của Venace Fortunat 
là bài đầu tiên có tiết điệu khác được đem xử dụng. Nhưng dưới thời phục hưng Carolingien 
thì không biết đã có thêm bao nhiêu bài mới. Những ca vãn không theo tiết điệu cô điển cũng 
được chấp thuận. Có thể kế tên mấy ca vãn nỗi tiêng: Ur queamf laxis với lối thơ mười một 
âm tiết trong bài lễ thánh Gioan tiền hô, của Paul Diacre, ca vãn Woc/e surgenfes của ngày 
chủ nhật, ca vãn Ecce jam nocdis, Iste Confessor rất phố thông, ca vãn bất hủ Urbs beata 
Jerusalem băng văn vần lối thơ tro-sê và ca văn Rơrma ƒđl¡x trong điệu giăm-bích. Hình như 
các bài ca vãn trên đã xuất hiện lần đầu tiên trong nhà thờ các xứ đạo. Nhưng từ năm 1000 
trở đi thì chúng được thông dụng khắp nơi, mặc dầu theo nguyên tắc, các hoàng đường lớn 
không chấp nhận các ca vãn ấy. Trước cuối thế kỷ XIII, kinh nhật tụng Roma không có bài ca 
văn nào cả. 


Cũng nên thêm mấy nhận xét về thời kỳ lịch sử này. Kinh Tin Kính người ta bảo là của 
Athanase hình như đã được đặt ra tại Tây Ban Nha khoảng năm 580 và được cho vào Kinh 
ĐIỜ nhất của nhật tụng ngày chủ nhật tại Bâle năm 838, dưới đời giám mục Hayto. Tại Cluny, 
kinh ấy được đọc hằng ngày dưới đời đức Ulric (1070). Kinh nhật tụng Đức Mẹ (gọi là nhật 
tụng nhỏ) xuất hiện đầu thế kỷ XI; thánh Phêrô Damien là người đã SÓP, phần phố biến kinh 
ầy. Nhưng Roma lại không tán thành. Lúc đầu, kinh nhật tụng người chết, không dính líu gì 
với lễ an táng và nghỉ lễ an táng đã có từ trước. Roma đã sáng tác ra kinh nhật tụng ấy trong 
thế kỷ VIII để dùng trong đêm ”canh thức” đám tang; rồi chăng bao lâu sau, nó đã trở thành 
kinh nhật tụng phổ thông khắp nơi. Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời đã được sáng tác tại 
Cluny do thánh Odilon đôn đốc (ngài qua đời năm 1049). Người ta thêm thắt nhiều thánh 
vịnh và nhiều kinh mới vào nhật tụng của dòng: như các thánh vịnh lên đền trước giờ ban 
chiều, các thánh vịnh thống hối trước kinh giờ nhất, thánh vịnh thân nhân (Familiares) để cầu 
cho cha mẹ và các ân nhân, và những kinh nhật tụng rất ngắn trong ngày lễ Các Thánh, ngày 
lễ kính Thánh Giá và mấy ngày lễ khác. 


Như vậy, sau khi được tuần tự khai triển trong vòng sáu thế kỷ, nền phụng vụ quanh năm, 
những nghi thức cử hành vào các ngày và các dịp đặc biệt, các kinh nhật tụng được khuyến 
khích đọc theo lòng mộ đạo và các kinh cầu, đã đạt tới mức phong phú cao độ vào đầu thê kỷ 
XI, trước tiên trong Giáo Hội Roma, rồi đến Giáo Hội Gallican và các tu viện. Những sáng 
tác phụng vụ ấy đã hun đúc lòng đạo đức của giáo dân trong gần hai thế kỷ, và giữ y nguyên 
khuôn khổ cũ cho đến cuộc cải cách của giáo hoàng Sixte V, và cho đến các vụ thay đổi tận 
căn của năm mươi năm mới đây. Những hướng cải cách phụng vụ mới đây đã đạt tới tuyệt 
đỉnh tiến hóa nhờ vào việc dùng tiếng địa phương, và việc phục hưng thánh lễ đồng tế mà 
công đồng Vatican II đã cho phép. 


Rất khó lòng trình bày đầy đủ lòng sùng kính Thánh Thể trong thời Trung Cỏ, vì các tài liệu, 
các huấn giáo và những lời khuyên răn quá tản mát và không ăn khớp với nhau. Dù vậy vẫn 
có thể chia các tín hữu ra làm ba loại: các dòng chiêm niệm nam nữ, các giáo sĩ không có bổn 
phận dâng lễ và các giáo dân. 


Về phía các tu sĩ ở miền Trung nước Ý thì ở giữa thế kỷ VI, hình như các tu viện tuân giữ 
luật Regula magistri: mỗi chủ nhật, linh mục đến nhà nguyện dâng lễ và truyền phép đủ số 
bánh để mỗi ngày bề trên cho cộng đoàn rước lễ (2). Có điều chắc chắn, theo tinh thần luật 
dòng thánh Benoit, việc năng rước lễ và rước lễ hằng ngày là một thông lệ. Nhưng không có 
bằng chứng nào cho thấy linh mục dâng lễ mỗi ngày. Vào thời kỳ Carolingien, Théodulf 
người Orléans căn đặn nên rước lễ hằng ngày. Vào thế kỷ XI, các tu sĩ nước Anh giữ 
luật Regularis concordia (khoảng năm 970) buộc rước lễ hằng ngày. Một thế kỷ sau, hiến 
chương do Lanfanc soạn thảo cho các thầy dòng Cantobery lại không nói gì đến việc rước lễ. 

Năm mươi năm sau, luật Sixte khuyến khích các tu sĩ không có chức thánh nên rước lễ hằng 
tuần mà đặc biệt ngày chủ nhật. Vào thời kỳ ấy, người ta đã truyền chức thánh cho các thầy 
dòng phải giữ giờ kinh nguyện chung. Các bộ tập quán nhà dòng cho phép làm lễ hằng ngày. 
Thật ra, trong thế kỷ XI, có bằng chứng cho thấy các linh mục làm nhiều lễ một ngày chỉ vì 
lòng đạo đức. Vào giữa thế kỷ XI, khi nói đến các nhân đức của thánh Thomas đ'Aquin, 

người ta bảo nhà thân học dâng lễ hằng ngày. Các linh mục coi xứ phải làm lễ các ngày chủ 
nhật và lễ trọng. Các tu sĩ được khuyến khích năng đi rước lễ. Nhưng thật ra không biết rõ 
thực trạng thời ây như thế nào. 


Còn giáo dân thì sao? Theo bằng chứng của thánh Bède (khoảng năm 730), giáo dân tại 
Roma rước lễ hằng ngày. Ngài đã khuyên đệ tử của ông là Egbert ở York, giữ theo tục lệ â Ấy. 
Nhưng dưới thời Carolingien, các công đồng miền đã ra những chỉ thị khác nhau và về những 


điểm tùy phụ. Năm 813, tại Tours, người ta ấn định là phải rước lễ ba lần trong năm (lễ Sinh 
Nhật, lễ Phục Sinh và lễ Hiện Xuống). Tại Aix-la-Chapelle (năm 836) người ta khuyên nên 
rước lễ các ngày chủ nhật. Trong thế kỷ XI và XI, có luật buộc phải rước lễ mỗi năm ba 
lần, và có khi thêm lần thứ bốn vào ngày thứ Năm Tuần Thánh. Công đồng thứ IV tại Latran, 
thay vì canh tân thì hình như đã thụt lùi, vì chỉ đề cao nguyên việc rước lễ mùa Phục Sinh mà 
thôi. Nếu quan sát các điều khuyên răn mà không để ý đến các chỉ thị và các công đồng 
chung, thì người ta thấy rằng Phêrô Damien khuyên các giáo dân đạo đức nên rước lễ hằng 
ngày. Đức Grégoire VII, trong một bức thư hiểm có gửi cho con đỡ đầu là bà bá tước 
Mathilde, khuyên bà nên chăm chỉ rước lễ và rước lễ hằng ngày. Cũng như nhiều vị khác, 
ngài đã nại đến uy tín của thánh Gioan Chrysostome và của các giáo phụ khác. Ngài trưng ra 
câu nói thông dụng của thánh Augustin: ”không nên ca tụng mà cũng không đàm tiếu người 
rước lễ hằng ngày”. Phêrô Lombard lại khuyên nên rước lễ hằng ngày. Thánh Thomas, cũng 
như thánh Albert và thánh Bonaventure, lại đưa ra một giáo huấn mà sau này đã trở thành 
truyền thống, là đối với các giáo dân sùng đạo sống theo sự hướng dẫn của một vị linh 
hướng, thì việc chịu lễ hằng ngày là điều hợp pháp và đáng khích lệ. Thánh Thomas và mấy 
vị khác, lý luận là phép Thánh Thẻ, chiếu theo kinh Lạy Cha, là bánh hằng ngày, nên không 
được rước lễ quá một lần trong ngày. Các ngài không dùng những lý luận phụng vụ thông 
thường, chủ trương rằng: bất cứ ai đi dự lễ, đều có thê rước lễ, trừ phi đang mắc tội Tặng. 
Như ta đã thấy, thế kỷ XIII đã làm phát triển lòng sùng kính đối với phép Thánh Thể dưới 
hình bánh rượu. Nhưng điều đó không vị tất thúc đây người ta đi rước lễ nhiều hơn. Có 
những bằng. chứng khác cho thấy là trong thế kỷ XIV và XV, người ta chẳng những không 
năng rước lễ, mà còn rước lễ ít hơn. Tác giả “Sách gương phúc” dành hắn một thiên bàn về 
lòng sùng kính phép Thánh Thể. đến sau thành cổ điển: đó là chủ trương vào thời kỳ ấy, 
người ta năng đi rước lễ, chứ không rước lễ hằng ngày. Chúng ta biết là vào đầu thế kỷ XVI, 
nhiều người, như Thomas More, chỉ rước lễ mỗi khi gặp điều bắt trắc quan trọng. 
CHƯƠNG XIN 


NÈN VĂN HÓA KITÔ 


TẠI TÂY PHƯƠNG 


Những thế kỷ giữa đời đức Grégoire Cả và đức Grégoire VII là một giai đoạn có nhiều nét 
đặc biệt trong lịch sử trí thức và văn chương của Âu Châu. Người ta thấy trào lưu tư tưởng và 
khoa sư phạm thừa hưởng từ quốc gia Hy Lạp ngàn năm văn vật đã biến mất, và chớm nở 
phong trào đôi mới, dần dần phát triển trong nền văn minh Âu châu đời Trung Cổ. Khi thế 
giới cũ biến đi, người ta lại coi nó như thời kỳ vàng son. Từ trước đến nay, các tác giả kitô, 
hoặc đồng thanh tây chay nền văn hóa ngoại giáo, hoặc giữ thái độ bán tín bán nghị, bằng 
nhiều thể cách và trong những mức độ khác nhau, đối với nền văn hóa cô điển đã gây dựng 
được những người như Jérôme, Augustin và Grégoire Cả. Điều khá phô thông là người ta 
nghỉ ky mọi nền văn học đối nghịch với nếp sống kitô, có vẻ xa hoa hào nhoáng, có đời sông 
phóng khoáng. Truyện khác cũng phô thông, là người ta luôn gièm pha sự nghiệp của nên 
văn hóa cô, nhưng lại muốn tận hưởng những lợi lộc vật chất mà nền văn hóa ấy đã mang đến 
cho nếp sống hằng ngày. Nhưng đạo Kitô, một mình đứng mũi chịu sào để tranh đấu cho nền 
văn minh Tây phương, dưới một vòm trời đen tối, và trên mảnh đất còn hoang đã, tất nhiên 
phải nhìn nhận nên văn minh ngày trước với một con mắt mới. Lịch sử văn hóa của miền Tây 
Âu Châu từ năm 600 đến năm 1050 nỗi bật những mưu toan, tùy thời và tùy nơi, muốn làm 
sông lại những vẻ huy hoàng xa xưa, bằng cách huy động và xử dụng nền văn minh cô đại. 
Thật là một điều kỳ lạ trong lịch sử văn học, vì đã có những mưu toan cóp nhặt nguyên văn 
các từ ngữ lối làm thơ và danh từ của nền văn hóa la tỉnh cô, trong lúc những hoàn cảnh lịch 


sử đã đổi hắn từ đời Virgile hay Juvénal. Sự việc đó thoạt tiên đã xảy ra tại Ái Nhĩ Lan, rồi 
đến Northumbrie, đến miền Wessex, miền Touraine, miền Bavière. Theo kiểu nói của 
Virgile: các mưu toan ấy đã thai nghén những áng văn tuyệt tác như hoa trái ngoại lai trổ ra 
trên những cành đã chiết vào một cây hoang dại, cành cây rất đáng qúy, vì vừa có lá xum xuê, 
vừa có hoa quả thơm ngon (1). Đối với nền văn hóa cũ, các người tiên phong đổi mới có thái 
độ khác hẵn với thái độ của Jérôme và của Augustin. Đối với những tác giả đời Trung cổ, các 
vị tiền bối là một hiện tượng: Họ có nhiều kiến thức, họ là những mô phạm sáng giá. Hy vọng 
lớn nhất của thời đại là bắt chước các vị tiền bối, hoặc sao lại nguyên văn của họ. Alcuin còn 
đi xa hơn nữa: ông cho rằng các nghệ thuật tự do không phải là sản phẩm của con người 
nhưng là của Thiên Chúa; Ngài đã tạo dựng nên chúng và đặt vào giữa tạo vật để con người 
nhìn nhận ra chúng và phát triển thêm lên. Những người đời trước đã đóng góp vào việc phát 
triển này. Đến lượt giáo dân, họ phải tranh thủ thật hăng say và phải thăng thế. Trong một 
đoạn văn thời danh, Alcuin kê khai các bổn phận của nền nhân bản kitô: ban sáng, đạo Kitô 
được quảng hóa tại nước Anh; chiêu tối, lại tiếp tục gieo vun ở nước Pháp. Nguyện vọng độc 
nhất của đạo Kitô là sáng lập trên nước Pháp một thành Athènes mới, hay nói cho đúng hơn, 
một thành Athènes mới lớn hơn thành cũ, thành cũ chỉ có khoa học và bảy mỹ thuật, mà 
thành Athènes mới thì có bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần (2). Vào thời kỳ nền học vấn và văn 
chương thi phú - có thể nói được là các năng khiếu biết đọc và biết viết - hầu như dành riêng 
cho các nhân vật trong Giáo Hội, cho thầy dòng và cho giáo sĩ, người ta có lòng tôn trọng văn 
chương vả kiến thức một cách khác thường. Họ tự cho mình là đã chiếm đoạt được gia sản 

của người Ai Cập. Họ dùng kỹ thuật và văn vẻ của Virgile hay của Cicéron để khoác vào lồi 
phát biểu Đức Tin và lòng đạo đức. Như vậy lịch sử văn chương đời â ấy là thành phần của lịch 
sử Giáo Hội. Trong những thế kỷ trước, các tác giả kitô chỉ nhẫn nại đóng gÓP vào nền văn 
chương đang suy sụp của để quốc. Từ đây trở đi, Giáo Hội "tiếp nối” các vị tiền bối, đưa ra 
gợi hứng và kiểm điểm mọi hình thức văn học. 


Người ta có cảm tưởng là trung tâm đời sống mới sẽ là nước Ý hoặc miền nam nước Gaule. 
Thật sự không phải như vậy. Nền văn chương tựa như ngọn lửa đã bùng cháy tại Tây Ban 
Nha, rồi từ đây chạy vòng quanh thế giới Kitô, để sang Ái Nhĩ Lan, đến Northumbrie, đến 
Wessex, đến nước Đức. Cuối cùng, ngọn lửa chạy quanh như trên, đã bắt gặp luồng lửa mãnh 
liệt hơn trong lòng đề quốc của Charlemagne. 


Thời kỳ oanh liệt và văn vỏi của Tây Ban Nha đời Wisigoth đã khai mào với việc Reccared I 
trở lại đạo năm 589 và chấm dứt với vụ xâm chiếm năm 711. Isidore (565-636) làm giám 
mục Séville từ năm 599 cho đến lúc mãn phần, là một nhân vật kỳ cựu và có tên tuổi nhất 
trong lịch sử thời ấy. Chắc chắn ông là một trong những người ”đã khai sáng ra đời Trung 
Cổ”. Tất cả các điều ông viết ra đều qui "hướng vào bộ bách khoa toàn thư không lồ mang tên 
là bộ Từ Nguyên Học (Etymologies), gôm có lịch sử, y khoa, luật học, thần học, kiến trúc 
học, canh nông học, nghề hàng hải và cả cho đến các nghệ thuật nội trợ. Trong các phạm vì 
ấy, Isidore đã thu tập và diễn tả các kiến thức đời trước một cách khách quan, nhuộm mầu 
luân lý và tôn giáo. Ngài là nhà bách khoa toàn thư cuối cùng trong số những người xuất thân 
từ thành Alexandrie và thành Varron. Tác phẩm của ngài là một kho tàng quí báu, được biết 
bao nhiêu tác giả trong thế kỷ VII suy tư, bắt chước, thậm chí sao chép lại. Nhờ có kiến thức 
thần học và về Thánh kinh, Isidore đã chiếm được một địa vị đặc biệt ngoài khung khô giáo 
lý của Giáo Hội, và được đặt chung hàng với Bẻde và Richard người Saint-Victor trong địa 
đàng của Dante. Anh của ông là Léandre cùng quê ở Séville và bạn ông là Braulio người 
Saragosse không nồi tiếng như ô ông. Nhưng Julien người Tolède (+ 690) là tác giả của một tác 
phẩm khác ở đời Trung cổ gọi là cuốn Prognosticon là cuốn sách đã thành cô điển trong 
nhiều thế kỷ, bàn vê vận mệnh của linh hồn (Iocus classicus) sau lúc qua đời. GIữa thế hệ sau 
thì có Eugène và Ildefonse người Tolède, có Beatus đã chú giải sách Khải huyền và Valère, 


người đã đề lại cho chúng ta cuốn Hành trình của Ethérie (Peregrinatio Aetheriae). Thảm họa 
bất ngờ năm 711 đã làm gián đoạn phong trào đang thúc đây Âu châu xúc tiến. Dù sao chăng 
nữa, dưới đời vua S1sebut, lúc người Do thái bị trục xuất hoặc bị cưỡng ép phải theo đạo, vả 
cũng là lúc có áp lực tự miền đông Hy Lạp và từ nước Syrie, người ta biết trước được vận 
mệnh của nước Tây Ban Nha. Nhưng nước này đã ảnh hưởng mãnh liệt trên nền văn chương 
Ái Nhĩ Lan; như vậy, nền phụng vụ Mozarab và cả bộ Hisperica ƒamina đã được luân chuyển 
từ miền Finisterre sang tới vùng Bantry Bay (3). 


Ái Nhĩ Lan đã chứng kiến thời đại các thánh và các nghệ sĩ trước khi có cuộc di dân. Thánh 
Columba qua đời năm 597 tại lona và thánh Colomban qua đời năm 615 tại Bobbio không 
dính líu gì tới thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu. Khi các ngài qua đời thì loạt đi cư thứ nhất 
đã chấm dứt. Ái Nhĩ Lan đã góp phần vào nền văn chương La tinh đời Trung Cổ với các tác 
phẩm của Adamnan và những bài thơ của Seđulius. Nhưng hải đảo này đáng được gọi là mẹ 
của kiến thức, vì lẽ các thầy dòng Ái Nhĩ Lan đã gầy dựng lên nhóm trí thức từ Grande- 
Bretagne tới, và hơn nữa, vì họ đã phổ biến các sách chép tay và óc hiếu học từ Hébrides đến 
Ratisbonne và Bobbio. Cho dù người ta có quá đề cao vốn kiến thức uyên bác và sâu rộng 
trong ngành cô điển của họ, ngoài các sách tự vựng và cách ngôn, không có bằng chứng gì để 
bảo là người Ái Nhĩ Lan thông thạo tiếng Hy Lạp. Họ rất ham chuộng thơ La tinh và đã phổ 
biến rất nhiều các sách La tinh cô điển. Dù vậy, nêu miền Bắc Bretagne và mấy tu viện miên 
Tây Nam đã đón nhận văn hóa Ái Nhĩ Lan, phong trào văn chương Anglo-Saxon vẫn thăng 
tiến, đó là nhờ ở lục địa. Benoit Biscop người Northumbrie đã cho nhập cảng các sách và các 
tục lệ Roma và Gaulois vào, và Théodore tông giám mục người Sicile đã mang nền giáo dục 
Hy Lạp vào Cantorbéry, họ đã mở các trường đầu tiên tại Northumbrie và Wessex. Tại 
Northumbrie, các thày dòng ở Jarrow-Wearmouth, rất thân thiện với các giáo sĩ Celtes ở 
Lindisfarne, đã cho dịch ra những tác phẩm văn chương và nghệ thuật rất giá trị. Trong quận 
Wessex, Aldhelm người Malmesbury là một giáo sư nỗi tiếng đã hun đúc lòng ái mộ văn 
chương, và đã truyền bá sâu rộng văn chương tại miền Nam nước Anh. Còn một ngôi sao nữa 
của thời kỳ â ây là vị đáng kính Bède, tức là thầy dòng ở Jarrow. Là một nhân vật phi thường 
vào thời kỳ ấy, ông có tên tuổi vị đã viết nhiều về niên lịch; ông còn nỗi tiếng trong việc giải 
nghĩa Thánh Kinh; ông để ý đến nghĩa đen hơn là đến lối chú giải phúng dụ. Trong những 
năm cuối cùng, ông được người ta biết đến nhiều nhất nhờ bộ Giáo sử ông viết. Ông có tài xử 
dụng các tài liệu cách khéo léo và phê bình nguồn gốc của mỗi tài liệu, và ông diễn tả rất tài 
tình, với lỗi văn La tỉnh trong sáng, có nhiều thành ngữ, mặc dù thiếu vẻ tu từ (4). Tác phẩm 
của ông giá trị nhất tại Tây phương, trong lúc tiếng La tinh đã bắt đầu suy sụp và trước phong 
trào phục hưng tại Ý. Tuy được biên soạn trong khung cảnh nhà tu, bởi một thầy dòng ít đi lại 
đó đây, các tác phẩm của ông Bède được phô biến rất nhanh chóng. Ông có một số đồ đệ, 
trong đó phải kê đến Egbert là tổng giám mục vùng York, nơi ông đã mở trường. Các giới 
thân cận với Egbert đều có lời văn trong sáng và ý thức lịch sử, phản chiếu cá tính thầy dạy 
của họ. Văn La tỉnh thời ấy không có vẻ ép gượng hoặc kiêu kỳ (ngoại trừ có Aldhelm). 
Trong thế hệ sau, những bức thư của Boniface người Dévon, của các bạn ông và của những 
người trao đôi văn thư đều có giọng văn sáng sủa và chân thực. 


Dầu vậy, các tác giả nói trên không thuộc số những người khai sáng phong trào phục hưng 
Carolingien. Trong các học trò của Egbcert tại York, có Alcuin (735-804) là người đã giữ chức 
giám đốc các trường trong tỉnh ấy và phụ trách thư viện mà ông diễn tả lại rất tỉ mỉ và đầy 
hứng thú. Trong thời ở Roma, vào năm 781, Alcuin gặp Charlemagne tại Parme, và nhận lời 
giữ chức giám đốc trường hoàng triều ở Alx-la- Chapelle. Tuy là người ít học, Charlemagne 
rất ý thức về văn hóa và cương quyết canh tân việc học hành. Trong vòng 8 năm, Alcuin 
đứng đầu phong trào phục hưng; người ta gọi ông là "tổng trưởng nha học chính” hay nói 
đúng hơn là ”bộ trưởng trí thức của Charlemagne” (5). Sau một thời gian ngắn sống tại nước 


Anh, ông trở về ở hắn nước Gaule và làm bề trên danh dự nhà dòng Tours; chính ông là đầu 
'` ” 


não bán chính thức của nền phục hưng Carolingien. Ông được một người ”mọi rợ tên tuổi 
thường xuyên viêt thư khuyên khích ông làm việc trí thức. 


Gọi Alcuimn là ”thủ tướng trí thức” là đúng, vì hoạt động và ảnh hưởng của ông vượt quá 
phạm vi học chính, và vì ông đã gây được ảnh hưởng trực tiếp theo một đường hướng riêng, 
rộng lớn hơn ảnh hưởng của một giáo sư luận lý và văn chương. Ông được chỉ định đề phác 
họa ra lối viết chính tả chính thức. Với tư cách là người phụ trách các công văn của triều định 
và của các viện tu, ông phổ biến một lối chữ viết xinh đẹp và sáng sủa gọi là chữ nhỏ 
Carolingien. Trong một lãnh vực khác, Charlemagne trao cho ông trách nhiệm phát hành bộ 
Thánh Kinh đã được sửa đổi lại để làm bản dùng chính thức, và nhiều sách phụng vụ khác. 
Nhiệm vụ này đòi phải sửa đổi lại môn thánh ca bằng cách dựa vào những ca khúc lên đền và 
ca đối xướng của Roma, và cho thêm vào nghỉ thức của Roma một sô chi tiết của lễ điển 
Gallican. Với tư cách là giám đốc trường hoàng triều, rồi bề trên tu viện Tours, ông đã huấn 
luyện được những đệ tử thời danh ông gửi đi các nơi đề quảng bá phương pháp dạy học. Sau 
cùng, mỗi khi cần phải công bố một điểm giáo lý truyền thống nào, hoàng để lại hỏi ý kiến 
Alcumn. Khi nhóm nghĩa-tử (adoptianiste) Tây Ban Nha, lúc phe bài ảnh thánh, hoặc khi 
những người Byzantin phản đối tiếng Fi/ioaue làm cho Charlemagne nổi giận, thì Alcuin gợi 
ý những lời khiến trách, hay chính ông viết bài để bình luận. Có thể nói, Alcuin thiếu phán 
đoán và có hơi ác ý trong, vân đề ảnh thánh và từ Fi/ioaue. Đối với người thuộc phái nghĩa-tử 
thì Alcuin là người cô chấp. Có lẽ khả năng thần học của ông chưa được đánh giá đúng mức. 
Các bài ông viết cho thấy ông rất thông thạo về khoa giáo phụ và về các công đồng, và ông 
rất thận trọng trong việc lựa chọn các đoạn trích để biện hộ cho tư tưởng của ông. Alcuin 
không phải là một sử gia tên tuổi như Bède. Ông cũng không phải là một nhà tư tưởng lỗi lạc. 
Nhưng ông rất hăng say và liên tục truyền bá các sách đời và đạo đúng vào thời kỳ có những 
hoàn cảnh lịch sử quyết liệt và thuận lợi. Người ta phải coi ông như một trong những vị ân 
nhân lớn của nền văn minh Âu Châu. Có thể nói: họa hiễm lắm mới có một người như ông, 
năm được hết các khía cạnh của một nền văn hóa và đem thích ứng vào những mô thức khác 
nhau. Hơn tất cả các người khác, Alcuin là cha đẻ ra văn khoa và nền văn chương Pháp trong 
đời Trung Cô, và tất cả những ngành văn chương khác. 


Đối tượng chính của Charlemagne là sáng tạo ra một khoa sư phạm đề huấn luyện các giáo sĩ 
thành những công chức trong đề quốc. Các chiếu chỉ và các công đồng luôn luôn nói đến hai 
thứ trường: trường giám mục ở các tỉnh có nhà thờ chính tòa, và trường dòng ở mỗi tu viện 
đón nhận ngoại trú. Thấp hơn nữa, có các trường họ đạo do các linh mục coi xứ đảm nhiệm, 
mục đích đào tạo các trẻ được gia đình đưa đến gửi găm. Về nội dung việc dạy học thì Alcuin 
đã chép một cuốn khái luận tóm tắt truyền thống về nhà trường và về những nhân vật tên tuỗi 
của thời kỳ kế tiếp sau đời Constantin. Cuốn sách này chỉ ghi lại một chặng đường chứ không 
có gì mới lạ. Trong đế quốc Roma, cấp trung học và có khi cả cấp đại học chỉ chú trọng đến 
khoa văn chương và môn tu từ. Khó lòng đánh giá đúng mức ảnh hưởng của khoa tu từ trên 
nền văn chương La tỉnh và đến sau, trên tiếng La tỉnh trước thời kinh viện. Từ thời đại Ba Tư 
và đời Juvénal là thời kỳ có những người mô phạm hoa mỹ lúc họ nói về luân lý, cho đến đời 
Bernard và Hildebert, khoa tu từ có mặt khắp nơi trong các tác phẩm văn xuôi cũng như văn 
vần. Nhưng quan niệm phải huấn luyện làm sao để biết nói công khai và để có tài hùng biện 
tại tòa án đã bị bác bỏ từ lâu rồi. Mục đích việc dạy học là giúp dùng nền văn hóa đời trước 
để biết giải nghĩa Thánh Kinh và các thánh giáo phụ. Chương trình học đã thừa hưởng được 
từ Roma: bảy nghệ thuật tự do (trước kia là chín) là văn phạm, luân lý, tu từ, hình học, số 
học, thiên văn học và âm nhạc. Ba môn đầu họp thành bộ frivium, bốn môn sau gọi 
là quadriviun; nhưng bộ sau đã được bãi bỏ từ nhiều thế kỷ rồi. Trong hệ thống của Alcuin, 


chỉ có văn phạm và tu từ là được khuếch trương. Các môn khác, nếu còn dạy, thì chỉ được 
dạy dưới hình thức văn chương, hay như bài tập đê luyện trí nhớ. 


Đối tượng và sự thành công của Charlemagne và của Alcuin là huấn luyện được một hàng 
giáo sĩ có học lực, biết đọc và biết viết. Ba mươi năm sau khi hoàng đề qua đời, người ta 
nhận thấy các cơ sở đặt ra thật vững chãi. Trong lịch sử nền văn hóa Âu Châu, điểm thành 
công lớn nhất trong thời kỳ thứ nhất là việc sáng chế ra kỹ thuật viết tay và chép lại giống hệt 
như bản mẫu. Cho dù nền phục hưng Carolingien không thực hiện được điều gì khác mà chỉ 
khai thác kỹ thuật tài tình ấy, thì cũng đã đánh dấu một chặng đường rồi. Thật ra còn có nhiều 
điểm khác nữa. Nền phục hưng đã đào tạo một số giáo sĩ thông thạo các tác phẩm văn 
chương còn hiện hành trong Giáo Hội Tây phương. Phong trào cũng tạo được tỉnh thần học 
hỏi nơi người giáo dân. 


Công việc của Alcuin cho thấy Charlemagne rất quan tâm đến việc mời gọi các nhân tài. Gặp 

họ ở đâu là ông xử dụng họ tại đó. Hai phần tử của ”hàn lâm viện” Aix-la-Chapelle, sau đời 
Alcuin đã gây được nhiều ảnh hưởng cũng là người từ xứ ngoài tới. Paul Diacre là người 
Lombard. Ông đến tu tại dòng Mont-Cassin và đã nỗi "tiếng về việc chú giải luật dòng của 
thánh Benoit. Biết nhiều thứ tiếng, ông đã biên soạn cuốn lịch sử người Lombard và đời sống 
của đức GrégoIre Cả. Hơn nữa, ông thu thập một bộ sách trích những bài giảng của các thánh 
giáo phụ được tận dụng suốt thời trung cổ. Ông cũng đặt ra một trong những bài ca vẫn trứ 
danh, bài U gueanf laxis (đề họ có thể mở rộng) kính thánh Gioan Tiền hô. Người thứ hai là 
Théodulf ở Orléans thuộc dòng giống Wisigoth bị đuôi khỏi Tây Ban Nha. Ông này lưu tâm 
đến nhiều vấn đề và rất am tường văn chương và mỹ thuật. Được Charlemagne tín nhiệm và 
giao cho tòa Giám Mục ông mang tên, ông được trưng dụng vào các phái đoàn ngoại g1ao và 
vào những cuộc bút chiến về ý thức hệ. Cùng với Alcuin, ông đã soạn thảo Livres carolims. 
Ông đã soạn nhiều ca vãn đến nay còn được xử dụng, như bài Gioria laus ef honor (Chúa 
đáng được vinh hiển, ca tụng) trong phụng vụ ngày lễ Lá. 


Thế hệ sau gồm những người đã trực tiếp hay gián tiếp theo học với Alcuin hoặc quen thân 
với ông. Tại tu viện Đức ở Fulda, ông Raban Maur, đệ tử gần của Alcuin đáng mang danh 
hiệu là ”trưởng giáo trường đạo nước Đức”. Ông đã dạy văn chương cho Loup người Servat 
và cũng là thày dòng tại Ferrières. Reichenau trên hồ Constance (Đức) đã là nơi dưỡng già 
của Walafrid Strabon, là thi sĩ và là nhà văn trong lối thư tín. Như vậy, Raban là nhà bách 
khoa và nhà thần học, Loup là người luôn luôn đi mượn sách và chép lại hầu hết các thủ bản, 
Walafrid người mô tả tỉ mi các cây cối trong vườn nhà dòng và Eginard người viết về đời 
sống của Charlemagne. Tất cả họ là những người có tên tuổi thuộc thế hệ thứ hai. Mỗi người 
mỗi vẻ, tất cả các ông ấy lại là những nhà nhân bản, sưu tầm thơ phú cổ, không để thất lạc. 
Thuộc vào một loại khác, nhưng cũng mang nhãn hiệu văn hóa Carolingien, còn có những 
người như Hinemar, nhà tranh luận tràng giang đại hải, và nhóm các tác giả vô danh đã viết 
Các Chiếu Chỉ giả và Giáo Lệnh giả. 


Trong những năm vừa qua, nhiều người đã viết bài đả kích hoặc tán đương giá trị của nền 
phục hưng Carolingien. Nếu hỏi cho cùng, cái gì đã được phục hưng? Trong nên phục hưng 
này, điều gì đáng ca tụng và có giá trị lâu bền. Người ta bảo răng thời đại của các nhà bác học 
Carolingien không có gì là độc đáo cả, vì chỉ chấn chỉnh nền văn hóa cổ theo đường lối kỹ 
thuật; cái thực chất của thời đại ấ ây chỉ ở trong mấy. lỗi hành văn không mấy sâu sắc về thần 
học và triết học, và sau thời kỳ ấy, Âu Châu vận năm trong tối tăm như trước, và có lẽ còn 
tăm tối hơn trước nữa. Chúng tôi đồng ý là nền phục hưng Carolingien không sáng tác ra 
được áng văn chương nào quan trọng, cũng không có luồng tư tưởng độc đáo, và triều đại của 
Charlemagne đã không khai mào kỷ nguyên mới về phạm vi trí thức. Nền phục hưng 


Carolingien chỉ ở cấp dưới, cấp văn phạm và tập làm văn La tính, về phương pháp, hệ thống 
và việc học chỉ có thế. Trong trình độ và lãnh vực ấy, ảnh hưởng của nên phục hưng 
Carolingien tồn tại lâu bền. Nó đã tạo nên cho khoa sư phạm, cho cơ cấu tổ chức học chánh 
một hướng đi còn kéo dài trên ba thế kỷ nữa. 


Nền phục hưng Carolingien thời danh là nhờ danh thơm của người khởi xướng, hơn hắn thời 
kỳ của Périclès và nhà Médicis. Nếu hoàng đề không trực tiếp hoạt động và không suy nghĩ 
thì không có sự đổi mới. Nói theo kỹ thuật quản trị, Charlemagne không phải là người có học 
thức, nhưng là người quý trọng văn hóa và biết trước nhu cầu trong một Giáo Hội và riêng 
trong đế quôc, cân phải có những người trí thức. Và chính ông cân có các có vấn, các nhà lập 
pháp và đa sô công chức trong, đề quốc. Bởi vậy ông đã ra những chỉ thị thời danh đề ấn định, 
ít là về nguyên tắc, một hệ thống dạy học ở cấp giáo xứ, ở tu viện và tại nhà thờ chính tòa. 
Cũng vị vậy mà ông đã sáng lập ra trường hoàng triều và tạo ra một nhóm trí thức tên tuôi, đã 
từ bên kia dãy núi Alpes, bên kia bờ biển và dãy núi Pyrénées, tìm vào đề quốc, như Aleuin, 
Paul Diacre và Théodulf. Các ông ấy và nhiều người khác nữa, đã được hoàng đề mời gọi 
hoặc họ đã tự nguyện họp thành một Hội Nghị như kiểu một hàn lâm viện, và như một ủy 
ban, để làm cố vấn cho vị lãnh đạo về hết mọi vấn đề: chính trị, thần học và giáo dục, xã 
hội... 


Tất cả những nét độc đáo ấy làm cho cuộc đôi mới Carolingien khác với những cuộc đỗi mới 
văn hóa có trước thế kỷ XI. Thoạt tiên, dưới ảnh hưởng các tư tưởng và đường lối tuyên 
truyền của Alcuin, sáng tác văn chương, dựa trên việc tìm hiểu và bắt chước các vị tiền bối, 
được coi như một công việc hay và đáng khích lệ. Nền văn hóa kitô chắng những phải được 
ngang hàng với những cái đã có trước, mà cần trôi vượt hơn thế nữa, vì có Thiên Chúa soi 
sáng cho. Thầy dòng ngồi viết lách thì hơn đi xới đất (6). Người ta nghĩ là các tín hữu cũng 
có thể đóng góp vào công trình và tư tưởng của thế giới hy-la, là thế giới đã có nhiều giá trị 
nhân bản, đó là điều mới lạ và đã gây được nhiều ảnh hưởng. Thứ đến, tổ chức các người 
biên chép (scriptoria) tại tất cả các tu viện trong đề quốc, đã phát triển rất nhiêu. Họ hệ thống 
hóa các văn kiện cô điển và giáo phụ họ biên chép và trình bày các văn kiện ấy bằng một lối 
chữ đẹp và dễ đọc gọi là chữ Carolin, và đã mang đến cho các thư viện Âu Châu những bộ 
sách kiệt tác lớn, người ta có thể khảo cứu và bắt chước theo. Những sách viết tay trong thế 
kỷ XI đã lưu trữ đầy đủ các bản văn của nhiều tác giả cô điển La tỉnh. Đây là một cuộc cách 
mạng, tuy nhỏ bé và hạn hẹp, nhưng cũng có thê so sánh được với đà tiến triển do phát minh 
nghề in đã mang đến cho văn hóa và việc học vấn. Điều thứ ba là các giáo lệnh của 
Charlemagne và các sách chép tay thực hiện tại những tu viện sau này sẽ gợi hứng cho những 
cuộc đổi mới khác, và cung cấp các tài liệu vào việc ấy. Các cuộc bút chiến trong thời 
Hinemar cho thấy rõ rệt: công cuộc của Alcuin và các bạn ông thật giá trị. Cũng như tất cả 
các cuộc đổi mới khác, cuộc đổi mới Carolingien đã suy sụp ngay đầu thời kỳ Trung Cô, vì 
nó không có nền tảng trong các cơ cầu chính trị. Ngay trong những nền văn minh đã được 
phát triển mạnh mẽ, các cơ cấu chính trị là điều cần thiết để duy trì mọi thể chế, cũng như 
mọi công trình đổi mới. 
CHƯƠNG XIV 


CÔNG TRÌNH CẢI CÁCH 
CỦA ĐỨC GRÉGOIRE 


Vì không nghiên cứu đầy đủ, cho nên các sử gia thường trình bày sai, và làm cho các độc giả 
cũng hiểu lầm về phong trào cải cách đã bùng lên trong Giáo Hội Tây phương và đã kéo dài 


suốt một trăm năm. Thường thường, trước đây, người ta chỉ chú trọng tới cuộc tranh chấp 
giữa đề quốc và tòa Giáo Hoàng, và đặc biệt hơn cả, tới một điểm trong cuộc tranh chấp đó: 

vân đề tân phong. Theo các sử gia người Đức, chỉ chừng năm chục năm gần đây, cuộc tranh 
chấp ấy mới được miêu tả chính xác hơn như một phạm vi thuộc về phong trào cải cách luân 
lý, kỷ luật và hành chính, không những liên quan tới tòa Giáo Hoàng và giáo sĩ mà còn tới 
toàn thê xã hội nữa. Sâu xa hơn, phong trào cải cách tôn giáo và Giáo Hội rất quan trọng đó 
chỉ là một trong những khía cạnh của quá trình giải phóng Tây âu khỏi sự giám hộ trí thức 
phải chịu đựng cho tới nay, đề tiến tới những bước đầu tự trị về lý thuyết và thực hành. Thực 
ra, đây là một thành tích của sinh hoạt mới, mà kết nạp vào những khía cạnh sinh hoạt khác, 
người ta gọi chung là cuộc phục hưng thế kỷ XI và XII. Việc tập trung quyền Giáo Hoàng, sự 
canh tân dòng tu, việc tu chính giáo luật và dân luật, đều là những khía cạnh thuộc về cùng 
một trào lưu tỉnh thần, hướng dẫn những sinh hoạt mới, làm phát triển các học đường, nghệ 
thuật Roma và ”Domesday Book”. Thế nhưng, những điều chúng ta vừa đề cập chưa cho 
chúng ta một cái nhìn bao quát về phong trào phục hưng rộng lớn này. Thế kỷ XI liên kết với 
giai đoạn trước, và giai đoạn sau. Cũng vậy, nếu vấn đề tấn phong chỉ là một phương diện 
của quá trình việc tục hóa Giáo Hội và Eigenkirchentum phô quát thì sự bảnh trướng quyền 
Giáo Hoàng chỉ hiểu được nêu chúng ta nhớ răng Tòa Roma đã có một truyền thống lâu dài 
trong quá khứ. Thực ra, tranh chấp giữa các hoàng để và các giáo hoàng chỉ được hiểu đúng, 
nêu người ta quan tâm nghiên cứu lịch sử bang giao giữa giáo triều Roma với Charlemagne 
và với các hoàng để của Roma Đông phương, kế từ thời Constantin. Thực vậy, chỉ trong một 
giai đoạn ngăn ngủi ba hay bốn chục năm, công trình cải cách đã phát triển hoàn toàn viên 
mãn. Người thời sau đã lây tên Hildebrand hay Grégoire đặt cho giai đoạn này, là giai đoạn 
tiến tới tột đỉnh đưới triều Grégoire VII. Giai đoạn này chỉ có thê được hiểu đúng nêu chúng 
ta coi nó như hậu quả trực tiếp của hơn bảy thế kỷ tranh chấp trên lý thuyết và thực hành. 

Hơn nữa, giai đoạn ngắn ngủi ầy đã làm thành một ranh giới phân chia lịch sử Âu châu. Giai 
đoạn ấy đã khai mở một cuộc tiến triển quan trọng và bền bỉ đến độ có thê đem so sánh với 
phong trào canh tân của thế kỷ XVI hay cuộc cách mạng Pháp thế kỷ XVIII. Cuộc canh tân 
dòng tu và việc phục hồi hoạt động suy tưởng sẽ được trình bày sau. Ở đây chúng tôi chỉ 
tham luận về những gì chúng ta có thể gọi là lịch sử chính trị về cuộc cải cách Grégoire. 


Nếu nhìn trong mọi khía cạnh của nó, thì cuộc cải cách luân lý và tinh thần phát sinh lúc đó 
cho thấy đây là công trình hoàn toàn thuộc về các tu sĩ. Cũng đúng thôi, nếu người ta coi năm 
910 là năm bắt đầu công trình cải cách, thì chính năm đó tu viện Cluny được thiết lập. Trước 
năm đó, kể từ những năm đầu cai trị của Louis le Pieux, một thế kỷ trước, đời sống tu trì nói 
chung đã suy thoái nhiều. Không có cuộc canh tân nào được tồn tại lâu đài. Với việc sáng lập 
chung, chúng ta được dự vào sự khai sinh một thể chế kéo đài suốt cả thời kỳ sáng tạo của 
Trung Cổ và được duy trì mãi cho tới khi bị quét sạch, cùng với những tàn dư của Âu Châu 
phong kiến, bởi cuộc cách mạng Pháp. Nhưng Cluny không phải là một hiện tượng lẻ loi. 
Việc sáng lập Brogne ở Lorraine miên nam mây năm sau (914) và Gorze gần Metz hai chục 
năm sau Brogne (933), cho ta thấy rằng một tinh thần cải cách đích thực đang lộng thối. 
Đồng thời ở Nam Ý, đã phát hiện vị thánh tiên khởi thuộc một cộng đồng ân tu và độc tu. Thế 
nhưng, những nhà cải cách dòng tu không trực tiếp ảnh hưởng tới chóp đỉnh và các thành 
phần thuộc hàng giáo phẩm. Nếu ảnh hưởng của họ đã ra ngoài khung cảnh các cộng đồng tu 
trì, thì chỉ vì họ đã khởi thảo những nguyên tác sinh hoạt lệ thuộc vào luật dòng và vì họ đặt 
các tu viện thành những trung tâm gieo giông để rồi sau này, một thế kỷ sau, phát sinh những 
nhà cải cách đích thực. Những vị này đều là các tu sĩ. Họ đã tạo cho sự nghiệp của họ một ấn 
tích tu trì. Họ nhìn thế giới của họ theo quan điểm tu trì. Các phương được họ đưa ra cũng có 
tính cách tu trì. 


Chúng ta thấy rằng đức Sylvestre II đã có triều đại và giữ một địa vị lịch sử quan trọng rất 
giông như riêu đại đức Adrien VỊ sau này. Tuy chỉ bốn năm trị vì, ngài đã tỏ ra là vị giáo 
hoàng cương nghị. Ngài bênh vực quyền lợi tòa Giáo Hoàng và có sáng kiến thiết lập hàng 
giáo phẩm Hung Gia Lợi và hàng giáo phẩm Ba Lan. Nhưng hoàng đế mất năm 1002 rồi theo 
sau một năm, giáo hoàng cũng mắt, thế là chấm dứt mùa xuân sớm sủa đó. Vị tân VƯƠng, 
Henri de Bavière, lúc còn trẻ muốn đi tu, nay là một ông hoàng ngoan đạo và có ý thức vê 
các bốn phận của mình, đến độ sau cùng, ông được tuyên phong hiển thánh. Thế nhưng, ông 
vẫn theo truyền thống là dùng vương quyền kiểm soát Giáo Hội Đức và Lombard, kiểm soát 
các giám mục. Thực ra, thời Henri II cai trị là thời kỳ đã ô ồn định và nề nẾp. Cai quản một 
nước Đức thông nhất, nhà vua ngự trị trên giáo triều đang muốn cải cách, trong một tỉnh thần 
giống như Charlemagne xưa. Tại Roma, dòng họ nhà Tusculum nắm chính quyền, trong đó 
có một số giáo hoàng mà người nổi danh nhất là Benoit VIII. Vị này là một tướng lãnh có tài 
và đắc thắng vì đã chiếm lại được những lãnh thổ mà giáo triều đã mắt và nhờ có hạm đội, đã 
đánh đuôi người Sarrazins ra khỏi hai hải cảng Gênes và Pise. Đồng thời ngài là một giáo 
hoàng hoạt động, nhưng chịu nhận quyền và làm việc dưới sự kiểm soát của hoàng để. Năm 
1022, khi nhóm họp công đồng ở Pavie, thì hai hoàng đề của cộng đồng Kitô giáo, ngoài VIỆC 
đưa ra những biện pháp liên quan đến sinh hoạt tôn giáo và chính trị, còn công bố một luật tái 
chủ trương việc sông độc thân cho các linh mục. Các ông muốn áp dụng rộng rãi kỷ luật này, 
tức là bắt hết các giáo sĩ cấp dưới cũng phải sống độc thân. Thế nhưng, kỷ luật này đã được 
ban bố vì những lý do kinh tế và phong kiến. Nhưng lại một lần nữa, giáo hoàng và nhà vua 
đều mất sớm và gân như cùng một lúc (1024). Đức Gioan XIX, vị giáo hoàng trẻ tuổi, kém 
sốt săng, ăn ở phóng túng, nên đã phạm lại mây gương xấu của thời xưa. Sau một thời chuyên 
tiếp đầy lộn xộn, trong đó cùng một lúc đã có tới ba người tranh giành chức giáo hoàng, thì 
xảy ra một sự thay đổi quyết liệt, là hoàng đế Hemri III đã chỉ định Suidger, giám mục 
Bamberg (1046) lên ngai giáo hoàng lấy tên là Clément II, rồi Poppon (1047), giám mục 
Brixen lẫy tên là Damase II. Việc này cho thấy rõ ai là kẻ nắm quyền hành chính thức. Nhưng 
việc này cũng chấm dứt những tham vọng và những tranh giành nội bộ của Roma. Mấy năm 
sau, khi Damase mắt, thì Henri lại đề cử người họ hàng mình là Bruno, giám mục cải cách ở 
Toul lên ngôi giáo hoàng, lẫy tên là Léon IX. Với ngài, một thời đại mới bắt đầu. 


Vậy Giáo Hội giữa thế kỷ XI cần phải có một cuộc cải cách, nhưng theo mực thước nào? 
Cải cách đó phải được áp dụng làm sao? Những nhà cải cách tiên khởi là ai? Một công trình 
cải cách tâm linh đích thực có thể có do hai nguồn gốc: do những cá nhân có đức hạnh, có 
nghị lực, có sự khôn ngoan siêu nhiên trỗi vượt, hoặc do một quyền bính sáng suốt và đầy 
nhiệt tình. Yếu tố sau cùng này hoàn toàn thiếu ở Roma cho tới 1049. Còn về việc cai trị 
hoàng đề bắt lực không thê thay thế giáo hoàng như Justinien I và Charlemagne đã làm. Các 
vua chúa người Đức thiếu tài năng và truyền thống. Các ông không bao giờ đòi hỏi, như 
Charlemagne đã đòi hỏi, quyền cai trị toàn thê Giáo Hội theo quan điểm ”Thiên Chúa ban 
cho hoàng đề có quyền trên toàn thế giới Kitô”. Họ chuyên chú cai trị một vương quốc nhiều 
khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của các giám mục và các tu viện trưởng là những đại chư 
hầu nương tựa vào nhà vua. Nhưng sinh hoạt thiêng liêng của Kitô giáo, ít ra trên lý thuyết, 
thì thuộc về trách nhiệm của giáo hoàng. Đàng khác, hiểu cách nào đi nữa, quyền hành của đế 
quốc không thê bao trùm trên cả thế giới Kitô giáo. Không những các hòn đảo nước Anh và 
một phần lớn nước Ý, mà cả nước Pháp và nhiều Giáo Hội quốc gia vòng đai, như Balan, 
Bohême, Hung Gia Lợi và Tây Ban Nha. Những nước này trực thuộc giáo hoàng, không qua 
trung gian nhà vua. Thời ấy, có mấy người phò nhà vua, tuyên truyền rằng các hoàng đế 
thuộc nhà Hohenstaufen đã kiểm soát toàn thể Kitô giáo Tây phương như Charlemagne đã 
làm. Ngày nay nhiều sử gia đã viết theo chiều hướng đó. Thực ra không phải như thế đâu. 
Vụtranh chấp giữa đế quốc và giáo triều, năm 1070 và còn gần năm chục năm sau, không 
phải là một trận chiến giữa hai đối thủ muốnlàm cho Âu Châu thành một lãnh địa thống nhất. 


Cho nên ông vua nào xuât sắc nhât cũng không thê khởi công làm một cuộc cải cách có tâm 
vóc rộng lớn được. 


Điều rất hiển nhiên là phải canh tân giáo triều Roma. Cho dù, kể từ Duchesne, nhiều người 
thời ấy đã thôi phồng những gương xấu xây ra ở Roma, và sau này nhiều Sử gia cứ ghi lại mà 
không kiểm chứng, chúng ta phải chân nhận rằng: sự bất xứng của đa số các giáo hoàng trong 
suốt hai trăm năm, cách thức họ nhúng tay vào những tranh chấp nội bộ Roma, sự bất lực 
trong việc lãnh đạo Giáo Hội, tất cả những vụ việc đó đã quá rõ ràng, không cần phải chứng 
minh thêm. Cuộc cải cách toàn bộ chỉ có thể tới từ chóp bu và chính chóp bu đó phải trong 
sạch, đức độ và có thế lực. Điều chắc hắn là lúc này hơn lúc nào khác, thế giới Kitô giáo cần 
một cuộc đôi mới, nhưng khó biết phải đổi mới theo đường hướng nào. Bởi lẽ, trong the ákỷ 
XI, đa số giáo dân Tây phương là những nông dân thất học và đầu tắt mặt tối, cách này hay 
cách khác với mảnh đất họ canh tác. Vào thời ấy, hầu hết giáo dân sống gần gũi một nhà thờ 
và một linh mục. Tất cả đều có thê tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Chúng ta không 
thể biết giáo dân đã áp dụng nên giáo dục kitô thô sơ vào đời sống như thế nào. Chúng ta 
cũng không thê nói hơn về đời sống đạo đức cơ bản hay về lối họ phụng thờ Thiên Chúa ra 
sao. Lý do đơn giản, trừ mấy thành quốc và đô thị ở nước Ý, chương trình cải cách không 
nhắm cải tổ đời sông thiêng liêng của xứ đạo, trái với cuộc cải cách vào cuối thời Trung Cô. 
Vè việc cải tổ dòng tu, riêng trong các vấn đề nội bộ, thì đã có cải tô trước rồi. Mặc dầu có 
những cá nhân nhiệt tình dẫn thân vào đời sống xã hội để áp dụng và truyền bá đời tu trị 
nhiệm nhặt vào thế gian, chế độ dòng tu không phải là mối lo ngại lớn. Lý đo là vì đa số các 
người đứng ra cải cách là những cha dòng đã năm vững tu viện của họ, nên họ mới rảnh tay 
để lo cho các nhóm khác. Dưới đây chúng ta sẽ thấy mục tiêu của họ là biến Giáo Hội thành 
một dòng tu bằng cách bó buộc giáo dân phải giữ đúng kỷ luật và làm hết cách để các linh 
mục và giáo dân sông đạo sốt sáng theo kiều nhà dòng. Thế nhưng còn các giáo sĩ trực thuộc 
quyền giáo hoàng: giám mục, linh mục và những người có chức nhỏ. Điều tai hại căn bản đời 
ây là các linh mục bị chìm đắm trong xã hội phàm tục. Đây là một sự thật phũ phàng của thời 
đại. Nếu không đầm mình trong vũng bùn phe phái tại giáo. triều Roma, thì qúy vị lại sông 
nhu nhược dưới ách các ông hoàng nước Đức. Chỉ trừ một sô nhỏ, còn hầu hết các giám mục 
đều do các tế tướng đời bổ nhiệm. Họ làm giàu với những bỗng lộc nhà vua hay các chủ ông 
nào đó thí cho. Bị ràng buộc bởi những phận vụ phong kiến, họ dành phần lớn thời giờ vào 
các công việc hành chánh, phục vụ ông chủ phần đời của họ. Đê tiện nhất là khi họ bỏ tiền 
mua chức vị. Trừ một số rất ít, hàng giáo sĩ hạ cấp phụng sự một quan thày lớn hay nhỏ. Để 
có bông lộc sống căn bản, thường mỗi giáo sĩ phục dịch một nhà thờ được coi như một bất 
động sản có huê lợi, ăn chia với một hay nhiều chủ nhân. Phải nói thật, nếu đa số các giáo Sĩ 
bị lâm lụy như vậy, không phải nguyên tại giáo dân có quyền chức muốn như thế. Bởi vì, 
trước thời canh tân, mọi tải liệu tranh chấp đều khăng định và công nhận thần quyền trên thế 
quyền. Thế nhưng trong thời kỳ này, hàng giáo sĩ cả hai cấp đã không sống đúng đời sống 
riêng của mình, nghĩa là đã sống bừa bãi, thiêu kỷ luật, và không có gì khác biệt với đời sống 
thế tục. Thời đó, giáo hoàng cũng chỉ là một bá tước Roma, một tiêu VƯƠơng, nhiều khi chỉ 
như tuyên úy và nô bộc của hoàng đề. Thường các giám mục rất giàu sang vì sinh ra trong 
dòng nam tước phong kiến. Các linh mục là những nông dân đã có gia đình, và nhiều khi là 
linh mục từ cha truyền con nối. Như vậy hàng giáo sĩ không phải là một giai cấp có tô chức. 
Họ không có ý thức ”phải là men nồng và ánh sáng cho trần thế”. 


Các nhà cải cách chĩa mũi dùi vào hai chứng bệnh phổ cập: bệnh ”mại thánh” (simonie) và 
bệnh ”dâm ô” (nicolaisme). Đồng thời các ngài cỗ võ một đại phương được là phải có một 
tòa Giáo Hoàng độc lập và cương quyết, đứng ra áp dụng kỷ luật. Các thảm họa cũng như 
phương dược không có gì là mới lạ. Điều mới lạ là vào đúng lúc người ta ấn định lại nhiều 
vấn đề, thì nổi bật một ý nguyện chung muốn giải quyết toàn bộ các khía cạnh, chứ không 


phải chỉ quan tâm đến riêng từng trường hợp, ngõ hầu tìm ra hoặc kiến tạo một luật lệ và một 
tổ chức để thực hiện các phương án ây. Trong vụ tranh đấu này, lần thứ nhất tại Âu Châu, 
thấy xuất hiện một lớp người có tô chức, tức là hàng giáo sĩ hay giáo sĩ đoàn, đồng tâm nhất 
trí với các giám mục và các vị này lại gắn bó với giám mục Roma. Luật pháp và quyền lợi 
tách biệt giai cấp này khỏi khối giáo dân mà người ta đặt vào hàng thấp kém. 


Bệnh buôn thần bán thánh đã có từ lâu đời kê từ khi mới có Kitô giáo. Bắt nguồn đó là niềm 
tin cổ chấp cho rằng người ta có thê dùng tiền bạc để mua chuộc các ơn thiêng liêng. Về sau, 
người ta lại theo tật xấu này, dùng tiền bạc mua hay bán các chức vụ hay những tác động 
thiêng liêng và thuộc về bí tích. Mại thánh là tục lệ thông thường đưa lễ lạc biếu xén, cũng 
gọi là bồng lễ, khi được chỉ định hoặc khi xin xỏ một địa vị nào trong hàng giám mục hay 
linh mục. Lúc đầu, tội mại thánh bắt đầu từ việc lẫn lộn ân sủng với ma thuật nên đã được liệt 
vào trong những khoản lạc đạo. Lúc đó, khoa thần học bí tích hãy còn rất chập chững. Việc 
truyền chức thánh chưa được coi như tương đương với phép rửa tội. Có những người trong 
nhóm cải cách, đã thấy phố biến ý kiến coi mọi dịch vụ mại thánh đều cản trở việc thông ban 
các quyền thiêng liêng, cũng như hết các chức vụ thuộc các bí tích, đã lãnh nhận do việc mại 
thánh thì đều vô hiệu. Người ta chưa hoàn toàn phân biệt thế nào là hợp pháp, thế nào là hữu 
hiệu trong việc xử dụng, quyền thiêng liêng. Chúng tôi không thể nói gì về con số các việc 
mại thánh tương quan đến bổ nhiệm các giám mục. Trước thê kỷ XII, chúng tôi thiếu những 
thí dụ đích xác vê việc mua các chức vụ giám mục bằng những số tiền lớn. Những trường 
hợp gây gương xấu nhất kế cả sự việc thường xảy ra nhiều nhất - hình như đã bị phát hiện khi 
các nhà cải cách lên tiếng tố cáo. Một kiểu mại thánh nhẹ tội hơn nhưng phô biến hơn, đó là 
giám mục hứa đóng một số tiền "đảm phụ” phong kiến khi ông nhận quản trị một miền; hoặc 
khi linh mục câp dưới, nhận đóng một ”món tiền vào cửa” khi đến coi một nhà thờ. Hình thức 
mại thánh thứ nhất chỉ thành thói chung khi chế độ phong kiến hoàn toàn được hoạch định và 
phố biến. Nhưng, các nhà cải cách có nhiều việc phải làm, cho dầu họ thường thôi phồng hay 
hiểu lầm một số các thí dụ họ kể ra. Nói chung, điều họ chống đối là việc người đời chiếm 
đoạt các lãnh thổ và các chức vụ thuộc Giáo Hội và những hiệu quả xảy đến cho Giáo Hội 
như chèm ép, cướp bóc và đồi bại luân lý. 

Từ ngữ ”dâm ô” (nicolaisme) để chỉ căn bệnh thứ hai không có nguồn gốc rõ ràng. Nó ám 
chỉ sự vô tiết dục của giáo sĩ. Sống trinh khiết và độc thân là thành phần kỷ luật cô xưa trong 
Giáo Hội Tây phương. Nhưng đã có những rạn vỡ trong điều này. Thật thế, ở lây, Âu, sau khi 
nền văn minh Roma sụp đồ, thì càng ngày càng thấy sao nhãng với giới luật ấy. Ở đây chúng 
ta vẫn còn thiếu bản thống kê. Các nhà cải cách thường hay nói quá lời. Nhưng chúng ta có 
nhiều bằng cớ chắc chắn cho thấy - điều đó không có gì là lạ trong một tô chức thiếu kỷ luật - 
các giáo sĩ kết hôn hay sống đời vợ chồng là chuyện thường. Danh từ ”hôn nhân” không phải 
là không chính đáng. Vào thời đó, các chức thánh không làm thành cản trở giáo luật đê vô 
hiệu hóa việc kết hôn. Hôn nhân không đòi hỏi phải có sự chứng giám và phép lành của một 
linh mục. Trong hết các nước, nhiều linh mục đã dấn thân vào những cuộc kết hôn bền bĩ và 
chấp nhận mọi hậu quả và quyền lợi pháp lý của việc hôn nhân. Như vậy, danh từ ”dâm ô” 

ám chỉ tất cả các hiệu quả khác ngoài phạm vi cá nhân. Nó đương nhiên đưa đây đến việc 
thừa tự các nhà thờ (dưới danh nghĩa hoa lợi) và làm phân tán tài sản Giáo Hội bằng lối dâng 
tặng hay thừa tự. Chế độ ấy cũng gây ra nhiều phiền toái xã hội và kinh tế, cách riêng trong 
thời đại này. Mặc dầu thân phận linh mục thuộc cấp tôi đòi hay nghèo khổ, nhưng chức vụ đã 
nâng họ lên một bậc nữa. Vị phu nhân thường sinh trưởng ở giai cấp tự do. Con cái của ông 
được ”theo chân mẹ”. Các lãnh chúa không có quyền trên con cái của người nông nô, và trên 
các tài sản của nhà thờ người nông nô nhận được theo lối tặng đữ hay thừa tự. Vì thế các lãnh 
chúa và các nhà cải cách thường liên minh với nhau vì những lý do kinh tài. Nhưng nói 
chung, khi nhà thờ năm trong tay một chủ - đời hay đạo - và khi địa phận trở thành một lãnh 


thổ theo địa lý hay một nhóm các nhà thờ hơn là một đơn vị hành chính và mục vụ có tô 
chức, khi địa vị của linh mục cũng giống như địa vị của những dân làng ít học vấn, thì linh 
mục muốn kết bạn hay sống chung với một người đàn bà và con cái, họ không thể dựa vào 
chức thánh để cải tổ xã hội được. Phải thêm điều này - theo những dẫn chứng của Pierre 
Damien và một vài tác giả khác - giữa nhân dân của các thành phố miền Bắc nước Ý và miền 
Provence, đã có biết bao cảnh trụy lạc và bất thường về phương diện thuộc tính. Nhóm cải 
cách có lý khi họ cho rằng tất cả những trụy lạc đó chỉ có thê thanh toán được nếu tạo được 
một hàng giáo sĩ trong sạch và có kỷ luật, với sự quản nhiệm của các giám mục không bị lệ 
thuộc vào các chúa trùm phần đời và đã được tự do lựa chọn từ bên trên, được tấn phong theo 
giáo luật, đưới quyền điều hành của vị giáo hoàng cương nghị, một giáo hoàng có khả năng 
quyết định và cho áp dụng kỷ luật cỗ truyền theo giáo luật Giáo Hội Roma. Các nhà cải cách 
như Wazon thành Liège và Pierre Damien, tất cả hầu như đã hoạt động và viết hầu hết các 
sách vào tiền bán thế kỷ XVI. Nhưng người ta có thê lấy năm 1049 làm thời điểm then chốt, 
trong đó những phương án riêng tư đã nhường chỗ cho hoạt động của Giáo Hội. Thực vậy, 
Léon IX đã tới Roma, đem theo chàng thanh niên Hildebrand. Tiếp sau là cả một đoàn lũ 
người Lorraine cùng một chí hướng, như Hugues Candida, Udon thành Toul, FrédérIc miền 
Lorraine và Humbert người MoyenmoutiIer. Chẳng bao lâu, những người này đã được tấn 
phong hồng y. Chỉ một việc quốc tế hóa chức hồng y này cũng chứng tỏ có một chương trình 
quyết liệt; nhưng khi áp dụng vào thực tế thì chưa nhất luật. Tân giáo hoàng được bầu lên, 
điều khiển những tập đoàn của giám mục là một thầy sáu còn trẻ tuổi; suốt đời, ngài giữ được 
những tư cách của một đại sĩ quan trong việc đi chuyên và lấy quyết định. Ngài bắt đầu làm 
việc ngay, khi ngài triệu tập một hội nghị tại Roma vào mùa Phục Sinh để tuyên bố những 
sắc lệnh cũ bài trừ nạn mại thánh. Thực ra, được Humbert nâng đỡ, đức Léon đã chủ trương 
những vụ phong chức do việc mại thánh đều vô hiệu và ngài muốn đòi phải phong chức lại. 
Nhưng hội nghị không muốn đi quá xa. Sau khi kết thúc hội nghị, giáo hoàng đã thực hiện 
nhiều chuyến du hành mục vụ, như đi tới Cologne, Aix-la-Chapelle, Trèves và Toul. Mùa 
Thu, ngài tới Reims, ở đây cho triệu tập một hội nghị để thanh toán các nạn mại thánh, rồi 
một hội nghị khác ở Mayence. Năm sau ngài đi miền Nam Ý và miền Trung. Ngài lên án 
Bérenger ở Roma. Ngài đi kinh lý Bắc ý, vượt dãy núi Alpes đến Toul và Augsbourg (tháng 
2.1051). Mùa thu, ngài vẫn còn ở Trung Ý và mùa Xuân năm sau (1052) ngài ngược lên Bắc 
Ý lần thứ ba và hội kiến với Henri II ở Presbourg. Được Henri III khích lệ, ngài dẫn đầu một 
đạo binh hùng mạnh, vượt núi Alpes đón đánh quân Normands xâm lăng miền Nam Ý, đang 
đe dọa lãnh thổ giáo hoàng tại Bénévent. Đạo binh của ngài bị đánh thảm bại. Chính ngài bị 
bắt tù và sau khi đã ký thảo hiệp với quân Normands và cử một phái đoàn đi Constantinople 
để hòa đàm về sự hiệp nhất đã bị rạn nứt, ngài tạ thế năm 1054. 


Đức Léon đứng trước ngưỡng cửa một thế giới mới. Là người đạo hạnh và có tinh thần siêu 
nhiên, nhờ những cuộc hành trình và chính sách đi kinh lý các Giáo Hội miền Alpes mà ngài 
đã là vị giáo hoàng đầu tiên, vừa cởi mở, vừa cập nhật, vừa cầm quyền cương nghị, đúng là 
một nhà cải cách Giáo Hội. Tuy là bạn thân của một hoàng đề đạo đức, ngài không giải quyết 
được và có lẽ ông chưa quán triệt những tệ hại do việc người thế tục kiểm soát các cuộc bầu 
giám mục. Nhiều người cho rằng ngài đã thiếu khôn ngoan khi đem quân đi đánh người 
Normands, cũng như khi phái Humbert đi Constantinople. Mặc dầu có tinh thần siêu nhiên, 
nhưng ngài chưa thực sự làm chủ các biến cố như đáng lý ngài phải là người cha tỉnh thần 
của tất cả các Kitô hữu. 


Đức Victor II (1054-1057), người họ hàng trẻ tuôi của hoàng đề, lên kế vị đức Léon. Ngài 
chấp nhận sự bảo trợ của hoàng đề và cùng với hoàng đế, chủ tọa các công đồng. Phần lớn 
thời gian trên ngôi Giáo Hoàng, ngài sống bên Đức. Người kế vị ngài là đức Frédéric, bào đệ 
công tước miền Lorraine. Vị này là một nhà cải cách, vừa mới nhập dòng để khỏi bị hoàng đề 


gây khó dễ, vì đã tham gia vào phái đoàn năm 1054 đi Constantinople. Rồi, ngài được phong 
hồng y, sau đó theo giáo luật, lại được hàng giáo sĩ Roma bầu làm giáo hoàng, lấy tên là 
Etienne IX. Lúc đó hoàng đế Henri IV còn vị thành niên. Triều ngắn ngủi của ông (1057- 
1058) được đánh dấu băng việc công bố một khảo luận của hông y Humbert nhan đề 
Adrersus siomoniacos (Chống những kẻ buôn thần bán thánh), tác phẩm nổi bật hơn những 
tài liệu có trước chống tệ nạn này, bởi vì đã đưa ra hai phương được rõ ràng. Thứ nhất, ngài 
đã khẳng định ”mại thánh là một lạc giáo”, cho nên các việc phong chức ”do mại thánh” đều 
vô hiệu. Vì thế hồng y Humbert đề nghị bãi bỏ hết các chức đã được phong và hết các bí tích 
đã ban dưới áp lực của tệ nạn này. Thứ hai, ngài hoàn toàn cho phục hồi việc bầu cử theo 
giáo luật, tức là thanh toán việc kiểm soát của người đời. Người ta nhận tổng quát bài khảo 
luận của đức Humbert là nguyên nhân trực tiếp của sắc lệnh bầu giáo hoàng năm 1059. Sau 
khi đức Etienne IX tạ thế hàng quí tộc Roma bầu giám mục thành Velletri, lẫy tên là Benoit 
X. Đức Hildebrand lúc đó đang ở trong phái đoàn tại triều hoàng đề, ngài liền trở về đề tiến 
cử một người cải cách, đó là Gérand, giám mục thành Florence. Vị này trở thành đức Nicolas 
II và ngày 13 tháng 4 năm 1059, ngài công bố sắc lệnh thời danh, ban cho các giám mục 
hồng y với sự ủng hộ của các hồng y khác và sự chuẩn y của hàng giáo sĩ và giáo dân ở 
Roma, có quyền và bốn phận bầu giáo hoàng. Còn về vua nước Đức, thì từ nay chỉ đến chào 
ra mắt mà thôi. Dĩ nhiên là các giám mục Đức phản kháng lên án giáo hoàng và hủy bỏ các 
sắc lệnh. Đây là những loạt súng nỗ đầu tiên trao đổi của một vụ tranh chấp lớn lao và lâu 
đài. 


Nhưng giáo hoàng đã củng cố chỗ đứng của mình bằng thương thuyết liên minh với Robert 
Guiscard và tái công bố sắc lệnh bầu trong một hội nghị năm 1069. Ngài bỏ không nại tới dân 
thành Roma và vua Đức, và còn đe dọa lên án nữa. Ngài nhắc lại sác lệnh về ”nạn mại thánh” 
và luật độc thân của hàng giáo sĩ do đức Léon IX công bó. Ngài ra chỉ thị thành lập các nhà 
kinh sĩ và nhắc nhở bốn phận phải làm việc tông đồ. Ngài cắm các tín hữu dự thánh lễ do các 
linh mục ”sống chung với phụ nữ” cử hành. Ở đây chúng ta có thê nhận thấy ảnh hưởng của 
Pierre Damien, bởi vì giáo hoàng đã theo quan điểm thần học trung dung của Damien về vấn 
đề tái phong chức. Kết cục, các giáo sĩ không được quyền nhận một nơi thờ tự do tay người 
đời trao phó. Người ta chưa chính xác biết: phương sách này có được chấp hành tuyệt đối và 
mau mắn hay không. Xét chung, người ta có thể nói răng: hai triều giáo hoàng Léon IX và 
Nicolas II, đều tiến đến gần công trình mà chúng ta gọi là phong trào cải cách Grégoire. Việc 
đức Nicolas tạ thế sớm là một tai họa cho Giáo Hội. Sau một khoảng cách ba năm, đức 
Anselme thành Lucques được bầu theo giáo luật lấy tên là Alexandre II. Thế là, một công 
đồng Đức họp ở Bale đã bầu Cadalus, giám mục thành Parma trước đây có một lần bị tố cáo 
về tội dâm ô (micolaisme). Vào thời này Humbert cực đoan đã chết. Pierre Damien nỗ lực 
điều đình với triều vua Đức. Hòa ước này được thực hiện nhờ hoạt động của đức Alexandre 
II, với một nhượng bộ: Đức Alexandre đưa cuộc tranh chấp giữa ngài và Cadalus ra trước 
một ủy ban gồm có Godefroi de Lorraine và triều vua Đức. Vào địp này, Damien thảo một 
khảo luận bênh vực sự giao hảo chặt chẽ giữa giáo hoàng và nhà vua. Rồi ngải viết cho 
Annon, tông giám mục thành Cologne, để gợi ý nhóm họp một công đồng, ngõ hầu cắt nghĩa 
những vấn đề đang xảy ra. Hildebrand kịch liệt phản đối gợi ý này. Và Damien đã tìm cơ hội 
trả lời Hildebrand và coi vị này như vị ”thánh Satan” của mình. Dầu sao, công đồng đã được 
triệu tập bình thường tại Mantoue năm 1064. Đức Alexandre II hành sự với cương vị giáo 
hoàng và vua Đức làm trọng tài cho giáo triều. Về các điểm khác, đức Alexandre II là một 
giáo hoàng cương nghị và cải cách. Ngài cứng rắn với các linh mục đàng điểm và phạm 
thánh, ngài cắm không cho giáo dân tham dự thánh lễ khi họ cử hành. Thế nhưng ở Đức, dưới 
thời hoàng hậu Agnès đứng nhiếp chính, trong thời kỳ hoàng tử Henri IV còn vị thành niên, 
nạn mại thánh lại tái phát mạnh mẽ: Các tòa Giám Mục và tu viện đều là đối tượng thương 
mại ở đền vua. Tất cả những bố nhiệm đều được thực hiện nhân danh nhà vua. Đức 


Alexandre II tỏ ra thiếu cương nghị trong cách chống đối những tệ lạm đó. Mặc dầu đã tỏ ra 
yếu đuối và vô trách nhiệm như vậy, ngài cũng lo tập trung quyền hành khi sai phái đoàn đi 
Ý, Pháp, Anh, Tây và cả Đức để giải quyết các công việc thuộc về quyền của mình. Ngài 
điều hành nghĩa binh Tây Ban Nha và cương quyết chống đối toan tính ly đị của Henri IV. 
Ngài cũng đòi quyền bá chủ miền Nam Ý, đảo Sicile và Tây Ban Nha. Vì thế giáo triều của 
ngài không phải là không quan trọng. 


Đức Alexandre II mất ngày 21 tháng 4 năm 1073. Ngày hôm sau, dân Roma hoan nghênh 
hồng y Hildebrand. Các hồng y họp lại và bầu phiếu chiếu theo giáo luật. Đức Hildebrand 
sinh tại miền Toscane giữa 1015 và 1020, trong một gia đình bình dân. Ngài được giáo dục 
trong một tu viện Roma, và xin khấn dòng tại đây. (Có người bảo là tại Lorraine). Sau đó 
ngài phục dịch đức Grégoire VỊ. Năm 1046 ngài đi theo vị giáo hoàng đã bị vua Hemri II 
truất chức và bắt đi phát vãng. Ít lâu sau, ngài trở về dưới giáo triều đức Léon IX và làm sứ 
thần tại Pháp. Đức Nicolas II bổ nhiệm ngài làm tổng phó tế giáo hội Roma. Ngài trở thành 
có vấn tín nhiệm của giáo hoàng. Nhờ vào tập biên niên giáo triều của ngài, chúng ta có thê 
bồ túc những lá thư và tư liệu do các nguồn khác, chúng: ta có thể biết các phương pháp. các 
nguyên tắc, các lý lẽ và các lý tường của ngài rõ rệt hơn tất cả các giáo hoàng tiếp nhau lên kế 
vị đức Grégoire I. Chúng ta có thê nhận thấy ngài đã cương quyết dựa vào mọi lý luận để 
nhắn mạnh tới quyền lãnh đạo và quyền do Thiên Chúa ban cho tòa Roma. Người ta có thể ác 
cảm với đức Hildebrand, nếu người ta chỉ nhận thấy ngài có chấp đòi cho được mọi nơi kính 
trọng, mọi người vâng lời tuyệt đối, nại cho mình quyên vô ngộ và chủ trương giáo hoảng 
không phải thưa trình với ai cả. Nhưng nếu đọc kỹ hơn chút ít thì thấy, ngoài những tham 
vọng kê trên, nơi ngài vẫn có một sự quân bình thiết yếu, đó là tỉnh thần siêu nhiên và đức độ 
đích thực, lòng yêu thương và đức khiêm nhường sâu sắc. Theo ngài, quyền Giáo Hoàng phải 
được hành xử để làm tiến triển đức công bằng, phải được hiểu như thánh ý Thiên Chúa và 
được thể hiện đúng theo các giới răn của Người. Công chính và hòa bình là những từ ngữ 
then chốt trong mọi lời tuyên bố của đức Hildebrand sau khi trở thành giáo hoàng Grégoire 
VII. 


Dĩ nhiên vào buổi đầu giáo triều, đức Grégoire VII có một ý chí làm hòa và thiện hảo với 
mọi người. Ngải công nhận sự hữu hiệu của những bố nhiệm phần đời, khi không có đút lót 
tiền bạc. Ngài tháo gỡ cho những người đã bị vạ tuyệt thông sau cuộc bầu cử ở Milan. Tại hội 
nghị đầu tiên Mùa Chay 1074, không sửa đổi, ngài lại cho công bố những sắc lệnh của những 
giáo hoàng tiền nhiệm chống nạn mại thánh và dâm ô. Ngài nhắc lại việc cấm dự thánh lễ do 
các linh mục ”dâm ô” cử hành. Tuy gặp sự chống đối, ngài thấy phải dùng đến những phương 
sách cương quyết hơn. Tại hội nghị Mùa Chay 1075, sau khi nhắc lại những sắc lệnh 1074, 
ngài tái công bố sác lệnh 1059 cấm không cho nhận một tu viện hay một tòa Giám Mục từ tay 
người đời. Nhưng lần này cũng như lần trước, sắc lệnh được công bố chưa có giá trị phố cập 
(1). Có lẽ vì sác lệnh không có gì mới mẻ, chỉ trở về với giáo luật Roma đã có từ sáu trăm 
năm trước. Nhưng trong thực tế, đó là một cuộc cách mạng trên hai bình diện: Thứ nhất sắc 
lệnh đánh phá một thói tục đã có ít ra từ ba thế kỷ, theo đó, các hoàng đế, vua chúa phong 
kiến cứ tự tiện, tự do ban phát các tòa Giám Mục và các tu viện. Nếu chúng ta để ý tỚI Sự 
luyến tiếc mà người Trung Cô đã dành cho một quá khứ xa xôi, được mệnh danh là “hoàng 
kim thời đại”, đến độ họ thấy phải phục hồi lại bằng mọi giá, thì việc bất thần cắt đứt với quá 
khứ còn nóng hỗi, với tệ nạn thông thường như vậy, quả là một cuộc cách mạng trên khía 
cạnh chính trị. Thứ hai, những sắc lệnh đã bãi bỏ việc các hoàng đế chuẩn y VIỆC bầu cử giáo 
hoàng theo giáo luật. Vì việc này không còn cần thiết và hợp thời nữa. Sự chuẩn y này đã 
được công nhận và được ban bố do các giáo hoàng từ thời hoàng đế Charlemagne. Chấm dứt 
thông tục lâu đời đó, tức là đi một bước quan trọng, tỏ ra răng đức Grégoire đã có một giải 
thích hữu hiệu về những đặc quyền Giáo Hoàng của mình. Vậy, đây là thời điểm soạn thảo 


những văn kiện danh tiếng gọi là Dicrzws papae (1074-1075). Dĩ nhiên, những văn kiện này 
không có giá trị như ”một tuyên ngôn” hay ”một phương án” (2), nhưng chắc chắn Dictatus 
đã trình bày các quyền bính của giáo triều mà đức Grégoire chủ trương và đem thi hành. Đó 
là sự áp dụng thực tế và hợp lý quyền vô hạn mà Đức Kitô đã trao cho Phêrô. Cho dầu mỗi 
câu văn đều lấy lại những sắc lệnh có trước làm nền tảng (tuy có những ”giáo lệnh giả” hơi đi 
quá xa, chứ không phải chỉ là một khẳng định đơn giản sắc bén về những vấn đề đã được 
công nhận), những ”công văn” đã khởi thảo một chương trình giáo thuyết, ngắn gọn và tỉ mỉ 
cho phép - nêu được đem ra thi hành - có được một sự tập trung quyền bính vững mạnh chưa 
từng nghĩ ra hay đạt tới. 


Thực vậy, khi đem thi hành các văn kiện một cách hợp lý thì đó là làm cho triều đức 
Gir6Epirẻ VH có một tầm quan trọng tuyệt đối. Việc tập trung quyền hành, dựa trên xác tín 

“giáo hoàng có quyên phổ cập và trách nhiệm phổ cập”, được thể hiện dưới nhiều hình thức. 
Đối với giáo phẩm, đức Grégoire VI giảm bớt tầm quan trọng của quyền thượng giáo chủ và 
của quyền tổng giám mục trong vấn đề phong chức các giám mục trực thuộc và việc chủ tọa 
các hội nghị. Các giám mục địa phận phải chịu quyền điều hành của Roma. Giáo hoàng tiếp 
tục và cho phát triển việc gửi các sứ thần toàn quyền, hoặc để thi hành những sứ vụ tạm thời 
và riêng biệt, hoặc đề chu toàn những sứ vụ thường xuyên và thuộc một lãnh thổ. Hãy kể thí 
dụ: Hugues de Die, sau 1082, làm tổng giám mục Lyon, là người cương nghị, hăng say và đòi 
hỏi, ”Grégorien” hơn cả chính giáo hoàng. Nơi khác, thấy có Altmann de Passan (Đức 1080), 
Anselme de Lucques (Lombardie 1081) và Aimé đOloron (Tây Nam Pháp 1075). Những vị 
này có một sức hoạt động phi thường. Chúng ta chưa có thể nói là những điều họ cương 
quyết phản kháng, đúng hay sai. Nhưng Ít ra, trong nhiều trường hợp, giáo hoàng đã phải đích 
thân kiểm soát lại những bản án truất phế và tuyệt thông họ đã công bó; trong một thư gửi tới 
Hugues de Die, giáo hoàng nhắc tới đức khoan dung và sự thận trọng vôn có trong Giáo Hội 
Roma. Người ta không được bỏ quên văn kiện này khi muốn phê phán thân thế và hoạt động 
của đức Grégoire. Việc cải cách còn mang một đặc tính nỗi bật của thời đại, đó là tranh luận 
và bút chiến. Các phái đoàn sứ thần không phải lúc nào cũng có khả năng dàn xếp các vụ việc 
một cách thỏa đáng, nhiều khi còn dùng đến những phương thức xảo trá, như trường hợp 
Hermam de Bamberg và Manassès de ReIms. 


Nếu mục tiêu đệ nhất của đức Grégoire là duy trì liên hệ tốt với vua Henri IV, nhưng ngài 
không sao thiết lập được một hòa ước hoàn hảo. Phần vì cá tính của hai lãnh tụ, phần vì nhà 
vua khăng khăng đối lập chương trình cải cách của giáo triều Roma, nên dù có khả năng về 
chính trị, cả hai bên đã không đạt tới một hòa ước nảo. Sự tan vỡ đã xây ra ở tòa Giám Mục 
Milan. Sau nhiều cuộc bạo động, năm 1075, dân chúng đã yêu cầu bô nhiệm giám mục khác 
thay Atto đã được bầu theo giáo luật. Vua Henri liền bổ nhiệm Tebaldo. Đứng đầu ngọn 
sóng, sau khi đã giẹp cuộc nồi loạn ở Saxe chống chính phủ ông, nhà vua bất chấp những 
phản kháng của giáo hoàng và cho triệu tập một hội nghị ở Worms (tháng giêng 1076), trong 
đó các có vấn và các giám mục bị tuyệt thông theo vua, nhất tề từ chối không dự hội nghị do 
đức Grégoire triệu tập, không chịu thi hành các sắc lệnh của giáo triều, họ còn đồng thuận 
truất phế ”ông dòng tu giả tạo Hildebrand”. Rồi Henri viết thư cho giáo hoàng, tự xưng là 
được Thiên Chúa chỉ định làm phó quản lý về mọi việc đời của Đức Kitô và lãnh được một 
trong hai thanh gươm nói đến trong Phúc âm (x. Le 2,33 và Mt 10,34...). Đức Grégoire phúc 
đáp bằng cách ra lệnh định chỉ Vương quyền của Henri (Mùa chay 1076), cho phép các công 
dân của nhà vua không phải thề trung thành nữa, và cuối cùng ra vạ tuyệt thông cho nhà vua. 
Việc sau cùng này chưa hề xảy ra trong lịch sử giáo triều. Các ông hoàng người Đức đã tôn 
trọng vạ tuyệt thông do giáo hoàng ban ra, họ còn hoan hỉ là khác, vì được cơ hội nỗi loạn. 
Họ liền hội nhau ở Tribur (10 tháng 10) và yêu cầu nhà vua phải tới Ausbourg, ngày mông 5 
tháng 2 năm 1077, để tự biện hộ trước sự hiện diện của giáo hoàng. Đức Grégoire chấp nhận 


nghị quyết này và dù giữa mùa đông giá rét như cắt, ngài đã trấy đi Đức. Người ta hứa cho 
đội hộ tống nhưng họ không tới, vì có tin đồn Henri đang điều động binh sĩ về miền Nam. 
Giáo hoàng đã trồn trong một lâu đải rất hiểm trở thuộc về bà bá tước Mathilde, bà này suốt 
đời đã tỏ ra bênh vực giáo triều không điều kiện. Lâu đài Canossa tọa lạc (như ngày nay) trên 
một mặt áp núi Apennins. Một nhóm người tháp tùng Henri ra trình diện trước công lâu đài 
vào cuối tháng giêng để xin thống hối và ơn giải tội. Đức Grégoire kéo dài vụ việc trong ba 
ngày. Rồi, hoặc là do lời khân khoản của Malhilde và giáo sĩ Hugues de Cluny - bà là người 
họ gân, còn giáo sĩ là cha đỡ đầu của vua trẻ tuổi - mà công việc đã hoàn thành, hoặc là vì - 
có thể là như vậy - với tư cách là cha thiêng liêng tối cao, đức Grégoire không thê từ chối lời 
khẩn xin của kẻ sám hối, đã tỏ ra những dấu hiệu bên ngoài thành thật, ngài liền nhượng bộ 
và tháo cởi hình phạt. Những người tháp tùng Henri (chứ không phải chính nhà vua) đã thề 
bảo đảm cách cư xử chân thành của vua Henri. Hiện nay người ta còn tranh luận về việc 
Henri có được hồi phục trong quyền chức nhà vua hay không. Nhưng hẵn là giáo hoàng chưa 
đi tới đó. Đức Grégoire đã làm đúng nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Còn về mặt chính trị thì 
ngài đã để mắt một thuận lợi lớn. Những người quí tộc Đức thuộc phe đồng minh với ngài, đã 
coi thái độ của ngài như một sự phản bội. Không nhận vua Henri nữa, họ liền bầu người thay 
thế là Rodolphe de Souabe, mặc dầu các phái đoàn sứ thần giáo triều nỗ lực hòa giải để trì 
hoãn việc này. Thế là trong ba năm có lộn xộn, trong thời gian đó giáo hoàng không còn 
những hoạt động khởi sáng và để mắt nhiều người đồng minh ở Đức. Cuỗi cùng vua Henri 
còn đe dọa đem quân chiếm đóng nước Ý và bắt đức Grégoire. Giáo hoàng liền phản kháng 
và ra vạ tuyệt thông thứ hai (7 tháng 3 năm 1080), kèm theo án truất phế tiên đoán một tai 
họa và công nhận chức vua của Rodolphe. Việc này làm cho hầu hết các giám mục Đức rời 
bỏ ngài, theo sau là các đồng sự bất mãn miền Lombardie, họ nhóm họp ở Brixen (25 tháng 
6) và truất phế đức Grégoire. Họ bầu Guibert, tổng giám mục Ravenne làm phản giáo hoàng 
lấy tên là Clément IIIL Việc làm thứ hai này dĩ nhiên là không đúng giáo luật. Nhiều giám 
mục Đức do dự. Nhưng khi vua Rodolphe chết trong một trận chiến ngày 15 tháng 2 năm 
1080 thì không những Henri thoát được một người tranh quyền mình và lấy lại được tước 
hiệu cũ, mà trước mắt nhiều người còn thấy như có một phán xét của trời tỏ ra chống đối điều 
mà giáo hoàng đã tiên đoán một cách cả quyết. Từ nay, Henri được thong dong tiến xuống 
miền Nam. Một trận chiến văn vè đả kích bắt đầu. Vua Henri thực hiện hàng đầu những tham 
vọng của mình, đó là sự cai trị do quyền thừa hưởng qua đi chúc và quyền Thiên Chúa ban. 
Như vậy, nhà vua đã tỏ ra chống đối những đòi hỏi khắt khe của giáo triều như đã đề cập tới 
trong bức thư thứ hai (bản văn cương lĩnh) đức Grégorre đã gửi tới Hermann de Metz. Giáo 
hoàng phải tới trú ân trong pháo đài Thánh Thiên Thần, còn nhà vua và các giám mục lại 
truất phế ngài một lần nữa và đặt Clement III lên ngai giáo hoàng (24 tháng 3 năm 1084). 
Đức Clement lập tức đặt triều thiên lên đầu Henri (31 tháng 5). Hai tháng sau, người đồng 
minh của đức Grégoire là Robert Guiscard, cho quân chiếm kinh thành. Thành phố bị phá tan 
tành làm cho dân quay ra chống đức Grégoire. Một lần nữa, ngài đành bỏ Roma lại cho người 
đối thủ. Cuối cùng, ngài trốn tại Salerne và mắt ở đó (25 tháng 5 năm 1085). Bảy ĐIỜ ngài 
còn rất can đảm và đã tháo cởi mọi án phạt cho thù địch mình, trừ vua Henri và vị phản giáo 
hoàng. Trước khi tạ thế, đức Grégoire đã di lối lại lời rất được phổ biến sau đây:”Tôi đã quí 
công bình và ghét bất công, vì thê tôi chết nơi lưu đày” (3). 


Đức Grégoire và vua Henri, cũng như Thomas Becket và một Henri khác, Henri Anh quốc, 
một thế kỷ sau, đều là những cừu địch trong một cuộc tranh chấp mà những ai nghiên cứu 
đều có cảm tình. Trong cả hai trường hợp, hầu hết mọi người đều nhận thấy lòng can đảm, sự 
trung thực trí thức và tinh thần siêu nhiên của con người thuộc Giáo Hội, cũng như nghị lực 
và tài cán chính trị của nhà vua, cùng sức mạnh của tập tục đã giúp cho nhà vua. Trong cả hai 
trường hợp, nhà vua làm cho chúng ta bớt lòng quí mến bởi tư cách bạo động và suy thoái 
đạo hạnh của ông, còn giáo hoàng hay tổng giám mục thì đánh mất thiện cảm của chúng ta, 


do những lời lẽ quá khắt khe và cực đoan, cũng như những tham vọng quá khích. Thế nhưng, 
đức Grégoire VII là một nhân vật lớn lao hơn Thomas Becket. Ông này không phải là một 
người canh tân. Tất cả những tham vọng của ông, hoặc chỉ có thể chứng minh được do mấy 
khoản giáo luật cổ xưa hay mấy lời tuyên bố của giáo triều, hoặc được hợp pháp hóa từ điều 
ông chủ trương là đã được kế thừa chức vụ và những lời đã hứa ban cho thánh Phêrô. Trước 
đức Grégoire, không ai nại tới quyền truất phế một nhà vua hay cho phép thần dân khỏi phải 
thề trung thành với nhà vua. Trước ngài, không ai đã hành động hẹp hòi và có chấp, như thế 
để thực hiện cho được các tham vọng của mình. Trên thực tế, đức Grégoire đã thiết lập và 
cho thực hiện một Giáo Hội hoàn toàn có tổ chức và tập trung quyền hành, tạo cơ cấu cho 
một cơ thể pháp lý và chính trị. Hơn nữa, mặc dầu trong các lời phán của giáo hoàng 
(Dictatus papae) không có gì hoàn toàn mới, nhưng những tuyên bố vang trời của đức 
Grégoire lúc đầu đã gây sự ngạc nhiên và, cũng như những tuyên bố khác, vừa độc đoán vừa 
có chấp, làm cho độc giả trung bình thấy có đượm tính cách cứng rắn và lấy mình làm trung 
tâm không sao chịu nôi. Thế nhưng, chúng đã mắt một phần cứng rắn khi người ta áp dụng 
một giải thích có kỹ thuật và xác đáng (4). Hắn là đức Grégoire có tầm cỡ lớn khi người ta 
khảo sát ngài gần hơn. Hầu hết các lời ngài tuyên bố và các việc ngài làm thì đều do một nỗi 
lo âu hay một nguyên nhân thuộc tâm linh. Nếu giáo triều muốn được tự do không chịu sự 
bảo lãnh của nhà vua và giải phóng Giáo Hội thoát khỏi mọi kiểm soát của người đời và ra 
khỏi sự suy thoái của đạo lý, thì phải hành động thật khắt khe và rất cương nghị. Nhưng 
chúng ta có thể tự hỏi xem đức Grégoire, trong nhiều lời lẽ và trong cách công bố những đe 
dọa ra vạ tuyệt thông, liệu ngài có bị lôi cuôn vào con đường phiêu lưu và không thực tẾ, như 
đức Boniface VIII đã có tham vọng. Dầu sao, đức Grégoire đã làm cho giáo triều tiến mà 
không còn thê lui lại nữa, tiễn tới một Giáo Hội tự do không còn bị ai kiểm soát mình nữa, và 
đó cũng là thích hợp với các nhu cầu và quyền lợi của mình. Không có một người đồng thời 
nào đòi cho. Quốc gia quyền tự nhiên hiện hữu hay quyền quyết định vận mệnh của mình đối 
lập với quyền Giáo Hội. Hoàng đề và giáo hoàng, cả hai đều ở trong Giáo Hội. Đức Grégoire 
VII chưa chấm dứt cuộc tranh chấp giữa giáo quyên và vương quyền. Nhưng ngài đã giải 
thoát thần quyền khỏi mọi sự bảo trợ và cho quyên tự chủ đó không những được kéo dài suốt 
thời hạ Trung Cổ, mà còn lan qua những thế kỷ tiếp theo, trong những hoàn cảnh rất khác với 
những hoàn cảnh ở thế kỷ XI. 


Theo quan điểm của những người đồng thời, thì những năm cuối cùng của triều đức Grégoire 
VII bị coi như những năm tai hại cho giáo triều và mục tiêu cải cách. Sau khi bị đuổi khỏi 
Roma, ngài đã chết tại nơi lưu đày. Nhà vua được vị phản giáo hoàng cho đăng quang và tự 
do hoạt động theo sở thích. Các nhà châm biếm ở cả hai phía đều rất hoạt động, cho ra những 
lý thuyết và đề nghị. Benzo d'AIbé, thuộc phe nhà vua, đã cả gan gợi ý đưa nhà vua về đóng 
đô ở Roma bên cạnh một vì sẽ được đưa lên ngai giáo hoàng. Như vậy là có ý phục hồi để 
quốc cô xưa. Thế nhưng, công cuộc cải cách cũng không bị mai một. Các giáo triều Léon IX, 
Nicolas II và régoire VII đã vun trồng một tỉnh thần cải cách trên khắp Âu Châu. Nhiều giám 
mục và hồng y là những người xác tín theo gương đức Grégoire. Các dư luận ở những thượng 
tầng đã cứu vớt chương trình của đức Grégoire trong suốt những năm về sau. 


Lúc này, bấp bênh và lưỡng lự còn ngự trị. Didier du Mont. Cassin được bầu theo giáo luật 
một năm sau khi đức Grégoire mất. Nhưng trong sáu tháng, ngài kiên quyết từ chôi không 
nhận, rồi ông mới trở thành đức Victor IIIL Ngài là một người học thức nhưng nhu nhược. 
Sáu tháng sau ngài tạ thế và các hồng y bầu Eudes de Châtillon, giám mục Ostie, lẫy tên là 
Urbann II. VỊ tân giáo hoàng thuộc dòng dõi quí tộc. Trong một thời gian, ngài là học trò của 
thánh Bruno ở Reims rôi sau làm tổng phó tế. Sau đó ngài bỏ học vào đòng tu ở Cluny (1073- 
1077). Từ nơi đây, ngài được triệu vê Roma. Người có đức hạnh lại có đặc tài về chính trị, 
ngài đặt cho mình một mục tiêu là cho thực hiện toàn bộ chương trình đức Grégoire, nhưng 


với tất cả sự khôn khéo và rộng lượng. Thế nhưng hoạt động ly khai của Henri IV đã thắng 
thế ở Đức và chung quanh Roma là nơi ngự trị vị phản giáo hoàng. Ít chuyên chế hơn đức 
Grégoire, đức Urbain cương quyết, công bố lại án phạt tội mại thánh, nạn dâm ô và tấn phong 
người đời. Về điểm sau cùng này ngài chưa toan tính cho thi hành sắc lệnh và còn do dự về 
việc tái phong chức những người mại thánh. Thế nhưng ngài đã tỏ ra cương quyết trong việc 
cai trị Giáo Hội ngoài nước Ý. Đặc biệt ngài ủng hộ việc giải phóng các tu viện và việc thiết 
lập các nhà cho các kinh sĩ dòng. Roma đáng được người ta tranh đấu cho mình. Đức Urbain 
chiếm lại kinh thành năm 1089. Nhưng tức thì ông phải trốn tránh khi vua Henri IV chiếm 
đóng Ý năm 1090-1092 đề tái lập Clément III lên ngai giáo hoàng. Vị này lại tự rút lui khi 
Henri ngược lên phía Bắc năm 1092. Trong khi đó, các luật gia và nhà bút chiến cứ tiếp tục 
ủng hộ công việc cải cách. Đức Urbain II trở nên hoạt động hơn và nghiêm nghị hơn. Một đại 
công đồng được triệu tập tại Plaisance (tháng 3 năm 1095) và công bố: các chức do phản giáo 
hoàng truyền ban đều hoàn toàn vô hiệu như những chức các người bị vạ tuyệt thông. Tệ dâm 
ô và tội mại thánh một lần nữa bị kết án. Tháng 7 năm 1095, đức Urbain khởi hành sang Pháp 
để ủng hộ công việc cải cách. Điều này đã đem lại những hậu quả rất lớn và không ngờ. Giáo 
hoàng vừa nhận được lời kêu cầu cứu của Alexis, hoàng để Đông phương. Ngài cũng nhận 
thấy nghĩa binh Tây Ban Nha thu được kết quả. Ngài qua miền Le Puy, gặp Adhémar, giám 
mục địa phương, rồi tới Saint Gilles đàm đạo với Raymond IV, bá tước thành Toulouse. Ngài 
triệu tập một công đồng cải cách ở Clermond ngày 18 tháng giêng. Ở đây, lại một lần nữa, 
các sắc lệnh cải cách được công bó. Người ta câm những ai được chỉ định đứng đầu một tòa 
Giám Mục hay một tu viện không được thề trung thành. Philippe de France từ lâu vẫn sống 
trong ngoại tỉnh đã bị vạ tuyệt thông. Rồi ngày 27 tháng giêng, đức Urbain giảng một bài nôi 
tiếng phát động nghĩa binh, không phải chỉ để ủng hộ Alexis mà còn để tái chiến Giêrusalem. 
Số thính giả và lòng nhiệt huyết của họ không có nhiều như người ta thường thôi phông. 
Nhưng dự định lúc ban đầu chỉ hướng tới người Pháp thì đã được chấp nhận. Philippe IL vì 
không có khả năng chỉ huy nên việc này đã được trao cho Adhémar, sứ thần của giáo triều. 
Nhiệt tình càng lan rộng, sôi sùng sục đề rồi nên như cuồng loạn. Ban đầu người ta chỉ nghĩ 
tới thành lập một đạo binh duy nhất mà thôi. Nhưng rồi có tới bốn đạo binh, một cho miền 
Nam nước Pháp, một cho hoàng đề cương thổ, một cho lãnh địa nhà vua và một cho miền 
Nam Ý thuộc người Normand, không kế những đám dân chưa đủ võ khí. Trong các đô thị 
thuộc sông Rhin, quần chúng đã bắt đầu thi hành quyền nghĩa binh, tức là tàn sát người Do 
Thái. 


Khởi đầu nghĩa binh ở Đông phương hầu như là việc bất ngờ. Vẫn còn một yếu tố bí ân nào 
đó chưa phát hiện, bởi vì lời lẽ của giáo hoàng lúc ban đầu vẫn rất khiêm tốn. Ngài không có 
ý tạo thành sự tương phản trong cuộc tranh luận khiến ông đối lập với Henri, cũng không 
muốn gạt bỏ những người có thê sẽ gây xáo trộn. Thế nhưng ở đây đã có một tiền sử rất nặng 
nề và do đó khá bất ngờ. Giáo hoàng khuyến khích và khen thưởng một cuộc chinh chiến hệ 
trọng và không duyên cớ, sẽ kéo đài suốt hai thế kỷ và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. 
Như vậy ngài cũng có thê khởi động những cuộc phiêu lưu binh bị khác đưa tới độc ác và đồ 
máu. Nhưng vào thời này, việc kêu gọi nghĩa binh dĩ nhiên là nâng thế giá cho ngôi giáo 
hoàng. Ngược lại với nhà vua, giáo hoàng có thê ảnh hưởng tới toàn Âu Châu. 


Thế nhưng đức Urbain cứ kiên trì tiếp tục sự nghiệp của ngài trong khắp Tây phương. Ngài 
bắt đầu xử dụng các sứ thần, thiết lập một số giáo trưởng, củng cô quyên tập trung và hoạt 
động trực tiếp, cho công bó lại những sác lệnh chống việc tấn phong người đời và chống việc 
thần phục các ông chúa phần đời. Ngài củng cô kỷ luật một cách khác, nghĩa là đòi cho được 
quyền xét xử các vụ việc liên quan đến tu viện và nỗ lực bãi bỏ chức vụ ủy nhiệm viên người 
đời (advocarus). Tháng 10 năm 1098, ngài chủ tọa một công đồng ở Bari, định nghĩa sự phát 
xuất Thánh Linh từ Chúa Cha và từ Chúa Con. Ngài mắt ngày 29 tháng 7 năm 1099, sau một 


giáo triều lúc đầu không hứa hẹn nhiều, nhưng sau trở nên một trong những giáo triều quan 
trọng nhât thời Trung Cô. Lân đâu tiên, một giáo hoàng đã tự đặt mình đích thân làm thủ lãnh 
Kiô giáo. 


Hồng y Rainier lên kế vị Urbain II. Ngài là một tu sĩ người Ý lấy tên là Pascal II (1099- 
1118). Ngài khánh thành giáo triều bằng việc lên án những vụ tấn phong người đời. Như vậy, 
ngài đương đầu chống lại các ông chúa, ông hoàng Âu Châu. Trước khi tường thuật câu 
chuyện, nên tóm tắt lai lịch vấn đề. Ở giai đoạn đầu, những điểm chính yếu trong cuộc tranh 
luận giữa giáo hoàng và hoàng đế, đó là tham vọng của ông hoàng muốn bổ nhiệm các giám 
mục và, VỀ sau, Ít hay nhiều, đòi mỗi giám mục phải trả cho ông một món tiền. Thói tục lộ 
liễu này đúng thực là tội mại thánh, cho dù ban đầu, chỉ là việc người đời muốn kiểm soát 
Giáo Hội. Riêng về ngôi Giáo Hoàng thì thực ra tệ nạn đó biến mất kề từ khi đức Nicolas II 
thiết lập cuộc bầu cử (1059). Ngoài việc bầu cử tự do và hợp pháp, còn có vấn đề tấn phong. 
Giám mục và tu viện trưởng là những người thuộc chế độ phong kiến hay những điền chủ. Vì 
thế khi họ quản trị một lãnh thổ nào đó, họ phải thể trung thành với ông hoàng hay ông chúa 
đã cấp ban. Theo một tục lệ rất cô, thì họ vừa nhận chức vụ vừa nhận đất đai do một ông 
hoàng hay ông chúa chủ sự tấn phong và trao ban nhẫn và gậy nữa. Trong giai đoạn đầu của 
tranh chấp, các nhà cải cách nhân mạnh tới khía cạnh bất công khi người đời chủ tọa nghỉ lễ 
tôn giáo. Quan điểm này dễ hiểu và có thể bị phe phái ông hoàng phản công. Nhưng tự nó, nó 
không chống đối hệ thông phong kiến trong toàn thể cơ cấu. Song việc tấn phong và sự thần 
phục tự căn bản có thê là một phương thế, như mọi phương thế khác, để được sở hữu các lãnh 
thô. Vì thế bao lâu người ta đem tập tục này phối kết việc trao chức vụ và trao lãnh thổ, bấy 
lâu người ta chưa thể đạt được thỏa hiệp. Trong suốt thời kỳ này, các luật gia và tranh luận 
gia đêu phố biến những lời đả kích của phe phái mình. Dĩ nhiên, đa số chỉ là những quan 
điểm bè phái và thường là cực đoan. Nhưng bao lâu cuộc tranh cãi còn gia tăng, thì dĩ nhiên, 
nhiều người còn nghĩ răng cơ cầu phong kiến của xã hội phải được chấp nhận như một điều 
kiện sinh sống và như một thể chế chưa được giáo luật quy định. Vậy, phải tạo thành một 
thỏa hiệp. Nhà văn đầu tiên đã đề nghị một thứ lý thuyết khác với sự khoan dung thường có 
trong thực hành, đó là Guy de Ferrare (khoảng 1086). Rồi Yves de Chartres, kế từ 1090, đã 
đề cao một thỏa hiệp có kết quả và đáng được coi như một dấu hiệu tiên báo, đó là hiệp ước 
giữa Anselme và Henri I vua nước Anh. Thỏa hiệp này dựa trên đình lệ: việc tấn phong kèm 
theo việc trao đất đai và thể trung thành, đối với các giáo sĩ, tự nó không trái với giáo luật. 
Vấn đề chính yếu là phải phân biệt giữa chức vụ thiêng liêng và phong thổ trần thế. Thế 
nhưng, lúc này, đức Urbain II đã bác bỏ ý tưởng đó và cương quyết duy trì các phương pháp 
riêng của mình. 


Đức Pascal II, như chúng tôi đã nói, đã bắt đầu triều đại mình bằng việc kết á án không dè dặt 
việc tấn phong do người đời. Như vậy là ngài mở lại một giai đoạn cứng rắn và mới mẻ của 
cuộc tranh luận. Nhưng Hemri IV và con ông cùng tên, đã lao mình vào một trận chiến. Khi 
giáo hoàng mất năm 1106, nhà vua cứ tiếp tục hành động hoàn toàn trái giáo luật, trong việc 
bổ nhiệm các giám mục. Giáo hoàng lại lên án việc tấn phong tại công đồng Troyes (1107). 
Nhưng hầu như cùng lúc đó, cuộc tranh luận ở Anh và ở Pháp đã đi tới một thỏa hiệp trên căn 
bản giáo huấn của Yves. Lập tức cuộc đại tranh luận lại bùng lên. Henri V đang hăm hở nhận 
triều thiên hoàng đế, liền xin đi Roma. Mặc dầu vẫn giữ địa vị của mình, giáo hoàng nhận lời. 
Khi gần tới kinh thành, nhà vua nhắc lại những dự tính của mình. Pascal II đưa ra một giải 
pháp hết sức mới: Giáo Hội không đòi quyên mình trên những lãnh địa do nhà vua ban. Còn 
nhà vua thì không được quyên tấn phong nữa. Nếu người ta công nhận thì giải pháp này sẽ 
làm đảo lộn cơ câu tôn giáo và xã hội ở Âu Châu và lôi theo những hậu quả không lường 
được trong lịch sử giáo triều và Giáo Hội. Giải pháp này chung kết công trình mà các nhà cải 
cách thời Trung Cổ đã mong muốn thực hiện. Nó sẽ cầm giữ Giáo Hội (và những phe phái 


phong kiến khác sẽ theo gương) đứng ra ngoài sự kiểm soát của người đời và hiệu quả còn 
quan trọng hơn nữa, ra ngoài nanh vuốt của Thần Tài. Thế nhưng đề nghị này không thê đưa 
ra thí hành được vì những lý do y hệt như trong thế giới hiện đại ngày nay, khi người ta đưa 
ra những đề nghị không thực tế, như đề nghị cho mấy nước hay hết các nước nên tự mình đi 
theo con đường giải trừ quân bị. Nếu đức Pascal II trước đây tự chứng tỏ một đời sống giống 
như thánh Phanxicô, thì ít ra đề nghị của ngài có thể là một thách đồ của người thánh. Nhưng 
các công việc trước đây và sau này của ngài cho người ta thấy ngược lại: đó chỉ là một gợi ý 
phiêu lưu mạo hiểm và hầu như vô trách nhiệm vậy thôi. Nhờ vào một trực giác chính trị mau 
lẹ, Henri thử nắm lây cơ may. Ông nhận với điều kiện là giáo hoàng phải được sự thỏa thuận 
của các giám mục. Đức Pascal đồng ý và sự hòa hợp được thực hiện với điều kiện đó. Việc 
chuẩn y được dự tính vào đầu nghi lễ đặt triều thiên. Henri bằng lòng chối bỏ những regalia, 
thì cơn bảo táp nổi lên trong đền thánh Phêrô và trong chớp nhoáng biến thành bạo động. Các 
giám mục, cả những ông chúa phần đời đều không muốn nhận hòa ước này. Henri liền cho 
bắt giam giáo hoàng. Sau hai tháng bị tù đày, đức Pascal đầu hàng. Việc tắn phong tạm được 
cho phép. Giáo hoàng chịu phong cho Henri làm hoàng đế. Như vậy Henri đại thắng và lên 
đường trây đi Đức, bỏ lại giáo hoàng đại bại và đau đớn. Nhưng Âu Châu và Giáo Hội không 
còn như một thế kỷ trước đây nữa. Có nhiều giám mục, không nguyên ở Pháp và Ý, là những 
người theo trào lưu Grégoire xác tín và cương quyết. Họ viết thư khuyên răn và trách móc đệ 
lên giáo hoàng. Giáo hoàng buộc lòng phủ nhận những cam kết đã làm khi bị cưỡng ép. Về 
phía hoàng đã như sau này sẽ xây ra bảy trăm năm sau với hoàng đế Pháp, ông đã mất mát 
nhiều, không còn nhận được lòng nhân ái bởi vì đã dùng tới võ lực đối với đức Pascal. Yves 
de Chartres đã có công đóng góp; làm sáng tỏ vấn đề vì đứng ra làm trung gian kín đáo. Ở hội 
nghị mùa Chay 1112, giáo hoàng lại chấp nhận việc tấn phong. Tháng ba cùng năm đó, một 
công đồng được họp tại Latran, bãi bỏ đặc ân năm I111 đã ban cho Henri (S). Nhà vua vì còn 
lo dẹp những công dân gây rối loạn, nên chỉ xâm chiếm nước Ý năm 1116. Giáo hoàng chạy 
trồn. Henri vội cho rút quân, không làm được việc gì lớn, còn đức Pascal lại trở vê Roma và 
mắt năm 1118. 


Đức Gelase II, người kế vị, mất sau một năm lên ngôi. Đức Calixte II được bầu lên thay thế. 

Ngài là một người theo trào lưu cải cách Grégorien. nhưng rất kiêu căng, trước đây đã làm 
tổng giám mục Vienne. Vào thời này, cuộc tranh chấp trở thành một vấn đề thuộc từ ngữ và 
lý thuyết hơn là thực hành. Mỗi phe đều mong hòa bình làm cho mình ít mất mặt hơn cả. 
Người ta sắp sửa đi tới hòa hợp tại Mouzon ở miền Đông Bắc nước Pháp, năm 1119, nhưng 
vì nghi ngờ, Henri đột nhiên làm cho giáo hoàng rút lui. Hòa ước chung cục chỉ đạt tới ngày 
23 tháng 9 với chữ ký hiệp ước Worms. Việc bầu cử tự đo (phải được thực hiện trước sự có 
mặt của nhà vua ở Đức), từ nay phải được tiếp tục bằng việc tấn phong với vương trượng nhà 
vua và với sự thần phục của người được bầu. Thỏa hiệp này thực ra chỉ được giáo triều chấp 
nhận như một sự việc tạm thời thuộc lòng nhân ái (Ä⁄isericordia) đễ điều hòa những tham 
vọng mà thôi. Nhưng với thỏa hiệp này đã chấm dứt cuộc đại tranh chấp đã làm náo động 
những tầng CaO ngất của Giáo Hội suốt sáu chục năm. Đây là một thỏa hiệp thực tế. Cuộc đại 
tranh chấp về lý thuyết liên quan tới tối thượng quyền thì vẫn chưa có giải pháp. Nó sẽ lại bắt 
đầu được đặt ra ba chục năm sau và được tiếp tục qua các thời đại dưới hình thức này hay 
hình thức khác. Nói một cách hời hợt, người ta có thê tưởng đây chỉ là một trận chiến mập 
mờ. Các ông vua thì cứ tiếp tục làm theo ý mình về những việc bổ nhiệm các giám mục và 
không cần biết tới các mệnh lệnh của giáo hoàng. Nhưng xét theo chiều dải, ít ra về thời 
Trung Cổ, thì giáo hoàng đã đạt được một chiến thăng quan trọng. Ngài đã thành công chống 
lại những tham vọng của vua, của hoàng để chạm tới quyên thủ lãnh của mình. Ngài đã cho 
thiết lập quyền thiêng liêng đứng đầu Giáo Hội, đồng thời còn giữ nguyên vẹn tham vọng cai 
trị tất cả xã hội nữa. Trong những trận chiến về sau, Giáo Hội từ nay có thể còn đụng phải 
những phản kháng và chống đối, nhưng không còn bị coi thường nữa. 


CHƯƠNG XV 


CÁC THẺ KỶ DÒNG TU _ 2 


I. CÁC DÒNG TU MỚI (ĐẠI THỆ) 


Việc phân chia lịch sử Âu Châu thành từng thời kỳ có điều bắt tiện là làm cho nhiều tác giả 
và độc giả quên rằng sức hoạt động của nhân loại cứ tuần tự như tiến. Dù nó có tuôn như vũ 
bão tư núi Niagara xuống, chăng hạn vào các năm từ 1517 đến năm 1789, thì cũng vẫn là một 
dòng nước ây triền miên tiếp tục trước và sau các thác. Ấn dụ trên chỉ có một ý nghĩa tương 
đối thôi. Thực ra, có những biến có lịch sử cho thấy sức mạnh thể xác hòa hợp một cách êm 
thăm với sức mạnh trí tuệ để làm đột khởi lên những thiên tài thiêng liêng. Các nhà làm sử 
phải đè đặt về lỗi phát biểu chủ trương là một thời đại mới đã đột phát lên từ cảnh hỗn mang 
như một trò qui thuật. 


Sức sống sôi động trí thức về mọi khía cạnh đã phát lộ ra tại miền Bắc nước Ý và miền 
Trung nước Pháp trong thế kỷ thứ XI. Vào các giai đoạn đầu, việc canh tân luân lý và thể chế 
bắt đầu từ nước Ý. Tại Pháp thì các nhân tố học đường và trí thức lại đi trước. Chỗ khác biệt 
ấy đã tiêu tan đi rất nhanh. Nhà chép sử Giáo Hội đĩ nhiên phải lưu tâm trước đến nước Ý là 
quê hương của các thánh và các vị cải cách trong thế kỷ XI. Đa số họ là linh mục dòng. Thời 
gian từ lúc giáo hoàng Sylvestre II cầm quyền (998-1002) cho đến khi thánh Bernard qua đời 
(1153) là thời kỳ đổi mới và phát triển thế giới dòng tu. Lịch sử tòa Giáo Hoàng cũng theo 
cùng nhịp độ ấy. 


Mức phát triển đời sống dòng tu một cách kỳ diệu và độc đáo không phải là điều ngẫu nhiên; 

đã có nhiều dấu hiệu báo trước việc ây. Ngay đầu thế kỷ X, Mont-Cassin đã thịnh vượng lắm 
rồi. Vào cùng thời kỳ ấy, nhà Subiaco đã giầu có và gây được nhiều ảnh hưởng là nhờ các tài 
sản Albéric, công tước Roma dâng cúng. Thời Odilon và Guillaume de Dijon, các nhà cải tổ 
của Cluny và nhiều vị khác đã hoạt động tại Farfa, tại Roma và ở miền Bắc nước Ý. Tuy lòng 
nhiệt thành đã có lúc phai nhạt, nhưng không thê nói là phong trào dòng tu tại Ý đã hoàn toàn 
xuống giốc, dù sau khi người Sarrazin đến tàn phá. nhiều cơ sở. Các nhà dòng còn lại ở Roma 
và tại nhiều miễn khác trong nước Ý vẫn giữ truyền thống lễ nhạc như trước vào cuối thế kỷ 
XI. Luật cỗ truyền của thánh Benoit vẫn được áp dụng tại Ý. 


Nhưng cũng vào thời kỳ ấy, một luồng tư tưởng hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện. Một số 
người có chủ trương sông đời tu nhiệm nhặt hơn theo lối độc ẩn sĩ. Họ đã lấy hứng hoặc từ 
các tô phụ sa mạc, hoặc từ lỗi cắt nghĩa nhiệm nhặt lề luật của thánh Benoit. Các vị tiền bối 
trong phong trào này là những linh mục dòng người Hy Lạp đang sông tại miền Nam nước Ý 
khi người Sarrazin tràn tới, hay khi họ bị đuôi khỏi tây Tiểu á. Nhưng các vị lãnh đạo của họ 
(và chương trình) đều là người gốc Ý. Chẳng hạn, Romuald, Jean Gualbert và Pierre Damien. 
Romuald người Ravenne (khoảng năm 950 và 1027) là cha dòng Cluny. Ngài dự định chấn 
chỉnh lại nếp sống tu sa mạc với tất cả cảnh cô liêu và nhiệm nhặt theo như tục lệ đã có trước. 
Ngài đã để lại nhiều nhóm độc ẩn sĩ tại Fonte Avellana, tại Camaldoli, tại miền Toscane và 
trên dãy núi Apennins. Jean Gualbert, người Florence (khoảng 990-1073) cũng từ nhà Cluny 
ở San-Mimiato, đã ghé qua Camaldoli trước, rồi đi lập tu viện ở Vallombreuse, là nơi các thày 
dòng sống nhiệm nhặt, cô liêu và giữ im lặng liên tục. Pierre Damien người Ravenne (1000- 
1072) đã sống đời độc ấn sĩ nhiều năm tại Fonte Avellana trước khi dẫn thân vào các cuộc 
họp và những hoạt động với các vị cải cách giáo triều. Nhưng ngài đã gây được nhiều ảnh 
hưởng trên đời tu dòng, qua những bài ngài viết để đả kích cái xã hội đồi bại của miền Bắc 


nước Ý. Ba nhân vật trên và những người kế tiếp đều có những đặc tính mới mẻ, không bao 
lâu đã trở thành mô phạm cho cả thời đại ấy. Các thầy dòng giữ lề luật dưới hình thức nhiệm 
nhặt, nghĩa là sống đời độc ân sĩ muốn tiến đến mức trọn lành, và đây cũng là hình thức độc 
nhất đề nên giống như Chúa Kitô. Về phương diện thể chế thì họ ưa chuộng đời độc ấn sĩ hơn 
là lỗi sống tập ấn sĩ, và giải thích cách chặt chẽ những lời khuyên của các thánh sống trong sa 
mạc AI Cập. Ngoài việc truyền tụng lại tư tưởng của các vị lập dòng, hai nhà Camaldoli và 
Vallombreuse đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử dòng tu. Tại Camaldoli, một số 
độc ấn sĩ thỉnh thoảng mới gặp nhau tại nhà nguyện hoặc trong phòng họp. Đây là thể chế 
đầu tiên thời danh nhất đã được dòng Chartreuse truyền tụng lại. Các thầy dòng dung hòa đời 
độc ấn sĩ và đời cộng đoàn một cách nhiệm nhặt và khéo léo. Vallombreuse còn truyền lại 
một khuôn mẫu đặc biệt khác nữa là lối sống kín cổng cao tường. Tất cả việc quản trị vật chất 
là ở nơi các thầy trợ sĩ (conversi). Mặc dù không biết nguồn gốc các thày trợ sĩ này đã có tự 
bao giờ, nhưng họ rất đắc lực kế từ đời Romuald cho đến ngày nay. 


Hai lối sống tu mới mẻ như trên còn có điểm độc đáo khác. Chúng ta phát hiện điểm độc đáo 
này tại hai cơ sở Camaldoli và Vallombreuse. Tại Camaldoli, các độc ân sĩ sống trên sườn núi 
cao. Dưới thấp, có một cộng đoàn giữ kỷ luật nhiệm nhặt trong đời sống tĩnh mặc. Tại 
Vallombreuse, các thày đòng sống tương đối tĩnh mặc trên núi. Dưới chân đồi, có một tu viện 
cho các thầy dòng không có chức thánh, và một nhà để đón khách trọ. Vì kỷ luật quá nhiệm 
nhặt nên hai loại tu này không được phổ biến nhanh chóng. Tuy nhiên, sau chín thế kỷ, cả hai 
lỗi tu ấy vẫn. còn tỒn tại và được mên chuộng cách riêng tại Ý. Dù không có tài liệu chính 
xác, nhưng rất có thê hai lối tu ấy đã ảnh hưởng nhiều trên những sáng kiến mới tại miền Bắc 
núi Alpes. 


Tại phía Bắc dãy núi Alpes, cũng như tại Ý, không phải ở đâu chế độ dòng tu cũng đều sa 
sút cả. Guillaume người Volpiano, cha dòng gốc Cluny đã phục hồi hắn lại nhà dòng Sainte- 
Bénigne tại Dijon. Ngài đã biến nhà ấy thành nhà mẹ cả của một tu hội quan trọng. Ngài cũng 
phụ lực với công tước Richard II đề phục hưng đời tu dòng tại miền Normandie. Nhiều dòng 
đại thệ khác quen giữ luật cô truyền đã lập nhà tại Bec, La Chaise-DIeu, tại Molesme và tại 
Saint-Victor ở Marseille. Các nhà ấy còn phôn thịnh trong vòng hai thế kỷ sau. Cũng vào thời 
kỳ ấy, người ta đã sáng kiến ra máy lối tu khác. Tại Muret, năm 1076, thánh Etienne đã sáng 
lập ra một hội dòng sông đời khắc khổ và nghèo khó đến nỗi có thể nói được là xơ xác. Tại 
Fontevrault, Robert người Abrissel, lúc đi rao giảng, lúc sống đời độc ân sĩ, đã lập ra hai nhà 
dòng song song áp dụng luật thánh Benoit một cách nhiệm nhặt. Các cha dòng làm tuyên úy 
và linh hướng cho các nữ tu trong đó có nhiều người thuộc hoàng tộc hoặc quí phái. 


Hai nhà mới khác được thiết lập tại Muret và Fontevraul. Nhưng mục đích của hai nhà này 
không phải để làm thỏa mãn nguyện vọng khẩn trương: muốn canh tân đời tu dòng cổ truyền 
cho thích hợp vớinhững hướng đi của thời đại mới. Trong nhiều thập niên khoảng năm 1100, 
đã có nhiều có gắng tìm tòi theo đường hướng ấy. Tại Savigny, trong thung lũng nằm giữa 
hai quận Bretagne và Normandle, linh mục Vital, một nhà giảng thuyết lưu động có tên tuổi, 
đã sáng lập ra một nhà dòng (1088) giữ kỷ luật của thánh Benoit rất nhiệm nhặt. Không bao 
lâu sau, Savigny đã trở thành nhà mẹ của một loạt nhà dòng Pháp và Anglo-Saxon. Mấy năm 
sau tại Tiron, Bernard gốc từ nhà Cluny lập ra một nhà dòng chuyên chủ về việc canh nông. 
Sau khi đã thành công trong việc lập một sỐ nhà mới tại quận Galles ở Ecosse và tại Pháp, 
nhà dòng Tiron lại quay về với luật cô truyền của thánh Benoit. Trong dãy núi gần Grenoble, 
Bruno, vị tôn sư cuôi cùng của trường phái Reims, định cư tại Chartreuse với mây bạn đồng 
nghiệp sống lối ”sa mạc” theo như đường lối của nhà Camaldoli mà có lẽ ngài đã tiếp xúc. Vị 
lập dòng này được gọi sang Roma. Đến sau ngài lập một nhà tu kín tại Calabre rồi qua đời ở 
đây. Nhưng nhà Chartreuse vẫn tiếp tục hoạt động và, theo nhiều giai đoạn, đã có những hiến 


chương tỉ mỉ, rồi kết cục được nhận vào qui chế dòng đại thệ. Đời sống tại đây cũng giống 
như ở Camaldoli. Các thầy dòng cùng nhau dự một số nghỉ thức phụng vụ, và làm chung với 
nhau một số việc chân tay. Nhưng khác với Camaldoli là ở đây họ đã gây ”sa mạc” ngay tại 
chỗ. Nhiều căn nhà nhỏ được xây cất chung quanh hành lang hợp thành một toàn khu nhà 
dòng. Nhờ ở việc giữ nghiêm chỉnh luật dòng và cũng nhờ vào chính sách nghiêm khắc, chỉ 
nhận những phần tử có khả năng thích ứng về đàng thiêng liêng, về tâm lý và về thể xác. Chỉ 
duy nhà dòng Chartreuse là vẫn còn theo lối Trung Cổ, không chịu đi vào đường dễ dãi. Hiện 
nay các thầy dòng ấy vẫn còn là thành phần ưu tú và ít oi giữa các dòng đại thệ trong Giáo 
Hội. 


Các dòng muốn thích ứng vào những nhu cầu của thời đại thì lại khác. Các cha dòng Citeaux 
và nhiều thứ dòng khác lúc đầu là những độc ẩn sĩ. Sau khi đã lập nên nhà dòng tại Molesme 
và nhận thấy nhà ây không trung thành với ơn kêu gọi, họ đã đi đến cuộc cải tô thứ ba tại 
Citeaux (1098), và nhà này đã trở nên mô phạm cho thời đại ấy. 


Từ trước đến giờ, các nhà cãi cách không mấy hài lòng về nền phụng vụ khép kín và phiền 
toái theo quy chế thánh Benoit. Thật ra, các thầy dòng đầy thiện chí đã bị thu hút vào các việc 
tổ chức thông thường của một cơ sở lớn, của hợp tác xã canh nông, việc đón tiếp khách hành 
hương, việc thu hoa lợi, việc dự những nghi thức phụng vụ dài dòng. Cha viện phụ là một 
ông chúa trùm phong kiến và làm cô vân cho triều đình. Bởi vậy các vị cải tổ tìm cách đi đến 
đời ân tu, và như vậy, họ muốn lập ra những cộng đoàn nhỏ và khó nghèo, khác với khung 
cảnh đồ sộ đại qui mô và những cơ sở giầu có ngày trước. Làm như vậy, hoặc sẽ thất bại 
hoàn toàn, hoặc sẽ tìm lại được nếp sống uyên nguyên. Bởi vậy các cha dòng Citeaux đã 
quyết định sống nghiêm khắc và bất khuât. Họ từ chối tất cả các tài sản ruộng đất, các nhà 
thờ, lâu đài, tòa án, địa tô, lộc phong kiến và các nô bộc. Các ngài lấy khâu hiệu là giữ luật tối 
đa (ad apicem lirterae). Họ khước từ không dùng các thứ đồ ăn, các áo quần và những đồ 
dùng không có ghi trong luật dòng. Họ cũng bỏ các nghi thức phụng vụ và những kinh kệ 
không ghi trong Luật. Như vậy, cùng một lúc họ bỏ đi rất nhiều giờ kinh nguyện nhỏ, các 
kinh cầu, kinh chung, rước kiệu và nhiều nghỉ thức do các thế hệ mộ đạo đã thêm thắt vào 
Opus Dei. Họ bỏ nhiều cái, nhưng vì là ánh sáng của thế kỷ ấy, họ không bỏ lễ hằng ngày và 
kinh nhật tụng cầu cho các Đắng. Như vậy, họ đã không ngần ngại thiết lập lại thế quân bình 
trong thời khắc biểu giữa việc chân tay và kinh nguyện chung, việc đọc sách thiêng liêng và 
lao động. Giống như nhà dòng Mont-Cassin ngày trước, họ trở thành một nhóm tự trỊ, tuân 
giữ một chu kỳ đơn giản về việc kinh sách và về việc chân tay. Như vậy là họ đã tiến thêm 
một bước. Họ chỉ xin đất đai hoang vu đề khai thác. Họ phải tranh đầu đề sống cho qua ngày. 
Hằng ngày họ chăm chủ làm việc chân tay, vì nó cần thiết cho sự sống hơn là vì muốn tu 
luyện chí khí. Về phương diện â ấy thì họ đã đi xa hơn tục lệ trong dòng thánh Benoit, mặc dù 
họ vẫn giữ tỉnh thần dòng. Nhưng không bao lâu sau, họ đã rẽ hướng một cách độc đáo. Vì 
các thày dòng chỉ làm việc chân tay có mây giờ một ngày, và lại nghỉ hẵn công việc vào ngày 
chủ nhật và ngày lễ trọng, vì thế không thê tăng gấp sô người lên, cũng không thể canh tác và 
chăn nuôi súc vật ngõ hầu cung cấp thực phẩm cho một tu hội lớn. Các thầy dòng Citeaux 
không có nô bộc và không có tiên đề trả lương cho người làm. Họ đã lập qui chế các thày trợ 
sĩ, theo kiểu nhà dòng Vallombreuse hay Hirsau. Nhưng họ lại xử dụng các thầy trợ sĩ theo 
một đường loại khác. Các thầy trợ sĩ theo cùng một qui chế giống như các cha dòng và là 
những phần tử của cộng đồng như các cha, chỉ trừ bổn phận phải hội họp và dự các giờ kinh 
chung. Ơn kêu oi làm thày trợ sĩ đáp ứng nhu cầu thiêng liêng và xã hội khi đa số dân chúng 
còn làm việc đồng áng và lúc các gia đình còn đông con. Số thầy trợ sĩ Citeaux đông gấp mây 
lần các linh mục kinh sĩ. Họ tiêu biểu cho sức lao động thời ấy. Họ khai phá được nhiều miền 
rộng lớn chưa thuộc vào qui chế phiền toái của các ông lãnh chúa, hoặc khai khẩn những 
mảnh đất nhỏ. Hằng tuần họ đi làm chung quanh các kho làm cách xa nhà dòng. Họ là những 


canh tác viên lưu động và uyên chuyên. Không bao lâu sau họ đã đưa nên kinh tê nông 
nghiệp và khê hoạch chăn nuôi của các thây dòng áo trăng lên một mức độ cao. 


Trong những cha dòng Citeaux đầu tiên, nhất là cha Etienne Harding người anh, là viện phụ 
thứ hai, đã tỏ ra có khả năng đối phó VỚI những vấn đề do việc phát triển gây ra. Khâu hiệu 
của họ là đồng phục. Mọi cái và mọi nơi phải giông hệt như nhau, từ việc phụng vụ, sách vở, 
cách dùng đồ đạc, nhà ở đến thời khắc biểu và kỷ luật. Người ta áp dụng hai phương sách 
cũng là hai phương sách Giáo Hội cổ đại đã dùng ngày trước nhưng bị sao nhãng từ lâu, đó là 
cuộc tổng hội hàng năm tại Citeaux để duyệt y lại quyên lập pháp và xử kiện, và việc kinh lý 
hàng năm của cha bề trên cả tại mỗi nhà dòng. Hiến chương căn bản ấy, dần dà đã được sắc 
động lại trong một văn kiện ngắn gọi là "Hiến chương tình yêu” (Cazra cariiaris), là một 
trong nhựng tài liệu quí giá đã làm căn bản cho lịch sử của dòng, và phải được coi là ngang 
hàng với luật của thánh Benoit. Lúc đầu, hiến chương chỉ được chép ra cho một số thầy dòng 
rất hãn ngữ, nhưng không bao lâu, nó được đem áp dụng vào một tu hội đại thệ to lớn. Nhiều 
khoản kỷ luật đã được đem ra thực hành trong tất cả các tu hội có về sau. 


Nhờ có tổ chức hiến pháp và kinh tế, và cũng nhờ vào sự thánh thiện của các vị lập dòng, 
nhất là thánh Bernard là viện phụ trứ danh tại Clairvaux, dòng Citeaux, lan tràn rất nhanh và 
được các xã hội dùng tiếng La tỉnh ham chuộng chưa từng bao giờ thấy; tình trạng ấy còn kéo 
dài trên một thế kỷ. Năm 1154, khi thánh Bernard qua đời, hội dòng đã có 345 nhà, trong đó 
có 66 nhà đã được chính thánh nhân thành lập. Năm 1300, con số các nhà đã lên tới 694. 
Trong thời kỳ hưng thịnh, các cha dòng Citeaux lập cơ sở của dòng tại những miền hẻo lánh 
hoang vu, họ đã khai thác một cách tải tình và kiên quyết. Tại tất cả các nước Âu Châu, 
những tu viện của họ đã trở thành những nơi thắng cảnh lôi cuốn các nhà khảo cổ và nhiều 
khách du lịch. Sau khi thành lập dòng được 30 năm, các thày dòng Citeaux đã trở nên đuốc 
sáng cho mọi giới kitô. Dòng này hợp thời hơn dòng Cluny và đã trở nên Hội dòng đại thệ và 
tổ chức hoàn bị hơn cả. Người ta quyết chí tránh cảnh ”chuyên chế” theo kiểu Cluny, và dành 
quyền tự trị cho mỗi nhà, nhà Citeaux khác không chen lấn vào đấy, đồng thời vẫn tuân giữ 
luật dòng giống hệt như nhau. Nhờ có cuộc tổng hội, các nhà vẫn giữ tình liên đới với nhau 
dưới một bộ chỉ huy chung. Dòng Citeaux đã trở nên một thân thể thống nhất và có kỷ luật, 
có một tỉnh thần và những sắc thái riêng biệt. 


Đường lỗi của dòng Citeaux đã đáp ứng vảo thời đại, và thể chế Citeaux hoàn bị đến độ có 
nhiều người đã bắt chước. Trong các người rập mẫu theo đấy phải kế đến nhà đầu tiên của 
hội dòng gọi là kinh sĩ Prémontré, cũng gọi là các kinh sĩ áo trắng, vì mầu áo của họ. Năm 
1119, thánh Norbert 1080-1134) từ quận Rhénanie đến lập nhà dòng này gần Laon, chuyên 
chú việc giảng thuyết và việc truyền giáo. Nhưng vì ngài là bạn của thánh Bernard và đã 
được đời tu dòng Citeaux hấp. dẫn, thánh Norbert đã tiêm nhiễm lối sống tu viện cho các kinh 
sĩ. Các ngài áp dụng nhiều điểm của dòng Citeaux. Ngay từ lúc đầu đã có nhiều đối lập ý hệ 
tại mỗi. nhà và giữa các nhà theo văn hóa Đức hoặc La tỉnh. Các nhà theo văn hóa Đức thì 
thiên về việc truyền giáo, còn các nhà dòng La tỉnh thì lại chú trọng hơn đến đời ¡ sống tu dòng 
và chiêm niệm. Nhưng các dị biệt đó chưa hề gây ra chia rẽ. Tại miền Trung Âu Châu và ở 
phía bắc Hollande, các cha kinh sĩ áo trắng đã tiến nhanh và thành công hơn cả các cha 
Citeaux. Họ đã thành công mỹ mãn tại những khu đồng chua nước mặn và ở rừng rú. Ở phía 
Đông sông Rhin, có nhiều cha dòng Prémontré đã làm giám mục cho người Đức. Trái lại ở 
Pháp và ở Anh, trong một thời kỳ khá lâu, họ không khác gì các cha Citeaux về lối sống, 
cũng như việc canh tác vả mục vụ. 


Bên cạnh hai chỉ nhánh dòng vừa kể, trong thời đại này còn xuất hiện mấy hội dòng khác 
nữa. Một hội chỉ có ở nước Anh, gọi là các cha Gilbertin. Thoạt tiên chỉ có dòng nữ do các 


cha kinh sĩ điều khiển. Có một số cha Gilbertin sống trong cộng đoàn nhỏ riêng biệt, còn đa 
số sống trong tu viện lớn. Cộng đồng nữ và cộng đồng nam sống hai bên nhà thờ và có khu 
hát riêng. Các thày trợ tá và những nữ tu trợ tá đã lập thành cơ sở đồ sộ có tô chức và kỷ luật 
nghiêm chỉnh do Gilbert người Sempringham điều khiển. Dòng này chỉ phát triển riêng tại 
hai quận Lincoln và York. Năm 1147 cha sáng lập dòng đề nghị sáp nhập vào dòng Citeaux. 
Nhưng các cha dòng trắng lúc đó đang hoạt động đắc lực tại miền Savigny đã từ chối không 
sáp nhập. 


Còn hai hội dòng có nhiều đức tính ” quân sự” tượng trưng cho thời ấy. Thứ nhất là ”Dòng 
Đền Thờ” gọi là các Hiệp Sĩ Đền Thờ, được lập ra với mục đích giúp đỡ khách hành hương 
đến viếng Thánh địa. Về sau, họ đã biến thành nhóm binh thiện nghệ trong Đạo Binh Thánh 
Giá. Thứ hai là dòng Bệnh Viện Thánh Gioan (Hiệp Sĩ Bệnh Viện) chuyên về việc săn sóc 
các khách hành hương bệnh tật hay khỏe mạnh đi lại viếng Phương Đông. Các thầy dòng 
quân sự của hai hội dòng này tuân giữ kỷ luật nhà binh. Họ phối hợp hai ơn kêu gọi binh bị 
và dòng tu đang thịnh hành lúc đó, và chí thích hợp cho thời kỳ ây thôi. Tại Phương Đông, họ 
sống theo lôi võ trang trong những pháo đài xây ‹ cất kiên cố, trong đó nhà Krak của các hiệp 
sĩ là nỗi tiếng hơn cả. Tại Âu Châu, nhất là ở miền Tây, họ lập ra cả một loạt nhà gọi là quân 
lộc, nghĩa là những trung tâm tuyến người, chuyên môn cai trị và canh tác, và cũng là bệnh 
viện hay nhà dưỡng lão của các thầy dòng. Các dòng â ấy đặt dưới quyền cai quản của một VỊ 
tôn sư hay một vị thượng quân lộc. Họ tô chức tổng hội cho cả dòng hay giữa các có vấn. 
Mỗi địa phương họp thành từng tổ riêng. Khi bỏ xứ Palestine, họ mất cái chức vụ uyên 
nguyên. Dưới đây ta sẽ thấy các thầy dòng Đền Thờ đã bị tắn công và bị tan rã như thế nào. 
Nhưng cái ý tưởng muốn có một dòng tu quân sự theo lối Trung Cổ đã nung nấu tinh thần các 
Quân Binh Thánh Giá tại miền khác ở Âu Châu, nhất là tại Tây Ban Nha và trong các phong 
trào đông tiến gồm những người Đức và người Ba Lan, muốn lên đường chống lại người 
ngoại g1áo. 


II. CÁC CHA DÒNG AUGUSTIN. 


Các sử gia đời Trung Cổ chú trọng đặc biệt đến việc phát triển và phổ biến các dòng tu, bất 
luận là mới thành lập hay đã có từ trước. Nhưng họ ít chú ý đến việc phát triển và phổ biến 
một dòng giáo sĩ, đông đảo và quan trọng hơn, tức là các kinh sĩ dòng hay kinh sĩ triều. 


Danh hiệu ”kinh sĩ” theo nguồn sốc là tước hiệu dành cho các giáo sĩ trợ tá giám mục tại 
“thành quốc”, khác với chức tuyên úy và những người đã chịu các chức nhỏ. Nhưng vào thời 
kỳ đầu đời Trung Cổ, từ ngữ ây có một ý nghĩa khác. Ngay từ đời thánh Augustin thành 
Hippone, người ta đã có găng kêu gọi các giáo sĩ làm việc tại tòa Giám Mục sông đời cộng 
đồng theo kiểu các giáo dân đầu tiên, không kết bạn, gom góp tiền bạc đề mua chung thức ăn 
và áo quần, nói chung là sống theo loại dòng tu. Trong thời kỳ suy mạt thì tổ chức này tan rã. 
Nhưng mỗi khi có cuộc cải tô đứng đắn, người ta lại phục hồi lối sống ấy. Thánh Chrodegang 
người Metz (715-766) đã soạn thảo một bộ luật dựa trên luật của thánh Benoit và mây tài liệu 
khác. Khi Charlemagne muốn cải tổ và thống nhất các loại giáo sĩ thì ông đã dùng bộ luật ấy 
đề làm căn bản cho thể chế các kinh sĩ gọi là Instirufio canonicorwm và đem công bô tại công 
đồng Aix-la-Chapelle năm §16-§817. Trong các vụ xâm chiếm và giữa những cơn phong ba 
chính trị của thế kỷ X, thể chế ấy đã tan rã cùng một lúc như mấy tổ chức khác của nhà 
Carolingien. Nhưng người ta vẫn còn giữ được hồ sơ và đường loại tổ chức. Dưới chế độ 
quân chủ, có rất nhiều tu hội kinh sĩ lớn xuất hiện, nhất là tại các thành phó. Ở thế kỷ X và 
XI, tại Pháp và tại Anh, đã có một phong trào phục hưng rất đáng kể. Nhưng các điều kiện 
kinh tế và xã hội đã góp phần phá đồ đời sống cộng đoàn và những dây liên hệ với giám mục 
tại các nhà thờ chính tòa. Mỗi kinh sĩ đều có hoa bồng riêng. Thế là tục lệ ngủ chung phòng 


và ăn chung bàn đã biến mắt. Một trong những đối tượng của việc cải tô tại miền Bắc Ý và ở 
miền Nam Pháp là phục hồi lại đời sống kinh sĩ. Nhiều nhà quan trọng như nhà Saint-Ruf gần 
Avignon và nhà Saint-Martin des Champs ở Paris được thành lập trước khi Léon IX lên ngôi 
Giáo Hoàng. Các nhà hữu trách lưu ý đến các kinh sĩ lúc Hildebrand yêu cầu công đồng 
Latran năm 1059 cứu xét về kỷ luật đời kinh sĩ. Người ta cho công bố một sắc lệnh khuyên 
răn ”nên trở lại đời sống tông. đồ, nghĩa là nếp sông chung”. Thế là từ đấy có nhiều nhà kinh 
sĩ mọc lên tại Ý và tại Pháp. Ở phía Tây và phía Bắc Âu Châu, người ta nhận thấy không cần 
nhập cảng chế độ ấy ngay, vì đang có nhiều khó khăn trong vụ tranh chấp giữa chế độ quân 
chủ và tòa giáo hoàng, e lại thêm phiên toái. 


Vào cuối thế kỷ XI, đa số các nhà kinh sĩ đều ở đô thị, và chuyên lo mục vụ. Không có một 
đường lối duy nhất và một nếp sống tương tự giữa Nón nhà ây, ngoài các tôn chỉ công đồng 
Alix-la-Chapelle đã vạch ra. Nói chung, các ”kinh sĩ” vẫn họp thành những nhóm giáo sĩ sông 
tinh thần tông đồ theo kiểu các giáo dân đầu tiên. Trước khi đức Urbain II (1088-1099) lên 
ngôi Giáo Hoàng, đã có sự thay đổi lớn, vì một số nhà đã áp dụng luật của thánh Augustin. 
Roma đã dành nhiều quyền ưu tiên và đã phê phán nhiều lần về lề luật ấy. Nhưng mãi đến thế 
kỷ XI, luật này mới được công nhận như pháp điển kỷ luật độc nhất. Luật ấy đã bị lãng quên 
suốt 6 thế kỷ. Trong mấy năm gần đây, người ta đã phân tách và phê bình luật â ấy về xuất xứ 
và hình thức. Về hình thức thì lề luật đã được phổ biến từ đầu thế kỷ XII, hiện nay các kinh sĩ 
Augustin và nhiều dòng khác vẫn áp dụng. Nếu chiếu theo bức thư (số 211) mà thánh 
Augustin đã viết cho em gái của ngài lúc đó đang điều khiển một nhà dòng nữ, thì đây là luật 
“đầu tiên” thánh nhân hay một tác giả nào có trước đã soạn thảo ra cho các nam giới. Đây 
không phải là một bộ luật hoàn toàn và đầy đủ. Trong những thủ bản có trước thế kỷ XIL, lời 
nói đầu của luật diễn tả đời sống cộng đồng một cách ngắn gọn và nghiêm khắc, gọi là luật 
“thứ hai”. Không bao lâu sau người ta đã bãi bỏ bản luật này vì không thê thực hiện được. 
Sau đây đến bản luật ”thứ ba” dành cho nam giới, phong phú hơn vì có một số hiến chương 
dành cho từng nhà và từng tu hội. Sau cùng luật ây được đưa ra thi hành. Hơn thế, vì cảm 
thấy cần phải dựa vào uy tín của một vị sáng lập thời danh và kỳ cựu, nên đa số các cộng 
đoàn kinh sĩ đã biến thành một hội dòng mệnh danh là đã có từ đời thánh Augustin, nhưng 
một số nhỏ vẫn xưng mình là kinh sĩ triều. Ngay từ khi phong trào mới thành lập, đã có nhiều 
loại nhà kinh sĩ khác nhau: kinh sĩ hội của các nhà thờ chính tòa, của các nhân viên làm việc 
tại một thánh đường, như tại các thành phố thịnh vượng (Stif) ở vùng Lorraine và bên Đức, 
nhiều nhóm khác có liên hệ với lâu đài của vị đã sáng lập (cộng đoàn kiểu này thường gặp 
thấy tại miền Francie và ở Anh); và nhiều nhóm nhỏ khác tại nông thôn đã do một điền chủ 
lập lên cho một nhà thờ tư giầu có. Ngoài ra còn có những nhóm kinh sĩ sống nhiệm nhặt với 
một tô chức rất hoàn bị, như các nhóm Victorins và Arrouaisiens. Nói chung, vì hoàn cảnh 
thời ấy và vì muốn rập mẫu theo đường lối các hội dòng khác, người ta có khuynh hướng coi 
các kinh sĩ như cha dòng, gọi là các cha Augustin hay là kinh sĩ áo đen, khác với các cha 
Norbertins mặc áo trắng. Có rất nhiều nhà lớn đã gần như đồng hóa với các nhà dòng thánh 
Benoit. Nhưng các kinh sĩ Augustin vẫn là tu hội, bớt nhiệm nhặt, bớt đóng kín và có những 
cơ cấu bớt khắt khe. Có thể nói được, là nhóm cực tả nếu đem so sánh với nhóm cực hữu là 
các cha Chartreux và Camaldoli. Dù vậy, ở thế kỷ XII đã có rất nhiều vị thánh và nhiều giám 
mục xuất tích từ các kinh sĩ Ấy. Lại vì họ đông đảo và vì địa vị xã hội của họ nên các người 
đời ấy chú ý đến họ nhiều hơn là các sử gia đời chúng ta. Tại các miền trong nước Đức, kinh 
sĩ đông hơn cả hai dòng Citeaux và Prémontré nhập một. Từ năm 1071 đến năm 1166, đã có 
tới 50 nhà được thành lập tại tỉnh Salzbourg. Nhân vật có công bênh vực và khuếch trương 
các cha dòng Augustin nhiều hơn cả là Cerhoh người Reichersberg (1093-1 169). 


HL NHÀ CLUNY 


Giữa những cô gắng canh tân và phát triển như trên, các hình thức dòng tu cổ điển vẫn tiếp 
tục, và đôi khi làm thay chiều đối hướng đời sống dòng tu. Chúng ta biết Odilon (994-1049) 
là người đầu tiên đã mang lại Cluny cơ cấu vững chãi của một dòng đại thệ; lúc ông làm viện 
phụ thì dòng này có 37 nhà phụ và lúc ông qua đời, con số ấy đã lên tớ 65. Thế nhưng, một 
biến cố bất ngờ vào năm 1049 đã mang lại cho nhà Cluny một hướng mới, đó là năm Hugues 
người Semur, một người quí tộc còn trẻ tuổi lên làm viện phụ. Ngài đứng đầu nhà dòng lớn 
này trong vòng 60 năm và đã làm cho nhà này vang danh tới cực độ. Cha Hugues là người đã 
đưa đây dòng này phát triển đến mức tối đa. Theo dự tính sơ lược của các sử gia thì lúc ngài 
qua đời, dòng này đã có tới 1184 nhà lớn nhỏ. Cluny càng thời danh thì mức phát triển càng 
mau lẹ. Được nhận làm thành phần của Cluny là một đặc ân, là được bênh đỡ và có bảo đảm. 
Cái uy thế này dựa trên chính con người của viện phụ Hugues. Ngài được gọi là ”Hugues đại 
nhân”, vì ngài là người minh triết, thánh thiện và gây được nhiều ảnh hưởng. Hơn các vị tiền 
Niệm khác, ngài hết sức dân thân vào các việc chấn chỉnh và kiểm soát. Nhưng cần phải nói 
ngay là đối tượng đầu tiên của ngài không phải để thiết lập một đế quốc mà để khuyếch 
trương tính thần dòng hầu đến cải cách toàn diện. Hình như viện phụ Hugues có những dự án 
tuyệt vời về hết mọi phạm vi. Dưới đời ngài, nguyên cộng đoàn Cluny đã đông lên gấp ba và 
đạt tới con số 300 tu sĩ. Nhiều nhà cửa đã được xây cất để đáp ứng vào các nhu cầu. Ngài cho 
xây ngôi thánh đường thứ ba của nhà dòng, và theo dự trù của các kiến trúc sư thì nhà thờ này 
chỉ kém đền thánh Phêrô Roma sẽ xây vào thế kỷ XVI có mấy thước thôi. Dưới quyền điều 
khiển của Hugues, uy thế và danh tiếng nhà Cluny đã tới cao đỉnh tuyệt độ. 


Thế nhưng mầm mống suy vi đã phát hiện ngay từ đời viện phụ Hugues. Cluny đã có và vẫn 
chủ trương duy trì tinh thần dòng tu. Điểm chủ yếu của toàn thể lâu đài Cluny là “mọi người 
khấn vâng lời bề trên”. Theo nguyên tắc, tắt cả các thầy dòng đều là phần tử của nhà mẹ. 

Ngoài cuộc đại hội dòng, Cluny không có tổ chức hiến chương nào khác. Không ai nghĩ đến 
việc lập các ủy ban đại biểu hoặc tô chức phái đoàn. Toàn thể bộ máy ấy cứ tự mình điều 
động dưới sự kiểm soát của cha bề trên; ngài luôn đi lại từ nhà này đến nhà khác. Đối tượng 
của thể chế Cluny là làm sao thoát được manh vuốt của chế độ phong kiến. Nhưng chính chế 
độ ấy lại lâm vào tình trạng bán phong kiến, vì các phần tử long trọng khẩn hứa vâng lời sẽ 
trung thành và chấp nhận sự bảo trợ của vị bề trên. Như vậy phải gạt ra một bên óc sáng kiến 
và tính hăng say nồng nhiệt. Hơn nữa, chính viện phụ Hugues là nguyên cớ gây ra hai nhược 
điểm: càng ngày ngài càng nhận ồ ạt từng toán đông và thời gian huấn luyện các thày chỉ 
tượng trưng trong mây ngày thôi. Đời sông tại Cluny và hình như ở tất cả các nhà khác có vẻ 
ốc sạo, vì các thây quá đông đúc mà nhiều người không có dấu ơn gọi tu dòng gì cả. Ngày 
viện phụ Hugues qua đời, người ta đã nhận ra rằng: vẻ huy hoàng tráng lệ đang che dấu một 
hiểm họa lớn. Viện phụ Pons, người thế vị viện phụ Hugues, rất thông minh nhưng tính tình 
thay đối, lại gieo thêm chia rẽ và tàn bạo trong chính khuôn viên nhà dòng. Một người quí tộc 
trẻ tuổi khác, có năng lực và đầy nhiệt huyết, sau mang tên là Plierre le Vénérable (1132- 
1156) đã xoay chiều đổi hướng cho con tầu kia. Nhưng một khi đã bắt đầu suy vong lại phải 
chịu thêm sức cạnh tranh của nhiều hội dòng mới, thì ưu thế của Cluny sa lầy không cứu nôi. 

Lối sống và vẻ hảo nhoáng bên ngoài của Cluny bị đả kích mãnh liệt bởi một đối thủ mới 
đang vươn lên lấn át dần mọi ảnh hưởng viện phụ Hugues. Khoa bút chiến giữa thánh 
Bernard và nhóm Cluny và đường lối biện giáo của Pierre le Vénérable đã dùng để trả lời, là 
một cuộc tranh luận cô điển về các nguyên tắc đạo đức của Giáo Hội Tây phương. Hiện nay 
dư luận vẫn chưa ngã ngũ là ai đã thắng thế. Phải chăng người ta đã dựa trên lòng đạo đức để 
đả kích thái độ xả láng của các thầy dòng, hay là muốn dùng lập trường thanh giáo để lên án 
thứ đạo Kitô thiên tình cảm? Phải chăng chủ nghĩa Biệt phái đã trá hình dưới bộ mặt nhiệt 
tâm, hay là đức ái đã đội lốt da cừu chỉ vì muốn chiều nề và muốn sống dâm ô? Nói tóm lại, 

nhà sử học phải công nhận PIerre le Vénérable là một nhà cải cách thời danh, và lòng nhiệt 
thành uyên nguyên của các thày dòng Citeaux sau 50 năm cũng đã sút kém rất nhiêu. 


Ngay trước cuối thế kỷ XII, trào lưu dòng tu đã bắt đầu lắng xuống, tuy đây đó vẫn còn thấy 
lập thêm mấy nhà mới, nhất tại các nước Kitô La tinh, nhưng người ta đã bắt đầu chán ngây 
tinh thần dòng tu. Trong vòng hai thế kỷ, từ đời đức Sylvestre II đến đời đức Innocent II, 
dòng tu và các tổ chức tương tự đã có những khuôn mặt mới về xã hội, về tôn giáo và về thể 
chế. Chung qui có thể nói được rằng cái gì trước kia được coi là giai cấp thì lúc này đã trở 
nên một ơn gọi. Ban đầu, thầy dòng có chức vụ can thiệp giúp xã hội và chu toàn nên phụng 
vụ. Bây giờ họ trở nên những người muốn tiến đến mức toàn thiện Phúc âm. Các thầy dòng 
Camaldules, dòng Chartreux, dòng Citeaux và dòng Prémontré trong thời kỳ hưng thịnh 
không thuộc thành phần xã hội phong kiến, họ tiêu biểu cho những người muôn có đời sống 
tĩnh mạc. Về tôn chỉ đạo đức, thầy dòng có đối tượng chiều dài là đời sống chiêm niệm, 
muốn đạt tới sự sống hiệp thông với Thiên Chúa. Về thể chế, dòng tu đi vào tổ chức thống 
nhất và vượt ra ngoài mầu sắc quốc gia. Những nét đặc thù như cuộc tông hội dòng, việc đi 
kinh lược các nơi và các guồng máy cần thiết đề thực hiện hai điểm nói trên đã được áp dụng 
rộng rãi. Không thể dựa vào các bản thống kê để ước lượng phong trào dòng tu đã gây ra 
được những trảo lưu rộng lớn như thế nào. Nhưng nhờ những sự việc đã xảy ra tại nước Anh, 
là nơi còn lưu trữ được nhiều tải liệu hơn những nước khác, người ta có được một ý niệm về 
vấn đề ấy. Tại Anh, trong vòng một thế kỷ rưỡi, từ năm 1066 đến năm 1216, số tu viện từ 60 
đã tăng lên tới 700. Số các thầy dòng, các nữ tu kín và các kinh sĩ từ con số 1.000 đã vọt lên 
15.000. Trào lưu phần khởi lớn lao ây đã bắt nguồn từ niềm xác tín: lý tưởng tu hành, từ bỏ 
mọi sự và lòng đạo đức tiêu biểu cho đời sống kitô. Nói khác, người Kitô nhất thiết phải sống 
Phúc âm và làm việc tông đồ. Xác tín này phải được phô biến cho. hết mọi người Kitô, và nêu 
muốn, mọi người đều có thê thực hiện được với ơn Chúa. Cách sống xác tín như vậy đã bị lu 
mờ trong một thời gian lâu dài, đầy bạo lực, ngu dốt và bất an. Chính tình trạng này đã làm 
phát sinh ý thức về tội lỗi, về hình phạt, về nhu cầu phải có nơi nương náu, và phải sống theo 
kỷ luật. Đời sống dòng tu đáp ứng được các nhu cầu ấy, đã trào ra như làn sóng bạc không lồ 
lan tràn trên khắp thế giới. Kinh lễ và các việc đạo đức trong tu viện có sức nuôi dưỡng lòng 
sốt sắng của người kitô hữu, nam và nữ, không vảo tu viện và không thực hiện lời khấn nào. 
Chẳng những chỉ có các nam nữ tu sĩ, mà cho cả đến giáo dân thông thường cũng chịu ảnh 
hưởng của trào lưu â ấy. Nói theo nghĩa rộng thì tính thần dòng tu đã thắm nhập vào toàn thê 
thế giới Tây phương. Nhưng số tu sĩ càng thêm đông và nhà dòng cảng giầu có thì nạn tục 
hóa lại làm cho tỉnh thần tu trì phai nhạt mau chóng. Trong một thời gian ngăn, giữa triều đức 
Innocent II và nạn dịch hạch, các dòng đại thệ vân còn giữ được mọi vẻ hào nhoáng bên 
ngoài, vì còn khăng khít với cái lý tướng uyên nguyên. Nhưng một cách chung, các dòng tu 
không còn là mô phạm về lòng đạo đức và về lý tưởng tu trì đối với xã hội chung quanh. 


Nguyên nhân chủ yếu thúc đây thành lập các dòng tu và những tu hội kinh sĩ là thuần tuý tôn 
giáo. Điều làm cho các hội dòng ấy bành trướng nhanh chóng cũng vì yếu tô tôn giáo đã hun 
đúc các vị lập dòng và những người đi theo. Thế nhưng cũng có những lý do kinh tế và xã hội 
thúc đây người ta đi tu một cách ô ạt như chưa bao giờ thấy. Khi xã hội được an bình và có 
học vấn, thì người ta cảm thấy cần phải có học, phải ham chuộng đèn sách và sáng tác văn 
nghệ. Các gia đình càng đông con thì lại càng có nhiều ơn kêu gọi vào dòng và vào các lãnh 
vực khác. Cuối cùng, người ta cũng nhận thấy là số lượng các thầy dòng trợ sĩ Citeaux, xuất 
thân từ giới nông nghiệp giâu có (như tại miễn Danelaw bên Anh) hay từ những gia đình nô 
bộc được giải phóng sống chung quanh các nhà dòng, có lợi cho nền kinh tế. 


IV. BERNARD DE CLAIRVAUX VÀ PHÊRÔ ĐÁNG KÍNH. 


Tiền bán thế kỷ XII là giai đoạn cuối cùng và cũng là lúc đã mang lại vẻ vang hơn cả cho 
thời đại người ta quen gọi là ”các thế kỷ dòng tu”. Vì thế không có gì lạ khi thấy xuất hiện 
một nhân vật có đời sống và những lời nói tiêu biểu cho lý tưởng dòng tu. Nhân vật đó là cha 
Bernard, tu sĩ dòng Citeaux và viện phụ đầu tiên của nhà Clairvaux. Trong vòng 30 năm ngài 
đã gây được giữa Giáo Hội Tây phương những ảnh hưởng lớn lao mà chưa người nào không 
có chức giáo hoàng mà đã đạt được, và còn hơn cả nhiều vị giáo hoàng tên tuổi nữa. Ngài 
thật là người của thời đại. Một thế kỷ trước, không có nhân vật tôn giáo nào, dù tên tuổi đến 
đâu, đã gây được ảnh hưởng lớn lao như thế tại Âu Châu đang rạn nứt và bán khai. Sau đấy 
một thế kỷ, con người có tầm vóc như Bernard đã ngăn cản và đương đầu với hệ thống chủ 
trương quyên giáo sĩ tập trung và hà khắc. Sau nhiều năm sống tại Citeaux và Clairvaux, là 
những trung tâm đã nắm được uy thế thiêng liêng của thế giới Kitô, trong một thời gian ngắn, 
Bernard đã đạt được mức trưởng thành nhân vị. Ngài chỉ dựa trên tự do tuyệt đối của một vị 
tu đòng để bắt tay vào việc, vì ngài sông trong một xã hội đang còn chấp nhận các nguyên tắc 
của ngài, mặc dầu người ta không đưa chúng ra áp dụng. Ngài bị nhiều người ghen ghét và có 
nhiều đối thủ, nhưng không ai có đủ mãnh lực chính trị và tiền của để bịt miệng ngài lại, hoặc 
cán trở các dự án ngài đưa ra. Ngài có nhiều đức tính lãnh đạo, như dòng dõi trâm anh thế 
phiệt, đời sống mực thước và nền đạo đức sâu xa, có biệt tài lợi khâu, không ham hồ chức 
quyền và của cải, gan dạ và tự tin vào mình, rất thành thực nhưng lại có kế hoạch tỉnh vi, rất 
trọng kính các cộng tác viên mà không dong túng nề vì, khi cần phải sửa sai một điểm nào 
đó. 


Năm 1115, khi còn trẻ tuổi cha Bernard được cử làm bề trên sáng lập nhà Clairvaux. Sau 
mấy năm gặp khó khăn, ngài đã nắm được cái uy thế thiêng liêng cho tới khi ngài qua đời 
năm 1153. Trong suốt thời kỳ ấy, các nhà Citeaux và Clairvaux là những trung tâm đạo đức 
của toàn thể thế giới Kitô Tây phương. Viện phụ Bernard vừa là nhà cải cách, vừa là vị có 
vấn sâu sắc, vừa khéo vận động, có tài giảng thuyết, là vị linh hướng uy tín và là nhà thần học 
xuất sắc. Khó tìm thấy một người như ngài trong lịch sử Giáo Hội. Trong khi làm bề trên một 
tu viện lớn tiêu biểu cho tất cả Âu Châu, và trong vòng 30 năm ngài đã lập thêm được 60 nhà 
nhánh, từ Northumberland đến Roma. Ngài luôn được mời gọi đi lại đó đây. Ngài đã dùng uy 
thế cá nhân để củng cô địa vị cho giáo hoàng Innocent II, ngài chủ mưu trong việc lên án 
Abélard và Amaud người Brescia, và đã miễn cưỡng Gilbert de la Porrée phải phục đầu qui 
thuận. Ngài đương đầu với cộng đồng lớn Cluny, và nhờ có tỉnh thần hãng say, ngài đã thắng 
viện phụ Phêrô đáng kính; ngài khuất phục những người lạc đạo, giàn xếp các vụ truyền chức 
bị người ta công kích; ngài cưỡng ép các giám mục bất xứng phải từ chức; nhờ tài thuyết 
giáo, ngài đã làm cho nhiều người trở lại đạo, chẳng hạn như các sinh viên Paris; và nhờ các 
văn thư hoặc mức thánh thiện cá nhân, ngài đã chinh phục được người tên tuôi là Suger. Một 
mình ngài đã huy động nước Pháp và nước Đức tham gia vào Nghĩa Binh Thánh Giá. Nhiều 
linh mục dòng của ngài đã được lên chức viện phụ, giám mục và hồng y, và cuối cùng bên 
cạnh một người con thiêng liêng trong chức giáo hoàng, ngài đã hướng dẫn và khiến trách. 
Ngài còn làm linh hướng cho nhiều vị thánh thuộc chỉ dòng khác như thánh Norbert và thánh 
Gilbert. Dòng Canh Giữ Đền Thờ và dòng Prémontré đã lấy hứng theo tỉnh thần của ngài. 
Nghiên cứu kỹ lưỡng, người ta nhận thấy ngài đã gây được nhiều ảnh hưởng trên các giám 
mục, các hội dòng và các kinh sĩ khác; ngoài dòng Citeaux, ngài còn ảnh hưởng nhiều trên 
các nữ tu kín, nhiều giáo dân nam nữ, và nói chung, trên mọi thành phần xã hội thời ấy. Ngài 
là giáo phụ cuối cùng đã chép sách khảo luận về Tình Yêu Thiên Chúa, về Mầu Nhiệm Nhập 
thê và về Tự Do Ý Chí. Vì ngài có lòng sùng kính đặc biệt đối với đời dương thế và sự 
thương khó của Chúa Giêsu và của Đức Maria, đối với các mầu nhiệm Truyền Tin và Sinh 
Nhật, đối với các Thiên Thần và các Thánh, nên ngài nổi tiếng là đã khai mở một đường lối 
đạo đức mới. Ngài là người đã giải thích sâu sắc nhất luật của thánh Benoit và còn là một nhà 
tự thuật huyền bí nhất của Âu Châu miền Tây. Gioan người Salisbury đã ca tụng ngài là một 


nhà giảng thuyết trứ danh nhất, kế từ đức Grégoire cả. Người ta còn coi viện phụ Bernard 
như một tác giả la tỉnh lợi khâu nhất giữa đời đức Léon cả và Pétrarque. Ngài trỗi vượt hơn 
tất cả các tác giả khác về văn thư mà thời ấy người ta quen dùng để diễn đạt tư tưởng. Giữa 
các tác giả đời Trung Cổ thì hiện nay người ta chỉ còn ham đọc một mình thánh Bernard. Là 
nhà lãnh đạo biệt tài, ngài đám lên tiếng đả kích và truy tầm những người đi sai đường, rồi 
sau khi đã tranh luận vũ bão với một ý chí cương trực, ngài lại thân thiện và giải hòa với họ 
theo tỉnh thần Phúc âm. Ngài có biệt tài biện luận, biết lợi dụng thời cơ và đôi khi dùng 
những phương pháp xem ra tàn nhẫn và hắc búa. Nhưng ngài lại có biệt tài thu hút thính giả 
bằng những hình ảnh và các điềm lạ không gặp thấy trong hạnh tích các thánh khác. Cả con 
người của ngài như nây lửa, như huyền diệu, đồng thời lại là một nhân vật nhã nhặn và hiền 
từ một cách cao thượng. Lúc sinh thời, có nhiều kẻ ghen ghét ngài, nhưng cũng có nhiều 
người khác bảo chữa và ca tụng ngài hết lời. Các nhà chép sử có thể khám phá ra nhiều lý 
chứng để bài bác hoặc phê bình các việc ngài làm, nhưng không một ai chối cãi ngài là một 
thiên tài. Thật ra không ai sánh kịp với viện phụ Bernard. So với ngài thì các vị linh hướng 
thời danh đời Trung Cô, cho cả đến thánh Grégoire và thánh Phanxicô, cũng không vẻ vang 
bằng. Trong cuối đời, và cho đến lúc chết, ngài gây ra những dư luận tương phản. Nhưng về 
phía văn hào, về mức thánh thiện và về phương thế làm việc thì ngài được liệt vào hạng 
những người xuất sắc nhất Âu Châu thời trước. 


Tuy thua kém Bernard về thân thế, về tài hùng biện và về bề sâu thần học, Phêrô người 
Montboissier, cũng gọi Phêrô Đáng Kính, là một trong những nhân vật đã gây nhiều ảnh 
hưởng tại Âu Châu thời ấy. Là viện phụ Cluny từ năm 1122 đến năm 1156, ngài là người 
đồng trà và là đối thủ với viện phụ Bernard. Khi còn là cha dòng 32 tuôi, ngài nhận trách 
nhiệm lèo lái con tầu lớn đang bị ngập lụt, và luôn luôn đấu tranh gần như thất vọng đề bênh 
chữa luật lệ trước đà xa đọa luân lý. Ngài tranh luận với viện phụ Bernard nhiều lần. Trong 
nhiều bức thư người ta thấy hai bên mặc sức biện luận cho lập trường dòng của mình. Viện 
phụ Bernard được coi là một nhà cải cách lý tưởng, còn viện phụ Phêrô Đáng Kính lại được 
coi là một người nhân hậu, không muốn đập đồ hay phá vỡ, nhưng có chủ trương khêu lại 
ngọn đèn còn bốc khói, hoặc uốn lại cây sậy đã dập nát, nhưng đồng thời ngài vân nhận quan 
điểm của viện phụ Bernard là chính đáng, và ứng dụng những phương pháp cải tổ vào Cluny. 
Tài lịch thiệp của Phêrô Đáng Kính, sự thông cảm của ngài đối với Héloise và Abélard đã 
tiên báo những đức tính cao đẹp của một nhà văn như Fénélon. Ngài luôn luôn đi lại đó đây 
để thăm viếng các phần tử ở rải rác khắp nơi, hay để giàn xếp các công việc trần tục, hoặc lo 
về giáo triều. Ngài đi lại từ Roma sang nước Anh, rôi lại từ miền Bourgogne đến Tây Ban 
Nha. Ngài liên lạc bằng thư tín với tất cả các vị vua chúa và các giáo hoàng đời ấy. Nói đúng 
ra thì các thư tín của ngài không xuất sắc bằng các thư của viện phụ Bernard hay của thánh 
Gioan người Salisbury. Vì hai vị này đã lưu truyền lại những bút ký giá trị. Nhưng các bức 
thư của Phêrô Đáng Kính vẫn có nhiều giá trị lịch sử chính trị và dòng tu thời Ấy. Như vậy, 
trong vòng 30 năm, nhà Cluny với nhiều chỉ nhánh là một công trình không lồ trên thế giới 
Kitô, đồng thời nhà Citeaux là như một cây cô thụ rập bóng trên khắp trái đất. Cả hai bên đều 
có những vị điều khiến lỗi lạc, không dính bén sự đời và không có tham vọng trần tục. Người 
ta chưa từng thấy hiện tượng ấy trong thế giới Kitô Tây phương, và cũng chưa thấy xuất hiện 
lần thứ hai nữa. 
CHƯƠNG XVI 


GIÁO HỘI Ở THẺ KỶ XI 


I. NƯỚC ANH (1066-1216). 


Trong hết các địch thủ đã tấn công vào lũy trường thành của Kitô giáo suốt thời đầu Trung 
Cổ, phải kê đến những đoàn quân người Scandinaves. Họ là những đoàn quân phá hoại nhất, 
lâu dài nhất, ảnh hưởng tại hại nhất. Những nạn nhân đầu tiên thường gọi họ là dân Viking. 
Đến nay, các sử gia vẫn chưa lường được con số và nhất là những khả năng thực tế và chính 
trị của dân Nã Uy. Tắt cả những gì chúng ta biết về lịch sử cổ xưa của họ và về số mệnh sau 
này của các nước mà họ tràn tới, cũng chưa giúp chúng ta nhận định được những phần họ đã 
đóng góp vào việc kiến thiết Châu âu. Nhưng, những cuộc xâm chiếm của họ rộng rãi đến 
nỗi, mặc dầu có sự tranh giành đối lập, dân Nã Uy với dân Đan Mạch, có thể cho răng dân 
Viking đã tác tạo nên một quốc gia Scandinave bao trùm hết các đảo Anh và một phần lớn 
những miền thuộc duyên hải Pháp và Đức. Chúng ta đã thấy dân Đan Mạch xâm chiếm nước 
Anh, họ đã nhanh chóng bị thu hút và nhận được ở những kẻ mà họ đã đánh bại, một nền văn 
minh cao hơn họ. Sau một thế kỷ chiếm đóng, “miên Danelaw” như người ta gọi lúc đó, đã 
trở thành một lãnh thổ theo Kitô giáo và hiểu hòa mà người ta đã có thê phân biệt được, 
nhưng về cơ bản thì vẫn không khác những miễn lân cận Anglo-Saxon. 


Giữa những người Scandinaves, có nhóm đông hơn cả, người ta gọi là người Normands. 
Thật khó tìm thấy trong lịch sử một nhóm người thứ hai có tầm vóc quan trọng như nhóm 
này, họ đã để lại những dấu vết sâu rộng, trên những địa trường mênh mông. Khởi thủy từ 
một miếng đất nhỏ bé năm gối đầu trên hai bờ hạ lưu sông Seine, nhiều đoàn quân Normands 
trây đi xâm chiếm hầu hết các miền phì nhiêu tại Anh, tại miền Nam Ecosse, miền Nam xứ 
Galles và Đông Ái Nhĩ Lan. Có những đoàn quân khác đi xâm chiếm đảo Sicile và miền Nam 
Ý, Đoàn viễn chinh khác lại ồ ạt chiếm cứ Hy lạp, Chypre, Antioche và Palestine. Tại những 
xứ này, họ đã thiết lập những hình thức cai trị hiệu lực hơn hắn tại các nước khác ở Tây 
phương. Những người như thê - ta không thể nói là một dân như thế - nhất thiết đã gây một 
ảnh hưởng lớn trên Âu Châu Kitô giáo. Trên thực tế, nếu không có người Normand, thì ở thời 
này đã không có các đoàn nghĩa binh và những nhà thờ chính tòa như chúng ta thấy. 


Những người phương Bắc (Nor=bắc, man: người, Normand) tới định cư trong một miền độc 
nhất mang tên họ. Họ đã ô ð ạt theo Kitô giáo. Kế từ đầu thế kỷ XI, miền Normandie cứ dần dà 
củng cô và đạt tới mức vững vàng về tô chức Giáo Hội và chính trị. Vào thời Guillaume de 
DỊJon, các tu viện được thiết lập và phát triển rực rỡ. Những gia đình quyền thế và thuộc 
dòng dõi bá tước đã cung cấp người cho các tu viện. Nhiều giám mục được chọn từ các tu 
viện. Người ta kiến thiết những nhà thờ đồ sộ, hoạch định qui chế kiểu mẫu và kích thước. 
Các giám mục và viện trưởng được lấy trong mạng lưới chế độ phong kiến, với sự thần phục 
công tước. Dưới thời Guillaume sau gọi là kẻ xâm lược, thì tổ chức và cải cách Giáo Hội 
được tiến triển rất khả quan. Khi công tước Guillaume chuẩn bị đánh chiếm nước Anh, lấy cớ 
đòi quyền kế vị Edouard le Confesseur, thì ông được phép lành của giáo hoàng Alexandre II 
và cũng nhận được từ giáo hoàng một lá cờ - có lẽ nhờ sự can thiệp tốt của Hildebrand sau 
này là đức Grégoire VII. Sau cuộc chiến thắng, ông ra tay cải cách Giáo Hội Anh mà các tu sĩ 
Normand cho là đã suy đồi. Ông triệu tới Cantorbery vị bề trên tu viện trực thuộc quyền của 
ông ở Caen là linh mục Lanfanc, nhà thần học danh tiếng ở Tây phương bấy giờ. Ngài chủ 
tọa các công đồng, cho thi hành giáo luật. Ngài thiết lập tòa án Kitô giáo và xây cất nhiều 
thánh đường. Một số đông các tu sĩ vượt biển Manche để thiết lập những tu viện mới, trở 
thành viện trưởng và chiếm hữu các lãnh thổ mới nhận được. Giáo Hội Anh đã xóa bỏ tính 
cách lỗi thời, là Giáo Hội của nhà nước rập theo mẫu Charlemagne. Hubert hay Damien lên 
tiếng khen ngợi công trình cải tổ tại Anh quốc, và công trình này được thực hiện mà không có 
can thiệp của giáo hoàng. Lanfranc và Guillaume cũng biết rõ phong trào cải cách đang được 
thực hiện vào giữa thế kỷ, nhưng không người nào theo đường hướng của đức Gregoire cách 
trung thực. Dựa vào những quyền riêng của tổng giám mục, Lanfranc tìm cách thiết lập một 
Giáo Hội canh tân, do công tước cai quản chặt chẽ và thống trị như thê chính ông là tổ phụ 


phương Bắc, ông cũng kiểm soát cả những Giáo Hội xứ Galles, Ecosse và Ái Nhĩ Lan nữa. 
Theo ông, giáo hoàng chỉ để ”Kính nhi viễn chỉ” mà thôi, Lanfrane không muốn tiếp nhận 
các sứ thần, còn Guillaume I thì vừa không chịu nhận các sứ thần vừa không muốn thấy các 
giám mục riêng của mình nhận mệnh lệnh của Roma hay thỉnh ý giáo hoàng. 


Tình hình này kéo dài bao lâu còn có nhà vua và tổng giám mục. Dự tính của Lanfanc là 
thiết lập một thứ chế độ phụ quyền trên các đảo Anh, nhưng dự tính đó đã tan vỡ, bởi vì 
không thể thực hiện được và cũng không ai mong muốn như vậy. Thế nhưng sự nghiệp của 
Lanfranc còn tôn tại, nghĩa là việc tái tổ chức và canh tân Giáo Hội Anh. Cho dầu có mây vụ 
tố cáo từ phía người Normand, chống các giám mục và các tu sĩ Anglo-Saxons, nhưng không 
có bằng chứng. Dầu sao cũng phải nhận rằng Giáo Hội Anh đã được hưởng nhiều điều tốt 
lành nhờ cuộc xâm chiếm của người Normand này. Trước hết, cuộc xâm chiếm đã nói dây 
liên đới giữa Anh và lục địa. Suốt ba thế kỷ, dân chúng đi lại dễ dàng, các trảo lưu tư tưởng 
được phố biến tự do. Nếu công việc của Guillaume thất bại, thì nước Anh đã có thê trở thành 
lãnh thổ của vương quốc Đan Mạch. 


Anselme đại nhân, kế vị Lanfranc đã bị kẹt giữa một hoàng triều khe khắt và một ông vua 
thiếu lương tâm. Thời làm tổng giám mục của ông đã có một kết thúc ít may mắn hơn vị tiền 
nhiệm, đã bị gián đoạn bởi hai thời gian đi lưu đầy. Dưới thời Henmri I, ông phải đương đầu 
với một cuộc tranh chấp liên quan tới việc ”tắn phong” của ông. Năm 1107, cuối cùng các 
địch thù đành nhận một thỏa hiệp mở đầu cho hòa ước Worms năm 1122. Anselme chứng tỏ 
sứ mệnh đích thực của mình khi ngài viết những bức thư đầy trình độ tâm linh. Qua các thư 
tín và bút tích ngài để lại, người ta thấy rõ mức độ thánh thiện và khả năng trí thức của ngài. 


Mặc dầu vẫn hạn chế, vua Henri I đã công bố bảo đảm tự do cho Giáo Hội. Dưới thời tao 
loạn của vua Etienne, một ông vua nhu nhược hơn, người ta cho rằng sự tự do được công bố 
phải bao gồm cả tự do cho trào lưu tập trung quyền bính mà Roma khởi xướng. Do đó, các sứ 
thần đã kinh lý qua Anh và triệu tập các công nghị. Người ta bắt tay vào việc nghiên cứu và 
cho thi hành giáo luật. Cũng đã có mấy cuộc tự do bầu giám mục. Một sự thay đôi đã đột xuất 
dưới triều Henri II, ông vua rất cương quyết và có khả năng, mặc dầu ông ít chú trọng tới đời 
sông tâm linh, thiếu hắn những nguyên tắc đạo lý và tính tình hung bạo. Suốt đời, ông theo 
đuôi mục đích tập trung nên hành chính phong kiến và mọi sinh hoạt của Giáo Hội trong tay 
ông. Ông chủ trương dành lại mọi quyền bính mà tô tiên ông đã thiết lập, nhưng đã bị mắt đi 
vì những nguyên tắc canh tân của đức Grégoire. Trong số những quyên này, có quyền xét lại 
những vạ tuyệt thông do một giám mục hay giáo hoàng công bố, và quyền khiếu nại tỚI 
Roma, quyền bổ nhiệm các giám mục, quyền xét xử các ”linh mục có tội” nghĩa là quyền để 
cho nhà vua ra án phạt các linh mục đã thú nhận phạm một trọng tội tại các tòa án của Giáo 
Hội. Đức tổng giám mục Thomas Becket, trước đây là bạn thân và chưởng ấn của nhà vua, 
vừa mới được vua bổ nhiệm tới Cantorbery (1162), ngài đã nêu lên những điều khoản trong 
giáo luật để chống đối những đòi hỏi của nhà vua và chủ trương thi hành quyền xét xử tuyệt 
đối và tối cao trên tất cả các linh mục (1). Tranh chấp này và những tranh luận khác, kể cả 
những khó khăn xây ra vì tính tình của mỗi thù địch, làm cho tổng giám mục từ chối những 
qui chế gọi lả qui chế Clarendon (1164). Vì việc này, ngải bị bắt và bị lưu đầy suốt sáu năm 
tròn. Khi mãn thời đầy ải, ông được tá túc tại một ngôi nhà của vua nước Pháp và chỉ nhận 
được một sự nâng đỡ ôn hòa từ vua Alexandre III, vì ông này không muốn đoạn giao với vua 
Henri. Sau cùng, các thù địch đã hòa giải với nhau và đức tổng giám mục toàn thắng trở về 
Anh, nhưng mây tuần sau ngải bị ám sát trong nhà thờ chính tòa của ngài do bốn hiệp sĩ hành 
động theo lệnh nông nổi của nhà vua. Người ta kế lại rằng nhiều phép lạ đã xây ra trên mộ 
đức Thomas Becket. Ngài được phong hiển thánh năm 1173 và mộ ngài trở thành một nơi 
hành hương quan trọng cho cả Âu Châu. Dư luận và cảm tình của quần chúng vẫn chưa nhất 


trí khi nói đến sự nghiệp và phong cách của hai nhân vật thù địch này. Henri thì cố chấp và 
hay thay đổi. Thomas Beckct thì bông bột và hiếu chiến. Mỗi người đều bênh vực sự việc của 
mình và nhiều hay ít đều có lầm lỗi. Thế nhưng, điều chắc chắn là vua Henri chủ trương kiểm 
soát các giám mục, điều này không thê phù hợp với giáo luật và với nguyên tắc tự do của 
Giáo Hội; còn đức Thomas, cuối cùng đã tử đạo vì sự tự do của quyền bính thiêng liêng. 


Khi Thomas Becket được phong hiển thánh, sự việc ngài chủ trương lập tức toàn thắng: việc 
xét xử và lên án các linh mục phạm trọng tội hoàn toàn thuộc quyền tòa án của Giáo HỘI. 
Nhưng từ điểm này, lại nẫy sinh nhiều điểm khác, và vì thế phải có một thỏa hiệp ấn định cho 
toàn bộ. Trong bốn chục năm tiếp sau, Giáo Hội Anh được hưởng thái bình bên ngoài, nhưng 
phải chịu nhiều rối loạn bên trong, vì những vụ tranh dành và kiện tụng g1ữa các giám mục và 
các tu viện. Một tranh chấp khác còn bùng lên dưới triều vua Gioan: ông này ngay vào buổi 
đầu, đã bổ nhiệm các giám mục mà không theo thủ tục giáo luật. Năm 1207 việc bầu người 
thực thụ lên tòa Cantorbery đã bị khiếu nại và phải đưa tới Roma. Đức Innocent HI liền bổ 
nhiệm hồng y Etienne Langton giữ ngai tổng giám mục. Vua từ chối và sau mấy lần dự tính 
hòa giải không thành, Anh quôc bị phạt ”vạ câm chỉ” (sous Interdit) (ngày 24 tháng 3 năm 
1208) trong năm năm. Nhà vua chỉ nhượng bộ khi giáo hoàng ra lệnh truất phế ông và đặt 
Louis con vua nước Pháp Philippe Auguste, lên thay. Gioan chịu nhận làm chư hầu của đức 
Innocent III, nhận quyền bá chủ của giáo hoàng và hứa nộp thuế. Giáo hoàng hứa bảo vệ nhà 
vua và chống lại những kẻ muốn tranh dành ngôi vua, nhờ sự ủng hộ của sứ thần Pandulf. 
Lập tức lại xây ra vụ khác: các quận công, bá tước và giáo sĩ đã từng bị nhà vua áp bức trong 
và sau thời kỳ “bị vạ cắm chỉ”, liên minh với nhau dưới sự điều động của tổng giám mục 
Cantorbery đề áp đặt những điều kiện của họ vốn có trong Đại Hiến Chương (Magna Carta) 
thời danh năm 1215. Coi thường tính hung bạo và hay thay đổi của nhà vua, không biết tới 
những tục lệ và truyền thống của pháp luật và của chế độ phong kiến Anh, đức Innocent III 
đã treo chén tông giám mục ra vạ tuyệt thông cho những kẻ ”phiến loạn” và tuyên bố hiến 
chương vô hiệu. Thế là tiếp đến một thời kỳ vô chính phủ và rối loạn, chỉ chấm dứt khi Gioan 
qua đời ngày 19 tháng 10 năm 1216. May có các sứ thần giáo triều là Guala và Pandulf, đã 
đóng vai trò giải hòa quan trọng và đã thiết lập được một chính phủ vững chắc dưới triều 
Henri III còn trẻ tuổi. 


Dưới triều vua Gioan, Giáo Hội Anh đã đau khổ nhiều. Bị chia rẽ giữa lòng trung thành với 
nhà vua và sự thần phục giáo hoàng, các giám mục đã làm mất một phần lớn nguồn lợi tức và 
một số lãnh địa. Họ đã bị giải đi lưu đày và trong nhiều trường hợp, đã chết và đề ngai trống 
trong mấy năm trời. Các dòng tu phải nộp những món tiền phạt khá lớn, bởi vì họ đã góp tiền 
để chuộc Richard I, ông vua Nghĩa Binh Thánh Giá. Vì bị phạt quá nặng, một số nhà dòng 
Citeaux đã phải cho giải tán. Đang khi đó, các tu sĩ Cantorbery vì chống đổi, nên đã phải chịu 
kiếp đầy ải nhiều năm. Sau cùng hết các tầng lớp xã hội đều đã đau khổ về tinh thần trong 
thời ”vạ cấm chỉ” chưa từng có trước đây, bởi tính cách lâu dài và rộng lớn của nó. Nói 
chung, thời kỳ tiếp theo đối với Giáo Hội, là một thời kỳ phát triển, thời kỳ cải thiện tổ chức 
và hành chính, thời kỳ canh tân tâm linh. Như vậy, đối với Anh quốc, thế kỷ XIII là thế kỷ 
đáng được lưu tâm tới hơn tất cả những thế kỷ thời Trung Cô. 


H. GIÁO HỘI PHÁP (900-1150). 


Ở Đức, sau sự phân chia đề quốc của Charlemaøgne, lịch sử của Giáo Hội luôn phải được cứu 
xét và đối chiếu với triều đại của các vua, các hoàng đế. Còn ở Pháp thì trái lại, ông hoàng 
ông chúa thấy các quyền hành của mình bị suy thoái nhanh chóng và khu vực ảnh hưởng của 
mình bị thu hẹp. Đề ngăn chặn sự sụp đồ của quyền bính và những cuộc xâm lăng man rợ ở 
phía Bắc, Đông và Nam, người ta không tìm thấy liều thuốc nào hơn là trao quyền đại diện 


cho các lãnh chúa địa phương. Điều này đem lại kết quả là thành lập một mạng lưới các chư 
hâu. 


Vì thiếu quyền đời trung ương nên ảnh hưởng đoàn thê giám mục được củng có rất mạnh. Từ 
dưới triều Charlemagne, và hơn nữa dưới triều các người kế vị Ông, các giám mục - cá nhân 
và tập thê - đã điều khiển Giáo Hội cách đích thực hơn tất cả thâm quyền địa phương nào hết. 
Những công đồng được triệu tập và những tranh luận được khơi động bởi Hincmar thành 
Reims và các người đồng thời, cho chúng ta thấy có một sự tương đồng khá lớn với những 
công đồng và những tranh luận phát sinh trong suốt những thế kỷ sau. Cũng vậy, trên bình 
diện nội bộ, Giáo Hội Pháp kế từ đầu thế kỷ IX, đã hoàn toàn được tổ chức và có phẩm trật 
hơn tất cả, với những tổng phó tế, quản hạt, giáo xứ phôi thai, hội nghị và công đồng giám 
mục. Sự thuần nhất tương đối này đã bị vân đục bởi sự suy thoái dần dà của quyền trung 
ương, sự phát triển chế độ phong kiến và quyền sở hữu của người đời, áp lực của các dòng tu. 
Tiền bán thế kỷ X, đối với Pháp, là một thời kỳ của tan rã và nguy khốn, trong đó đã phổ biến 
hóa chế độ phong kiến và giáo đoàn tư (tu viện hay cả đến tòa Giám Mục). Bình minh của 
một thời kỳ mới, trước hết đã ra mắt trong khu vực dòng tu, với Cluny ở Bourgogne và 
Gérard de Brogne mà ảnh hưởng dọi chiếu khắp nơi, kê từ miền Lorraine. Rồi phát hiện cuộc 
phục hồi Giáo Hội ở Normandie vào cuối thế kỷ X, với sự hồi sinh của các tòa Giám Mục và 
việc thiết lập những tu viện mới. Trong khi quyền nhà vua bị che lấp, thì đoàn giám mục lại 
đưa ra một hoạt động mới, nhóm họp công đồng và giảng ”hưu chiến vì Chúa”, tạm ngừng 
các cuộc tranh chấp phong kiến một thời gian nào đó trong năm. Ở Chartres và ở chỗ khác, 
các trường học thuộc tòa Giám Mục trở nên khá thịnh vượng. Kế từ vào khoảng 1030, nhà 
vua khẳng định lại quyền bính của mình. Một thời kỳ mới bắt đầu. Các bá tước, bị ảnh hưởng 
bởi trào lưu cải cách, cũng bắt đầu sáng lập tu viện và các tập đoàn kinh sĩ ban đầu là triều, 
rồi sau là dòng, và dâng cúng các nhà thờ tư của mình cho các nhà dòng. Trong suốt thời kỳ 
này, ít là gần một thế kỷ, sinh hoạt tu viện là liều thuốc chữa hết các bệnh. Người ta thiết lập 
các tu viện và các nhà dòng để làm trung tâm đọc kinh cầu khẩn. Những nhóm nhỏ gồm các 
tu sĩ (sau này các kinh sĩ cũng bắt chước) thường được dùng trong các nhà thờ tư. Họ có 
nhiệm vụ làm việc phụng vụ, đọc kinh cầu nguyện cho các điện đài và làng mạc. Nhờ việc lạc 
quyên làm chặt chẽ hơn thuế thập phân, người ta xúc tiến việc phân ranh giới đơn vị hành 
chánh giáo xứ càng ngày càng có phần quan trọng hơn, bao lâu hệ thống phụ thuộc còn phân 
tán các làng rộng lớn chia cho nhiều thái Ấp. Ở cấp trên, Giáo Hội bắt đầu thành hình mà 
Giáo Hội còn duy trì suốt thời kỳ Trung Cổ, về sau nhà vua tái thiết tục lệ thời Charlemagne: 
thanh tra và chuân y nhiều cuộc bầu giám mục. Ông còn thêm những quyền nhà vua (regalia) 
và quyền phong kiến được tấn phong và hưởng bồng lộc một tòa Giám Mục hay một tu viện 
khi trống ngôi. Nhà vua, cũng như các công tước và bá tước, triệu tập và chủ tọa các công 
đồng, họ khuyến khích các giám mục đi thăm các điện đài hay triều đình của họ. Thế nhưng 
chế độ quân chủ còn tương đối yếu, trong khi đó, từ thập niên này tới thập niên khác, giáo 
triều mở rộng ảnh hưởng của mình. Suốt thế kỷ XI và XII, nói chung, hàng giám mục không 
khẳng định lại những quyền của mình trước những yêu sách của giáo triều như từ thời 
Hincmar, mà một sử gia hiện đại đã nói: việc này cho thấy đã hé mở cái “thuyết Gallican của 
thế kỷ IX và X”. 


Những đợt sóng cải cách Grégoire đã đánh chìm hết. Từ giữa thế kỷ thứ XI, các sứ thần rảo 
khắp nước với một tốc độ luôn luôn nhanh chóng hơn, họ nhóm họp các công đồng và kết 
thúc các cuộc tranh cãi. Dưới thời đức Grégoire VII, hoạt động này tăng gấp hai. Những sứ 
thần thường trú, hưởng toàn quyền và có tất cả tự do sáng kiến, họ thi hành cuộc thanh tra 
như thể giáo hoàng vậy. Về sau, nhất là dưới triều đức Urbain II, các sứ thần thường xử dụng 
quyền lập luật và hành chính, nhưng ít khắt khe hơn. Nhưng ảnh hưởng của giáo triều được tỏ 
ra cách quyết liệt, mấy lần trong năm chục năm, khi các giáo hoàng đặt chân lên đất Pháp, 


cho hội công đồng, giảng nghĩa binh, phái sứ thần tới hoàng đề và các vua chúa khác, rồi tiếp 
nhận những sứ giả họ gửi tới. Sứ thân Hugues de Lyon và các vị khác, họ đã dùng những 
nguyên tắc cải cách mà ghi dấu sâu sắc trên Giáo Hội. Giáo Hội trở thành cây gậy chính yêu 
chống đỡ giáo triều. Trong những thập niên cuối cùng thế kỷ XI, khởi đầu ở Châu Âu, hoàng 
kim thời đại ưu thế của Pháp. Trên đất Pháp đã ra đời hầu hết các dòng tu mới, làm cho Châu 
âu thay hình đổi dạng. Trong những ”đô thị” của Pháp, các trường học giám mục phát triển, 
cũng như ở Paris có trường học của các trường học, mẹ của nền học vấn nước Pháp đã cung 
cấp cho Giáo Hội rất nhiều vị thánh, nhiều giám mục, nhiều giảng thuyết viên và văn sĩ mà 
tên tuổi nổi bật trên các trang sách này. Nhân số tăng cường không đứt quãng, khiến các dòng 
tu không thiếu người xin gia nhập, nhất là không thiếu các nhóm thày trợ sĩ và tu viện cho 
các nữ tu. Một loạt các ông hoàng ông chúa có tài khác nhau, họ theo đuổi một đường lối 
chính trị chặt chẽ để thống nhất và cai trị một cách cương quyết, họ đã biết củng cố quyền 
hành và bành trướng lãnh thổ mà họ có thể kiểm soát. Trong một thời kỳ quyết liệt (1130- 
1151), viện trưởng Suger de Saint Denis đã làm cố vấn, và một phần cũng kiểm soát cho 
chính quyền. Ông là người đầu tiên trong đám những thủ tướng tiên khởi sẽ năm giữ địa vị 
như thê trong lịch sử nước Pháp, đám người mà trong đó, sau này có những nhân vật thời 
danh như Georges d'Amboise, Richelieu, Mazarin và Henry. 


Trong thời kỳ này, Giáo Hội Pháp đã tránh được những căng thăng xảy ra ở Anh, ở Ý và 
trong để quốc. Vua Louis VII là một người đạo hạnh và được trọng kính. Chỉ vào cuối thế kỷ, 
Philippe Auguste bắt đầu đòi và bênh vực những quyền lợi mà ông chủ trương là của ông. 
Dần dần, Paris trở thành trung tâm độc nhất có nhiêu sinh hoạt trí thức, nước Pháp đang tới 
gần cương vị lãnh đạo mà nó sẽ đạt tới vào thế kỷ XIII trong sinh hoạt chính trị, văn hóa và 
tôn giáo. 


HI. NƯỚC ĐỨC, VÀ TÒA GIÁO HOÀNG (1125-1190). 


Ở Đức, suốt thế kỷ XI, đã phác họa những cơ cầu chung để tồn tại, mặc dầu nó di động 
trong suốt thời Trung Cổ. Về mặt kinh tế và xã hội, các tỉnh thành đã nhanh chóng trở nên 
giàu có hơn, đông dân cư hơn. Đồng thời, nhiều thành phó đã trở nên như những ô cờ độc lập 
trong tắm khảm đề quốc. Trên mặt chính trị, các lãnh địa công hầu và lãnh địa bá tước được 
tăng thêm, theo chế độ thừa hưởng gia tài. Các quốc gia rộng lớn nhất trong những quốc gia 
do những ông vua hiếu chiến và tham vọng ây cai trị, thì đã nhúng tay vào một cuộc chinh 
chiến đề tìm đường bàảnh trướng, mà một trong những bộ mặt của nó là chiếm đoạt được tước 
hiệu đế vương. Trên chóp đỉnh thì có hoàng đề, ông chuyên chú làm giảm thế lực toàn quyền 
của các chư hầu, tổ chức cho có trên có dưới trong các thành phần của đế quốc và kiểm soát 
Giáo Hội. Còn Giáo Hội thì quá phụ thuộc vào uy thế nhà vua trong những cuộc bầu giám 
mục và giúp nhà vua cai trị. Có mây hoàng để và trong số đó có hai người lớn hơn, họ tìm 
cách tái thiết chủ quyền tối cao của mình ở Ý và kiểm soát giáo triều. Họ bị lóa mắt bởi sự 
giàu sang và huy hoàng của nước Ý và nhất là đảo Sicile. Họ đã bị các giáo hoàng đánh đuôi 
với nhiều hay ít thành công. Do đó, khi người ta muốn làm lịch sử ngoại giao và binh bị thế 
kỷ XII và XIIL, thì phải chú trọng trước hết tới những tranh chấp chính trị giữa Roma và đế 
quốc. Luôn luôn bị những cuộc phiến loạn bùng nổ trong đô thành ở Roma quấy rối, luôn 
luôn giáo hoàng buộc mình phải thương thuyết, tìm liên minh để đương đầu với thế lực của 
hoàng để. Còn hoàng đề thì luôn luôn sẵn sảng lợi dụng mọi chia rẽ khi có cuộc bầu giáo 
hoàng, rồi hoặc khích động, hoặc che chở ly giáo này hay ly giáo khác. 


Vua Henri V tạ thế sau ba năm ký hiệp ước Worms. Với ông, dòng họ nhà Sali đã chấm dứt. 
Các cử tri đã bỏ rơi người cháu của Henri V mà bâu cho Lothaire de Saxe. Cương nghị và có 
khả năng vê những việc đời, nhưng khôn thay lại cô châp, một ông vua đạo hạnh, hoàn toàn 


sẵn sàng chấp nhận những hậu quả của hiệp ước Worms và mọi cải cách theo Grégoire. Dưới 
triều ông (1125-1137), nước Đức đã sống và nhận tất cả các hoạt động giáo triều trước đây đã 
làm ở Pháp và ở Anh. Các cuộc bầu cử thì theo giáo luật, không phạm vào nạn mại thánh và 
thoát khỏi mọi kiểm soát ngoại cuộc. Đặc ân và khoản trừ thì được xin và được nhận. Tòa 
Thánh được công nhận như tòa án thông thường của những vụ xử lớn và như tòa tối cao để 
xử mọi tranh chấp đưa lên chống án. Các sứ thần rảo khắp các xứ mà họ được phái tới để thi 
hành sứ mạng, dàn xếp các tranh chấp, chủ tọa các công đồng và các hội nghị hoặc cộng tác 
vào những công việc ây. Khi Lothaire mất thì các cử tri một lân nữa lại chuyển nền quân chủ 
và bầu cho Conrad de Hohenstaufen (1137-1152), ông này theo cùng một đường lối như 
Lothaire. Khi ông mất, hơn một phần tư thế kỷ qua đi, trong đó nước Đức cũng chịu những 
ảnh hưởng và những người của Giáo Hội đã cho thành lập những tổ chức như trong các nơi 
khác của Tây âu. Thế nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn lớn. Vì thiếu duy nhất chính trị cơ 
bản, cho nên các giám mục Đức không sao biểu lộ được một sự trung thành duy nhất và một 
tinh thần liên đới, như đã có nơi các giám mục Anh và Pháp, theo những cách thức khác 
nhau. Nhưng đàng khác, ông vua nào muốn kiểm soát được sự phiến loạn của công dân, đều 
phải nê hàng giáo phẩm. Hơn nữa, huyền thoại của đế quốc Charlemagne hay Otton còn đó, 
để khích lệ kẻ cầm quyên tối cao nây sinh tham vọng. Điều gần như một đòi hỏi, đối với một 
vua Đức, là khẳng định các quyền của mình. 


Conrad được thay thế bằng người cháu trẻ tuôi là Erédéric I Barberoussu 1152-1190). Ông là 

một chính khách trong sô những người sáng suốt nhất và cương nghị nhất, một trong những 
người tài khéo nhất về nghệ thuật binh đao được kế trong số các vua Đức. Ông đã làm cho 
người ta quí mến và tôn sùng. Là nhà chính trị, ông biết cho lui quân khi tai họa đe dọa mà 
không bỏ các toan tính. Là vua, để giữ vững ngai vàng, ông phải đương đầu với một tranh 
chấp lâu dài và vất vả, để kiểm soát thần dân của ông và cai trị nước. Là lãnh tụ, ông hằng có 
trong trí óc hình ảnh Charlemagne. Nói cách khác, ông suy tưởng bằng những từ ngữ của 
ông vua phần đời, chứ không phải bằng những từ ngữ thuộc riêng một hoàng đề phần đạo. 
Đối với ông, hoàng để và giáo hoàng đều được Thiên Chúa chỉ định và các quyền bính của 
mỗi người. đều được thi hành trong những lãnh vực riêng biệt. Vua Frédéric không đòi triệu 
tập công đồng đề tuyên bố một giáo thuyết hay áp đặt những hình thức phụng tự. Nhưng theo 
con mắt ông, thì vê hết các công việc ngoài sự cai trị, ông vua phải hành động chuyên chế. 
Ngay đầu triều đại, ông đã sao nhãng không để ý tới tỉnh thần và cả chữ đen của hiệp ước 
Worms. Ông bổ nhiệm và truất phế các giám mục. Ông chú tâm đến các cuộc bầu cử còn 
đang bị khiêu nại và cả những vụ tranh giành cãi cọ khác, và ông cấm không được đưa tới 
Roma; ông đòi cho được quyền regai¿a và quyền spolia đã rơi rụng từ lâu rồi. 


Trước khi Barberousse lên cằm quyền, đời sống giáo đoàn đã bị khuấy động bởi một cuộc ly 
giáo. Số là khi Honotins II mắt, những chia rẽ trong giáo triều gây ra hai việc bầu cử (1130), 
việc này có thể xây ra dễ dàng, bởi vì chưa có qui luật về thứ bầu cử theo đa số. Rất có thê cả 
hai phe đều vi phạm qui luật bầu cử thông thường, nhưng những đức tính tâm linh cao cả của 
đức Innocent II (thánh Bernard được triệu tập để cho ý kiến, vua Louis VI khẳng định những 
đức tính của ngài) đã cho biết là có sự ủng hộ của Pháp và Anh, và sau này của Tây Ban Nha 
và hoàng đề Lothaire III nữa. Roma và Ý đã chống đối trong một thời gian. Phải có hai chiến 
dịch của Lothaire và một của thánh Bernard, mới sửa đôi được hòa ước giữa Roma và Milan. 
Phải đợi tới khi Anaclet II (giáo hoàng đối thủ của đức Innocent II) tạ thế, cuộc ly giáo mới 
chấm dứt (1138). 


Các giáo hoàng kế vị Innocent II đã sống quá ngắn ngủi. Rồi giáo hoàng thứ nhất có một 
chút danh tiêng là Eugène III (1145-1153), thuộc dòng Citeaux, là cựu tập sinh của thánh 
Bemard ở Claivaux. Ngài là người thánh thiện nhât và ít tinh thân trân tục nhât trong sô các 


giáo hoảng thế kỷ này. Ngài cũng tỏ ra là một người cầm lái khôn khéo, được coi như người 
nhận cuôn ”Những suy f gửi tới một giáo hoàng” (De Consideratione) của thánh Bernard. 
Tác phẩm đã trở nên một tác phẩm câm nang cho các nhà thần học muốn nghiên cứu về giáo 
triều và cho các nhà canh tân của mọi thời. Người ta còn nhớ tới đức Eugène III, năm 1147, 
chính ngài đã huy động Nghĩa Binh Thánh Giá lần thứ hai, rất tàn khốc và tai hại. Sau triều 
đại ngăn ngủi của đức Anastase IV kế vị đức Eugène, đến đức Adrien IV, giáo hoàng độc 
nhất gốc người Anh. Vì thuộc gia đình tá điền của tu viện Saint Alban, ngài không được gia 
nhập dòng và trở thành kinh sĩ triều ở Saint Ruf gần Avignon. Sau ngài được bổ nhiệm làm 
trưởng đoản kinh sĩ Saint Ruf, và gặp nhiều khó khăn với các kinh sĩ. Vì thế, ngài bị gỌI ra 
tòa án Rona. Chính nơi đây, đức Eugène III nhận thấy ngài có tài có đức và giữ ngài lại cho 
làm hồng y. Trong chức vụ này, ngài được phái đi làm sứ thần ở Scandinavie và ngài đã tái 
lập hàng giáo phẩm Nã Uy. Nhưng ngài không làm cho người Normands và người Goths ở 
Thụy Điền hòa hợp với nhau được. Mãi về sau họ mới chịu hoà giải với nhau. Những đức 
tính cương nghị và sự khôn khéo của ngài trong việc cai trị, đã là nguyên nhân khiến ngài 
được bầu lên ngôi giáo hoàng năm 1154. Thấy mình đứng trước một tên địch thủ có tài ba lỗi 
lạc, đức Adrien tỏ ra mạnh dạn chiến đấu với Frédérie Barberousse. Ngài phong vương cho 
Frédéric, nhưng ngài nhắc lại mạnh mẽ những yêu sách có từ thời đức Gregoire VII. Ngài tìm 
cách loại trừ Frédéric ra khỏi mọi quyền can thiệp vào những công việc của Roma. Trước khi 
cuộc tranh chấp không tài nào tránh nôi có cơ hội bùng nô lớn, thì đức Adrien tạ thế (1159), 
để lại đở dang một triều đại hứa hẹn hiển hách. Adrien IV được danh tiếng vì đã cho thực 
hiện ở Scandinavie thói quen ĐÓP tiền cho quỹ Thánh Phêrô. Thói quen này mới chỉ có tại 
Giáo Hội Anh. Ngài còn nôi tiếng vì đã thảo sắc lệnh Laudabiliter để ban cho vua Henri II 
quyền bá chủ Ái Nhĩ Lan. Chính ngài còn viết thư ca tụng tình bạn thâm sâu giữa đức Adrien 
và Gioan Salisbury. 


Cuộc bầu cử tiếp theo cái chết của Adrien IV lại là một nguồn tranh chấp. Orlando 
Bandinelli, kinh sĩ nỗi tiếng ở Bologne và vị có vấn đệ nhất của Adrien IV trong cuộc tranh 
chấp giữa ngài với hoàng đế, đã được số phiếu quá bán. Nhưng Octavien, nhà quí tộc Roma 
thuộc phe hoàng đề, lại tìm được nhiều vai về. Sắc lệnh bầu cử của hoàng đề Nicolas I đã giả 
định trước có đồng tình hòa thuận giữa các cử tri, nhưng cuối cùng không được ai ủng hộ. 
Người ta có thê tự hỏi không biết cuộc bầu đức Alexandre III có thực sự hợp pháp hay không. 
Tóm lại, kết quả là có tao loạn và có hai lễ tân phong. Các người thuộc về cả hai phe yêu câu 
hoàng đế Frédéric làm trọng tài, ông liền cho nhóm họp ở Pavie một công đồng mà đức 
Alexandre từ chối không công nhận. Nhưng không mấy ai quan tâm đến sự từ chối này. Do 
sự kiểm soát của hoàng đề, công đồng lên tiếng bầu cho phản giáo hoàng là Victor V. Thế là 
bùng nỗ cuộc ly giáo làm chia rẽ Âu châu. Đức Alexandre ra vạ tuyệt thông cho hoàng đề và 
vị phản giáo hoàng. Ngài vận động gắt gao tại Pháp, nên đã thuyết phục được tất cả, trừ nước 
Đức của hoàng đề Frédéric. Nhưng Henri II vua nước Anh đã lục đục với Thomas Becket 
mấy năm, nay đe dọa không ủng hộ Đức Alexandre. Victor IV chết bất thình lình (1164). 
Viên chưởng lý đầy can đảm của hoàng đế, là Rainald de Dassel đã triệu tập một nhóm giám 
mục của đế quốc, và những giám mục này đã bầu một người kế vị đức Victor IV một cách 
không đúng giáo luật. Người được bầu mang tên là Pascal III. Rồi trong một cuộc họp ở 

Wurzbourg (23 tháng 5 năm 1163) hoàng đề Frédéric lại bắt các nhân vật quan trọng thuộc 
quyền ông, đời cũng như đạo, phải thề từ chối đức Alexandre II. Mặc dầu địa vị của ông là 
bất hợp pháp, phản giáo hoàng Pascal III đã phong Charlemagne lên bậc hiển thánh (vị đại 
hoàng đề từ nay được ghi trong lịch sử Đức). Cuộc tranh chấp giữa giáo hoàng Alexandre và 
hoàng đề Frédéric cứ tiếp tục mãi trong suốt hơn mười năm. Miền Lombardie là địa trường 
quan trọng nhất. Tranh chấp đã kết thúc với cuộc thất bại chung cục mà Frédéric phải chịu 
trước quân liên minh Lombards ở Legnano, tháng 5 năm 1176. Ít lâu sau, tháng 7 năm 1177, 
hoàng đề làm hòa với đức giáo hoàng tại Venise. 


Vào buổi đầu của triều đại, đức Alexandre III đã mệt mỏi và đau khổ về cuộc kế vị khó khăn 
và vì sự tranh chấp lâu dài hai mươi hai năm. Nhưng chính những vụ việc này làm sáng tỏ 
các đức tính siêu nhiên và tài ba lỗi lạc của ngài. Triều đại của ngài là một trong những triều 
đại xuất sắc nhất của thế kỷ. Ngài đã là học trò của Abélard và Gratien, lại có đầy đủ khả 
năng về thần học cũng như về giáo luật. Đức Alexandre là một trong những giáo hoàng thông 
thạo luật pháp kế tiếp nhau trong một trăm năm. Với 700 sắc lệnh và thư tín của ngài hiện 
nay còn giữ lại được, người ta thấy ngài đã đóng góp rất nhiều trong việc thiết lập kỷ luật 
trong Giáo Hội. Ngài đề cập đến hết mọi vấn đề: hôn nhân, của hồi môn, thuế thập phân, di 
chúc, khế ước có lời thề, cho vay ăn lãi, các quyền hưởng bồng lộc và nhiều quyên khác 
tương tự. Là môn đệ của Abélard, ngài phân biệt trong bài giảng dạy về luân lý, giữa sự 
không biết và sự sao nhãng, giữa không biết đáng tội và không biết không thê tránh được. Do 
hoạt động và thẩm quyền, ngài đã làm tăng lên hắn những trường hợp khiếu nại đó đây đưa 
về Roma. Và như vậy, quyên bính của Roma tự nhiên được công nhận. Ngài rất quan tâm về 
vấn đề pháp lý, và ngài đã thực sự nỗi bật trong phạm vi này. Chính ngải đã dành cho một 
mình giáo hoàng quyên phong thánh. Ngài vừa đơn giản hóa các thủ tục giáo luật việc giải 
phóng các tu viện vẫn phải chịu nộp thuê điền địa và những tu viện được miễn trừ vì nơi thờ 
tự thuộc sở hữu nhà vua. Ngài soạn thảo các quy luật miễn chuẩn. Ngài kiên trì tranh đấu 
chống quyền sở hữu của người đời trên các thánh đường. Ngài đã thành công trong việc này 
nhờ biết xử dụng các từ ngữ giáo luật và các lý luận sắc bén của Gratien, ông thày lỗi lạc của 
ngài. Những lý luận này còn giúp qui định những nguyên tắc thực tế trong việc canh tân Giáo 
Hội. Đức Alexandre III nhận cho người bảo lãnh quyền giới thiệu người được hưởng một 
bồng lộc, nhưng không nhận cho người bảo lãnh quyên sở hữu trên “nhà thờ ”. Một đại sử gia 
đã coi quyên sở hữu này và những tập tục mà các nhà dòng tu thường có để tự thế tục hóa, 
như sản phẩm lâu đời của chế độ ”nhà thờ tư nhân” (2). 


Đức Alexandre III là một người lương thiện và đã sống một cuộc đời không có gì đáng chê 
trách. Thế nhưng, ngài không có tính hăng say và đơn sơ của các thánh. Ngài đứng hàng đầu 
các đại giáo hoàng thời Trung Cổ. Chúng ta không biết rõ thân thế của ngài, ngoại trừ những 
gì biểu lộ ra trong các thư từ và sắc lệnh (3). Nhưng các đức tính và khả năng trí tuệ của ngài 
thì chúng ta thấy rõ. Sau khi đức Alexandre III tạ thế, lại có một loạt các triều giáo hoàng 
ngắn ngủi. Nhưng không có gì tàn khốc xảy ra trước khi vua Frédéric, chỉ huy Nghĩa Binh 
Thánh Giá, tử trận năm 1190. 


Vương triều của vua Frédéric I và triều đại của đức Alexandre III là những bằng chứng cho 
thấy các biến có chính trị quan trọng vào bậc nhất liên quan tới nước Đức. Vào thời này còn 
có những biến chuyền sâu xa trong dư luận quân chúng. Trong cuộc chiến đầu lâu dài mà vua 
Frédéric cầm đầu để củng cố quyền hành của ông, thì việc xé lẻ các lãnh thổ công tước đã 
phát triển và lên tới chóp đỉnh với vụ bóc lột và tước đoạt mà Henri de Lion đã thực hiện. 
Biến cố này quả là quyết liệt vì ông đã ấn định bản đồ nước Đức cho bẩy thế kỷ tiếp sau. 
Cũng vậy cuộc chiến thắng mà các công xã Bắc Ý đã làm được đối với đạo quân của hoàng 
để tại Legnano, đã chỉ đường định hướng để vẽ bản đồ Nam Ý. Kế từ nay và cho tới lâu dài 
nữa, miền Lombardie không còn là phần đất của đế quốc nữa. Trong khắp Âu Châu, tranh 
chấp giữa đức Alexandre và vua Frédéric cho thấy rõ rằng đề quốc không còn có thê tự coi 
mình là tiêu biểu cho Kitô giáo Tây phương được nữa. Tại Pháp, miên Bourgogne và Anjou 
bây giờ liên minh thành một khối có tầm quan trọng và muốn dành quyên tự trị. Từ nay, 
hoàng đề không còn có thể nói nhân danh Kitô giáo nữa, ngay cả khi ông còn có thê hô hoán 
những lời hiếu chiến. Hơn nữa, hiện tượng bành trướng các dòng tu được tập trung và lòng 
tôn sùng giáo triều mà những nhà lãnh đạo thời danh đứng lên phất cờ hiệu, như thánh 
Bernard và thánh Norbert, đã làm cho Âu Châu thành một liên minh mới. Cũng vào thời này, 


khắp nơi trên đất Pháp người ta chấp nhận sự phân biệt theo đường lối cải cách của đức 
Grégoire, giữa đạo và đời, người tu hành và người thế tục. Người ta không thê làm khác hơn 
được nữa. Giáo sĩ thì tuyệt đối quay về Roma. Nhưng cuộc chiến mà các nhà cải cách phải 
đương đầu với những tay chúa tê phần đời đang chiếm hữu nhà thờ, thì quả thực mới thắng 
lợi được một nửa thôi. Không bao giờ các hoàng đế hay các vua chuyên chế như Henri II của 
nước Anh, lại chấp nhận từ bỏ hoàn toàn các quyền bổ nhiệm hàng giáo phẩm và quyền 
chiếm giữ tài sản của Giáo Hội. 


IV. TÂY BAN NHA THỜI TRUNG CÔ. 


Chúng ta biết rất ít về Giáo Hội Tây Ban Nha trong hai thế kỷ sau cuộc tranh luận về thuyết 

Nghĩa Tử . Nói chung, đã có tự do phụng tự và sinh hoạt xã hội. Tuy nhiên, việc chiêu mộ tân 
tòng và tuyên truyền đạo giáo vẫn bị coi là tội phạm. Nhưng hình như chính các vị tử đạo và 
hiển tu (mà huyền sử còn để lại), vì nhiều lý do, đã khích động và gây nên cuộc đàn áp. Dần 
dần các nước nhỏ được thành lập theo dọc bờ biển miền Nam, để rồi cuối cùng lan tới trung 
tâm Tây Ban Nha, miền Léon, Castille và Navarre. Vào thế kỷ IX, việc tôn sùng thánh Giacô 
bê thành hình (829) và được đặt tại Compostelle (866), nơi đây đã cung hiến một đại cung 
vương thánh đường năm 899. Từ nay các Kitô hữu miền Bắc liên tục lắn chiếm ranh giới Hồi 
giáo. Về phía người Maures, thỉnh thoảng họ đem quân chọc thủng vòng đai, nhất là dưới 
triều đại binh tướng có tên là Almanzor (Muhammad 1bn AbrAmecrr), đặc biệt từ 956 tới 
1002 và trong những trận chiến sát hại mà các Kitô hữu tham gia đánh lại nhau. Giữa thế kỷ 
XI, ba nước Caslille, Aragon và Navarre đã có rồi. Nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi đã vượt khỏi 
dãy núi Pyrénées, rồi cuộc hành hương tới Compostelle trở thành một hoạt động thu hút giáo 
dân. Việc này vừa là hậu quả vừa là nguồn gôc của phong trào sáng lập một loạt các tu viện 
dọc đường hành hương hay vùng kế cận. Kết quả, có sự trao đổi tài nghệ giữa các nhà kiến 
trúc, điêu khắc và nghệ thuật đủ môn. Dọc bờ biển Trung Hải, cũng phát hiện một chuỗi tu 
viện, trong số đó phải kể đến Cuxa. Nhờ những cuộc thăm viếng và hành hương, những nhà 
này có liên hệ chặt chẽ với nhau và với các tu viện bên Ý nữa. Về sau từ 1008, các thày dòng 
Cluny xâm nhập vào trong xứ và dần dần ảnh hưởng trên hầu hết các nhà dòng Tây Ban Nha. 
Có lẽ nhờ ảnh hưởng của Cluny nên dưới triều đức Alexandre II (1061-1073) có sự can thiệp 
của giáo triều vào các vụ việc của Tây Ban Nha. Mục đích chính yếu là cuộc cải cách chung 
của Giáo Hội. Người trách nhiệm công trình cải cách là sứ thần Hugo Candidus. Trong lần 
kinh lý thứ hai, chính ngài đã quyết tâm thay thế nghi thức Ả Rập bằng nghi thức Roma. 


Chắc chắn, triều Roma vẫn còn nhớ tới ”ly giáo” nghĩa tử thuyết và ảnh hưởng của nó trong 

nhiều từ ngữ phụng vụ. Ngoài ra giáo hoàng còn muôn đồng nhất hóa và đồng đều hóa về 
phụng vụ trên cả Giáo Hội. Ban đầu người ta luyến tiếc các Kinh Lễ cô kính, nhưng về sau 
người ta đã nhận ra đường lối cải cách của đức Alexandre là hợp lý. Chỉ trong mấy năm, Tây 
Ban Nha đã thực hiện được sự thống nhất hải hòa và toàn vẹn với Giáo Hội Roma trên bình 
diện giáo lý và thực hành. Những bắt hòa và chia rẽ chỉ xảy ra trong các lãnh thổ Hỏi giáo 
chiếm đóng. Các ông hoàng Kitô ở miền Bắc chuẩn bị xâm chiếm (1064). Cuộc xâm lăng này 
đã được chuẩn bị chu đáo, được ủng hộ và được phép lành của đức Alexandre II; người ta có 
thể coi nó như ”nghĩa binh” thứ nhất của giáo triều. Lãnh thổ chiếm được lập tức nằm dưới 
quyền tối thượng của giáo triều Roma. Đức Grégoire VII lại đòi quyền bá chủ cả miền, hầu 
khẳng định lại một quyên tư hữu đã có từ xưa, có lẽ phát sinh từ việc hoàng đế Constantin 
dâng cúng. Nhưng ngài đã vấp phải sự chống đối của vua Alphonse VI miền Castille, muốn 
cai quản cả ba miền Aragon, Navarre và Catalgne. Về sau, đức Grégoire đã thành công tại 
Castille và xứ này đón nhận phụng vụ Roma. Năm 1085, mấy ngày sau khi giáo hoàng mắt, 
vua Alphonse VI tái chiếm Tolède. 


Đức Urbain II tiếp tục chính sách của vị tiền nhiệm và thúc đây cuộc cải cách tiến thêm lên. 

Ngài được sự ủng hộ của các cộng tác viên, các tu sĩ Cluny trước đây vẫn nghi ky đức 
Gregoire VII Nhưng các nguyện vọng của đức Urbain II đã thành mây khói bởi những vụ rối 
loạn nội bộ xảy ra ở Tây Ban Nha: vua Alphonse VII thất bại trước cuộc xâm lăng mới của 
người Hồi giáo và vụ tranh giành giữa hai tông giám mục Tolède và Compostelle. Thế nhưng 
một đạo ”nghĩa binh” mới - có sự tham gia của Provence và Gênes đã hoàn hành cuộc tái 
chiếm Baléares và Saragosse. Từ 1147, thành phố Lisbonne và một phần lớn lãnh thô Bồ Đào 
Nha được giải phóng. Và cuộc giải phóng này còn dai dẫng mãi cho tới đầu thế kỷ XIII Lúc 
đó đức Innocent III được các đạo quân từ Pháp ủng hộ, đã tổ chức một ”nghĩa binh” và quyết 
liệt đại thắng ở Las Navas đe Tolosa (1212), giai đoạn tiên khởi để tiến tới việc giải phóng 
toàn cõi bán đảo. Cordoue thất thủ năm 1236 và Séville năm 1248, kéo theo Cadix năm 1241 
và cuối cùng bị sáp nhập năm 1256. Valence bị chiếm năm 1258. Thế là trước cuối thế kỷ 
XII, việc tái chiếm Tây Ban Nha kể là đã xong, trừ vương quốc Hồi giáo là Grenade mới 
được thiết lập. 


Việc tái thiết Giáo Hội đi song song với việc tái chiếm lãnh thô. Dần dà Tây Ban Nha giữ lại 
địa vị của mình trong Giáo Hội thời Trung Cổ. Các thày dòng Cluny và cả các tu sĩ khác rất 
đông trong các nước miền Bắc, ngay từ đầu thế kỷ XI. Tới thê kỷ XII, dòng Citeaux tới nhận 
những chỗ còn trống nhưng đã được chuẩn bị sẵn. Và vào đầu thế kỷ XIH, Dominique, linh 
mục Tây Ban Nha gốc Castille đã lập cho Giáo Hội một dòng mới và có thế lực. Người ta 
kiến thiết những thánh đường đồ sộ ở Avila, Salamanque, Zamora, Coimbre và các nơi khác. 
Từ khi chiếm được Tolède, Tây Ban Nha, trong một thời gian ngắn, cũng như Sicile, đã trở 
thành một ”la Mecque” đối với những người phương Bắc vốn hoạt động trong Giáo Hội, 
trong số đó có nhiều học giả. Họ muôn tìm kiếm những kho tàng cổ kính về tư tưởng và khoa 
học mà văn hóa Ả Rập đã chôn giấu. Từ khoảng 1140 và cho tới gần một thế kỷ sau, Tây 
Ban Nha giống như một địa trường săn bắn: các nhà dịch sách gửi đi hoặc đem chiến lợi 
phẩm về Paris, Montpellier, Oxford và các đại học đường khác ở phương Bắc! Chỉ khi nào 
các học giả Tây phương đã hấp thụ và khai thác hết các học thuật mới đó, Tây Ban Nha mới 
sáng lập các đại học đường riêng của mình. Đại học Salamandque có từ 1255. Nhưng đại học 
này và cả những trường khác, đã không đạt tới cấp bậc danh tiếng quốc tế trước thế kỷ hoàng 
kim. 


Khi tìm hiểu Tây Ban Nha, người ta gặp một vấn đề khó biết và khó giải quyết, đó là vấn đề 
quyền bá chủ của hoàng triều trên các xứ các miền khác nhau. Quan niệm phong kiến về 
quyên bá chủ, ngày nay người ta không biết đến, nên coi nó như quyền tối cao hay quyền bảo 
lãnh, hoặc ở giữa hai quan niệm này. Thật vậy, đức Grégoire VII cho rằng, vì là giáo hoàng 
nên ngài có quyên và có bốn phận kiểm tra Đức Tin và phong hóa của hết các Kitô hữu trong 
đời sống công cũng như tư. Tất cả các vua chúa phải tâu trình các việc công và tư mình làm, 
vì luân lý và công bằng, khác biệt với hành chính và quyền tư hữu, có liên hệ mật thiết với 
nhau. Quyền bá chủ bao gồm bốn phận phải thừa nhận nghiêm chỉnh các quyền lợi nói trên 
của giáo hoàng, đồng thời phải hứa trung thành với giáo hoàng và bảo vệ lãnh thổ thuộc về 
ngài. Nhưng có nhiều cấp bậc bá chủ. Giáo hoàng là ông vua trực tiếp và độc nhất của phần 
lớn nước Ý. - Trong đề quốc, ngài đòi hỏi được toàn quyên về tâm linh. Ngài là người che chở 
và hướng dẫn các vua ở một số nước mà việc Kitô giáo hóa chưa hoàn toàn, như Tây Ban 
Nha, Đan Mạch, Hung Gia Lợi, Bohême và các nước khác nữa. Trong những nước này, 
quyền bá chủ có nghĩa là giáo hoàng được tự do cắt đặt hàng giáo phẩm và cho thi hành giáo 
luật. Chỉ trong một vài nước như Pháp và Anh của Guillaune, người xâm lăng, giáo hoàng 
không làm sao áp đặt quyền bá chủ của mình được. 


Việc tái chiếm những lãnh thô đã bị mất, dĩ nhiên mở rộng thêm diện tích của nước giáo 
hoàng và tạo thêm thê lực cho Kitô giáo. Nhưng cũng vì thế, lại thêm những vấn đề mới và 
khích động lại những vụ căng thắng cũ. Người ta đã dùng từ ngữ cô truyền ”tái chiếm” nhưng 
mới đây có mây sử gia nhắn mạnh tới điều mà những thành kiến về chủng tộc ở thời trước đã 
làm cho quên đi, đó là, trong mười hai thế kỷ đầu của Kitô giáo, dân chúng Tây Ban Nha 
luôn thuộc nhiều chủng tộc khác nhau và nằm dưới sự đô hộ của Hồi giáo, nhưng Kitô giáo 
không bao giờ bị hoàn toàn tan rã. Hơn nữa, những người chiến đấu trong thời "tái chiêm” 

bao gồm đủ dạng tiêu biêu cho các chủng tộc ở Tây Ban Nha. Sau khi đã thiết lập toàn quyền 
quốc gia thì sự pha trộn các chủng tộc vẫn được tiếp tục. Tại miền Bắc, những khu trại người 
Mozarabes sinh sống, nhiều người đã gia nhập Kitô giáo, nhưng chưa cần thiết phải thay đổi 
nghĩ lễ và các hệ tư tưởng. Vẫn còn những người Hồi giáo tự do, làm thành một yếu tố tôn 
giáo ngoại lai. Người Do Thái trốn khỏi các miên họ bị đàn áp hay những miền. có nhiều 
người Hồi giáo sinh sống. Tất cả, họ đồ xô về những nơi mà ban đầu họ được tiếp đón và 
không gây thù hẳn. Thế là, một lần nữa, những sự căng thắng cũ rích từ thế kỷ VII lại bùng 
lên, tạo nên những hậu quả nặng nề về sau. Có mây nhân vật thời danh của hàng giáo phẩm, 
như Paul de Sainte Marie, giám mục Carthagène rồi Burgos và con ông, còn danh tiếng hơn, 
Alphonse de Carthagène, là những người Do Thái hay ít ra có tô tiên Do Thái, rồi hồng y 
Jean de Torquemada. Thế nhưng, các vua Tây Ban Nha khẳng định uy quyền của mình một 
cách cương quyết còn hơn các vua ở Pháp và ở Anh. Họ được nghị viện ủng hộ : cả nghị viện 
Anh, nghị viện Tây Ban Nha đã từ chối mọi hữu hiệu của các qui chế giáo luật. Mọi quyền 
nhà vua được hưởng, cũng như các đặc ân của hàng giáo sĩ đều được tăng thêm và mở rộng. 
Thế nhưng, khi cuộc Đại Ly Khai xây ra, thì toàn cõi Tây Ban Nha đứng tách rời khỏi phe 
công đồng. Các giám mục và các thần học gia theo cô truyền đứng vào phe giáo hoàng. Một 
thời gian khá lâu, Tây Ban Nha ủng hộ Pierre de Luna, người bản xứ, làm giáo hoàng ở 
Avignon với danh hiệu là Benort XIHI (1394-1423). 


V. MIỄN SCANDINAVIE. 


Những nhà truyền giáo tiên khởi Pháp và Đức đến giảng Phúc âm ở Đan Mạch và Thụy 
Điền, đều bị trục xuất hay chỉ thu lượm được những kết quả tạm bợ. Thế nhưng nhờ những 
nỗ lực của họ mà các nhà truyền giáo Anh, phần đông là tu sĩ, vào thế kỷ X và XI, đã thành 
công trong việc trồng cây Đức Tin và thiết lập các tu viện tại Đan Mạch và trên những hòn 
đảo nhỏ nằm gần bờ biển Tây Nam Nã Uy. Nhà dòng Evesham đã phái một đoàn tu sĩ tới 
Odense. Stavanger ngày nay còn giữ nhiều vết tích tôn sùng thánh Swithin de Winchester. 
Tại Thụy Điền, nhiều thừa sai đã tới hồ Malar và tới Siptuna, nơi Anscharre đã lập một nhà 
thờ. Sau đó, Uppsala, trung tâm ngoại giáo, đã trở thành một lãnh thô thuộc Kitô giáo, Đan 
Mạch với các vua cai trị ở Tây Nam miên Scanie, đã trở thành một trong ba nước thuộc 
Scandinavie giống các vương quốc theo Kitô giáo. Đã có một hàng giáo phẩm với trụ sở 
chính đặt ở Lund, và có cả một tổ chức giáo xứ. Trong thế kỷ XI, chế độ phong kiến, nhà thờ 
tư và quyền tiến cử (tiến cử đề nhận bồng lộc) chưa có ở Scandinavie. Tại Nã Uy, nhà vua có 
một ít quyền. Nhưng ở các nơi khác, giám mục bổ nhiệm các linh mục, hoặc cộng đồng giáo 
xứ chọn lựa (nhất là ở Thụy Điển). Cải cách theo đường lỗi Grégoire bắt đầu vào đầu thế kỷ 
XII, một phần do ảnh hưởng các tu sĩ Citeaux. Sau khi tòa Tổng Giám Mục Hambourg 
Brème bị bãi bỏ, thì Lund miên Scanie được thừa hưởng các quyền tổng giám mục trên toàn 
cõi Scandinavie. Eskil, bạn thân của thánh Bernard, đã đưa các tu sĩ Citeaux tới Alvastra và 
Nydala, trước khi rút về Clairvaux và mất năm 1181. Một tổng giám mục thời danh khác lên 
kế vị, Absalon (1178-1201), ông sáng lập Copenhague và truyền bá các cải cách giáo luật. 


Vì dân ở tản mác nên Nã Uy có một tổ chức thô sơ hơn. Từ Anh nhiều giám mục đã tới 
mang theo nhiêu tập quán, rôi các tu sĩ dòng Citeaux đên lập nhà đâu tiên ở Lyse gân Bergen, 


ở Hovedo gần Oslo. Cơ cấu này đã hoàn toàn được canh tân và Giáo Hội Nã Uy được chính 
thức thành hình nhân địp kinh lý thanh tra đáng ghi nhớ của hồng y Anh Nicolas Brakespeare 
năm 1152. Ngài đặt trụ sở tổng giám mục ở Trondheim. Ngài cho sáp nhập vào bốn tòa 
Giám Mục thuộc hạt những tòa ở Islande, các đảo Féroé , Orcades, Sodor và đảo Man. Ngài 
cũng thiết lập cuộc bầu giám mục theo giáo luật, cho giám mục quyền bổ nhiệm các linh mục 
và đặt tiền quĩ thánh Phê rô. Những cải cách này đứng vững nhờ vào sự khôn khéo của 
Eysten (dòng Augustin), tổng giám mục Nidaros (Trondheim 1161-1186). Nhưng rồi một loạt 
tranh chấp đã xây ra giữa hàng giáo phẩm và các vua, vì họ mưu toan lẫy lại những quyền cổ 
xưa của họ. Kết quả, các giám mục bị bắt đi đầy và Nã Uy kinh lâm vào một cuộc tranh đấu 
giống như cuộc tranh đấu ở Anh mà đức Thomas Becket đã đương đầu với vua Henri II. 


Thụy Điền, lạc hậu nhất trong ba nước, mãi lâu mới được Kitô giáo hóa ở miền trung tâm 
bao vây những hồ lớn, giữa Stockholm và thành phố Goteborg ngày nay. Thành phố Sigtuna 
mắt ưu quyền khi đức Alexandre II ban phép lập tòa Tổng Giám Mục tại Uppsala ít lâu sau 
khi giám mục Eric ở Phần Lan chịu tử đạo (khoảng 1157). Giám mục tiên khởi của Thụy 
Điển là Etienne, người Anh, tu sĩ Alvastra. Từ đó, Giáo Hội Thụy Điển phát triển chằm chậm 
nhưng điều hòa, mặc dầu tòa Lund còn giữ một qui chế ưu quyền trong một thời gian khá lâu. 
Cho đến hết thời Trung Cổ, Scandinavie và miền Duyên Hải Phần Lan hoàn toàn theo Kitô 
giáo. Thế nhưng những tập tục ngoại giáo vẫn còn tồn tại trong các vùng rừng núi, ở những 
đảo xa xôi Féroé và Islande. Việc thiết lập tiệm tiến của chế độ quân chủ phong. kiến đã gây 
nên những đụng độ từng giai đoạn giữa Giáo Hội và nhà vua. Nhưng tại Thụy Điền nói chung 
và nhất là ở Đan Mạch, Giáo Hội được tự đo hơn trong tất cả những nơi khác tại Tây âu. Tại 
Thụy Điển, tại các tu viện và các tòa Giám Mục, với những lãnh thổ rộng lớn, hàng giáo sĩ và 
tu sĩ đều giúp việc hành chính cho nhà vua, chống lại giới binh sĩ và giai cấp nông thôn. Đảo 
Gotland, trở thành một nhượng địa phụ thuộc Đan Mạch, là một đảo giàu có và rất nhiều dân 
cư. Đảo này được xử dụng như kho chứa hàng cho việc giao thương của cả vùng Balte và Âu 
châu, cũng là hòn đảo nổi danh vị có nhiều nhà thờ và tu viện. 


VI. NGHĨA BINH THÁNH GIÁ (1098-1274). 


Nghĩa Binh Thánh Giá tại Đông phương biểu đương một trào lưu hào hứng tôn giáo không 
ngờ trước và từ xưa tới nay chưa hề có. Phát sinh từ một lòng tin năng nổ, với mục đích 
đương đầu với một cuộc khủng hoảng công khai, nghĩa binh đã trở thành một biến cố được 
tái diễn từng giai đoạn trong suốt hai thế kỷ, như một hỏa diệm sơn phun lửa. Có lẽ nó là trào 
lưu lạ lùng nhất trong những trảo lưu mộ đạo, được chứng tỏ trong hành động và với tinh 
thần nồng nhiệt. Ngày nay người ta coi đó như những đặc tính rất độc đáo của thời Trung Cổ. 
Cũng đúng thôi, khi người ta dùng từ ngữ mới ”nghĩa binh” để chỉ việc đưa những đạo quân 
đông đúc, gồm nhiều quốc gia khác nhau và tự nguyện tiến về xứ Palestine với mục đích khôi 
phục hay bảo vệ lãnh địa, nơi Đức Kitô đã sống. Hiểu theo ý nghĩa rộng rãi, Nghĩa Binh 
Thánh Giá là cuộc phiêu lưu võ bị, được thực hiện với mục tiêu tôn giáo. Cuộc nghĩa binh 
thứ nhất có những dấu hiệu tiên báo: những cuộc viễn chỉnh do giáo hoàng ủng hộ và khuyến 
khích, với mục đích tái chiếm miền Bắc Tây Ban Nha chống lại người Hồi giáo, cũng như 
cuộc viễn chỉnh của người Normands đề chiếm nước Anh và đã được phép lành đặc biệt của 
giáo hoàng. Vào sau thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu, ý tưởng, lời nói và kỷ luật tôn giáo và 
binh bị của nghĩa binh đều được áp dụng vào mọi cuộc viễn chinh, để cầu thắng hay đây lui 
những kẻ nghịch thù của Giáo Hội, một hành động có tính thần công lý khi nhiều khi ít, 
không đồng đều. Những địch thù này phải là những người ly khai như người Albigeois, ngoại 
giáo như ở Prusse hoặc tại các xứ Baltes, hay những kẻ xâm lăng như người. Thổ Nhĩ Kỳ 
năm 1453 cho tới thế kỷ XVII. Bảy cuộc nghĩa binh đã là bảy lần di chuyển bằng đường bộ 
và đường biển của những lực lượng võ trang không lồ, tiêu biểu cho giới Kitô và được giáo 


hoàng ban phép lành. Do đó những cuộc nghĩa binh tạo nên một hiện tượng thuộc riêng thời 
Trung Cô, biệt hăn tât cả những thánh chiên khác và đứng ra ngoài lịch sử Giáo Hội. 


Nguồn gốc nghĩa binh thứ nhất và những lý do vận động, cho tới nay, vẫn còn bị tranh cãi. 
Các tướng Normand và Pháp, được khuyến khích bởi những ân xá đức giáo hoàng hứa ban, 
họ đã tham gia vào việc tái chiến Tây Ban Nha. Họ đã chiếm được Tolède năm 1085. Cùng 
năm đó, Antioche rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã chiếm Jerusalem trước rồi (1071). 
Cùng năm 1071, trận quyết liệt tại Mantzikert đã thúc đây đức Grégoire VII vận động khối 
Kitô giáo Tây phương đem quân cứu viện Đông phương và các nơi thánh. Rồi sau đó, năm 
1084, hoàng để Alexis I đã thỉnh cầu đức Urbain II cho quân đến cứu viện. Có thể đây là cơ 
hội trực tiếp, nếu không là lý do đích thực của dự tính nghĩa binh mà người ta đã đem ra bàn 
cãi tại Plaisance, rồi đưa ra công bố tại Clermond năm 1095. Nhưng chắc hắn là giáo hoàng 
cũng đã thấy mối lợi mà ngài hy vọng được hưởng, để quay trở những giáo mác gươm đao 
Normand hay những dân khác đang làm xáo trộn Âu Châu, chống lại những kẻ thù của Giáo 
Hội. Là nhà chính khách, giáo hoàng cũng phải nhận ra cái cơ may mình có để cầm đầu giới 
Kitô giáo Tây phương. Ngài đã hô hào những người nghe ngài, hãy đi giải vây thành thánh 
khỏi tay dân ngoại. Lời kêu gọi của ngải được người ta nghe theo lập tức và với một hào khí 
vượt xa những ước lượng của ngài. Rồi khi phải bắt tay tổ chức, thì người ta đã đứng trước 
một sự đã rồi. Quyền chỉ huy tối cao được ủy cho Adhémar, giám mục Du Puy. Những tài 
sản của quân nghĩa. binh văng mặt được đặt dưới quyền giáo triều. Các quân nghĩa binh nhận 
được lời hứa rằng "nếu họ quị ngã trong trận chiến, họ sẽ được tha hết mọi tội”. Nơi mỗi 
người chiến binh, chắc chắn còn nhiều lý do khác. Thế nhưng, trong đệ nhất nghĩa binh, 
nhiều người đã tự nguyện với ý muốn chân thành là chiến đấu cho Chúa và xông đánh các 
địch thù của Người. Có mô tả những diễn tiến của nghĩa binh ở đây cũng không lợi ích gì. 
Adhémar là một người khéo léo và khôn ngoan, và có những mục tiêu tâm linh. Mắt ngài, là 
mắt vị thủ lãnh độc nhất, đứng trên các đảng phái, có thể cứu vãn được những lý tưởng của 
nghĩa binh và tô chức hành chính tôn giáo trong vương quốc Latinh-Jerusalem. .Vương quốc 
này đã trở thành một quốc gia hoàn toàn phong kiến. Tổ phụ Jerusalem đã bị truất phế đề đưa 
một tô phụ latinh lên. Vì có những nhu cầu của mình, nên các nghĩa quân biểu lộ một nhiệt 
tình nham nhở, vừa thuộc võ bị vừa thuộc tôn giáo. Dòng tu quân đội phục vụ dưới hai dạng, 
lính canh giữ đền thờ và lính chăm sóc bệnh nhân. Và đó là trách nhiệm chính yếu bảo vệ 
vương quốc Latinh-Jerusalem. 


Đệ nhị nghĩa binh được tung ra vào dịp tiễn quân của người Thổ và chiếm đóng Edesse ngày 
25 tháng 12 năm 1144. Một lời cầu cứu đã được gửi tới đức Eugène IIIL Ngài liền đề nghị với 
vua Louis VII để tổ chức nghĩa binh, nhà vua và giáo hoàng liên nghĩ tới viện phụ Bernard. 
Viện phụ nhận công việc, cách miễn cưỡng như sau này ngài cho biết. Hành động nhân danh 
giáo hoàng, ngài công bố nghĩa binh tại Vézelay ngày 31 tháng 3 năm 1146. Thế là lại tái 
diễn những cảnh đã xây ra ở Clermond năm chục năm trước. Đề cuộc vận động thành công, 
viện phụ Bernard đã đi một vòng nước Pháp, từ Languedoc cho tới Flandres. Giáo hoàng và 
nhà vua đã coi đây là một nghĩa binh Pháp. Người Đức chỉ tham dự một phần rất nhỏ trong 
đệ nhất nghĩa binh. Nhưng được mời tới các xứ miền Rhénanie để chấm dứt một chiến dịch 
tư mà một thày dòng Citeaux hướng dẫn đề chống lại người Do Thái, viện phụ Bernard liền 
khởi công giảng về Nghĩa Binh. Ngài đã thuyết phục được Conrad III để ông chỉ huy nghĩa 
binh đoàn. Bản tường thuật cuộc động binh hùng hậu (theo từ ngữ của viện phụ Bernard) với 
nhiều chuyện phi thường coi như những phép lạ này, đã làm thành một phần quan trọng của 
Sách Các Phép Lạ (Libermiraculorum), và cuốn Đời Sống Thánh Bernard. Phong trào Nghĩa 
Binh đã là một thất bại tàn khốc. Nhưng bấy giờ người ta không chịu nhận thực tế cay nghiệt 
Ấy. Và viện phụ Bernard còn đứng ra chiêu mộ một đạo quân mới, để lãnh thêm một thất bại. 
Viện phụ Bernard và phần lớn các cấp chỉ huy đã vất vả tìm mọi cách thanh minh sự thất bại 


của một công việc mà người trách nhiệm chủ yếu đã tỏ ra rất hăng say và hình như còn tự 
nhận có dấu hiệu chúc lành từ trời ban xuống. Viện phụ Bernard đã không ngần ngại đỗ lỗi 
cho nghĩa quân. Ngài tự so sánh với Maisen giữa dân Do Thái. Sử gia hiện đại chỉ có thể cho 
thấy: lòng nhiệt thành của nhà đại lãnh tụ tôn giáo đã vận dụng sức mạnh tinh thần rất lớn lao 
của mình để phái những đạo binh đi vào chỗ chết (hoặc vì bệnh tật, hoặc vì binh đao chiến 
trường). 


Năm 1146 nhiều dấu hiệu cho thấy tai họa đã đến gần. Thế nhưng nó đã không xây Ta và các 
vương quốc latinh còn cầm cự được bốn chục năm nữa, cho tới khi Saladin lên cầm quyền 
(1179). Nhưng chỉ mây năm sau, tình hình trở nên khẩn trương: Năm 1187, bị thất trận tại 
Nazareth và tại Cornes de Hattin, các toán quân tính nhuệ của các dòng võ trang bị giết hay bị 
bắt làm tù binh, giáo dân Kitô phải bỏ Jerusalem (1187) và bị đây lui mãi tới pháo đài Ty. 
Thật là một biến cố làm chắn động cả Âu Châu. Giáo hoàng cho thay đổi mầu sắc của ấn tín. 
Samson, đại viện trưởng Bury saint Edmunds, mặc áo nhặm và ăn chay. BỊ thúc đây bởi nhiệt 
tình tự nguyện, ba đại quốc vương trấy đi Đông phương: Conrad, Philippe và Richard. Nhờ 
trung gian của hai sứ thân, giáo hoàng lại hô hào lập nghĩa binh, đệ tam nghĩa binh. Ngài mở 
rộng kho tàng ơn toàn xá ban cho mỗi nghĩa binh, dù sẽ chết trên chiến địa hay sẽ còn sống 
sót. Ngài truyền cho các giám mục phải đóng góp tiền của. Tại Pháp và Anh, người ta lập 
thuế thập phân gọi là thuế Saladin mà các vua đòi phải có với sự ủng hộ của các giám mục. 
Lần này việc lãnh đạo quân nghĩa binh thuộc hoàng đề chứ không thuộc giáo hoàng. Nhưng 
sau khi hoàng để Frédéric chết, không còn người chỉ huy tối cao nữa. Mặc dầu còn ghi danh 
trong sử sách và truyền thuyết, nghĩa binh đệ tam này chỉ thu được một thành công yếu ớt. 
Các Kitô hữu đã chiếm được một dải đất hẹp và dài thuộc miền duyên hải. 


Nguyên do trực tiếp của đệ tứ nghĩa binh không phải do một biến có tàn khốc nào đã xây ra 
ở Đông phương. Đây là sự nghiệp của một mình đức Innocent [II mà thôi. Ngay vào những 
năm đầu triều đại, vị giáo hoàng này đã dồn hết nghị lực để thuyết phục các vua Âu Châu và 
hoàng đề Hy Lạp cùng nhau lấy lại Đất Thánh cho Kitô giáo. Không còn cách nào khác, ngài 
trực tiếp kêu gọi và thúc đây các giám mục và giáo dân. Ngài đã thành công gây nên một 
chiến dịch mộ quân. Một đạo quân lớn được thành lập. Theo kế hoạch của giáo hoàng thì đạo 
quân này phải xuông tàu ở Sicile. Thay vì phải làm như thế, thì các tướng lãnh lại điều đình 
với Venise để vượt biến. Venise là thù địch của Byzance và các tướng lãnh người Đức hay 
nghĩa quân đã có liên hệ tiếp xúc với một người đang mưu toan chiếm ngôi báu ở Đông 
phương. Hoàng đế Alexis II xin giáo hoàng bảo đảm không để cho một trong các lãnh địa 
nào của ông bị tấn công. Đức Innocent chấp thuận. Nhưng năm 1203, hạm đội nghĩa binh đậu 
ở Corfou đã quyết chũi mũi tàu tiến thăng về Constantinople. Giáo hoàng phản đối, nhưng 
vô hiệu. Constantinople thất thủ ngày 17 tháng 7 và kẻ mưu toan tiếm ngôi đã trở thành 
hoàng đề lấy tên Alexis IV. Tám tháng sau, ông bị ám sát trong một cuộc nổi loạn. Kinh 
thành lại rơi vào tay nghĩa quân và bị phá bình địa không thương xót. Baudoin de Flandre 
được bầu làm hoàng đề latinh. Miền La Thrace, Hy Lạp và các đảo lại bị phân chia cho người 
Venise và các tướng lãnh khác. Nghĩa binh ngừng lại sau tội ác này. Qua nhiều thế kỷ, tội ác 
ấy vẫn còn làm ung độc những môi tương quan giữa Roma và Giáo Hội Hy Lạp, thậm chí 
cho tới nay, vẫn còn lảng vảng như một bóng ma trong trí óc nhiều Kitô hữu Đông phương. 


Đức Innocent III không mắt hết hy vọng. Ngay từ 1213 ngài ra sức vận động theo cô truyền, 
để hô hào một nghĩa binh khác (đệ ngũ nghĩa binh): ân xá tha tội và che chở lại được tung Ta. 
Cuộc khởi hành được ấn định vào ngày mồng 1 tháng 6 năm 1217. Đức Innocent không sống 
được cho tới ngày đó, nhưng nghĩa binh cứ khởi hành. Họ đã không hưởng được những chiến 
thắng của họ và phải tự giải tán sau khi đã chiếm được thành Damiette. Bị rút phép thông 
công, hoàng đế Fréderic II đã không thể nhập vào đoàn nghĩa binh chính thức. Ông cho 


thành lập một đoàn nghĩa binh riêng năm 1228, đó là công việc hoàn toàn thuộc thế tục đem 
lại cho ông danh hiệu là vua thành Jerusalem. 


Năm 1244, sau khi Gaza thất thủ, thành Thánh bị cướp khỏi tay người kitô. Mấy năm trước, 
đức Grégoire IX đã nỗ lực khích động tính ù lì nơi các vua Âu Châu, nhưng chỉ có mấy trận 
chiến nhỏ đem lại những kết quả bé mọn mà thôi. Tháng 12 năm 1244, vua Louis IX (thánh 
Louis) tự nguyện làm nghĩa binh, trong khi ông lâm bệnh nặng. Nhưng nghĩa binh của ông 
(đệ lục nghĩa binh) chỉ xuất chinh năm 1248, được đức Innocent IV trợ cấp kinh tế và tỉnh 
thần. Nhà vua vắng mặt khỏi Pháp sáu năm. Ông lần lượt lúc thắng lúc bại và có lần bị bắt 
làm tù binh trong một thời gian ngắn. Hai mươi năm sau, Mameluk Baibars, người chiến 
thắng miền Gaza, trở thành vua Ai Cập và tiến chiếm Césarée (1265), Jaffa và Antioche 
(1268). Biến cỗ này đã thúc đây thiết lập đoàn nghĩa binh cuối cùng (đệ thất), dưới sự điều 
động của vua Louis và quận công Edouard, người kế vị Henri Anh quôc. Vua Louis đã tắt thở 
trước khi cập bến Tunis. Sau khi đã thắng được mấy trận, quận công Edouard điều. đình 
ngừng chiến trong mười năm tại Palestine. Mười hai năm sau, chiến tranh lại bùng nô, hai 
thành phố lớn Tripoli bị thất thủ năm 1289 và Acre vào năm 1291. Thế là chấm dứt cuộc 
chiếm đóng của quân Pháp tại Đông phương, chấm dứt tinh thần hăng say làm nây sinh từ 
ngữ và lý tưởng ”Nghĩa Binh Thánh Giá ” 


Các nghĩa binh hành quân ở Palestine và trong những vùng lân cận đã không tạo nên cho đời 
sông tôn giáo và trí thức thế kỷ XII và XII những điểm độc đáo đáng kể. Ngoại trừ phạm vi 
thu hẹp về chiến thuật binh đao và ngành kiến trúc, các nghĩa binh hoàn toàn không để lại 
được những thành quả bền bỉ. Trong lịch sử nghĩa binh người ta không nhận thấy có một thê 
chế nào, một nguyên lý thuộc qui chế, thần học, chính trị và ngoại giao nào, cũng không có 
chuyện đổi mới hay một khai triển nào về các chiến thuật đặc sắc. Khi vận động cho đệ nhất 
nghĩa binh và khi tuyên bố giáo triều có thể là một lực lượng hiệp nhất các dân tộc, khả dĩ 
khơi động và nuôi dưỡng tỉnh thần hăng say của người Âu Châu, đức Urbain II đã thêm vào 
đường hướng canh tân của đức Grégoire một khía cạnh mới: nó đã gây ảnh hưởng oanh liệt 
trong nhiều thế kỷ. Nhưng ngài đã để lại cho giáo triều một trách nhiệm rất nặng nề, kéo dài 
hằng bao nhiêu năm: những trận đánh ác liệt gồm có cả cướp phá và xâm chiếm dưới danh 
hiệu nghĩa binh. Các nghĩa quân, thì có đủ loại động lực, từ lòng hy sinh bồng bột cho đến 
tinh thân hiếu chiến, ham hồ danh vọng, tham lam của cải vật chất. Thời xưa người ta nói 
nhiều về những lý tưởng tôn giáo, phiêu lưu và lãng mạn của nghĩa quân. Ngày nay chúng ta 
cảm thấy ghê tởm trong những lời lẽ mà giáo hoàng và những cộng sự viên khác thốt ra để 
thúc đây giáo dân dấn thân vào những công cuộc mà chúng ta biết, đó là những thất bại nhớp 
nhúa và lưu huyết. Việc tái chiếm Palestine có thể được coi như một việc đáng làm. Nhưng 
những chiến thắng dành được do những đoàn quân sặc sỡ nhiều mâu, được chỉ huy bởi những 
tướng tá ganh ty nhau, lại không có chiến lược hợp lý và khoa học, thì chắc chắn phải dẫn tới 
chia rẽ và tàn khốc. Một chiến tranh tấn công mà không có chính nghĩa thì khó giữ được tư 
chất tôn giáo. Chỉ nên nhớ rằng các giáo hoàng thời danh, vào tầm vóc đức Urbain II và đức 
Innocent III, kể cả những người có những đức tính luân lý và tâm linh cao độ như thánh 
Bernard và thánh Louis, các ngài đã không nề mệt mỏi, không ngần ngại đem công đem sức 
yêm trợ và hiến cả đời sống họ cho sự nghiệp Nghĩa Binh Thánh Giá. 


VII. CÁC CÔNG ĐÒNG 


Trong thế kỷ XII, tại Tây phương một loạt các công đồng được tổ chức và sau này được 
công nhận như những công đồng chung của Giáo Hội Roma. Như chúng ta đã thấy, các 
hoàng để và các giáo hoàng thỉnh thoảng đã triệu tập các cuộc hội họp để thảo luận và kiểm 
điểm những vấn đề thuộc giáo lý và kỷ luật. Ở thế kỷ XI, các giáo hoàng cải cách đã dùng 


nhiều công nghị và nhất là những công nghị thường xuyên Roma, để công bố chương trình 
và ấn định các án phạt. Thế nhưng, không một công nghị nào tự cho là có tính cách phố quát. 
Đây là một dấu hiệu của thời đại, trong thế kỷ XII, các giáo hoàng đã có thê triệu tập những 
công đồng và thành công trong việc tập hợp các giám mục và những giám chức khác thuộc 
Tây âu. Vào buổi đầu, các văn kiện công đồng thường chỉ loan báo và ghi nhận những hòa 
ước chính trị có liên hệ tới giáo triều, và phát biểu những điều khoản thuộc kỷ luật hơn là 
giáo lý. 


Công đồng thứ nhất của thế kỷ XII là công đồng Latran, được đức Calixte II triệu tập vào 
Mùa Chay (1123). Lúc đó hiệp ước Worms (1123) đã có nhưng chưa được thi hành. Hơn 300 
giám mục dự hội nghị. Công đồng đã nhắc lại và định rõ những biện pháp cải cách đã ban bố 
trong suốt bảy mươi năm vừa mới qua. Công đồng ban sắc lệnh: lên án nghiêm khắc nạn 
buôn thần bán thánh, việc người đời kiểm soát nhân sự và tài sản của Giáo Hội; bảo vệ khách 
hành hương và Nghĩa Binh Thánh Giá; cấm các tu sĩ ban hành các phép bí tích và cử hành 
thánh lễ công cộng cho giáo dân. 


Sau công đồng chung có mấy công nghị địa phương, ở Londres (1125-1127), Rouen (1128), 
Tolède (1 129), Clermond (1130), Reims (1131) và Pise (1135). Những công nghị này có mục 
đích phổ biến và áp dụng chương trình của công đồng chung vào các Giáo Hội địa phương. 


Một công đồng thứ hai được triệu tập tại Latran do đức Innocent II năm 1139. Hơn 500 giám 
mục tới dự. Nhưng công đồng không quyết định điều gì mới, mà chỉ nhắc lại qui chế cải cách 
của những công đồng trước. Thực ra, bởi tính cách long trọng hay bởi nội dung của nó, công 
đồng này khác với công đồng nhóm họp ở Reims năm 1148 do đức Eugène III triệu tập và 
kết thúc bằng việc khăng định toàn bộ các sắc chỉ đã được công bó từ thời đức Grégoire VII. 


Công đồng Latran thứ ba được triệu tập năm 1179 do đức Alexandre III. Kết quả là chấm dứt 
những tranh chấp giữa giáo hoàng với các đối thủ của ngài và với hoàng đề, hầu vãn hồi hòa 
bình. Giữa 300 giám mục tham dự, có một số nhỏ từ các nước khác tới, và nổi bật nhất là 
Jean de Salisbury, giám mục Chartres. Đa số các sắc lệnh chỉ lặp lại những qui chế thời trước. 
Nhưng có một sắc lệnh, có lẽ là đề nghị của chính đức Alexandre III: sắc lệnh này đã quyết 
định răng, nếu thiếu nhất trí trong các cuộc bầu giáo hoàng, thì từ nay về sau, người được hai 
phần ba số phiếu của các hồng y, phải được coi như trúng tuyển. Qui định này được chấp 
nhận thi hành, và dĩ nhiên là đã gạt ra ngoài nhiều cản trở lớn thường làm cho các cuộc bầu 
giáo hoàng thiếu trong sáng và gây tranh cãi. Nhờ đó, không còn có nạn phản giáo hoàng, 
cho tới cuộc ly khai năm 1378. Cuộc ly khai này có một nguyên cớ hoàn toàn khác. Ngoài ra, 
công đồng đã ấn định những điều kiện hữu hiệu cho hết các cuộc bầu phiếu vào các chức vụ 
trong Giáo Hội (đặc biệt về số tuổi buộc phải có : ba mươi cho giám mục, hai mươi lăm cho 
cha sở ), và cả những án phạt thích ứng. Một lần nữa, công đồng lên án nạn buôn thần bán 
thánh, thói tục giáo dân phân tán tài sản Giáo Hội. Bằng một sắc lệnh mới và quan trọng, 
công đồng chấp nhận cho mỗi nhà thờ chính tòa có một bồng lộc dành cho một giáo lý viên 
tự nguyện. Mọi giáo dân đều có thể là ứng viên của chức vụ này, miễn là có những đức tính 
và khả năng cần thiết. Sau cùng, công đồng ban hành thêm các sắc lệnh mới hay nhắc lại một 
số sắc lệnh cũ, nhằm qui định nhiều vấn đề thuộc xã hội Kitô. Trường hợp người Do Thái, 
người Hồi giáo và người lạc giáo cũng được cứu xét. Chúng ta sẽ nghiên cứu sau những sắc 
lệnh liên hệ đến người lạc giáo, vì chúng mang những biện pháp quan trọng và mới mẻ đối 
với thời đại bấy giờ. 


Suốt thời làm giáo hoàng, đức Innocent đã đặt vào hàng đầu chương trình cải cách hay canh 
tân Giáo Hội và việc tô chức một chiên đoàn nghĩa binh mới. Nghĩa binh mà ngài tô chức, đã 


thất bại thê thảm năm 1204. Nhưng sau mấy năm, ngài trở lại với phương án hàng đầu của 
ngài. Ngài triệu tập công đồng Latran IV vào năm 1213 và phiên họp đầu tiên vào tháng II 
năm 1215. Trong chương trình nghị sự có nhắc đến Nghĩa Binh Thánh Giá, nhưng chủ yếu 
gồm những phương án rộng lớn nhằm canh tân mọi lãnh vực của đời sống Giáo Hội. Chúng 
ta không biết gì về thê thức diễn tiến của công đồng, chỉ biết rằng các sắc lệnh đã được chấp 
thuận trong phiên họp ngày 30 tháng I1 và đã đánh dâu một khúc quặt, đó là việc công đồng 
tách rời khỏi đường lối chính trị của giáo hoàng như chúng ta thấy ngày nay. Chúng ta có thể 
đưa ra một kết luận: phải trải qua nhiều buổi tranh luận sôi nổi trước trong các tiêu ban, rồi 
trong những buổi hội khoáng đại của các nghị phụ tại Roma, thì mới có một chương trình kỷ 
luật vừa rộng lớn vừa chặt chế và nghiêm chỉnh được đưa ra để tranh luận và sửa đôi. Không 
kế công đồng Trente, thì công đồng Latran IV đã và cho tới ngày nay, vẫn còn là công đồng 
chung có những phương án và cái nhìn rộng lớn nhất. “Nhưng, khác với công, đồng Trente, 
công đồng Latran IV ít đề cập đến các vấn đề tín lý. Điều khoản danh tiếng nhất là đoạn, lần 
đầu tiên trong nghị quyết chính thức, trong đó từ “biến thể ” ransubstaniiation) được áp 
dụng vào lễ Thánh Thê. Từ này được định nghĩa vẫn gọn về Đức lin ở ngay đầu các sắc lệnh 
và tiếp theo là phần rất thời danh về việc xưng tội hằng năm và rước lễ Mùa Phục Sinh. 
Những sắc lệnh này và mấy sắc lệnh khác, trước hết đều ảnh hưởng nhiều tới thần học và tới 
việc lãnh nhận các bí tích. Công đồng này quan trọng, vì lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, 
một công đồng được vị giáo hoàng thời danh, đã khởi sự lập luật cho đời sống kitô của người 
giáo dân. Những khoản luật và tín lý tiếp liền sau đấy đã khẳng định lại những giải pháp liên 

quan đến các người lạc giáo. Riêng về các linh mục, thì có một loạt sắc lệnh được công bố để 
kiểm tra đời sông của họ. Các cuộc bầu giám mục phải được tự do và theo đúng giáo luật. 
Việc huấn luyện và truyền chức linh mục, cũng như qui chế liên quan tới bổng lộc, đã được 
bàn giải khá chỉ tiết. Việc giảng thuyết trở thành bắt buộc. Việc cử hành nghiêm chỉnh các bí 
tích, đời sống và hoạt động của các linh mục, nhất là các linh mục giáo Xứ, đều có qui chế 
riêng. Còn về các giáo sĩ dòng thì phải nhận hệ thống Citeaux về các công nghị chung trong 
dòng. Các giám mục phải đi kinh lý như thói xưa vẫn có. Không một dòng tu nào được thành 
lập trên cơ sở một luật mới. Qui chế hôn nhân được củng cô và hợp lý hóa. Thủ tục tòa án 
Giáo Hội được cải cách. Nếu nhìn tổng quát, những sắc lệnh của công đồng Latran chủ 
trương một sự đổi mới rất đặc sắc và đầy đủ về sinh hoạt tâm linh và cơ chế của Giáo Hội. 
Nhưng có một tương phản rõ rệt giữa tính cách cởi mở và thực tế của pháp chế do công đồng 
Latran công bố với sự thất bại trong những đề nghị năng động và thực tiễn, đã được công bố 
chậm hơn sau thời công đồng. Cũng như mọi sắc lệnh của thời Trung Cổ, sắc lệnh của công 
đồng Latran đã được phô biến và áp dụng không đồng đều tại mỗi địa phương. Tại những nơi 
như nước Anh, các sắc lệnh được thi hành nghiêm chỉnh, nên đã giúp cho thế kỷ kế tiếp có 
nhiều thực hiện xuất sắc. Các khuynh hướng tập trung và chuyên chế quyền bính đã làm giảm 
tính cách mềm dẻo và tầm vóc quan trọng của những khoản luật do công đồng Latran IV ban 
hành, nhưng đó không phải là lỗi của đức Innocent II hay của các Nghị Phụ. 


CHƯƠNG XYVI 
NHỮNG CƠ CÁU CỦA GIÁO HỘI 
THỜI TRUNG CÔ 
Trong hai thế kỷ, đưới triều đại giáo hoàng Sylvestre II và Innocent II, cả cơ cầu nội bộ và 
hoạt động đôi ngoại của Giáo Hội đêu được phát triên vê mọi lãnh vực. Thời kỳ này có một 


tầm quan trọng chủ yêu, vì bên ngoài thấy có sự đoàn kết chặt chẽ và các giáo hoàng đã thực 
sự thi hành quyền mình. Đối với mây người đương thời và đối với nhiều người quan sát về 


sau, những thay đổi này được coi như hậu quả của một cuộc cách mạng. Đối với những 
người khác và nhất là những người chủ trương tập trung quyền bính của Giáo Hội La tỉnh, thì 
thế kỷ XI chỉ là một sự phục hưng, tiếp nối một công trình đã bị bỏ rơi từ thế kỷ VI; đến thế 
kỷ XII, quá trình ấy lại tràn qua những xứ bên kia núi Alpes. Cả hai cách giải thích này, mỗi 
cách đều có một phần sự thật. Những nguyên tắc và phân lớn cơ cấu trí thức, thần học và 
hành chánh mà các nhà chức trách Giáo Hội xử dụng ở thế kỷ XI, thì đã có từ xưa và lâu nay 
vẫn được công nhận và tôn trọng. Nhưng những người xử dụng và phát triển các cơ cầu ấy, 
lại thuộc nhiều chủng tộc và văn hóa khác nhau, họ phải giải quyết tùy theo khả năng những 
vấn đề mới được đặt ra. Vì thế, có sự thật thầm kín xem ra nghịch lý: vì nhiều lý do, đầu thế 
kỷ XI đã đánh dấu sự chia rẽ giữa hai nền văn minh ở Âu Châu, và kim đồng hồ đã ngưng 
chạy vào thế kỷ VI, nay bỗng nhiên lại bắt đầu chạy. Trong một bối cảnh khác, thế kỷ XI và 
XII là một thời kỳ trăm hoa đua nở sau một mùa đông rét buốt, mùa lượm được những hạt do 
Charlemagne và các nhân viên của ông đã gieo trồng. 


Cũng như các thời kỳ khác, đời sống Giáo Hội phải được học hỏi dưới hai phương diện khác 

nhau. Một đàng là sinh hoạt của tập đoàn tín hữu đông đúc tản mác khắp Âu Châu, từ đời này 
qua đời khác, trong dòng liên tục từ khi sinh cho tới lúc chết, họ đã sống trong cùng một tín 
ngưỡng, với những linh mục theo chung một nghi thức và cử hành những bí tích như nhau. 
Khác với các chức sắc và các văn nhân, những người này không bao giờ bị khuấy động bởi 
các trào lưu. Hơn thế, họ có một nhóm nhỏ, những người cầm đầu, chỉ chuyên lo soạn thảo 
các tín điều, các luật pháp và mọi thủ tục hành chánh, đó là Giáo Hội và những nhân viên 
thực thụ của Giáo Hội. 


Trong một Giáo Hội có ít giáo dân và trong xã hội Tây phương vào năm 1000 còn hoàn toàn 
thôn dã, thì các thập niên và thế kỷ cứ âm thầm tiếp nối nhau. Vì thiếu thống kê, nên khó trả 
lời những câu hỏi rất sơ lược như: khi nào miền này hay miền khác đã toàn tòng và công khai 
theo Kitô giáo? Khi nào lãnh thổ này hay lãnh thổ khác đã hoàn toản được tổ chức theo 
khuôn mẫu chúng ta gọi là giáo xứ? Hai câu hỏi này, đặc biệt câu thứ nhất, rất khó trả lời, bởi 
vì những cuộc xâm chiếm Đức, Scandinavie, Hung Gia Lợi và các nước khác đã xóa hết vết 
tích truyền đạo và bắt buộc phải có một cuộc giảng Phúc âm mới. Một sử gia mới đây đã 
khẳng định: mãi tới thế kỷ XI Âu Châu mới hoàn toàn đón nhận Kitô giáo (1). Nhưng chỉ nói 
chung như vậy e không đúng. Nhiều miền ở Pháp, như thung lũng sông Rhône và một diện 
tích rộng lớn nằm ở phía Đông Nam Paris, kể cả những vùng quần đảo Anh, đã theo Kitô 
giáo vào thế kỷ VII và có lẽ còn sớm hơn nữa. Vả lại, ngay sau năm 1000, vẫn còn những 
miền rộng lớn hoàn toàn thuộc về ngoại giáo; vẫn còn những tín ngưỡng và tập tục đã đâm rễ 
sâu vào tâm khảm dân chúng, qua mây ngàn năm ngoại giáo. Chúng pha trộn vào những nghi 
thức Kitô hoặc có tồn tại song song, hoặc đã biến mất không còn ai nhớ đến. Nhiều khi các 
tập tục tôn giáo ấy mang tính cách hãi hùng, những hình dáng ma thuật, những oán thù chủng 
tộc hoặc những thứ tà giáo. 


Cần có những chi tiết rõ rệt mới có thể thiết lập đích xác bản đồ mục vụ của hàng giáo Sĩ. 
Nhưng nêu không đạt được trong chỉ tiết, người ta cũng có lý để nghĩ rằng những miền đông 
dân tại Pháp, Đức và Anh đã có cơ cầu giáo xứ hoặc đúng hơn đã có nhà thờ và các linh mục: 
ở Pháp trước năm 800, ở Đức kê từ giữa thế kỷ IX và ở Anh trong suốt thế kỷ IX. Cho dầu về 
sau, một phần nước Anh đã bị người Đan Mạch xâm chiếm, cũng như nhiều miền ở Pháp 
cũng bị người Normand thôn tính. Như chúng ta đã thấy, phần lớn và có thể hai phần ba các 
nhà thờ nằm dưới quyền một chủ ông. Điều ấy có nghĩa là tại miền quê linh mục là một 

“tuyên úy tư”. Dĩ nhiên ngài có một số việc buộc phải làm đối với chủ ông, nhưng theo 
nguyên tắc, ngài phục vụ các nhu cầu tâm linh của người trong làng trong xã. Linh mục được 
các hội đồng và kinh sĩ đoàn trao cho nhiệm vụ giảng dạy giáo dân của mình hiểu biết các 


điều phải tin, các kinh thường đọc, các nhân đức trong đạo và những giới răn chính yếu của 
Giáo Hội. Linh mục cũng phải cắt nghĩa Phúc âm trong Thánh Lễ và có bổn phận dạy cấp 
tiểu học cho những trẻ em sáng trí trong vùng. Chúng ta không biết chính xác những liên hệ 
của linh mục đối với những người trưởng thành. Thường thường ngài xuất thân từ cùng một 
giai cấp xã hội như họ, ngài có lực học thấp kém như họ và ngày ngày canh tác ruộng vườn 
như họ. Ngài cũng đi chợ mua bán và ngôi quán ”rượu” như mọi người. Ở thế kỷ IX và X, đa 
số các linh mục lập gia đình hợp pháp, hoặc sông chung với người nữ mà không ai dị nghị. Ở 
thời đó, hôn nhân được cử hành, không cần sự chứng giám của linh mục, người ta ít rước lễ 
và chưa có thói quen xưng tội. Do đó khó lòng mô tả được những công việc mục vụ của một 
cha sở thôn quê. Nhưng sử gia không được quên rằng việc của ông ở đây là nghiên cứu về 
các Kitô hữu đã được rửa tội và có lòng tin, răng những vấn đề tâm linh và luân lý thì ở xã 
hội nào cũng giống nhau, rằng sự giúp đỡ của một người đứng đắn và những lời khuyên bảo 
họ nói ra bao giờ cũng được người ta quí trọng. 


Về phương diện này, người ta có thể ghi nhận một chuyên biến trong thế kỷ XI và XII, bởi vì 

những cải cách dự liệu trong các công nghị và công đồng đã được phô biến tới các giáo xứ và 
ảnh hưởng đến những ông chúa có lòng đạo. Việc giữ luật độc thân bắt đầu được phổ biến, dĩ 
nhiên là tiệm tiến. Càng ngày càng hiếm thấy một người con lên quản nhiệm giáo xứ theo di 
chúc của cha mình. Người nông dân bắt đầu chịu ảnh hưởng của dòng tu đang mọc lên như 
nắm. Theo luật lệ cô truyền hay theo những cải cách mới, các trường hợp trở lại đạo của thời 
này đều do ”những ảnh hưởng tốt” (những bài giảng vững chắc, Sermons de pierre) của các 
tu viện. Việc phát triển giáo dục trong các nhà trường mới, việc gia tăng giáo dân ở thôn quê 
và nhu cầu đất đai để trông trọt, tất cả phản ảnh sự phấn khởi của dân chúng chào đón các tu 
sĩ Citeaux và những ơn gọi mới, làm trợ sĩ trong các tu viện. Tất cả những sự việc nói trên, 
đặc biệt việc tăng thêm các dòng tu, đã có một ảnh hưởng quyết liệt trong sự khai triển tâm 
tình tôn giáo giữa những năm 1050-1150. Đời sống tu trì từ nay mở ra đón tiếp mọi người có 
sức khỏe tốt. Trong hơn một thế kỷ, dòng Citeaux và dòng Prémontrés đã thu hút được những 
phần tử sốt sắng nhất trong dân chúng. Các phụ nữ cũng đi tu làm nữ tu hay nữ trợ sĩ trong 
các nhà dòng mới mở ở Fontevraull hay Sempringham. Người ta đã viết nhiều về những động 
lực của các vị sáng lập và nếp sống nội tâm của những tu viện mới này. Người ta có thể 
khẳng định rằng những động lực vào tu viện không luôn thuần túy tâm linh. Nhiều khi chỉ vì 
thói đua đòi, vì muôn tìm danh vọng, vì tin vào lời cầu nguyện cho mình khi còn sống và lúc 
đã qua đời. Ngay những người dâng tiền của cũng tính toán những điều đó. Hơn nữa, nhiều 
người xin vào nhà tập, vì muôn có một chỗ nương thân, niềm tin gần như mê tín vào nhịp 
sông tu trì hoặc chỉ vì sợ tội và những hậu quả của tội. Nhưng rất nhiều tu viện ở thế kỷ XII 
và cả những thế kỷ sau, còn lại những di tích hoang phê, cho phép chúng ta dễ tưởng tượng ra 
vẻ đẹp trang trọng của đời sống tu trì, làm chứng rằng số rất đông tu sĩ, nam cũng như nữ, đã 
tận hiến tinh thần và thể xác theo lý tưởng tu trì thật sự, đã chấp nhận mọi vất vả để theo tới 
đích con đường tận hiến mà không mong đền bù hay vì một lợi ích xã hội hoặc vật chất nào. 


Trong thế kỷ XII, nhất là vào những thập niên cuối cùng, dân thành phó tăng lên nhiều. Cho 
tới nay, Ý là nước Kitô giáo độc nhất tại Tây phương có nhiều thành phố và sinh hoạt thành 
thị chiếm phần dân đông nhất. Trong những ”đô thành” cổ tại Ý (đã bắt đầu suy thoái vào 
khoảng từ năm 500 đến 1000) tổ chức Giáo Hội giống hệt như ở Roma. Tại mấy tỉnh ở miền 
Nam nước Pháp, Giáo Hội cũng được tổ chức như vậy. Trong mỗi thành phó, có một nhà thờ 
chính tòa đồ sộ với một giếng rửa tội và một loạt các nhà thờ vùng ngoại ô. Nhà thờ thường 
nằm giữa một nghĩa trang. Trong thế kỷ X và XI, các tỉnh miền Bắc Ý được mở rộng, kế cả 
những tỉnh trong thung lũng sông Rhône và miền Nam nước Pháp. Nhưng chăng bao lâu hai 
vùng này đã bị những thành phố kỹ nghệ và thương mại Hòa Lan và Rhénanie cạnh tranh. 
Trong những thôn xã nhỏ là nơi có những nhóm giáo dân sống đoàn kết, ít phảng phất đời 


sông tu trì, thì lòng đạo đức của giáo dân mỗi ngày một bộc lộ công khai, nhưng không vì ảnh 
hưởng các dòng tu hay hàng giáo sĩ, và thường còn có mầu sắc chống giáo sĩ. Đó là sự phát 
hiện đầu tiên ở Tây âu một trào lưu sau này sẽ làm nây sinh những dòng tu chính thống hay 
lạc giáo, như các tổ chức dòng Lollards, Bégards, những giáo phái Cải Cách và những Giáo 
Hội không theo quốc giáo trong miền Anglo-Saxons. 


Ở Milan và ở Lyon, nhóm các ”kẻ bị sỉ nhục” và những người Vaudois đã dần dà bộc lộ 
những đặc tính riêng của họ: thích đọc kinh, cầu nguyện chung với nhau và làm các việc đạo 
ngoài cơ cầu phụng vụ; thèm khát nghe giảng và đọc Kinh Thánh bằng tiếng bình dân; tỏ vẻ 
khinh rẻ hàng tư tê và các bí tích trong đạo; muốn đặt lại vấn đề về Thánh THïế: yêu chuộng 
đức khó nghèo và và có vẻ giận ghét quyền giáo phẩm. Tại Ý và tại Pháp, nếu bỏ đi những 
yêu tố ”cathares” (lạc giáo), thì các nhóm này từ ban đầu không phải là những người nổi loạn 
hay theo dị giáo. Họ chỉ mong lấp đầy khoảng trống tâm linh trong đời họ và mong được các 
hàng giáo sĩ bất cứ ở đâu và thuộc câp nào giúp đỡ. Trong nhiều nơi, nhất là tại Đức và vùng 
Đông nước Pháp, các kinh sĩ bắt đầu đáp ứng nhu cầu tâm linh của người thành thị. Người ta 
hy vọng các kinh sĩ đoàn đang phát triển mạnh trong thế kỷ XI, sẽ giúp cho giáo xứ thôn quê 
cũng được hưởng những ích lợi thiêng liêng lớn ấy, nhưng tiếc là hy vọng này đã bị các biến 
cô làm tan vỡ. Trong các nước khác, nhất là trong các tỉnh miền Bắc Scandinavie, người ta 
thấy nhiều nhà thờ tư nhỏ do các nhóm tiêu tư sản xây dựng. Những nhà thờ này, cuối cùng 
đã sáp nhập vào hệ thống giáo xứ. 


Cũng vào thời này, có hai nhân tố đã đóng góp vào việc thay đổi cơ cấu của các Giáo Hội 
Trung Cổ: trước hết là khả năng rất lớn trong việc soạn thảo kế hoạch quản trị và hành chánh, 
sau là tinh thần tự tín cao độ, được cOI như đặc tính của thời đại. Nhờ đó, những sáng kiến cá 
nhân dần dần đã trở thành những guồng máy đầy đủ bộ phận then chốt. Những cuộc tranh 
chấp giữa các hoàng đề và giáo hoàng về qui chế và uy thê của tòa Giáo Hoàng chỉ là những 
dấu hiệu bên ngoài của một trào lưu rộng lớn, trong đó các tranh chấp chỉ có tính cách nhất 
thời thôi. Trong suốt bốn thế kỷ, trừ mấy giai đoạn khủng hoảng, tòa Giáo Hoàng chỉ như 
một nguồn quyền bính xa xôi và được kính nê, như một nhân tố hiệp nhất, đóng vai trò trọng 
tài hoặc ban phát mấy phẩm hàm cổ truyền. Sau giai đoạn dài đó, tòa Giáo Hoàng mới bắt 
đầu quan tâm thực sự đến việc quản trị Giáo Hội, mới nắm được trong tay Các guồng máy 
hành chánh. Được thoát khỏi mọi bảo lãnh của Roma hay của hoàng đế, Giáo Hội Roma 
được tự do bầu giáo hoàng, và từ đó các giáo hoàng mới có thể dẫn thân vào việc tổ chức 
quản trị Giáo Hội. Từ thế kỷ đầu, hay ít ra từ thời Constantin, Giáo Hội Roma luôn có một 
văn phòng thư ký và sở lưu trữ. Dưới triều các giáo hoàng đảm đang của thế kỷ V, rồi dưới 
triều đức Grégoire I, hai văn phòng này được phát triển rất nhiều. Thực ra chẳng aI biết rõvề 
phương pháp hoạt động của đức Grégoire. Điều chắc chắn, sau khi ngải tạ thể, và tiếp theo 
máy thê kỷ, những vua chúa cai trị lãnh thô của giáo triều đã thoát khỏi quyền kiểm soát của 
giáo hoàng. Nhưng sau khi phần đất thái thú Ravenne bị mắt năm 75I, giáo hoàng đã lấy lại 
được quyền kiểm soát phần đất công tước Roma. Vào thời Charlemagne, việc cai trị của giáo 
hoàng bị đặt đưới quyền giám sát của hai công chức nhà vua (missi). Rồi sau đó, giới quí tộc 
Roma lại năm quyên thực thụ. Thế là vào thế kỷ X, AIlbéric đã lãnh quyền làm vương hầu. 
Khi ngài chết, các giáo hoàng đã tìm cách lây lại thực quyền. Kê từ đó, các giáo hoàng cương 
quyết nắm giữ uy quyên, mặc dầu nhiều khi bị cản trở và bị lưu đây, vì đột nhiên có một 
người quí tộc Roma nôi lên và vì những chiến thắng của các ngụy giáo hoàng. Trong cả thời 
gian này, phòng chưởng ấn và sở tài chính phải quán xuyến cả việc dân sự, cả việc Giáo Hội, 
phải chăm lo cả linh mục lẫn giáo dân. Thời này, các giáo hoàng thường được chọn trong 
những chức sắc cao cấp nhất và người có uy thế nhất lại là thủ thư viện (Bibliothecarius) và 
chánh văn phòng của giáo hoàng. Những chức sắc khác là trưởng phòng chưởng, khế 
(Primicerius), thủ kho bạc (Vesfacarius) và trưởng phòng thu thuế (Arcarius). Có một số các 


chức sắc lo việc quản trị nhà giáo hoàng, ban đầu là ban đại diện, cũng gọi là ”Vicedominus”. 
Tới thế kỷ XI, chức vụ này do hồng \ tổng phó tế giữ. Phẩm trật phiền toái này vẫn tôn tại, 
mặc dầu triều giáo hoàng thăng trầm đổi thay. Nhưng các giáo hoàng đã nhanh chóng bị tước 
đoạt quyền quản trị về tài chính, các bá tước Roma tranh giữ hết và họ tìm cách thu nhiều hoa 
lợi. Khi đã thắng thế và được canh tân, tòa Giáo Hoàng chiếm lại các nguồn lợi của mình và 
lo quản trị hữu hiệu. Về điểm này, đức Léon IX có thể được coi như người tiên phong: ngài 
may mắn tìm được người phụ tá là Hildetrand, vừa cương quyết vừa có kế hoạch làm việc. 
Tới đức Grégoire VII, là tông phó tế trước khi lên ngôi Giáo Hoàng, ngài mới là người thực 
sự đã cải cách nền tài chánh. Dưới triều của ngài, các nguồn lợi tức mới được thu hoạch 
thường xuyên và dồi đào. Nguồn lợi tức đầu tiên thuộc phần đất di sản và những lãnh thổ mà 
các vua và "hoàng đề đã dâng cúng cho tòa Giáo Hoàng. Thứ đến là những đóng góp cô truyền 
của một số giáo đoàn, trong đó có quỹ thánh Phêrô ở Anh là đáng kể nhất, và của một số 
vương hầu khác của Giáo Hội Roma. Tuy không quan trọng, nhưng cũng phải kê đến những 
loại thuế đánh vào các tu viện tới nay không phải nộp thuế. Sau cùng, phải kể tới những lợi 
nhuận quan trọng nhưng ”vô hình”, của các nhân viên làm việc trong giáo triều, đưới hình 
thức bồng lộc, quyên soạn văn thư và những đặc ân, kế cả những món tiền ”đút lót” cho các 
chức sắc có quyên thế. Kế từ thời này cho tới thế kỷ XIX, khi không còn các nước thuộc giáo 
triều, các giáo hoàng phải đảm nhận cả hai chức vụ nặng nề là giữ thăng bằng ngân sách thu 
chỉ, hầu bảo đảm nền hành chánh của giáo triều. Trong những thập niên sau khi đức Grégoire 
tạ thế, việc cải cách kinh tế được tiếp tục và một kỷ nguyên mới được mở ra dưới triều đức 
Urbain II với việc bỗ nhiệm một tu sĩ Cluny làm trưởng ban tài chính của tòa Giáo Hoàng. Tu 
sĩ này cho áp dụng vào ngân sách giáo hoàng những phương pháp mà đại tu viện quen dùng, 
với mục đích tăng thu lợi tức trong các nước bị phân tán 


Các giáo hoàng cải cách, đặc biệt đức Grégoire VII, đã dùng những phương thế cô truyền để 
mở rộng quyền kiểm soát và cho bén rễ vào Giáo Hội mọi ảnh hưởng canh tân ngài chủ 
trương. Những giải pháp quan trọng nhất, trên phạm vi lý thuyết, là tu chính giáo luật và trên 
phạm vi thực tế, là thi hành giáo luật, là thành lập một ủy ban thanh tra việc thực thi các nghị 
quyết của tòa án. 


Như chúng ta đã thấy, đức Grégoire VII và các cộng tác viên gần gũi của ngài đã dựa nhiều 
trên giáo luật cũ, coi như một uy thế đương nhiên, cho phép các ngài quan niệm và thi hành 
chương trình đã hoạch định. Ở thế kỷ XI, pháp luật cũng như thần học đều được nghiên cứu 
theo cách thức giáo phụ và hình thể văn chương. Một giám mục cương nghị như Burchard de 
Wormsn hoặc một nhà bút chiến cự phách như Anselme de Lucques, đều thu tập và gom góp 
trong những kho lưu trữ của quá khứ những gì họ cho là tốt hơn cả, và trong thời gian giữa 
ngụy Isidore và Yves de Chartres những tiến triển về mô thức và về phương pháp thì yêu 
kém. Nhờ đó, giáo luật đã nhanh chóng trở thành một khoa học, một kỷ luật và một nhân tố 
cực kỳ quan trọng trong sinh hoạt Giáo Hội. 


Đối chiếu với luật Roma được cập nhật hóa và công bố chính thức vào thời này, thì giáo luật 
không có một bản văn cổ điển nào tương đương với bộ luật của Justinien. Đó là một bản tổng 
lược hơn là một lầu đài đồ sộ. Bản tổng lược này còn tồn tại mãi về sau. Giới luật gia rút ra từ 
Cựu ước và Tân ước, các sắc lệnh của tòa Giáo Hoàng, các nghị quyết của công đồng chung 
hay công đồng địa phương, các yếu tố mượn từ bộ luật Justinien, những đoạn văn vô tình 
trích từ các ngụy thư trong thế kỷ đầu và nhất là các sắc lệnh giả mạo, tất cả những tư liệu đó 
làm thành một bộ tổng lược đồ sộ. Trong những tài liệu Ấy, có nhiều điều mâu thuẫn và nhiều 
tài liệu rất khả nghị. Lại nữa, với lời văn sáng sủa và những chú thích sâu sắc của Irnerius và 
các luật gia khác, bộ dân luật đã nhanh chóng trở thành một môn học trí thức và chuyên 
nghiệp mà trung tâm nghiên cứu lớn nhất là Đại Học đường được xây cất tại Bologne. Các 


nhà giáo luật cần tới một kỹ thuật và một môn học tương tự. Chúng ta ghi nhận những có 
gắng của nhiều giám mục thời danh để đạt tới mục tiêu đó. Nhưng công trình mà các giám 
chức thời danh chưa thành tựu thì đã được hoàn tất tốt đẹp bởi một tu sĩ thuộc dòng 
Camaldule: Gratien (khoảng 1140) hình như đã làm việc ở tu viện SaInt Felix tại Bologne. 
Tác phẩm của ông, cuốn Một hài hòa giữa những luật mâu thuấn (Concordia discordantium 
canonum), đã được miêu tả như ”một trong những tuyên tập được hoàn thành đúng thời gian 
và không gian, đã làm rung chuyền thế giới như một trận cuồng phong” (2). Tuy rất thích 
đáng, nhưng lời khen chưa công bằng đủ đối với Gratien. Vì không những ông có một phán 
đoán thật vững chắc cho phép ông tuyển chọn đúng đắn những đoạn văn cực kỳ quan trọng, 
không những tuyển tập của ông hoàn toàn hơn mọi sưu tập của các người có trước ông, mà 
ông còn là người đầu tiên nghiên cứu giáo luật tới tận cùng và xếp đặt theo một thứ tự hợp lý. 
Vì thế tác phẩm của ông không phải chỉ là một sưu tập thuộc giáo luật mà còn là một sưu tập 
thuộc kinh viện nữa. Đây không chỉ là một tác phẩm để tra cứu mà còn là một tư liệu thảo 
luận và nghị quyết. Tác phâm của Gratien là tất cả những cái đó, là sắc lệnh (Decretum) như 
người ta đã gọi. Nó giống như đứa em của nó là Cuốn Zổng luận các chủ đề (Livre des 
sentences) của Pierre Lombard. Với năm tháng, giá trị của tác phẩm Gratien càng lẫy lừng. 
Bởi vì cuốn Sắc lệnh, sáng kiến hoàn toàn cá nhân, đã trở thành đồng nghĩa với Giáo Luật, đó 
là điều mà cuốn Tổng Luận các Chủ Đề không bao giờ đạt tới. Dĩ nhiên phải được bố sung, 
nhưng cuốn Sắc Lệnh được sử dụng và tỒn tại mãi trong khi cuốn 7 ổng Luận các Chủ Đề đã 
sớm bị mai một. Cho tới năm 1918, người ta vẫn dùng cuốn Sốc Lệnh không chỉ như cuốn 
thu tập các bản văn, mà còn là một thủ bản có cơ sở để chú giải và thảo luận cho các học giả 
mệnh danh là ”các sắc lệnh giả” trong suốt một thế kỷ. Hơn thế, cuỗn Sốc Lệnh còn đóng ân 
công nhận sự đích thực của một số các bản văn vốn bị coi là không đích thực hay ngụy bản. 
Vì khi Roma đón nhận và cho thi hành một ngụy bản tức là Roma hợp pháp hóa ngụy bản ấy. 


Thế nhưng, về vẫn đề giáo luật, phần thắng lợi không thuộc về một ai, càng không thuộc về 
Gratien. Khác với những bản văn Justinien, mà người ta kế như một di tích thánh của quá 
khứ, giáo luật còn có thể được thêm vào những bản văn mà Gratien không biết tới, hoặc 
những bản văn mà ông đã gạt bỏ hay những bản văn của các giáo hoàng đang cầm quyền. 
Giữa hai đức Grégoire thời danh, các vị giáo hoàng khác ít nói vê luân lý hay kỷ luật, nhưng 
quyền giáo hoàng càng gia tăng, thì các sắc lệnh càng nhiều hơn. Các giáo lệnh, như người ta 
thường gọi, gửi đi cho một cá nhân, thì khác với những văn kiện được phổ biến công cộng, 
tức là những săc chỉ quan trọng. Nhưng nếu chiếu chỉ còn được giữ trong sở lưu trữ của giáo 
hoàng một bản phụ, thì chắc chắn chúng chưa được â ân hành, chưa được công bố. Thế nhưng 
khi một sắc lệnh được phô biến, thì nó có thâm quyền trong tắt cả các tòa án và thường là bắt 
khả khiếu nại. Vì thế, các giám mục có tỉnh thần sáng suốt đã thu tập, đã pháp điển hóa 
những sắc lệnh các ngài nhận được và kế cả những sắc lệnh những người lân cận nhận được. 
Những bộ sưu tập riêng tư này (đa số được thực hiện tại miền Bắc nước Pháp và nhất là tại 
Anh) đã trở thành nồng cốt của những bộ sưu tập lớn nhất cho tới khi công việc góp nhặt và 
chú giải được kéo lên hàng kinh viện (hay hàn lâm viện) và được hoàn thành bởi những học 
giả thời danh tại Bologne như Bernard de Pavie (1191). Sau cùng, chúng được tòa Giáo 
Hoàng cho ấn hành như những sắc lệnh exra decretưm vaganfes (nghĩa là ở ngoài tác phẩm 
của Gratien) Giai đoạn giữa các năm 1130 và 1230 được ghi dấu bởi sự quan tâm trí thức cơ 
bản của phần lớn các giáo sư và nghiên cứu gia. Mối bận tâm này có thê là một sự kiện lịch 
sử. Nền học vấn của thời Trung Cô vào hậu bán thế kỷ, đã đóng gÓp nhiều vào việc tái khám 
phá nguồn gốc của Giáo Luật và soi sáng lịch sử cho những thuyết gia về Giáo Luật. 


Từ những thời xa xưa, tòa Giáo Hoàng đã ban cho hết các người công giáo quyền được 
khiếu nại tới Ngai Tông Đồ, điều này làm cho giáo hoàng có quyền phán quyết tối hậu về hết 


các vụ kiện. Nhưng quyền này được thực thi rất Ít vào thời thượng Trung CỔ, trừ ra với các vị 
giáo hoàng có nhiều ý chí cương quyết, như đức Nicolas I và chỉ trong những trường hợp đặc 
biệt và tranh chấp mà thôi. Từ đức Grégoire V]ỊI thủ tục này trở thành phô thông hơn và được 
các giáo hoàng khuyến khích. Các ngài đòi phải khiếu nại tới Roma, nghĩa là các ngài dành 
quyên xét xử tắt cả những trường hợp đã hay đang bị xét xử không đúng bởi một tòa hạ cấp. 
Số khiếu nại về Roma môi ngày một gia tăng và đó là những vụ tranh chấp về các văn tự tư 
hữu sản hay về các cuộc bầu cử. Đa sô những vụ kiện này thuộc vào những thời kỳ, những 
nơi hoặc những người mà giáo triều không biết tới. Để quán xuyến những vụ việc này, người 
ta phải dùng tới một giải pháp đã bãi bỏ và sau này được phô biến. Đó là việc bố nhiệm 
những quan tòa đại diện cho địa phương, họ sưu thu các chứng từ vả tiếp nhận các thủ tục 
cho tới vụ việc được phân xử, lúc đó không còn kháng cáo được nữa. Giữa năm 1130 và 
1230, phần nhiều các sứ vụ này được trao cho các giám mục địa phương, các tu viện trưởng 
hoặc các giám mục khác. Nhiều khi, phải mắt nhiều thời giờ và công sức mới chu toàn nỗi sứ 
vụ này. Dẫu sao, những vụ sôi nỗi của thời đại, như vụ tranh chấp về quyền bính giữa công 
nghị tu viện Cantorbery và tổng giám mục của mình, bao giờ cũng kết thúc bằng việc khiếu 
nại tới Roma. Khi tới Roma, nêu vụ kiện không được xét theo thủ tục thường lệ, thì được đệ 
lên giáo hoàng, hoặc trong một buổi triều yết, hoặc trong một công đồng thu hẹp không chính 
thức, hoặc trong một hội nghị hồng y. Cho tới hết đời đức Innocent II, giáo hoàng bao giờ 
cũng chủ tọa những buổi hội thường, trong đó mỗi người được tự do phát biểu và sau khi các 
luật sư đã tranh cãi, thì ngài dựa vào những nguyên tắc giáo luật mà tuyên xử. Do đó, việc 
quán thông giáo luật rất quan trọng để có thể hoàn thành nhiệm vụ tại giáo triều và từ giữa 
thế kỷ XII đa số các hồng y và luật sư đều được tuyên chọn trong số các tiến sĩ Bologne. Với 
việc lên ngai giáo hoàng của Bandirelle, người thành Bologne, tức là đức Alexandre III, một 
thời đại trọng pháp luật của giáo triều được khai nguyên, vì trong thời đại này giáo luật vừa là 
dụng cụ làm chính trị ở cấp cao vừa là nền tảng để soạn thảo các nguyên tắc hành chính và 
quản trị. 


Khi đã mở rộng các hoạt động về pháp lý, giáo triều còn thêm việc kiểm tra các cuộc bầu 
giám mục. Như chúng ta đã thấy, các nhà cải cách tấn công tục mại thánh trong những cuộc 
bầu cử ấy và trong việc nhà vua bổ nhiệm trực tiếp chức giám mục. Giải pháp lý tưởng, theo 
họ, là trở về thủ tục bầu cử cô xưa, đo hàng giáo sĩ địa phương, với sự tham dự của các chức 
sắc thuộc vùng lân cận. Vai trò của dân chúng, từ ban đầu rất được đề cao, nhưng sau bị bỏ 
rơi dần dần. Giải pháp lý tưởng chỉ được áp dụng từng lúc. Sau thỏa hiệp Worms, các vua 
thời danh của thế kỷ XI, đã đòi cho được sự có mặt của mình trong các cuộc bầu cử đó. Mặc 
dầu tự do đã được công bố, các vua mỗi ngày thêm lo sợ về những cuộc bầu cử ngược lại ý 
muốn của họ, nên họ tìm mọi cách giảm thiểu và bóp chẹt hết tự do và độc lập của Giáo Hội. 
Tuy nhiên, khi nhấn mạnh đến hình thức giáo luật của những cuộc bầu cử đó, các giáo hoàng 
đã cương quyết tạo điều kiện đê thu hồi các cuộc bầu cử bị tranh cãi về quyền xét xử của 
mình. Các ngài còn cương quyết lấy lại quyên trực tiếp bỗ nhiệm chức giám mục cho dù phải 
nhượng bộ một số điều kiện. Nhưng vào đầu thế kỷ XII, các quyền lợi đối lập giữa giáo 
hoàng và vua chúa đã làm sụp đồ lý tưởng bầu cử địa phương tự do đó. 


Đề củng cô quyền bính của mình tại những quốc gia xa xôi, sau khi được canh tân, giáo 
triều thường dùng hệ thống các sứ thần, hoặc lâm thời hoặc thường xuyên. Giải pháp này đã 
có từ những thời gian đầu của đề quốc Kitô giáo, nhưng đã bị bỏ rơi từ thế kỷ VI đến thế kỷ 
IX. Đức Léon IX đã cho phục, hồi và trọng dụng. Sau đó, các giáo hoàng đặc biệt đức 
Grégoire VII, đã xử dụng hệ thống sứ thần rất nhiều. Những người được bổ nhiệm sứ thần 
như Pierre Damien và Humbert, các hồng y, các tu viện trưởng và nhiều giáo sĩ cấp dưới. Các 
giáo sĩ này được chỉ định đi giải quyết những vấn đề thông thường hoặc còn tranh chấp. 
Thường thường, như những sứ giả (missi) carolingiens, các sứ thần được cử đi từng hai 


người, để thăm viếng các vua chúa hay chủ tọa các hội nghị. Việc xử dụng các sứ thần là một 
trong những điểm nối bật của triều đại đức Grégoire VII. Sứ thần là một người tin cậy, tận 
tâm, giám mục thực thụ của một giáo phận quan trọng. Các giáo hoàng kế vị đức GrégoIre 
VII thường chỉ dùng các sứ thần trong một số trường hợp mà thôi, nghĩa là những sứ thần đặc 
nhiệm (egaii a larere). Những vị này thường phải lưu trú ít ra một năm hay hơn ngay tại địa 
phương họ có sứ mệnh. Dần dần việc phái a latere (nghĩa là việc đại diện trực tiếp và riêng 
biệt cho các quyên lợi của giáo hoàng) được đồng phục và thường được trao cho một giáo sĩ 
cao cấp, mặc dầu sứ mệnh của ngài có thể đi từ một trao đổi ngoại giao (thường được thi 
hành bởi hai sứ thần) cho tới việc thanh tra hoặc cải cách một vùng hay một nước, việc triệu 
tập hội đồng, thanh tra các tu viện, truất phế hay bổ nhiệm tu viện trưởng và chuẩn bị cuộc 
bầu giám mục. Có khi, một sứ thần có thể cho chia cắt giáo phận, thành lập Giáo Hội địa 
phương tại một nước. Đó là việc hồng y Brakespeare đã làm tại Scandinavie. Một khi được 
ủy nhiệm hoàn thành một công việc, vị sứ thần có thể kiêm nhiệm tất cả những chức vụ hành 
chánh và pháp lý của giáo hoàng liên hệ đến công việc được trao phó và bình thường lúc đó 
không ai có thể khiếu nại được nữa (remofa appellatione). Trong hai thê kỷ XII và XIIL, việc 
biệt phái sứ thần đã trở thành phương sách thong thường làm cho các điều luật và các tập tục 
địa phương hòa nhịp với những sắc lệnh mới nhất của giáo triều. 


Giáo hoàng cũng như các giám mục ở những thành phố lớn, bao giờ cũng được quây quần 
bởi một nhóm giáo sĩ làm có vấn. Thành viên có thâm quyền nhất của nhóm này, linh mục 
hay phó tế, được gọi là “chủ chốt”, chúng ta quen gọi là "hồng Y7 (cardinales). Theo nghĩa 
thông thường nhất, tiếng này có nghĩa là ”chính yếu” hay ”chủ chốt”, nhưng người ta đã cho 
biết là từ ngữ này, lúc ban đầu được dùng theo nghĩa ”nhà đạo” ít người biết tới. Từ này 
thường được dùng trong khoa kiến trúc và ngành thợ mộc, nghĩa là ”ăn khớp”. Từ đó được áp 
dụng vào các thành viên giáo sĩ làm việc thường trực cho một nhà thờ tư. Tại Roma, vào thời 
đức Gregoire I, người ta dùng từ này để gọi các linh mục quản nhiệm những nhà thờ cô xưa, 
hoặc các phó tế giữ chức vụ quan trọng khác. Sau đó, người ta có dùng từ đó để gọi các giám 
mục cai quản các thánh đường ngoại ô Roma hay có chức vụ quan trọng khác, như thay mặt 
giáo hoàng trong các cuộc ”Tước chặng viếng” (processions stationales) hay các nghi thức 
phụng vụ. Ở những thời kỳ đầu, các giáo hoàng không dùng nhóm giáo sĩ được công nhận 
chính thức làm cố vấn tư cho mình. Mọi vấn đề quan trọng đều được thảo luận ở các hội nghị 
Roma hay ở các công đồng gồm có các giám mục thường trú trong lãnh thổ thuộc giáo triều 
và những người tạm trú tại Roma lúc đó. Công đồng được nhóm họp vào những thời gian 
không đều và ngừng lại mỗi khi quyền giáo hoàng bị lu mờ. Các giáo hoàng cải cách thường 
triệu tập công đồng với sự cộng tác của các giám mục. Những hội đồng hay công đồng này đã 
trở thành những dụng cụ loan truyền các quyết nghị của giáo triều về mặt chính trị. Về sau, 
vào thế kỷ XII, các giáo hoàng, khi có điều kiện triệu tập toàn cõi Âu Châu, đã xử dụng để ký 
hòa ước ngoại giao quan trọng và công bố các sắc lệnh cải cách. Loại hoạt động này đã kết 
thúc bằng công đồng chung Latran IV (1215). Từ đó, các giáo hoàng có khuynh hướng cai trị 
trực tiếp Giáo Hội với một mình giáo phủ Roma mà thôi. 


Trong giai đoạn này, các giáo hoàng cũng có một nhóm nhỏ gồm các có vấn tư. Kế từ triều 
đại đức Alexandre II, buổi nhóm họp của các vị cố vấn được gọi là hội nghị giáo chủ 
(consistoire). Từ cuối triều đức Innocent III, thành phần chính yếu của nhóm này gồm các 
giáo sĩ cao cấp mang tước hiệu hồng y. Ý nghĩa uyên nguyên đã bị bỏ quên và từ nay người 
ta dùng nó như đồng nghĩa với ”lãnh đạo” hoặc ° "rất quan trọng”. Càng ngày nhóm này càng 
có nhiều ảnh hưởng, nhất là trong các cuộc bầu giáo hoàng. Ban đầu, chỉ hàng giáo SĨ và giáo 
dân Roma tuyển chọn giám mục Roma, và phải là người của họ. Trong đoàn giáo sĩ, các 
“hồng y” làm thành một nhóm quan trọng, nhưng chưa hăn là nhóm lãnh đạo chủ chốt. Nhóm 
lãnh đạo thường gồm có tổng linh mục và tổng phó tế của giáo đoàn Roma và có cả thủ thư 


viện hay thư ký của giáo hoàng nữa. Từ thế kỷ X, thường thấy các giáo hoàng được chọn từ 
các linh mục “hồng y ' hay các phó tế Roma. Do đó, việc thuyên chuyền một giám mục với 
thâm ý tạo cho ngài có điều kiện để được bầu làm giáo hoàng, là điều kiện bất thường nên 
chưa phải là bất hợp pháp. Các phó tế có khả năng thường được bổ nhiệm vào những chức vụ 
hành chính hoặc ngoại giao. Theo sắc lệnh ban hành năm 1059, quyền ưu việt của giám mục 
hồng y chỉ được khẳng định khi ngài được số phiếu quan trọng trong cuộc bầu giáo hoàng. 
Cũng theo sắc lệnh trên, lúc đó người dân Roma chỉ còn quyền hoan nghênh đón nhận và 
hoàng đề chỉ còn quyền biểu đồng tình, là quyền sau này cũng bị bãi bỏ. Tới nay, các ”hồng 
y”, trừ một số rất ít, thường là những người thuộc hàng giáo sĩ Roma hay ngoại ô Roma. 
Nhưng các giáo hoàng cải cách đã bổ nhiệm những giám chức và những tu sĩ thời danh như 
Humbert de Moyenmoutter, Pierre Damien hay tu viện trưởng Didier của Mont Cassin lên 
giữ chức ”hồng y ngoại ô Roma” và bổ nhiệm họ làm sứ thần hoặc có đặc nhiệm chương 
trình cải cách. Từ lúc này các "hồng y” làm thành một khối chủ chốt có ảnh hưởng và hoạt 
động trong hành chánh của giáo triều; họ được mọi nơi kính nề. Vì giáo vụ đòi hỏi các hồng 
y phải thường trú tại giáo phủ Roma, nên giáo hoàng không chọn các giám mục cư trú ngoài 
địa hạt Roma làm các viên chức tại giáo phủ. Giai đoạn lịch sử đưa chức hồng y lên tới chóp 
đỉnh vinh dự là giữa triều đức Alexandre III và đức Innocent III: hồng y đoàn gắn bó làm việc 
với giáo hoàng: cứ mỗi tuần hay hai tuần một lần, hồng y đoàn họp với giáo hoàng để cùng 
ngài quyết định mọi đường hướng quản trị Giáo Hội. 


Vào thế kỷ XI, việc tổ chức lại các cơ câu của Giáo Hội, bắt đầu từ giáo triều, rồi từ đó lan 
dần tới hết các cơ cấu liên hệ. Cho tới nay, ranh giới các giáo phận và giáo xứ nhiều khi 
không r õ ràng. Lý do vì nhiều giáo phận thiếu puông máy hành chánh hữu hiệu và bị xé 
mảnh bởi các nhà thờ tư và các quyên tài phán miễn trừ; vì các giáo xứ thiếu sự kiểm soát của 
giám mục và có nhiều ganh tị và sáng kiến tư. Nhưng dần dần, các ranh giới giáo phận được 
ân định rõ rệt và việc phân chia địa hạt thành các xứ, các họ cũng được hoàn thành. Tuy 
nhiên, vẫn còn những miền mênh mông rừng rú, sình lầy, núi non chưa thuộc về khu vực giáo 
xứ. Tỉnh thành chưa được hoạch định như các miền khác trong nước. Nhiều khi giáo Xứ 
nguyên thủy quá rộng lớn, không thuận lợi cho công việc mục vụ; nhiều khi một vùng thuộc 
thành phó lại lúc nhúc những nhà thờ nho nhỏ. 


Việc hành chánh đi đôi với việc tổ chức. Cho tới nay, các nhà thờ chính tòa có nhiều thứ 
nhân viên phục vụ. Tại nhiều nơi, các kinh sĩ theo mẫu Charlemagne hoàn toản tan rã và, tuy 
đã cải cách vào thế kỷ IX, đây đó vẫn còn một nhóm các linh mục kết hôn sống cạnh nhà thờ 
chính tòa. Vào thế kỷ XI đã có một dự án canh tân đời sống cộng đồng độc thân, và dự án này 
đưa tới việc lập thành các kinh sĩ đoàn theo luật dòng tu, sau này trở thành dòng thánh 
Augustin. Vào cuối thế kỷ, các giám mục có sáng kiến mục vụ đã khởi công lập ra một nhóm 
kinh sĩ chuyên lo công việc hành chánh, quen gọi là “bộ bốn” (quadrilatère): quản hạt, 
chưởng ân, quản lý và nguyện đường trưởng. Tất cả đều có bổng lộc cân xứng. Các tổng phó 
tế và quản hạt ở thôn quê dần dần được sáp nhập vào giáo phận. Nhưng, càng tìm cách củng 
cố quyền hành và tô chức hành chánh vững chắc, các giám mục lại vô tình tạo nên những bất 
hòa, mà trước hết là tranh dành ngay giữa các giám mục. Trong quá khứ, có một thứ phẩm 
trật trong hàng giám mục. Trong Giáo Hội Byzancc, có một sô các thượng phụ giữ quyên 
kiểm soát nào đó đối với những giám mục cai quản các miền xa xôi. Truyền thống dành cho 
họ quyền giám sát các cuộc bầu cử và chủ tọa các công đồng. Tại Tây phương, có mấy tòa, 
như tòa Lyon hay tòa Tolède được hưởng qui chế giáo trưởng nhưng quyên hạn chưa được 
qui định rõ rệt. Về sau, người ta thu tập một số tòa và đặt đưới quyền của một tổng giám mục 
như ở Reims, ở Cantorbery hay ở Salzbourg. Từ khi được đức Grégorre I thành lập, 
Cantorbery có tước hiệu ít khi dùng tới, là tòa Tổng Giám Mục. Từ Anh quốc, tước hiệu này 
đã chuyền qua Đức quốc dưới triều đức Boniface, rồi được Roma công nhận và lan ra khắp 


Âu Châu. Khi Charlemagne qua đời, có một số các tổng giám mục rất nỗi tiếng, tiêu biểu là 
đức Hincmar. Họ đã thử nâng chức vụ tổng giám mục lên làm thủ lãnh tối cao của một vùng. 
Về sau nữa, vào thế kỷ XI, Lanfữanc de Cantorbery muốn cho nguyện đường của ông trở 
thành tòa Tổng Giám Mục cai quản toàn bộ các đảo Anh quốc! Tại Ecosse và Ái Nhĩ Lan ông 
chỉ thành công với tư cách cá nhân. Còn ở các nước Galles thì qui chế này còn tồn tại mãi cho 
tới thời phân chia Giáo Hội và chính phủ Galles năm 1922. Lanfranc đã thành công trong 
việc áp đặt quyền tổng giám mục của mình trên các giám mục phụ thuộc và cả trên các giám 
mục tại Galles: tất cả phải thể phục tùng ngài theo giáo luật. Đeo đuôi chính sách này, đức 
Lanfranc đã đòi được những quyền tổng giám mục trên miền York, nhưng đây là nguồn gốc 
của nhiều tranh chấp tai hại kéo dài trong mấy thế kỷ. Những cãi cọ tranh giành như vậy còn 
lây ra mấy nơi khác, như ở Hambourg. Nhưng nói chung, các tổng giám mục, trong thế kỷ 
XI, đã thành công trong việc thiết lập và củng cố quyên hạn của mình vê mặt pháp lý, như 
quyền thanh tra, quyền triệu tập và chủ tọa các công đồng địa phương. 


Quyền pháp lý trên các tu viện cũng là nguồn gốc sinh ra những tranh chấp khác. Với đức 
Grégoire I, đã phát sinh tập tục giáo triều cho một tu viện được ? "miễn chuẩn” khỏi sự can 
thiệp hay thanh tra của giám mục. Đó là như một thứ hệ luận của quyên xử dụng mà các giáo 
hoàng thường dùng để đòi các tu sĩ đi làm thừa sai, bảo vệ chính thông thuyết hay ủ ủng hộ và 
cô động phong trào cải cách. Nhiều khi, đặc ân miễn chuẩn ấ ấy tạo thành một khoảng đất năm 
lọt vào trong một giáo phận, ở đó tu viện trưởng có quyền pháp lý và có thể mời giám mục 
nào ngài ưng, đến để cử hành các nghỉ lễ giám mục khi cần thiết. Hiếm hơn, cũng có một 
vùng nhỏ bé như Mont Cassin ở Ý được miễn chuẩn. Cũng vậy, tại các nước miên Bắc, các 
vua ban cho các tu viện được quyền đặc miễn mọi thứ thuế, mọi thứ can thiệp, kế cả những 
can thiệp của giám mục. Chính sách này xem ra cần thiết, bởi vì tại nhiều nơi, các giám mục 
muốn chiếm đoạt nhà dòng này hay tu viện kia để đặt tòa của mình và chiếm các khu đất phụ 
thuộc để xây nhà thờ chính tòa. Có mấy tu viện, vào thời kỳ pháp luật còn mập mờ, đã tìm 
cách chống đối, nghĩa là nhận quyền giám hộ Thánh Phêrô và trở thành những tu viện chịu 
nộp bồng lộc. Cluny đã thi hành ngay sau khi thành lập, các nhà dòng khác như nhà thuộc 
quôc vương Eïsenkloster ở Battle cũng chuyền từ chế độ miễn chuẩn. thuộc nhà vua qua chế 
độ miễn chuẩn thuộc giáo hoàng. Vào thế kỷ XI thấy nây sinh một số tranh chấp khá gay go 
giữa các nhà dòng và các giám mục muốn đặt quyên cưỡng đoạt. Vì thế, từ từ thiết lập những 
qui chế luật pháp để các nhà dòng đã được miễn chuẩn bởi nhà vua hay bởi giáo hoàng thì 
cũng được miễn chuẩn theo giáo luật. Trong triều đại lâu đài của đức Alexandre II, nhiều 
công thức và qui chế giáo luật được kết thành và ấn định. Mặc dầu các tu sĩ được các giáo 
hoàng khuyến khích đưa ra mọi lý lẽ, kể cả những lý lẽ không đáng tin, để đòi được quyền 
miễn chuẩn, các nỗ lực này đều vập phải những chống đối mãnh liệt và những tranh chấp kéo 
dài suốt thế kỷ XIII và sau này nữa. 


Vì Roma khuyến khích việc chạy tới mình để xin sự che chở, cho nên rất dễ hiểu: người ta 
cầu khân là vì Roma có lợi. Suốt thế kỷ XII, các nhà dòng, các kinh sĩ đoàn hoặc tư nhân đều 
đồ về Roma, đệ đơn xin giáo triều công nhận các quyên lợi, các tải sản và qui chế của họ. Để 
giải quyết những trường hợp khiếu nại mỗi ngày một nhiều, phòng chưởng ân giáo triều cũng 
như hội nghị giáo triều, bó buộc phải tăng thêm số viên chức, tăng thêm sô sách phiền toái về 
những chứng từ cần có, và dĩ nhiên, luôn có những giấy tờ giả mạo. Hoàng kim thời đại của 
giấy tờ giả mạo có lẽ là quãng giữa các năm 1070 và 1170. Trong thời này, pháp luật chưa 
được tôi luyện, cho nên người ta giải thích các công thức pháp luật một cách khác nhau, aI 
nây đều tranh đấu đề bảo vệ những quyền có thực hay giả tưởng của mình. 


Nói chung, theo những sự kiện xây ra trong thế kỷ XII, thì có thể cho rằng ”quyền giáo 
hoàng đã thắng thế” và đó là nét đặc trưng của thời đại này. Nếu đức Grégoire VII đã qua đời 


tại chốn lưu đày, để Roma rơi vào một ngụy giáo hoàng, thì đức Innocent III đã thành công 
hơn tất cả các vị giáo hoàng khác: mọi người công nhận giáo hoàng là thủ lãnh của toàn thê 
Giáo Hội và của cả các quốc gia Âu Châu. Ngài đã chiêu mô nghĩa binh và tổ chức cuộc viễn 
chính thứ nhất, đã tân phong một hoàng để, qui định việc cai trị nước Anh và soạn thảo 
những sắc lệnh được công đồng Latran chấp nhận. Nếu chúng ta coi thế kỷ này như tiếp diễn 
thế kỷ trước là điều sai lầm. Trên bình điện chính trị, tham vọng của giáo hoàng là không 
muốn có hai thế lực cai trị thế giới, mả chỉ có một thế lực hay một hoàng để tối cao và duy 
nhất, đó là chính giáo hoàng. Tham vọng này luôn luôn bị các lãnh tụ phần đời chống đối, 
mặc dầu dưới triều đức Innocent II, thắng lợi hầu như trọn vẹn. Kê từ công đồng Latran IV, 
Giáo Hội là một guồng máy chặt chẽ, được tổ chức một cách hợp lý dưới sự điều hành của 
giáo hoàng. Nhưng trong phạm vi tâm linh, bước tiến không được liên tục cũng không hoàn 
toàn sinh hoa kết trái. Công trình cải cách của đức Grégoire cho thấy tinh thần canh tân đã 
làm nảy sinh nhiều dòng tu mới và ảnh hưởng ngay tới các nhà lãnh đạo, cũng như tới các 
giám mục, các vua chúa là những người từ bấy lâu chưa hoàn toàn chấp nhận những đường 
hướng cải cách. Đây là một thế kỷ có nhiều bậc vĩ nhân và đại thánh. Về điểm này, không thế 
kỷ nào giữa các thế kỷ từ IV đến XVI có thể so sánh được. Thế nhưng trào lưu canh tân đã 
khựng lại vào giữa thế kỷ. Đã từ lâu, việc đổi mới tâm linh không còn khởi sự từ trung tâm 
Giáo Hội nữa. Thế kỷ XII không phải là thế kỷ có các giáo hoàng danh tiếng. Đức Alexandre 
III có lẽ là người độc nhất đáng được tước hiệu đó, nhưng ngài giỏi về pháp luật và có tài cai 
trị hơn là sống thánh thiện. Trừ đức Eugène III, không vị giáo hoàng nào đã chinh phục được 
lòng mộ mến của người đồng thời bằng sự thánh thiện trong các hoạt động của mình. Tài 
ngoại giao đã lấn chiếm sự nhiệt tình tông đồ. Chính trị được đặt vào hàng đầu những hoạt 
động của giáo triều. Những ai đi theo đường hướng của đức Grégoire đã tìm được một 
phương thê để đạt tới đích. Nhưng đích này trở nên u tối và bị che khuất bởi những phương 
tiện! 
CHƯƠNG XVII 


KHOA THÂN HỌC (1050 -1216). 


Ở thế kỷ XL, một số vấn đề thần học được nêu lên và vì thế có nhiều bài viết về lập trường 
thần học khác nhau. Tranh luận về phép tế lễ tạ ơn, vấn đề truyền chức lại cho các linh mục 
đã được truyền chức bởi người lạc giáo hay ly giáo, những tranh luận của Anselme, tất cả là 
nguồn cảm hứng cho nhiều bài viết về thần học giá trị không đồng đều. Phong trào này đạt 
tới tột điểm với những bài khảo cứu của Anselme được coi như những phản ảnh đầy đủ nhất 
về thiên tài Trung Cô. Không kế công việc này, các học viện của các nhà thờ chính tòa không 
thay đổi gì quan trọng trong thế kỷ XI. Các môn học chính yếu là Kinh Thánh và một số ít 
văn thơ của giáo phụ hay các tác giả về sau. Mặc dù có Berenger và Anselme, khoa biện 
chứng ảnh hưởng rất ít trên các giáo sư, và điều này đã cho phép Abélard (dưới nhãn giới của 
ông và của các sinh viên ái mộ ông) hô hào đắc thắng đối với các giáo sư bảo thủ, khi ông 
đưa khoa biện chứng vào trong thần học. Dẫu sao, với năm 1100, một kỷ nguyên mới đã mở 
ra. Từ việc chú thích Kinh Thánh, các giáo sư thu tập các chủ đề (Sentences). Theo nghĩa 
chuyên môn của từ ngữ dùng ở thời này, thì những chủ đề ấy là những tuyên tập hay những 
hợp tuyên các bản văn lấy trong Kinh Thánh hoặc Giáo Phụ, để minh họa các lý thuyết khác 
nhau. Dưới ngòi bút mà Anselme thành Laon và các giáo sư cùng thời, chúng dần đà trở 
thành một phương thức trình bày các bản văn theo một thứ tự. Dần đà các chủ để này hàm 
súc một số quan điểm và nhiều phán đoán về những vấn đề thần học và chữ chủ để mất ý 
nghĩa là ` "tuyên tập” và chỉ nói đến các “quan điểm” hay ° phán đoán”. Các loại hợp tuyến chủ 
đề càng tăng thêm và người ta có găng dung hòa những kết luận của chúng: loại tác phẩm này 
mang tên là 7ổng lược các chủ đề (Summae Sententiarum). Khi trở thành thần học gia, 


Abélard luôn được các sinh viên yêu cầu ông soạn một bản danh sách đầy đủ về thần học, 
giải thích những đoạn văn khó và lý luận hóa các giáo thuyết. Đó là việc làm của ông trong 
cuốn Thần học nhập môn; ông đã dùng danh từ £hẩn học hiểu theo một ý nghĩa mới và nghiên 
cứu nó một cách triệt để về mọi khía cạnh với óc cách mạng. Có hai nhà tư tưởng khác cùng 
hoạt động trong thời này. Tại trung tâm tu viện Saint Victor ở Paris, Hugues đã dùng thể văn 
lý luận và theo cách thức của thánh Augustin mà soạn một tóm lược về kế hoạch sáng tạo, 
cứu độ và thánh hóa. Còn Gilbert de la Portée, biện chứng gia như Abélard, và còn chuyên 
môn về thuyết Platon và về giáo phụ học, ông quảng diễn giáo thuyết công giáo theo từ ngữ 
và cách lý luận riêng của ông, việc làm này gây đồ ky với thánh Bernard. Nhiều sinh viên, 
như Jean de Salisbury, khi đến trường này lúc theo trường khác, vừa chịu ảnh hưởng phê 
phán của Abélard vừa bị lôi cuốn bởi thuyết “chiêm ngưỡng” của Hugues de saint Victor, đã 
bắt đầu xuất hiện trong cuốn Tổng lược các chủ để (summae sententiarum) sau cùng này. 


Sự thành công của Gratien về mặt giáo luật và những thắng lợi trực tiếp khác của ông đã 
khích động việc giảng dạy khoa thần học. Pierre Lombard, đồng hương với Gratien và học trò 
cũ của Abélard, khi còn là giáo sư ở Paris vào khoảng năm 1150, đã cho ân hành một tác 
phẩm nhan đề Bốn sách chủ đề (Quatre livres des sentences). Trong đó ông trình bày tất cả 
niềm tin và kế hoạch cứu rỗi từ sáng tạo cho tới ngày chung thấm, đối chiếu với các bản văn 
Kinh Thánh, với những quan điểm của công đồng, của giáo phụ, với các sắc lệnh của tòa 
Giáo Hoàng và những lời giảng dạy của các giáo sư nổi tiếng. Thêm vào đó còn có những 
nhận định riêng của ông. Cả hai ông, Gratien và Lombard, đều sử dụng phương pháp đối 
chiếu những bản văn mâu thuẫn, những vấn đề còn đang được tranh luận. Với lối lập luận 
“như vậy chứ không thể khác” (Sïc ef non), Abélard đã hoàn thiện một kỹ thuật đã được các 
luật gia thời danh, như ông Yves, xử dụng. Tác phẩm của Lombard ra đời gần mười năm sau 
tác phẩm của Gratien và mỗi tác giả đã cách mạng hóa truyền thống trong môn học riêng của 
mình. Cuốn Sắc Lệnh của Gratien và cuốn Chủ Đề của Lombard đã trở thành những bản văn 
cơ bản độc nhất trong hai nghành học khác nhau. Cả hai tác phẩm đều cần được giải thích, 
đều trở nên ”như đá thử vàng”. Vì các giáo sư danh tiếng ở Bologne hay ở Paris đều tựa vào 
hai tác phẩm ấy mà phê bình, giải thích và đào sâu các chủ đề thần học về Thánh Kinh, Giáo 
Luật. Trong năm thế kỷ sau, mọi sinh viên tú tài thần học đều phải đọc cuỗn Cử để và một 
số vô kế các bài chú giải được ấn hành. Bonaventura, Thomas đAquin, Duns Šcott và 
Guillaume D'Occam đều là những tác giả nổi tiếng vì đã hoàn thành những sách chú giải 
cuốn Chủ Đề. Lombard chỉ mất ảnh hưởng khi Thomas d'Aquin, Bonaventura và Duns Scott 
thay thế ông trong phong trào phản cải cách. Tác phẩm của Lombard còn được các sinh viên 
thần học Anh giáo ở Oxford nghiên cứu, khi Newton soạn cuốn Các Nguyên Lý (Principia) ở 
Cambridge. 


Các SỬ g1a thân học và giáo luật chưa nhận đúng những ảnh hưởng. lớn )ao của các nhà giáo 
thánh, cho đù đã được ấn định bởi các quy tắc và sắc ác lệnh của to triều và hầu như đã thành 
truyền thống, vẫn thường được trình bảy và sửa đổi bởi các luật gia. Điều đó dễ hiểu, vì chính 
họ thường xuyên diễn giảng và cắt nghĩa giáo luật. Cũng vậy, tối thượng quyền và những đặc 
quyên của tòa Roma đã là đối tượng tranh luận lâu dài giữa các môi trường chống đổi, và 
giáo triều vốn cương quyết đòi hỏi như thấy ghi trong những lời phát biểu (Dictatus papae) 
của giáo hoàng. Tóm lại, mọi đề mục giáo luật hệ trọng đều đã được các luật gia khởi thảo từ 
lâu trước khi các nhà thần học viết cuốn khảo luận ”về Giáo Hội”. Trong phạm vi này, đặc 
biệt giữa triều đức Grégoire VII và đức Martin V, chính các giáo luật gia đã nhìn thấy suốt 
con đường phải đi, và họ đã phác họa cuộc hành trình. Lại nữa các nhà giáo luật đã mở cho 
các thần học gia nghệ thuật dùng phương pháp phê bình, chính họ cũng đã xử dụng thành ngữ 


”Sic ef Non” (như thế chứ không) của Abélard và công trình khai phá mà sau này các nhà 
thân học tiêp tục thực hiện. 


Chúng ta đã nhìn qua cuộc tranh luận về việc phong chức lại các giám mục hay linh mục đã 
được người lạc giáo hay ly giáo truyền chức cho. Nhưng người ta do dự không dám nhất 
quyết thi hành, thái độ này kéo dài mãi cho tới thế kỷ XII. Cũng vậy, những chia rẽ giữa các 
nhà thần học với nhau còn kéo dài mãi về sau, cho tới khi người ta biết phân biệt một cách rõ 
ràng hơn về quyền tài thẩm và bí tích tính (hay ấn tích). Cuộc tranh luận thứ nhất thuần túy 
thần học liên quan tới phép Thánh Thẻ, do Bérenger (mất năm 1088) khởi xướng. Là tổng 
phó tế thành Tours và học trò của Fulbert thành Chartres, ông này giảng dạy về các bí tích và 
dựa vào lập luận của Ratramne. Bérenger đã thách đồ Lanfanc lúc đó đang giảng dạy ở Bec 
và bảo vệ những luận đề của Paschase Radbert, Bérenger đòi Lanfranc phải chứng minh rõ lý 
thuyết của mình. Nhưng trước khi giàn xếp xong, Bérenger đã bị vạ tuyệt thông do một hội 
đồng ở Roma năm 1050. Sau khi bị tù ở Ý, ông đã long trọng tuyên xưng giáo lý chính thống 
thông thường về sự hiện diện đích thực, với những từ ngữ hơi nhuồm mầu duy vật, ở Tours 
năm 1054 và ở Roma năm 1059. Dầu vậy, ông vân tiếp tục bày tỏ quan điểm thứ nhất của 
mình, làm cho Lanfranc lên tiếng chống đối trong cuốn Về Mình và Máu Chúa (De Corpore 
et Sanguine Domini). Ông khăng định thế nào là Chính thống và định nghĩa với những lời lẽ 
TỐ rỆt sự biến đổi bản thể của bánh và rượu trong “bản chất” thân mình của Chúa chúng ta, và 
sự tồn tại của các “hình thể” (species). Trong bài Về bữa tối của Chúa (De caena Domini) 
Bérenger chống lại rằng: việc biến đổi chỉ có tính cách thiêng liêng, ông không nhận bánh và 
rượu có thê thay thế Mình và Máu Đức Kitô. Vì việc này ông lại sang Roma, và ở đây, năm 
1079, ông lại tuyên xưng giáo lý Chính thống, cho dù có thể ông không bao giờ hoàn toàn 
công nhận cách thức người ta thường dùng để định nghĩa giáo lý này. Dù bị ép buộc phải 
công nhận như trên, Bérenger, cho đến mãn đời, vẫn là một giáo sư được ngưỡng mộ, một 
chuyên gia xuất sắc về cách biện chứng mới. Còn hơn về khoa thần học, biện chứng mới là 
nghề đích thực của ông. Những phê phán ngày nay vẫn cho rằng những khó khăn ông gặp có 
thể thuộc về ngữ pháp hơn về thần học, và lý thuyết của ông mới liên quan chặt chẽ giữa 
danh từ và sự việc mà danh từ xác định, đã làm cho ông chối không nhận tắm bánh trong tay 
linh mục (hoc) lại có thể cùng lúc đó là (est) Mình của Đức Kitô (Corpus Meum) được. Dẫu 
sao, Lanfranc vẫn duy trì quan điểm phổ thông nhất trong Giáo Hội Tây phương, là bánh đã 
biến thành Thân Mình Đức Kitô. Hơn thế, với biện chứng mới, ông là người đầu tiên diễn tả 
việc này bằng những từ ngữ rõ ràng. Cách cắt nghĩa của ông được công nhận là chính thống 
và từ "biến thể” - tuy Lanfranc không dùng nó và có thể là một công thức của Pierre Damien 
- đã được thông dụng, và cuối cùng được công đồng Latran IV đưa vào Giáo Luật. Hắn đây là 
một định nghĩa vừa sáng sủa vừa có giá trị triết học về niềm tin phổ thông của Kitô hữu. 
Nhưng có điều trở ngại, là diễn tả một mầu nhiệm bằng những từ ngữ siêu hình theo học 
thuyết Aristote, và cho phổ biến tự do một quan niệm thô kệch và duy vật. Quan niệm này 
xác quyết tâm bánh thành thân xác vật thê, và do đó, truyền bá việc tôn sùng Thánh Thể qua 
câu nói: ”xem thấy Chúa” khi dâng “bánh thánh” sau lời truyền phép. Khi nhấn mạnh về sự 
hiện diện của Ngôi Con nhập thể là Đức Giêsu, cũng là con của Đức Maria, đến trên bàn thờ, 
thì quan niệm này củng cố thêm cho khuynh hướng nhìn nhận thánh lễ trước hết là một việc 
được hoàn thành do linh mục nhân danh giáo dân và cho giáo dân. Như vậy nhiều khía cạnh 
khác của phép Thánh Thê bị phai mờ, như Thánh Thể là biểu hiệu trung tâm, là phương thế 
hiệp nhất của các tín hữu ngay trong nhiệm thể của Đức Kitô. Từ đó, người ta được mời gọi 
tôn sùng phép Thánh Thẻ như có sự hiện diện của Chúa trong nhà thờ, và khi kiệu Thánh Thể 
hay ban phép lành Thánh Thể, người ta tôn kính ”bánh thánh” vì trong đó có Đức Kitô. Song 
song với vấn đề này, còn có quan niệm lễ Thánh Thẻ lễ do linh mục dâng và dâng cho các tín 
hữu. Quan niệm này dần dần đã thay thế quan niệm của các Giáo Phụ được nhiều người công 
nhận: lễ Thánh Thẻ là việc dâng Nhiệm Thẻ, tức là cả nhân loại đã được thánh hóa, lên Chúa 


Cha, vì Ngài là Thiên Chúa, bởi Đức Kitô, vì Ngài là đầu Giáo Hội. Nhưng người ta có thể 
nghĩ rằng quan niệm sau cùng này là quan niệm sáng sủa hơn về khía cạnh thần học. Dẫu sao, 
Thánh Lễ được coi như phương thế tuyệt hảo để cứu các linh hồn thoát khỏi các hình phạt do 
tội khiên. Cho nên người ta hâm mộ Thánh LỄ tư và dâng nhiều Thánh Lễ. Tất cả đều là 
những hậu quả trực tiếp của việc truyền bá lòng tin được diễn tả bằng từ ”biến thể”. Người ta 
muốn biết sự thay đối thái độ và thực hành này có những đặc tính của tư tưởng Tây phương 
đến mức độ nào? Trong mức độ nào, lòng tin ây đã chuyên hướng từ những cộng đồng thành 
thị qua những buổi hội họp của dân quê và nông nô vô học? Đây còn là một vấn đề cần được 
giải đáp. 


Người ta nhớ đến Anselme trong phạm vi thần học suy lý khi ông biện minh cho việc Nhập 
Thể và trong câu ông trả lời cho chính câu hỏi ông đặt ra: Tại sao Chúa làm người? (Cur 
Deus homo?) Các Giáo Phụ La tinh, đặc biệt Thánh Augustin và thánh Léon, cả hai đã nhắn 
mạnh tới tính cách trung gian của việc cứu chuộc. Con người đã phạm tội và vì thế chịu 
quyền thống trị của tội. Một con người chỉ là con người thì không thể đền tạ Thiên Chúa 
được, mà Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa cũng không sao đền tạ nổi. Nhưng một ngôi Thiên 
Chúa nhận bản tính con người thì có thể làm được. Song song với truyền thông này, còn một 
truyền thống khác coi con người như nô lệ của ma quỷ mà chỉ có sự ”bồi thường” mới có thể 
chuộc lại được mà thôi. Quan điểm thứ hai này đã được thánh Augustin công nhận và được 
phô biến hơn, được hầu hết các văn sĩ thời thượng Trung Cổ khai thác. Lối trình bày của 
Anselme đầy đủ hơn lối biện luận của thánh Léon Cả. Chỉ có một người vô tội cũng là Thiên 
Chúa mới có thể chuộc tội loài người đã xúc phạm tuyệt đối đến một vị tuyệt đối. Anselme vì 
thế đã cương quyết từ chối thuyết ”bồi thường” và quyền hành của ma quỷ. 


Abélard chống đối những lý lẽ pháp lý trưng ra để giải thích quan niệm ”bồi thường” hay 
“chuộc lỗi”. Quan điểm của ông không phải là bất biên, nhưng, ít ra trong một thời gian lâu 
dài, thuyết ấy coi sự thương khó của Đức Kitô như sự thực hiện đích điểm tuyệt vời của việc 
Nhập Thẻ, để giáo huấn và khuyến khích nhân loại kính mến Thiên Chúa cách vẹn toàn. 
Quan niệm này đã mặc nhiên bị lên án ở Sens năm I 140 vì cách giải thích chuyên nhất của 
ông, lại được Lombard tán thưởng, mặc dầu ông này cũng công nhận thuyết “bồi thường”. 


Một sai lệch khác của Abélard liên quan tới một điểm mẫu chốt về Kitô học. Vì chuyên chú 
bảo tồn siêu việt tính của thiên tính, Abêlard nghĩ rằng nhân tính chỉ là ”hư vô” (nihil) đối với 
ngôi vị thần linh, do đó ông làm sống lại tà thuyết dưỡng tử dưới một hình thức khác, hoặc 
như người ta còn gọi đưới hình thức mới này là thuyết hư vô. Quan điểm này được Orlando 
Bandinelli (Alexandre III), Pierre Lombard và Gilbert de la Portée lặp lại sau này với một vải 
khác biệt. Nhờ đó quan điểm của Abélard đã được truyền bá rộng rãi tại Pháp, rồi tại Đức. 
Khi làm giáo hoàng, đức Alexandre III đã hai lần cắm những tranh luận vô bổ về vấn đề này. 
Sau cùng ngài nghiêm khắc lên án thuyết Abélard năm 1177. 


Biện chứng mới đã tìm được một đề tài hết SỨC hấp dẫn và sâu thăm trong giáo thuyết về Ba 
Ngôi với những quan niệm về bản tính và về ngôi vị, và những tương quan với các vấn đề 
phổ biến khác. Roscelin chỉ nhận cho các vấn đề phổ biến một thực tại ngôn từ, và đã ứng 
dụng thuyết của mình vào thiên tính để đi đến kết luận công nhận ba hữu thê tách biệt nơi 
Thiên Chúa. Abêlard đã tấn công Roscelin và công bố một quan niệm cực đoan khác: coI các 
danh xưng như những “thuộc tính” hay những “biệt ứng” của Thiên Chúa độc nhất, là tình 
yêu, khôn ngoan Và uy quyền. Cũng vậy, Gilbert de la Portée, quá ham mê những định nghĩa 
lý luận và siêu hình thực tế của ông, nên đã coi thiên tính hay bản thể Thiên Chúa như một 
hình thái chung cho cả ba ngôi vị, chứ không phải là chính Thiên Chúa, và ông đã làm cho 
thánh Bernard thốt ra lời tuyên bố thời danh về tính tuyệt đối đơn thuần của Thiên Chúa. 


Lombard thì tuyệt đối ở trong truyền thống, nhưng điều ông giảng dạy bị Joachim de Fiore 
tấn công. Ông này thấy có ”bốn ngôi thiên chúa” (quaternité divine) là Cha, Con, Thánh Linh 
và thiên tính. Quan điểm này đã bị các nghị phụ công đồng Latran IV lên án, các nghị phụ 
cũng ngỏ lời tín nhiệm Lombard trong một lời công bố long trọng. Đến lượt các nhà kinh 
viện, đặc biệt thánh Thomas d'Aquin, đã hoàn bị giáo thuyết với những từ ngữ xác định mọi 
tương quan của các Ngôi trong thiên tính duy nhất. 


Abélard cũng chống lại thánh Augustin là người coi nguyên tội như một yêu đuối thể lý, gần 
như một chứng bệnh về tỉnh thần và ý chí. Ông chỉ coi tội như một hình phạt, gồm có sự mất 
quyền hưởng phúc đời đời, còn ân sủng trái lại là một sự trợ giúp hơn là một khả năng thể lý 
để hoàn tất các việc đáng thưởng công. về điểm này, ông cũng đối lập hắn với thánh Bernard 
là người đã diễn tả lại quan niệm cổ truyền trong cuôn Luận về Ân súng. Nhưng ngay trước 
thánh Thomas đ'Aquin, chưa có sự tiến triển nào trong vấn đề bản tính của sự trợ giúp hay về 
khả năng đáng thưởng trong hành động. 


Thế kỷ XII chỉ tiến triển rõ ràng trong phạm vi thần học về các bí tích mà thôi. Tới đây, ở 
Tây phương, cũng như trong Giáo Hội Đông phương, phép Rửa Tội và lễ Thánh Thể giữ một 
vị trí ưu biệt. Cả hai đều là những nghi thức ban phát các ơn riêng biệt. Việc xức dầu, đặt tay 
trong phép Thêm Sức, các chức thánh và nghi thức thăm viếng bệnh nhân thường được coi 
như những ”bí tích” do Chúa lập. Nhưng từ ”bí tích” còn giữ nghĩa nước đôi. Theo tự diễn, 
“bí tích” là mầu nhiệm hay ơn thánh hóa. Nhưng đã lâu người ta thường áp dụng từ này vào 
mọi việc sùng bái khác, nên khó có thể xác định ý nghĩa của nó một cách rõ rệt. Việc xác 
định ý nghĩa của từ ”bí tích” chỉ hoàn thành nhờ những cuộc tranh luận giữa Hugues de saint 
Victor và Lombard, và nhờ các ông phân biệt rõ ràng giữa các lời được dùng để chỉ ơn thánh 
và những tác động hữu hình của linh mục cử hành bí tích. Con số bảy chuyên nhất chưa được 
ấn định như một tín điều trước khi có sắc lệnh cho người Hy Lạp ở công đồng Florence năm 
1439. Người ta đã phải chờ đợi một thời gian khá lâu trước khi thêm vào số bộ hai bí tích mà 
chúng tôi chưa nói tới, đó là bí tích Giải Tội và bí tích Hôn Phối. Điều này, một phần vì 
người ta không sao ghép hai bí tích này vào những định nghĩa và phân tích được, nhưng cũng 
vì sự thực hành việc xưng tội đã phát triển từ lâu và vì phép hôn phối đã có sẵn trong các cơ 
chế pháp lý và các tập tục xã hội, trước và sau khi Giáo Hội được thành lập. Như chúng ta đã 
thấy, việc thi hành và luật bắt buộc việc xưng tội riêng đã được thiết lập ở Tây phương trước 
năm 1100, nhưng khoa thần học còn mập mờ về điểm này. Phải chăng việc xưng tội riêng với 
một linh mục chỉ là một cách đề được miễn việc thú tội công cộng trước khi được giám mục 
cho trở lại hiệp thông với cộng đoàn? Phải chăng các quyền tha tội của linh mục chỉ là quyền 
thừa ủy, hay giám mục đã cho linh mục được phép dùng những quyền ấy trong lễ chịu chức? 
Có phải linh mục tha tội thực hay chỉ tuyên bố là tội được tha, hoặc chỉ cầu nguyện để được 
ơn tha thứ? Người ta đòi tội nhân thống hối phải có những tâm trạng nào? Nếu đã có thống 
hối hoàn toàn thì cần gì phải thêm phép tha tội? Nếu không có sự thống hối hoàn toàn thì việc 
tha tội sinh ích ơn gì? Có thể nhận được ơn tha thứ ngoài việc xưng tội không? Hay là bó 
buộc phải xưng tội? Một số những vấn đề ấy đã được giải quyết trong thực hành và trong 
giáo luật, trước khi các nhà thần học đưa ra giải pháp thỏa đáng. Nhưng sách của Lombard đã 
trình bày một cách lý sự ba yếu tố cầu thành, là ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Bản tính của 
sự ăn năn tội cần phải có và những hậu quả trực tiếp của động tác tha thứ, đã là những đề tài 
tranh luận trong những thế kỷ trước. Trong thực tế, sắc lệnh 76c cả hai giới (Omnis 
utriusque sexus) đã ấn định việc xưng tội hằng. năm với linh mục quản xứ là một điều kiện để 
tham dự hoàn toàn vào Giáo Hội. Sau cùng, sắc lệnh này đã được những ai có bổn phận COI 
sóc các linh hồn đem ra áp dụng đồng loạt. Một trong những hiệu quả là nhiều sách được ấn 
hành cho những ”thầy thuốc các linh hồn” xử dụng. Một hiệu quả khác là các tu sĩ của những 


dòng mới lập trở thành những người vừa trợ tá và đua tranh với hàng giáo sĩ triều, bởi vì họ 
có liên quan chặt chẽ vê đường thiêng liêng với các tín hữu hơn. 


Bí tích Hôn Phối, mặc dầu lý lẽ thần học và việc cử hành rất mực đơn giản, cũng vẫn là bí 
tích hết sức phức tạp hơn cả vê mặt pháp lý. Tập tục và uy thế của Kinh Thánh, Cựu ước hay 
Tân ước, đều đã dựng lên một rừng các ngăn trở về những liên quan tự nhiên hay thiêng 
liêng, những qui chế, những tập tục xã hội và những cách thế dẫn thân. Trong mười thế kỷ 
đầu, Giáo Hội không bao giờ bắt buộc phải tuyệt đôi có mặt của linh mục để hợp pháp hóa 
việc kết hôn. Qua các thế kỷ, những ngăn trở hôn phối đã được lý trí hóa và dần dần bó buộc 
phải xin Giáo Hội làm phép. 


Những tiến triển trên đây có tầm quan trọng rất lớn, những biến chuyển đã gây nhiều ảnh 
hưởng hơn cả chắc chắn là việc làm sáng tỏ dần dần sự phân biệt giữa tự nhiên và siêu nhiên, 
giữa lý trí và mạc khái, giữa thiên nhiên và ân sủng. Mặc dầu giáo huấn Phúc âm hay các 
giáo phụ đã rõ rệt về sự hiện hữu của hai thế giới khác nhau, trần ø1an và nước trời, nhưng 
nhiều hoàn cảnh lịch sử, thêm vào bản thê nội tại mầu nhiệm của sự việc, đã làm chậm lại 
mọi phân tích triết học và thần học. Lý do thứ nhất là trong mỗi tâm hồn Kitô hữu có hai sự 
sông, hai nguyên lý hành động và hai cứu cánh quyện chặt lấy nhau không thê gỡ ra được. Lý 
do thứ hai là việc phân tích chỉ có thê diễn tả bằng từ ngữ triết học và đã từ lâu những từ ngữ 
ấy không dùng được nữa. Thật vậy, hết các văn gia giáo phụ có chút vốn liễng triết lý đều giữ 
những quan hệ rất gần VỚI thuyết Platon hay tân Platon, vả đối với họ, mọi hữu thê đều linh 
thiêng và phi phàm theo một ý nghĩa nào đó. Một đẳng tạo hóa siêu việt chỉ ban sự sống mới 
cho một sô thụ tạo chứ không cho tất cả, không thể có chỗ đứng trong hệ thống của họ. Thật 
ra, giáo phụ cuối cùng và cao cả nhất, thánh Augustin, khi tranh luận với Pélage, đã thiết lập 
sự phân biệt giữa tự nhiên và ân sủng với sự chính xác của người làm đồng hồ. Nhưng thật ra 
cuộc tranh luận với Pélage chỉ là một việc rất nhỏ trong sự nghiệp vĩ đại của Augustin, trong 
những bài ngài suy tư lý sự và đạo đức về đời sông Kitô giáo, và ngay cả trong cuôn Đô 
thành Thiên Chúa, của ngài. Vì Augustin gắn bó với thuyết Platon, nên ngài không định 
nghĩa nổi hoặc nghiêng về những giới hạn của trí tuệ và ý muôn nơi con người. Vấn đề vì thế 
bị gạt ra ngoài và không được giải quyết suốt thời kỳ sáu trăm năm. Nhưng với việc khám 
phá ra khoa luân lý và khoa biện chứng trong thế kỷ XI, đã đến lúc phải đưa ra một giải pháp. 
Cho tới mức nảo lý trí có thể giúp tìm hiểu hoặc minh chứng những giáo thuyết về Đức Tin? 
Lý trí con người ta, trong bản thân của một Platon hay một Ciceron, đã có thê cảm thấy trước 
được những chân lý Đức Tin hay luân lý đến đâu? Chúng tôi đã nói ít nhiều về những tranh 
luận giữa các giáo sư đại học. Họ có thê thuộc phái hoài nghi, duy lý hay duy tâm. Không có 
sự trợ lực của hệ thống. Aristote, họ còn ”cãi nhau” như ”cãi trong đêm tối”. Anselme hay 
Hugues có thể hô lớn rằng mình đã minh chứng hay ít ra đã giải thích được một giáo lý, 
Abélard hay Gilbert cũng đã hy vọng đóng khung một tín điều vào những cấu trúc của một 
định nghĩa lý luận hay từ ngữ. Nhưng chỉ sau khi khám phá ra siêu hình học và tâm lý học 
của Aristote, bản tính con người với các quyền lực và khả năng của nó, mới được nhận ra và 
định nghĩa trong trạng thái ”tinh tuyền” mà không cần để ý tới nhân loại đã bị thương tích và 
bị đau khổ vì nguyên tội, và đã được nâng dậy bởi mặc khải và ân sủng. Định nghĩa này với 
những hậu quả của nó, đã được trình bày lần đầu đầu tiên một cách hoàn bị bởi thánh Thomas 
đAqun. 


Sau cùng người ta đã diễn giải khá sâu rộng để định nghĩa các đặc ân của Đức Maria: Sự 
đồng trinh về thê lý của Người, trước khi, trong khi và sau khi sinh con; cơ sở của tước hiệu 
là Mẹ Thiên Chúa; sự sung mãn ân sủng bao trùm cả một đời sống hoàn toàn không có tội. 
Tất cả đều là di sản của các giáo phụ. Việc thân xác Người được triệu về ”trời” mặc dầu qua 
các thế kỷ chưa được xác định, nhưng đã được khắp nơi công nhận ở Tây phương, đặc biệt 


nhờ vào truyền thống Byzance, và chưa bao giờ bị đặt nghi vấn chính thức. Vấn đề thụ thai 
vô nhiễm. của Người, nghĩa là từ giây phút đầu tiên trong đời, linh hồn Người đã không 
vướng mắc nguyên tội, chưa được đem ra tranh luận ở thế kỷ XI. Điều này mới chỉ được 
giảng dạy kín đáo trong Giáo Hội Byzance như hậu quả của việc sung mãn ân sủng nơi Đức 
Maria và thiên chức làm Evà thứ hai của Người. Trong khi đó, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội được phổ biến trong Giáo Hội Byzance và ở nhiều vùng thuộc miền Nam nước Ý. Được 
thiết lập tương tự với việc Gioan Tây Giả được thụ thai và được thánh hóa cách nhiệm lạ, lễ 
này được xây dựng trên cơ sở một câu truyện truyền kỳ về việc Đức Maria thụ thai. Mừng lễ 
này người ta có ý mừng một lúc việc Đức Maria được thụ thai cách nhiệm lạ và việc linh hồn 
người được ơn thánh hóa ngay từ phút đầu. Tự nó, lễ này không dựa trên một nền tảng giáo 
lý nào rõ rệt và cũng không diễn tả một giáo lý nào hết. Nó đã trở thành truyền thống của 
mấy nhà dòng Anh trước khi người Normand xâm chiếm, có thể là từ khi có những ảnh 
hưởng Hy Lạp ở Ý. Cuộc xâm chiếm đã làm mắt tập tục này, cũng như mấy hình thái khác 
của lòng đạo đức tại Anh. Nhưng rồi tập tục được phục hưng bởi Anselme người cháu và 
trùng tên với tổng giám mục là thánh Anselme và đã làm tu viện trưởng Saint Sabas ở Roma, 
trước khi trở thành tu viện trưởng Bury saint Edmond năm 1121. Trước đó, thánh Anselme 
đã nhắn mạnh nhiều về đức trinh khiết vẹn tuyên của Đức Maria. Là bạn tâm huyết của 
Anselme, cũng là người chuyên viết tiểu sử, và là vị tu hành ở Cantorbery, cha Eadmer đã 
viết một khái luận, vào năm 1125, đã đưa ra đủ lý lẽ đề vận động tái lập lễ này. Để tiến hành 
công việc, cha soạn bài diễn giải thần học thứ nhất, ấn hành tại Tây phương, về Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, căn cứ vào những luận đề Hilạp và vào quan điểm người ta quen gọi là luận đề 
có lề lối. Tuy về sau được người ta nói tới, nhưng ban đầu không có nhiều tiếng vang, vì bây 
giờ người ta chỉ chú ý tới cuộc tấn công danh tiếng do thánh Bernard dẫn đầu chống đối việc 
cử hành phụng vụ do các kinh sĩ ở Lyon khởi xướng. Việc tấn công này khai mào cho một 
cuộc tranh luận thần học kéo dài hơn hai thế kỷ. Ai cũng biết thánh Bernard rất có lòng tôn 
sùng Đức Thân Mẫu Thiên Chúa, cho nên thánh nhân đã coi giáo thuyết mới này (ít ra mới 
đối với ông) là giáo thuyết không tốt, bởi vì một phần nó đi ra ngoài luật nguyên tội phổ biến 
nơi con cháu Adong, nhưng nhất là vì quan điểm của Augustin thường được công nhận, theo 
đó nguyên tội được thông truyền bởi một việc do nhục dục gây ra, một việc chứa chấp tội và 
không thể trở thành đối tượng cho việc tôn sùng được. Từ nay, đề tài bước vào giai đoạn 
tranh luận. Có hai vân đề phải giải quyết. Mọi người cần tới công nghiệp cứu chuộc của Đức 
Kitô. Nhưng nếu Maria không mắc tội, kể cả nguyên tội, thì làm sao Người có thể cần tới sự 
cứu chuộc hoặc được lãnh nhận ơn cứu chuộc? Hơn nữa, nếu đúng đây là điều đã được công 
nhận, sự tham dự đích thực của thân mẫu Đức Maria trong việc thụ thai vật lý không được 
lưu ý tới, thì vào lúc nào có việc can thiệp của Thiên Chúa? Nếu linh hồn đã được thánh hóa 
trước khi nhập vào thể chất để thành thân thẻ, thì lúc đó chỉ một mình linh hồn Đức Maria 
chứ không phải cả nhân tính của người đã được vô nhiễm. Ngược lại, nếu sự thánh hóa chỉ 
được hoàn thành sau khi linh hồn được dựng nên, thì việc thụ thai đâu còn là vô nhiễm. Vào 
thế kỷ XIII, thánh Thomas làm sáng tỏ vấn đề và dạy rằng nguyên tội là không có ân sủng, 
chứ không phải là lưu truyền gần như vật lý một trạng thái tội lỗi. Nhưng chính Duns Scott đã 
giải cái khó khăn khi dạy rằng Maria được gìn giữ khỏi tội vì công nghiệp sau này của con 
mình. Suốt thời cuối Trung Cô, dòng Đaminh và dòng Phanxicô đã chia rẽ nhau kinh khủng 
về vân đề đó. Đức Sixte IV, tu sĩ dòng Phanxicô, qua hai hiến chế 1476 và 1483, đã nghĩ 
rằng: cần phải công bồ lễ này và những luận đề lập ra lễ này là hợp pháp. 


Thế kỷ tiếp theo được đánh dấu bởi nhiều biến có: thánh Bernard qua đời, bộ sách vĩ đại của 
Lombard được ấn hành, thánh Thomas và thánh Bonaventura tạ thế hầu như cùng một thời 
điểm. Trong khoảng thời gian rất ngắn nhiều trường đại học được thiết lập và nhiều khám phá 
thâm thúy về thuyết của Arstote. Phái kinh viện đã sông một hoàng kim thời đại. Thời kỳ này 
được mệnh danh là cổ điển: một quan điểm mới được bên này bênh vực, bên kia bài xích, cả 


hai bên hăng say tranh luận, và sau cùng được giải quyết dứt khóat bởi một vị tiến sĩ lỗi lạc 
hoặc được phân xử bởi vị giáo hoàng hay một công đồng. Một trong những lý do không có 
tranh luận lâu dài, là vì các thần học gia chuyên chú trình bày theo đường hướng của đại học 
hay của trường phái riêng của mình. Một lý do khác, là mọi người đều cố gắng phân tích toàn 
khối giáo lý và những quan niệm cổ truyền theo phương pháp lý luận và suy diễn. Thành 
công lớn lao của các trường phái, giữa Abélard và Duns Scott, là việc soạn thảo các thủ bản 
rất đầy đủ về nền học vấn Kitô, dựa trên các bản văn và các sắc lệnh của những thế kỷ trước. 
Việc này được hoàn thành bởi các bậc thầy lỗi lạc thế kỷ XII. Từ những thủ bản ấy các ngài 
dựng nên một khoa thần học có mạch lạc, được diễn tả bằng từ ngữ chuyên môn, trong một 
thứ tự hợp lý. Đó là công trình của những bậc thầy lỗi lạc ở Paris vào thế kỷ XIIIL Sự thành 
công đặc sắc của những người có thiên tài như Alexandre de Hales, thánh Bonaventura, thánh 
Albert và thánh Thomas, là đã biết liên kết chất liệu thần học vào mấy nguyên tắc suy lý căn 
bản, liên kết các nguyên tắc tân Platon vào những ảnh hưởng khác, như trong tác phẩm theo 
khuynh hướng Augustin của Bonaventura và Alexandre, hoặc như tác phẩm nghiêng về 
Aristote của Albert và của Thomas. Chất liệu cô truyền thì vẫn là một đối với mỌI nĐười. Thế 
nhưng, sức mạnh của hai tu sĩ dòng Đaminh nằm trong những nguồn tư tưởng của Aristote, 
nó bao quát hết tất cả, từ những nền tảng lý tắc và biện chứng cho đến các kết luận siêu hình, 
nó cung cấp từ ngữ chuyên môn để diễn tả mỗi giáo thuyết, như thuyết về ”những tương 
quan” giữa Ba Ngôi và thuyết về ”bản thể” và "thuộc thể” trong bí tích Thánh Thẻ. Những 
người khác thì xử dụng một cách ô hợp khoa lý luận của Aristote và tâm lý của Platon hoặc 
(như Duns Scott và các người kế tiếp ông) sáng tạo ra một cơ cấu triết học mới. Chỉ gần đây, 
mới có những nhà chuyên môn như Dom Lottins, Landgraf và mấy người khác, họ thu tập 
các chất liệu thần học và thực nghiệm đề đối lập với những cơ sở triết lý và suy lý. Còn nhiều 
việc phải làm trước khi có thể lượng giá đúng được những đóng góp thần học của các nhà 
kinh viện thời danh vào khối chất liệu cô truyền mà nhiều người đã dây công sưu tầm và gạn 
lọc. Như vậy, những đường viền chính yếu của bức tranh đã hiện lên rất rõ rệt. Cơ sở giáo 
thuyết, cả trong những lời diễn đạt các chỉ tiết, đã có từ năm thế kỷ đầu. Tới thế kỷ XII và 
XIII, người ta thu lượm lại, đào sâu thêm, quảng diễn ra, đem đối chiếu và hệ thống hóa tất cả 
nhờ môn triết học mà phần lớn là di sản của Hy Lạp được thiên tài Trung Cổ khéo léo mở 
rộng và uốn nắn. 


Khi chúng ta nhìn lại sự phát triển thần học vào thế kỷ XII, tất nhiên chúng ta thấy những kỹ 
thuật mới và môn học mới ra đời, thấy các tu viện và các học đường thuộc nhà thờ chính tòa 
can đảm chuyển hướng đề vươn tới trình độ đại học, cũng thấy lý tắc thắng lợi trong văn 
chương là môn học cơ bản của các sinh viên trẻ tuổi. Chúng, ta cũng không quên răng: cái 
người ta gọi là ”thần học tu viện”, thần học “Trung Cổ tu viện” đã tiếp tục song song với thần 
học đại học trước cả thế kỷ XIII. Nguyện gẫm, suy tư dưới tôn chỉ Phúc âm và giáo phụ, thần 
học tu viện đã kéo dải quan niệm của Augustin về thần học Kitô, và được nâng lên thành 
nguyện cầu và chiêm ngưỡng. Khi các các tu sĩ gia nhập học đường, họ phân khởi và chuyên 
cần theo học khoa triết lý và khoa biện chứng đến độ nhiều quan sát viên không còn nhận ra 
truyền thống dòng tu mà họ ham chuộng. Ai cũng. biết, cách giảng dạy cô điển của thánh 
Thomas về đời sống hoạt động và chiêm ngưỡng, đều bắt nguồn từ truyền thống dòng tu, cả 
từ Aristote và Denys. Theo trường phái Phanxicô của thánh Bonaventura, thần học không 
phải là môn học thuộc trí tuệ mà là ngọn hải đăng dẫn đưa linh hồn tới chiêm ngưỡng thiêng 
liêng, thị kiến và xuất thần. 


CHƯƠNG XIX 


TƯ TƯỞNG THỜI TRUNG CÓ 


(1000 -1200). 


Một trong những đặc tính của nền văn minh thời Trung Cổ Tây phương là tất cả các hoạt 
động trí thức cấp cao đều lệ thuộc vào các nguyên tắc tôn giáo và luôn lấy tôn giáo làm mục 
tiêu, ngoại trừ những hoạt động thuộc khoa thực nghiệm như y khoa hoặc dân luật, hay thuộc 
khoa học thuần túy như toán học hoặc quang học. Vì thế, triết học, văn chương và nghệ thuật 
đều là thành phần của lịch sử Giáo Hội Trung Cô. Trái lại, trong những thời kỳ trước vả sau, 
những hoạt động ấy chỉ có những tiếp xúc hời hợt và hiếm hoi với tôn giáo. Hệ luận rút ra từ 
khẳng định chung này là, các môn học và cơ quan có liên hệ với những hoạt động trên, đều bị 
thâm quyền tôn giáo kiểm soát hay giữ độc quyền. 


Trong thời thượng Trung Cổ, có hai phương thế giáo dục: trường học của nhà thờ chính tòa 
và nhà trường của dòng tu. Trong nhiều miền ở Ý còn có các trường tỉnh dạy ngữ pháp và 
luật khoa. Nhưng các trường này nằm sau trên danh sách chung các trường học. Nhà thờ 
chính tòa và đòng tu chỉ có một hình thức giáo huấn độc nhất là vết tích của nền giáo huấn tu 
từ học của thời hạ đề quốc Roma, nó cũng lại là một lối cắt xén của nền giáo dục Hi Lạp thực 
thụ, nó cũng chỉ nhằm vào ngữ pháp, tu từ học và biện chứng của /đưn khoa (Trivium) cô xưa. 
Còn /ứ /h (Quadrivium) cũ phong phú hơn, gồm có hình học, số học, thiên văn học và nhạc 
lý, thì vào thời này đã hoàn toàn bị bỏ quên hoặc bị coi như một môn học chỉ nệ vào sách vở. 
Thứ tự ứzm thư đã bị thay đổi. Bây giờ biện chứng đứng hàng thứ hai, như vậy rõ ràng nó bớt 
quan trọng hơn. Không còn là một dụng cụ để tìm kiếm chân lý hay thực tại cuối cùng nữa, 
nhưng chỉ là một đề tài học hỏi rồi lãng quên đi thôi. Giáo huấn chỉ nhằm vào văn chương và 
đưa tới việc học Kinh Thánh và những bản văn giáo phụ, nói cách khác, đó là tất cả những gì 
lúc đó người ta biết về thần học. Một cách chung chung, người ta có thể nói rằng giữa thời 
Hincmar thành Reims (khoảng 850) và Lanfranc thành Cantorbery (1010-1089), các tu viện 
là những trung tâm văn hóa hoạt động nhất. 


Một sự thay đổi đã dần dần diễn ra trước năm 1000, bắt đầu từ những trường thuộc các nhà 
thờ chính tòa vùng Lorraine, về phía Bắc và trung tâm nước Pháp, mà Chartres chiếm địa vị 
trị trỗi vượt. Sự thay đổi này được đánh dấu bằng việc phục hồi khoa biện chứng. Khoa này 
lại được coi như giai đoạn cuối cùng của chu kỳ học vân, cho nên có thể được tiếp tục trau 
dồi mãi mãi. Biểu tượng cho sự đôi mới này là thế giá của Gerbert thành Aurillac, cựu sinh 
viên Chartres, làm giáo sư trường Reims, rôi được bô nhiệm làm giám hộ của hoảng gia trước 
khi được bầu làm giáo hoàng. Gerbert hay đức Sylvestre II là một con én cô độc. Nhưng nhờ 
con én này, nhiều trường thuộc nhà thờ chính tòa đã nghiễm nhiên trở nên những trung tâm 
thu hút các nhóm sinh viên nhiệt tình. Khoa biện chứng lúc này được dùng làm phương pháp 
học hỏi, và được các sinh viên hâm mộ đặc biệt, coi như môn chính yếu phải đạt tới. Vì thế 
nhiều giáo sư thời danh xuất hiện, họ giảng dạy từ trường này qua trường khác và cả tại các 
lớp ngoài khuôn viên nhà trường. Họ thu hút và lôi kéo sinh viên trong các cuộc ”du hành”, 
họ nhận tiền thù lao. Hầu hết các sinh viên và các giáo sư, trừ sinh viên luật khoa và y khoa, 
đều là những người thuộc hàng giáo sĩ và vì thế thuộc quyền pháp lý của Giáo Hội. 


Biện chứng được phục hồi không phải là nhờ ở những bản văn mới có hay mới được khám 
phá ra. Nó chỉ dựa vào lý luận sơ lược của Aristote, được định nghĩa trong cuốn Nhập 
Môn danh tiếng của Porphyre, y nguyên như Boẻce đã truyền đạt lại cho các học đường La 
tinh năm thế kỷ trước. Nhưng những bài học ngắn ây đã chứa đựng những giá trị nội tại, từ 
lâu bị bỏ quên, mà nay giới trí thức Âu Châu đang có găng khai thác và đề cao. Từ hệ thống 
các công thức chết, khoa luân lý trở nên kỹ thuật và phương pháp áp dụng cho cho tất cả mọi 
hiểu biết. Các giáo sư thế kỷ XI đã có khả năng sử dụng một khí cụ mà Paschase Radbert vả 
Scot Erigène đã không biết xử dụng. Nhưng, cũng như thời xưa ở Hy Lạp, khoa biện chứng, 


một khi du nhập thuyết duy lý, thì liều mình trở thành một hiểm họa cho Đức Tin và quyền 
bính. Các nhà thân học và các giám mục đã phải đương đâu ngay từ buôi đâu, với một vân đê 
từ nay làm cho các ngài gặp nhiêu thử thách. 


Một hậu quả nhãn tiền của tình trạng nảy là cuộc tranh luận thần học quan trọng đầu tiên 
trong Giáo Hội Tây Phương: nhân danh lý luận biện chứng, Bérenger đã chối sự hiện hữu 
thực sự của Đức Kitô trong bánh rượu được truyền phép. Trường hợp Bérenger là điển hình 
nó bắt buộc thâm quyền xiết chặt quan điểm thần học của mình. Thực vậy, thâm quyền không 
ra mặt chống đối truyền thống hay niềm tin chung, nhưng đã gạt bỏ từ lâu cách tìm hiểu linh 
đạo của trường phái Âugustin mà người ta đã thấy chớm nở một thế kỷ trước nơi Aelfric, 
người Anh. Thâm quyền này lại xem ra khuyến khích một lòng tôn sùng máy móc và thô 
kệch hơn, cho dù lâu dài về sau, lòng tôn sùng này đã cung cấp cho giáo thuyết về phép 
Thánh Thể một thành lũy chống xói mòn. 


Lanfranc, nhà tư tưởng không có tầm vóc, cũng không có độc đáo lớn, đã được ca tụng như 
ánh sáng cao vời của thời đại. Học trò của ông là Anselme, lên kế vị ông ở Bec, và ở 
Cantorbery, cũng chỉ được một ít người coI như tôn sư và như văn gia. Nhưng Anselme, được 
người đương thời coi như một tu viện trưởng thánh thiện, rồi một giám mục đã trở nên nhà tư 
tưởng và nhà thần học trong số hai ba vị nữa của thời hoàng kim kinh viện. Ông không phải 
là người đưa ra lý thuyết mới và vẫn cho mình là theo truyền thống trực tiếp của Augustin. 
Anselme là người có một tư tưởng độc đáo và sâu xa, với trí tuệ sắc sảo, với tư tưởng và lời 
văn trong sáng, trong một loạt bài bình luận viết theo hình thức đối thoại. Ông diễn tả tất cả 
những điều mà trí khôn có thể hiểu biết và lãnh hội được về các mầu nhiệm cao cả của Đức 
Tin Kitô giáo: sự hiện hữu của Thiên Chúa, thiên tính của Đức Kitô, ý chí tự do của con 
người và sự tiền định. Tuy không nói rõ hết ý của mình, Anselme đã nêu bật vai trò thực thụ 
của biện chứng trong khoa thần học. Chưa ai vượt được ông trong phạm vi này. Thế nhưng, 
chứng cớ thời danh ông nêu ra để minh chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa đã không được 
người ta đồng loạt chấp nhận mà còn đưa ra tranh luận, lúc được chấp nhận, lúc bị chối bỏ, từ 
thời ông sông cho tới ngày nay. Thánh Thomas cũng xử dụng các kỹ thuật biện chứng và 
những định nghĩa của triết học một cách điêu duyện và trong nhiều bộ môn quảng bác hơn. 
Thánh Bonaventura đã hoàn bị chương trình thần học của thánh Augustin là vị hướng đạo của 
Kitô hữu trong cuộc hành trình về với Thiên Chúa. Nhưng cần nói thêm là không ai hơn 
Anselme, người đã trung thành phối hợp lý luận của con người với trực giác thiêng liêng và 
nhiệt tâm sùng bái. 


Anselme chỉ nói và viết cho mấy sinh viên ở Bec và ở Cantorbery. Ông sống ở ngoài môi 
trường học đường của thời đại và không có một ảnh hưởng trực tiếp nào đối với học đường. 
Trong khi ông hy vọng liên kết biện chứng với thần học, thì những biện chứng gia như 
Roscelin, thuộc thuyết duy danh, họ cũng ly khai với quan niệm cô truyền, vốn cho Tăng thần 
học tự hạn chế vào việc học Kinh Thánh, để rồi dựa vào các giáo phụ và các công đồng mà 
rút ra những quan điểm và những kết luận (sententiae). Một phương cách kết hợp hai trào lưu 
quyền bính và lý trí đã được phát hiện hay ít ra được khai mào bởi nhà đại tư tưởng thứ hai 
lúc trào lưu kinh viện bắt đầu. Đó là Abélard, tỉnh thần cũng tế nhị và cũng độc đáo như 
Anselme, mặc dầu sự nghiệp của ông bị thất bại bởi tính nết của ông khác hăn với tính nết 
của Anselme. Ông là con người đóng kín, chỉ nghĩ đến mình và nóng nây, như nhiều người 
gọi ông là ”cái ngai của bất hòa”. Tính khí như vậy, ông bị lôi cuốn vào một loạt những sai 
lầm và tai biến. 


Cũng như Bérenger, Abélard được đón chào như một bậc tiền phong, như vị tử đạo tiên khởi 
vì tự do tư tưởng. Khoa bình luận đã xêp ông vảo thời đại ây, như một người thành thực mộ 


đạo, nhưng có tinh thần của một biện chứng gia hay của một thủ lãnh các cuộc tranh luận hơn 
là một thần học gia hay một thầy chỉ dẫn đường đạo đức. Sau một loạt tranh luận với những 
người đã dạy ông về khoa biện chứng, như Roscelin hay Guillaune de Champeaux, ông tự coi 
mình như làm chủ tình thế, và đắc thắng quay về với khoa thần học. Dĩ nhiên ông đoạt được 
nhiều chiến thắng. Ông nhận ra và hiểu biết nhu cầu của rất nhiều sinh viên hăng say biện 
chứng, hăm hở giải thích theo trật tự, cho hợp lý toàn bộ giáo lý, để thay thế hay ít ra để kéo 
dài những bộ tuyển tập thiếu mạch lạc về Phúc âm hay giáo phụ đang lưu dụng. Cuốn 77 hân 
Học Nhập Môn của ông, được tái bản nhiều lần, là bước thứ nhất để đi tới những đại tuyển 
tập Tóm lược (summae) của thế ký XI. Ông đã được Héloise mến chuộng và tôn sùng. Cho 
dù Abélard có nhiều tài năng trỗi vượt mà không sao thành một nhà thần học tên tuổi, thì đó 
là chứng cớ ông cũng có nhiều giới hạn. Ông thiếu sâu sắc và khôn ngoan tâm linh cần thiết; 
ông không tìm cách thâm nhập tình cảm như Anselme để nhờ đó thâu hiểu các mầu nhiệm 
Đức Tin; ông cũng không tìm cách thu tập những tài liệu đã được những nhà hiền triết tiền 
bối để lại; ông ưa xử dụng định thức của một tín điều như khởi điểm của một thượng tầng 
biện chứng đã được khởi thảo. Rồi khi bình luận, ông thiếu tỉnh thần bình tĩnh và vô tư của 
một đại tư tưởng gia. Luôn luôn ông tự đặt mình trong những tình huống không sao thoát ra 
được mà không bị tủi hồ, như trong cuộc bút chiến thời danh với thánh Bernard. Công việc 
nghiên cứu mới đây đã nhận thấy răng các lỗi lầm của Abélard không phải là hữu ý, và minh 
chứng rằng ông có nhiều quan điểm rất gần với chính thống, đặc biệt trong những sách ông 
tái bản về sau. Thánh Bernard bao giờ cũng hăng say, hống hách và có biệt tài thi thố chiến 
thuật; ông không thê đánh giá nổi chí hướng khoa học trong những quan điểm của Abélard; 
Hơn thế, phương pháp và chí hướng của Abélard có nguy cơ làm cho người Ít am hiểu xa TỜI 
căn bản tín lý, và do đó, dẫn tới hậu quả tương đương như hậu quả của thyết duy danh sẽ xuất 
hiện sau hai thế kỷ. Đảng khác, Abélard một đàng không nắm vững mọi chỉ tiết của thần học, 
một đàng, khi bút chiến hay tranh luận lại thích xử dụng những từ ngữ và những quan điểm 
chưa ai biết tới. Thế nhưng, trí thông minh và sắc bén của ông đã lấy luận lý làm kỹ thuật trí 
thức và làm một khoa học đề rèn luyện những tâm trí có khả năng. Ông đã không sợ đạp đồ 
những giải thích máy móc hay những quan điểm có tính cách ngu dân; về đạo đức học, ông 
cho sự lựa chọn cá nhân là quan trọng, đối lập với việc chấp nhận lề luật theo chữ đen và 
không cần suy nghĩ (có thể là chưa hiểu cho xác đáng), điểm này sẽ trở thành cô điển vào đại 
thời kỳ kinh viện. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật chuyên ngành, sự hoài nghi theo phương pháp đã 
được trình bày trong phương cách lý luận ”ø thế và không thể” (sic et non), tuy không phải 
là một khám phá độc đáo, nhưng đã được toàn thể công nhận vì có lời ca tụng của Abélard, ít 
ra một phần nào đó. 


Hơn bắt cứ giáo sư nào khác, Abêlard đã góp phần làm cho Paris trở nên đô thị tuyệt hảo của 
các sinh viên văn khoa. Người đối thủ đã đầu hàng của ông, Guillaume de Champeaux, cũng 
góp phần vào việc nghiên cứu thần học của đô thị, ông đã sáng lập một trường học trong tu 
viện saint Vietor. Ở đây, mấy giáo sư lỗi lạc, như Hugues và Richard, đã dùng biện chứng để 
giảng dạy cách thức phối hợp sự hiểu biết về các giáo phụ với quan điểm của Augustin. Tác 
phẩm của Hugues de saint Victor thuộc loại trước tác vào giai đoạn đầu của thần học kinh 
viện. Các học giả, khi chưa làm giáo sư đại học với chương trình và thời khóa biểu giảng dạy, 
đã có thể nghiên ngẫm giáo huấn cô truyền theo ánh sáng khoa biện chứng. 


Theo các tài liệu, di sản trực tiếp mà tân Âu Châu thế kỷ XI đã thừa hưởng được từ tư tưởng 
cổ xưa, là những văn bản chính yếu về khoa luận lý của Aristote do Porphyre và Boèce 
truyền lại và giải nghĩa. Phần còn lại trong hệ thống của Aristote thì hoàn toàn không được 
biết tới. Đàng khác, người ta không có một bản văn nào của Platon hay của trường phái tân 
Platon, nhưng người ta biết một phần lớn. tư tưởng của họ. Chăng hạn những phương pháp và 
vụ kiện của Socrate, mấy tư tưởng chủ yếu trong những lý thuyết của Platon về chính trị hay 


về giáo dục, nhất là lý thuyết về những mô thức. Nhiều hay ít, người ta biết đến tất cả những 
điểm này. Đoạn văn trong 7imée về huyền thoại sáng thế viết bằng la ngữ. Người ta biết ít 
hơn về lý thuyết đầu tiên của tân Platon, nhưng các tác phâm của thánh Augustin, tiến sĩ của 
Tây phương đã thắm nhuần nhiều tư tưởng Platon và Plotin, đến nỗi đã ảnh hưởng tới những 
quan điểm của hầu hết các nhà tư tưởng thế kỷ XI và XIH. Các sách của Denys [Aréopagite 
đã nhuộm mầu cho tất cả nền giáo huấn huyền bí và ảnh hưởng tới thần học các thiên thần và 
các bí tích. Chắc chắn Augustin đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc qua trung gian những người kế 
tiếp ông và bắt chước ông, tới tất cả nền văn chương thời thượng Trung Cổ, tới mọi tâm tình 
tôn giáo và những hình thức suy niệm, tới các khoa tâm lý nội tâm, tới cách hành văn và sử 
dụng từ ngữ của đa số các văn gia. Về thần học và triết học, không phải chỉ có một mình ông 
đã gây nên ảnh hưởng lớn. Nhưng quan niệm của ông về vũ trụ, về con người và về vạn vật 
và nhất là cách hòa hợp tự nhiên với siêu nhiên, hay đúng hơn cách ông đón nhận đời sống 
con người như đời sông thực tế người Kitô hữu, vừa là con người được tạo dựng, vừa là con 
cái Thiên Chúa, tất cả những điều này đã thắm nhuằn vào tư tưởng tôn giáo thời Trung Cô, 
đến nỗi tư tưởng của Augustin không những chỉ là một sự giải thích cái khả năng đón nhận 
mà còn đã trở thành tư tưởng độc nhất được đón nhận nữa. Xét về mặt triết học, Augustin đã 
dựa trên tư tưởng của Platon theo lỗi giải thích của Plotin; quan niệm ? “tông hợp” trong đời 
sông Kitô của Augustin một phần lớn là giáo thuyết của Plotin, một thứ nhất nguyên thuyết. 
Vì thế, nó đã làm cho các nhà tư tưởng thời Trung Cổ, như những giáo sư ở Chartres vào đầu 
thế kỷ XII, chấp nhận các quan điểm của Platon. 


Vào giữa thế kỷ XI, tỉnh thần ưa khảo cứu, đã có trong gia sản hai đại hệ thống pháp lý mới 

khám phá ra, nay lại hướng về nền văn minh Ả Rập ở Tây Ban Nha, lúc này sắp quy phục 
Kitô giáo. Và từ giữa thế kỷ, các học giá Tây phương ở Tây Ban Nha, và mây người khác ở 
Sieile, đã bắt đầu sưu tầm và phiên dịch những tác phẩm triết học của các tư tưởng gia Bat, 
Ả Rập hay Do Thái như Avicenne, Avicebron, Averroẻs và Maimonide. Hơn nữa họ còn 
hăng hái phiên dịch từ tiếng Ả Rập những tác phẩm tới nay chưa ai biết của Aristote. Những 
tác phẩm này sau khi đã đi chu du qua Syrie, Ba tư và Ai Cập, và dưới nhiều ngôn ngữ, lại 
bắt đầu xuất hiện trong trào lưu tư tưởng Tây phương, phát xuất từ Tolède và các tỉnh khác ở 
Tây Ban Nha do người Kitô hữu mới chiếm lại được. Ở đây, các học giả phương Bắc đã bắt 
tay làm việc. Đó là những giáo phẩm mới được bổ nhiệm, nhưng cũng có những nhà văn và 
nhà khoa học, những học giả ”lưu động” như Adélard de Bath và Gérard de Crémone. Vì 
vậy, các tác phâm của Aristote và của người Á Rập, đã lần lượt tới Paris và Oxford. 


CHƯƠNG XX 


ĐỜI SÓNG ĐẠO ĐỨC —I 


Xét chính yếu, mỗi thế hệ Kitô đều biết một đời sống đạo đức giống nhau. Tắt cả tin vào 
Đức Kitô, Thiên Chúa Cứu Chuộc mà họ biết đời sống và các giới răn Ngài dạy qua Sách 
Thánh và giáo huấn của Giáo Hội. Tất cả đều sống một đời sống Kitô giáo dựa theo những ơn 
siêu nhiên của Đức Tin và ơn thánh hóa, đươc nuôi bằng các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh 
Thể. Thế nhưng, qua các thế kỷ, các hình thức tôn sùng và nhịp sống bí tích đã biến chuyên 
tùy theo thời đại và địa trường. Họ đã thay đổi nhiều nhất vào thời điểm mà trung tâm Kitô 
giáo Tây phương chuyền từ bình diện thế giới và văn hóa địa trung hải, tới các trung tâm 
quốc gia Âu Châu. Những thay đổi và những tiến triển này có thê được nghiên cứu theo nhiều 
khía cạnh. Nhưng chúng tôi chỉ chọn ba khía cạnh để minh chứng những điều chúng tôi nói. 


Trước hết đời sống giáo dân. Chúng ta tự hỏi, đời sống kitô hữu ở nông thôn và nơi thành thị 

Âu Châu, tại xứ này hay nước nọ, đã có bộ mặt nào? Rồi trong hai môi trường, có những 
người tận hiến cả đời mình, cách này hay cách khác, để phục vụ Thiên Chúa, là giáo sĩ triều 
với các hình thức khác nhau về đời sống tu trì hay giáo sĩ dòng. Cuối cùng có cả một nền văn 
chương tu đức và sùng bái vừa phản ảnh, vừa khuyến khích lòng đạo đức, trong thời kỳ này. 
Còn về việc phân chia thành giai đoạn chín thế kỷ chúng ta đang tìm hiểu ở đây, thì trước hết 
phải kể thời kỳ rất dài gồm bốn thế kỷ, thường được gọi là những thế kỷ ”dòng tu”, trong đó 
các tu sĩ theo Luật dòng Thánh Benoit, càng ngày càng đông, là những người độc nhất tiêu 
biểu cho đời sống tận hiến. Các ân sĩ và độc sĩ tiêu biểu cho một loại tu trì cực đoan nhưng 
không hè cạnh tranh với các tu sĩ khác. Tới thế kỷ XI và XIIH, truyền thống tu trì độc nhất 
này đã "trăm hoa đua nở” và phát sinh một số các trường phái gân giông nhau, như dòng 
Citeaux, dòng Victorius, dòng Chartreux và các ẩn sĩ, rồi sau đó là các tu sĩ Phanxicô và 
Đaminh. Sau cùng, kê từ khoảng năm 1300, các hoàn cảnh gần giống như các hoàn cảnh của 
thế giới ngày nay. Các sách vở và các vị linh hướng thường trình bày các giáo thuyết và 
phương pháp sống đạo theo mức độ tiếp thu của mọi người trí thức hay bình dân, nam cũng 
như nữ. Những phương pháp hướng dẫn ấy đã quân bình hóa các quy luật và qui chế dòng tu. 
Các tín hữu rập khuôn đời sống đạo đức và thiêng liêng của mình bằng cách lựa chọn và thực 
hành một trong nhiều khuôn mẫu được trình bày mà họ thấy là phù hợp với hoàn cảnh sống 
của họ. 


Rất khó phân biệt rõ ràng đời sống kitô hữu thường nhật tại những gia đình nông thôn ở rải 
rác trong Âu Châu đầu thời Trung Cổ. Nhưng chúng ta may mắn thấy trong các sách của 
Bède le Vénérable, xuất bản vào khoảng năm 755, nhiều nhận xét về đời sống hằng ngày ở 
Anh vào thời kỳ ấy. Đọc sách này và những sách hay nguồn liệu khác, chúng ta ngạc nhiên 
thấy dân Âu Châu từ ban đầu trở lại đạo công giáo khá nhanh chóng, mỗi khi các thừa sai đến 
một vùng nào đó. Các tư liệu và vết tích kiên trúc đều chứng minh rằng cả miền đã sớm có 
nhiều nhà thờ bằng gỗ hay bằng đá, trong nhà thờ có các bình thánh và y phục phụng vụ được 
trang hoàng đẹp đẽ. Nếu ban đâu nhà thờ được xây cất đề bảo trì bàn thờ và giếng rửa tội, thì 
cũng là một nơi mọi người có thể chạy đến cầu nguyện khi gặp gian truân. Sinh hoạt và văn 
chương đều có liên hệ chặt chẽ với việc xây cất nhà thờ, như được chứng minh trong mấy câu 
của bài thơ Mơ cây Thập giá được tạc trên thân cột thánh giá ở Ruthwell (Dumfries, Ecosse) 
và mấy nơi khác. Tại những miền thưa thớt dân cư, thánh giá thường được dựng ở những địa 
điểm các linh mục và giám mục hội nhau khi đi kinh lý để giảng Phúc âm, rửa tội và làm 
phép thêm sức. Mặc dầu vẫn còn tồn tại nhiều tập tục và dị đoan ngoại đạo, những yếu tố cơ 
bản nhất thuộc Đức Tin Kitô giáo, nhất là sự Đâng Cứu Chuộc chịu đóng đanh và phán xét 
chung với những chi tiết thống thiết, đã thắm nhập sâu xa vào tâm thức dân chúng. Bức thư 
dài của Bède viết cho học trò của ông là Egbex, tông giám mục York (tháng I1 năm 734) là 
một ”nguồn cô điển” (locus c[assicus) về những. bổn phận của giám mục và bộ mặt tôn giáo 
của thời kỳ này. Bède tìm thấy nơi các người đồng thời của ông, nhiều điều phải phê phán, 
nhưng ô ông cũng nói thêm :”Thật tốt lành cho môi loại kitô hữu đựơc rước Mình và Máu Chúa 
mỗi ngày. Có vô số những người sống đời sống gương mẫu, các trẻ em và thanh niên nam nữ, 
ông già bà cả, tất cả, hiên ngang tham dự việc cử hành mầu nhiệm thánh mỗi chủ nhật và cả 
những lễ thánh tông đồ và tử đạo, như chính ông đã thấy trong thánh Giáo Hội thời các Tông 
Đồ và Roma” (1) Cũng trong bức thư này, Bède nhấn mạnh tới những đặc tính của phép 
Thêm Sức và coi việc bồ thí, dâng thánh lễ cầu cho người chết là điều thông thường. Đó là 
lòng sùng kính cơ bản mà các thừa sai Anh đã đem tới miền Frise và Đức, y như chúng ta đã 
biết qua những sách vở của Willibrod và Boniface. 


Dĩ nhiên, Bẻde còn đê cao hơn nữa những gương thánh thiện nơi các tu sĩ và ân sĩ. Sô các tu 
sĩ, nữ tu và ân tu xuât thân từ thê hệ thứ nhât hay thê hệ thứ hai, giữa các người mới trở lại, 


làm chúng ta sửng sốt. Đa số đã trở nên chín chắn và sống đạo đơn sơ khác thường như ở vào 
thời kỳ sau trong sinh hoạt Giáo Hội. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả đó là số lượng. Ở Anh, ở 
Ái Nhĩ Lan và trên toàn cõi Tây phương từ thế kỷ VI, đời sống tu sĩ được coi như một hình 
thức mộ đạo độc nhất giữa các kitô hữu. Đối với mọi người, trừ những ai đã từ nhỏ lớn lên 
trong, bốn bức tường của nhà dòng, thì đây là một “cuộc trở lại”. Thế kỷ VI và đầu thế ký VI 
đã thấy lan tràn việc đi tu ở khắp nước Ý, miền Nam Gaule, Ái Nhĩ Lan và các đảo miền Tây, 
Anh, xứ Galles và xứ Bretagne. Trong thời Gregoire Cả, người Ái Nhĩ Lan đã trả nợ cho lục 
địa. Trong những thế kỷ có nhiều thay đổi và hoạt động thừa sai, đời sống tu sĩ luôn được coi 
như một lối trốn tránh trước các lực lượng sự ác đang bá chủ thế giới. Mục đích đời sống tu sĩ 
đã được nêu ra trong Luật dòng thánh Benoit, luật này thâm nhuân một luỗng tư tưởng nó đã 
hấp thụ, cốt yếu là học đức vâng lời, và như vậy là trở về với Chúa, là dẫn thân phụng sự Đức 
Kitô. Không có vấn đề đồng hóa lý tưởng của tu sĩ với lý tưởng của hàng giáo sĩ hay của các 
kitô hữu đạo đức. Đời sống tu sĩ chính là đời sống kitô đạo đức. Nó đã chinh phục được 
người Anh và người Đức cũng như đã chinh phục được người Ái Nhĩ Lan và người Pháp. 


Thế nhưng, dần dà, bản thể ơn gọi cũng biến chuyên. Các tu viện ”ân thân” như Lérins hoặc 
những tu viện khắc khổ phát xuất từ truyền thống của thánh Colomban, đã nhường chỗ cho 
những tu viện quan trọng hơn có một luật dòng chính thức. Những tu viện này tham dự vào 
sinh hoạt xã hội trong khu vực của họ. Trong những tu viện lớn thịnh vượng ở thời 
Mérovingien, các tu sĩ làm thành một giai câp, họ là những người chuyên môn câu nguyện 
cho thế gian, những, người cử hành nghỉ thức cầu nguyện lâu giờ. Việc phụng vụ dần dần vừa 
thu hút vừa thay thế việc thánh hóa bản thân, và được coi như lý do hiện hữu của tu sĩ. Thế 
nhưng việc đọc Kinh Thánh và các sách đạo đức còn là thành phần của đời sống tu tr và có 
ảnh hưởng lớn tới tư tưởng. Ngoài Kinh Thánh ra, và nhất là các thánh vịnh và các bài thánh 
thi, các tu sĩ còn có các Giáo phụ, đặc biệt các bài chú giải Kinh Thánh của bốn tiến sĩ Giáo 
Hội La tỉnh. Cách riêng, hai trong bốn vị này đã thấm nhuần sâu xa yí thức tu trì, là thánh 
Augustin và thánh Grégoire cả. Thánh Augustin đã đánh dấu thời đại của mình, và đã khởi sự 
phân biệt giữa đời sông hoạt động và đời sông chiêm ngưỡng. Thánh Grégoire Cả đã được 
coi như vị tiễn sĩ Biển Đức gương mẫu, đã đề cao việc học hỏi Luật Dòng. Nhưng. dần dần 
quan niệm này không thể chấp nhận được nữa. Grégoire tự tách mình ra khỏi truyền thống 
Biển Đức. Sự thành công của ngài là đã trình bày giáo huấn của các giáo phụ Hylạp. Đặc biệt 
giáo huấn của Clément d'Alexandrie, Grégoire de Nysse, được bổ túc bằng giáo huấn của 
thánh Augustin, trong một hình thức đơn giản để các tu sĩ có thể đọc được. Tuy được hậu thế 
coi như một tu sĩ Biển Đức, thực ra Grégoire đáng là bậc thày hạng nhất của các tu sĩ Biển 
Đức và như vậy ngài đã truyền bá quan niệm nước đôi về đời sống chiêm ngưỡng, thường 
được trình bày lộn xộn trong những sách bàn về đời sống thiêng liêng qua nhiều thế kỷ. 


Sự thánh thiện thầm kín và che giấu, không hiển hiện trước con mắt người quan sát. Trong 
những biểu lộ bên ngoài, việc tu luyện khổ hạnh đời tu trì càng ngày càng thu vào việc tuân 
thủ đời sống cầu nguyện phụng vụ. Các lời kinh cầu khẩn tăng thêm, và những việc tôn sùng 
tư hay công, càng ngày càng chiếm nhiều thời giờ. Người ta cầu khấn các thánh, đặc biệt là 
Đức Trinh Nữ, các Tông Đô và các Thiên Thần. Trong khi Giáo Hội nguyên thủy hay Giáo 
Hội thừa sai bị lu mờ theo thời gian, thì việc tôn kính di hài các Tông Đồ và các vị Tử Đạo, 
nếu không có, thì di hài các thánh quan thày, mỗi ngày một gia tăng. Tại nước Gaule, Đức và 
Anh, thánh quan thày được coi như chủ ông đích thực và làm Chúa Giáo Hội, lúc nào cũng 
có mặt, cứu giúp, trong thời bình cũng như lúc gặp tai biến. Đây là một ví dụ về khuynh 
hướng, đến sau trở nên rất thông thường khi có sự bắt an về chính trị hay tôn giáo tại Âu 
Châu đời Trung Cổ, coi thánh quan thày xưa kia đã sống trên trần gian như hiện thực hơn hay 
ít là dễ tới gần hơn là tới Thiên Chúa, Đắng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Lý tưởng đời tu, 
nhất là tại Cluny, đã coi nhẹ việc tuân theo luật dòng là tấn tới trong đức bác ái, đức khiêm 


nhường và đức vâng lời qua những bó buộc của đời sống cộng đồng, lại đặt trọng tầm vào 
con người tận hiến chuyên cần đọc kinh và ca ngợi gần như liên tục, với thâm ý làm cho tập 
đoàn tu sĩ dưới thế giống tập đoàn các thánh trên trời. Trong những thế kỷ này đã thấy phát 
triển một số việc tôn sùng. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ được mở rộng suốt thê kỷ VI nhờ sự 
thúc đây của hàng giáo sĩ và các tu sĩ Giáo Hội Đông phương, đặc biệt nồi bật trong những lễ 
Đức Mẹ lên trời, lễ Nến và trong việc đọc hằng ngày kinh ”tiểu nhật khóa Đức Trinh Nữ”. 
Ngày thứ bảy được dành cho việc tôn kính Người. Lễ Thánh Giá cũng được truyền bá rộng 
rãi nhờ việc thiết lập các lễ và ban tặng nhiều di hài các thánh. Còn thói quen cầu cho kẻ chết 
thì đã có từ ban đầu trong Giáo Hội, nay lại được kết tỉnh trong kinh nhật tụng cầu cho các 
đẳng. Những giáo huấn thiêng liêng viết vào thời này thì chủ yếu chỉ là xào xáo và lặp lại 
những kinh nghiệm mà các thế hệ trước đã có trong thói quen đọc sách thánh (lectio divina). 
Nếu có, chỉ khác là người ta chú trọng hơn tới việc nguyện gâm và việc tôn sùng, so Với giáo 
huấn thực hành về nhân đức của luật dòng. Giáo thuyết cô truyền đã đạt tới chóp đỉnh với 
những sách của thánh Anselme, trước đó là sách của Jean de Fécamp và sau đó là sách của 
Hugues de saint Victor. Cả ba người, đặc biệt Anselme, đều tiêu biểu cho việc phối hợp 
thuyết nhân bản thực hành theo luật thánh Benoit với quan niệm chiêm ngưỡng của thánh 
Augustin. Chiêm ngưỡng được coi như một ánh sáng thượng giới giúp trí khôn thắm nhuần 
các chân lý của Đức Tin và Kinh Thánh. Nhìn chung, thuyết tu đức này thiếu khúc chiết và 
minh bạch về tín lý. Anselme không bao giờ bàn giải về những giai đoạn trong đời sống 
thiêng liêng, cũng không phân tích những khả năng tự nhiên và siêu nhiên của con người. Tu 
sĩ đạt tới sự thánh thiện nhờ đời sống chuyên chú vào kinh nguyện phụng vụ, sự nguyện gẫm 
và tình huynh đệ. Các tác giả tu đức không cho biết vào lúc nào lý trí nhường chỗ cho trực 
giác siêu nhiên. 


Có sự thay đôi vào đầu thế kỷ XI, lúc mà nước Ý được coi như mẫu mực của Âu Châu. Hai 

tông đồ vĩ đại của đời sống ẩn tu là thánh Romuald và thánh Pierre Damien, đã lên tiếng kêu 
gọi các cá nhân từ bỏ các sự đời này để chiếm lấy nước trời. Giáo thuyết của họ, được đem ra 
thực hành ở Camaldoli, đòi buộc phải có một đời sống thầm lặng, đơn độc và khắc khô. Chắc 
chắn Damien là thù địch số một của nên trí thức Tây phương. Các dòng tu mới như 
Vallombrosa, Grandmon và Chartreux, tất cả đều biểu lộ lý tưởng khắc khổ và ấn dật. Thế là 
Giáo Hội bước vào thời đại dòng tu. Thế gian xấu xa, vô phương cứu chữa và đời tu trì như 
cái phao cứu rỗi, như con tầu cấp cứu, như phép rửa thứ hai. Mỗi người đều có phần của 
mình: các phần tử thuộc hàng giáo sĩ phải trở thành tu sĩ, giáo dân có thê thành trợ sĩ, còn 
hiệp sĩ và tu sĩ tế bần có thể theo luật dòng, và tất cả có thê lấy bản kinh vắn tắt làm lời cầu 
nguyện. Đồng thời bắt đầu phổ biến một hình thức tôn sùng mới về thánh lễ và việc truyền 
chức cho các tu sĩ dòng, làm bội tăng thánh lễ cá nhân, do đó thành thói quen mỗi ngày cử 
hành nhiều lễ vì lòng mộ đạo. Trong các tu viện chưa có thánh lễ hằng ngày, nhưng vào thời 
thánh Benotit, người ta thêm lễ thứ hai là lễ của kinh sĩ hội, rồi lễ thứ ba là lễ kính Đức Maria. 
Một trong những nét đặc trưng người ta thường nhận thấy trong truyện các thánh, là việc đọc 
lớn tiếng nhiều kinh và ca vịnh, hoặc đi tới thánh đường hay nguyện đường để cầu nguyện. 
Vào cuối thế kỷ, trào lưu mới này vượt qua núi Alpes và lần đầu tiên thấy có những khuynh 
hướng đối lập trong các sách dẫn đường thiêng liêng. 


Các tu sĩ Citeaux bênh vực việc trở về nguồn, nguồn sa mạc và nguôn Luật dòng. Đây là một 
lý tưởng khắc khổ nhưng cũng có nhiều tự do nội tâm. Thời khóa biểu (horarrum) nới rộng, 
dành nhiều thời giờ cho việc đọc sách thiêng hay cầu cầu nguyện. Về tập viện, trước đây chỉ 
là một thời gian ngắn đề hấp thụ và tập luyện cho quen với các việc cử hành phụng vụ, từ nay 
trở thành một năm tập sự và học hỏi. Việc phối hợp giữa thời khóa biểu nới rộng với óc đơn 
giản hóa kỷ luật, đã dẫn đường tới lối cầu nguyện huyền bí. Với Bernard de Claivaux và 
Guillaume de saint Thierry thì đã mở ra một giai đoạn mới và vẻ vang. Cả hai người đều tôn 


trọng truyền thống, cho dầu cả hai đều tiêu biểu cho hai trào lưu khác nhau. Cả hai đều có 
một cách nói trực tiếp và một sức mạnh nhân bản, làm cho các trước tác của họ có tính cách 
cập nhật hóa. Trong các tác phẩm của ông, Bernard khẳng định lại những lời khuyên thực 
hành và những huấn lệnh làm phát huy các nhân đức của dòng tu nói riêng và của Kitô giáo 
nói chung. Trong nhiều thế kỷ, Luật Dòng đã chiếu sáng giáo huấn của ông về đức vâng lời 
và đức khó khăn. Ông chú trọng nhiều tới các việc đạo đức, lòng mộ mên sự thương khó vả 
thập giá Đức Kytô, lòng yêu mến Đức Maria trong thiên chức Trinh nữ và Từ mẫu, lòng sùng 
mộ các Thiên Thần và đặc biệt các Thiên Thần bản mệnh, lòng tôn kính các thánh, nhất là 
thánh Giuse, thánh Phêrô và thánh Benoit. Ngài diễn tả những nguyện vọng của thời đại để 
làm mẫu mực cho các thế hệ sau. Nhưng trên hết, đây là lời mời gọi trực tiệp đến một cái gì 
cao cả hơn, đến sự hiệp thông yêu thương với Chúa Con, Ngôi Lời Thiên Chúa, đến kinh 
nghiệm huyền nhiệm sung mãn. Từ “chiêm niệm” được lặp đi lặp lại qua các thế kỷ dòng tu 
và được truyền tụng cho tới cuối thời Trung Cổ dưới ngòi bút của các tác giả tu đức. Từ này 
hàm hồ, chúng ta không hiểu được nghĩa chính của nó. Nhưng Bernard đã lật đỗ mỌI SƠ đồ 
khúc chiết. Ngài chỉ chú trọng đến những sự việc cụ thể và kinh nghiệm cá nhân rồi đưa ra 
giảng dạy cho các tu sĩ những điều tự bản thân ngài đã sống. Về điểm này, ngài là bậc thầy \ vĩ 
đại thứ nhất thời Trung Cổ đã mở đường cho rất nhiều nhà thần bí biết rút những gương mẫu 
giáo thuyết từ chính đời sống của mình. Mấy lần trong các bút tích, ngài đã báo trước, về 
Ruysbreeck và Têrêsa d'Avila. Có thể nói: Bernard là người của mọi thời đại về gương sống 
và về lòng nhiệt thành. 


Là bạn thân và người viết tiểu sử thánh Bernard, ông Guillaume de saint Thierry cũng có 
nhiều nét độc đáo, nhưng ông nhắn mạnh tới một điểm khác. Khi viết cho các tu sĩ tu viện 
Grande-Chartreuse và khi bày tỏ mối liên hệ với truyền thống mạo-Denys, ông nhận thức và 
định nghĩa hiện tượng siêu nhiên và việc chiêm niệm nội tâm bằng những từ ngữ nhắc nhở 
tới những lời lẽ rất sâu sắc của các giáo phụ sa mạc. Ông là văn gia thứ nhất của Tây phương 
đã phân biệt rõ ràng trong bức ”thư vàng” của ông, giữa hiểu biết và tình yêu huyền nhiệm và 
siêu nhiên, với “cách chiêm niệm” của phái kinh viện. Thế nhưng còn một tu sĩ Citeaux khác, 
ở Bắc Anh, cũng đã danh tiếng lẫy lừng, là Ailred de Rievaulx, con người thông minh hết 
mức, nhưng vê tư tưởng độc đáo thì không bằng Guillaume. Ailred de Rievaulx là cha và là 
người hướng dẫn một trong những cộng đồng lớn nhất ở Âu Châu và tất cả các nhà phụ thuộc 
khá độc lập, là cố vấn của các bậc vua chúa Anh. Ông được người ta biết đến là nhờ cuốn 
Tiểu sử do Walter Daniel viết và nhờ những bài tham luận của ông về tình bằng hữu thiêng 
liêng. Nếu bộ tổng hợp khổng lồ các thư của ông được truyền đến đời chúng ta, thì hắn ông sẽ 
được liệt vào số những bậc vĩ nhân trong phạm vi này. 


So với ông, các tác giả lớn của trường phái SaInt Victor, khi mới đọc qua, có vẻ như nguội 
lạnh và kinh điển. Nhiều độc giả có thê tự hỏi, phải chăng họ diễn tả sự chiêm niệm như họ 
đã sống hay chỉ như được quan sát từ bên ngoài, và họ viết như nhà thần học hay như sứ 
ngôn. Hugues vả Richard de saint Victor cả hai đều kinh nghiệm rằng, linh hồn nhận được ân 
sủng có thể đạt tới chân lý thần linh; còn Richard, một cách tế nhị, đưa hành động của linh 
hồn từ hiểu biết tới tình yêu, nên đã thành công: làm cho những người được nuôi dưỡng bằng 
kinh nghiệm ngàn đời của Kitô giáo, chấp nhận giáo huấn của Denys I'Aréopagite. Được một 
tu sĩ tu viện Victor khác, Thomas de Verceil (Thomas Gallus khoảng 1246) suy nghĩ lại và 
coi như một giáo thuyết thực hành về đời sống tâm linh, giáo huấn của Richard de saint 
Victor đã đóng góp vào việc làm khai mở đại trường phái Rhénan của thế kỷ XIV. Cho tới 
nay, những kinh nghiệm thần bí của nữ giới chỉ đóng một vai trò nhỏ bé trong văn chương 
tâm linh của thời đại. Nhưng, từ thế kỷ XII, khi các tu viện trưởng và người sáng lập dòng bắt 
đầu hướng dẫn tâm linh các nữ tu, thì nhiều nữ tu thần bí và văn sĩ đã xuất hiện, sánh vai với 
các nhà thần bí của thời đại. Trong số các nữ tu đó, nhiều người đã làm thánh. Bắt đầu từ các 


tu viện theo Luật thánh Benoit tại Đức. Nữ tu Hidegarde de Bingen (+1179) là chị cả của 
những người được thị kiến. Trong hàng trăm lá thư viết cho những người có địa vị, bà đã dựa 
theo những kinh nghiệm thiêng liêng của riêng mình mà đưa ra những giải đáp về các vấn đề 
tâm linh hay thần học. Không cần đề ý tới những hoàn cảnh lạ lùng của đời bà, chúng ta chỉ 
nêu bật một chi tiết: những lời khuyên bảo của Hildegarde luôn kín đáo và trung thành với 
truyền thống. Elisabeth de Schonau đã nhiều lần xuất thần và thường mang thương tích lạ, bà 
diễn tả như nữ ngôn sứ hơn là người hướng dẫn tâm linh. Đời sông của bà và những lời bà 
hướng dẫn, đã đưa bà lên bậc trung độ giữa thánh Hildegarde và Mechtilde. 


Mechtilde (1207-1282/1297) trước tiên là nữ tu Bêghin ở Madgebourg rồi sau vào tu kín ở 
Helfta. Bà viết một bài tự thuật về hôn nhân thiêng liêng, gửi tới cha dòng Đaminh là linh 
mục giải tội của bà. Bà là người thứ nhất trong số những nhà thần bí của Helfta: thánh nữ 
Mechtilde de Hackeborn (1241-1299) em của bà là Gertrude de Hackeborn và nhất là thánh 
nữ Gertrude Cả (1255-1301/1302). Gertrude Cả là bông hoa tươi ngát hương của thuyết ”hôn 
phối thiêng liêng” trong thời Trung Cô. Nhưng chính trong phụng vụ mà bà phát hiện những 
từ ngữ diễn tả và nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sông tâm linh: chính yêu là hướng tất cả 
về nhân tính Đức Kitô. Vì thế bà được coi như một trong những người sáng lập việc tôn sùng 
Thánh Tâm. Chắc chắn là còn nhiều thánh nữ tu khác, như thánh Gilbert nữ tu tại Anh, vào 
thế kỷ XII, mà chúng ta không biết danh tánh của các ngài. Nhóm Helfta vừa là nhóm thời 
danh nhất trong các nhóm Biển Đức cổ truyền, vừa là nhóm cuối cùng đã chiếm địa vị quan 
trọng trong trào lưu thiêng liêng tại Âu châu. 


CHƯƠNG XXI 


TÔN GIÁO CỦA GIÁO DÂN 


Suốt trong năm thế kỷ đầu, Giáo Hội Tây phương là một đại gia đình gồm các giáo đoàn 
thành phố, mỗi giáo đoàn tiêu biểu cho một gia đỉnh nhỏ bé hơn gồm các tín hữu quây quân 
chung quanh giám mục và hàng giáo sĩ cộng sự với ngài. Trong một xã hội như thế, giáo 
đoàn tư, gôm có giáo sĩ và tín hữu, làm thành đơn vị chính yếu. Sinh hoạt tôn giáo được biểu 
lộ trong việc phụng tự công cộng và sự tham dự các việc phụng vụ hay á phụng vụ. Mặc dầu 
các linh mục vì đã được phong chức và được quyên tài phán, nên là những người cầm cân 
nảy mực về giáo lý, ban hành các bí tích, cử hành thánh lễ, nhưng họ ít liên hệ với các linh 
mục ở các tỉnh khác đề làm thành một giai cấp riêng với những đặc ân và quyền lợi riêng, với 
những công việc đạo đức khác với giáo dân. Hàng giáo sĩ gôm nhưnõg nhóm nhỏ mà giáo 
dân trực tiếp hay gián tiếp chọn lựa - ít ra một phần - và cấp lương nuôi dưỡng. 


Từ thế kỷ V, nên ghi nhận hai việc thay đổi. Một đàng mức phát triển từ từ của hàng giám 
mục địa phương đôi lập với hàng giám mục thành phố, và việc thu dụng các giáo sĩ cao cập 
vào những chức vụ lớn của để quốc hay các quốc gia khác. Tất cả những việc này dần dần 
tách biệt hàng giáo sĩ cao cấp ra khỏi dân chúng thuộc các giáo đoàn tư. Và như vậy làm nảy 
sinh ý thức giai cấp. Đàng khác, việc tăng cường đời sống tu trì - với sức thu hút rất đặc biệt 
của nó - đã đào nên một hồ sâu giữa những kẻ ”lìa bỏ thế gian” ° để sống một cuộc đời thật sốt 
sáng và những người, thuộc hàng giáo sĩ hay giáo dân, còn tiếp tục sống ”giữa thế gian”. Nói 
chung, các trào lưu cải cách khởi điểm từ những cộng đồng. dòng tu, nhưng dưới bộ mặt hành 
chính, các trào lưu ấy lại góp phần vào việc đề cao các quyền bính và tăng thêm tình trạng cô 
lập của hàng giáo sĩ và cách riêng của hàng giáo phẩm. Tuy chưa chắc chắn, nhưng người ta 
nói rằng: cuối cùng, phong trào cải cách Grégoire đã tách biệt giáo sĩ ra khỏi giáo dân, cho 
nên đã làm thành hai giai cấp trong Giáo Hội. Sự tách biệt này càng ngày càng rõ nét và trong 


một thời gian ngắn, những từ ngữ ”Giáo Hội” và ”người của Giáo Hội” chỉ được áp dụng cho 
hàng giáo sĩ đối lập với giáo dân. Với công đồng Latran IV, sự tách biệt này hoàn toàn rõ rệt. 
Thế là có ba ”giai cấp lớn” trong Giáo Hội: giáo sĩ triều, tu sĩ (độc tu sĩ, qui sĩ và trợ sĩ) và 
giáo dân. Giai cấp giáo dân bắt đầu xa các truyền thống, coi việc khắc kỷ tu thân dòng là con 
đường cứu rỗi độc nhất. Wolfram von Eschenbach (khoảng 1170-1220) được kể như văn gia 
đầu tiên đã diễn tả những tư tưởng và lý tưởng của một người mộ đạo thuần túy giáo dân. 


Trước từ lâu, đã phát hiện những trào lưu đạo đức nơi những cấp. bậc thấp nhất của quần 
chúng. Các trào lưu ấy thê hiện như một cuộc trở về đời sông tông đồ trong Giáo Hội nguyên 
thủy, chú trọng đặc biệt đến việc giảng dạy, đời sống cộng đồng và đức khó nghèo. Vì thế họ 
tố cáo sự giàu có của hàng giáo sĩ. Chúng ta có thể nói: nhóm Pataria ở Milan, sự thành công 
của nhiều giảng thuyết viên như Vital de Savigny và Robert đ'Arbrissel, việc xô đây nhau đi 
làm trợ sĩ ở Vallombrosa, Grandmont và Citeaux là những tiêu biểu cho các phong trào tâm 
linh mới mẻ đó. Vào cuối thế kỷ XII, người ta thấy phát xuất những phường hội và những 
giáo phái nơi những người làm tiểu công nghệ và những nhà tiểu tư sản tại các thành phố kỷ 
nghệ miền Lombardie và miền Nam nước Pháp. Vào cuối thế kỷ, đã có những phần tử sau 
này mang đến một bộ mặt riêng cho nhiều nhóm, nam cũng như nữ, chính thống cũng như ly 
khai. Việc đề cao đức khó nghèo vật chất là nét chung của mọi trào lưu đó. Đó là một lý 
tưởng có sức thôi miên khác thường và đôi khi tác hại suốt hai thế kỷ sau. Lý tưởng này vừa 
có nơi các người ly khai, các kẻ hèn hạ chính thống và bản nhân công giáo, nhưng chỉ với 
thánh PhanxIcô, nó mới được thánh hoá và nảy nở hoàn toản. 


Cũng vào thời này, chương trình cải cách của đức Grégoire bắt đầu tấn công các sở hữu chủ 
lớn cũng như nhỏ. Ảnh hưởng các sắc lệnh của đức Grégoire chống đối việc các giáo dân 
chiếm cứ các nhà thờ cũng bắt đầu có công hiệu. Việc các vua hay các lãnh chúa cho thiết lập 
tu viện là nhân tố chính yếu làm bành trướng các dòng cổ xưa, đặc biệt ở Normandle và trong 
những lãnh thô người Normands chiếm cứ. Thế rồi các tiểu vương cho thành lập những nhóm 
tu sĩ và kinh sĩ nho nhỏ ở trong nội địa hay cạnh những đèn đài chính của mình. Khi các nhà 
cải cách tấn công việc giáo dân chiếm hữu các nhà thờ và thuế thập phân, thì nhiều sở hữu 
chủ đã tháo cởi lương tâm bằng cách dâng cho kinh sĩ cả tài sản trong một hay nhiều nhà thờ 
của họ. Việc này nhằm gia tăng những cơ sở nhỏ của các kinh sĩ Augustin, nhưng sau này nó 
gây liên lụy nhiều hơn là tạo thuận lợi cho Giáo Hội. 


Khi phân tích các lý do của những cuộc viễn chinh của Nghĩa Binh Thánh Giá, và những 
động lực của những người tình nguyện tham dự, thì thấy một phần lớn là lý do và động lực 
tôn giáo. Lý do và động lực tôn giáo đã ảnh hưởng nhiều trên tâm trí những người thời ây. lÚÑ 
lâu sau, sức quyến rũ của đời trợ sĩ Citeaux lại cho thấy tư tướng phải đền tội đã thâm nhập 
sâu xa vào tâm trí của mọi giai cấp. Thế kỷ XII còn cho thấy một nguyên nhân khác là sức 
bành trướng kinh tế và nhân số ở Âu Châu. Đa số những NgƯỜI gia nhập dòng Citeaux đều 
thuộc giai cấp nông dân tự do. Việc nhiều người trong giai cấp ấy đem dâng cúng mảnh đất 
nhỏ bé của họ cho nhà dòng, chứng tỏ ơn kêu gọi trợ sĩ không phải luôn luôn là phương sách 
cuối cùng của những người bằn cùng, tuy cũng đúng trong một ít trường hợp. Công, đồng 
Latran IV là công đồng thứ nhất đã đê ý tới giáo dân, đã ra những luật lệ tương quan đến họ. 
Việc giáo dân lãnh nhận các bí tích được cô động gia tăng và những phương thế giáo dục 
được phát triển. Các linh mục triều có học lực và các linh mục dòng đáp ứng nhu câu cải 
thiện bài giảng và việc giải tội. Trong thế kỷ XIII, cơ cấu sinh hoạt tôn giáo ở giáo xứ, tương 
tự như chúng ta biết ngày nay, đã bắt đầu thành hình. Có lễ giáo xứ với việc hát thánh vịnh 
sáng và chiều, có xưng tội đều đặn, nếu không phải là nhiều, có những buổi nói truyện của 
cha sở và nhất là có những bài diễn thuyết được hoan nghênh nhiệt liệt, hay các bài giảng của 


linh mục dòng bên cạnh cây thánh giá trong nghĩa trang. Lần đầu tiên ở Tây âu có những 
nhóm người thành thị khá quan trọng, bày tó nhu cầu và sở thích của mình. Những việc tôn 
sùng và việc làm đạo đức bắt nguôn từ dòng tu, nay càng trở nên quan trọng dưới ảnh hưởng 
của các linh mục dòng. Thí dụ việc ngắm đàng thánh giá vàviệc làm máng cỏ giáng sinh. Ảnh 
đàng thánh giá được nhập cảnh từ Palestine và máng cỏ thì được thánh Phanxicô say mê 
khuyến khích. Hai việc này được coi là chuyên nghề của các anh em hèn mọn. Việc lần hạt 
Mân Côi là một trong những việc đạo đức giá trị còn tồn tại và được các cha dòng Đaminh 
nhiệt tình cô võ. Việc tôn sùng các sự thương khó Đức Maria thì được phổ biến, coi như một 
điểm quan trọng trong mầu nhiệm cứu chuộc. Chắc chắn việc tôn sùng này là khởi điểm 
thành lập (1233) dòng Servites. Người ta nhìn nhận như một trong những đặc tính của thế kỷ 
XII: việc tăng trưởng lòng tôn sùng nhân tính của Đức Kitô và việc nhắc nhớ đến những mâu 
nhiệm về đời sống của Ngài trong phụng vụ. Người thời â ấy rất mẫn cảm khi suy nghĩ về tội 
lỗi và sự phán xét, khi ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá. Đây là những đề tài 
được mộ mến, được trình bày trong các nhà thờ lớn nhỏ. Thánh Bernard đã minh họa và ấn 
định một cách thức tình tứ hơn đề tới gần Đắng Cứu Thế: ngài nhắn mạnh đến tình yêu nhân 
bản của Đắng Cứu Thế và lòng từ bi của Ngài đối với các thụ tạo. Việc này đi song song với 
việc tôn sùng thân thương hơn đối với Mẹ Ngài, không phải là vì Mẹ Thiên Chúa im lìm 
trong vẻ huy hoàng uy nghi, nhưng vì là cô thiếu nữ Truyền Tin, người Mẹ trẻ trong chuông 
bò, người đồng hành trung tín dưới chân cây thập giá, người bầu cử trong tiệc cưới Cana, và 
người Mẹ của Dân Chúa đã được cứu chuộc. Lễ Đức Trinh Nữ lên trời vẫn thuộc về truyền 
thống lâu đời của Giáo Hội Hy Lạp. Trong thời Trung Cổ, lễ ấy đã trở nên lễ chính kính Đức 
Trinh Nữ, gần cạnh những mầu nhiệm Phúc âm. Về vấn đề vô nhiễm nguyên tội của Đức 
Maria, sau những cuộc tranh luận lâu dải, thì cả nơi những người từ chối không nhận thê thức 
trình bày thần học về vấn đề đã công nhận hết các hình thức tôn sùng liên quan tới việc Đức 
Maria hoản toàn vô tội và hưởng một vị trí độc nhất vô SOnE. 


Cũng nên ghi nhận việc phát triển lòng tôn sùng bánh thánh đã được truyền phép. Trong 
nhiều miền, như ở Anh, đã phổ biến tục lệ đựng bánh thánh trong một bình treo ngay bên trên 
bàn thờ chính; việc nhìn bình thánh gây nên lòng sốt sắng nơi những người bước vào nhà thờ. 
Trong thế kỷ XII, việc dâng bánh thánh cho người ta kính thờ sau khi truyền phép, đã được 
phô biến và đã nhanh chóng trở thành thời điểm ưu việt trong thánh lễ. Việc tôn thờ công 
cộng bánh thánh cũng là hậu quả tự nhiên bởi đó. Việc dự trữ mình thánh theo phụng vụ ngày 
Thứ Năm Tuần Thánh đã làm phát sinh hai thứ tôn sùng: trước hết là việc tôn sùng ”mộ” 
trong đó người ta cất bánh thánh từ thứ năm cho tới ngày lễ Phục Sinh, rồi người ta lại đựng 
trong bình để chưng cho giáo dân thờ kính; sau là cuộc rước trọng thể để đưa bánh thánh 
dành cho lễ Thứ Sáu Tuần Thánh. Tại mấy miền, bánh thánh được coi là "Chúa ở với chúng 
ta”, còn được đưa đi rước ngày chủ nhật lễ Lá và được tôn thờ ở cạnh cây thánh giá trong 
nghĩa trang. Đây là những dâu hiệu tiên báo cuộc rước trọng thê Mình Thánh Chúa hay ”Lễ 
Mình Thánh”, được thành lập vào giữa thế kỷ XIII. Nhiều băng chứng về sự tôn sùng Thánh 
Thể, như thấy ghi trong truyện thánh Phanxicô, đã phản ảnh những khuynh hướng của thời 
đại mà thánh Thomas d'Aqum sẽ cho sáp nhập vào phụng vụ. 


Sự thành kính những tín hữu đã qua đời đã có trong Giáo Hội nguyên thủy, nay chiếm được 
địa vị xứng đáng trong lịch phụng vụ, nhờ vào việc tôn sùng của thánh Odilon de Cluny, 
được lan rộng dần dần trong giới tu hành. Nhưng chỉ vào cuối thời Trung Cổ, những lập bản 
thánh lễ (fondation), những kinh nguyện và thánh lễ chỉ cho người chết mới trở thành những 
đặc điểm của thời đại. Tới thế kỷ XI lòng đạo đức cá nhân được thỏa mãn trong việc đọc ca 
vịnh và một số nhất định các kinh Pzrer (Lạy Cha) và Ave (Kính Mừng). Hình như vào thời 
này, giáo dân rước lễ ít hơn thời trước. Trong khi đó, sự năng rước lễ là điều thông thường ở 
miền Northumbrie của Bède và cuốn Regularis Concordia (Hoà hợp theo quy luật) vào thế 


kỷ X, đã khuyên răn các tu sĩ rước lễ hằng ngày, các qui chế Citeaux nguyên thủy cũng bắt 
các tu sĩ không phải là linh mục rước lễ mỗi tuần một lần (ngày chủ nhật) và các anh em trợ 
sĩ mỗi năm bảy lần. 


Việc khuếch trương các thành thị đã gây nên nhiều biến chuyển xã hội. Lý tưởng của thời 
đại, với lòng yêu chuộng đức khó nghèo và nghe giảng dạy, việc noi gương đời sống nhân 
loại của Đức Kitô, đã nồi bật trong nhiều tu viện mới có đông tu sĩ. Các tu sĩ và kinh sĩ ở thôn 
quê hay tỉnh nhỏ có nhiều ân nhân là những ông hoàng bà chúa, còn các tu sĩ sống trong các 
đô thị lại được trợ giúp chính yếu bởi các đại tư sản và giới bình dân. Về mặt tâm linh, các tu 
sĩ là những người cô võ lòng đạo đức giáo dân ở Âu Châu vào cuối thời Trung Cô. Sau cùng 
họ tạm bù đắp vào sự thiếu sót của Giáo Hội trong việc giảng dạy thường xuyên và cử hành 
bí tích giải tội và thánh lễ Misa. Thêm vào cơ sở chính yêu của đời sông đạo hạnh này, còn 
thêm việc lập “Dòng ba” cho giáo dân, dòng này cung câp những yêu tô đạo hạnh (kinh hạt 
đều đặn, làm việc sám hối, kiêng cữ một số đam mê và một số tiêu khiển) cho cả nam lẫn nữ 
trong đời sống gia đình và trong việc quản trị đô thị. Trong bối cảnh này, dĩ nhiên người ta 
thấy phát hiện những hội đoàn đạo đức, và những hậu quả của chúng: các hoạt động tôn giáo 
của các phường hội (những mầu nhiệm” và những ”giá trị luân lý”), thiết lập và duy trì các 
bệnh viện và nhà dưỡng lão, gây thêm các tổ chức ái hữu. Việc các tu sĩ dẫn thân và những 
sắc lệnh công đồng Latran IV đã mở ra một thời kỳ mới trong sinh hoạt mục vụ của Giáo 
Hội. Công đồng Latran đưa ra một chương trình cho hàng giáo sĩ và một số chỉ thị cho giáo 
dân đề rồi các giám mục và các cha sở coi xứ đem áp dụng vào thực tế với những thực hành 
cụ thể, Nhiều tu sĩ Jà những. linh mục có học thức, chuyên giảng dạy luân lý và tín lý t từ trên 
chúng tôi nói về toàn thể các tu sĩ vào thời điểm hoàng kim thời đại. Họ có nhiều uy tín và 
ảnh hưởng tại các giáo xứ và các địa điểm truyền giáo. Lòng đạo đức thời Trung Cổ lên tới 
chóp đỉnh vào giữa những năm 1250 và 1350. Trong những đô thị lớn như Florence hay 
Sienne, Amiens hay Lyon, York hay Bristol, Cologne hay Ratisbonne, đời sống xã hội, mỹ 
thuật và trí thức thúc đây lập thêm các hội đoàn và các mẫu hình có tính cách tôn giáo. Thời 
kỳ đạo đức thuần túy của giáo dân đã manh nha ”tinh thần trần tục”. Bởi vậy, thế kỷ có hàng 
giáo sĩ triều hay dòng đi tới đạy dỗ giáo dân, đã kết thúc bằng lời chua cay của đức Boniface 
VII trong văn kiện Clericis Laicos: việc giáo dân đồ ky hàng giáo sĩ đã rất phô thông. Thế kỷ 
tiếp theo còn tai hại cho AuÂ Châu và cho Giáo Hội về nhiều phương diện. Thế nhưng, trong 
phamï vi đạo đức tinh tuyền, ở vào một SỐ thời điểm và một sô địa điểm, nhất là ở Ý, ở miền 
Rhênanie và ở Anh, lại có một sự phát triển rất đặc biệt về thần bí, dĩ nhiên, chỉ cho một ít cá 
nhân thôi. Thế kỷ này còn là thế kỷ các giáo dân thánh và các giáo dân văn sĩ nữa. William 
Langland, thi sĩ thời danh nhất không phải là người Ý, đã viết như Dante, một bài thơ tôn 
giáo. Nhưng bài thơ này thực ra là một nghiên cứu về tiểu vũ trụ của con người hơn là vũ trụ 
của Thiên Chúa. Ông coi tình yêu như lối đáp ứng, nhưng là một tình yêu che giấu, trá hình, 
trên cây thập giá cũng như trong thế giới loài người. 


Việc học hỏi về các khía cạnh xã hội của tôn giáo thời Trung Cổ sẽ không hoàn toản, nếu 
không đề cập tới các cuộc hành hương. Hành hương là hành trình tới một miền xa xôi với 
mục đích tôn giáo. Không phải là đặc tính riêng của Kitô giáo, nhưng hành hương là thành 
phần các truyền thống Kitô kế từ những thế kỷ đầu và còn tồn tại mãi tới ngày nay. Hành 
trình đi kính viếng các Nơi Thánh ở Jerusalem và mộ các Tông đồ ở Rôma, vẫn luôn là thành 
phần truyền thống của Giáo Hội Tây phương. Nhưng, hành hương thời Trung Cổ khác với 
hành hương thời trước và thời sau, bởi vì ở đây, nó được phổ biến trong toàn cõi Tây phương 
và vì các giáo hoàng, các giám mục và kỷ luật lương tâm của mỗi người, đều lây hành hương 
làm một phương thế lập công “đền tội”, nghĩa là để nhận được ơn tha các tội. Đàng khác, 


hành hương khơi động lòng nhiệt tình nơi mọi tầng lớp, xã hội. Nếu bỏ ra ngoài tính tự nhiên 
thích đi hành trình và tính không kém tự nhiên muôn viễng trung tâm hay mộ một vị lãnh đạo 
hoặc một vị thánh, thì thấy còn có ba động lực tôn giáo làm nguôn gốc việc hành hương: Cảm 
tưởng cho rằng có mấy nơi người ta dễ hiệp thông với Đức Kitô, với Mẹ Ngài hay với các 
Thánh, người ta hy vọng được ơn chữa bệnh phần xác và người ta hy vọng được lãnh ân xá 
hay được tha một hình phatï nặng nề. 


Hành hương cổ xưa nhất là hành hương các nơi Thánh ở Palestine. Đó là điều đã lôi kéo 
thánh Jérôme và các người đạo đức của ông xa Roma và Ethérie ra khỏi Tây Ban Nha. Sau đó 
là hành hương Roma, trước hết vì muốn kính viếng mộ các tông đồ và tử đạo và sau là sự 
hiện diện của Vị Đại Diện Đức Kitô. Dần dần phát sinh những hành hương khác: thế kỷ IX, 
hành hương viếng thánh đường thời danh thánh Giacôbê thành Compostelle, hành hương 
Cologne nơi có ”mộ” các đạo sĩ (Ba Vua), và hành hương tới các nơi hành hình tử đạo của 
giám mục Thomas thành Cantorbéry. Dần dà ở Âu Châu mọc lên như nắm các nhà thờ hành 
hương, lớn cũng như nhỏ, nồi danh quốc tế, cho một vùng hay một địa phương. Nhiều nơi có 
những di hài đích thực, nơi khác là những thánh tích theo truyền khâu vê sự thương khó hay 
đời sông Đức Trinh Nữ, hoặc sự hiện ra lạ thường nào đó, như vết chân Tổng Lãnh Thiên 
Thần Michel ở núi Gargano bên Ý. Nhiều nơi còn có những ảnh làm phép lạ, như cây Thánh 
Giá ở Lucques hay Đức Trinh Nữ ở Chartres. Tại Anh quốc, ngoài Cantorbéry, phải kế thêm 
ảnh Đức Bà ở Walsingham và Máu Thánh ở tu viện Hailes, đã thu hút nhiều khách hành 
hương từ bốn phương tới. 


Độc giá thời nay khá ngạc nhiên về những nguy hiểm và những khó khăn phải trải qua và 
hơn nữa về thời giờ phải mắt và về tiền bạc phải tiêu trong những hành hương lâu dài, mà 
ngày nay còn đọc thấy trong những sách để lại bằng nhiều ngôn ngữ. Cũng có thể còn ngạc 
nhiên về sức thu hút của việc hành hương đối với mọi giai cấp, từ bậc vua chúa, hồng y, giám 
mục và kẻ quyền quí, qua các tu sĩ, và người trưởng giả, cho tới những cá nhân nghèo túng 
nhất sống băng hành khất. Bác ái và thương mại đã giúp đỡ khách hành hương; các trạm trú 
được dựng dọc đường hay cạnh đường hành hương, ở những nơi nguy hiểm như đèo cao, mé 
suối, bến sông. Các hướng dẫn viên, các chủ tàu, chủ gánh xiếc, chủ quán, tất cả đều có chút 
lợi trong mọi cuộc hành hương. Như người ta đã công nhận rõ ràng: vào những năm mới đây, 
hành hương là phương thế tốt nhất đề truyền bá những tập tục phụng vụ và tôn sùng, phô biên 
các nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, các hình ảnh trang trí. Điền hình nhất là con đường đi 
Conpostelle dài tít mù xuyên suốt các trung tâm thương mại Tours và Toulouse, qua Poitiers 
và Moissac. Thế là lan tỏa ra lối kiến trúc đại thánh đường Romane và (sau hơn một thế kỷ) 
nghệ thuật ở Bắc nước Pháp. Đang khi đó, làn sóng hành hương đi về phương Bắc lại đem 
nghệ thuật điêu khắc Romane nguyên thuỷ từ Moissac tới Paris. Đề tài cô điển (Locus 
Classicus) về hành hương vào cuối thời Trung Cổ là phần mở đầu những Truyện thần thoại 
Cantorbéry của Chaucer (1387), nói lên những nhu cầu của tuôi thanh xuân mà mọi tầng lớp 
xã hội đều cảm thấy, nhu cầu phải hành trình tới những thánh đường xa xăm; và với hai mươi 
chín khách hành hương, cho thấy bộ mặt của xã hội, gồm có giáo dân và linh mục, người 
lương thiện cũng như kẻ bần cùng. Trong tập đoàn hai mươi chín này (xin đừng quên: tác giả 
là người viết văn trào phúng chứ không phải người làm thống kê), khoảng một phần ba chứng 
tỏ có một tâm tình tôn giáo đích thực. Còn lại những người khác, thì vợ ông Bath vừa bận rộn 
khâu vá vừa phải săn sóc năm ông chồng. Bà đã đi Jerusalem ba lần, không kế những hành 
hương Roma, Cologne và Compostelle. Chúng ta có may mắn đối chiếu viễn tượng với sự 
thật qua đời sống của người con gái ông thị trưởng King's Lynn, là Margery Kempe, khi cô 
thuật lại cuộc hành trình của cô tới Thánh Địa, tới Roma (1412-1415) và tới Compostelle 
(1417-1418). Những trang sách của cô làm cho chúng ta sông lại một thế giới đầy vất vả, 


thiếu tiện nghi, nhiều tai nạn, cãi cọ và bệnh tật, nhưng luôn chiếu sáng tình bạn bẻ thân 
thương, đức ái chân thành và lý tưởng thuân túy tôn giáo của đa sô khách hành hương. 
CHƯƠNG XXIH 


NÈN VĂN CHƯƠNG 


Ở THẺ KỶ XI VÀ XI. 


Chỉ có những người thuộc Giáo Hội, đặc biệt các tu sĩ và kinh sĩ dòng mới được huấn luyện 

đầy đủ và có khả năng theo đuôi học vấn. Các sách vở do những người Giáo Hội viết, thường 
chỉ bàn luận về các vẫn đề tôn giáo, và là thành phần chính yếu của nền văn chương thời đại. 
Sau khi nhận được nền giáo huấn bằng tiếng La tỉnh và tham dự vào một nền văn học siêu 
chủng tộc, họ tự đề cao mình, nhiều khi ngạo nghễ, là có La tỉnh tính, (Latinitas) mỗi khi nói 
về Âu Châu Tây phương hay Kitô giáo Tây phương. Họ phát biểu bằng một tiếng La tinh hơn 
kém thứ La tỉnh của Augustin hoặc (vào thế kỷ XII) của Salluste hay của Suétone. Những 
kiệt tác của thơ Anglo-saxon và những bài thơ của Edda thứ nhất đã bị che khuất dưới làn 
sóng đó. Bản hát của Roland (Chanson de Roland) “tiếng ca bình minh của những con chim 
vừa thức giấc”, không thuộc về thẩm quyền của chúng tôi. Nền văn chương dưới hình thức 
thơ, lịch sử, tiểu sử và thư tín đã có ở Âu Châu từ lâu trước khoa biện chứng, bởi vì đã có một 
truyền thống văn chương liên tục từ khi đế quốc sụp đỗ. Nhưng phải có nhiều thời gian để 
phục hồi, và nó chỉ đạt tới tuyệt đỉnh gần một thế kỷ sau. 


Trong khoãng mấy thập niên cuối cùng của thế kỷ XI, những hậu quả của nền phục hưng 
Đức, được hoàn thành dưới triều Otton Cả, đã tiếp tục xuất đầu lộ diện và những tu viện miên 
Nam nước Đức đã trở thành những trung tâm hoạt động văn chương nỗi tiếng. Người ta có 
thể đan cử một thí dụ trong tác phẩm của Otloh người saint Emmeran và người Fulda (1010- 
1070), trong đó tính nhạy cảm rất gần với cuốn Trần tình của thánh Augustin (Confessions de 
Saint Augustin). Những hồi ký của ông được liệt vào hàng đầu trong những truyện tự thuật 
thời Trung Cổ. Những truyện này rất hiếm. Mặc dầu các sách của ông rất dồi dào về những 
nét tâm lý và những câu trích dẫn văn chương làm cho ông được xếp vào hàng các nhà nhân 
bản học, Otloh đã trắng trợn tỏ ra mình là một người phản biện chứng và một người chống 
đối - đúng hơn là không xác tín và tin tưởng - nền giáo dục dựa trên thơ phú ngoại giáo. 


Hay hơn nữa là tu sĩ thành Reichenau, Hermannus Contractus, ”Kẻ Bại Liệt” (LImpotent, 
1013-1054). Bị liệt từ thuở nhỏ, không thê cử động được, chỉ nói ú ớ trong cuộc đời vắn vỏi, 
ông đã được coi là nhà thiên văn học xuất sắc và nhà toán học danh tiếng nhất trong thời đại 
ông sống. Những công việc ông làm về số học, về cách đo thời gian và máy đẳng cao là 
những bản văn cô điển cho nhiều thế kỷ và được hoàng đề Henri III và giáo hoàng Léon IX 
lưu ý. Cuốn sử biên niên hoàn vũ của ông về những năm 1040-1054 là một nguồn tham khảo 
độc đáo, chính xác và rất có giá trị. Ông còn là một thi gia biệt tài, tuy nhiên người ta không 
còn gán cho ông là tác giả mấy bài tiền ca Alna Redemptoris và Salve Regina. 


Trong tiền bán thế kỷ XI, không nước nào có thể sánh vai với miền Nam nước Đức. Nhưng 
người ta có thê ghi nhận rằng Adam de Brême, Raoul Glaber de Dijon và Pierre Damien, 
trong một thời kỳ, cũng là những người đồng thời với hai tu sĩ Đức. Adam, viết biên niên sử 
của các tổng giám mục Hambourg cho tới 1075, là một sử gia chính xác và có óc phê phán. 
Raoul Glaber ("Ông Sói” 985-1050) là một nhân vật kiểu mẫu giữa các tu sĩ thời Trung Cổ, 
mà trước đây Rathier người Veronne và sau đây Fra Salimbene cũng là những nhân vật kiểu 
mẫu. Tài ba, xáo động, cả tin và liễn thoắng, ông viết cuốn Lịch sử nước Pháp và miễn 


Boursogne, một nguồn liệu giá trị. Nhưng còn giá trị hơn nữa là bức tranh đầy nhựa sống của 
ông, muốn phác họa các thứ dị đoan và tinh thần bất khuất nơi dòng tu. Cũng vì ông và mấy 
người cộng Sự của ông mà các sử gia thường có cảm tưởng là tu sĩ thời Trung Cô sông trong 
một thế giới qui ma đầy sự lạ lùng. Pierre Damien (1007-1072) là một nhân vật có tầm vóc 
lịch sử rất quan trọng. Lúc còn trẻ làm giáo viên, rất tỉnh thông văn chương latinh cổ điền, có 
tài bình luận thơ phú và tài hùng biện, ông là một chứng nhân xuất sắc về nền học vẫn được 
áp dụng trong các trường công lập miền Bắc Ý, vào thời kỳ tại miền Bắc núi Alpes, hàng 
giáo sĩ và các tu sĩ, trong phạm vi thực hành đã nắm độc quyền về học vấn. Lúc còn thanh 
niên, ông gia nhập dòng khắc khổ Camaldule ở Fonte Avellana. Không bao lâu, ông tỏ ra là 
một nhà khổ tu và một nhà cải cách thuộc loại hãng say nhất và cương quyết nhất, ông dự 
tính đòi mọi thành viên thuộc hàng giáo sĩ phải sông theo kỷ luật dòng, và tịch thu tài sản của 
những tu viện giàu có để bù đắp cho những nhà dòng ấn tu miền Abruzzes. Trong cuốn /ber 
Gomorrhianus, ông lên án những kẻ buôn thần bán thánh và những linh mục cặp kè với đàn 
bà bằng một ngòi bút chấm dấm chua và sinh diêm, cũng cay độc như ngòi bút của Juvénal 
hay của Swift. Các sách của ông nhan nhản những lời thóa mạ chua cay chống lại nền học 
vẫn ngoại giáo và thế tục, chống thơ phú và biện chứng. Như Jérôme trước đây và Bernard ít 
lâu sau, Damien đem hết tài năng đả phá nghệ thuật. Ông chọn sống đơn độc, nhưng lại được 
mời đi nhiều nơi để thương thuyết; muốn sống thinh lặng, nhưng lại vướng vào hết các cuộc 
tranh luận của thời đại; là thù địch của văn chương nhưng bắm sinh đã là văn sĩ; là nhà tu 
hành và sứ ngôn khải huyền, nhưng với một nguôn cảm hứng đích thực về một thê thơ âm 
luật - như bài Áđ perenmis ƒontemn viae rất phô thông và nhiều bài thánh ca khác. Damien hắn 
là một trong những người tiêu biểu nhất và có ảnh hưởng nhất của thời kỳ ấy. 


Những khả năng văn chương đang bành trướng của Giáo Hội đã gặp ngay một địa trường 
phát triển là những cuộc tranh luận mà chính mình gây ra. Tranh luận về phép Thánh Thể do 
Bérenger đặt ra, đã được giải quyết với hòa ước Lanfranc và uy thế của Giáo Hội. Tuy nhiên, 
như một ngọn lửa heo hắt, những văn thư mà phần nhiều đo các tu sĩ viết, còn kéo đài thêm 
năm chục năm. Rộng lớn hơn và ảnh hưởng lâu đài hơn, đó là sản phẩm văn chương phát 
sinh từ cuộc tranh cãi về các vụ tấn phong. Không kê những bộ sưu tập giáo luật và những 
thư riêng gửi các tu sĩ, còn có một trăm ba mươi thiên chính luận và bài đả kích đã được các 
học giả thời nay sưu tầm và cho ấn hành. Trong những sách chuyên luận, có năm chục từ 
Đức, năm chục từ Ý, hai chục từ Pháp và dăm ba bài khác từ Anh và Tây Ban Nha. Riêng 
những người chống đối, họ tỏ ra có nhiều tài năng văn chương và lý luận khôn khéo. Nói 
chung, các bài đả kích rất tỉnh tế, nhiều kinh nghiệm bút chiến và thuyết phục, hiếm có tính 
cách lăng mạ và mỉa mai. Thường thường, các bài đả kích việc tấn phong chĩa mũi dùi vào 
các Libelli de Lite (Các đơn kiện) và cho thấy rõ răng ở Âu Châu có nhiều người xử dụng cây 
bút. Trong hết các trung tâm hành chính và tu viện có khả năng tham gia, người ta xử dụng 
một kỹ thuật khá phiền phức, để các cuộc tranh luận vận dụng đến những nguyên lý trí thức 
và pháp luật rất bao quát. 


Vào cuối thế kỷ, một đám cây xanh tốt mọc lên từ mọi ngả. Nhiều người đã tham gia cuộc 
tranh chấp về các vụ tấn phong, nay lại nỗi tiếng trong các phạm vi khác. Như Brunon người 
Astl, giám mục Segmi (1045-1123), ông viết theo hết các thể loại và có lẽ là người chú giải 
Kinh Thánh lỗi lạc nhất thời đại. Reinold de saint Blaise (1054-1100) đã đóng góp tới mười 
lăm bài đả kích, nên ông được xếp hạng trong những người khôn ngoan nhất và ôn hòa nhất 
trong bộ sách De Liie: (Về vụ án). Ông, còn là người chép sử biên niên có thế giá. Sống đồng 
thời với các nhà châm biếm, còn có nhiều tác giả văn chương theo nghĩa đúng của từ ngữ. 


Như hâu hết các văn sĩ thời ây, họ là những người thuộc Giáo Hội, thường là tu viện trưởng 
hay giám mục, nhưng với những cá tính độc đáo của bản thân, họ được kê là văn sĩ của mọi 


thời đại. Một trong những người xuất sắc nhất là Baudri (1046-1130), tu viện trưởng nhà 
dòng Saint Pierre ở Bourgueil năm 1089 và tổng giám mục Dol năm 1107. Là người rảo khắp 
nước Pháp và Anh mà không biết mệt mỏi, đầy nghị lực, có nhiều tham vọng và tự phụ, có 
rất nhiều bạn bè kết nghĩa, Baudri khi làm tu viện trưởng đã trở thành nhà thơ được cả nước 
Pháp biết tới, vì đã thảo những văn bia mộ chí, những văn khắc, những bài tưởng niệm và 
những thơ tùy hoàn cảnh, phần lớn được viết theo thể lục ngôn hay thê thơ bi thương. Còn là 
tác giả mấy bài thơ đài, hiểu biết tường tận về các tác giả La tinh cổ điển, ông đã sáng tác hai 
bộ thư tưởng tượng, coi như đã được trao đôi giữa Pâris và Hélène, giữa Ovide và Flore. Là 
bà con gần với Marbode thành Tours (1035-1123), giám mục Rennes từ 1096: ông này nổi 
tiếng nhờ những bài thơ trào phúng, thơ biến khắc, thơ châm biếm và thơ đạo đức của Baudiri. 
Mặc dầu khác với Baudri về đời sống và tính tình, Marbode có những đức tính luân lý và văn 
chương khá cao. Vì thế các bài thơ của ông được dùng trong sách giáo khoa dạy văn chương. 


Người thứ ba thật là một thiên tài. Có lẽ chỉ có một mình ông trong tất cả các nhà làm thơ 
thời ông, Hildebert de Lavardin (1056-1133), giám mục Le Mans (1096) và tổng giám mục 
Tours (1125), là một thi nhân đích thực và một giám chức cương nghị và hoạt động. Bên 
cạnh những bài thư Kinh Thánh và bộ truyện các thánh, có hai bài ngắn làm cho ông nổi 
tiếng, hai bài ca tụng Roma ngoại giáo và Kitô giáo: Par fibi Roma và Dum suùnulacra mìhi. 
Thấu triệt ý nghĩa sự cao cả của Roma cổ xưa và thấm nhuần kỹ thuật làm thơ của Ovide, 
Juvénal và Martial, ông coi những tàn tích của thủ đô đế quốc như những người Roma cuối 
cùng đã thấy. Nhưng ông cũng cảm súc trước vẻ đẹp và vẻ huy hoàng của Roma đời các tử 
đạo và giáo hoàng. Là bạn của Anselme, Bernard, Anselme de Laon, Bérenger, Guillaume de 
Champeaux và Yves de Chartres, Hildebert, cùng với Anselme và Yves làm thành một bộ ba 
giám mục có học vấn và đạo hạnh, khiến cho Giáo Hội hiên ngang vào hết mọi thời đại. 


Tiền bán thế kỷ XII là mùa hè rực rỡ của văn chương La tỉnh Trung Cổ. Những đề tài và sở 

trường của các văn nhân phản chiếu những kiểu mẫu của kinh viện. Vượt trên đám đông vô 
danh gồm các nhà phân tích và biên niên thuộc dòng tu, nỗi bật những người xứng đáng danh 
hiệu sử gia: Orderic Vital, tu sĩ Saint Evroul và Guillaume, tu sĩ Malmesbury, người thứ nhất 
thì chắc chắn, còn người thứ hai thì rất có thể, đều là những người gôc nửa là Normand, gốc 
nửa là Anh. Cả hai đã diễn tả cho chúng ta một cách sống động, đời sống nơi triều đình và 
các tu viện trong vương quốc Anh-Normand. Trong hai người này, Guillaume là người dấn 
thân hơn, sâu sắc hơn. Lối hành văn và từ ngữ ông dùng, hình như vay mượn từ Salluste và 
Lucain. Ông tìm được kiểu mẫu nơi Bède le Vénérable. Guibert, tu viện trưởng Nogent, làm 
sống lại nơi chúng ta những cảm xúc của các nghĩa binh thánh giá trong cuốn Gesta Dei per 
Francos (Những kỳ công của Chúa qua người Pháp). Rồi ít lâu sau, Otton dòng Citeaux, tu 
viện trưởng Morimond và giám mục Freising, phác họa một bức tranh đề phê phán và suy tư 
về Âu Châu vào thời cháu ông là hoàng đề Frédéric Berberousse. 


Gần như bài lịch Sử và thường là tác phẩm của một sử gia, loại tiểu sử cũng là một chương 
chói lọi của nên phục hưng thế ký XI. Trong phạm vi này có một truyền thống cổ xưa với 
hai nguồn gốc: một là truyền thống Plutarque và Suétone mà tiêu biểu là Eginard đã viết tiêu 
sử Charlemagne, hai là thế hệ tiếp nỗi Grégoire Cả và Sulpice Sévère soạn tiêu sử các thánh, 
mà tiêu biểu là Athanase đã viết tiểu sử thánh Antôn. Thế kỷ XI và XII là hoàng kim thời đại 
của loại này. Chúng ta chỉ việc so sánh. số phận Anselme, Bernard, Thomas Becket và nhiều 
người khác nữa, sau khi họ chết, với số phận của Grosseteste, Albert Cả và thánh Thomas, 
đề thấy. sự thay đổi giữa thế kỷ XII và XIII. Tiểu sử hắn đã được phong phú dôồi dào do sự 
phát triển các dạng văn chương, nhưng ảnh hưởng căn bản là việc người thời đó để ý tới tư 
cách của các nhà lãnh đạo hay các vị thánh trong một nhãn quan vừa nhân loại vừa tâm linh. 
Nhiều tiểu sử được viết như thế và đã đạt tới trình độ rất cao. Có thể nhận thấy những thí dụ 


trong những cuốn truyện về Anøselme của Eadmer, Bernard của Guillaume de saint Thierry, 
Ailred của Walter Daniel và Thoơmas de Camtorbery của William Fitz Stephen. Nhưng hầu 
hết các đại lãnh tụ và các vị thánh đều có một người viết tiểu sử, mà cách hành văn thì đi từ 
điểm kể các sự việc lặt vặt, như Guillaume de Malmesbury đã viết tiêu sử của Wulfstan de 
Worcester, cho tới lối ký họa của Suger de saint Denis, qua lối vẽ tỉ mỉ chân dung thân mật 
của Samson de Bury Saint Edmunds. Thê văn tiểu sử đã sống lâu hơn tất cả những thể văn 
khác của thế kỷ XII. Nhưng bộ sách Đại Tiểu sử (Magna Vita) của thánh Hugues de Lincoln, 
và cuỗn Đệ nhất Tiểu sử (Vita Prima) của thánh Phanxicô do Thomas de Celano viết - hai 
người gần như đồng thời mà lại rất khác nhau - đã châm dứt một thể văn kéo dài lâu năm. 
Khỏi kê đến số lượng, những tiểu sử ấy đã được ấn hành trong những miền rõ rệt như ở Bắc 
Ý, miền sông Loire ở Pháp, Hòa Lan và Anh. Miền Nam Pháp, Tây Ban Nha và Đức thì ít 
hơn. 


Loại tự thuật hiếm hơn loại tiểu sử. Trong sỐ những người viết theo loại này thì Guibert de 

Nogent có khuynh hướng ”Augustin”, nhưng cũng có chỗ giống Atloh người đi trước ông và 
Ailred kẻ kế tiếp ông. Truyện các tai họa (Historia Calamitatum) của Abélard là một kiệt tác 
mãnh lực hơn, gây xúc động hơn, tuy kém đơn giản hơn. 


Sản phẩm văn chương độc đáo hơn cả của thời đại ấy là thư tín gửi riêng cho nhau. Gần đây, 

các sử gia mới biết xử dụng những nguồn phong phú của thư tín như sản phẩm văn chương 
thời đại, và mới chuyên chú nghiên cứu những phương pháp sưu tập và cách thức thiết lập 
những thư tín ấy. Hơn tất cả các thời đại khác, thư tín riêng (ngày nay người nhận thường xử 
dụng tới) vào thời đó thường được giữ lại bản ráp hay bản chép lại do chính người gửi làm. 
Không những ”văn nhân” như Baudri, mà cả những thánh nhân như Anselme, Bernard và 
Pierre Le Vénérable cũng giữ lại các thư của mình để cho người ta chuyền tay nhau mà coi 
(có thể nói để ấn hành) trong suốt đời. Những tập thư này không phải chỉ gồm những thư 
chính thức hay những thư chứa đựng những giáo huấn thiêng liêng hay thần học, mà còn là 
những thư tư riêng hơn, chứa chấp nhiều xúc động tình cảm hơn, và cũng nảy lửa hơn. 


Đa SỐ các thư của Bernard và của nhiều người khác được ấn hành trong lúc người nhận thư 
còn sống. Do đó nhiều khi làm cớ cho người ta kiện ra tòa án về tội vu khống. Những tập thư 
này làm thành nguồn liệu chính yếu của lịch sử văn học thời Trung Cổ và giúp hiểu biết các 
vĩ nhân thời ấy. Các thư của Hildebert, viết bằng thứ la ngữ cô điển rất trong sáng, đặc biệt 
cho chúng ta thấy nguồn sức mạnh của trí thức và luân lý, cũng như những tình cảm ngọt 
ngào của tác giả. Thư của thánh Gioan de Salisbury chất chứa tất cả những yếu tố giúp hiểu 
biết con người một cách sâu xa. Thư tín trao đổi giữa Abélard và Héloise, cho dầu có những 
điểm khác nhau về hình thức sáng tác hay về nội dung, vẫn còn là một trong những công 
trình văn học đồ sộ nhất về ái tình đam mê và sự lựa chọn đôi ngả bị al. Anselme de 
Cantorbery giữ một vị trí ưu biệt, không chỉ vì là nhà nhân bản, mà còn là người bạn và người 
thầy đa cảm và nhân đạo. Là tác giả các thư tín và nhà viết văn giúp suy gầm, ông đã đạt tới 
cao điểm như vị trí của ông về thần học. Ông có lối viết rất du dương đặc sắc. Về nhịp điệu, 
ông gần với lối viết của Augustin, nhưng hòa âm thì đơn điệu hơn Augustin. Về phạm vi lối 
viết và tư tưởng, Anselme đã đi trước thời đại ông. Khi chúng ta đọc những thư linh hướng 
gửi cho các tu sĩ hay các bà quí tộc, những thư tâm phúc gửi cho các nữ tu và giám mục, 
chúng ta hầu như quên rằng chúng ta đang ở thời đại Domesday book và thời đệ nhất nghĩa 
binh thánh giá, mà đúng hơn chúng ta nghĩ tới thánh Francois de Sales. Trồi vượt hơn cả và 
đáng được gọi là bậc thầy vĩ đại về lối viết thư linh hướng chính là thánh Bernard, tu viện 
trưởng Clairvaux. Thư của ông bộc lộ dồi dào mọi tâm tình, từ tức giận khi tố cáo đến bảy tỏ 
tình bạn thật dịu dàng chia sẽ và xúc cảm thiêng liêng sâu xa. Thư tín của ông còn gợi ra 
những khúc mắc không bao giờ được giải đáp. Như nhiều tác giả khác ít quan trọng hơn, tu 


viện trưởng Clairvaux dành nhiều tự do cho các thư ký của ông. Những người này đã viết 
một số thư rồi ”ký lên khi ông vắng mặt”. Nhiều lá thư khác được ấn hành ngày nay, rõ rệt là 
những bản văn người khác viết và ông sửa đổi lại. Tuy nhiên vẫn còn thấy rõ những ấn tích 
nguyên thủy của tác giả cho phép nhà nghiên cứu xếp thánh Bernard vào số những nhà viết 
thư linh hướng thời danh nhất. Người ta có thê khẳng định điều này: không ai xử dụng từ ngữ 
thật xác đáng, rất táo bạo và cũng rất nghịch lý như ông, không ai đã hô hào người ta đi gặp 
những khó khăn nguy biến với những giọng điệu thôi miên bùa ngải như ông. 


Những người soạn thư tín danh tiếng này còn được người đồng thời biết tới qua những bài 
giảng thuyết hơn bởi những thư từ họ viết. Quả thật, đây là đại của các nhà thuyết giáo. 
Nhưng khi so sánh Yves và Hildebert với Bossuet và Bourdaloue, người ta quên rằng 
những bài giáng (Sermons) và bải giải thích Phúc âm (Homẻlies) in trong bộ Migne thì đã 
được viết ra để cho người ta đọc. Nếu có một số đã giảng thực sự thì đó là giảng trước những 
cử tọa nhỏ, cho kinh sĩ đoàn hay tại nhà thờ chính tòa, hoặc trong một công nghị. Các nhà 
giảng thuyết, như Orphée, đã thu hút quần chúng tại rừng văng, không đề lại bút tích. Chúng 
ta không thể gợi lên những giọng điệu của Robert đ'Arbrissel. Trong phạm vi này, thánh 
Bernard cũng đứng hàng đầu. Các bài giảng của ông còn nóng hồi; nhưng đó là những bài 
ông giảng cho các tu sĩ của ông chứ không phải những bài ông hô hào người ta gia nhập 
nghĩa binh thánh giá. 


Đề kết thúc bài biên khảo về việc phục hưng của thế kỷ XII này, chúng ta phải ghi nhận: Con 
người đứng vảo trọng tâm của cả thời kỳ này, là Jean de Salisbury, qua đời khi đang làm 
giám mục Chartres. Ông là nhà nhân bản xuất sắc nhất; ông không phải là người hướng dẫn 
tâm linh, không phải là một triết gia, cũng không phải là nhà thần học hay nhà giảng thuyết, 
mặc dầu ông rất tinh thông trong hết các bộ môn Ấy. Theo cái nhìn của ông, thì việc luyện tập 
văn chương là một phương thế chuẩn bị và sống đời sống Kitô giáo trong sung mãn của nó. 
Chúng tôi nghĩ rằng, suốt đời nhà nhân bản thời danh này thích làm khán giả hơn làm diễn 
viên, làm thính giả hơn thuyết trình viên. Là học trò của Abélard và Gilbert, bạn của giáo 
hoàng người Anh là Adrien IV, thư ký của tổng giám mục Theobald và Thomas de 
Cantorbéry, người đối thoại và phê bình thánh Bernard, Jean de Salisbury hiểu biết và quan 
sát nhiều nhân vật trọng yếu của thời đại này, thời đại có nhiều bậc vĩ nhân. Ông trình bày 
những nguyên tắc pháp luật và công bằng cách chặt chẽ và nghiêm chỉnh. Ông không phải là 
một nhà cách mạng cũng không phải là người bốc đồng theo thời. Những phán đoán ông đưa 
ra về các người đồng thời vừa ôn hòa vừa tế nhị như những phê phán của một saint Simon 
hay một saint Beuve. Ông có một sự hiểu biết sâu xa về văn chương La tỉnh và ông biết 
thưởng thức những cách nói tỉnh vi hơn tất cả các văn sĩ thời Trung Cổ. Thánh Bernard de 
Claivaux là một vị thánh và một nhà khổ tu tinh thông nghệ thuật tu từ và điều khiển con 
người. Còn Jean de Salisbury là một nhà bác học và một nhà viết văn trau chuốt, cũng là một 
giáo sĩ có xác tín và một nhà nhân bản Kitô giáo. Cả hai người này đều tiêu biểu trọn vẹn cho 
tất cả nguồn phong phú và mọi nét độc đáo của thời đại ấy. 
CHƯƠNG XXII 


NGHỆ THUẬT VÀ ÂM NHẠC 
600-1150 
I. CÁC NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
Theo nghĩa rộng nhât của từ ngữ, nghệ thuật là một hoạt động của con người mọi thời và mọi 


nơi. Tự nó, nó không nằm trong khuôn khổ lịch sử Giáo Hội. Nhưng có điều chắc chắn là bao 
ø1ờ con người cũng xử dụng nghệ thuật đê minh họa và bày tỏ những nguyện vọng cao quý 


của mình và để tôn kính đối tượng mình thờ kính. Vì thế cái mà người ta gọi là nghệ thuật 
thánh, tức là việc dùng nhiều nghệ thuật khác nhau trong việc phụng tự công và tư, là một 
khía cạnh quan trong của lịch sử tôn giáo mọi thời đại. Khi tôn giáo, đặc biệt Kitô giáo, chỉ 
liên quan vê một khía cạnh nào đó với một văn hóa hay quốc gia - như trường hợp trong 
những văn hóa cô xưa và trong thế giới hiện đại - thì nghệ thuật thánh cũng chỉ là một phần 
phụ của lịch sử nghệ thuật. Những trào lưu cảm hứng chính yếu và sáng tạo phát sinh từ xã 
hội thế tục hay không có tính cách Kitô giáo của thời đại. Nhưng trong thời Trung Cổ, kê từ 
năm 500 tới 1400, trong Kitô giáo Đông phương và Tây phương, các nghệ thuật, một cách ưu 
tiên - và nhiều khi độc quyền - là biểu tượng tâm tình và trực giác tôn giáo, hoặc đối tượng 
của nghệ thuật là kiến thiết và trang trí các nơi thờ tự. Vì thế lịch sử Giáo Hội thời Trung Cô 
không thê gạt ra ngoài địa giới của mình công việc khảo cứu về các ngành nghệ thuật. 


Trong chương này chúng ta chỉ chú ý riêng tới Giáo Hội Tây phương mà thôi. Người ta có 
thể nói được răng: tại Âu châu, các ngành nghệ thuật chính yêu (hội họa, kiến trúc, điêu khắc 
và âm nhạc) và cả phần lớn các nghệ thuật thứ yếu (vẽ trang trí sách, thợ kim hoàn) chỉ sản 
xuất những công trình trực tiếp liên quan tới tôn giáo và lấy cảm hứng trong những tập tục và 
đề tài tôn giáo, ít ra từ đầu thời kỳ chúng ta nghiên cứu cho tới lúc phát triển xã hội dân sự và 
cho tới buổi bình minh phục hưng Ý, đâu thê kỷ XIV. Trong tất cả thời kỳ này, kiến trúc là 
nghệ thuật lan rộng nhất, quan trọng nhất và đặc sắc nhất. Đối với câu hỏi, kiệt tác nào đẹp 
nhất và tiêu biểu nhất của nền văn minh Trung Cổ, thì không còn ai do dự trả lời bằng kế tên 
một đại giáo đường nào đó. Thực ra, kiến trúc và một mình nó mà thôi, mỗi thời trong thời 
Trung Cô, đều đã đề lại cho chúng ta những công trình mà hầu hết đều chứa chấp những yếu 
tố rất đẹp và nhiều lâu đài được kế vào loại những đại kiệt tác do trí óc và bàn tay con người 
sáng tạo ra. Trong một nghìn năm, người ta đã kiên thiết và tái kiến thiết những thánh đường 
trong khắp Âu Châu. Điêu khắc, âm nhạc và hội họa là những hoạt động thuộc địa phương 
hơn nhưng rất phô biến. 


Sự tiến triển của kiến trúc Tây phương đã theo một nhịp điệu tương tự như nhịp điệu tiễn 
triển tư tưởng và văn chương. Nó phát hiện hầu như cùng một lúc. Nhưng, trong cách xây se 
có những sửa đổi chậm hơn. Những ảnh hưởng địa phương thuộc mọi thứ loại thì rõ rệt... 
mạnh mẽ trong các công trình xây cất hơn trong sách vở. Vì thế, việc biến chuyền lớn lao nệi 
kiểu rômăng cô truyền, mô phỏng và thuộc miên địa trung hải, tới kiểu gôtích độc đáo, thuộc 
phương bắc và đa dạng, thì đã từ từ xảy ra và vào những thời kỳ khác nhau tùy theo từng 
miền. Sự tiến triển này bắt đầu ở Pháp và ở Anh vào đầu thế kỷ XII, thế nhưng nó hoàn toàn 
triển nở ở Đức vào giữa thế kỷ XIII. Trong thời kỳ roman, người ta có thể phân biệt ít ra ba 
giai đoạn. Từ 600 tới 800, có lẽ trừ Roma và trong một vài ”đô thị” Ý, tất cả những công 
trình xây cất đều có những kích thước khiêm tốn. Ký ức về quá khứ bớt dần đi. Từ khoảng 
800 cho tới 975, trong nhiều nơi là một thời kỳ phát triển và khởi sự (mà nhiều nơi sẽ sản 
xuất những hoa trái quan trọng và lâu bền). Từ khoảng 975 tới 1100 là một thời kỳ thăng hoa 
ngành kiến trúc không lồ, khắp nơi đều thực hiện những kỳ công chóp đỉnh. Thời gôtích có 
thể còn được chia nhỏ thêm thành nhiều giai đoạn nữa, theo thời gian và địa hạt. Nhưng nói 
chung, người ta phân làm ba: giai đoạn chuyên tiếp, giai đoạn chín muồi và giai đoạn khoa 
trương những mẫu hình và cách trang trí. 


Trong hai thế kỷ giữa Grégoire I và Charlemagne, ít có những dấu hiệu thay đổi hay tiến 
triển về ngành kiến trúc. Trong các ”đô thị” và thành phố là những trung tâm lớn vào thời 
hoàng triều, thì thánh đường quá đủ cho dân chúng đang giảm bớt. Xứ Gaule một phần còn là 
đất thừa sai, thì chỉ cân những thánh đường nhỏ với kiến trúc đơn sơ. Cũng vậy đối với Anh 
quốc anglo-saxon. Nhưng ở các xứ xa xôi ấy, dân còn thưa thớt, một nhà thờ như nhà thờ 
Brixworth (Northamptonshire) mà bây giờ người ta cho là xây vào khoảng 680, đã có thể 


được kể là một công trình đồ sộ rồi. Một thay đổi lớn đã xảy ra dưới triều đại Charlemagne. 
Một thời đại lớn bao giờ cũng được đánh dấu bởi nghệ thuật kiến trúc. Nhờ được hoàng để 
che chở và những thiên tài thuộc tứ xứ hiện diện trong triều Charlemagne, một thời kỳ sáng 
tạo kiến trúc đã điểm, mà nhiều kiệt tác còn lưu lại cho tới ngày nay. Nhà nguyện của điện 
đài Aix-la-Chapelle mà tác giả đã lây mẫu từ Saint-Vital de Ravenne, vẫn là một kiệt tác độc 
đáo có ảnh hưởng: thánh đường Théodulf ở Germigny-des-Prés, trực tiếp lấy mẫu Tây Ban 
Nha và gián tiếp theo mẫu Arménien; những đại thánh đường ở Saint-Riquier (799) ở Corbie, 
ở Reims và những nơi khác, đại môn xinh xắn ở Lorsch và những công trình khác, tất cả 
những kiệt tác ấy vẫn còn nguyên vẹn hoặc có thể đã được xây cất lại theo những bài mô tả 
hoặc bản họa của thời đại, hoặc nhờ những vụ đào bới tìm tòi. Đa số những xây cất trên đã 
được thành hình trong miền Bắc các nước của Charlemagne như Neustrie, Austrasie 
(Lorraine) và Alémanie (tây nam Đức). Bề ngoài, chúng có những khác biệt là có nhiều tháp 
nhỏ và nhiều khối vuông lớn. Nhưng trong những miên trước đây đã được nhận tin lành từ 
Boniface, thì các mâu thịnh hành vân còn là vương cung thánh đường thánh Phêrô cổ Xưa Ở 
Roma. Mặt tiền gian giữa (Westwerdt) là một nét riêng ở miền này: đó là một khối lắp lại gần 
giống khối đối diện bên kia ở phía Đông, và dùng làm công lớn hay nơi để xác, nơi cho ca 
đoàn và là cung thánh thứ hai, hoặc còn là nơi trưng bày các hài cốt thánh. Việc phát triển 
ngành kiến trúc vẫn chưa ngừng. Phong trào kiến trúc mới theo kiểu roman ồ ạt ở miền 
Lombardie. Lần đầu tiên nó nây nở khác thường theo dọc bờ biển Địa Trung Hải và ở vùng 
quê phía Bắc và phía Nam dãy núi Pyrénées. Ở Tây Ban Nha, từ năm 800, các thánh đường 
đơn giản nhưng có nhiều khác biệt, đã được Xây cất tại những thành phố ở mãi xa về phía tây 
như Oviedo và Naranjo. Ở Cuxa trong miền Pyrénées thuộc Pháp, người ta thấy một đại 
thánh đường vẽ theo họa đồ hoàn toàn theo lối roman và đã có vào khoảng năm 950. Ở Anh, 
Brixworth cũng có một họa đồ vương cung thánh đường. Earls Barton có một tháp đồ sộ tuy 
chưa xây xong. Vào thời Otton Cá, tại Đức (936-973) các thánh đường được xây cất hoàn 
toàn theo lối Đức: hai cánh ngang, một Đông và một Tây, có nhiều tháp ở chỗ hai cánh giao 
nhau, tường cao thằng đứng và các cửa sô nhỏ. Những công trình kiến trúc này thường rất 
lớn, bề đài và bề cao vượt quá những lối kiến thiết trong thời đề quốc Roma. Hildesheim 
(khoảng 1000), Gernrode (261) và thánh đường chính tòa Spire (1030-1060) vẫn được người 
ta tắm tắc khen ngợi, cho dù họ đã chiêm ngắm những kiệt tác của nghệ thuật gôtích Tây âu. 


Từ khoảng năm 1000 trở đi, có rất nhiều sáng tạo kiến trúc mọc lên ở Âu Châu, ở Pháp, Tây 
Ban Nha và trung tâm nước Đức. Nếu không kế một số lâu đài rất đặc biệt, nhưng ít có ảnh 
hưởng, như Saint Marc ở Venise (1066), thì kiểu mẫu roman trở thành mô phạm: một gian 
giữa và một hậu cung quay về hướng Đông. Các đại thánh đường lại có một cánh ngang và 
các hậu cung nhỏ, bên trên có tháp với những lỗ cửa tròn, như còn thấy ở miền Lombardie, 
miền Nam Pháp và Bắc Tây Ban Nha. Kiến trúc đã tiễn triển nhanh chóng. Vào giữa thế kỷ, 
các thánh đường nguy nga và huy hoàng mọc lên khắp nơi. Trong sáu chục năm giữa 1040 
và10§1, người ta xây cất nhiều thánh đường khác, như thánh đường thứ hai ở Cluny (1043), 
San Miniato ở Florence (1062), thánh đường dòng ở Pomposa (1063), thánh đường chính tòa 
ở Jaca (Tây Ban Nha 1063), PIse (từ 1063) và Silos; rồi đến những đại thánh đường Normand 
ở Caen (1062-1068), ở Jumiẻges (1037-1066); và sau cùng, thánh đường của các tu viện, như 
tu viện Westminster theo kiểu roman thuần túy. Thực ra, một loạt khá nhiều tu viện normand 
được kiến thiết giữa 1000 và 1070. Người ta tiếp tục theo kiểu normand ở Anh trong năm 
chục năm sau cuộc chiếm đóng (1075-1125). Thế là đã thiết lập xong một họa đồ kiểu mẫu 
và một kích thước không bao giờ đi xa hơn. Hình thức thông thường thì như sau: một gian 
chính giữa dài với những gian bên, một gian ngang với hậu cung hướng về phía Đông, tất cả 
được phủ bằng một trần gỗ và một tháp thấp ở bên chỗ gian chính và gian ngang giao nhau. 
Gian giữa thường dài 5Š thước hoặc hơn nữa như ở Winchester và ở Saint-Albans, dùng làm 
nơi rước sách của những cộng đồng quan trọng hay đón tiếp dân chúng, nếu là một thánh 


đường hành hương. Thánh đường có chiều cao cân xứng. Năm chục năm sau thời các tu viện 
Normand, người ta còn chế ra một họa đồ huy hoàng và đẹp hơn, như còn thấy rải rắc dọc 
những còn đường hành hương, từ miền Bắc và miền Trung Pháp cho tới Compostelle. Tours, 
Limoges, Toulouse và saint Jacques de Compostelle là những thí dụ kiểu mẫu. Những thánh 
đường ây có những gian ngang lớn và rộng hơn những thánh đường normand, với bốn bàn 
thờ hậu cung hướng vê phía Đông; hậu cung ngay sau cung thánh được bao vây bằng một 
hành lang với một mặt ngoài gian giữa có năm tiêu hậu cung. Đó là cách xếp đặt cuối cùng và 
cổ điển của hết các thánh đường tu viện hay chính tòa quan trọng; nó được các kiến trúc gia 
gôtích công nhận: họ không thay đổi øÌ quan trọng mà chỉ kéo dài cung thánh, nới rộng và 
cho làm thêm số gian bên cạnh, đến nỗi về mặt nằm thì không nhận ra gian ngang nữa. Ở 
Anh thì cung thánh chính là hậu cung và hình vuông. Thánh đường thứ ba ở Cluny (1086- 
1121) đã đạt tới mức độ hoàn hảo nhất theo mẫu roman: một mái hiên dài dẫn tới một gian 
giữa dài và rộng với hai gian bên, hai gian ngang, mỗi gian có bốn bàn thờ hậu cung, một 
hành lang với một mặt ngoài gian giữa với năm tiểu hậu cung. Tương phản với các nhà thờ 
gôtích, đa số các thánh đường roman đã được hoàn thành theo họa đồ nguyên thủy của nó! 
Cluny với bảy tháp và bảy tiêu hậu cung, gian giữa đài và nối thêm hai gian bên cạnh và hai 
gian ngang, với chiều dài quá kích thước sánh với bất cứ thánh đường nào kế cả đền thánh 
Phêrô ở Roma. Đây là ngôi thánh đường đẹp nhất và vĩ đại nhất của Âu Châu Tây phương, ai 
đến tham quan cũng phải tấm tắc khen ngợi và cảm phục. 


Thường không mấy ai đủ khả năng nhận thấy điều chúng ta gọi là ”thái độ của người Trung 
Cổ đối với các mỹ thuật. Nhưng chúng ta có một dịp may và cảm động vào đầu thế kỷ XII. 
Vào thời này, nghệ thuật và kiến trúc đã đạt tới mức độ huy hoàng mà chưa bao giờ người ta 
được biết ở Âu Châu phía Bắc núi Alpes. Các tu sĩ Cluny và hết các người đồng thời, đã hiên 
ngang gán cho mình những lời ca vịnh :”Lạy Chúa, tôi yêu mến nhà Chúa và nơi vinh quang 
Chúa ngự”. Không có thí dụ nào tốt đẹp hơn để chỉ thái độ tự hào đó bằng bản văn mà 
Théophile, có thể là tu sĩ Roger de Helmarshausen, đã bắt đầu bài biên khảo của ông (khoảng 
1125) về những thực hiện trên các kim khí, thủy tính và kim hoàn. Bản văn này chỉ là một 
trong nhiều bản văn khác. Không thể nghi ngờ lòng thành thực của ông. “Hãy hăm hở và tỷ 
mỉ ngắm nhìn tác phẩm nhỏ mọn Tâày vê nhiêu nghệ thuật khác nhau... nếu anh nghiêm chỉnh 
khảo sát nó, anh sẽ tìm thấy hết các loại màu và hết các pha trộn mầu sắc khác nhau 
mà H/iap (nghĩa là Byzance) đã có hết những gì người Nsa biết về hồ phách và các loại men 
huyền; tất cả những gì xứ Ả Rập trang trí, đúc khuôn và khắc nổi; hết những đồ trang trí bằng 
vàng mà nước Ý găn trên các loại bình, những khung bằng đá quí và ngà voi chạm trổ, tất cả 
những gì nước Pháp đánh giá cao hơn hết ở những cửa sô muôn màu ngàn sắc, tất cả những 
gøì mà người thợ thủ công khéo léo ở Đức làm cho chúng ta cảm phục, nghệ thuật xoăn rôi 
vàng, bạc, đồng, thép, gỗ và đá... Mỗi lần anh biết xử dụng tác phẩm của tôi, anh hãy khẩn 
cầu Chúa toàn năng đã thương tôi. Ngài biết tôi đã viết những giáo huấn ngắn ngủi này không 
phải vì ham được người ta chuẩn y, hay muốn được lợi lộc trần thế, nhưng chỉ vì vinh quang 
danh Ngài mà tôi cung cấp cho nhu cầu của đa số và tôi đã chú ý tới lợi ích của họ!” (1). 


Đại tu viện trưởng Pierre Le Vénérable đã vỗ tay khen ngợi những lời viết đó, ông sung 
sướng khi chỉ cho tác giả thấy ngôi thánh đường của ông. Nhưng thánh Bernard thì không. 
Chắc chắn, thánh nhân đã nhắm vào các nhà dòng khi nói với các tu sĩ quá mê sự xa hoa. Ông 
trách họ về ”nhà nguyện của họ quá cao, kích thước quá dài, quá rộng, trang trí lộng lẫy và 
các bức họa kỳ khôi, mà hậu quả chỉ là làm cho các tín hữu chia trí và bớt sự chăm chú (...). 
Khi nói với các tu sĩ như tôi, tôi dùng cùng một thứ ngôn ngữ mà một người ngoại giáo muốn 
cho những kẻ ngoại giáo như mình nghe mà thôi. Hắn nói, nào có ích gì, hỡi các giáo trưởng, 
số vàng này trong cung thánh (Perse, Sarires, ID?” 


Bernard biết lắm :”Thế là người ta dùng vàng để thu vàng và lấy bạc để nhặt bạc. Khi đôi 
con mắt mở ra cảm phục để ngắm những hòm dựng di hài các thánh chạm trô đầy vàng, thì 
các túi tiền cũng mở ra để ném vàng vào (...) Người ta treo trong thánh đường những bánh xe 
hơn là những ` triều thiên nạm ngọc trai, có đèn nến bao quanh và trạm đá quí (...) Thay vì 
những chân nến nhiều ngọn, người ta làm những cây bằng đồng uốn nắn với một nghệ thuật 
tuyệt hảo. Những cây đồng thau chạm trổ thật đẹp (...) Với tất cả những cái đó, người ta 
muốn làm gì, có phải là người ta muốn gì, có phải để làm nảy sinh tâm tình sám hối không? 
(...) Ôi! phù vân, quả là phù vân, nhưng phù vân ngu xuân hơn là phù vân hư ảo”. 


Thánh Bemard còn tiếp: “Thật ra, người ta có thê đáp lại bằng câu ca vịnh này rằng TH 
Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, con mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa ngự” 
(Tv 25,8). Tôi muốn đọc những lời ây với anh em, nhưng với điều kiện là những sự sang 
trọng trong thánh đường không di hại cho các tâm hồn đơn sơ và đạo hạnh, không tác hại 
những kẻ thích hư ảo và có lòng tham lam. Nhưng có ý nghĩa gì trong nhà dòng anh em, nơi 
các tu sĩ đọc sách, những con quái vật kỳ dị kia, những sắc đẹp ghê tởm và những ghê tởm 
đẹp đẽ kia? Nào có ích chỉ trong những nơi này, những con khi nhơ bẩn kia, những con sư tử 
độc đữ kia, những con đầu người mình ngựa ảo tưởng kia, những con quái vật nửa người nửa 
thú kia, những con hỗ báo sặc sỡ kia, những tên lính giao chiến và những người đi săn thôi 
kèn kia? (...) Số những con thú đó nhiều và với muôn hình ngàn sắc đến nỗi người ta thích 
nhìn ngắm đá hoa hơn đọc sách, và để ra suốt ngày ngắm nghía hơn là suy ngầm luật Chúa. 
Chúa cao cả ơi! nếu họ không xấu hồ về những sự phù phiêm như thế này, thì ít ra họ cũng 
phải tiếc tiền bạc bỏ ra mua chúng” (2). Chúng ta tự hỏi phải chăng tài hùng biện của thánh 
Bernard đã làm lu mờ niềm xác tín sâu xa của ông: Thiên Chúa phải được tôn thờ trong tỉnh 
thần và chân lý. Khi mới bước vào chức nghiệp, chính Suger đã cảm nghiệm thế nào về lá thư 
của thánh Bernard rồi. Ông công nhận sự khắt khe luân lý của tu viện trưởng là có lý. Cả hai 
đã trở thành bạn tri âm. Nhưng về vẻ đẹp của những ký hiệu tượng trưng thì Suger không bao 
giờ nhượng bộ. Hắn là ông đã nhớ đến thánh Bernard, khi ông viết lời ca tụng hùng biện này: 
“Khi tôi cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp của nhà Chúa, thì những ngọc châu đá quí óng ánh 
làm cho tôi thoát khỏi những lo âu áy náy bên ngoài, tôi sốt _săng suy gầm và chăm chú nghĩ 
tới những nhân đức thiêng liêng, từ bỏ những sự vật chất đê quyến luyến những sự vô hình. 
Thế là hình như tôi đứng ở bờ bên ngoài cõi đời, không hoàn toàn đầm mình trong bùn lầy 
cõi đất, cũng không hoàn toàn tắm mình trong tỉnh ròng thượng giới. Nhờ ơn Chúa, tôi nâng 
mình lên cao, nâng mình lên cỡ linh thiêng. Tôi thú nhận điều này, tôi luôn luôn xác tín rằng 
tất cả những sự quí báu nhất, và cái gì còn quí hơn những sự ấy nữa, phải được dùng vào việc 
cử hành thánh lễ Misa... Nếu có một sự sáng tạo mới, bản chất con người của chúng ta được 
thay thế bằng bản chất các thiên thần Sêraphim và Kêrubim, thì vẫn chỉ là một sự phục vụ bất 
toàn và bất xứng đối với một Đắng hy sinh rất lớn lao và rất cao cả... Có những người bảo 
rằng: một tinh thần thánh thiện, một tâm hồn trong sạch và một ý hướng thăng thắn ngay lành 
thì đủ để cử hành phép bí tích. Tôi công nhận đó là những đức tính chủ yêu, trong lành và đặc 
biệt. Nhưng tôi chủ trương rằng chúng ta cũng phải tỏ lòng tôn trọng nghỉ thức thánh lễ, đặc 
biệt hơn tất cả những sự gì khác trong thế giới, nhờ vào sự huy hoàng rực rỡ bề ngoài của 
bình thánh, nhờ vào hết các thứ trong sạch nội tâm và rực rỡ bên ngoài” (3). 


Thực ra, hai lý tưởng, hai quan điểm chống đối nhau một cách triệt để. Theo Cluny, không 
tiêu pha nào quá cao, không trang trí nào quá xa hoa đối với nhà Chúa. Sự đẹp thụ tạo hướng 
tâm hồn lên tới Đắng Tạo Hóa. Còn theo Citeaux, tất cả những gì làm khoái con mắt, tất cả 
những gì làm thỏa mãn cảm giác đều là kiêu ngạo và quyến luyến cõi trần. Thiên Chúa vô 
hình không được tôn thờ theo đúng cách thế dành riêng cho một mình Ngài; tỉnh thần bị lệch 
xa khỏi đôi tượng đích thực của mình. 


Sự đồng đều mà ///ến chương Tình Ái (Carta Caritatis) đòi hỏi, được nghiêm chỉnh tuân 
theo. Họa đồ phải giữ để xây cất phần lớn các tu viện của các thầy dòng áo trắng, nói chung 
thì bao giờ cũng giông nhau. Hơn nữa, kiểu kiến trúc lan tràn đồng thời với họa đồ. Citeaux, 
Claivaux và nhiều nhà dòng tiên khởi đều ở vùng Bourgogne, vùng có một lối kiến trúc đặc 
biệt. Về kiểu mẫu họa đồ thì có Fontenay, nhà phụ thuộc của Clairvaux. Thế là vào giai đoạn 
phát triển đầu tiên trong năm chục năm, kiểu Bourguignon chuyền tiếp đã được mô phỏng từ 
Ecosse cho tới Pyrénées, từ Scandinavie tới Tây Ban Nha. Các tu viện đầu tiên hay những tu 
viện nhỏ, có một thánh đường không có các gian bên, nhiều khi giỗng như một kho lúa. 
Nhưng cái mẫu thông thường là một nhà lớn có nhiều gian dọc, một gian ngang thong với hai 
cánh có hai bàn thờ hướng về phía Đông và một cung thánh nhỏ. Các thánh đường Citeaux 
đơn sơ mà đẹp, thường rất cân đối; chúng thường năm hẻo lánh dưới chân một ngọn đồi hay 
giữa rừng già; chúng soi bóng trong lòng sông trong trẻo bao vây nền móng. Còn nguyên vẹn 
hay đã hoang tàn, chúng là kho tàng quí báu trong phong cảnh trời Âu. Thế nhưng, có thê là 
ngày nay chúng ta nhìn thấy chúng dưới cái vẻ đẹp nhất của chúng. Nhưng khi chúng còn 
thịnh hành (khi xưa) thì tường những thánh đường ây quét vôi trắng. Tất cả các cửa để nhìn 
xem phong cảnh đều được đóng kín với những tấm ván gỗ. Thánh giá băng gỗ. Đồ trang trí 
bằng đồng thau. Trong các hoạt động nghệ thuật sáng tạo để phục vụ quần chúng, chỉ ngành 
kiến trúc, ít ra trên một tỷ lệ nhỏ và tại một vài miền ở Âu Châu, là được thực hiện liên tục 
trong suốt thời kỳ. Về sau, điêu khắc và hội họa được coi như hai nghệ thuật lớn, nhưng cả 
hai hầu như bị bỏ quên trong hơn ba thế kỷ, trừ tại mấy trung tâm lẻ loi ở Ý. Tại các nơi khác, 
trong Âu Châu tiền Trung Cổ, nghệ thuật chỉ thu vào một vài kỹ thuật không cần phương tiện 
lớn, các cá nhân có thể thực hiện cách lẻ loi. Nghệ thuật cơ bản của thời tiền Trung Cổ là biên 
chép và trang trí sách. Trong việc trang trí này, có nhiều hình thức nghệ thuật khá điêu luyện, 
như vẽ trên lụa và những đồ vật quí du nhập từ Ba Tư hay Byzance. Từ đó các mẫu hình 
được chuyền qua hàng kim hoàn và chạm trổ trên những đồ kỷ niệm bé nhỏ; cuối cùng được 
đưa vào hội họa, điêu khắc và chạm vẽ trên thủy tỉnh. Vì lý do này mà các tu sĩ, Hy Lạp, Tây 
Ban Nha, Celtes, Pháp hay Đức, đều giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và lưu truyền 
các hình thức nghệ thuật vẽ tranh ảnh thánh ”icôn”. Chúng ta thấy tại Âu Châu có cả một hệ 
thống nghiên cứu và lưu truyền: Tây Ban Nha mozarabe chịu ảnh hưởng của Hồi giáo và Ba 
Tư. Ý không những tiếp nhận những hình thức Byzance mà còn cả những kiểu mẫu từ Tiêu Á 
và Transcaucasie. Khi nhập vào Tây phương, các dòng tu cũng đem theo những kiểu mẫu AI 
cập. Người ta đã chứng minh rằng kiêu mẫu Celte rất đặc biệt và độc đáo, nhưng vẫn đậm 
kiểu mẫu đông phương. Thỉnh thoảng, nghệ thuật tự do, trừu tượng, không tượng hình, lại 
trình bày chân dung của một tác giả Phúc âm theo kiểu mẫu Ý hay Hy Lạp có từ cô xưa. Đến 
lượt kiêu ”hải đảo”, tổng hợp giữa kiểu Celte và kiểu Scandinavie, từ Anh quốc du nhập vào 
các tu viện thời Charlemagne (do các khách hành hương Ái Nhĩ Lan hoặc dưới hình thức kỷ 
vật dâng cúng) rôi gây ảnh hưởng tới nghệ thuật lục địa. Trong nhiều thế kỷ, ba trào lưu 
hướng cả về Pháp và Đức: trào lưu Celtique-hải đảo Anh, trào lưu Byzance cô điển đến từ Ý 
và trào lưu Đông phương mozarabe từ Tây Ban Nha tới do hai đầu chót dãy núi Pyrénéc. 


Hầu hết hoạt động sản xuất và trang trí sách là việc của các thày dòng. Người ta bỡ ngỡ khi 
thấy chế độ dòng tu Celte, không có những công trình kiến trúc lớn, không có điều kiện kinh 
tế, phải chịu những khắc nghiệt thiên nhiên, không có trình độ trí thức cao, không được nằm 
trong một chính thể hoàn bị, thế mà đã có khả năng sáng tạo những tác phẩm được coi như 
kiệt tác do nét vẽ và mẫu sắc mà hiện nay còn sót lại một số ít. Mặc dầu chưa biết xuất xứ từ 
đâu, cuốn sách của Kelles và sách đọc Phúc âm của Lindisfarne (4) vốn được liệt vào số 
những đại kiệt tác của Tây phương. Các kiểu mẫu Celte tiếp tục phát triển tại Ái Nhĩ Lan và 
Anh quốc cho tới cuộc xâm chiếm Đan Mạch và Viking. Khách hành hương và các thừa sai 
đã truyền bá các kiểu mẫu Celte qua Âu Châu. Cuối cùng, vào thời Charlemagne, để phong 
phú hóa nghệ thuật, Alcuin và các cộng sự đã cố ý ứng dụng kiểu mẫu Celtique vào nghệ 


thuật lục địa. Kiểu hải đảo thì không tượng hình, trừ một số vẽ hình người như các tác giả 
Phúc âm hay Đức Kitô. Thường, kiêu hải đảo không có nội dung tôn giáo, nhưng có một ý 
nghĩa tôn giáo nào đó, khi người ta dùng nó đề trình bày các sách phụng tự, sách đọc Phúc 
âm, sách các bí tích, sách ca vịnh và các nhiều sách khác. Nếu chúng ta phải dùng trí tưởng 
tượng mà kiến thiết lại một tu viện hay một thánh đường lớn kiểu Celte, chúng ta phải miêu 
tả các sách và các đồ trang trí như chén thánh, bình hương và chân nến thật đẹp. Nhưng kiến 
trúc thì còn thô sơ và hầu như chưa có hình thức nhất định. Thiên tài Celte không bao giờ 
được biểu lộ trong các công trình xây cất lớn. Những nghệ sĩ đầu tiên thời Charlemagne chịu 
ảnh hưởng các kiểu mẫu Celte. Nhưng trào lưu Phúc âm từ phương bắc tới và những sách 
dùng trong phụng tự từ Ý tới, tất cả đều bắt chước cái cô xưa, đặc biệt là từ vùng Rhénanie. 
Trường phái Alcuin ở Tours đã gây ảnh hưởng nhất và sống lâu dài nhất. Cạnh chữ viết hải 
đảo được biết đưới cái tên là ”chữ nhỏ carolinh”, một kiểu trang trí sách mới được phát triển, 
dựa theo các mẫu cổ, đặc biệt Hilạp và vì thế hướng về hội họa hơn. Cũng vào thời kỳ này, 
tại Reims vào đời Ebbon và Hincmar, đã sáng tạo một kiệt tác mang tên là Tập Thánh vịnh 
Urrechr. (Psautier đ'Utrecht). Đó là một sách chú giải Thánh vịnh bằng hình vẽ, theo một tác 
phẩm Byzantin. Cuốn này độc đáo, không những vì cách giải thích các Thánh vịnh theo quan 
điểm “hiện sinh” mà còn về tính cách rất linh hoạt và đầy óc thực tế của nó. Nước Anh đã giữ 
cuốn sách này trong hơn sáu trăm năm. Nó đã ảnh hưởng nhiều tới các họa sĩ Anh từ 1000 tới 
1150. 


Trong gần hai thế kỷ sau khi Đề quốc Charlemagne suy tàn, hoạt động nghệ thuật cũng bắt 
đầu xuống dốc. Một cuộc canh tân được thành hình ở Đức. Dưới triều Otton II (973-893), mà 
phu nhân là công chúa Hy Lạp Theophano, xuất hiện một hình thức hội họa mới, dựa vào 
những kiểu mẫu Hy Lạp và hai trung tâm chính là Reichenau (Š) và Echtermach. Từ trào lưu 
này, hoạt động nghệ thuật tràn ra khắp nơi, đặc biệt tại Ý (ở Mont-Cassin và ở Lucques), tại 
Anh với các nét vẽ và mầu sắc pha trộn khéo léo của ”trường phái Winschester” (miền Nam 
nước Anh). Vào thời này người ta thấy phát triển một lối minh họa về các đề tài của sách 
Khải Huyền. Người thực hiện nồi tiếng. là tu sĩ Beatus, người Tây Ban Nha, mỗi đề tài ông vẽ 
thành một bức tranh treo tường. Nét sắc nhọn và mâu sặc sỡ dần dần được địu lại ở Pháp, 
dưới ảnh hưởng của Anh và của Otton. Tại Anh, chóp đỉnh tuyệt hảo được đạt tới sau năm 
1000. Tuy có phần sút kém, trường phái Anh năm 1066 còn khá hơn tất cả những trường phái 
Pháp và đặc biệt hơn các kiêu vẽ Normand. Các kiểu vẽ này là con đẻ của trường phái Anh 
và đã thay thế hắn nghệ thuật truyền thông bản xứ trong những năm 1120-1130. Một thời kỳ 
khác xuất sắc hơn đã bắt đầu và nỗi tiếng vì những sách Kinh Thánh đồ sộ và những tập 
Thánh vịnh của Winschester, của Saint-Albans, của Bury và của Cantorbéry. Ở đây, một lần 
nữa lại thêm phong phú vì có sự giao thoa hỗ trương. Kiểu minh họa đặc biệt thời Otton đã 
gợi hứng cho tác giả nồi tiếng tập Thánh Vịnh Saint-Albans, quen gọi là ”Albani” hay ”sách 
chép lại Hildesheinn” vào giữa thế kỷ XII. 


Mặc dầu gặp nhiều may rủi của thời gian, số những sách chép tay minh họa vẫn còn lại khá 
nhiều để làm chứng cho thời đại ấy: một số còn duy trì nguyên vẹn sự huy hoàng và tinh tế 
như cũ. Nhưng về hội họa thì không được như vậy. Trong thời kỳ roman hầu như chỉ có mặt 
trong của các công trình xây cất, bằng đá hay bằng thạch cao, được sơn bằng màu keo. Các 
thánh đường nhỏ và lớn thì được vẽ từ hầm tới trần. Sau nhiều phen biến đôi kiến trúc, sau 
sức tấn công của thời khí và sự sói mòn của thời gian, kho tàng phong phú xưa chỉ còn lại rất 
ít. Hơn nữa, các chất liệu không tốt và kỹ thuật chưa vững. Thế nhưng, chúng ta phải tưởng 
tượng ra là hầu hết các thánh đường, trừ những thánh đường thuộc mấy dòng tu, đều rậm rạp 
mẫu sắc và như người ta quen gọi chúng là những ”sách thánh được vẽ” thành hình ảnh cho 
dân chúng học hỏi. Phán xét chung trên vòm cung thánh, Đức Kitô hoặc Đức Trinh Nữ trong 
hậu cung, các thánh và những phong cảnh Cựu ước và Tân ước trên tường, tất cả, qua năm 


tháng, đã thấm sâu vào tâm tư tín hữu. Nhất là những bức vẽ đơn sơ và chất phác, các nhân 
vật được tính bày và câu truyện không phức tạp, quanh co. Bức tranh rộng lớn này đã mượn 
mẫu ở các thủ bút, như ở sách minh họa khải huyền của Beatus. Về sau hội họa và điêu khắc 
đã ảnh hưởng lẫn nhau. 


Bên cạnh ngành trang trí sách, chúng ta phải nói tới một kỹ thuật khác, là điêu khắc trên 
xương, nghĩa là điêu khắc trên ngà voi hay ngà con hải mã (morse). ở vào một thời kỳ mà 
xưởng làm việc yên tĩnh là nhà dòng hay phòng làm việc của tu viện, thì nghệ thuật này đã 
thu hút nhiều nhân tài quay về với môn điêu khắc. Từ lâu, ngà voi vẫn là vật liệu được các 
nghệ sĩ Byzantin trọng dụng. Các tu sĩ thời Charlemagne đã bắt chước những kiểu mẫu cổ 
xưa. Về sau các nghệ sĩ điêu khắc trên những vật bé nhỏ, thường lấy kiểu trong các thủ bản 
chép tay. Ở Anh, có một trường phái rất tài nghệ, đã đạt tới cấp kỹ thuật cao, thường điêu 
khắc hoàn hảo những chân dung hay phong cảnh khó, ít ai làm nôi. Nghệ phẩm của họ còn 
lưu truyền lại cho tới ngày nay thì rất ít: một số kiệt tác đã vượt qua các thể kỷ đến với chúng 
ta, như các hình trang trí gậy của tu viện trưởng hoặc các ảnh phủ hết diện tích cây thánh giá. 
Khắc trên kim khí, tráng men và kim hoàn cũng thuộc về những kỹ thuật làm trong nhà dòng. 
Trong phạm vi này, các nghệ sĩ thời Otton nổi tiếng nhất. Ở Hildensheim một trường đúc 
đồng được phát triển trong hai thế kỷ. Yên sách, giếng rửa tội, chân nên và đồ trang hoàng 
bàn thờ ngày nay còn cho thấy rõ sự huy hoàng của ngành nghệ thuật này. Những công trình 
lớn thường được thực hiện bởi các nghệ sĩ ”đô thị”. Nhưng cuốn sách của Theophile lại cho 
biết, các tu sĩ có tài đã bắt tay làm những đồ vật nhỏ bằng kim khí và cho rằng mọi vẻ đẹp thụ 
tạo có chủ đích phục vụ Thiên Chúa và trang trí các thánh đường của Ngài. Tại Anh, trong 
hai thế kỷ tiếp. sau thời Dunstan (950-1150), là nơi có nhiều tu sĩ khéo léo trong ngành kim 
khí và chạm trô, trong số đó, nhiều vị cũng là những nhà lãnh đạo thời danh. Thực ra, từ giữa 
thế kỷ XII, nếu không là trước hơn nữa, đại thánh đường dòng có nhiều chân nến, nhiều đèn 
và những đồ vật trang trí khác, cùng những bình bằng kim khí quí đủ loại. Đa số được làm 
ngay trong nhà dòng phụ thuộc thánh đường, hoặc trong một nhà dòng khác. Thế là, những 
kỹ thuật tiêu công nghệ như ngành tô chữ và trang trí sách, rơi vào tay người đời và nhập vào 
thị trường: người giáo dân là nghệ sĩ hay nghệ nhân làm những kiệt tác rồi đem bán ra thị 
trường. Tới thế kỷ XI, còn một nghệ thuật khác có mục đích trang trí nhà thờ. 


Từ cuối thế kỷ VI người ta đã thấy nói qua tới việc vẽ trên thủy tinh. Nhưng không có một 
chứng cớ nào trước thế kỷ XII, thời kỳ mà kỹ thuật nấu thủy tỉnh và kỹ thuật vẽ trên thủy tỉnh 
đạt tới giai đoạn toàn hảo. Cũng ở đây, Suger, tu viện trưởng saint Denis đã khai trương cho 
thời đại. Ông đã dùng một loạt các cửa sô để trình bày giáo lý của Denys l'Aréopagite hay 
minh họa thần học Cứu Độ. Tấm kính ghép màu nguyên thủy ở Le Mans và ở Chartres đã 
thành công toàn hảo, chủ yếu là nhờ vào việc ghép nhiều mãnh nhỏ có vẽ mầu sặc sỡ và gắn 
lại bằng những dây chỉ nâu lỏng. Bức vẽ như vậy giống như những tranh trang trí sách của 
thời đại: những nhóm nhỏ gôm các nhân vật có hình thù tượng trưng. Sau nghệ thuật làm 
hình thu nhỏ, thì kính ghép và tạc tượng đã ảnh hưởng tới ngành vẽ ảnh thánh cho tới giữa 
thế kỷ XIH. 


Chúng tôi nói đến điêu khắc sau cùng vì nghệ thuật này đã đạt tới tuyệt đỉnh sau những nghệ 
thuật khác, trong kiểu roman. Ở Tây Ban Nha và cả ở Lombardie (chúng tôi chưa nói tới 
miền này vì nó tiêu biểu cho một trào lưu khác), nghệ thuật điêu khắc đã đứng vững sau khi 
đế quôc sụp đỗ và quân Hỗồi xâm lược. Nó đặc biệt tiếp tục ở miền Bắc Tây Ban Nha, sản 
xuất những tác phẩm thô kệch nhưng vẫn được chú ý, cho tới khi các nghệ sĩ lành nghề đã cải 
thiện ngành này. 


Những nghệ sĩ này đã xuất hiện hầu như cùng một thời ở miền Bourgogne, miền Languedoc 
và Bắc Tây Ban Nha. Vấn đề về xuất xứ của họ cho tới nay chưa được giải quyết. Chủ yếu là 
phải xác định ngành điêu khắc chung quanh thánh đường Cluny đã ra đời vào năm nào. Dẫu 
sao các tác phẩm trứ danh nhất đã ra đời ở Tây Ban Nha, ở Leon, Silos, Compostelle, vào 
cuối thế kỷ XI. Những ô trán lớn ở Moissac và ở Vézelay, những cửa kính ở Aulnay, những 
tắm điêu khắc ở Toulouse và ở Poitiers thì thuộc vào đầu thế kỷ XII. Từ nay cho tới giữa thế 
kỷ XII, ở Pháp (và cho tới ba chục năm sau ở Anh, thí dụ như ở Rochester và ở Malmesbury) 
người ta đã dựng những ô trán đồ sộ, những cửa chính và những hành lang tu viện chạm trổ 
tinh vi và theo kiểu hoàn toàn roman, gồm có rất nhiều hình người nho nhỏ trong khung cảnh 
cuộc phán xét chung hay Đức Thánh Linh hiện xuống. Cả ở những thánh đường nhỏ bé như ở 
Kilpeck (Hereford) hay ở Barfreston (Kent), điêu khắc và trang trí rất phong phú. Những 
nhân vật cao lớn và những súc vật thì dần dần cởi bỏ cái bề thế man rợ để mặc lấy vẻ uy 
nghiêm của con người. Chúng bắt chước những thái độ, cử chỉ và đường nét của những hình 
vẽ trên các thủ bút vào những thập niên trước đó. Những kiệt tác này đều vô danh. Nhưng 
mới đây người ta đã khám phá nơi Gislebertus miền Autun một bậc thày có thiên tài. Cũng 
vào thời kỳ này, điêu khắc được phát triển ở Trung Ý xứ Lombardie và xứ Provence. Nhưng 
lỗi điêu khắc này dung hòa và cô điển hơn, với những tác phẩm chín muồi hơn nhưng thiếu 
duyên dáng hấp dẫn, thiếu vẻ đẹp thiên nhiên của buổi ban mai thường có nơi những tác 
phẩm. lớn ở Pháp và ở Tây Ban Nha. Người ta thấy phát phơ những ảnh hưởng của kiểu mẫu 
cổ điển. Điêu khắc Lombard thuộc kiểu roman, vào giai đoạn sau, đã có nhiều pha trộn làm 
hư hỏng vẻ đẹp tỉnh tuyền, như ở Pise và ở Roma. Trong miền Provence, ở saint Trophine 
thành Arles và saint Gilles thành Gard, những đầu cột và một số nhân vật có thể là những vết 
tích thời cô hoàng đế. Chúng tôi phải nhắc lại rằng: nhờ những kiến trúc gia và nghệ sĩ tài ba, 
nước Ý đời Hildebrand và miền Lombardie đời Henri IV nổi bật những công trình kiến trúc 
mới mẻ và lớn lao, chất đầy sinh lực. Trong khi cuộc tranh chấp giữa đế quốc và Giáo triều 
lên tới tột độ, thì hai tổng bộ kiến trúc đẹp nhất của Ý Trung Cỏ, là công trường saint Marc ở 
Venise và khu vực nhà thờ chính tòa ở Pise đã phô diễn vẻ huy hoàng mới mẻ của mình. 


H. ÂM NHẠC. 


Về âm nhạc, còn hơn cả kiến trúc, điêu khắc và hội họa, các giáo sĩ vả tu sĩ đã đóng một vai 
trò ưu biệt, nêu không phải là chuyên nhất, trên hai mặt sáng tác và thực hành. Phải nhớ rằng, 
thời Trung Cổ, âm nhạc (musica) còn giữ một phần ý nghĩa trong tứ khoa (quadrivium) của 
người xưa, dụng ý chỉ một môn khoa, gần như toán học, có liên quan tới hòa âm. Là nghệ 
thuật, hình thức âm nhạc độc nhất có một sự quan trọng lịch sử, giữa thời suy thoái của âm 
nhạc cô xưa và thế kỷ XI, đó là lỗi hát ở nhà thờ, sau này gọi là hát Grégorien hay bình ca. 
Nguồn gốc nghệ thuật này rất quen thuộc với tai người thời nay sau khi đã được canh tân và 
được nghiêm chỉnh hồi phục trong vòng bảy chục năm mới đây, vẫn còn mù mịt. Bản thủ bút 
cô xưa nhất có mang dòng kẻ nốt nhạc (gọi là ”neumes”) mà người ta đã khám phá ra được, 
thuộc vào cuối thế kỷ IX. Trong thời kỳ này, không có nguồn tài liệu nào đáng tin cậy cho 
chúng ta biết về kỹ thuật và hoạt động âm nhạc của đức Grégoire Cả. Đàng khác, khoa phê 
bình ngày nay phỏng đoán là những bài hát trong sách hát Roma xuất xứ từ phương Bắc và 
có từ thế kỷ VII. Nhưng sự phỏng đoán này chưa cắt nghĩa được một số sự việc mà lịch sử 
âm nhạc đã cho thấy: khoảng trước 850 hết các bài hát đều được giữ lại bằng truyền khâu; 
người ta chỉ chuyên chú kiểm soát xem các thừa sai và các nhà cải cách có truyền bá việc hát 
các bài hát Roma và dùng bản văn Roma hay không mà thôi. Đặc biệt, theo những nguồn lịch 
sử cô xưa ở Anh, giữa Bède và học trò của ông là Egberl, giữa khoảng 593 và 750, người ta 
thường du nhập từ Roma các sách phụng tự và các ca đoàn trưởng. PépIns và Charlemagne 
cũng theo phương cách đó khi các ông dự tính thống nhất và thanh lọc phụng vụ và thánh ca. 
Vào thời này, một bản nhạc chỉ được lưu truyền lại nhờ người đích thân đem ra phô biến. Vì 


thế, cho tới nay, có thể nói được rằng giả thuyết sau đây vẫn được coi là đúng: Tại Anh và 
trong những min các thừa sai Anh đến truyền giáo, người ta chỉ truyền bá một điệu hát thăng 
cầp là cô điệu Roma tại Metz dưới triều Chrodegang và tại Corbie dưới thời Amalaire. Chắc 
chắn những điệu hát thăng cấp ấy đã pha những yêu tố phụng vụ và âm nhạc Gallican, nhưng 
nhờ các nhạc sĩ thời Charlemagne, chúng vân giữ được yêu tố cơ bản của Roma. Những yếu 
tố này đã trở về Roma và như vậy đã trở thành di sản chung của Âu Châu. Thế nhưng, một 
thời kỳ sau đức Grégoire Cả, việc hát kinh nguyện và đặc biệt những đối ca ngày lễ và bộ lễ 
các thánh đã thành hình, nhất là ở Bắc nước Pháp. Cũng vào thời kỳ này những phần hát bộ 
chung sau này được gọi bằng những đơn vị âm nhạc là Kyrie, Gloria, Sanctus và Agnus Dei 
(Xm Chúa thương xót, Vinh danh Chúa, Thánh Thánh và Lạy Chiên Thiên Chúa) đã được 
viết theo nhiều hình thức lộng lẫy khác nhau; chỉ một bộ Kyrie rex splendens (Lạy vua huy 
hoàng, xin thương xót) được biết rõ tác giả là thánh Dunstan thành Cantorbery (khoảng 960- 
970). Theo giả thuyết có thể nhận được, nếu thế kỷ VII và VIII là hoàng kim thời đại của âm 
nhạc Roma, thì thế kỷ IX và X là thời kỳ những ca đoàn trưởng tu viện đã sáng tác những tác 
phẩm đẹp nhất. Thế là đã phát sinh một âm nhạc thánh đường trang trọng, phong phú, dịu 
dàng, uyên chuyên với các âm giọng của nam giới và của thiếu nhỉ chưa từng có. Phong phú 
vê các bài độc ca, các đáp ca và đồng ca, thứ âm nhạc này đã cung cấp cho thời đại những 
nguồn thích thú thâm mỹ rất cao cả. Người ta đã cho thấy rằng những vòm hình cái nôi trong 
thánh đường là như khuôn mặt cái trống làm vang dội tiếng hát của ca đoàn. Thế là, trong hai 
thế kỷ, các tu sĩ đã đi tiên phong: họ sáng tác, họ canh cải và khám phá ra những kỹ thuật 
mới. Khám phá quan trọng nhất trong số đó là những hàng kẻ nốt nhạc, được từ từ đem ra 
thực hành trong những thập niên trước và sau năm 1000. Tu sĩ Gui đArezzo (khoảng 990- 
1050) không sáng tác nhưng đã cho phổ biến. Có thể chính ông đã ấn định tên gọi các nốt 
nhạc trong bát âm w (đô), rê, mỉ, pha, sol, la, sỉ, lấy từ những chữ đầu của bài thơ U¡ 
quean laxis kính thánh Gioan Tây Giả. Thời kỳ trong đó kinh nguyện dòng tu là một trọng 
điểm sáng tác (cả lời cả bình ca), kéo dài cho tới cuối thế kỷ XII. Rồi người ta sáng tác các bộ 
lễ mới và các kinh nguyện mới, hoặc bằng cách phối hợp những lời cũ hoặc thêm vào những 
câu mới thiếu hắn tinh thần và nghệ thuật tính buổi đầu. Chắc chắn trong các nhà dòng, bài 
hát còn trung thành với truyền thống và chưa bị lệch lạc trước đầu thế kỷ XII, ít ra về phần 
riêng thánh lễ và phần kinh nguyện. Nhưng với các tu sĩ Citeaux thì lại khác: Etienne 
Harding và thánh Bernard đã có găng cho đơn giản hóa mà hậu quả rất tai hại. Về sau, bình 
ca đã suy thoái dần dần. Thời gian mà bình ca được thay thế bằng những hình thức mới hơn 
của lỗi hát ca đoàn, đã kéo dài mãi tới thế kỷ XV. 


Tại Tây phương, từ thế kỷ IX, thói quen ngâm nga ở vần cuối, bản văn, thói quen này đã bắt 
đầu có ở Roma mấy thế kỷ trước đây trong phần hát A/ieiuia sau bài ca Thăng Cấp, đã được 
phô biến trong những phần khác của thánh lễ như bài Kyzie. Lối ngâm nga này, thường kéo 
rất dài và có tên là ”/rope”, vào đầu thì có mấy lời ngâm nga, sau thì là một bài thơ lấy tên là 
”prose” hay ”séquence” (ca tiếp liên). Sau cùng, những yếu tố đó tách ra khỏi Ai/eluia và làm 
thành một thê nhạc riêng biệt chỉ chú trọng tới âm điệu mà thôi. Đồng thời, hầu hết các phần 
của thánh lễ và máy phần của kinh nguyện cũng được sáng tác thành ”tropes” (trường ca) với 
ngâm nga đồi dào tùy theo sự quan trọng của ngày lễ. Trong giai đoạn thịnh hành nhất của 
trào lưu này, nghĩa là vào thế kỷ XI và XII, bài hát theo ”trường ca” này đã kéo dài quá độ 
thời gian cử hành phụng vụ. Đó là một điểm trong những điểm được đưa ra, khi các tu sĩ 
Citeaux lên án dòng Biển Đức. Còn về nhiều bài ca liên tiếp, thì vẫn còn thấy trong sách lễ 
cho tới cuộc cải cách của đức Sixte V, chỉ còn giữ năm bài trong nghi thứcRoma. 


Song song với các ”trường ca” và ca tiếp liên, chỉ là một lối quảng diễn của bình ca, một 
hình thức mới đã xuât hiện: ˆ '0rganum' (đệm). Từ bước đầu, một thứ giọng nữ cao (soprano) 
hát vào quãng tám trên ca đoàn. Rồi một tiếng đệm âm điệu vào quãng năm hay quãng bốn về 


dưới. Rồi đến sự phối hợp cả hai lối hát. Cuối cùng là một tiếng hay nhiều tiếng tự do hát để 
hòa âm với âm điệu. Thế là lối hát đa âm đã ra đời. Sau đó người ra đã khai thác các khả năng 
trong những ca đoàn của nhà thờ chính tòa và các tu viện và người ta xử dụng tiếng của thiếu 
nhi cho hòa hợp với tiếng các tu sĩ và linh mục. Cho tới nay, âm nhạc được phát triển đặc biệt 
trong các tu viện. Những hoạt động của các nhà cải cách và sự suy giảm qui chế các trẻ em tự 
nguyện đã làm ngưng trệ việc tiến triển. Việc bành trướng lối hát ”phản đối âm” (déchant) và 
theo nhịp, chắc chắn là công trình của những nhạc sĩ đời. Nhưng những hình thức mới đã tiếp 
tục thâm nhập vào ca đoàn tu sĩ và trở thành cái bia (chỉ trích) cho các người đi thanh tra và 
phái ”duy thuần túy” (puristes). Về âm nhạc, cũng như vê mọi hoạt động nghệ thuật và trí 
thức khác, các tu viện đã mất tỉnh thần sáng kiến ngay trước thời đức Innocent II. Bây giờ 
đến lượt các anh em dòng và sau này nhờ lòng đạo đức của người đời, các bài ca tụng và 
thánh ca được phổ biến sâu rộng và được coi là thành phần đi sản của thời Trung Cô. 


